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Thi của động từ (verb tenses) 


Bài 1 
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5 
Bài 6 
Bài 7 
Bài 8 
Bài 9 
Đài 10 
Bài 11 
Bài 12 
Bài 13 
Bài 14 
Bài 15 
Bài 16 
Bài 17 
Bài 18 


Bài 19 
Bài 20 
Bài 21 
Bài 22 
Bài 23 


Present continuous (/ am doing) 

Simple present [/ do) 

Present continuous (/ am doing) hay Present simple (! do) 
Present tenses (/ am doing/ do) với nghĩa tương lai 

Going to (/ am going to do) 

Simple Future (Will) (1) 

Simple Future (Will) (2) 

Will hay going to? 

Các câu với when va If (When | do../ If | do...) 
Future Continuous (Will be doing) và Future Pertect (will fave done) 
Simple past (! did) 

Past continuous (/ was doing) 


Presant Perfect (/ have done) (1) 
Preaent Perfect (2) 
PresentPerlect - | (2) 


Present Perfect Continuous (! have been doing) 

Present Pertect Continuous hay Present Perfect? 

Present Perfect và Present Perlect Continuous vói how long, for và 
since 

Present Perfect với how long, và simple Past với when ; since và for 
Present Perfect hay Simple Past? (1) 

Present Perfect hay Simple Past? (2) 

Past Perfect (I have done) ~— 

Past Perfect Continuous (/ have been doing) 


Động từ đặc biệt (Modal verbs) 


Bài 24 
Bài 25 
Bài 26 
Bài 27 
Bài 28 
Bài 29 
Bài 30 
Bài 31 
Bài 32 
Bài 33 
Bài 34 
Bài 35 


HAVE và HAVE GOT 

USED TO {i used fo do) 

CAN, COULD và BE ABLE TO 
COULD (cauld do và could have done) 

MUST và CAN'T 

MAY và MIGHT 

MAY và MIGHT (tương lai) 

CAN, COULD, MAY và WOULD trong lối nói lịch sự 
MUST và HAVE TO 

MUST, MUSTN'T, NEEDN'T, va hae HAVE 
SHOULD (1) 

SHOULD (2) 


« 


Câu điều kiện (Conditionals) 


Bài 36 
Bài 37 
Bài 38 
Bài 39 


Bài 40, 


Bài 41 


Conditional sentences (hiện tại, tương lai) 

Câu có IF và WISH (thời hiện tại) 

Cau có IF và WISH (thời quá khứ) 

'WOULD 

IN CASE 

UNLESS ; AS LONG AS và PROVIDED/PROVIDING (THAT) 


Dạng bị động (Passive) 


Bài 42 
Bài 43 
Bài 44 
Bài 45 
Bài 46 


Passive volee (1) (be done/have been done) 

Pássive voice (2) (các thi hiện tại và quá khứ) 

Passive voice (3) 

It Ig said that... / He Is said to ..., v.v... và supposed to 
Causation form (have something done) Hi 


Lời nói tường thuật (Reported speech) - 


Bài 47 Reported speech (1) 
Bài 48 Reported speech (2) 
Câu hỏi (Questions) 
Bài 49 Questions (Câu hài) (1) 
Bài 50 Questions (Câu hỏi) (2) s; 
* (Do you know where... .2 / He asked me where.. JJ 
Bài 51 Auxillary verbs (Trợ động từ) trong câu trå lở/hôi ngắn; 
So am I / Neither am! : 
I think ao / I hope so.... 
Bài 52 Question tags (Câu hỏi đuôi) 
Động từ ở hình thc ING và động từ nguyên mẫu 
Bài 53 Verb + -ing 
Bai 54 Verb + to -Infinitive 
Bài 55 Verb + object + infinitive 
Bai 56 Infinitive hay -ing? (1): với like, would like 
Bai 57 Infinitive hay -Ing? (2): vói begin, start, intend, continue, remember, try 
Bài 58 infinitive hay -Ing? (3): với be afraid, need, help 
Bài 59 Preposition + -ing 
Bài 60 Verb + preposition + -ing 
Bài 61 Expressions + -ing 
Bài62 Selget used to 
Bài63 Infinitive of purpose và mệnh đề với so that. ` 
Bài 64 Prefer và would rather 
Bài 65 Had better do something 


It's time someone did something 


Bài 66 See someone do và see someone dolng 
Bài 67 -Ing clauses (Feeling tired, ! went to bed early) 

Bài 68 Chance và opportunity (dịp, cơ hội) 

Bài 69 Uncountable nouns (Danh từ không dëm được) 

Bài 70 Countable nouns (Danh từ đếm được, với a / an và some) 

Bài 71 A /an và the - 

Bai72  The(1) 

Bai73 The (2) 

Bai 74 Danh tit số nhiều và danh từ không đếm được (có và không có the) 
Bài 75 Cách dùng the với hospital, school, v.v... 
Bài 76 Cách dùng the với địa danh 

Bài 77 Cách dùng the với các tên rlêng khác 


Danh từ (nouns) và đại từ (pronouns) m 
Bai78 Sifter or plural? » 
Bài 79 Posseasive case of nouns 
Bài B0 Possassive Pronouns and Adjectives (Dai từ và tính tù sở hữu) 
Bai 81 Reflexive Pronouns (Đại tù phan than) 
Bài 82 All / ali of, no / none of, most / most of, etc. 
Bài 83 Both / both of, neither / neither of, either / elther of 
Bài 84 Some và any 
Các kết hợp với some và any: 
Bai 85 No, none va any 
Các kết hợp với nova any 
Bai 86 Much, many, little, few, a lat và plenty 
Bài 87 All, every và whole 


Mệnh dé quan hé (Relative clauses) 
Bài 88 Relative.ciauses (1): 
- Mệnh đề bắt đầu bằng who / that / which 
Bài89 .. Relative clauses (2): mộnh để có hoặc không có who 7 that 
Bài 90 Relative clauses (3): mệnh đổ với whose, whom và where 
Bài 91 Relative clauses (4): mệnh dé "cung cấp thèm thông tin“ (1) 2 
Bài 92 Relative clauses (5): mệnh dé "cung cấp thêm thông tin" (2) 
Bài 93 Mệnh để bắt đầu bằng -ING ne -ED 


Tính từ (adjectives) và trạng tù (adverbs) 
Bài 94 Tính từ (Adjectives) tan cùng bằng -ing và ed - 
Bài 95 Thứ tự của tính tif (*a nice new house") 
Tinh từ đứng sau động từ ("Do you fee) tired?*) 
Bài 96 Tinh từ và trạng tù (1) (quick / quickly) 
Bài 97 Tinh từ và. trạng từ (2) (good / well, fast / hard / late, hardly) 
Bài 98 So và such 


Bài 99 
Bài 100 To-Infinitive sau tính từ ` 
Đài 101 So sánh của tính từ và trang từ (1): cheaper, TƯ NT 
Bài 102 So sánh (2) 
Bài 103 So sánh (3) -as... as / than 
Bài 104 So sánh oực cáp -the longest, the most enjoyable, e etc. 
Trật tự từ (Word order) 
Bài 105  Trất tự từ (1) - động từ + túc từ ; nơi chốn và thời gian 
Bài 106 Trật tự từ (2) - trạng từ đi với động từ 
Bài 107 — Still và yet 
Any more / any longer / no tonger 
Bài 108 Quite và rather 
Bài 109 Although / though / even though 
.— In apite of / despite > 
Bài 110 Even (ngay cả, thậm chí) b 
Bài 111 — As (chỉ lý do và chỉ thời gian) = 
Bài 112 Like và as Seis 
ài 113 Asit = 
Giới từ (Prepositions) 
Bài 114 At/on/in (chỉ thời gian) 
Bài 115 For, during và while 
Bài 116 — By và until 
By the time... 
Bài 117 — In/at/on (chỉ vị trf) (1) ^ 
Bài118  In/at/on (chỉ vị trf) (2) e» 
Bài 119 To, been to, Into -* “ 
By car / in my car 
Bài 120 Ơn time /in time 
At the end / in the end 
Bài 121 Danh từ + giới tù ("reason for” "causs of", v.v...) 
Bài 122 „ 'Glới từ + danh từ ("by mistake", “on television’, v.v...) 
Bài 123 Tinh từ + gid! tử (1) 
Bài 124 Tinh tứ + giới từ (2) : zn 
Bàif25 Bông từ + giới từ (1) ~ 
Bài 126 Động tù + giới từ (2) 
Bài 127 Bông từ + giới từ (3) 
Bài 128 Động từ + túc từ + giới từ (1) 
Bài 129 Động từ + túc từ + giới từ (2) d 
Bài 130 Động til kép (get up, break down, fill in, etc...) 


Enough và too 


~ Phụ tục 1: Danh mục các thì hiện tại và quá khứ 
Phụ lục 2: Động từ qui tác và bất qui tắc 

Phụ lục 3: Chính tà (Spelling) 

Phụ lục 4: Dạng rút gọn 

Phụ lục 5: Tiếng Anh của người Mỹ - 
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BÀI 1: PRESENT CONTINUOUS (/ am doing) 


a) Hãy xem xét tình huống máu sau: 


Ann dang ở trong xe. Có ấy đang trên đường 
đi làm. 
She is driving to work. 
A Cô ấy dang lái xe di làm. 
Điều này có nghĩa là vào lúc này, ngay tại 


“ov pasa W| mới diém chúng ta nói, có ấy đang lái xe. 
mm d Sau dày là thi Hiện tại tiếp diễn (Present 
—====¬ || Continuous): = 


l am (= I'm) T 
he / she / itis (= he's, v.v...) ] driving 
we / they / you are (= we're, v.v... 





Chúng ta dùng thi Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) khi nói vé một việc nào đó 
dnd diễn ra ngay lúc nói: 
Please don't maké so much noise: /'m studying. 
Xin đừng làm ồn quá như thế. Tôi dang học. (Không dùng "I study"). 
- "Where is Margaret?" "She's having a bath* 
*Margaret đâu rồi?" "Cô ấy đang tắm". (Không dùng "She has"). 
Let's go out now. It isn't raining any more. 
(Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài. Trời hết mưa rồi). 
(at a party) Hello, Ann. Are you enjoying the party? 
trại một bữa tiệc) Chào Ann. Bạn thích bữa tiệc nay chử? (Không dùng “do you 
enjoy"). 


b) Chúng ta cũng dùng Present Continuous khi nói về một việc nào đó diễn ra trong 
khoảng thời gian của lúc nói, nhưng không nhất thiết chính xác ngay lúc nói. Hãy xem 
tình huống mẫu sau: 

Tom and Ann are talking and drinking in a café. Tom say: “l'm reading an interesting 
book at the moment. I'll lend it to you when I've finished it". 

(Tom và Ann dang nói chuyén và dang uóng nuóc tai mót quán cà phé. Tom nói: 
“Hiện thời tôi đang đọc một cuốn sách hay lắm. Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách đó 
khi nào tôi đọc xong"). 

Tom không đọc cuốn sách đó vào lúc anh ta nói. Anh ấy có ý nói rằng anh ấy đã bắt 
đầu đọc trước đó và hiện ta thi chua doc xong. Anh ấy dang đọc nửa chừng. Sau đây là 
một số ví dụ khác? ~ 

- Silvia is learning English at the moment. 

(Hiện thời Silvia dang học tiếng Anh). (Không dùng "learns*) 


- Have you heard about Tom? He is buiding his own house. 
(Bạn đã nghe tin gì vé Tom chưa? Anh ấy dang xây căn nhà riêng cho anh la). 
(Không dùng "builds"). 
Nhưng có thể là ngay lúc nói Silvia và Tom không đang thực hiện những công việc 
này. 


Chúng ta thường dùng Present Continuous khi nói về khoảng thời gian bao gồm cà hiện 
tại. Ví dụ: today (hôm nay), this season (mùa này) v.v.. 
"You're working hard tóday". "Yes, | have a lot to do* 
. "Hôm nay bạn làm việc mệt nhọc quá”. “Vâng, tôi có nhiều việc phải làm". 
- Tom jsn't playing footballthis season. He wants to concentrate on his studies. _ 
(Mùa này Tom không chơi bóng đá. Cậu ta muốn lập trung vào việc học của mnh). 


Chúng ta dùng Present Continuous khi nói vá những tình haóng đang thay đổi. 
The population of the world js rising very fast. 
(Dân số thế giới đang gia tang tất nhanh). (Không dùng "rises" ). 
Is your English getting better? 
(Vốn tiếng Anh của bạn có khá hơn kháng?). (Không dùng "does... get?") 


UNIT 1: Exercises 


1.1 /n this exercise you have to put the verb into the correct form. 
Examples: Please don't make so much noise. | am studying (study). 

Let's go out now. It isn't raining (not/rain) any more. 

Listen to those people. What language are they speaking (they/speak)? 
Please be quiet, I ......... (try) to concentrate: 
Look! It 
Why (you/look) , at me like that? Have ! said something wrong? 
You (make) a lot of noise. Can you be a bit quieter? , 
Excuse me, } .......... (look) for a phone box. Is there one near here? 
(in the cinema) It's a good film, isn't it? .......... (you/enjoy) it? 
Listen! Can you hear those people next door? They .... (shout) at each other again. 
.... (you/wear) your coat today? It's very warm. ~ 
not/work) this week. I'm on holiday. 
10 | want to lose weight. I .......... (not/eat) anything today. 














(@© Œœ ¬i @ ƠI + ( MS ~ 














”———————— ; 

get become change rise improve fall Inctease 
You don't have to use all the varbs and you can use some of them more than once. 
Example: The population of th& world is rising very fast. 

1 The number of people without jobs .......... at the moment. 

2 He is still iH buthe .......... better slowly. - 


These days food .......... more and more expensive. 

The world .......... Things never stay the same. 

The cost of living .......... Every yoar things are dearer. 

George has gone to work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn't very good 
but now it 1. lec. 

7 .The economic slioafioe is already very bad and it .......... worse. 


œ0 œ ( 





1.3 


Read this conversafion between Brian and Steve. Put each verb into the correct form. 
The first one has already been done for you. 

Brian and Steve meetin a restaurant: 

Brian: Hello, Steve. | haven't seen you for ages, What (1) are you ‘Hoing (you/da) 





Steve: 
Brian: Really? (3). (you/enjoy) it? 
Steve: Yes, it's quite interesting. How about you? 








Brian: Well, ! (4) .......... (not/work) at the moment, but I'm very busy. | (5) .......... 
(build) a house. 
Steve: Really? (6) .......... (you/do) it alone? 
Brian: No, some friends of mine (7) .......... (help) me. 
KEY 
*1 1! 'am tryíng 1.2 1 is rising / is falling / is increasing 
2 issnowing 2 is getting 
3 .are you looking . Sis getting / is becoming 
4 aremaking 4 is changing 
5 am looking 5 5 is rising / is Increasing 
6 Are you enjoying 3 ' 6 is imprig (or is getting better) 
7 are shouting 7 is getting / is becoming 
8 are you wearing A E 
9 am not working 
10 am not eating N 
1.3 2 am training s k : : 
3 Are you enjoying : $ 
4 am not working 3 
5 am building 
6 Are you doing " 
are helping : 
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BÀI 2: SIMPLE PRESENT (/ do) 


a) Hày xem xét tinh huóng màu sau: 


Alex là một tài xế xe buýt. Nhưng lúc này anh ta 
đang ngủ trên giường. Vi thế: 

He is not driving a bus (he is asleep) 

(Anh áy khóng dang lái xe buyt (anh áy dang 

ngủ)). 


Nhưng: He drives abus 
(Anh ấy lái xe buýt). 
Sau đây là thì Hiện tại đơn (Simple Present): 
. V/ we / you / they drive 
he / she / it/ drives. 





Chúng ta dùng thi Simple Present (Hiện tại đơn) để diễn tà các sự việc một cách tổng 
quát, Chúng ta không nhất thiết chỉ nghĩ đến hiện tại. Chúng ta dùng thì này để nói đến 
một sự việc nào đó xảy ra liên tục hay iặp:đi lặp lại nhiều lần, hay một việc nào đó thưởng 
là đúng. Sự việc đó có xảy ra ngay lúc nói hay không là diéu không quan trọng. 


- The earth goes round the sun. 
(Trải đất xoay quanh mặt trời). 
- Nurses look after patients in hospital. 
(Y tá chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện). 
In Britain most of the shops close at 5.30 p.m. 
(Ò Anh hầu hết các cửa tiệm đóng cửa lúc 5 giờ 30). 
Hãy nhỏ rằng, chúng ta nói he / she / it - s. Đừng quên chữ s. 
- | workin a bank. Barry works in a shop. i 
(Tói làm việc à một ngân hàng. Barry làm việc ở một cửa tiệm). 


b) Chúng ta dùng do / does để thành lập câu nghi vấn (questions) và câu phủ định 
„(negative). A 


Do |} we / you / they 
] Work? 





1/ we / you / they don't 
] work 


Does he / she / it 


he / she / it doesn't 


- Excuse me, do you speak English? . 
(Xin lỗi, anh biết nói tiếng Anh khóng?). 
"Would you like a cigarette?* “No, thanks, | don't smoke". 
("Anh hút một điếu thuốc chu?" "Không, cảm ơn. Tôi không hút thuốc). 
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What does this word mean? 
(Chữ này nghia là gi?) (Không dùng "What means this word?) . - 
Rice doesn't grow in Britain. . 
(Ea không trồng được ở Anh). 

Đối với câu nghi vấn xem thêm bai 49. 


c) Chúng ta dùng Jhì Simpte Present khi nói v mức độ thường xuyên của những sự việc 
mà chúng ta thực hiện. 
| get up at 8 o'clock every morning. ~ " 
(Mỗi sáng tôi thức dậy lúc 8 gid) {Khong aui *am get) 
- How often do you go to the dentist? 


(Anh có thường di nha si không?) 
* Ann doesn't often drink tea. » 
(Ann không thường uống trà). * 
- In summer Tom usually plays tennis twice a week. M 


(Vào mùa hà, Tom thường chơi quán vợt một tuần hai lần). - 


d) Lưu y rằng chúng ta nói: 
“Where do you come from?" (= Where are you from?) 
(Anh từ đâu tới?" (Không dùng: “Where are you coming from?") 
- He comes from Japan. 
(Anh ấy từ Nhật đến) (Không dùng: “He is coming from Japan") 


e) Khi muốn để nghị một điều gì, bạn có thể nói: Why don't you ...? (Tại sao bạn không 
1.) 


*†m tired*. "Why don't you go to bed early?* 
("Tôi mệt". "Thé sao ban không di ngủ sóm?") 


"ES 


UNIT 2: Exercises 


2.1 In this exercise you have to put the verb into the correct form. 


Examples: Water bolla (boil) at 100 degrees centigrade. 
George doean* ga (not/go) to the cinema very often. . 
How many fanguages do you apeak (you/speak)? 
The swimming bath .......... (open) at 9.00 and ...... (close) at 18.30 every day. 
What time .......... (the banks/ciose)in Britain? 
f have a car but i . (not/use) it very often. 
How many cigaretti .... (you/smoke) a day? ` 
"What ... . (you/do)?* “fm an electrical engineer’. à 2 
"Where -... (your father/come) from?" “He .......... (come) from Scotland". 
if you need money; why .......,.. (you/not/get) a job? 
-1.......... (play) the piano, But L.......... (not/play) very well. 
t don't understand the word "deceive". What .. . ('deceive*/mean)? 


















(Ø G@ Ơi Ơi G0 hà = 





2.2 This time you have lo read some sentences and correct, them. Tha English is correct but 
the information is wrong. Write two correct sentences each time. D 


Example: The sun goes round the earth. The sun doesn't go round the earth. 





3 Carpenters make things from metal.............. 
4 The River Amazon flows into the Pacific Ocea! 


Tha earth goes round the sun. 
The sun rises in the west.. 











2.3. Now you have to use these sentences to make questions. ‘Begin your question with the 
Word(s) in brackets. ` 


Examples: Tom play tennis. (How often?) How often does Tam play tennis? 
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I get up in the morning. (What time/usually?) Wat aE 
Ann watches television. (How often?) How often 


| write to my parents. (How often?) .. 
! have dinner in the evening. (What time/usually?) 
Tom works. (Where?) .....-..--...- 
| go to the cinema. (How often?) 
People do stupid things. (Why?) ~. 
The car breaks down. (How often?) _ 














KEY - 
2.1 1 opens ... closes 2.3 1 How often does Ann watch television? 
2 do the banks close k 2 How often do you write to your 
3 don'tuse : g parents? 
4 do you smoke 3 What time do you usually have dinner 
5 doyou do - {in the evefiing)? 
6 does your father come ... comes 4 Where does Tom work? g 
7 don't you get. 5 How often do you go to the cinema? 
8 play... don't play g 6 Why do people do stupid things? 
9 does “deceive” mean 7 How often does the car break down? 
2.2 1 The sun doesn't rise in the west. It rises in the east. 7 
2 Mice don't catch cats. Cats catch mice. 
3 Carpenters don't make things from metal They make things from wood." 
a 


The River Amazon doesnt flow into the Pacific Ocean. It flows into the Atlantic 
Ocean. mã 


BÀI 3: PRESENT CONTINUOUS ( am doing) hay 
SIMPLE PRESENT (/ do) 


Truóc khi hoc bài này, ban phải học bài 1 và 2. 


a) Hãy xem xét phần giải thích dưới đây và so sánh các ví idi sau: 








Present Continuous (I am doing) 
(Thì Hiện tại tiếp diễn) 





một việc nào đó đang diễn ra ngay lúc nói 
hay chung quanh khoáng thời gian lúc nói: 





[Lam doing 
quá khứ hiện tại ^ tương lai 
- The kettle is boiling. Can you turn it off, 
please? 
(Ấm nước dang sôi. Bạn làm ơn tắt 
công tác được chữ?) 
- Listen to those people. What inigUags 
are they speaking? 
(Hãy láng nghe những người kia nói 
Họ dang nói tiếng g! vậy?) 


"Where's Tom?" *He's playing tennis”. 
("Tom đâu?ˆ "Cậu ấy dang chơi quán 
vet"). 

- What are you doing here? > 
(Anh dang làm gì ò đây?) 

- Silvia is in Britain for three months. 
She's learning English. 
(Silvia & Anh trong 3 tháng. Cô ta dang 
học tiếng Anh). 


Dùng thì Hiện tại tiếp diễn để chỉ một 
teh huống tạm thời: 
I'm living with some friends until | can 
find a flat. 
(Tài dang sóng cüng với mấy người 
bạn cho đến khi lôi tìm được một căn 
hộ). 
- That machíne isn't working. It broke 
down this morning. 
(Cái máy đó không hoạt động. Nó dà 
hỗng sáng nay). 


Dùng thì Hiện tại tiếp diễn để nói v& 


Simple Present (! do) 

(Thì Hiện tại đơn) 

Dùng thi Hiện tại đơn để nói vé các sự 
việc một cách tổng quát hay.sự việc xây ra 
lặp đi lặp lại. 


«— — i ————À 
quá khứ 





hiện tại lương lai 


- Water boils at 100 degrees Celsius 
(Nước sôi à 100°C). 

- Excuse me, đo you speak English > 
(Xin lỗi, anh biết nói tiếng Anh không?) 

- Tom plays tennis every Saturday. 
Tom chơi quán vợt mói thứ Bay). 

.- What do you usually do at weekends? 
[Ban thường làm gi vào nhüng Rgày 
cuói tuán?) 

- What do you do? (= What's your job?) 
(Ban làm nghề gi?) 
- Most people learn to swim when they 
are children. 
(Hầu hết người ta học bơi khi còn nhỏ). 





Dùng thì Hiện tại đơn cho tình huống 


ồn định. 


- My parents live in London. They have 
been there for 20 years. 
(Cha mẹ tôi sống ở London, Họ đã ở 
đó được 20 năm). 

- That machine doesn't work It hasn't 
worked for years. 
(Cái máy đó không hoạt động. Nó đã 
không hoạt động nhiều năm rồi). 
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b) Một 86 động từ chỉ được dùng trong các thi dán. Ví du: bạn không thể nói “I am 
knowing* (Tóí đang biết). Bạn chỉ có thể nói *! known" (Tôi biết). Sau đây là danh muc 
'các động từ không thường dùng ở thì tiếp diễn. (Nhưng cũng e những trường hợp 
ngoại lệ). 


want like belong . know . Suppose remember 
need — love , see release ` mean forget 
prefer hate hear belleve understand seem 


have (khi mang nghĩa /à "có, sở hữu" - Xem thêm ð bài 24) 
think (khi mang nghĩa là “tin, cho là”). 


Do you like London? 
(Ban thích Luân Đón không?) (khồng dùng "are you liking") 
He doesn't understand. - M 
(Anh ta không hiểu) (không dùng "he isn't understanding"). 
These shoes belong to me. - 
(Những chiếc giày này là của tói) (không dùng "are belonging”). 
What do you think Tom will do? (= What do you believe he will do?) 
(Anh nghi Tom sẽ làm gì?) 

^ Nhung: 
What are you thinking about? (= What ls going on in your mind?) 
(Bạn đang nghĩ gì thé?) 


UNIT 3: Exercises 2 

—————————————————— 

3.1 In this exercise you have to decide whether the verb in these sentences are right or 
wrong. Correct those which are wrong. The verb is underlined, . 


Examples: | don't know your telephone number. RIGHT- . 
Please don't make so much noise. | study. WRONG-am studying. 


Look! Somebody is climbing up that tree over there. 
Can you hear those people? What do they talk about? 
Are you believing la.God? 

Look! That man trisa to open the door of your car. 
The moon goss round the earth. 

Lm thinking it would be à good idea to leave early. 
The government is worrled because the number of 
people without jobs is increasing. 

8. Lm usually going to work by car. 








M@mkeww> 











3.2 Now you have to put the verb into the correct form, present continuous (I am doing) or . 
present simple (I do). 
Examples: Please dont make so much noise. | am studying (study) 
How many languages does Tom speak (Tom/speak)? 
This machine doesn't work (noVwork}. | hasn't worked for years. 
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+_1......... (noVbelong) to a political party, 

2 Hurry! The bus. .. (come). | .......... (noVwant) to misa it. 

3 The River Nile . (flow) into the Mediterranean. ` 

4 The river .......... (flow) very fast today - much faster than usual. 

B 2255 (IVever/snow) in India? 

8 We usually ......... (grow) vegetables in our garden but this year we .......... 
(noUgrow) any. 7 ` 

7 A: Can you drive? ` 
B: No, but! .......... (learn). My father .......... (teach) ma. 

8 You can borrow my umbrella. | .......... (not/need) it at the moment. 

9 (at a party)i usualy ise (enjoy) parties but | .......... (not/enjoy) this one very 
much. . ‘ E 


10 George says he's 80 years old bul i .... lie 

11 Ron is in Landon at the moment. He (stay) at the Hilton Hotel. He usually 
|.. (tay) at the Hilton Hotel when he's in London. | * 

in these sentences think about whether the situation is temporary or permanent. 


{noVbelieve) him. 















12 My parents ......... (live) In Bristol. They were born there and have never lived 
anywhere else. ‘Where Miis (your parents/live)? 
13 She. (stay) with her sister at the moment until she finds &ömhgu1ere tò liva. 
14 A: What (your father/do)? 
B: He's a teacher, but he .......... (not/work) at the moment, 
KEY 
——M——M—————————— 
31 1 right 3.21 don'tbelong > 
2 wrong-are thay talking 2 is coming... don't want 
3 wrong-Do you belleye 3 flows. 
4 wrong-is trying 4 ts flowing 
5 right 5 Does it ever snow 
6 wrong-! think 6€ grow ... aren't growing 
7 right 7 am learning ... iè teaching 
8 wrong-l usually go z 8 dontneed 
9 enjoy... am not enjoying 


10 don't believe him 

11 is staying .. stays 

12 Wwe :.. do your parents live 

13 is staying 

14 does your father do ... isn't working. 
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BÀL4: PRESENT TENSES (I am doing/l do) 
vói nghia tuong lai 


a) Thi Present Continuous (Hiện tai tiếp.diễn) mang nghĩa tương lai. Hãy xem Xót tình 
huống mẫu sau: 


Đây là nhật ký của Tom cho tuần tới. 

He is playíng tennis on Monday afternoon. 
(Anh ấy sà chai quần vợt vào chiều thứ Hai). 
He is going to the dentist on Tuesday morning. 


(Anh ấy sẽ di nha si vào sáng thứ Ba). 

He is having dinner-with Ann on Friday. 

(Anh ấy sẽ ăn tối với Ann vào thứ Sáu). 

Trồng tất cả các ví dụ € Tom dà wt dinh xong 
và đã sắp x6) 





Khi bạn dang nói về những việc mà bạn đã sắp xếp để thực hiện, bạn dùng thi Hiện 
tại tiếp diễn (present continuous) - không dùng thì Hiện tại đơn (simple present). 
* A : What are you doing tomorrow evening? 
(Bạn sã làm gì vào !&i mai?) (Không dùng "What do you do?*) 
- 8 : i'm going to the theatre, 
(Tôi sé đi xem hát) (Không dùng “I go") 
- A: Are you playing football tomorrow? 
x (Phài ngày mai ban chơi bóng dá kháng?) 
- B : Yes, but Tom isn't playing. He has hurt his leg. 
(Vâng, nhung Tom không chơi. Cậu ấy bị dau chân). 
- A : Ann is coming tomorrow. 
(Ngày mai Ann đến). 
- B : Oh, is she? What time la she arriving? 
(Ó! Vậy hà? Mấy giờ có ta đến?) 
-A : At 10.15. 
(Vào lúc 10 giờ 15). 
- B : Are you meeting her at the station? 
(Bạn sẽ gập có ta tại nhà ga chứ?) 
- A : I can't. F/m working tomorrow evening. 
(Không thể được. Sáng mai tôi làm việc). 
Cũng có thé dùng going to (do) trong các câu sau: 
- What ae you going to do tomorrow evening? 
(Ban định làm gì tối mai?) 
- Tom is going to play tennis on Monday afternoon. 
(Tom sé chơi quán vgt vào chiều thứ Hai). 
Nhung thì Present Continuous thường tự nhiên hơn khi bạn dang nói - những việc 
đã được sắp xếp. (Xem thêm bài 5). Không dùng will để nói về những việc mà bạn đã thu 
xếp để thực hiện. 
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- What are you doing this evening? 
(Tối nay ban sẽ làm gi?) (Không dùng "what will you do"). 
- Alex is. getting married next month. 
(Alex sẽ lập gia dinh tháng tới) (Không đùng "Alex will get"). 


b) Thì simpte Present (Hiện tại đơn) với nghĩa tương lai. 
Chúng ta dùng thì Hiện tại đơn khi nói về thời khóa biểu, chương trình v.v... (ví dụ như 
đối với việc vận chuyển công cộng, xem phim). 
What time does the film begin? 
(Mấy giờ phim bát đầu chiếu?) 
- The train leaves Plymouth at 10.30 and arrives in London at 13.45 
(Xe lửa rời Plymouth lúc 10 giờ 30 và đến London lúc 13 giờ 45). 
- The football match starts at 8 o'clock. 
(Trận bóng dá bát đầu lúc 8 gid). 
Tomorrow is Wednesday. - 
(Ngày mai là thứ Tư). ` 
Nhưng thường thì chúng ta không dùng thi Simple Present cho những việc đã được thu 
xếp mang tính chất cá nhân: 
Wha: time are you meeting Ann? 
(Mấy giờ ban sé gặp Ann?) (Không dùng "do you meet"). 


UNIT 4: Exercises 





4.1 A friend of yours is planning to go on holiday very soon. You ask him about his plans. 
Use the words in brackets to make your questions. 
Example: (where/go?) Where are you going? 
1 (how tong/stay?) _......__~—~.... 4 (go/bycar?) .-----....- 


2 (when/eave?) .--- - 5 (where/stay?).... 
3 (go/alone?)...................... s 








4.2 Ann is going on holiday. You have to write sentences about her holiday plans. Use the 
words in brackets to write your sentences. 
Example: (go/Scotland) She is going to Scotland. 
1 (leave/next Friday) She 
2 (stay/in Scotland for two weeks) 
3 (go/with a friend of hers) „__....... 
4 (stayfin a hotel) They. 
5 (go/by train) 


















4.3 Tom wants you to visit him but you are very busy. Look 8! your diary for the next few 
days and explain to him why you can't coma, - 
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: Can you come on Monday evening? 

: Sorry, I'd love to but I'm playing volleyball. 
: What about Tuesday evening then? 

: I can't I'm afraid. | (†) 


: Well, what are you doing on Wednesday evening? 


: I'm afraid not. (3 





4.4 Put the verb into the .most suitable form, present continuous (! am doing) or present 
simple (1 do). 


Examples: We are going (go) to the theatre this evening. 
Does the film begin (the film/begin) at 3.30 or 4.30? 























1 ...: (have) a party next Saturday. Would you like © come? 
ara not/go) away for my holidays next month because | haven't got 
enough money....................... (you/go) away? 
3 The concert this evening........... . (start) at 7.30. 
4 George, is it true that you . (get) married next week? 
5 The art exhibition .. (open) on 3 May and ......... (finish) on 15 July. 
6 Whattime...... .... (the next train/leave)? 
7 ANN WO mamami . (go) to town _.......~............. (you/come) with us? 
KEY 
41 1 How long are you staying? 4.31 I'm working late (till 9 p.m.). 
2. When are you leaving? 2 I'm going to the theatre with my 
3 Are you going alone? mother. 
4 Are you going by car? 3 I'm meeting Julia (at 8 p.m.) 
4 Where are you staying? 
42 1 Sheisleaving next Friday 4.41 arehaving 
2 Sheis staying in Scotland 2 am not going ... Are you going 
for two weeks. 3 starts 
3 Sheis going with a friend of hers. 4 are getting 
4 They are staying in a hotel. 5 opens .. finishes 
5 They are going by train. 6 does the next train leave 
7 are going ... Are you coming 


18 


BÀI 5:  - GOING TO (/ am going to do) 


a) Chúng ta dùng going to (do) khi nói về một việc mà chúng ta đã quyết định sẽ làm 

hay một việc chúng ta dự định sẽ làm trong tương lai: 
- A ; There's a film on television tonight. Are you going to watch i ve 

(Có một phim trên truyền hinh tái nay. Bạn sẽ xem chứ?) 
- B : No, I'm too tired. I'm going fo have an early night. 

(Không, tôi quá một. Tôi sẽ di ngủ sớm). 

- A : I heard Ann has won a lot of money. What is she going to do with it? 

(Tôi nghe nói Ann dà kiếm được nhiều tiền. Cô ta định sä làm gì vời số tiền đó?) 
~B : I've heard she's going fo travel round the world. “ 

(Tôi nghe nói cô ta định đi du lịch vòng quanh thế giới). = 
- A : Have you made the coffee yet? 

(Anh dà pha cà phé chua?) 
- B : No, but I'm just going to make it. (just = ngay lúc này). 

(Chua, nhưng tôi sắp sửa pha cà phê ngay đây). 


Để biết sự khác biệt giữa will và golng to, nay xem Bài 8. 


b) Chúng ta thường dùng thì Present Continuous khi nói vé một việc mà ai đó đã sắp, 
xếp để thực hiện - ví dụ như sắp đặt dé gặp một s43 nào đó, để di đến nơi nào dé. 
Going to cũng có thể được dùng ở đây : 

- What time are you meeting Ann? (hay : “are you going to meet") 
(Mấy giờ ban định gặp Ann?) 

- lm travelling to Scotland on Monday. (hay : "I'm going to travel") 
(Tôi sẽ di Scótien vào thi? Hai). 


Xem thém bài 4a. 


c) Chúng ta dùng was/were going to để nói về met y vo mà ai đồ đã dy định làm trong 
quá khử {nhung đã không thực hiện). ` 
E We were going to travel by train but then we decided to go by car. 
(ohing Si Aå a A He ANG I MINI AAN NON đo 
- A : Did Tom do the examination? 
(Tom đã làm bài thi chú?) . 
-B:'No, hit ves going 9-00 V ul Vac Ka bald ta HIẾU: 
(Không, anh ấy đã định làm nhung cuối cùng đổi ý). . 
I was just going fo cross the road when someone shouted "Stopl*. ` 
(Tôi vừa định bang qua đường thì người nào đỏ dà la lên "Düng lại!) . 


d) Going to còn có một nghĩa khác nữa. Hãy xem tình huống mẫu sau : 
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Người dàn ông không thể thấy được là minh 
đang đi đâu. Có một cái hố trước mặt ông ta. 

He is going to fall into the hole. 

(Ông ta sắp ngã xuống hố). 

Ó dày người nói dang nói vé diéu mà anh ta nghĩ 


rằng sẽ xảy ra. Dĩ nhiên anh ta không có ý nói 
người đàn ông có ý định ngã xuống hố. 
Trong trường hợp này chúng ta dùng going to 
khi nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra. Thường thì có cái gì đó ở tình huống hiện tại. 
Ng g đi đến cái hố) làm cho người nói tin vào diéu sắp xảy ra. 





Look at those black clouds! It's going to rain. 
(Hãy nhìn những dám máy den kia! Trời sắp mưa rồi). [Những đám máy hiện đang ở 


đó]. 

Oh, | feel terrible. | think I'm going to be sick. - 

(Ó! Tôi cám thấy khó chịu. Tôi nghĩ là minh sắp ốm rồi). [Lúc nay tôi cảm thấy khó 
chịu]. 


UNIT 5 : Exercises 


5.1 In this exercise you have to say when you are going to do something. 

Examples : Have you cleaned the car? (tomorrow) Not yet. I'm going to clean it tomorrow. 
Have you made the coffee? (just) Not yet. I'm just going to make it. 

Have you phoned Tom? (after lunch) — Not yet. | ss 

Have you had dinner? (just) Not yet. 

Have you painted your flat? (soon) Not......... 

Have you repaired my bicycle? (just) „m.es sisme miu nsima nit set me ret ma ier me mae tse a 











eon 





5.2 In this exercise you have to write questions with going to. 
Example : |'ve won a lot of money. (what/with it?) What are you going to do with it? 


1 I'm going to a party tonight. (what/wear?) paat 
2 Tom has just bought a painting. (where/hang it) 
3 Ive decided to have a party. (who/invite) » 
¬—————=ẽ—ễ—-_—— eu n nem Reuse SN t T US SEN 
5.3 In this exercise you have to use was/were going to. 
Example : Did Yon travel I train? 














1 Did you buy that jacket you saw i tế inde indo? 
=~». but I changed my mind. 
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Did Sue get married? 





No, she butshe ... 

Did Tom resign from his Job? 

NO rr—— DUE cori cir neptis ri midi un uvas ee ri sii 
Did Wayne and Sharon go to Greece for their holidays? 

ND rusos Cá 66% etn ibd pe Sh e RR A stc caf VU c PU in) RR tỳ, 
Did you play tennis yesterday? 

No, — —— 





Did you invite Ann to the Party? 


No —-—-------— —————— — MÀ — — 


5.4 Now you have to say what you thinkeis.going to happen in these situations. 
Example : The sky is full of black clouds. (rain) It's going to rain. 


1 


Terry is doing his examinations tomorrow. He hasn't-done any work for them and ^ 
he la not very IGM GORE (all) He. uus nn deer icta retine) casn 











2 itis 8.30. Tom is leaving his house. He has to be at work at xì 45 bụt the journey 
takes 30 minutes. (be late) ......... nnn eem reo amanina 
3 There is a hole in the bottom of the boat. " is filling up with water very quickly. 
TAUON PANNAN 
4 Annis driving. There is very litte petrol left in the tank. The nearest pe! rol station 
D is à long way away. (run out of petrol) .... ume = =.= =m m ma m sa nnn ee nines 
KEY 
5.1 1 I'm going to phone him after lunch. 4 No, they were going to go to Greece 
2 I'm just going to have it. (for their holldays) but they changed . 
3 Not yet. I'm going to paint it soon. their minda. 
4 Not yet. I'm just going to repair it. 5 No, | was going to play tennis but | 
is changed my mind. 
$.2 1 What are you golng to wear? 6 No, | was going to Invite her (to the 
2 Where Is he going to hang it? ` party) but | changed my-mind. 
3 Who are you going to invite? 2 
5.3 1 No, | was going to buy it but | ' &41 He is going to fall (his 
changed my mind. examinations). 
2 No, she.was going to get married _ 2 Heis going to be late. 
but she changed her mind. 3 Itis going to sink. 
3 No, he was going to resign (from 4 She/The car is going to run out 


‘his job) but he changed his mind. 9f petrol. 
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BAI6: SIMPLE FUTURE (will) (1) 


a) Chúng ta dùng will (‘il) (tức là thì Simple Future - tương lai đơn) khi quyết định ngay 
vào lúc nói để làm một việc gì đó : 
- Oh, Ive left the door open. IW go and shut it. 
{01 Tôi dà để mờ cửa. Tôi sẽ đi đồng cửa lại). 
"What would you like to drink?" *I'// have a lemonade, please", 
("Anh muốn uống gì?“ "Làm ơn cho một ly nước chanh"). 
- “Did you phorie Ann?* "Oh, no, | y l'H do It now". 
("Anh đã gọi điện cho Ann chua?" "Ó! Chưa, lõi quàn rồi. Tôi sẽ gọi ngay bây gid”). 
I'm too tired to walk home. | think I'l get a taxi. i 
(Tôi quá mệt kháng thé đi bộ về nhà. Tói nghĩ là mình sẽ đón xe taxi). 
Bạn không thé dùng thi Simple Present trong những câu này : 
~ I'll go and shut it. (Không dũng *! go and shut it"). - 
Không dùng will để nói vé một việc mà ai đó đã quyết định trước hay đã-xem xét trước dé 
thực hiện. 
I can't meet you tomorrow because my parents are coming to see me. 
(Tôi khóng thể gập bạn ngày mai được bài vi cha me tôi sẽ đến thăm tôi) (không 
dung "my parents will come"). 


Phủ định (negative) của will là won't (will not) : 
- Receptionist : I'm afraid Mr Wood can't see you until 4 o'clock. 
(Tiếp viên : Tôi e rằng dng Wood không thể gặp ông trước 4 giờ được). 
- You: Oh, in that case | won? wait. d 
(Ban : Ô! Nếu thế thi tôi không thể đợi được). : 
Chúng ta thường dùng I think Ii (Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ...) hay 1 don't think I'll ... (Tôi 
không nghĩ rằng tôi sẽ ...) khi chúng ta quyết định lâm điều gì. 
- I thínk li stay at home this evening. 
(Tôi nghĩ rằng tôi sẽ & nhà chiều nay). 
} don't think I'll go out tonight. I'n too tired. 
(Tôi không nghi rằng lôi sẽ đi chơi tối nay. Tôi quá mật rồi). 
b) Chúng ta thường dùng will trong các tình huống sau : 


* Ngd ý muốn làm gì giúp al : 
- That bag looks heavy. I7 help you with it. à 
(Cái túi đó có vé nặng. Tôi sè giúp chị xách nó) Không dùng ^! help"). 
"I need some money”. "Don't worry. l'//lend you some* 
("Tôi cán R tiền". "Đừng lo. Tói sẽ cho anh mượn"). 


* Đồng ý hay từ chối làm điều gì đó : 
-A ; You know that book | lend you? Can | have it back? - 
(Ban còn nhá cuốn sách tôi cho bạn mượn chi? Tôi có thể lấy lại chữ ?) 
- B : Of course. l'// bring it back this afternoon. 
Tất nhiên rdi. Tôi sẽ mang trả chiều nay). (Khong dùng "I bring"). 
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- ve asked John to help me but he won't. 
(Tôi đã nhờ John giúp tôi nhưng anh ta từ chối). 

- The car wont start (= the-car "refuses" to start). 
(Chiấc xe không khởi động được). 

* Hứa hẹn làm điều gì đó : 

- Thank you for lending me the money, l'i} pay you back on Friday. 
(Cảm ơn anh đã cho tôi mượn liền. Tôi sẽ es che anh vào thứ Sáu). 
(Không dùng “I pay"). 

- | won't tell Tom what you said. | promise. 

(Tôi sā không kể cho Tom nghe những gl anh nói. Tôi hứa đấy). 

- ‘promise /'l! phone you as soon as | arrive. 

(Tôi hứa sẽ gọi điện cho anh ngay khi tôi đến nơi) 

* Yêu cầu ai làm điều gì đó (will you ...2) : 

Will you shut the door, please? 
(Anh làm ơn đóng cÙa lại giùm nhé). 
Will you please be quiet? I'm trying to concentrato. 





UNIT 6 : Exercises 


6.1 In this exercise you have to complete the sentences with l'Il + a suitable verb. 
Example : I'm too tired to walk home, | think I'll get a taxi. 





| feel a bit hungry. ! think ........... 
It's too late to telaphone Tom now. 
“It's a bit cold in this room", "Is it? . on the heating then’, 

“We haven't got any cigarettes". *Oh, haven't we? — and get some. 

"Did you write that letter to Jack?" "Oh, I forgot. Thanks for reminding me. .......... 
it this evening". 

6 "Would you like tea or coffee?" * ... 


.. Something to eat. 
.. him in the morning. 





[I 


awa. COffee, please". 








6.2 Now you have to use ( think I'll ... or | don't think I'll ... Read the situation and then 
write your sentences, 
Examples : It's cold. You decide to close window. Lthink I'll close the window. 
It's raining. You decide not to go our. Ldon't think l'H go out. 
1 You feel tired. You decide to go to bed. I ... 
2 A friend of yours offers you a lift In his car but you decide to walk. 
Thank You but... ume e o aerem IEEE re E RARE c teens. 
3 You arranged to play tennis. Now you decide that you don't want to play. 
4 You were going to go swimming. Now you decide that you don't want to go. 
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6.3 Now you have to offer to do things. Tom has a lot of things io do ndr each case you 
offer to do them for him. 

Example: Tom: Oh, | must do the washing-up. You: No. its ai right. i do the washing: 
up. š 
1 Tom: Oh, ! must get the dinner ready. You: No, it's all right. l ....... 
2 Tom: Oh, I must do the shopping. 
3 Tom: Oh, | must water the plants. 











6.4 This time you have to agree and promise to do things. 
Example : A : Can you clean the windows? B: : Sure. Jil clean tham this afternoon. 
A : Do you promise? 








1 A: Can you phone me later? 
A : Do you promise? 
2 A:Can you repair the clock? 
A: Do ....— Án eereree ? 
3 A: Please don't tell anyone. 
l————— ? 
4 A:Please don't hurt m 
xem jzxsesetsimeeiudkiinuala-dd T 
KEY 
&1 1 Ii have/ (ll get 6.41 B: Sure, I'l phone you tonight. 
2 I! phone / Ii telephone / II ring B: Yes, | promise l'ii phone you 
tl call. tonight. 
3 IU tumn, I switch / I'll put 2° B: Okay, II repair it tomorrow. 
4 rigo A; Do you promise? 
5 Mdo? write B: Yes,! promise I'll repair ít 
6 Ihave g tomorrow. ` 
6.2 1 1think†Ugo to bed. 3 A: Do you promise? 
2 {think l'Il walk. B: Yes, | promise | won't tell 
3 | don't think lti play tennis. : anyone. 
4 | don't think Pll go swimming. 4° B: Iwont hurt you. ` 
6.3 1 fl get the dinner ready. A: Do you promise? 
2 No, it’s all right. lll do the shopping. B: Yes,! promise ! won't hurt you. 
3 __ No, It’s ali right: I'll water the plants. 7 $ 
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BAI7: SIMPLE FUTURE (will) (2) 


a) Khi chúng ta nói về tương lai, chúng ta thường nói về việc mà người nào đó đã sắp 
xếp để thực hiện hay có ý dinh thực hiện. Trong tình huống này không dùng will : 
- Tom is playing tennis on Monday. 
(Tom sẽ chơi quán vợt vào thứ Hai). (Không dùng “Tom will play") 
Are you going to watch television this evening? 
(Khóng düng "will you watch") 
Đối với sự sắp xếp và ý định, xem Bài 4 và 5. : 
Nhưng thường thường, khi chúng ta nòl về tương lai, chúng ta không nói về sự sắp xếp 
hay ý định. Hãy xem ví dụ sau : 


- Tom : I'm very worried about my examination next week. 
(Tom : Tôi rất lo lång về Kỳ thi của minh vào tuần tới). 
Ann : Don't worry, Tom. You'/! pass. ® 
(Ann : Đừng lo Tom. Bạn sẽ đậu mà). 


"You'll pass" không phải là một sắp xếp hay ý định. Ann chỉ nói diéu gì s xảy ra 
hay điểu mà cô ta nghĩ sẽ xảy ra ; cô ta đang đoán trước tương lai. Khi chúng ta 
đoán trước một diéu xảy ra à tướng lai hay một tình huống tương lai, chúng ta dùng 
will/won't, 





When you return home, you'll notice a lot of changes. 
(Khi trà vá nhà, anh sẽ lưu ý thấy nhiều thay đổi). 
- This time next year F' be in Japan. Where will you be? 
(Giờ này năm tới tôi sé ð Nhật Bạn sẽ à đâu?). 
- Tom won't pass his examination. He hasn't done any work for it. 
(Tom sẽ không thi đậu. Cậu ta không học chút nào để thi cả). 
Ching ta thường dùng will với các tù và các đặc ngữ này : 


probably I'll probably be a bit late this evening. 
(Có lä tôi sẻ đến khả muộn tối nay). a 
(I'm) sure You must meet Ann. I'm sure you'll like her. 
(Anh phái gap Ann. Tội chắc là anh sẽ thích có Ay). 


(I) expect ! expect Carol will get the Job. 
(Tôi mong Carol sā nhận được việc làm dá). 

(8) think Do you think we' win the match? 
(Anh nghĩ chúng ta sẽ tháng trận đấu chứ?) 





b) Will và shat) 5 
Bạn có thể dùng shail hay will với 1 và we : 
- We shall (or we will) probably go to Scotland in June. 
(Chúng ta sẽ có thể đi Xcótlen vào thang Sáu). 
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Nhưng trong tiếng Anh chúng ta thường dùng dạng rut gon I'll và we'll : 4 
- We'll probably go to Scotland in June. . 
Phủ dinh của shati là shan't (hay shall not) : 
+ 1 shan't (or | won't) be here tomorrow. 
(Tôi sẽ không ở đây ngày mai). 
Không dùng shall với he / she / It / you / they. 
Lưu ý rằng chúng ta dùng shall (không dùng will) trong các câu nghỉ vấn shall 1 .....? và 
shall we .....? (để chỉ để nghi, thỉnh cầu v.v...) : 
- Shall | open the window? (Do you want me to open the window?) 
(Tải mở cửa sổ nhé?) 
- I've got no money. What shall | do? (= What do you suggest! đo?) 
(Tôi không có tiền. Tôi nền làm gi?) 
- Where shall we go this evening? 
(Chúng ta sé đi đâu lối nay?) - 
Với will xem thêm Bài 6,8 và 9. 


UNIT 7 : Exercises 


7.1 Decide which form of the verb is correct (or mare natural) in these sentences. Cross out 
the one which is wrong. 
Example : Tom isn't free on Saturday. He 3<Œfk / is working. 


Lwill go / am going to a party tomorrow night. Would you like to come too? 
According to the weather forecast it will rain / is raining tomorrow. 

I'm sure Tom will get / is getting the job. He has a lot of experience. 

Ì can't meet you this evening. A friend of mine will come / is coming to see me. 
A : Have you decided where to go for your holidays yet? 

B ; Yes, we will go / are going to Italy. 

6 Don't worry about the dog. It won't hurt / isn't hurting you. 


7.2 Answer these questions using the words in brackets. 

Example : When do you think he'll arrive? (expect / tonight) | expact he'll arrive tonight. 
What do you think she say? (probably/nothing) 
Where do you think she'll go? (expect/London) 1 
When do you think she'll leave? (think/tomorrow) [| 
How do you think she'll go there? (expect/by train) 1 
When do you think she'll be back? (think/quite soon) =| 
Do you think you'll miss her? (I'm sure/very much) Yes ._.. 





@ + Œœ Nà — 








PNAU 





7.3 Now you have to reed a situation and then write a sentence with shall 1? in each 
situation you are talking to a friend. 


Example : It's very hot in the room. The window is shut. Shall | open the window? 
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1 You've just tried on a jacket in a shop. You are not sure whether to buy It or not. 
Ask your friend for advice ........ P.1. — "—Mn 
2 You're going out. It's possible that it will rain and you' re, not sure whether to take an 
umbrella or not. Ask your friend for advice .. ——— — 
3 It's Ann's birthday soon and you don't know what to give her. Ask your friend for 
SONI Wl. eeeieeeeeeseeee cố xr sm atit an xi afe EL shaolin M ls. 
4 Your friend wants you to "— him / her later. You don know what lime to INR 
Ask him / her. What .. 











This time you have to make sentences with shall we? 
Example : You and your triénd haven't decided what to do this evening. You say : 


What shall we do this evening? 
5 You and your friend haven't decided where to go for your — You say : 


WHOIS iicet sci mrt nacen uui mens XR ae rm ep 
6 You and | your friend haven't decided what to have far dinner. You say 









7 You and your friend are going out. You haven't decided whether to go by car or to 
Walk. YOU BBY : eie mariti cer zn Ob escas da de ss 


KEY 


These verb forms are more natural. 
7.11 am going 
will rain 
wilt get 
is coming 
are going 
won't hurt 
She'll probably say nothing. 
| expect she'll go to London. 
| think she'il leave tomorrow. 
| expect she'll go there by train. 
| think she'll be back quite soon. 
Yes, I'm sure l'Il miss her very much. 
Shall | buy it? 
Shall | take an umbrella? 
What shail | give Ann for her birthday? 
What time shall | phone (you)? 
Where shail we go for our holidays? 
What shall we have for dinner? 
Shall we go by car or (shall we) walk? 





"oo-oGWwaconaomoo0umnsomM 
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BÀI 8: WILL hay GOING TO? 


8) Nói vé những hành động tương lal : 

Chúng ta dùng cả will lẫn going to để nói về những hành động tương lai, nhung có sự 
khác biệt rõ ràng. 

Hãy xem xét tình huống mẫu sau : 





Xe đạp của Helen bị bể bánh. Cô ấy kể cho cha mình nghe. 

Helen: My bicycle has a flat tyre. Can you repair it for me? 
(Xe dap cùa con bị bé bánh. Ba có thể sửa giüp con không?) 

Father: Okay, but I can't do it now. I'll repair Ít tomorrow. 

(Được rồi, nhung ba không thể sửa vào lúc này. Ngày mai ba sẽ sửa cho). 


Will : Chúng ta dùng will khi chúng ta. quyết định 4am điều gl đó ngay vào lúc nói. 
Trước đó người nói chưa quyết định làm. Trước khi Helen kể ‹ cho cha cô ấy nghe, ang 
ta chưa biết gì vë chuyện bể bánh xe. 














Sau đó, mẹ của Helen nói với chồng bà ta. 
Mother: Can you repair Helen's bicycle? It has a flat tyre. 
(Ông có thể sửa xe đạp cho Helen không? Nó bị bể bánh). 
Father: Yes, I know. She told me. /m going to repair it tomorrow. 
(Được, tôi biết rồi. Nó dà nói vôi tôi. Ngày mai tôi sẽ sửa). 


Going to : Chúng ta dùng going fo khi chúng ta đã quyết định trước đó làm một điều 
gì. Cha của Helen đã quyết định sửa chiếc xe đạp trước khi vợ ông ấy nói với ông 
ấy. 


Sau đây là một ví dụ khác : : 
- Tom đang nấu cơm khi anh bất chợt phát hiện ra rằng không có muối : 
Tom: Ann, we haven't got any salt. 
(Ann, chúng ta chẳng còn chút muối nào cà). 
Ann : Oh, haven't we? I get some from the shop then. (she decides at the time of 
speaking). 
(Ó, thật à? Vậy để em ra tiệm mua một t). Trước khi ra khôi nhà, Ann nói 
với Jim: 
Ann: I'm going to get some salt from the shop. (she has already decided) Can | 
get you anything, Jim? 
(Em sé ra tệm mua một ï muối. Anh có muốn em mua gì cho anh không, 
Jim?) š 





b) Nói về điều gi sé xảy ra (dự đoán những sự việc tương lai) 
Chúng ta dùng cà will lẫn going to để nói về điều mà chúng ta nghĩ sẽ xây ra trong tương 
lai : 
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Do you think Tom will gef the job? 
(Anh có nghĩ rằng Tom sé nhận được cóng việc đó không?) 
-~ Oh dear, it's already 4 o'clock. We're going to be late. 
(Ôi anh yêu, đã bổn giờ rồi. Chúng ta sẽ trễ mất thôi). 
Chung ta dùng going to (chứ không dùng wil) khi có một cái gi đó ở tinh huống hiện tại 
cho thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai (nhất là tương (ai gần). Người nói cảm thấy chắc 
chán về điều 84 xây ra do có tình huống hiện tại (xem thêm bài 5d) : 
- Look at those black clouds. \s going to rain. (the clouds are there now). 
(Hãy nhin những dám mây đen kla. Trời sắp mưa rồi). 
- | feel terrible, | think I'm going to be sick. (1 feel terrible now) 
(Tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi nghĩ tôi sắp ốm rồi). 
Đừng dùng will trong những tình huống như trên. Trong những tỉnh huống khác, tốt hơn ta 
nên dùng will (xem thêm bài 7) : 
- Ann will probably arrive at about 8 o'clock. s 
(Ann có thể sẽ đến vào lúc 8 gi). - 
I think Tom will fike the present you bought for him. 
(Tôi nghi rằng Tom sẽ thích món quà mà anh đã mua tặng anh ấy). 


UNIT 8 : Exercises 





8.1 In this exercise you have to put the verb into the correct form using will or going to. 
Examples: A: Why are you turning on the television? 
B : Lm gaing to watch (watch) the news. 
A: Oh, I've just realised - | haven't got any money. 
B : Don't worry - that’s no problem. LILland (lend) you some. 
Those clouds are very black, aren't they? | think it is going to rain (rain). 








1 A: I've gota terrible headache. 
B : Have you? Wait there and I .... -. (get) an aspirin for you. 
2 A: Why are you filling that bucket with water? - 
Bird auam (wash) the car. 
3 A: I've decided to re-paint this room. 
B : Oh, have you? What colour ........_ _. EEES (you/paint) it? 
4 A: Look! There's smoke coming aut of that house. It's on fire! 
B : Good heavens! | .... m..-.- (call) the fire-brigade immediately. 
5 A: The ceiling in this room doesn't look very safe, does it? 
B : No, it looks d& it... s (fall) down. 
© A:Where are you going? Are you going shopping? 
B : Yas, | ..... (buy) sometning for dinner. 
7 A:lcan' work out how to use this camera. 
B : It's quite easy. |... (show) you. 
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8 A: What would you like to drink - tea or coffee? 
B: | .......... (have) tea, please: y 
8 A: Has George decided on what to do when he leaves school? 
B : Oh yes. Everything is planned. He .......... (have) a holiday for a tew weeks 
and then he _.............. (start) a computer programming course.  , 
10 A: Did you post that letter for me? . 
B : Oh, I'm sorry. i completely forgot. L................... (do) it now. 
ti A: What shall we have for dinner? 
B : | dont know. | can'tmake up my mind. ` 
A : Come on, hurry up! Make a decision! 
B : Okay then. We................. (have) chicken. 
12 Jack: We need some bread for lunch. : 
Ben : Oh, do we? | .................... (go) to the shop and get some. | feel like a walk. 
Before he goes out, Ben tatks to Jane : : j 
Ben : l .......-........ (get) some bread. Do you want anything from the shop? 
Jane : Yes, | need some envelopes. - 
Ben : Okay, L................. (get) you some. 


13 John has to go to the airport to catch a plane. He hasn't got a car 
John : Alan, can you take me to the airport this evening? 
Alan : Of course l..................... (take) you. I'd be delighted. 
Later that day Eric offers to take John to the airport. 
Eric : John, do you want me to take you to the airport? 





John : No, thanks, Eric. Alan............................... (take) me, 
KEY 
8.11 liget ` 
2 I'm going to wash a 
3 are you going to paint 
4 "call 
5 itis going to fall 
6 I'm going to buy 
7 Vitshow 
B fiihave ] 
9 Reis going to have he is going to start 
10 do 
11 we'll have 
12 l'l go ... 
I'm going to get ... 
tu get 
13 fll take... 


Alan is going to take 
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BÀI 9: Các câu với WHEN và IF 
(When I do .../If | DO ...) 


a) Hay xem ví dụ sau đây : 


A : What time will you phone me tonight? 
(Tếi nay ban sé gọi điện cho tôi lúc máy gid?) 
B : I'll phone you when | get home from work. 
(Tôi sẽ goi điện cho ban khi tôi di làm vé). 


*Tôi sẽ gọi điện thoại cho ban khi tôi di làm vó* là một câu có hai phán : “Tôi sẽ 
gọi điện thoại cho bạn" (phần chính) và "khi tôi đi làm về" (phán when). 

Câu này mang nghĩa tương lai (tối nay) nhưng bạn không thể dùng will hoặc golng 
to ò phán when của câu. Thay vào đó, chúng ta dùng một thi hiện tại, thưởng là thì 
Simple Present (I do). 





- l'it send you a postcard when mon holiday. (not “when | will be") 
(Tôi sẽ gòi cho bạn một tấm bưu thiếp khi tôi di nghi). 
When the rain stops, we'll go out. (not "when the rain will stop") 
(Khi mua tạnh chúng ta sẽ ra ngoài). 
Chúng ta cùng áp dung qui tác trên sau các CONJUNCTIONS of TIME (Liên từ chỉ 
thời gian) : | 
while (trong khi) after (sau khi) before (trước khi) untilAlll (cho đến khi) as soon as. 
(ngay khi). 
- .Can you look after the children while | am out? (not *will be"). 
(Cô có thể trông gióm máy đứa trẻ trong khi tôi di vắng được không?) 
- Before you leave, you must visit the museum. (not "will leave") 
(Trước khí ban ra di, ban phái ghé thăm Viện Bảo tàng). 
Wait here until! come back. (not *wili come") 
(Hày chờ à đây cho đến khi tôi trà lai). 


b) Ban cũng có thể dùng thi Present Perfect (Hiện tại hoàn thành). (! have done) sau 
when / after / until v.v... để chỉ rằng hành động thử nhất së được hoàn thành trước 
hành động thứ hai. 

- When Ve read this book, you can have it. 
(Khi tôi doc xong quyển sách này, ban có thể mượn nó). 
Don't say anything while.Tom is here. Wait here until he has gane. 
(Đừng nói gì cà trong khi Tom có mát à đây. Hãy chờ ở đây cho đến khi 
anh ta đã đi khỏi). 
Thường thì chúng ta có thể dùng thì Present Simple hoặc thi Present Perfect : 
Vil come as soon as | finish ; or : F come as soon as I've finished 
(Tôi sẽ đến ngay khi tôi hoàn tất công việc ; hoặc : Tôi sé đến ngay khi lôi xong 
việc). 
You'll fee! better after you have something to eat ; or : You'll teel better after you've 
had something to eat. 
(Bạn sẽ cám thấy khỏe hơn sau khi ăn chút gì đó ; hoặc : Bạn sẽ căm thấy khỏe 
hơn sau khi đã ăn chút gì đó). 
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c) Sau If chúng ta cũng dùng thi Simple Present (/ do) đổ nói vá tượng lai : 


It's raining. We'll get wet if we go out. (not “if we will go") 

(Trdi đang mưa. Ching ta sẽ bị ưôt nếu chung ta ra ngoài). 

Hurry up! /f we don't hurry, we'll be late. (not “if we won't hurry*) 
(Nhanh lên nào! Nếu ching ta không vội lên, chúng ta sẽ bí trễ giờ). 


Cần thận đừng nhầm lẫn giữa when và If, 
Dùng when cho những điều chắc chắn sẽ xảy ra. 


i'm going shopping this aftemoon. When | go shopping, !'I! buy some food. 
(Chiều nay tôi sẽ di mua sắm. Khi tôi đi, tôi sẽ mua một R thúc ăn). 


Dùng ff (chứ không dùng when) cho những điều có thể sẽ xảy ta, 


I might go shopping this afternoon. /í | go shopping, t'il buy some food. 
(Chiều nay có thể tôi sé di mua sắm. Nếu ti df, tdi sẽ mua mót ft thức An). 
If it rains this evening, | won't go out. (not *wben it rains") 

(Nếu tối nay trời mua, tôi sẽ không ra khói nhà. 

Don't worry if fm late tonight. (not “when I'm late") ” 

(Xin đừng lo lắng nếu lối nay tôi đến tr). 

If he doesn't come soon, l'm not going to wait. (not “when he doesn't come") 
(Nếu anh ta không đến sớm, tôi sẽ không đợi). 


UNIT 9 : Exercises 





91 Al 


the sentences in this exercise are about the future. Put the verbs into the correct 


form: wlll/won't or the simple present (I do). 
Example : When | sea (see) Tom tomorrow, l'Il invite (invite) him to our party. 


COOBINDAHF VN- 


— T (leave), don't forget to shut the windows. 
... (phone) you as soon as I .......~._. (arrive) in London. 













Please don't touch anything before the police .. ... (come). 

Everyone .. .. (be) very surprised if he . (pass) the examination, 
When you . . (see) Brian again, you ..... „ (not / recognise) him, 
We (not/start) dinner until Jack .. 


.. (arrive). 
(you/be) lonely without me while ! .. ...... (be) away? 
If T's .. (need) sy help, | .——..—.—........ (ask) you. 


" Come on! Hurry up! Ann .. .. (be) ‘annoyed if we .. 








.. (be) late. 














9.2 This time you have to make one sentence from two sentences. 
Example: You are going to leave soon. You must visit the museum before that. 


1 


2 


You must visit the museum before you leave. . 
l'H find some where to live. Then l'i! give you my address. 


It's going to start raining. Let's go out before that. 
Lefa — oe before .....—..—.. dieci disi se mie ate M ciet Ed 
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3 I'm going to do the shopping. Then I'll come straight back home. 


€————— —— BW Ghi uomen monitis rarum mis GER Ri sua a 
4 You'll be in London next month. You must come and see me then. 

—— DL P——————— 
6 We'll make our decision. Then we'll let you know. 

—— —————— —— £8 SOON 88 Loca eem. 








9.3 In this exercise you have to put in when or If. 
Example : if it rains this evening, | won't go out. 

















1 I'm going to Paris next week. .. I'm there, | hope to visit a friend of mine. 
2 Tom might phone this evening. -..... he does, can you take a message? 
3 | think he'll get the job. I'll be very surprised ...... he doesn't get it. 

4 Ihope to be there by 10.30. But .......- ==- I'm not there, don't wait for me. 

5 I'm going shopping you want anything, | can get it for you. 

6 think I'll go home now. I'm feeling very tired. | think I'll go straight to bed ............ 


Ì get home. 
I'm going away for a few days. I'll phone yau .. 
8 | want you to come to the party but .. 


x 


.... | get back. 
.. you don't want to come, 








you needn't. 
KEY 
9.1 1 leave 
2 will phone .. arrive 
3 coma ('police* is plural) 
4 willbe.. passes E 
5 see... won't recognise 
6 won't start ... arrives 
7 Will you be... am 
8 need ... will ask 
9 willbe... are. 
9.2 1 I'll give you my address when ! find (or have found) some where to live. 
2 Lefs go out before it starts raining. 
3 I'll come straight back home after | do (or have done) the shopping. . 
4 You must come and see me when you're in London next month. 
5 get the dinner ready when t finish (or have finished) reading this book. 
6 Weill let you know as soon as we make (or have made) our decision. 
9.3 1 When 5 if 
2 1 6 when 
3 it 7 when 
4 if 8 if 
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BÀI 10: FUTURE CONTINUOUS (will be doing) và 
FUTURE PERFECT (will have done) 


a) Trước hết hãy xem xét tinh huống máu sau: 


Tom là một cổ động viên bóng đá và tdi nay trên tivi có một trận bóng đá. Trận 
đấu sẽ bắt đầu vào lúc 7 gió 30 và kët thúc vào lúc 9 giờ 15. Ann muốn đến gặp Tom 
tối nay và muốn biết giờ nào cô ta có thể đến được. 

Ann: ls it all right if | come at about 8.30? 

(Em đến vào khoáng 8 già 30 được khóng?). 

Tom: No, don't come then. l1? be watching the match on television. 

(Không được đâu, đừng đốn vào lúc đó. Lúc oe anh sé dang xem trận 
bóng dá trén TV). 

Ann: Oh. Well, what about 9.30? 

về (À, thế 9 giờ 30 được không?) 
Tom: Yes, that'll be fine. The match will have finished by then. 


(Được, tốt lắm. Lúc đó trận đấu sé đã kết thúc rồi). 


b) Chúng ta dùng will be doing (ihi Future Continuous - Tương lai tiếp diễn) để nói rằng 
chúng ta đang làm một việc gì nửa chừng vào một thời điểm nào đó trong tương lai. 
Trận bóng đá bắt đầu lúc 7 gid 30 và kết thúc lúc 9 giờ 15, vì vậy trong khoảng thời 
gian này, ví dụ vào lúc 8 gió 30, Tom sé đang xem trận bóng đá. „ 

Dưới đây là một vài ví dy khác: 

- You! recognise her when you see her. Shell be wearing a yellow hat. 

(Bạn sẽ nhận ra khi ban gặp có ta. Cô ấy sẽ đội nón vàng). 

- This time next week ti be on holiday. l'// probably be lying on a beautiful beach. . 
(Vào giờ này tuần tới tài sẽ đang nghỉ mát. Có thể lúc đó tôi s đang nằm nghỉ trón 
một bài biển tuyệt đẹp). 

Hãy so sánh will be doing với những thể tiếp diễn khác: 


Mỗi buổi sáng Tom làm việc từ 9 gid cho đến trưa. Vi vậy: 

At 10 o'clock yesterday he was working. 

(Vào lúc 10 giờ ngày hôm qua anh ta đang làm việc) (thì Past Continuous. Hãy 

xem bài 12). 

It's 10 o'clock now. He is working. 

(Bay giờ là 10 giờ. Anh ta dang làm việc) (thì Present Continuous. Hãy xem bai 1). 
- At 10 o'clock tomorrow he will be working. 

(Vào lúc 10 giờ ngày mai anh ta sẽ đang làm việc). 














c) Bạn cũng có thể dùng will be doing theo một cách khác để nói về những việc đã 
được dự định hoặc quyết định rồi. 
- be going to the city centre later. Can | get you anything? 
(Lát nữa lôi định sẽ xuống trung tâm thành phố. Bạn có muốn tái mua gl cho ban 
không?). 
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Với y nghĩ này will be doing tương tự như am doing (thi Present Continuous) (xem bài 
4a). 
- dm going to the city centre later. 
(Lat nữa tôi sā xuống trung tâm thành phố). 
Chúng ta thường dùng WII! (you) be + Ing? để hỏi vé những dự tính của người khác 
đặc biệt là khi chúng ta muốn cái gì đó hay muốn người nào làm điều gì đó. 
- "Will you be using your bicycle this evening?" "No, you can take it". 
(“Tối nay ban có sử dung xe đạp của ban không?" "Không, ban có thé dùng nó”. 
Will you be passing the post office when you go out?" "Yes, why?" 
("Bạn có di ngang bưu điện khi ra phố không?" "Có, thế thì sao?" 


d) Chúng ta dùng will have done (thì Future Perfect - Tương lai hoàn thành) để nói rằng 
một việc nào đó đã xày ra trước một thời điểm trong tương lai, Trận bóng đá mà Tom 
xem kết thúc vào lúc 9h15. Vi thế sau thời điểm này, ví dụ vào lúc 9 giờ 30, trận đấu 
đã kết thúc rồi. (The match will have finished at 9.30). Dưới đây,Jà một vài ví dụ khác: 

- Next year is Ted and Amy's 25th wedding anniversary. They will have been married 
for 25 years. (Now they have been married for 24 years). 
(Năm tới sé là ky niém 25 năm ngày cưới cüa Ted và Amy. Khi đó ho đã lấy nhau 
được 25 nam rồi). (Bây gid họ đã lấy nhau được 24 năm rồi). 
We're late. | expect the film will already have started by the time we get to the 
cinema. 
(Chung ta trễ giờ rồi. Tói nghĩ rằng phim dà bát đầu khi chúng ta đến rạp hài). 


UNIT 10: Exercises 





10.1 In this exercise you have to make sentences with will be -Ing. 


Example: I'm going 1o watch television from 9 until 10 o'clock this evening. 
So at 9.30 I will be watching television. 


1 Tomorrow afternoon I'm going to play tennis from 3 o'clock until 4.30. 





So at 4 o'clock tomorrow L............... ..... ——— i 
2 Jim is going to study from 7 o'clock until 10 o'clock this evening. 
So at 8.30 this evening he .......... —————— M 


3 We are going to clean the flat tomorrow. It will take from 9 unti] 11 o'clock. 
So at 10 o'clock tomorrow morning .. 











10.2 This time you have to write three sentences, one each about the past, present and 
future. Bob always reads the newspaper in the morning. It always takes him half an hour, 
from 8 o'clock until 8.30. So: 

1 At8.15 yesterday morning Bob . 
2 It's 8.15 now. He 
3 At8.15 tomorrow morning he . 
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10.3 This time you have to ask questions with WIII you be -Ing? 


Example: You want to borrow your friend's bicycle this evening. (you / use / your 
bicycle this evening?) Will you be using your bicycle this evening? 


1 You want your friend to give Tom a message this afternoon. 





(you / see / Tom this afternoon?) .... 
2 You want to use your friend's typewriter tomorrow evening. (you / use / your 
typewriter tomorrow evening?) e emm nme rne 


3 Your friend is going shopping. You want him/her to buy some stamps for you at the 
post office. (you / pass / the post office when you're in town?) ....... sess 





10.4 In this exercise you have to use will have done. 
Example: Tom and Ann are going to the cinema. The film begins at 7.30 and it is 
already 7.20. And it will take them 20 minutes to get there. 
When they got there, (the film / already / start) the film will have already 
started, d 
1 Jim always goes to bed at 11 o'clock. Tom is going to visit him at 11.30 this 
evening. When Tom arrives, (Jim / go / to bed) ...............................- mrt nt mei me 
2 Tom is on holiday. He has very little money and he is spending too much too 
quickly. Before the end of his holiday, (he / spend / all his money) ........................ 
3 Chuck came to Britain from the US nearly three years ago. Next Monday it will be 
exactly three years since he arrived. Next Monday (he / be / here / exactly three 
years) 








KEY 


10.1 





I will be playing tennis. 

he will be studying. 

we will be cleaning the flat. 

Bob was reading the newspaper. 
He is reading the newspaper. 

he will be reading the newspaper. 


Will you be seeing Tom this afternoon? 
Will you be using your typewriter tomorrow evening? 
Will you be passing the post office when you're in town? 


10.2 


10.3 


10.4 Jim will have gone to bed. 
he will have spent afl his money. 


he will have been here exactly three years. 


ONA AN=A ON WH 
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BÀI 11: | SIMPLE PAST (! did) 


a) Hãy xem ví đụ sau: 





Tom: Look! It's raining again. 
(Nhì kla, trời lại dang mua). 
Ann: Oh no, not again. \t rained all day yesterday too. j 
(Ó không, đâu phải tại dang mưa. Trời cũng dă mưa suốt ngày hôm qua rồi). 


"Rained là thi Simple Past (Quá khứ đơn). Chúng ta dùng thi Quá khứ đơn để nói 
về các hành động hoặc các tinh huống trong quá khứ. 


t very much enjoyed the party. 
(Tôi đã rất thích bữa tiệc). 
- Mr Edwards died ten years ago. - 
(Ông Edwards dà chết cách đây mudi nam). 
When } lived in Manchester, | worked in a bank. 
(Khi tôi còn sóng à Manchester, tói đã làm vide trong một ngân hàng). 


b) Rất thường khi động từ ở thi Simple Past tận cùng bằng -ed. 


We invited them to our party but they decided not to come. 
(Chúng tôi dà mdi ho dự buổi tiệc của chủng tôi nhưng no đã quyết định không 
đến). 
The police stopped me on my way home last night. 
(Cảnh sát đã chặn tổi lại trên đường tôi vá nhà lối qua). 
- She passed her examination because she studied very hard. 
(Cô ấy thi đậu vì có ấy dà học rất chăm). 


Nhưng nhiều động từ quan trọng lại là động tử bất qui tắc (irregular verbs). Điều này 
có nghĩa là hình thức quá khứ của các động tù này không tận cùng bằng -ed. Vi dụ: 
Leave = left. We all Jeff the party at 11 o'clock. 
(Tất cả chúng tôi rời khỏi bữa tiệc lúc 11 gid). 
go => went: Yesterday | went to London to see a friend of mine. 
(Hóm qua tôi đã di Luân Đôn để gặp một người ban). 
- cost => cost. This house cost 35.000 in 1980. 
(Căn nhà này trị giá 35.000 bằng vào năm 1980). 















Quả khứ của động tử be (am/is/are) là was/were. 

I/he 7 she /it was We / you / they were 
| was angry because Tom and Ann were late. 

Tôi dà nổi giận vì Tom và Ann đến trễ). 


Xem bang động từ bát qui tắc ð phần Phy lục 2. 





c) Trong các câu hỏi và các câu phủ định ở thì Simple Past ta dùng did/didn't + động từ 
nguyễn thể (do/open/rain v.v...). 
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it rained did it rain? it didn't rain. 


- Ann: Did you go out last night, Tom? 

(Tối hôm qua bạn có ra khỏi nhà khóng Tom?) . 

Tom: Yes, | went to the cinema. But | didn't enjoy the film. 

(Có, tôi đã di xem phim nhưng tôi không thích bộ phim đó). 
- When did Mr Edwards die? 

(Óng Edwards chét khi nào?) 

What did you do at the week-end? 

(Ban đã làm gì vào ngày nghỉ cuối tuần rồi?) 

We didn? invite her to the party, so she didn't come. 

(Chúng tói dà không mdi có ấy dự tiệc, vì vậy có ấy dà không đến). 
- Why didn't you phone me on Tuesday? 

(Sao hôm thứ Ba bạn không goi điện thoại cho 16i?). 


Chú ý rằng chúng ta thường dùng did/didn't với havẽ: 
Did you have time to write the letter? - 
(Ban có thì giờ viết thu không?) 
| didn't have enough money to buy anything to eat. 
(T6i dà không có đủ tiền để mua thức ăn). 


iri chúng ta không dùng did với động từ be (was/were): 
Why were you so angry? 
(Tai sao bạn giận dữ quá như thế?) 
They weren't able to come because they were very busy. 
(Họ đã không thể đến được bài vl họ rất bận). 

- Was Tom at work yesterday? 
(Hóm qua Tom có di làm khóng?) 


Đối với thì Simple Past, xem thám các bài 12,20,21. 


UNIT 11: Exercises 





11.1 In this exercise you have to read a sentence about the present and then write a 
sentence about the past. 


Example: Tom usually gets up at 7.30. Yesterday he got up at 7.30. 


Tom usually wakes up early. Yesterday morning 
Tom usually walks to work. Yesterday .... 
Tom is usually tate for work. Yesterday .. 
Tom usually has a sandwich for lunch. Yesterday 
Tom usually goes out in the evening. Yesterday evening 
Tom usually sleeps very well. Last night,................. _ _ ~.... = 












PAUN- 
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11.2 This time you have to put one of these verbs in each sentence. 


hurt teach spend sell throw fall catch buy cost 
CUM: 1 was hungry, so | bought something to eat in the shop. 

Tom's father him how to drive when he was 17. 
. down the stairs this morning and .. . his leg. 
Some money so we our car. 
... A lot of money — She ... 8 dress which ................£50. 
the ball to Sue who .......... it. 
















H 
3 
4 
5 





11.3 In this exercise you have to write questions. A friend has just come back from holiday 
and you are asking him about it. 


Examples: where/go? Where did you go? 
food/good? Was tha fond good? 


how long/stay there? 
stay in a hotel? . 
go alone? ... 
how/travel? 









"onsow- 


meet any interesting people? 








11.4 This time you have to put the verb into the correct form. All the sentences are past. 
Example: | didnt ga (not/go) to work yesterday beacuse | wasn't (noVbe) very well. 












1 Tom. (noVshave) this morning because he „.... (not/have) time. 
2 We .. (noVeat) anything because we ~ „ (novbe) hungry. 
3: 1... (noUrush) because I ......................... (not/be) in a hurry. 
4 She . -. (not/be) Interested in the book because she......._.____.. 
(not/understand) it. 
KEY 
11.1 1 he woke up early. 11.3 1 How long did you stay there? 
2 he walked to work. 2 Did you stay in a hotel? 
S he was late for work. 3 Did you go alone? 
4 he had a sandwich for lunch. š 4 How did you travel? 
5 he went out. 5 Was the weather fine? 
„6 he slept very well. 6 What did you do in the evenings? 
11.2 1 taught 7 Did you meet any interesting 
2 tell... hurt people? 
3 sold 11.4 1 didn't shave ... didn't have 
4 spent ... bought ... cost 2 didn't eat ... weren't 
5 threw ... caught 3 didn't rush ... wasn't 


4 wasn't ... didn't understand 
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BÀI 12: PAST CONTINUOUS (thi Quá khứ tiếp 
dién) (I was doing) 


a) Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


Hôm qua Tom và Jim chơi quán vợt. Họ bát 
đầu chơi lúc 10 giờ và chấm dứt lúc 11 gió. 
- What were they doing at 10.30? 

(Ho dang làm gi vào lúc 10 giờ 30?) 

They were playing tennnis (at 10.30) 

(Họ dang chơi quán vợt vào lúc 10.30) 


Họ đang chơi có nghĩa là họ đang ở giữa thời 
điểm hành động xảy ra. Họ đã bắt đầu chơi 
'_ nhưng ho chưa chơi xong. 
Sau đây là thi Past Continuous: 


Vhe/she  «——— „was 
}< playing 





were' 


Chúng ta dùng thi Past Continuous để nói rằng một người nào đó dang làm một việc 
gì vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Hành động hoặc tình huống đã bắt đầu trước 
thời điểm này nhưng vẫn chưa chấm dứt: 

* This time last year | was living in Brazil. 

(Vào giờ này năm ngoái tôi dang sống ở Brazil). 
What were you doing at 10 o'clock last night? 
(Ban dang làm gì vào lúc 10 giờ tối hôm qua?) 


b) Thì Past Continuous không cho chúng ta biết hành động đã được hoàn thành hay 

chưa. Có thể nó đã được hoàn thành mà cũng có thể chưa. Hãy so sánh: 

+ Tom was cooking the dinner. (past continuous) 
(Tom dang nấu bữa tối). (thi Quá khứ tiếp diễn) = Anh ta đang nấu bữa tối nửa 
chừng và chúng ta không biết được là anh ta đã nấu xong rồi hay chưa. 
Tom cooked the dinner. (past simple) = He began and finished it. 
(Tom đã nấu bữa ăn tối). (thì Quá khứ đơn) = Anh ta đã bát đầu và dà hoàn tất 
việc đó. 


c) Chúng ta thường dùng thi Past Continuous (I was doing) và thì Simple Past (/ did) 
cùng với nhau dé nói rằng một việc nào đó đã xảy ra trong lúc một việc khác dang 
tiếp diễn. 

- Tom burnt his hand when he was cooking the dinner. 
(Tom đã bị phỏng tay khi anh ta đang nấu bữa ăn tối). 

- | saw Jim in the park. He was sitting on the grass and reading a book. 
(Tôi đã gặp Jim trong công viên. Anh ta dang ngồi trên bãi có và dang doc một 
quyển sách). 
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- It was raining when | got up. 
{Trai đang mua khi tôi thức dậy). 

- While | was working in the garden, ( hurt my back. 
(Trong lúc tôi dang làm việc trong vườn, tôi bị dau lưng). 

Nhưng để nói rằng một việc đã xảy ra sau một việc khác, ta dùng thì Simple Past. 
Yesterday evening Yom was having a bath when the phone rang. He got out of the 
bath and answered the phone. 

(Tối hôm qua khi chuông điện thoại reo thì Tom dang tắm. Anh ta ra khói nhà tám 
và trả iði điện thoại). 

Hãy so sánh: 

- . When Tom arrived, we were having dinner, (past continuous) = we had already 
started dinner before Tom arrived 

(Khi Tom đến, chúng ta đang ăn tối). (thì Quá khử tiếp diễn) 
= Chúng tôi đã bắt đầu ăn tối trước khi Tom đến. 

- When Tom arrived, we had dinner (past simple) = Tom arrived and then we had 
dinner. 

(Khi Tom đến, chúng tôi än tối). (thì Quá khứ đơn) = Tom đến Vài rồi chúng tôi ăn tối. 

Ghi chú: Có một số động từ (thí dụ know) thưởng không được đùng trong các thi tiếp 

diễn (continuous tenses). Xem bảng tiệt kê các động tù này ở bài 3b. 


UNIT 12: Exercises 





12.1 Here is a list of some things that Ann did yesterday (and the times at which she did 









them): 
1 8.45 - 9.15 nad breakfast... 4 12.45 - 1.30 ñad lunch 
2 9.15 - 10.00 read the newspaper 5 2.30-3.30 washed some clothes 
3 10.00 - 12.00 cleaned her flat ....-. 6 4.00 - 6.00 watched television 








Now write sentences saying what she was doing at these times: 


1 AtBo'clockshe was having breakfast, 4 Att o'clock 
2 At9.30she. 5 o'clock. 
3 Atii o'clock 6 Atb5oclock 










12.2 A group of people were staying in a hotel. One evening the fire alarm rang. Use the 
words in brackets to make sentences saying what each person was doing at the time. 


Example: (Don / have / a bath) Den was having a bath, 
(Ann / write / a letter in her room) Ann... 
(George / get / ready to go out) George . 


(Carol and Dennis / have / dinner) Caro! and Dennis . 
(Tom / make / a phone call) Tom . 








aom 
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12.3 Make sentences from the words in brackets. Put the verbs into the correct form, past 


simple (I did) or past continuous (I was doing). 


Example: (| / feel / asleep when | / watch / television) Lfalt asieep when 1 was watching. 


talavision. 


1 (the phone / ring / when | / have / a shower) The phone ... mmm mm arm m wiem = immm iis 
2 (it/ begin / to rain when I / walk / home)................ 
3 (we / see / an accident when we / walt / for the bus) 








12.4 Put the verb into the correct form, past continuous or past simple. 


Example: While Tom was cooking (cook) the dinner, the phone rang (ring). 









































1 George .. (fall) off the ladder while he (paint) the ceiling. 
2 Lastnight! (read) in bed when suddenly | .. .. (hear) a 6©roam. 
r gen . (you, watch) television when | phoned you? 
4 Ann (wait) for me when | ... (arrive). 
8 I1... . (novdrive) very fast whem the accident . ===: (happen). 
8:1. (break) a plate last night. | ..................... (do) the washing-up 
when it (slip) out of my hand. 
7 Tom (take) a photograph of me while ! . e£ (hotliook). 
B We.. (not/go) out because it.............. (rain). 
9 What . 2⁄2. (You/do) at this time yesterday? 
0! mee - (ee) Carol at the party. She .......... (wear) a really beautiful dress, 
KEY 
12.1 2 she was reading the newspaper 12,4 1 fell... was painting 
3 she was cleaning her flat 2 was reading ... heard 
4 she was having lunch 3 Were you watching 
5 she was washing some clothes 4 was waiting ... arrived 
6 she was watching television 5 wasn't driving ... 
happened 
12.2 1 Ann was writing a letter in her room. 6 broke ... was doing... slipped 
2 George was getting ready to go out. 7 took... wasn't looking 
3 Carol and Dennis were having dinner. — 8 didn't go ... was raining 
4 Tom was making a phone call. 9 were youdoing ` 
12.3 1 The phone rang when ! was having 10 saw ... was wearing 
a shower. 
2 ltbegan to rain when | was walking home. 
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BÀI 13: PRESENT PERFECT (thi Hién tai hoàn 
thành) (/ have done) (1) 


a) Hày xem xét tinh huóng màu sau: 


Tom dang tim chia khóa. Anh ta không tim thấy 
nó. 


- He has lost his key. 

(Anh ta dà dánh mát chia khóa). 

“Anh ta đã đánh mát chìa khóa" có nghĩa là anh | 
ta đã dánh mát nó cách đây không lâu và bây giờ 


vẫn chưa tìm ra. 
Sau đây là thi Present Perfect: 

Vwe/you/they have (= I've ...) 

he/she has = (-he's s.) lost 

S haven't have you / (...) 

lost lost? 
he/she hasn't has he/she 
Chúng ta thành lập thi Present Perfect (Hiện tai hoàn thành) với have/has + Past 

participle (phân từ quá khứ). Past Participle thường tận cùng bằng -ed (opened, decided) 
nhưng nhiều động từ quan trọng lại là động từ bất qui tác (lost, written, done, v.v...). Xem 
phần phụ lục 2. 





b) Khi chúng ta dùng thì Present Perfect thì luôn luôn có một sự liên hệ với hiện tại: 


- I've lost my key. (= | haven't got it now). 

(Tôi đã đánh mất chia khóa rồi) (= Bây giờ tôi vẫn chua tìm thấy). 
dim has gone to Canada. (= He is in Canada or on his way there now). 

(Jim đã di Canada) (= Bây giờ anh ta đang ở Canada hoặc đang trên đường đến 

đó). 
Oh dear, I've forgotten her name. (= | can't remember it now): 

(Ó. trời, tôi quên mất tên cô ta rồi) (= Bay gid tôi không thể nhở được tên cô ta). 
Have you washed your hair? (= Is it clean now?) 


(Ban đã gói đầu chua?) (= Bây giờ tóc ban có sạch không?) ` 


c) Chúng ta thưởng dùng thi Present Perfect để thông báo tin tức mới hoặc loan báo một 
việc vừa mới xảy ra. 

I've lost my key. Can you help me look for it? 

(Tói dà dánh mát chia khóa. Ban có thé giüp tói tim nó khóng?) 
Do you know about Jim? He's gone to Canada. 

(Ban có biết tin gì về Jim không? Anh ta dà di Canada). 
Ow! | ve burnt mysell. 

(Ő! Tôi bị phỏng rồi). 
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Bạn có thể dùng thi Present Perfect với just (= vừa mới đây). 
ˆ “Would you like something to eat?" “No, thanks. I've just had lunch. 
("Ban có muốn àn chút gì kháng?" "Không, cám ơn. Tôi vừa mới ân trua xong"). 
- Hello, have you just arrived? 
(Xin chào, bạn vừa mdi đến phải không?) 
Ban có thể dùng th! Present Perfect với already để nói rằng một việc nào đó đã xảy. 
ra sớm hơn mong đợi: 
- “Don't forget to post the letter, will you?" “I've already posted it". 
("Ding quên bỏ thu, nhá” "Tói dà bó thư rồi"). 
"When is Tom going to start his new job?" “He has already started" 
("Khi nào thì Tom sé bát đấu việc làm mới?" "Anh ta dà bát đầu rồi"). i 


d) Hãy xem xét sự khác nhau giữa gone to và been to: 
- Annis on holiday. She has gone to Italy. 

(Ann đang di nghi. Cô ta dà di Y) (= Bây giờ cô ta dang ở đó hoặc đang trên đường 

đến đó). 
Tom is back in England now. He has been to Italy. (= He was there but now he 
has come back). 

(Bây giờ Tom đã trà vá Anh quốc. Anh ta đã ở Y). (= Anh ta đã à đó nhung bây giờ 

anh ta dà trà về). 


(Xem thêm bài 119) 


Đổi với thì Present Perfect, xem thêm các bài 14 - 19. 
Đổi với thì Present Pertect và thì Simple Past, xem các bài 20 - 21. 


UNIT 13: Exercises 





13.1 You are writing a letter to a friend and giving news about people you both know. Use 
the words given to make sentences and put the verb into the correct form. 
Example: Phil/find a new job Phil has found a new jab. 

Dear Chris, 

Lots of things have happened since I last wrote to you. 
Charles/go/Brazil Charles 
Jack and Jiludecide/to get married 
Suzanne/have/a baby ... 
Monica/give up/smoking 
George/pass/his driving-test 






(Œ + G0 hồ — 








13.2 In this exercise you have to read the situation and then write a suitable sentence. Use 
the verb given. : 
Example: Tom is looking for his key. He can't find it. (lose) He has lost his key, 
1 Ann's hair was dirty. Now it is clean. (wash) She ........ kì 
2 Tom was 80 kilograms. Now he weighs 70. (lose weight) 
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3 The car has just stopped because there isn't any more petrol in the tank. (run out of 
petrol) 
4 Yesterday Bill was playing football Now ne can't walk and his leg is in ‘plaster, 
(break) 











13.3 This time you have to use just. Answer the questions using the words given. 
Example: Would you like something to eat. (no, thank you/I/jus/have/dinner) 
1 Have you seen John anywhere? (yes/\us/see/him) Yes 


2 Has Ann phoned yet? (yes/she/just/phone) ...............——. 
3 Would you like a cigarette? (no, thanks/l/jusUput/one out)... 












13.4 In this exercise you have to write sentences with already. ^ 
Example: Don't forget to post that letter. Lve already posted it” 
1 Don't forget to phone. Tom. l 


2 Why don't you read the paper? 
3 Shall! pay the waiter? 











13.5 This time you have to put in been or gone. 


Example: *Where's Ann?" “She's on holiday. She has gone to Italy". 
1 Hello! I've just ses to the shops. Look! I've bought lots of things. 
2 dim isnthere at the moment. He's to the — 











3 “Are you going to the bank?" “No, I've already . „. lo the bank". 
13.1 1 Charles has gone to Brazil. 13.4 1 I've already phoned him. 
2 Jack and Jill have decided to 2 I've already read it. 
get married. 3 No, I've already paid (him). 


3 Suzanne has had a baby. 
4 Monica has given up smoking. 
5 George has passed his driving-test. 


13.2 1 She has washed her hair. 13.5 1 been 
2 He has lost weight. ˆ 2 gone 
3 It has run out of petrol. 3 been 
4 He has broken his leg. 


13.3 1 Yes, I've just seen him. 
2 Yes, she has just phoned. 
3 No, thanks. lve just put one out. 
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BÀI 14: PRESENT PERFECT (thì Hiện tai hoàn 
thành) (2) 


a) Hãy xem mẫu đối thoại sau: 


Dave: Have you travelled a lot, Nora? 

(Ban di du lich có nhiéu khóng, Nora?) 
Nora: Yes, l've been to 47 different countries. 

(Có, tôi đã đến 47 quốc gia khác nhau). 
Dave: Really? Have you ever been to China? 

(Thật à? Bạn đã từng đến Trung Quốc chua?) 
Nora: Yes, I've visited China twice. 
(Có, tói dà dén Trung Quóc hai lán). 
















Ups, 2 





Dave: What about India? quá khứ HIẾN tạ), 
(Thế còn Ấn Độ thì sao?) F 

Nora: No, I've never been to India. 
(Chưa, tôi chua từng đến An Độ). - 


Khi chúng ta nói về một khoảng thời gian còn tiếp tực kéo dài đến hiện tại, chúng ta 
dùng thi Present Perfect (Hiện tai hoàn thành). Nora và Dave đang nói chuyện về những 
nơi mà Nora đã đến thăm trong cuộc đời cô ta (đó là khoảng thời gian tiếp tục kéo dài đến 
hiện tại). 








Sau đây là một số thí dụ khác: 
-  *Have you read Hamlet?" “No, | haven't read any of Shakespeare's plays"..... 
("Ban dà doc Hamlet chua?" "Chua, tôi chưa đọc và kịch nào của Shakespearé cá"). 
- How many times have you been to the United States? 
(Bạn đã đến Mỹ bao nhiêu lần rồi?) 
- . Susan really loves that film. She's seen it eight times. 
(Susan thực sy thich bộ phim đó. Có ta dà xem nó tám lần rồi). 
Sam has lived in Belfast all his life. (or Sam has always lived in Belfast). 
(Sam đã sóng à Belfast suốt cuộc đời của anh ấy). (= Sam luôn luôn sóng ở 
Belfast). 


Chúng ta thường dùng ever và never với thi Present Perfect 
Have you ever eaten caviar. 
(Ban dà tüng àn trüng cá muói chua?) 
- We have never hada car. 
(Chüng tói chua bao gió có mót chiéc xe hdi). 
Chúng ta thường dùng thì Present Perfect sau cấp độ so sánh bậc nhất (superlative) 
(xem bài 104d). t 
What a boring film! It's the most boring film I've ever seen. 
(Bộ phim dà quá! Đó là bó phim dà nhất mà tôi đã từng xem). 


b) Bạn phải dùng thi Present Perfect với This is the first time ... It's the first time ... v.v... 


Hày xem tinh huóng máu sau: 
- Ron is driving a car. He is very nervous and unsure because it's his first behind 
the wheel of a car. You can say: 
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(Ron dang lái xe hơi. Anh ta rất ling túng và thiếu tự tin, v) đây là lần đầu tiên anh 

ta ngồi sau lay lái xe hơi. Bạn có thể nói:) 
- This is the first time he has driven a car. (not drives) (oc He has never driven a car 

before). 

(Đây là lần đầu tiên anh tà lái một chiếc xe hơi) (hoặc: Trước đây anh ta chua từng 

lái xe hơi bao giờ). 

Sau đây là một vài thí dụ khác: 

Tom has lost his passport again. It's the second time he has lost it. 

(Tom lại dánh mất hộ chiếu. Đây là lần thi hai anh ta đánh mất nó). 
Is this the first time you've been in hospital? 

(Có phải đây là lán đầu tiên ban nàm bệnh viện khóng?). 


c) Dùng thì Present Perfect để nói rang bạn chưa bao giờ làm một việc gì đó, hoặc ban 
chưa làm một việc gì trong một khoáng thời gian kéo dài Đến hiện tại. 
\ have never smoked. = 
(Tôi chưa bao giờ hút thuốc). 
-  lhaven't smoked for three years. (noi "i don't smoke for ...") 
(Tôi dà không hút thuốc trong ba năm nay). 
| haven't smoked since September. (not "| don't smoke since ...") 
(Tôi đã không hút thuốc từ tháng Chín tdi nay). 
- dili hasn't written to me for nearly a month. 
(Gắn một tháng nay Jill chua viết thu cho tôi). 
- Jill has never driven a car. 
(Jill chua bao già lái một chiếc xe hơi) 


Để biết được sự khác nhau giữa for và since, hãy xem bài 19b. 


UNIT 14: Exercises 


14.1 You are asking someone about things ha has done in his life. Use the words in brackets 
to make your questions. 


mapi (you ever / be / to Italy?) Have you ever been to italy? - 
(you ever / be / to South America?) .......... " 


(you ? read / any English books?) . 
(you / live / in thís town all your life?) 
(how many times / you / be / in love?) . 
(what's the most beautiful country you / ever / 
(you ever / speak / to a famous person?) 















NAWN- 





14.2 Complete the answers to these questions. Use the verb in brackets. . 

Example: Is it a beautiful painting? (see) Yes, it's the most beautiful painting I've ever sean, 
1 Isita good film? (see) Yos, it's the best . 
2 Isit along book? (read) Yes, it's the ... 
4 Is she an interesting person? (meet) Yes, she's the most ... 
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14.3 Now you have fo write questions and answers as shown in the example. 
Example: Jack is driving a car but he's very nervous and not sure what to do. 





You ask: 1s this the first time you've driven a.car? 

Jack: Yes. lve never driven a car before. 
Len is playing tennis. He's not very good and doesn't know the rules. 
You ask: is this the first time 
Len: Yes, Ivo ......... ounan 
Sue is riding a horse. She doasn' t look very confident or comfortable. 
You ask: . Re ee NO. 
Maria is in England. She's just arrived ‘and i 
You ask: 
María: 











ery new "for her. 











14.4 Answer these questions using the words in brackets. 
Example: When did you last smoke? (for two years) haven't smoked for two years, 

















1 When did it last rain? (for ages) lt....................... . for ages. 
2 When did they last visit you? (since June) They > 
3 When did you last play tennis? (for a long time) 
4 When did you last eat caviar? (never) . 
5 When did you last drive? (for six months) 
6 When did you last go to Spain? (never) .. 
7 When did she last write to you? (since last summer) 
KEY - 
1431 1 Have you ever been to South America? 14.4 1 Ithasn'trained for ages. 
2 Have you read any English books? . 9 They haven't visited me 
3 Have you lived in this town all your life? since June. 
4 How many times have you been in love? 3 ‘| haven't played tennis for 
5 What's the most beautiful country # along time. 
you have ever visited? 4 I've never eaten caviar, 
6 Have you ever spoken to a famous 5 I havent driven for six 
person? : months. 
14.21 Yes, it's the best film I've ever seen. 6 I've never been to Spain. 
2 Yes, it’s the longest book I've ever read. (For "been to* and "gone 
3 Yes, she's the most interesting person to" see Unit 13d.). 
ve ever met. 7 She hasn't written to me 
14.3 1 Is this the first time you've played tennis? since last summer. 
Yes, I've never played tennis before. 
2 1s this the first time you've ridden a horse? 
Yes, I've never ridden a horse before. 
3 Is this the first time you've been to England? (or... in England?) 
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BÀI 15: PRESENT PERFECT (thi Hién tai hoàn 
thành 


a) Hãy xem ví dy sau: 








Tom: Have you heard from George? 
(Ban có nghe tin gì về George chua?) 
Ann: No, he hasn't written to me recently. 
(Chua, gần đây anh ấy không viết thu 


cho tôi) i 
Chúng ta dùng thì Present Perfect (Hiện tại 
hoàn thành) khi chúng ta nói về một khoảng 
thởi gian kéo dài đến hiện tại. Tom và Ann pest 
dang nói chuyện vé một khoảng thói gian từ æ 
We cách đây không lâu cho đến bày gió. Vi 
ho nói "have you heard" và “he hasn't written”. = 








! 








Dưới dày là một số thí dy khác: 


Have you seen my dog? | can't find him anywhere. | 
(Anh cỏ thấy con chó của tôi đâu không? Tôi không thấy nó đâu cà). 
- Everything is going fine. We haven't had any problems so far. 
(Moi việc đều tiến triển tốt dep. Cho đến giờ chúng tôi chưa gặp vấn đề khó khăn 
nào cả). 
- We've meta lot of interesting people in the las! few days. 
(Mấy ngày nay chúng tôi dà gặp rất nhiều người thú vị). 
- Fred has been ili aiot in the past few years, hasn't he? 
(Mấy năm qua Fred bệnh dữ lắm phải không?) 
- | haven't seen George recently. Have you? 
(Gần đây tôi không gap George. Anh có gập anh ta không?) 
Đối với những câu có dũng for và eince, xem bài 18. 

b) Chúng ta thưởng dùng thì Present Perfect với yet (xem thêm bài 107). Yet chỉ rằng 
người nói đang mong đợi một điều gì đỏ xảy ra. Ta chỉ dùng yet trong các cau hỏi và 
phủ định: 

- Has it stopped raining yet? (not “did it stop") 
(Trời hết mua chua?) 

- 1 haven't told them about the accident yet. (not "1 didn't tell") 
(Tài chưa kể cho họ nghe về vụ tai nạn). 

t) Chúng ta dùng thi Present Perfect với this morning/this evening/today/this week/this 
term-v.v... (khi những khoảng thời gian này chưa chám dứt vào thời điểm nói): 


- _ ve smoked ten cigarettes today. (perhaps I'll smoke mora before today finishes) 
(Hàm nay tôi dà hút mười diéu thuốc). (có lề tôi sẽ hut nhiều hơn tude khi ngày 
hôm nay chấm dut). 
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- Has Ann had a holiday this year? 
(Năm nay Ann đã di nghĩ chua?) 
V haven't seen Tom this moming. Have you? 
(Sáng nay tói chưa gặp Tom. Ban đã gặp anh ta chưa?) 
- Ron hasn't studied very much this term. 
(Học ky này Ron chẳng hoc hành gì nhiều cà). 
Bill is phoning his girl friend again. That's the third time he's phoned her this 
evening. 
(Bill lại dang gọi điện thoại cho có ban gái của hắn. Đó là lần thứ ba hắn gọi cho cô 
ấy tối nay). 
d) Chúng ta cũng dùng thì Present Perfect Continuous (! have been doing) khi chúng ta 
nói về một khoảng thời gian tiếp tục kéo dài đến hiện tại: 
- | haven't been feeling very well recently. 
(Gần đáy tôi không được khỏe). 
Đối với thì Present Perfect Continuous xem các bài 16-18, đối với thì Present Perfect 
và thi Simple Past xem các bài 20,21. 





UNIT 15: Exercises 


15.1 /n this exercise you have to make questions with the words given. 
Example: (you / hear / from George recently?) Have you heard from George recently? 


(you / read / a newspaper recently?) ... 
(you / see / Tom in the past few days?) 
(you / play / tennis recently?) . 
(you / eat / anything today?) 

(you / see / any good films recently?) 
(you / have / a holiday this year yet?) 
















œữ ®»Œ>N = 





15.2 This time answer the questions in the way shown. Use yel. 
Example: Have you seen the new film at the local cinema? 
I haven't seen it yet but I'm going to see it. 


1 Have you eaten at the new Italian restaurant? 
I0. velbut lm. eor tti rape niii 





3 Has Gerry asked Diana to marry 
He... 
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15.3 This time you have to complete the sentence. Use so tar. 
Examples: | saw Tom yesterday but Lhaven't seen him so far today. 
Y rained a lot last week but it hasn't rained much so far this week. 


We ate a lot yesterday but we .. 
It snowed a lot ast winter but it . 
| played tennis a lot last year but .. 
She worked hard last term but ....... ... this term. 

| watched television yesterday evening ems this evening. 

My favourite fcotball team won a lot of matches last season but thay .. 
many matches so far this season. 


much so far today. 
. $0 far this winter. 
„ this year. 

















OnAWN = 








15.4 In this exercise you have to read the situation and then finish a sentance. 


Example: Ron is phoning Jill again. He has already phoned her twice this evening. 
it's the third time he has phoned her this evening. 


1 You're late again, You've already been late once this week? 





Me Se er MEER 
2 The car has broken down. It has already broken down twice this month. 
[iy ——————" - 
3 Ann has just finished drinking a cup of tea. She has already had four cups this 
morning. 
It's the fifth......... 


KEY 





15.1 1 Have you read a newspaper recently? 15.4 1 It's the second time 
2 Have you seen Tom in the past tew days? you've beon late 
3 Have you played tennis recently? this week. 
4 Have you eaten anything today? 2 It's the third time the 
5 Have you seen any good films recently? car has broken 
6 Have you had a holiday this year yet? down this month. 
15.2 1! haven't eaten there yet but I'm going to eatthere, — 3 It’s the fifth cup (of 
2 | haven't bought one yet but 'm going to buy one. tea) she has had (or 
3 He hasn't asked her yet but he's going to ask her. drunk) this morning. 


15.3 1 haven't eaten. 
2 hasn't snowed (much) 
3 | haven't played (tennis) (much) so far 
4 she hasn't worked hard so far 
5 but | haven't watched television so far 
6 haven't won 
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BAI 16: PRESENT PERFECT CONTINUOUS 
(thi Hién tai hoan thanh tiép dién) 
(I have been doing) 


a) Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


Is it raining? (Trời đang mua phải không?) 
No, it isn't but the ground is wet 

(Không, không phải nhưng đất igi ẩm uót). 

It has been raining. (Trởi vừa mới mưa xong). 


Sau đây là thì Present Perfect Continuous. 
I /We /They/You have(= lve...) " 
— = been doing 
he / she/it 
Chúng ta dùng thi Present Perfect Continuous (Hiện tai hoàn thành tiếp diễn) khi 
chúng ta nói vé một hành động (một hành động diễn ra khá lâu) đã bắt đầu trong quá khứ 
và vở) dày đã chấm dứt hoặc vừa mói chấm dứt. Dưới đây là một số thí dụ: 
You're out of breath. Have you been runing? 
(Ban trông như hết hơi đấy, bạn vừa mới chay phải không?) 
That man over there is bright red. ! think he's been sunbathing. 
(Người dan ông ở dáng kia da đỏ ran lên. Tôi nghĩ rằng ông ta via mdi tắm nắng 
xong). 
= Why are your clothes so dirty? What have you been doing? 
(Sao quán áo ban bán thé? Ban vừa mỏi làm gì thế?) 
l've been talking to Tom about your problem and he think ... 
(Tôi vừa mới nói chuyện với Tom vé vấn dé của ban và anh ta nghĩ rằng...) 


b) Chúng ta cũng dùng thi Present Perfect Continuous để hỏi hoặc nói rằng một việc 
đã xảy ra trong thời gian bao lâu. Trong trường hợp này hành động hoặc tình huống đã 
bắt đầu trong quá khứ và hiện vẫn đang diễn ra hoặc vừa mới chấm dứt. 


Hãy xem xét thí dụ sau: 





It is raining now. It began to rain two hours ago 
and it is still raining. 

(Lúc này trời dang mua. Trời đã bát đầu mưa 
cách đây hai gid và trời vẫn dang mua). 

It has been raining for two hours. 


(Trời dà mưa được hai tiếng rồi). 

Chúng ta thường dùng thì Present Perfect 
Continuous theo cách này, đặc biệt lá với how 
long, for và since. 
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Sau | dày là mót só thí dy khác: 

How long have you been learning English? 
(Ban hoc tiếng Anh được bao lâu rói?). 

- They've been waiting here for over an hour. 
(Ho đã chờ à đây hơn một gió rồi). 

` l've been watching television since 2 o'clock. 

(Tói dà xem TV từ 2 gid). 
George hasn't been feeling very well recently. 
(Gần đây George cằm thấy không được khỏe lám). 
Have you been working hard to day? 
(Hôm nay bạn làm việc mệt nhọc lắm phải khóng?) 

Bạn cũng có thể dùng thì Present Perfect Continuous (với how long, for 
và since) đối với những hành động lặp di lặp lại trong một khoảng thời 
gian nào đó. 

- She has been playing tennis since she was eight. 

(Cô ấy đã chơi quán vot từ lúc có ấy lèn 8 tuổi). 
- How long have you been smoking? - 
(Bạn hút thuốc được bao lâu rồi?) 


UNIT 16: Exercises 


16.1 In this exercise you have to read the situation and then write a sentence with the 
present pertect continuous (| have been doing). 
Example: Tom is out of breath, (he/run) He has been running. 
1 Annis very tired. (she/work/hard) ....... mmn 


2 Bob has a black eye and Bill has a cup lip. (Bob and BIII / fight) 
3 George has just come back from the beach. He is very red. (he / lie / in the sun) 











4 Janet is hot and tired (she / play / tennis) 








16.2 This time you have t@ ask a question for each situation. - 
Example: Your friend's hands are covered in oil. (you / work / on the car?) 
Have you baan working on tha car? 
1 You see a little boy. His eyes are red and watery. (you / cry? 





2 You have just anived lo meet your friend who is waiting or you. (you / wait / long?) 





3 Your friend comes in. His face and hands are very dirty. (what / you / do?) 





16.3 Now you have to say how long something has been happening. 
Example: ttis raining now. It began raining two hours ago. 
It has been raining for two hours. 
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Kevin is studying. He began studying three hours ago. 


[ ——M— M DÓ for three hours. 
I'm learning Spanish. | started learning Spanish in December. 
——————————— since December. 


Ann is looking for a job. She began looking six months ago. 
E NT RIEN 52x64 i to ng a occa eda has for six months. 
Mary is working in London. She started working there on 18 January. 


MÀ À MÀ . remo e ena since 18 January. 
George smokes. He started smoking five years ago. 


.. for five years. 








16.4 /n this exercise you have to ask questions with how long. 


Example: tt is raining. How long has it been raining? 


tư Na 


My foot is hurting 
Mike plays chess 
Jim sells washing machines ........ 
Tom is living írt High Street... 


How long 








KEY 





16.1 


16.2 


16.3 


16.4 
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She has been working hard. 
Bob and Bill have been fighting. 
He has been lying in the sun. 
She has been playing tennis. 


Have you been crying? 
Have you been waiting long? 
What have you been doing? 


He has been studying for three hours. 

Ive been learning Spanish since December. 

She has been looking for a job lor six months. 

She has been working in London since 18 January. 
He has been smoking for five years. 

How long has your foot been hurting? 

How long has Mike been playing chess? 

How long has Jim been selling washing machines? 
How long has Tom been living in High Street? 


Bons Ơn FON] WH FWN = 


www.thuvien24 /.net 


BÀI 17: PRESENT PERFECT CONTINUOUS (/ 
have been doing) hay PRESENT 
PERFECT (/ have done)? 


a) - Hãy xem xét các tinh huóng máu sau: 


Ws 


Ann's clothes are covered in paint. 

She has been painting the ceiling. 

(Quán áo của Ann dinh day sơn. Có ay 
dà sơn trần nhà). 

Has been painting là thi Present Perfect 
Continuous (Hiện tại hoàn thành tiếp 
diễn). 

Ching ta hãy chú ý đến hành động. 
việc hành động đó có được hoàn thành 
hay chưa, là không quan trọng. Ở thí dụ 
trên, hành động chưa được hoàn thành. 
Sau đây là một vài cặp vi dụ khác. 
- Tom's hands are very dirty. He has 





z-— | 


soe 
nl» 


The ceiling 'was white. Now it's blue, 
She has painted the ceiling. 

(Trước đây trần nhà màu tráng. Bây giờ 
nó màu xanh. Cô ấy đã sơn lại trần nhà). 

Has painted là thì Present Perfect 
(Hiện tại hoàn thành). 


6 đây, điều quan trọng là hành động 
đã được hoàn thành. Chúng ta quag tâm 
đến kết quả của hành động, chứ không 
phải bản thân hành động đó. 
















































The car is going again. now. Tom 
it 






been repairing the car. has repaired it. 
(Hai bàn tay cüa Tom rát bán. Anh (Bây giờ xe hơi lai chạy được rồi. 
ta đã sửa xe hơi). Tom đã sửa nỏ). 


You've been smoking too much 
recently. You should smoke less. 

(Gần đây anh hút thuốc nhiều quá. 
Anh nên hút it di). 


- Somebody has smoked ali my 
cigarettes. The packet is empty, 
(Ai dó đã hút hết thuốc lá của tôi. 
Gói thuốc tróng rỗng rồi). 










Chúng ta ding thể tiếp - diễn 
(continuous) để nói một việc nào đó đã diễn 
ra trong bao lâu (+ how long): 

Ann has been writing letters all day. 
(Ann đã viết thư cà ngây). 


Chúng ta dùng thể đơn (simple) để nói số 
lượng hoặc số lần mà chúng ta đã thực 
hiện được (+ how much, how many): 

Ann has written ten letters today. 
(Hôm nay Ann đã viết được mười lá 
thụ). 
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- How long have you been reading 
that book? 
(Anh đã đọc quyển sách đó bao lâu 
rồi?) 
- Jim has been playing tennis since 2 
o'clock. 
(Jim đã chơi quán vợt từ lúc 2 giờ 
đến gid) 


How many pages of that book have 
you read? 

(Anh dà doc được bao nhiêu trang 
trong quyển sách đó rồi). 

dim has played tennis tHree times 
this week. 

(Tuần này Jim dà chơi quán vợt ba 
lán). 










Hãy xem bài 18 để biết thêm về thi Present Perfect và how long? 


c) Một số động từ không được dùng ở thể tiếp diễn. Thí du nhu: know. Bạn phải nói have 
known. (Chú không nói: have been knowing). Xem bang liệt kẻ các động từ này ở bài 
3b. 


UNIT 17: Exercises 


17.1 /n this exercise you have to read the situation and then write two sentences, one with 
the present perfect simple (\ have done) and one with the present perfect continuous (I 
have been doing). 

Example: Tom is reading a book. He started two hours ago and he is on page 53. 
(he/read/for two hours) He has been reading for two hours, 
(he/read/53 pages so far) He has read 53 pages so far. 


1 Linda is from Australia. Now she is travelling round Europe. She began her tour 
three months ago. 
(she/traveUaround Europe for three months) . 
(she/Visit/six countries so far)................... e 
2 Jimmy is a tennis champion. He began playing tennis when he was 11 years ‘old. 
Now he has just won the national championship for the fourth time. 
(he/play/tennis since he was 11) 
(he/win/the national championship four times) 
3 Bil and Andy make films. They started making films together when they let 
college. 
(they/make/films since they left college) ..... 
(they/make/ten films since they left college) 
17.2 This time you have to imagine that you are talking to a friend. Read the situation and 
ask a question beginning in the way shown. 
Example: Your friend Is learning Arabic. How long have you been laarning Arabic? 
1 Your friend is waiting for you. How long ..... 
2 Your friend writes books. How many books 
3 Your friend writes books. How long 
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Your friend plays football for his country. How many times . 





17.3 In this exercise you have to put the verb into the correct form, present perfect simple (i 
have done) or continuous (Ì have been doing). 
Examples: | have lost (lost) my key. Can you help me look for it? 

You look tired. Have you heen working (you/work) hard? 


Look! Somebody .... 
| 





s.. (break) that window. 

- (read) the book you gave me but | 
. (not/finish) it yet. 

~..... (NOYWait) long". 
M (Clean) five 











"Sorry I'm late*. “That's all right. I . 
Ftelloti bui ae (clean) the windows. So far I 
of them and there are two more to do. 

There's a strange smell in here. ...... 
My brother is an actor. He........ 





you/cook) something? 
(appear) in several films. 











17.1 1 She has been travelling around 


Europe for three months. 

She has visited six countries so far. 

He has been playing tennis since he was 11. ("has played” is also possible - see 
Unit 18c.) 

He has won the national championship four times. 

They have been making films since they left college. 

They have made ten films since they left college. 


17.2 1 How long have you been waiting (for ma)? 


2 
3 
4 


How many books have you written? 
How long have you been writing books? 
How many tirnes have you played (football) for your country? 


17.3 í has broken 


Anawn 


have been reading ... haven't finished 
haven't been waiting 

have been cleaning .., have cleaned 
Have you been cooking 

has appeared 
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BÀI 18 : PRESENT PERFECT và PRESENT 
PERFECT CONTINUOUS vói how long, for 
và since 


a) Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


Bob va Alice là vợ chóng. Họ đã cưới nhau cách 
đây đúng 20 năm. Vi thế hôm nay là kỷ niệm 20 
năm ngày cưới của họ. 

They have been married for 20 years. 

(Ho dà cuói nhau dugc 20 nàm rói). 

Chúng ta dùng thi Present Perfect (Hiện tại 
hoàn thành) dé diễn đạt một sự việc đã tồn tại xảy 
ra được bao lâu: - 

- How long have they been married? 
They are married 
Ho là vg chóng 


(Họ đã cưới nhau được bao lâu rồi?) 
- They have been married for 20 years. 
lg dà cưới nhau được 20 năm rồi). 


b) Chúng ta cũng dùng thì Present Perfect Continuous (Hiện tại hoàn thành tiếp diễn) (I 
have been doing) để nói một việc nào đó đã xảy ra được bao lâu. 
Chú ý rằng hành động đó hiện thời vẫn đang diễn ra: 
I've been learning English for a long time. 
(Tôi dà học tiếng Anh lâu rồi). 
- Sorry I'm late. Have you been waiting long? 
(Xin lỗi vi tôi đến trễ. Anh đợi có lâu không?) 
- rs been raining since | got up this morning. 
(Trời dà mua từ lúc tôi thức dậy sáng nay). 
Đôi khi hành động đó là một hành động lặp đi lặp lại (xem thêm bài 16b): 
- Tom has been driving for ten years. 
(Tom đã lái xe được mười nãm rồi). 
- How long have you been smoking? 
(Anh đã hút thuốc được bao lâu rồi?) 


Thi continuous (I have been doing) hay thi simple (I have done) có thể được düng cho 
các hành động lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài: 
- I've been collecting / l've collected stamps since | was a child. 
(Tôi dà sưu tập tem từ khí tôi còn bé). 


c) Chúng ta dùng thì simple (I have done) cho các tình huống tốn tại trong một thời gian 
dài (nhất là khi chúng ta dùng always). Chú ý rằng tình huống đó hiện thời vẫn đang 
tón tại: 

My father has always worked hard. (not “has always been working") 
(Cha tói luón làm viéc siéng nàng). (khóng düng "has always been working"). 
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Chúng ta dùng thi Continuous cho các tinh huống tổn tại trong khoáng thói gian ngắn 
hơn 
John has been living in London since January. 
(John đã sống ở Luân Đôn từ tháng Giêng). 
John has always lived in London. 
(John luôn luôn sống à Luân Đôn) 
d) Một số động từ (thí dự nhu be, have, know) thường không được dòng ở hình thức 
Continuous (xem bài 3b để biết danh sách và bài 24 để biết thêm về have): 


- How long have Bob and Alice been married? 
(Bob và Alice lấy nhau được bao iâu rồi?) 
Ton has had a cold for the past week. (not "has been having") 
(Suốt tuần rồi Tom dà bi cam lạnh). 
Tom and) have known each other since we were at school. 
(Tom và lõi dà biết nhau từ lúc chúng lôi còn di học) ` 


e) Đừng dùng thì Simple Present (/ do) hoặc thi Present Continuous (/ am doing) để nói 
rằng một việc nào đỏ đã xảy ra được bao lâu rồi: 


I've been waiting here for an hour. (not "I am waiting") 

(Tôi đã chờ đây một tiếng rối). (không dùng " am waiting") 

How long have you known Tom? (not “do you known") 

(Anh dà biết Tom được bao lâu rói?) (không dùng "do you known") 


UNIT 18: Exercises 


18.1 Are these sentences right or wrong? Correct the ones which are wrong. 
Examples: How long have Bob and Alice been married? BIGHI 
I know Bob for five years. WRONG - have known 


Sue and Alan are married since July. 

It is raining ali day. 

How long has George been unemployed? 
Have you always been living in this house? 
How long has Ken a beard? 

How long do you know Ann? 

She has been ill for quite a long time. 





x@@+(›»h ~ 








18.2 This time you have to write questions with how long? 

Examples: Jim is learning Chinese. How long has he been learning Chinese? 

| know Bob. 

My sister is married. How long 
Boris is on holiday. How di 
I live in Glasgow 
It is snowing ... 
Jack smokes . 









NAUN 
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6 | know about her problem.................... 
7 Jack and Jill are looking for a flat ... 
8 Diana teaches English in Germany 
9 
1 








Dennis is in love with Margaret . 
0 Colin has a car ......... mee 








18.3 /n this exercise you hava fo read à sentence and then write another sentence with since 
or for. 


Example: | know Bob. (for five years) Lhave known Bob for five years, 


1 Jack lives in Bolton. (since he was born) Jack .... mu aare nena save 
Bill is unemployed. (since Apri) Bill ........ 
Ann has a bad cold. (for the last few days) 
| want to go to the moon. (since | was a child) 
My brother is studying languages at university (for two years 
Tim and Jane are working in Sheffied. (since February) . 
My cousin is in the army. (since he was 17) .. 
They are waiting for us. (for half an hour) 


KEY 


18.1 1 wrong - have been married 









oO 0U2QIN 








2 wrong - has been raining 
3 right 
4 wrong - have you always lived 
5 wrong -has Ken had 
6 wrong - have you known 
7 right 
18.2 1 How long has your sister been 10 How long has Colin had a car? 
married? 18.31 Jack has lived in Bolton since he 
2 How long has Boris been on was born. 
holiday? 2 Bill has been unemployed since 
3 How long have you lived in Glasgow April. 
/ ...have you been living in 3 Ann has had a bad cold for the last 
Glasgow? few days. 
4 How long has it been snowing? 4 | have wanted to go to the moon 
5 How long has Jack smoked? / ... since | was a child. 
has Jack been smoking? 5 My brother has been studying 
& How long have you known about her languages at university for two 
problem? years. 
7 How long have Jack and Jill been 6 Tim and Jane have been working in 
looking tor a flat? Sheffied since February. 
8 How long has Diana been teaching 7 My cousin has been in the army 
in Germany? / ... has Diana taught since he waa 17. 
in Germany? ` 8 They have been waiting for us for 
9 How long has Dennis been in love half an hour. 
with Margaret? / How long have 
they been in fave? 
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BÀI 19: PRESENT PERFECT vói how long, và 
SIMPLE PAST với when, SINCE và FOR 


a) Dùng thi Simple Past (/ did) để hài hay nói khi nào một việc gì đó xảy ra: 
- A: When didit start raining? 
(Trời dà bát đầu mua từ lúc nào?) 
B: It started raining at one o'clock/an hour ago. 
(Trời dà bát đầu mua vào lúc một giờ/cách dày một gid). 
- A: When did Tom and Ann first meet? 
{Tom và Ann gặp nhau lần đầu khi nào?) 
B: They first met when they wers a' school/a long time ago. 
(Họ gáp nhau lần đầu tiên khi còn di học/cách đây lâu rói) 


Dùng thi Present Perfect Continuous (/ have done/l have been đồing) để hài hay nói 
một NH gi đó đã diễn ra được hao lâu (tính đến thời diém-hién tại). 
A: How long has it been raining? 
(Trời đã mưa được bao lâu rồi?) 
B: It has been raining since one o'clock/for an hour. 
(Trời dà mua từ lúc mát giờ/được một giờ rồi). 
A: How long have Tom and Ann known each other? 
(Tom và Ann dà quen nhau được bao lâu rồi?) _ 
- B: They've known each other since they were at school/for a long time. 
(Họ dà quen nhau từ lúc còn di học/lâu lắm rồi). 


b) Since và for: 


Chúng ta dùng cà since lẫn for để nói một việc gì đó đã xây ra được bao lâu: 
+ I've been waiting for you since B o'clock. 

(Tôi dà chờ ban từ 8 giờ đến giờ) 
- IVe been waiting for you for two hours. 

(Tôi dà chờ ban hai tiếng đồng hồ rồi) 


Chúng ta dùng since khi nói đến thời điểm bắt đầu của một khoảng thời gian (8 giờ). 
Chüng ta dùng for khi nói đến một khoảng thời gian (2 giờ). 


Since 4&————————— —— for hai tếng ———————}> 10 gió 
(khoảng thời gian) (bây giờ) 

















for (trong ...) 







two hours ` a week 
Monday Christmas ten minutes five years 
12 May lunch time three days a long time 
April we arrived six months ages 
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She's been working here since April. (= from April until now) 

Có ấy làm việc à đây tử tháng Tư. (= từ tháng Tư đến nay) 
She's been working here for six months. (not "since six months") 
Có ấy làm việc à đây được sáu tháng rối. 

| haven't seen Tom since Monday. (= from Monday until now) 
Tói không gặp Tom từ thứ Hai (= từ thứ Hai đến giờ) 

| haven't seen Tom for three days. (not "since three days") 

Tôi không gặp Tom ba ngày rồi. 


Chúng ta không dùng for trong các cách diễn đạt với all (all day/all morning/all weeK/all 
my life, v.v... 


(ve lived here all my life. (not "for all my life") 
(Tôi dà sóng à đây suốt đời tôi) 


C) Hãy lưu y đến cấu trúc How long is it since ...? (Đã bao lâu rồi kể từ khi ...? 


A: How long is it since you had a holiday? 
(Từ lúc anh di nghỉ đến nay đã bao lâu rồi?) 
B: it's two years since | had a holiday. (= | haven't had a holiday for two years) 

(Đã hai năm rồi kể từ khi tôi đi nghỉ) (= Tôi dà không đi nghĩ hai nam nay rồi) 

It's ages since Tom visited us (= He hasn't visited us for ages) ' 

(Đã lâu lắm rồi kể từ khi Tom đến thăm ching ta) (= Da lâu lắm rồi anh ấy không 
đến thăm chủng ta) 


UNIT 19: Exercises 


19.1 /n this exercise you have to write questions with how long and when. 
Example: Wis training. (How long/it/rain?) How long has it bean raining? 


1 


(when/iUstarVraining?) When did it start raining? 
Ann is learning Italian. 


(how long/she/learn/ltalian?) ...... 
(when / she / learn / Italian?) .... 
1 know Tom. 

(how long/you/know/Tom?) ... 
(when/you/firsWmeeVTom?) .. 
Bob and Alice are married. 
(how long/they/be/married?) ... _ _ _ _._._..........-. ten s sen re su nghe ti te 
(when/they/geUmarried?) 




















19.2 In this exercise you have to put in since or for. 
Example: Tom and | have known each other for six months. 








1. it's been raining -.. 1 got up this morning. 
2 Tom's father has been a policeman . 20 years. 
3 Have you been learning English........................................ along time? 
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4 .. Christmas, the weather has been quite mild. 
5 Ann has been on holiday three days. 
6 That's a very old car. I've had it 











19.3 This time you have to make a new sentence beginning in the way shown. 
Example: $ wnow Tom. | first met him six months ago. | have know him for six months. 
It's been raining since 2 o'clock. It started raining ái tow o'clack. 


Tom's ill. He became iN three days ago. He has......... 
We have been married for five years. We got .... 
Jim has beard. Ha grew it ten years ago. He has .. 
He has been in France for three weeks. He went 
He has had his new car since February. He bou 













arawn= 





19.4 In this exercise you have to imagine that two People ar are talking. You have to make 
sentences with Ite ... since ... 
Example: A: Do you often go on holiday? (no/live years) - 
B: No, it's five years since | went on holiday. 


A: Do you often eat in restaurants? (no/six months) 
Dm e “nh NỔ 
A: Does it often snow here? (no/years) 
BRNO uc se 6c cŸ=aisazsseveieS 
A: Do you olten play cards? (no/a long time) 
Boe 











KEY 


19.1 1 How long has she been learning Italian? 
When did she bagin learning Italian? 
2 How long have you know Tom? 
When did you first meet Tom? 
3 How long have they been married? 
When did they get married? 


since 2 for 3 for 4 Since 5 for 6 tor 


He has been ili for three days. 

We got married five years ago. 

He has had a beard for ten years. 

He went to france three weeks ago. 

He bought his new car in February. 

No, it's six months since ! ate in a restaurant. 
No, it's years since it snowed here. 

No, ifs a tong time since | played cards. 





19.2 
19.3 


19.4 


won NAON = 
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BÀI 20: PRESENT PERFECT (I have done) hay 
SIMPLE PAST (! did) (1) 


a) Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


Dày là Tom. Anh ta dang tim chiéc chia khóa. 
Anh ta khóng tim tháy nó. 

He has lost his key (Present Perfect) 

(Anh ta đã làm mát chia khóa) 

Điều này có nghĩa là hiện thời anh ta chưa tìm 
thấy chiếc chìa khóa. 


Năm phút sau: 


Now Tom has found'his key. 

(Bây gió Tom đã tìm ra chìa khóa) 

Điều này có nghĩa là giờ đây anh ta dang có chia 
khóa để sử dụng. 

Has he lost his key? (present perfect) 

(Anh ta dà đánh mất chia khóa rồi à?) (thì Hiện 
tại hoàn thành). 

No, he hasn't. He has found it. 

(Không, không có. Anh ta dà tìm thấy nó) 

Did he lose his key? (past simple) 

(Anh ta có đánh mất chia khóa không?) (th) Quá 
khứ đơn) 

Yes, he did. 

(Có, anh ta có đánh mất chia khóa) 

He lost (past simple) his key but now he has 
found (present perfect) it. 

(Anh ta đã đánh mất (thi Quá khử đơn) chìa khóa 
nhưng bây giờ anh ta đã tìm thấy (thì Hiện tại hoàn 
thành) nó. 


Thi Present Perfect (has lost) luôn luôn cho chúng ta biết diéu gi dó có quan hệ tới 
hiện tại. "He has lost his key" cho chúng ta biết rằng hiện thói anh ta chưa tim thấy nó 
(xem bài 13). Thi Simple Past (lost) chỉ cho chúng ta biết về quá khứ mà thôi: Nếu chúng 
ta nói "He lost his key", chúng ta không biết được hiện gió anh ta đã tìm thấy hay chưa. 
Chúng ta chỉ biết được rằng anh ta đã đánh mất chia khóa vào một thời điểm nào đó trong 
quá khứ. 

Sau đây là một vài thí dụ khác: 

He grew a beard but now he has shaved it off (= He hasn't got a beard now) 
(Anh ta dà dé một bộ râu quai nón nhưng bây gió anh ta đã cạo di rồi) (= bây gió 
anh ta không để râu). 
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- Prices fell but now they have risen again. (= They are high now) 
(Giá cà dà hạ xuống nhung bây giờ chúng dà làng trà lai) (= hiện giờ giá cà rất 
cao). j 
Đừng dùng thì Present Perfect (i have done) đối với những sự việc hay hành động 
không liên hệ đến hiện tại (thí dụ như các biển cố lịch sử): 
+ The Chinese invented printing (not ‘have Invented") 
(Người Trung Quốc đã phát minh ra việc in ấn). 
- Shakespeare wrote Hamlet. (not *has written") 
(Shakespeare đã viết và kịch Hamlet) 
How many symphonies did Beethoven compose? (not *has ... composed") 
(Beethoven dá soạn bao nhiêu ban giao hưởng?) 
Chúng ta dùng thì Present Perfect hiện tại hoàn thành () have done) để đưa ra thông 
tin mới hoặc loan báo một việc vừa mới xảy ra (xem bài 13). Nhưng nếu chúng. ta tiếp 
tục nói vé điều đó, chúng ta thường dùng thi Simple Past (/ did). 
- A: Ow! lve burnt myselfi 
(Ó! Tôi bị phòng rồi!) - 
B: How did you do that? (not "have you done") 
(Tai sao váy?) 
- A: | touched a hot dish. (not “have touched") 
(Tôi sd vào một cái dia nóng) 
A: Look! Somebody has spilt milk on the carpet. 
(Nhin Ka! Ai đó dà đánh đổ sữa lên tẩm thám) 
B: Well, it wasn't me. | didn't do it (not *hasn't been ... haven't done") 
(Ó! không phải tôi đâu. Tôi khóng làm việc đó). 
A: | wonder who it was thon. (not “who is has been") 
(Thế thì không biết ai đã làm điều đó) 


Để biết thêm về thì Present Perfect và thì Simple Past, xem bài 21. 


UNIT 20: Exercises 


20.1 in this exercise you have to read the situation and then write a sentence. Use the verbs 


given in brackets. Read the example carefully first. 
Example: Ten minutes ago Tom lost his key. Now he has it in his hand. 
(Iose/find) Tom Jost his key but now he has found it 


1 llosta lot of weight but now | am too heavy again. 

(lose weight / put on weight) I ..... e 
2 She went to Australia but now she is back in Britai 

(go / come back) She ~~ _................... -- DUCTU... camcn crines 
3 Last year Kevin bought a car. Now it belongs to someone else. 

(buV EB)... reet ium prim em s itai nin ne 
4 The police arrested the man but now he is at home again. 

(arront? 1016066) oo etai cin ce zie ule ni D ae: 
5 Bill cut his haiz. Now itis long again. 






(CUES cei Re EEEO O E Dyes 
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6 The prisoner éscaped from the prison. Now he is back in prison. 
> (escapa 7 bé GAUDY icem eere sm uade o mica main A E RE y 
20.2 Are the underlined parts of these sentences right or wrong? Correct the ones which are 
wrong. 
Examples: Have you heard? Suzanne has got married! RIGHT 
The Chinese have invented printing. WRONG-invented 
1 Who has written the play Hamlet? 
2 Aristotle has haen a Greek philosopher. 
3 Owl lve cut my finger. It's bleeding. 
4 Look at George! He had a haircut. 
5 My grandparents got married in London. 
6 Einstein was the physicist who has developed the theory of relativity 





20.3 In 


this exercise you have to put the verb into the correct form. 


Example: A: Look! Somebody has spilt (spill) milkon the carpet. 


B: Well, it wasn't (noVbe) me. | didn't do (noudo) it. 
A: | wonder who it was (be) then. 















1 A: Your hair looks different...........................~~~.-..~-..‹.. (you/have) a haircut? 
B: Yes. 
A: ... (you/cut) it yourself? 
B: No, Ann ..... (cut) it for me. 
2 A: Did you hear about Ben? He 
B: Really? How .. 
A: Hồi. = 
KEY 
20.1 1 lost (a lot of) weight but now | have put on weight again. - 
2 She went to Australia but now she has come back (to Britain) (again). 
3 Kevin bought a car (last year) but now he has sold it (to someone else). 
4 The-police arrested the man but now they have released him (again). / The 
man was arrested by the police but now he has been released (again). 
5 Bill cut his hair but now it has grown (again). 
6 The prisoner escaped from the prison but now he has been caught (again). 
20.2 1 wrong-Who wrote... 20.8 1 Have you had 
2 wiong-Aristolle was ... Did you cut 
3 right cut : 
4 wrong-He has had ... 2 has broken (*broke° is also possible 
5 right here) 
6 wrong-... who developed ... fell 
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BÀI 21: PRESENT PERFECT (! have done) hay 
SIMPLE PAST (! did)? (2) 


a) Đừng dùng thì Present Perfect (Hiện tại hoàn thành) (! have done) khi ban dang nói 
về một thBi điểm hoặc một thời gian đã kết thúc trong quà khứ. (Thi du: yesterday, two 
years ago, in 1979, when | was a child). Hãy dùng thì Simple Past (Quá khứ đơn); k 
- Tom losthis key yesterday. (not “has lost") 

(Hóm qua Tom đánh mất chìa khóa). 
Did you see the film on television last nigh? (not "have you seen’). 
(Ban có xem bộ phim trên T.V tối hôm qua không?) 
- Mr Greaves retired from his job two years ago. (not "has retired") 
(Ông Greaves vé hưu cách đây 2 năm). 
1 afe a tot of sweets when ! was a child. (not *have.eaten") 
(Tôi ăn rất nhiều kẹo khi còn bé). 
Dùng thì Simple Past để hài một việc nào đó dà xảy ra khí nào. 
- What time did they arrive? (not “have they arrived") 
(Họ đã đến vào lúc nào thé?) 
When were you born? (not *have you been born") 
(Anh sinh năm nào?) 
Hãy so sánh: 
- Tom has lost his key (present perfect) 
(Tom dà đánh mất chìa khóa) (thì Hiện tại hoàn thành). 
Ó đây chúng ta không đang nghĩ về hành động quá khứ, chúng ta đang nghĩ về kết 
quả của hành động đó ở hiện tại: hiện tại anh ta không có chia khóa. 
- Tom lost his key yesterday. (simple past) 
(Tom đánh mất chìa khóa hôm qua). (thì Quá khử don) 
Ó đây chúng ta đang nghĩ về hành động quá khứ. Chúng ta không biết được Tom đã 
tìm ra chla khóa hay chua. 


b) Bay giờ hãy so sánh các câu sau: 


Present Perfect (/ have done) Simple Past (/ did) 

I'vé smoked 20 cigarettes today. | smoked 20 cigarattes yesterday. 

(Hôm nay tôi đã hút 20 điếu thuốc lá). (Hôm qua thi đã hút 20 điếu thuốc lá). 

Hôm nay là một khoảng thời gian kéo Hôm qua là thời gian đã kết thúc trong 
dài đến hiện tại. Khoảng thời gian này chua. | quá khứ. Vi vậy chúng ta dùng thì simple 


kết thúc. Vì vậy chúng ta dùng thì present | past. 


Hiện tại 


Quá khứ yesterday (thời 
gian đã kết thúc) 
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(Năm nay Tom chưa hề bị bệnh). 
Have you seen Ann this moming? 
(It is still morning) 

(Sáng nay bạn có gặp Ann không?) 
(Hiện giờ vẫn còn là buổi sáng) 
Have you seen Ann recently? 
(Gán đây bạn có gặp Ann không?) 
We've been waiting for an hour. 
(We are stilt waiting). 

(Chúng lôi dà chờ một tiếng đồng 
hồ rồi). 

(Chúng tôi vẫn đang chờ). 

Lan has lived in London for six 
years. 

(He still lives there). 

(Lan đã sống ở Luân Đón 6 năm 
nay). 

(Anh ta vẫn còn sống ở đó). 

| have never played golf (in my life). 
(Tôi chưa hề chai gôn (trong đời). 





: (lan đã sống à Scotland mười năm). 






Tom wasn'till last year. 
(Năm ngoái Tom không bj bệnh). 
Diđyou see Ann this morning? 

(It is now afternoon). 

Sáng nay ban có gặp Ann không? 
(Hiện giờ là buổi chiều). 

Did you see Ann last week? 

(Tuần trước ban có gặp Ann 
không?) : 

We waited (or weré-waiting) tor an 
hour. 

(Wa are no longer waiting). 

(Chúng tôi dă chở trong một tiếng 
đống hồ). 

(Chúng tôi không còn chờ nữa). 

lan lived in Scotland for ten years. 
(He ng longer lives there). 


(Anh ta không còn sống ở đó nữa). 

| didn't play golf when | was on 
holiday last summer. 

(Năm ngoái tôi không chơi gôn khi 
lôi di nghỉ hè). 


Thi simple past ch? cho chúng ta biết 
Thi present perfect luôn luôn có một | ve quá Kha, Xem các bài 11,12 và 20. 


sự liên hệ với hiện tại. Xem các bài 13-20. | UNIT 21: Exercises 












UNIT 21: 


Exercises 


21.1 fn this exercise you have to put the verb into the correct form, present perfect (\ have 
done) or simple past (| did). ` 
Examples: ! hava last (lose) my key. ! can't find it anywhere. 

7 Did you sea (you/ses) the film on television last night? 
1 Jill.. (buy) a new car two weeks ago. 
.. (have) a haircut. 
. (arrive) home at half past twelve, 1 
.. (have) a bath and then |... ss (go) to bed. 

‘(youNisit) many museums when you were in Paris? 

My bicycle isn't here any more. Somebody -.. (take) it. 

(you/gwe) up smoking 

(noVeat) anything yesterday because | .............. (not/feel) hungry. 

— (Jim/not/want) to play tennis last Friday? 







won 
i 
i 
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9 The car looks very clean ... _ _ -.-..-- ene... (you/wash) it? 
10 Brian: Hello, Susan. Is Alan here? 
Susan: No, l'm afraid he _..................~— «++ (go) out. - 


Brian: Oh, what a pity! When exactly 
Susan: About ten minutes ago. 


—— GÀ (he/go) out? 





21.2 This time you have to make sentences using the words given." 
Examples: (!/ smoke / 20 cigarettes yesterday) 
! smoked 20 cigarettes yesterday. 
(how many cigarettes / you / smoke / today?) 


(I / be / ill twice so far this year) Ì›.......... 
(how many times / be / you Ii last year?) How many times 
(I / not / drink / any coffee so far today) .......... 

(he / be / late three times this week) ... 
(how many games / the team / win / last season?) .......... 
(how many games / the team / win / so fat this season?) ... 











œ ơn +> Œ@ hộ ~ 








21.3 Put the verb into the correct form, present perfect (I have done) or simple past (I did). 
Example: \ didn't play (noVplay) golf when | was on holiday last summer, 














1 Mr. Claf..................... (work) in a bank for 15 years. Then he gave it up. 

2 Molly lives in Dublin. She ............................... (live) there all her life. 

3 Boband Alice are married. They ... (be) married tor 20 years. 

4 When we were on holiday, the weather . ~~~———........ (be) awtul. 

5 The weather............................ (be) very nice recently, don't you think? 

6 My grandfather died 30 years ago. I ....... (never/meet) him. 

7 ‘don't know Carol's husband. L................ ws (never/mest) him, 

KEY 
^213 ! bought 2 How many times were you ill last 
2 has had year? 
3 arrived ... had ... went 3 {haven't drunk any coffee so far today. 
4- He has been late three times this week.- 

4 
5 pani cci 5 How many games did the team win last 
6 did you give aosan? 
7 didn’ eat ... didn't feel 5 te — games did the team win last 
8 didn’t Jim want 6 How many games has the team won so 
9 Have you washed far thía season? 

10. biáigonb.-didhego 2131woked 5 has been 

21.21 | have been ill twice so far this 2 has ved 6 never met 
year. 3 have been 7 have never met 
4 was 
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BÀI 22: PAST PERFECT (/ had done) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 


Tuần trước tôi di dự một bữa tiệc. Tom cũng đến 
dự bữa tiệc đó. 
At a) rou ane (PY Tom đã vé nhà lúc 10 gid 30. Vi vậy, khi toi đến 
hour vào lúc 11 giờ, Tom không có mặt ở đó. Khi tôi đến 
dự tiệc, Tom không có mặt ở đó. 
- He had gone home. 
(Anh ta dà vé nhà). 
Sau đây là thi Past Perfect (Quá khứ hoàn 
thành): 
Vhe/she (v.v...) had 
om (= l'd/he'd/she'd v.v...) gone 


l/he/she (v.v...) hadn't gone. 
had you/he/she (v.v...) gone? 

Chüng ta thành lập thi Past Perfect (Quá khứ hoàn thành) với had + past participle 
(gone/opened/written v A...) Đối với những past participles bất qui tắc, hãy xem phán phụ 
lục 2. 

Đôi khi chúng ta nói vé một việc nào đó đã xảy ta trong quá khứ: 

| arrived at the party. 
(Tôi dà đến dự bữa tiệc). 

Chúng ta dùng thì past perfect để nói rằng một việc nào đó đã xảy ra trước thời điểm 
này. 

- When | arrived at the party. Tom had already gone home. 

(Khi tôi đến dy tiệc, Tom dà vé nhà rồi). 

Sau đây là một số thí dụ khác: 

When | got home, | found that someone had broken into my flat and had stolen my 
fur coat. : 
(Khi tôi vé nhà, tôi phát hiện ra rằng ai đó đã đột nhập vào căn hộ của tôi và đã 
đánh cắp chiếc áo khoác lông của tôi). 

George didn't want to come to the cinema with us because he had already seen the 
film twice. 

(George không muốn di xem phim với chung tôi vì anh ta đã xem bó phim đó hai lån 
rồi). 

- It was my first time in an aeroplane. | was very nervous because ! hadn't flown 

before. 


(D6 là lần đầu tiên tôi di máy bay. Tôi rất lo ag vì truóc đây tôi chưa hé di máy 
bay). 








b) Thi past perfect (I had done) là quá khứ của thi present perfect (I have done). Hãy 
so sánh các tinh huóng sau: 
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ne tal 
I'm not hungry. I've just had tunch. 
(Tôi không đói. Tôi vừa mới án trưa 


Quá khử " 
- | wasn't hungry. f'd just had lunch. 
(Tôi đã không đói. Tôi vừa mdi án 


xong). trưa). 
- The house is dirty We haven't - The house was dirty We hadnt 
cleaned it for weeks. cleaned it for weeks. 


(Căn nhà dà rất bẩn. Đã mấy tuần 





(Căn nhà hiện giờ rất bấn. Đã nd 
tuần rồi chúng tôi chua la 


c) Hãy so sánh thi past perfect (| had done) và thì simple past (I did). 


- "Was Tom there when you arrived?" "No, he had already gone home" 
("Khi ban đến Tom có mát ð đó không?" "Khóng, anh ta đã vé nhà rồi”) 
Nhung: 
"Was Tom there when you arrived?" *Yes, but he went home s8on afterward" 
("Khi ban đến Tom có mát à đó không?" "Có, nhưng anh ta dà về nhà ngay sau 
đó") 
Ann wasn't in when | phoned her. She was in London. 
(Ann không có à nhà khi tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Cô ấy dang ở Luân Đón). 
Đối với thi Past Perfect Continuous, xem bài 23. 


Nhung: Ann had just got home when ! phoned her. She had been in London. 
(Anh vira về đến nhà khi tôi goi điện cho cô ấy. Có ấy đã đi Luân Đôn). 


UNIT 22: Exercises 


22.1 Complete these sentences using the verbs ín brackets. You went back to your home 
town after many years and you found that many things were different. 
Example: Most of my friends were no longer there. They bad laft (leave). 


1 My best friend, Kevin, was no longer there. He ... 
2 The local cinema was no longer open. It 
3 Mr. Johnson was no longer alive. He .. 
4 didn't recognise Mrs. Johnson. She ... 
5 Bill no longer had his car. He .......... (sell) it. 





m (g0) away. 
. (close) down. 












22.2 Complete these sentences as in the example. Use the.verb in brackets. 
Example: Mr. and Mrs. Dayis were in an aeropiane. They were very nervous as the 
plane took off because they (fly) bad nevar flown before. 


1 The woman was a complete stranger to me (see). E — before. 
2 2 Margaret was late for work. Her boss was very surprised ` (be/late). She 





3 Jane played tennis yesterday-at least she tried to play tennis. é 
at it because she (play)........................ itis AR RAUS taba aati ata tcs rd tm S 
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It was Keith's first driving lesson. He was very nervous and didn't know what to do 
(LC MR C MEMINI PDENUREHM UNAM RPM HNOMNANUUME 


22.3 Now you have to make sentences using the words in brackets. 
Example: | wasn't hungry. (l/just/have/lunch) | had just had lunch. 


1 


Tom wasn't at home when ! arrived. (he/just/go/out) ... 
We arrived at the cinema late. (the film/already/begin) 
They weren't eating when | went to see them. (they/jusUfinisn/their dinner) 











I invited Ann to dinner last night but she couldn't come. (she/already/arrange/to do 
something else) . — 

| was very pleased to see Nora again after such a long time. (U/noUsee/her for five 

VENIR). omm miu rerit netiis ri 2x2 ie a nein nome rm GS RV I GU die 








22.4 Pul the verb into the correct form, past perfect (! had done) or pastimple (I did). 
Examples: "Was Tom there when you arrived?’ "No, he had gone (go) home. 


AON- 


Was Tom there when you arrived?" "Yes, but he went (go) home soon 
afterwards". 


The house was very quiet when | got home. Everybody...................... (go) to bed. 

| felt very tired when | got home, 801 ....... enne (go) straight to bed. 
Sorry I'm late. The car „ (break) down on my way here. 

There was a car by the side of the road. It --... (break) down and the driver 
was trying to repair it. So we ....---_..--- . (stop) to see if we could help. 







KEY 





22.1 


222 


22.3 


22.4 


+ Gò NI ~^ Ơi + Gy hồ — đ G Độ — HARON A 


had gone 
had closed 
had died 
had changed 
had sold 
| had never seën her betore. 
She had never been late before. 
.. he had never played (tennis) before. 
He had never driven (a car) before. „ 
He had just gone oüt. 
The film had already begun. 
They had just finishéd thelr dinner. 
She had already arranged to do something else. 
1 hadn't seen her for five years. 
had gone 
went 
broke 
~ had broken ... stopped 
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BÀI 23: PAST PERFECT CONTINUOUS (/ 
: had been doing) 


a) Hãy xem xét tinh hu&ng mẫu sau: 


Sáng hôm qua tôi thức đậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt 
trời đang chiếu sáng nhưng mat đất lại rất ẩm ust. 

It had been raining. 

(Trac đó trời đã mua). 

Trời không đang mưa khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ; lúc 
đó mặt trời đang chiếu sáng. Nhưng trời đã mưa. Đó là lý do 
tại sao mặt đất ẩm ướt. - 

Perfect Continuous (Quá khử hoàn thành tiế 


Dưới đây là một vài thi dụ khác: 
- When the boys came into the house, their clothes ware dirty, their hair was untidy 
and one had a black eye. They had been fighting. 
(Khi bọn trẻ budc vào nhà, quán áo của chúng dd bẩn, tóc tai bù xù và mắt một 
đứa bj tim bam. Chung đã đánh nhau). 
| was very tired when | arrived home. i'd been working hard all day. 
(Tôi rất mật khi vé đến nhà. Tôi đã làm viậc vat vả suốt ch ngày). 


b) Bạn có thé dùng thì past perfect continuous để nói một việc nào đó đã diễn ra trong 
bao lâu trước khì một việc khác xảy ra: 


The football match had to be stopped. They had been playing for half an hour when 
there was a terrible storm. 

(Trận bóng dá đã phải ngừng lại. Họ dà thi đấu được nửa tiếng khi con bão khủng 
khiếp ập đốn). 

Ken had been smoking tor 30 years when he finally gave it up. 

(Ken đã hut thuốc được 30 năm vào lúc anh ta bỏ thuc). 
















diễn). 





c) Thì past perfect continuous (I had been doing) là quá khứ của thi present perfect 
continuous (i have been doing). Hãy so sánh: 















































Hién tel Quá kh 
- How long have you been waiting? - How long had you been waiting 
(until now) á when the bus finally came? 
(Ban đã chờ bao lâu rói?) (cho đến (Bạn dà chờ đợi bao lâu cho đến khi 
lúe này) xa buyt đến?) 
- He's out of breath. He has been - He was out of breath. Ha had been 
running. running. 
(Anh ta một đứt hơi. Anh ta dà chay (Lúc ấy anh ta mệt dit hơi. Anh ta 
_ suốt). đã chạy suốt trước đó). 
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d) Hãy so sánh thi past perfect continuous (! had been doing) và thi past continuous (/ 
was doíng): 
When I looked out of the wIndow, it had been raining. 
(= It wasn't raining when | looked out ; it had stopped). 
(Khi tôi nhì ra ngoài cửa sổ thì trời dà mua trước đó rồi). (= Trời không dang mưa 
khi tồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hết mưa). 
- When! looked out of the window, it was raining. 
(= Rain was falling at the time | looked out). . 
(Khi tôi nhìn ta ngoài cửa sổ thì trời đang mưa. (= Mua đang rơi vào lúc tôi nhìn ra 
ngoài cửa sổ). 


e) Một số động từ (ví dụ như know) không thể dùng được ở thể tiếp diễn. Xem bài 3b để 
biết bang liệt kẽ những động từ này. 


Đối với thi Past Perfeet, hãy xem bài 22. 


UNIT 23: Exercises 





23.1 In this exercise you have to read a situation and then write a sentence. 
"Example: The two boys came into the house. One had a black eye and the other had 
a cut lip. (they/fight) They had been fighting. 
t- Tom was watching television. He was feeling very tired. (he / study / hard all day) 
He .. > 
2 When ! walked into the room, it was empty. But there was a smell of cigarettes. 
(somebody / smoke / in the room) Somebody ............— c m m m = se a m rmm 1 = = 
3 When Mary came back from the beach, she looked very red from the sun. (she / lie 
/ in the sun too long) . 
4 The two boys came into the house. They had a football and they were both very 
tired. (they / play / football) ......... a ese esta mre Sinh nh HN ttt t tư 
5 Ann woke up in the middle ot the night. She was frightened and she didn't know 
where she was. (she / dream) 

















23.2 In this exercise you have to read a situation and then write a sentence. 
Example: We began playing football. After half an hour there was a terrible storm. 
We had been playing for half and hour when there was a terrible storm, 


1 The orchestra began playing at the concert. After about ten minutes a man in the 
audience suddenly began shouting ...„ The orchestra 
erm. for about ten minutes when .... 

2 |had arranged to meet Tom in a restaurant. | arrived and began waiting. After 20 
minutes | realised that | had come to the wrong restaurant. 
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3 Mr. and Mrs. Jenkins went to live in the south of France. Six months later Mr. 
Jenkins died. They 


23.3 Put the verb into the correct form, past perfect continuous (| had been doing) or past 
continuous (| was doing). 
Examples: Tom was leaning against the wall, out of breath. He had heen running (run). 
| tried to catch Tom but | couldn't. He was running (run) very fast. 








1 Jim was on his hands and knees on the floor, He ........................:.. (lœok} far his 
cigarette lighter. , 
2 We ...-.-~~=<ssseeeee (walk) along the road for about 20 minutes when a car 


Stopped and the driver offered us a lift. 
3 When ! arrived, everyone was sitting round the table with their mouths full. They 


Semen em mc net (eat). - 
4 When arrived, everyone was sitting round he table and talking. Their mouths were 
empty but their stomachs were full. They..................... _._........~..~....... (Bat), 


5 When | arrived, Ann 
with me because Ì was late and she 


. (wait) for me. She was rather annoyed 
... (wait) for a very long time. 












1 He had been studying hard all day. 

2 Somebody had been smoking in the room. 
3 She had been lyíng in the sun too long. 

4 They had been playing football. 

5 She had been dreaming. 


23.2 1 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the 
audlence suddenly began shouting. 
2 Ihad been waiting for 20 minutes when | realised that | had come to the wrong 
restaurant. K iE 
3 They had been living in the south of France for six months when Mr. Jenkins 
died. " 








23.3 1 was looking 

2 had been walking 

3 were eating 

4 had been eating 

5 was waiting ... had been waiting 
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BÀI 24: HAVE và HAVE GOT 


a) Have và have got: 


Chúng ta thường dùng have got / has got hơn là have / has không thôi. Vì vậy chúng ta 
có thé nói: 
- We've gota new car. hoặc We have a new Car, 
(Chúng tôi có một chiếc xe hơi mới). 
- Ton's got (= Tom has gof a headache. hoặc Tom has a headache. 
(Tom bi nhức đầu). 


Trong các câu hỏi (questions) và câu phủ định (negative sentences) có thé có ba hinh 
thức: ] 


Have you got any money? - | haven't got any money. 
(Anh có tiền không?) (Tôi khẳng có tiến). 

Do you have any monay? - | don't have any money. 
(Anh có tiền không?) (Tôi không có tiền). 
Have you any money? (less usual) - , V haven't any money. 
(Anh có tiền không?) (tt thông dụng (T6i không có tiền). 
hơn) - She hasn't gota car. 
Has she got a car? (Cô ấy không có xe hơi). 
(Cô ấy có xa hơi không?) è - She doesn'thave a car. 
Does she have a car? (C6 ấy không có xe hơi). 
(C8 ấy có xe hơi không?) - She hasn'ta car. 

Has she a car? (less usual) (Có ấy không có xe hơi). 
(Cô ấy có xe hơi khóng?) (ft thông 








Ó quá khứ, chúng ta thường không dùng got: 
- When she was a child, she had long fair hair. (not "she had gof'). 
(Khi cá ấy còn bá, có ấy có mái tóc dài vàng hoe). 
Trong các câu hỏi và các câu phủ định ở thì quá khứ, chúng ta thường dùng did/didn't: 
- Did you have a car when you lived in London? (not ‘hatiyou") “ 
(Khi ban sống ở Luân Đôn bạn có xe hơi không?) 
1 wanted to phone you, but | didn't have your number. (not “| hadn't). 
(Tôi muốn gội điện thoại cha bạn, nhưng tôi không có số điện thoại của bạn). 
He didn’t have a watch, so he didn'tknow what time it was. . 
(Anh ta không có đồng hồ, vì thé anh ta không biết may giờ rồi). 


b) Have dùng cho các hành động (actions): 


Chúng ta cũng dùng have cho một số hành động. Thí dụ nhu trong các expressions 
sau đây: 


have breakfasViunch/dinner/a meala drink/a cup of tea/a cigarette... 
have a swim/a walk/a resVa holiday/a party/a time... 
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have a bath/a shower/a wash 
have a look (at something) 


have a baby (= glve birth to a baby) 





“Have got": không được dùng trong những expressions ở trên: 
- usually have a big breakfast in the morning. (not *have got") 
(Tói thường ăn sáng rất nhiều). 
Hãy ao sánh: ` 
- 1 have a bath every morning. (= | take a bath = this is an action). 
(Tôi tám mỗi buổi sáng). (Day là một hành động). 
I've got a bath. ( There is a bath in my house) 
(Tôi có một bồn tắm). (Có một bồn tám trong nhà lôi). 
Khi bạn dùng have để chỉ các hành động. bạn có thể dùng các thể tiếp diễn (Is having 
/ are having / was having v.v...) 
Where's Tom? He's having a bath. 
(Tom di đầu rồi?) (Anh ấy dang tám). 
Trong các câu hỏi và các câu phủ định, bạn phải dùng do/does/did: 
- ldoen'tusually have a big breakfast. (not "I usually haven't’) 
(Tôi thường không ăn sáng nhiều). 
- What time does Ann have lunch? (not “has Ann lunch") 
(Ann ăn trưa vào lúc mấy giờ?) 
Did you have a swim this morning? (not "had you a awim") 


(Sáng nay bạn có đi bơi không?) 


UNIT 24: Exercises 


— ——————__—_——— 
24.1 In this exercise you have to make negative sentences with have. Some sentences are 

present (can't) and some past (couldn't). 

Examples: | can't make a phone call. (any change) | haven't got any change, 

I-couldn't read the notice. (my glasses) | didn't have my glasses. 

| can't climb up into the roof. (a ladder) | 
We couldn't visit the museum. (enough time) We 
He couldn’ find his way to our house. (a map) 
She can't pay her bilis. (any money) .... 
| couldn't make an omelette. (any eggs) - 
| can't get into the house. (my key) ...... 
They couldn't take any photographs. (a camera) 
We couldn't go out In the rain. (an umbrella) .. 


24.2 Complete these questions with hava. Some are present and some are past. 
Examples: Excuse me, 


have you got a light. please? 
Did you have a lot of friends when you lived in London? 
1 Why are you holding your month like that?............................ a toothache? 















œ ¬! œ Œ œ 0 bồ ~ 
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s... ENOUGH time to answer all the questions in the exam last week? 
| need a stamp for this letter............................ ~. any? 


at Started to rain when | was walking home’ "Did R? ..„z.~. an umbrella?" 
2-6 --. the time, please?’ "Yes, it's ten past seven", 
a beard before you joined the army? 





œŒ Ơn + Q3 là 









24.3 Complete these sentences using the most suitable expressions from the box. Put the 
verb into the correct form whgre necessary. 













have a baby have eawim have a nice time have a bath 
have a party have a chat have a good flight have a rest 
igarette — have a look have-a-niee-meat 


Jack likes to keep fit, so he has a swim every day. 
Tom and Ann have just come back from the restaurant. You say: 

Hello, ——— UAE ^ 

last Friday. It was.great - we invited lots of people. 
“How often .. --?* "Not often, | don't | like washing. 

Suzanne gave up her job six months ago when she .... eese 
Excuse me, can | ..... Lee at your newspaper, please? 

You meet Tom at the airport. He has just arrived. You say: 

Hello, Tom] ,.. eem eee 

8 "Where's Jim?" * in his room. He is very tired" 

9 I met Ann in the street yesterday. We stopped and .... 
10 | haven't seen you since you came back from holiday 
11 I don't usually smoke. But | felt nervous, so 1 ............. sr 


KEY 


Da 







sonsu 














24.11 I haven't got ladder / | don't 2 Did you have 
have a ladder / ! haven't ladder. 3 Have you got / Do you have / 

2 We didn't have enough time. Have you 

3 He didn't have a map 4 Did you have 

4 She didn't got any money / She 5 Have you got / Do you have / 
doesn't have any money / She Have you 
hasn't any money. 6 Did you have 

5 I didn't have any eggs. 

6 | haven't got my key / ! don't 24.33 hada party b ` 
have my key / | haven't my key. 4 do you have a bath 
!Ihaven't my key. ` S hada baby 

üdn't key. . 6 have a look 
8. We dde't have an umbrela. T Did you havaa goed Baht 
* B ishaving arest 
24.2 1 Have you got / Do you have / 9 hadachat 
Have you 10 Did you have a nlce time? 
A1- had a cigarette 
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B.ÀI 25: ' USED TO (! used to do) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 
















Đây là Dennis. Anh ta đã bổ hút thuốc cách dày 
j^ PE 460 hai năm. Anh ta không còn hút thuốc lá nữa. : 
Wer Nhưng: *He used to smoke. He used to smoke 
B. 40 cigarettes a day". (Anh ta đã từng hút thuốc. 
Trước đây anh ta thường hút 40 diéu 
thuốc mỗi ngày). 
*Anh ta đã từng hút thuốc" có nghĩa là anh ta đã 
thường xuyên hút thuốc trong một thời gian ở quá 
khứ, nhưng bây giờ anh ta không hüt thuốc nữa. 










Quá khứ Bay giờ 


2 nằm trước 







he doesn't 
smoke now 





*€— he used to smoke ——> 


Chúng ta dùng used to với infinitive (động tù nguyên mẫu) (used to do/used to smoke) , 
để nói rằng một việc nào đó thường xuyên diễn ra trong quá khứ nhung hiện thời không 
còn ies ra hia: 

1 used to play tennis a lot, but now I'm too lazy. 
(Trước đây tôi thường chơi quán vợt luôn, nhưng bây giờ lười quá). 

- "Do you go to the cinema very often?” “Not now, but | used to” 

("Ban di xem phim có thường xuyên lắm kháng?" “Bây gid thì không, nhưng trước 
đầy thì rất thường xuyên") 

Tom used to travel a lot. These days he doesn't go away very often. 

(Trước đây Tom rất hay di du lich. Dao này anh ta khóng thường di xa). 


Chúng ta cũng dùng used to để nói về các tình huống trong quá khứ (past sítuation) 
(mà hiện thời không còn tồn tại nữa). 

- We used lo live in a small village but now we live in London. 
(Chúng tôi dà từng sống trong một ngói làng nhà nhưng hiện nay chúng tôi sống ở 
Luân Đôn). 

- This building is now a furniture shop. It used fo be a cinema. 
(Tòa nhà này bây giờ là một cửa hàng bán đó nội thất. Trước đây nó đã từng là 
một rạp chiếu bóng). 

.- Do you see that hill over there? There used to be a castle on that hill. 

(Bạn có nhin thấy ngọn đồi dàng kia không? Trước đây đã từng có một tòa lâu dài 
trên đó). 

- I've started drinking coffee recently. | never used to like It before. 
(Gần đây tôi mới bát đầu uống cà phê. Trước đây tôi không hé thich cà phé). 
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Ann used to have long hair but she cut it sometime ago. 
(Trưởc đây Ann thường để tóc dài, nhung cô ta đã cát tóc cách đây R lâu). 


b) Used to + infinitive luôn luôn được dùng để nói về quá khứ, Không có hình thức hiện 
tại. Bạn không thể nói "I use to do" 
6 hiện tại, hãy dùng thị simple present (! do). Hãy so sánh hiện tại và quá khú: 
+ quá khứ: he used to smoke we used to live there used to be 
+ hiện lại: he smokes we live there is 


c) Hình thức câu hài (interrogative) thường là did... use to...? 


- Did you use to eat a lot of sweets when you were a child? 
(Ban thường ăn nhiều kẹo khi bạn còn bé không?) 


Hình thức phủ định (negative) là didn't use to... (hoặc used not to): 
Jack didn't use to go out very often until he met Jill. 
[Jack dà không thường di chơi cho đến khi anh ta gặp Jil). 


d) Hãy cẩn thận đừng nhắm lẫn giữa ! used to do và4 am used to dolng (xent bai 62). 

Các cấu trúc và y nghĩa đều khác nhau. 

- used to live alone. (= | lived alone but t no longer live alone). 
(Truôc đây tôi thường sóng một minh). (x Tôi dà từng sống một mình nhung bây giờ 
lôi không còn sống một mình nữa). 

- lam used to living alone. (= | live alone and don't find it strange or new because 
I've been living alone for sometime). 
(Tôi quen sống mót mình). (» Tói sống một minh và không thấy điều đó có gl mới lạ 
cà vì tôi đã sống một mình được một thời gian rồi). 


UNIT 25: Exercises 


25.1 In this exercise you have to complete the sentence with used to... 
Example: Dennis doesn't smoke any more but he used to &moka 40 cigarettes a day. 


The baby doesn't cry so much now but she ................................ every night. 
She........................Ắ~..~~.... my best friend but we aren't friends any longer. 

we live jn Nottingham now but we ... in Leeds. 
Now there's only one shop in the village but there iain dae is 
When I was a child ! 
Now Tom has got a car. He ... 









». three. 
ice-cream, but ! don't like it now. 
... a motor-cycle. 








NDUNA 








25.2 This time you have to write some sentences abou! a man who changed his life-style. 
Ron stopped doing some things and started doing other things: 


studying hard smoking 
He stopped going to bed early He started going out every evening 
running three miles every morning spending a lot of money 


Make sentences like these: 
Examples: He used to study hard. 
He never used to smoke ; or: He dídn't use to smoke. 
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eon 





25,3 Now you have to write some sentences about the present. Remember that there is no 
present tense of used to, 


Examples: Ron used to study hard but now ha doesnt study very hard. 
: Ron didn't usé to smoke but now he smokes, 

Tom used to play tennis a lot but now ... 

Ann never used to drink coffee but now 

Jill didn't use to be fat but now ............ " 

Jack didn't use to go out much but now is 









Pan 





25.4 Now you have to ask questions. Mr. Ford is an old man now, You are asking someone 
what he used to do when he was younger. 
Example: | know he doesn't smoke now but did he use to smoke? ` ` 
i know he doesn't play the piano now but . 
1 know he isn't very rich now but . 
I know he doesn't go out very often these days but 
I know he doesn't dance these days but _ 
l know he hasn't got many friends now but 


KEY 


25.1 1 used to cry 4 used to be 
2 used to be 5 used to like 
3 used to live r 6 used to have/used to ride 






MAUN 











25.2 1-4 - He used to go to bed early. 
- He used to run three miles every morning. - 
- He never used to go out every evening. 
- He didn't used to go out every evening. 
- He néver used to spend a lot of money.” 
~ He didn't used to spend a lot of money. 





25.3 1 he doesn't play tennis very much/very often/a lot. 
2 she drinks coffee/it. 
3 she is (fat). 
4 he goes out a lot/very often. (or he often goes out). 





did he use to play the piano? 

did he use to be rich? 

did he use to go out often/very often/a lot? 
did he use to dance? 

did he use to have many friends? 
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BÀI 26: CAN, COULD và BE ABLE TO 


8) Chüng ta dùng can (+ bare infinitive) dé nói rằng một việc nào đó có thé xây ra (a 
possibility) hoặc một người nào đó có khả năng (ability) làm một việc gì. Thể phủ định 
(negative) là can't (cannot): 

- You can see the sea from our bedroom window. 
(Em có thé nhì thấy biển từ cửa số phòng ngủ của chúng ta). 
- Can you speak any foreign languages? 
(Ban có nói được ngoại ngữ nào không?) 
I'm afraid ! can't come to your party next Friday. 
(Tôi & không thể đến dự bữa tiệc của bạn vào thử Sáu tuần tới). 


Be able to cũng có thể được dũng thay cho can, nhung can thường được. dùng hơn. 


- Are you able to speak any foreign languages? 
(Bạn có nói được ngoại ngữ nào không?) 
Nhưng can chỉ có hai hình thức: can (hiện tại) và could (quá Khü). Vì vậy đôi khi ban 
phải dùng be able to: 
* | haven't been able to sleep recently. (can has no present perfect) 
(Gắn đây tôi không thể ngù được). 
Tom might not be able to come tomorrow. (can has no infinitive) 
(Ngày mai Tom có lẽ không thể đến được). 


b) Could và was able to: 


Đôi khi could là quá khứ (past form) cja can. Chúng ta dùng could đặc biệt với những 
động tử sau đây: see, hear, smell, taste, feel, remember, understand. 

- When we went into the house, we could smell burning. 

(Khi chúng tôi bước vào nhà, chúng tôi có thé ngùi thấy mùi cháy khét). 

- She spoke in a low voice but | could understand what she was saying. 

(Cô ta nói nhà nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cô ta đang nói gì). 

Chúng ta cũng dùng could để nói rằng một người nào đó có khà năng tổng quát đổ 

làm một việc gì. 
.* My grandfather could speak five languages. 
(Ông ta có thể nói năm thứ tiếng). 

- When Tom was 16, he could run 100 metres in 11 seconds. 

(Khi Tom 16 tuổi, anh ta có thể chay 100 mét trong vòng 11 giây). 

Nhưng nếu bạn muốn nói rằng một người nào đó đã xoay sở làm được một Việc gl 
trong một tình huống cụ thể nào đó, bạn phải dùng was / were able to (không dùng 
pouch, 

The fire spraad through the building very quickly but everyone was abla (= 
managed) to escape. (not ‘could escape"). 
(Ngon ida đã lan khắp tòa nhà nhưng mọi người đã tìm cách thoát ra được). 

- They didnt want to come with us at first but in the end we were able (= managed) to 
persuade them. (not *could persuade") 
(Lúc đầu họ không muốn đến või chủng tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi đã tim cách 
thuyết phục được họ). 
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Hãy so sánh could và was able to trong thí du sau: 


Jack was an exellent tennis player. He could beat any body (= He had the ability to 
beat anybody). 

(Jack là một vận động viên quần vợt tuyệt vời. Anh ta có thể đánh bại bất cứ al), 
But once he had a difficult game against Alf! Alf played very well but in the end 
Jack was able to beat him. (= He managed to beat him in this pacticular game). 
(Nhưng có một lán Jack thi đấu căng tháng với Alf. AH chơi rất hay nhưng cuối cùng 
Jack văn đánh bại được anh ta). 


Thể phủ dinh couldn't dùng được trong mọi tình huống: 


My grandfather couldn't swim. 

(Ông tôi không biết bơi). 

We tried hard but we couldn't persuade them to come with us. 

(Chúng 10i đã cố gắng hết súc nhưng chúng tôi vẫn khóng thể thuyết phục được họ 
đến với chúng tôi). = 


Đối với can, hãý xem thêm bài 31. Đối với could, hãy xem thám bài 27 và 31. 


UNIT 26: Exercises 





26.1 In this exercise you have to use can or be able to. Sometimes it is possible tu use 
either: sometimes only be able to is possible. 
Examples: George has travelled a lot. He can (or is abla to) speak four languages. 


owns 


| haven't bean able to sleep very well recently. 
pr. me P"; drive but he hasn't got a car. 
| can't understand Martin. I've never ...........„.....~............ understand him. 
{used to .. Stand on my head but | can't do it now. 
Ask Ann about your problem. She should .._- ~ help you. 











26.2 In this exercise you have to complete the sentence with could ... 
Example: | can't sing now but | could sing very well when | was a child. 


1 


2 


3 


He can't play tennis very well now but ha ........................ quite well when he was 
younger. 

She can't run very fast now but when she was at school she ................ taster than 
anyone else. 

| can't swim very far these days but ten years ago I ........................... from one side 


of the lake to the other. 





26.3 This time you have to answer the questions with was/were able to. 
Example: Did you persuade them? 


1 


Yas. It was difficult but we MICH xu 
Did they find your house? 
Yes, it took them a long fime but they ........ LLL emeret 
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2 Did you win the match? 

Nes. h wan tony DUE]... escritorio Sina perii retis c ne Pu Hac rav ER 
3 Did the thief escape? 

Yes. The policeman chased the thief but he ..... 9 m mm mr w ee m m tm te nen erent 





26.4 Now you have to complete a sentence with could, was/were able to or couldn't. 
Examples: My grandfather was very clever. He could (or was able to) speak five _ 
languages. 
| looked everywhere for the book but | couldn't find it. 
The fire spread quickly but everyone was able to escape. 
He had hurt his leg, so he walk very well. 
She wasn't at home when ! phoned but | .. Contact her at her office. 
ł tooked very carefully and | ... 868 a figure in this distance. 
They didn't have any tomatoes in the first shop | went to, but | ..........—..... get 
some in the next shop. = 
My grandmother loved music. She .. 
The boy fell into is tiver but fortunately w we. 











omo 






play fhe piano very well. 
^... rescue him, 


œ 


KEY 





26.1 carvis able to 
been able to 
be able to 


be able to 


^ov 


could play (tennis) 
could run 
could swim 


ON 


were able to find it. 
was able to win (it). 
was able to escape. 


[^ 


26.4 couldn't/wasn't able to 
was able to 
could/was able to 
was able to 
could/was able to 


were able to 
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BÀI27: ` COULD (could do và could have done) 


8) Chứng ta có một số cách dùng could (do). Đôi khi nó là quá khứ của can (do) (xem 
bài 26), nhưng đôi khi nó lại có nghĩa hiện tại (present) hoặc tương lai (future). Thí đụ 
như thỉnh thoáng chúng ta dùng could để nói về những hành động có thể xảy ra trong 
tương lai, đặc biệt là khi chúng ta nêu những đồ nghị: 


- "What shall we do this evening?" "We could go to the cinema". 
("Tối nay chúng ta làm gì đây?" “Chúng ta có thể di xem phim") 
- When you go to New York, you could stay with Linda. 
(Khi bạn đến New York, ban có thể à chung với Linda). 


Can cũng có thể được dùng trong các câu tràn. ("We can go to the cinema"). Could 
không chắc chắn bằng can. a 


Chúng ta cũng có thể dùng could đế nói về những sự việc có thể xây ra trong tương 
lai: 
- There could be another rise in the price of petrol soon. {= It is possible that there 
will be). 
(Chẳng bao lâu giá xăng có thể lại tăng một lán nữa). 


Đôi khi could mang nghĩa would be able to (sẽ có thé): 

- Why doesn't Tom apply for the job? He could get It. 

^ (Tai sao Tom không xin làm việc đó? Anh ay sẽ có thể được nhận vào làm mà). 

- | don't know how she works 14 hours a day. | couldn't do It. 
(Tôi không biết làm sao có ta lại có thể làm việc 14 tiếng môt ngày. Tôi không thể 
làm như thế được). 


b) Quá khứ của could (do) là could have (done). Chúng ta dùng could have (done) để 
nói rằng chúng ta đã có khà năng hoặc cơ hội đổ làm một việc gl đó nhưng dà không 
E 

We didn't go out last night. We could have gone to the cinema but we decided to 
stay at home. (We had the opportunity to go out but we didn't). 

(Tối hôm qua chủng tôi không ra khói nhà. Chúng tôi dà có thể di xem phim nhưng 
rồi chúng tói quyết định à nhà). 

Why did you stay at a hotel in New York? You could have stayed with Linda. (You 
had the opportunity to stay with her but you didn't). 

(Tại sao anh lại à khách sạn ở New York? Anh đã cà thể ở chung với Linda cơ mà). 
(Anh đã có cơ hội à chung với Linda nhung anh đã không à). 

- Why didn't Tom apply for the job? He could have gotit. (He had the abllity to get it). 
(Tai sao Tom không xin làm công việc đó? Anh ta dà có thể nhận. được nó ca mà). 
(Anh ta đã có khà năng nhận được nó). 

Chúng ta cũng có thé dung could have (done) để nói rằng một việc nào đó đã có thể 

xảy ra, nhưng đã không xây ra. 

- He was lucky when he fell off the ladder. He could have hurt himsell. 

(Anh ta vẫn còn may khi té thang. Anh ta đã có thể bị thương). 
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c) Bây giờ là một số thí dụ vé couldn't have (done). *! couldn't have done something" có 
nghĩa "Tôi có thể dá không làm được việc đó (cho dù tôi muốn hay dà cố gắng làm)". 

- When I went to New York last year. | decided not to stay with Linda. Later ! found 
out that she was away while | was there, so / couldn't have stayed with her anyway. 

(Năm ngoái khi tôi di New York, tôi đã quyết định không à chung với Linda. Sau đó 

tôi biết được rang cô ấy đã di khỏi trong khi tôi à đó, do đó đàng nào thi tôi cũng 

đâu có à chung với cô ta được). , 


- The football match was cancelled last week. Tom couldn't have played anyway 
because he was ill. 


(Tuần trước trận bóng đá đã bj hùy bỏ. Nhưng dù sao thì Tom cũng không thể thi 
đấu được vì anh ta bị ốm). 
Ann did really well to pass the examination. " was really difficult. I'm sure | couldn't 
^ have passedit. 
(Anna đã cố gắng hết sức để vugt qua ky thi đố: Kỳ thi quả là khó. Tôi chắc chán 
rằng nếu là tôi thì có thể đã không vượt qua được). - 
Với could / couldn't, xem thêm các bài 26, 28b, 29c, 31. 


Với could trong các câu điều kiện, xem các bài 36-38. 


UNIT 27: Exercises 





27.1 In this exercise you have to make suggestions. Use could. 
Example: Where shali we go for our holidays? KẾ HH ng nu 
1 What shall we have for dinner tonight? (fish) .. 
2 When shall we go and see Tom? (on Friday) .. 
3 What shall ( give Ann for her birthday? (a book) . 


27.2 This time you have to use could have. Answer the questions in the way shown. 
Example: "Did you go to the cinema?" 
*No. We a TỦ ÔN 
1 “Did you go to the concert last night?" “No, We ..----...... * 
2 "Did John take the examination?" "No, He .. 
3 "Did you buy a new car?” "No, Ì....... -n-m 


27.3 In this exercise you have to write sentences with could or could have. 
Examples: She doesn't want to stay with Linda. But sha could stay with Linda. 


She didn’t want to stay with Linda. But She could have stayed with Linda. 
He didn't want to help us. But he ... 


He doesn't want to help us. But 
They don't want to lend us any money. But. 
She didn't want to have anything to eat .........-- Š 


























RON 
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27.4 in this exercise first read this information about Ken: 


Ken doesn't know any Spanish. Ken doesn't know anything about machines. 
Ken is very rich and generous. Ken cant drive. 
Ken was il! on Friday night. ` Ken was free on Monday afternoon. 


A lot of people wanted Ken lo do different things last week but they couldn't contact 
him. So he didn't do any of these things. You have to say whether he could have done 
or couldn't have done these thíngs (if he had known). 


- Example: His aunt wanted him to drive her to the station. 
He couldn't have driven her to ihe station (because he can" drive). 


1 Ann wanted him to come to a party on Friday night. 

Hề tua ngu s=e=t GSCI ENEE sins hn tn nit es inte tale ns 
2 dim wanted him to play tennis on Monday afternoon. 

He .. 





—————————————À beCau4@......................~~~.~=~.~—= 
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We could have fish. 

We could go (and see him) on Friday.  . 

You could give her a book (for her birthday). ! 

We could have gone to the concert but we decided not to. 

He could have taken the examination but he decided not to. 

| could have bought a new car but | decided not to. 

But he could have helped us. 

But he could help us. 

But they could lend us some (money). 

But she could have had something to eat. 

He couldn't have come (to a party on Friday night) because he was ill. 

He could have played tennis on Monday afternoon. 

He couidn' have translated it because he doesn't know any Spanish. 

He could have lent Jack £20. 

He couldn't have tepaired her washing machine because he doesnt know 
anything about machines. 


27.2 


27.3 


27.4 
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BÀI 28: MUST và CAN'T 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 


Alf là một đấu thủ quần vợt rất xuất sắc và không có mấy đấu thủ đánh bại được anh 
ta. Nhưng hôm qua anh ta thi đấu với Bill và Bill đã tháng. Vì vậy: 

Bil must be a very good player. (Otherwise hé wouldn't have won). 
Bill át hẳn là một đấu thủ rất xuất sắc). (Nếu không anh ta rất có thể đã không thắn 


Chúng ta dùng must để nói rằng chúng ta tin chắc một điều gi đó là đúng sự thật: 

- You've been travelling all day. You must be tired. (= | am sure that you are tired). 
(Ban dà dí suót ngày. Chác hẳn là bạn rất mệt). (= Tôi chắc chán rằng bạn rất 
mật). 
| hear that your examinations are next week. You must be studying very hard at the 
moment.-(= | am sure that you arg studying). 

(Tôi nghe nói rằng bạn sẽ thí vào tuần tới. Vậy chắc hẳn Id hiện thời bạn dang học 
vất và lắm). (« Tôi chắc chắn rằng ban dang học bài). . 

- Carol knows a lot about films. She must go to the cinema a lot. (= | am sure she 
goes to the cinema a lot). 

(Carol biết nhiều về phim. Chắc hẳn có ta di xem phim rất nhiều). 


Chúng ta dùng can't để nói về điều mà chúng ta nghĩ rằng không thể xảy ra được 
(impossibility): 
* You've only just had dinner. You can't be hungry already. (= It is impossible that 
you are hungry). 
(Anh vừa mdi ăn tối xong. Anh không thể nào lại đói nữa được). (= không thể nào 
anh lại đói được). 
. - Tom said that he would be here ten minutes ago and he is never late. He can't be 






coming. 
(Tom nói rằng anh ta sẽ dà có mặt à đây mười phút trước và anh ta không bao giờ 
trễ hẹn. Vậy chắc chắn anh ta không thế đốn được). 


—— Hãy học cấu trúc sau: O 
must be tired/hungry, etc. . 

Vyou/he (etc.) [ be studying/waiting/coming, etc. 
cant go/do/play, etc. ` 


TóVanh/anh ấy... đang học/đang d đến v.v... 
không thể đưlàm/chơi v.v.. 


b) Đối với thì quá khứ chúng ta dùng must have (done) (at hẳn đã, chắc đã)Nà can't 
have (done) (at hẳn đã không thể). Xem thí dự sau: 

Tối hóm qua chúng tôi đến nhà Roy và bấm chuông cửa. Không có ai trả lời cả, 

He must have gone out (otherwise he would have answered). ` 


(Chắc hàn là anh ta đã ra khóí nhà) (nếu không anh ta đã trả tài). : 


[ chắc hẳn là méUdói v.v... 
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- The phone rang but ! didn't hear it. | must have been asleep. 
(Điện thoại reo nhung fi đã không nghe gì cà. Chắc hẳn lúc đó tôi đang ngủ). 
! made a lot of noise when | came home. You must have heard'me. 
(Tôi dà làm ồn dữ lắm khi tôi về đến nhà. Chắc hẳn anh đã nghe thấy tiếng tói). 
She passed me in the street without speaking. She can't have seen me. 
(Cô ấy di ngang qua tôi ð ngoài đường mà chẳng nói một lời nào. Chắc hân là có 
Ấy đã không nhì thấy tôi). 

- Tom walked straight Into the wail. He can't have been looking where he was going. 
(Tom đâm sắm vào bức tường. Chắc hẳn là anh ta đã không để y là mình đang đi 









đâu). 
Hãy hoc cấu trúc sau: 
must been asleep/tired, etc. 
Vyou/he (etc.) [ have been looking/waiting, etc. 
can't gone/done/seen/heard, 
chắc hån đã, đang ngủ, một v.v.. 
TóVanh/anh ấy v | dang nhin, ché v.v... 
không thể dà di, làm, thấy, nghe v.v... 





ouldn't have (done) có thể được dùng thay cho can't have (done): 
- She couldn't have seen me. 
(Chắc hẳn cô ta đã không nhin thấy 16i). 
- He couldn't have been looking where he was going. 
(Chắc hẳn anh ta đã khóng để y là mình đang di đâu). 


Để biết các ý nghĩa khác của must và can't, hãy xem các bài 26, 31 và 32. 


JNIT 28: Exercises 





3.1 Complete these sentences using must (have) ... or can't (have)... 
Examples: "Is he British?" "Yea. he must be British", 
“Did she see you?" “No, she can't have seen me". 

"Are they married?" "Yes, they muat...................... m ~....~—~~== << == ra a 
"Is he serious?" "No, he can't .... 
"Were they in a hurry?" "Yes, they 
*Does Ann know a lot of people?" "Yes, she .. 
"Did Tom know about the plan?” "Yes, he .. 
"Do thay have much money?" "No, they .. 
“Was he driving carefully?* “No, he” 
“Ace they waiting for somebody?" ‘Yes, 


3.2 Complete these sentences with must or can't + a suitable verb. 


Example: You've been travelling all day. You must he very tired. 
Brian has got three houses, six cars, a yacht and a helicopter. He 
money. 











ONaAnrwon= 
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(The doorbell rings). ! wonder who that is. It ... 
come after 7 o'clock and it's only 6.30 now. 

| wonder why Tom isn't at work today. | suppose he .... 
John seems to know a lot about history. He ...._ 
Jack's putting on his hat and coat. He ......... 





ill, 
‘lot of books. 








„ out. 





28.3 Now you have to read a situation and write a sentence with must have or can't have, 
Use the words in brackets. 
Example: The phone rang but | didn't hear it. (I must/be/asleep) 
Lmust have been asleep. 


1 


That dress you bought is very good quality. (it must/be/very HN tt must 





l haven't seen Jim for ages. (he must/go/away) He ...... 
| wonder where my umbrella is. (you must/leave/it on the train) 





Don passed the examination. He didn't study Very much for it. (the exam 
can Vbe/very GIO ........—.. T6 6612227262 na ue aci ign Qni E DAE UE 
She knew p— about our plans. (sMe mustlisten/lo our conversation) 





28.1 1 they must be married. 7 hecan'thave been. 
2 he can't be serious. 8 they must be. 
3 they must have been in a hurry. 28.2 1 musthave 
4 she must know a lot of people. 2 cantbe 
5$ he must have known about it/the 3 must be 
plan. 4 must read/must have read 
6 they can't have much (money). 5 must be going 
7 he'canthave been driving 28.3 1 It must have been very expensive. 
carefully. 2 Hemusthave gone away. 
8 they must be waiting for 3 You must have left it on the train. 
somebody. 4 The exam can't have been very 
Short answers are aiso possible In this difficult. 
exercise: 5 She must have listened/must have 
1 they must be. been listening to our conversation. 
2 hecan'be. 6 He can't have understood what | 
3 they must have been. said. 
4 she must. 7 I must have forgotten to tum It off. 
5 he must have. . . 8 The driver can't have seen the red 
6 they can't have. fight. 
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BÀI 29: MAY và MIGHT 


a) Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


Ban dang tìm Jack. Không ai biết chắc anh ta dang ở đâu nhung bạn nhận được 
một số gợi ý: 
- He may bein his office. (= perhaps he is In his office). 


(Có thể anh ta đang ở trong văn phông của anh ta). 
He might be having lunch. (= perhaps he ís having lunch) 
(Có thể anh ta đang ăn trưa). 

- Ask Ann. She might know. (= perhaps Ann knows) 

(Hài Ann xem. Có thể cô ấy biết đấy). 







Chúng ta dùng may và might để nói rằng một việc nào đó có thể xây ra (possibility). 
Không có sự khác biệt quan trọng nào giữa may và might. 
Bạn có thể nói: 
He may be in his office. or He might be in his office. 
(Có thể anh ta đang ở trong văn phóng cùa anh ta). 
Thể phủ định là may not và might not (hoặc mightrr'L): 
Jack might not be in his office. (= perhaps he isn't in his office) 
(Có thể Jack không có mặt trong văn phòng). 
I'm not sure whether | can lend you any money. ! may not have enough. (= perhaps 
I don't have enough). 
(Tôi không chắc là có thể cho bạn mượn tiền được không. Tôi có thể không đủ 
tiền). 
Hãy học cấu trúc sau: 


(not) be having/waiting, etc. ` 


may be in his office 
: Í/you/he (etc.) [ 
might know/have/do, etc. 


Tôi/bạn/anh ấy (v.v...) (không) dang ün/dang chở... 


có thể. biết/có/ñàm... 


b) Đổ chỉ một việc có thể xảy ra trong quá khứ, chúng ta dùng may: have (done) / might 
have (done) (có lẽ đã): 
* A: }wonder why Ann didn't answer the doorbell. 
(Tôi thắc mắc tai sao Ann không trả lời tiếng chuông của). 
- B: Well, | suppose she may have been In the bath: (= perhaps she was In the 
: bath). 
(À, tôi nghĩ có lô lúc đó có ấy đang tám). 
- A: Why didn't he say hello when he passed us in the street? 
(Tai sao anh ấy không chào khi đi ngang chúng ta ở ngoài đường?) 





Bu dang à trong văn phòng 
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B: He might have been day-dreaming. (= perhaps he was day-dreaming). 
(Có lẽ lúc đó anh ta đang mo mảng chuyện gi đó). 
- A: Ican't find my bag anywhere. 
(Tôi không thể tìm thấy cái túi của tôi à đâu cả). 
B: You might have /eff it in the shop. (= perhaps you left it) 
(Có lẽ bà dà để quên ở cia tiệm). 
A: | wonder why Ann didn't come to the meeting). 
(Tải thắc mắc tại sao Ann không đến họp). 
- B: She might not have known about it. (= perhaps she didn't T^ 
(Có lẽ cà ấy đã không biết gi vé buổi họp). 
Hãy học cấu trúc sau: 


may been In the bath 
Vyou/he (etc.) [ 


(not) have been day-dreaming/waiting, etc. 
might. know / left / had etc. 
có lễ đang tắm 
Tói/ban/anh ấy (v.v...) [ (không) dang md màng / dang đợi... 
có lé dà biết / để quên / ăn... 


c) Bạn có thé dùng could thay cho may hoặc might. Nhưng với could thì khả năng xảy 
ra (possibility) sẽ nhó hơn. 
- "Where's Jack?" “i'm not sure. He could be In his office, | suppose, but he's not 
usually there at this time*. 
("Jack đâu rôi?” “Tôi không biết chác. Có thể anh ta đang à trong văn phòng, tôi 
nghĩ thế, nhưng thường thì gid này anh ta không có ở đó"). j 
Đổi với may và might, xem thêm các bài 30 và 31. 





UNIT 29: Exercises 


29.1 in this exercise you have to make sentences with may or might. The first four 
sentences are present. 
Examples: *Do you know if Jack is in his office?" "l'm not sure. He may be in his _ 
office’. 
“Do you know if Ann likes ice-cream?" "Lm not sure. She might like ice- 
cream". * 
1 "Do you know If they are married?" “I'm not sure. They 
2 "Do you know if she wants to go?" *I'm not sure 
3 "Do you know if he's telling the truth?" “I'm 
4 *Do you know if he has acar?” “I ............ 
The next three sentences are past. $ 
Examples: *Do you know if he was serious?" “I'm not aure. He might have been 
serious". - 
"Do you know if they were looking?" "I'm not sura. Thay may have been 
looking". 








92 


www.thuvien24 7.net 


5 “Do you know if she was ill?* "I'm not sure. She . 
6 *Do you know If she told anybody?" “I 
7 "Do you know if they were lístening?* 
And now you have to use may or might not. 

Example: *Is Jack in his office?" *I'm not sure. He might no! bà in his office". 

B "Does she want to go?" * Tai 
9 “ts he telling the truth? 
10 “Are they ready?" * 















29.2 This time you have to write sentences to explain each situation. Use the words in 
brackets to make your sentences. 
Example: \ can't find George anywhere. | wonder where he is. 
a) (he might / go / shopping) tie might have gone shopping. 
b) (he could / play / tennis) Ha could be playing tennis. 
1 Look! Sue's going out. | wonder where she's going. 


a) (she may / go / to the theatre) . 
b) (she could / go / to a party) ... 
2 Why didn't Tom answer the doorbell? I'm sure he was ir the house at the time. 
a) (he may / go / to bed early) .. 
b} (he might not / hear / the bell) . 
c) (he could / be / in the bath) 
3 How do you think the fire started? 
8) (someone may / drop / a cigarette) 
b) (it could? be / an electrical fault) ..... 
4 ‘wonder where Tom was going when you saw him. 
a) (he might / go / to work) ... 
b) (he may / go / shopping) 
& George didn't come to the party. | wonder why not. 
a) (he might / have / to go somewhere elsa) .... 
b) (he may not / know / about it) ............... 






































KEY ' 
29.1 1 I'm not sure. They may/might be 9 I'm notsure. He may/might not be 
married. telling the truth. 
2 l'm not sure. She may/might want to 10 I'm not sure. They may/might not be 
go. ready. - 
3 I'm not sure. He may/might be 29.2 1 a) She may be going to the theatre. 
telling the truth, b) She could be going to a party. 
4 I'm not sure. He may/might have a 2 a) He may have gone to bed early. 
car. b) He might not have heard the bell. 
5 I'm not sure. She may/might have c) He could have been in the bath, 
been ill. 3 a) Someone may have dropped a 
6 I'm not sure. She may/might have told cigarette. 
somebody. b) Jt could have been an electrical 
7 I'm not sure. They may/might have fault. 
been listening. 4 a) He might have been going to work. 
8 I'm not sure. She may/might not want b) He may have been going shopping. 
to go. 5 a) He might have had to go 


somewhere else. . 
b) He may not have known about it. 
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BAI30: MAY và MIGHT (tương lai) 


a) Chúng ta dùng may hay might để nói về những sự việc hoặc những hành động có thé 
86 xảy ra trong tương lai (future possibility). 


Hãy xem các thí dụ sau: 


b) 
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I'm not sure where to go for my holidays but | may go to Italy. (= perhaps | will go). 
(Tôi không chắc chán là sé đi nghỉ à đâu nhưng có thể lôi sé di Y. (= có lẽ tôi sè 
đi). 

The weather forecast is not very good. It might rain this afternoon. (= perhaps it will 
rain). 

(Bản dy báo thời tiết không được khà quan lắm. Chiều nay trời có thể mua). (= có lè 
trời sá mưa). 

| can't help you. Why don't you ask Tom? He might be able to help you. (= perhaps 
he will be able to help). 

(Tôi không thé giüp bạn được đâu. Tại sao bạn không nhở Tom? Anh ta có thể sẽ 
giúp ban). (= có 18 anh ta sé có thể giúp bạn). 


Thế phủ định là may not hoặc might not (mightn't). 


Ann may not come to the party tonight. She isn't feeling well. (= perhaps she won't 
come). 

(Tối nay có thé Ann không đến dy liệc. Cô ấy cảm thấy không được khỏe). (= có lë 
cô ấy sẽ không đến). 

There might not be a meeting on Friday because the director Is ill. (= perhaps there 
won't be a meeting). 

(Có thể sẽ không có buổi hop vào thứ Sáu vì ông giám đốc bị bệnh). (= có lẽ sẽ 
không có buổi họp). 


Không có gì khác biệt khi bạn dùng may hoặc might. Bạn có thể nói: 


| may go to Italy ; hoặc: | might go to Italy. 
(Có thé tõi sẽ đồng y). 


Ngoài ra cũng có thể tiếp diễn (continuous): may I might be dolng. Hãy so sánh thé 
này với will be doing (xem bài 10 a,b): 


Don't phone at 8.30. l'i be watching the football match on television. 

(Đừng goi điện thoại vào lúc 8930. Lúc đó có thể tôi dang xem trận bóng dá trên 
TV). : 

Don't phong at 8.30. 1 may (or might) be watching the football match on television (= 
perhaps I'l be in the middle of watching it). 

(Đừng goi điện thoại vào lúc 8giờ 30. Lúc đỏ có thé tới sẽ dang xem trận bóng dá 
trên tivi). (= có lẽ tôi sẽ dang xem dà trận bóng đá). 


Ban cũng có thể dùng thể tiếp didn (may/might de doing) khi bạn đang nói về những 
dự định có thể được thực hiện. 


Hãy so sánh: 


I'm going to Italy i in July. (for sure). 
(Tôi định di Y vào tháng Bay). (chắc chán). 
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| may (or might) be going to Italy in July. (it's possible) 
(Có thể tôi sẽ đi Y vào tháng Bay). (có thể xảy ra). 


Nhung bạn cũng có thể nói: 1 may / might go to Italy in July.- 
c) May as well, might as well (thôi thi ... ; cũng được thôi): 
Háy xem thí dy sau: 


: What shall we do thís evening? 
(Tối nay chúng ta sẽ làm gi đây?) 

z L don't know. Any ideas? ` 
(Tôi không biểt nda. Ban có ý kiến gì không?) 


: Well, there's a film on television. Ít sounds quite interesting. 
(A, có mội bó phim trên tivi. Nghe có vé hấp dẫn lắm đấy). 
: We might as well watch it then. There's nothing else to do. 





Chúng ta dùng may / might as well để nói rằng chúng ta nén tam một việc gì đó bởi vi 
không có lý do gì đế không làm việc đó, và bởi vì không có việc gì tốt hơn đổ làm cả. "We 
might as well watch it’, có nghĩa là "Tại sao không xem phim đó nhỉ? Không còn gì khác 
hayi hơn dé làm co ma’. 

You'll have to wait an hour for the next bus, so you might as well walk. 
(Ban phải đợi một tiếng mới có chuyến xe buýt kể tiếp, thói th) bạn di bộ cho rồi). 

- We may as well go to Ihe party. We're nothing else to do. 

(Thôi thì chúng ta di dự tiệc vậy. Chúng ta không còn việc gì khác để làm cả). 
“Shall we have dinner now?" “We might as well". 
(Chüng ta sẽ ăn tối bây giờ chi?" "Cũng được thói"). 


Đối với may và might, xem thêm các bài 29 và 36C. 
Đổi với may, xem bài 31. 


UNIT 30: Exercises 


30.1 In this exercise you have to talk about your (and other people's) future plans. But you 
are not sure what is going to happen. Use may or might. 
Example: Where are you going for your holiday? (tơ Italy???) 
I haven't finally decided but ! may (or might) go to Italy. 
1 What sort of car are you going to buy? (a Mercedes???) 
I'm not sure yet but ! . 
2 What are you doing this weekend? (go to London???) 














Laoni know oir OU TOU cnn iain aa i ane sna mri aoc) 
3 Where are you going to hang that picture? (in the dining-room???) 

1 haven't made up my mind yet bút.................. - een. — 
4 When is Tom coming to see us? (tomorrow evening???) 

l'm not sure but ... "c—— ————À 
5 What's Jill going to do when she leaves school? (a secretarial course???) - 

She hasn't decided yet but.................... LLL HN Hy ru 
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30.2 This time you have to talk about possible happenings. Use the word (s) in brackets. 


Examples: Do you think it will rain this afternoon? (may) It may rain this afternoon. 
Do you think Ann will come to the party? (might not). 


1 Do you think Tom will be late? (may) He .......... sm. mm smmm mme me tm mmm 
2 Do you think Ann will be able to find our house? (might not) She 













3 Do you think there'll be an election this year? (might) There 
4 Do: you think Tony wil pass the exam? (may not) 
5 Do you think they'll be waiting for us when we arrive? (( 





6 Do you think it'll snow later? (may) . 





30.3 Now you have to read these situation and make sentences with may/might as weti. 
Example: A friend has invited you to a party. You're not very keen to go but there isn 
anything eise to do. So you think you shouid go. 
You say: 
1 You're Ín a coffee with a friend. You're just finished your drinks. You're not in 
hurry, so you think you should both have anothér drink. 
You say: We .. mmm memi ener What would you like? 
2 Someone has ‘given you a free ticket for a concert. You're not very keen on Il 
concert, but you think you should go because you have a free ticket, 
YOWSBM: Lucio caiman cuss It's a pity to waste a free ticket. 
4 You've invited some friends to dinner but they haven't come. The dinner has be‹ 
ready for half an hour and you think you should begin without them, 
You say; We .. tmm meinem ees | don't think they are coming. 


KEY 


30.1 





| may/might buy a Mercedes. 

| may/might go to London. 

| may/might hang it in the dining-room. 

He may/might come tomorrow evening. 
She may/might do a secretaria! course. 

He may be late. 

She might not be able to find it / our house. 
There might be an election this year. 

He may not pass it / the exam. 

They might be waiting for us when we arrive. 
It may snow later. 

We may/might as well have another drink. 
i may/might as well go (to the concert). 

We may/might as well begin/start. 


30.3 


On ŒƠ ƠI th G R ƠI s^otMm- 
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3ÀI 31: CAN, COULD, MAY và WOULD: yéu cáu, 
cho phép, dé nghị và mời. 


) Requests (lời thỉnh cầu): yêu cầu người khác làm việc gl: 


Chúng ta thường dùng can hoặc could khi 
chồng ta yêu cầu ai đó làm một việc gì. 
Can you wait a moment, please? 
(Anh làm ơn chờ một lát được không?) 
-~ Ann, can you do me 8 favour? 
(Ann, giúp ôi được không?) 
- Excuse me. Could you teli me how to get to the 
station? 
(Xin lỗi, bạn có thể chl cho tôi đường đến nhà ga 
được không?) 
* Do you think you could lend me Some money? 
(Anh thấy có thể cho tôi mượn một ft liền được 
không?) ' 





1 wonder if you could help me. 
ôi không biết là anh có thé giủp tôi được không?) 





Để yêu cầu có được một điều gì, bạn có thể nói: Can | have .....? / Could I have .....? / 
Aay | have .....? 
- (Ina shop) Can ! have these postcards, please? 
(Trong một cùa tiệm) Tõi có thế xem những tấm bưu thiếp nay khéng? 
- (At table) Could / have the salt, please? 
(Ở bàn ăn) Làm ơn dua cho tôi lọ muối. 
) Permission: xin phép và cho phép: 
- (On the telephone) Hello, can / speak to Tom, please? 
(Trong điện thoai) Aló, làm ơn cho tôi nói chuyện với Tom được không? 
*Could | use your telephone?" *Yes, of course". 
(Tôi có thể dùng điện thoại của ban được khóng?) (Được, tất nhiên rồi). 
“Do you think ! could borrow your bicycle?" "Yes, help yourself". 
(Tôi có thể mượn xe dap của ban không?) (Được, cứ tự nhiên). 
"May I come in?* “Yes, please do". 
(Tôi vào được chứ?) (Được, xin mời vào). 
Để cho phép, chúng ta dùng can hoặc may (nhưng không dùng could): 
- You can (or may) smoke if you like. 
(Ban có thể hút thuốc nếu bạn muốn). 
Dùng can / can't để nói vế điều đã được cho phép hoặc không được cho phép: 
- You can drive for a year in Britain with an international licence. 
(Ban cá thể lái xe trong vòng một năm ở nước Anh với một bằng lái quốc 18). 
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If you're under 17, you can't drive a car in Britain. 
(Nếu bạn dưới 17 tuổi, bạn không thé lái xe hơi ở nước Anh). 


c) Offers (dé nghị) đôi khi chủng ta dùng can dé dé xuất được làm điều gì: 
“Can | get you a cup of cotiee?* "That's very nice of you". 
(Tôi lấy cho bạn một tách cà phê nhé?) (Vang, ban từ tế quá). 
(In a shop) *Can / help you, madam?" "No, thank you. l'm being served". 
(Trong một cửa tiệm) "Tôi có thể giúp gì cho bà, thưa bà?" "Không, cám ơn. Có 
người phục vụ tói rồi”. 


d) Đối với offer (lời dé nghị) và Invitation (Idi mời), chúng ta dùng would you like ... 
= dùng “do you like"). 
Would you like a cup of coffee? (not *do you like") 
(Bạn uống một tách cà phê nhé?) 
- Would you like to come to the cinema with us tomorrow evening? (not “do you like 
to come*) 
(Mời bạn tối mai di xem phim với chúng tôi) a 
I'd like (= | would like) là cách điễn đạt lịch sự diéu bạn muốn, boặc những gì ban 
muốn làm. 
I'd like some Information about hotel, please. 
(Xin cho tói biết một số thông tin về khách san). 
l'd like to try on this jacket, please. 
(Tôi muốn mac thử chiếc áo vét này). 


UNIT 31: Exercises 


31.1 Read the situation and write what you would say. Use the words given in brackets. 
Example: You've got a pound note but you need some change. You ask somebody to 
help you. (Can you ...?) Can you change a pound? 


1 You want to borrow your friend's camera. What do you say to him / her? (Could I 


? You have a car and you want to give somebody a lift. What do you say? (Can.t...?) 


3 You have to go to the airport but you don't "know how to get there. You ask a 
passer-Ew. (Could yoU.......2)i..5. cinese mnei taam oia ta omaia poc tick anui Y 

4 You are telephoning the owner of a flat which was advertised in a newspaper. You 
are interested in the flat and you want to come and see it today. (Do you think | ...?) 









. You want to sm 





a cigarel 
(May ...?) .. RE en a " 

6 You want to leave work early because you have some important things to do: What 
do you ask your boss? (Do you think I ...?) .. EEEO 

7 You want to invite someone to come and stay with you ‘for the weekend. (Would 
"Ou MO uif 002866 nesozzccsearseioclixenastndoosoGisimais6lá)45101/GÀ40i6x6Asuà0sii 

8 The person in the next room has some music on very loud. How do you ask him 
Politely to turn it down? (Do you think you ...?).............................. 
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31.2 This time you have to decide how to say what you want to say. 
Example: You have to carry some heavy boxes upstairs. Ask someone to help you. 


5 


Do you think you could giva me a hand with these boxes? 
A friend has just come to see you in your flat, Offer him something to drink. 





You want your friend to show you how to change the film in your camera. What do 
you say to him / her? .. bn ——— 

You're on a train. The woman next to you ‘has finished reading her newspaper. Now 
you want to have a ook at it What do you say? 





You need a match to light your cigarette. You haven't got any but the man sitting 
next to you has some. What do you ask him? 

There i isa a concert on tonight ai and ‘you ‘are going j with st some friend. You think Tom 
would enjoy it too. Invite him. 


You're in the port office. You want three stamps for ‘Japan. What do you say? i 





You are siting ina a crowded bus. "There ise an old lady standing, Offer her yours seat. 





You' re in Ÿa car with. a friend, "who | is ‘driving. He is going to park the car but there is 
a No Parking sign. You see the sign and say: 





KEY 





31.1 1 Could I borrow your camera? 


31.2 


Can | give / offer you a lift? 

Could you tell me how to get to the airport? / Could you tell me the way to the 
airport? 

Do you think | could come and see it / the flat today? 

May ! smoke? 

Do you think | could leave (work) early? 

Would you like to come and stay (with me) for the weekend? 

Do you think you could turn it / the music down? 

Would you like a drink? / Would you like something to drink? / Would you like 
a .../ same ...? / Can | get you a drink / something to drink? 

Can / Could you show me how to change the film? / Do you think you could 
show me how ...? 

Can / Could / May t have a look at your newspaper? / Do you think | could 
have a look ... 7 

Can / Could you give me a light? / Can / Could / May ! have a light? 

Would you like to come to a / the concert tonight? 

Can / Could / May ! have three stamps for Japan? 

Would you like a seat? / Would you like to sit down? / Can | offer you a seat? 
You can't park here. 


—-owudoms WN 


"m 


e 


@OnNana 
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BÀI 32: MUST và HAVE TO 


a) Chúng ta dùng must (do) và have to (do) để chỉ sự cần thiết (necessity) phải làm một 
việc gì đó. Thường thì chúng ta dùng từ nào cũng được: 
Oh dear, it's later than | thought. | must / have to go now. 
(Ó trời, không ngờ dà trễ như thế. Bây giờ tôi phải di đây). 
- You must / have to have a passport to visit most foreign countries. 
(Bạn phải có hộ chiếu để di thăm hầu hết các nước ngoài). 


Đôi khi cũng có sự khác biệt giữa must và have to. Với must, người nói dang bày tỏ 
cảm tưởng của chính mình, nỏi ra điều mà anh ta nghĩ là cần thiết, 
- | must write to Ann. t haven't written to her for ages. (= The speaker personally 
feels that he must write to Ann). 
(Tôi phải viết thu cho Ann. Đã lâu lắm tôi không viết thư cho cô ấy). (2 Người nói tự 
cam thấy rằng anh ta phái viết thư cho Ann). 
The government really must do something about unenfployment. (= The speaker 
personally feels that the government must do something) 
(Chính phủ thực sự cán phải làm cái gì đó để giải quyết nan thất nghiệp). (= Bản 
thân người nói tự cảm thấy rằng chính phù phải làm một điều gì đó). 
Với have to, người nói không bay tỏ cảm tưởng của minh, anh ta chỉ nêu ra các sự 
kiện. Thí dụ: 
- Ann's eyes are not very good. She has to wear glasses for reading. 
(Mắt của Ann không được tốt lắm. CÓ ta phải đeo kính dé đọc sách). 
1 can't meet you on Friday. | have to work. 
(Tôi không thể gặp bạn vào thứ Sáu được. Tôi phải làm việc). 


b) Bạn chỉ có thể dùng must để nói về hiện tại (present) và tương lai (future): 
We must go now. 
(Bây giờ chúng tôi phải đi đây). 
Must you leave tomorrow? 
(Ngày mai anh có phái di khóng?) 
Have to có thể được dùng trong tất cà các thé (forms). Vi dụ; 
- had to go to hospital. (past) 
(Tôi phải đi bệnh viện). (quá khú). 
| might have to go to hospital (infinitive) 
(Có lẽ tôi phai đi bệnh viện) (nguyên máu) 
Have you ever had to go to hospital? (present perfect) 
(Bạn có bao giờ phải di bệnh viên chưa?) (Hiện tại hoàn thành) 
Chú ý rằng chúng ta dùng do/does/did với have tơ trong các câu hỏi (questions) và 
các câu phù định (negatives) ở hiện tại và quá khứ. 
- What do! have to do to get a driving licence? (not "have | to do"). 
(Tôi sẽ phải làm gì để lấy được bằng lái?). 
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- Why did you have to go to hospital? (not "had you to go) 
(Tại sao anh phái di bệnh viện thế?) 

- Tom doesn't have to work on Saturdays. (not "hasn't to work") 
(Tom không phải làm việc vào những ngày thử Bay). 


€) Mustn't và don't have to thì khác nhau hoàn toàn. "You mustn't do something" (*Bạn 
không được làm điểu đó) có nghĩa là "nhất định là bạn không được làm điều đó". 
You mustn† tell anyone what t said. {= Don't tell anyone). 
(Bạn không được kể cho ai nghe diéu tôi dà nói). (= Đừng kể cho ai nghe). 
| promised I'd be on time. | mustn't be late. (= | must be on time). 
(Tài dà hứa là tôi sé đến dung giờ. Tôi không được trễ). (= Tôi phải đúng gid). 
Xem thêm bài 33a. 


"You don't have to do something" (“Bạn không cần phải làm cải 9) đó") có nghĩa là 
*khóng cần thiết phải làm điều đó”. 

| don't have to wear a sult to work but | usually do. d 
(Tôi không cần phải mặc complé di làm nhung tôi thường mặc thé). 

- She stayed in bed this morning because she didn't have to go work. 
(Sáng nay có ấy ngủ kỹ bởi vì cô ấy không phải di làm). 

d) Bạn có thể dùng "have got to* thay cho have to. Vi vậy bạn có thể nói: 

-  f've got to work tomorrow. hoặc | have to work tomorrow. 
(Ngày mai tôi phải di làm). 

- When has Tom got to leave? hoặc When does Tom have to leave? 
(Khí nào thì Tom phải lên đường?) 


UNIT 32: Exercises 


32.1 Complete these sentences with must or have to (in its correct form). Sometimes it is 
possible to use either ; sometimes only have to is possible. 
Examples: Well, it’s 10 o'clock. | must (or haya to) go now. 
Ann was feeling ill last night. She had to leave the party early. 
You really .... - work harder if you want to pass that examination. 
Many children in Britain ... wear uniform when they go to school. 
Last night Don suddenly became ill. We . eee. Call the doctor, 
Ann has ... wear glasses since she was eight years old. 
l'm afraid | can't come tomorrow. | .... .... Work late. 
I'm sorry | couldn't come yesterday. | . work late. 
Tom MAY .........................Ắ—~~......... GO AWAY next week. 
We couldn't repair the car ourselves. We 
When you come to London again, you .... 























... take it to a garage. 
come and see us. 





tO Œœ ¬J Œœ Œ + Q3 R) + 





32.2 Now make questions with have to. 
Example: “Tom had to go to the police station” 
"Why did he have to go to the police station? 
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1 "Ann has to leave tomorrow’. "What time exactly .. T bci dide T 
2 "We had to answer a lot o! questions in the examination". 

"How many questions ..... T 
3 "George had to pay a parking fine*. "How much 
4 "| have to get up early tomorrow". “Why ... 











32.3 This time make negative sentences with have to. 
Example: “Did they change trains?" 
“No, it was à through train so they didn't have to change (trains). 

1 *Did you pay to get into the concert?* 

"No, we had free tickets so we € "11 
2 "Does Jack shave?" “No, he's got a beard so......... 
3 "Did you get up early this morning?" 

“No, it's my day off so ... OERIEN. -> — nonsi 








4 "Do you work?" *No, I'm ‘extremely rich so. 





32.4 Complete these sentencas with mustn't or don'V/doesn't have to. 
Examples: ! don't want anyone to know. You mustn't tell anyone what I said. | don't 
have to wear a suit to work but | usually do. 


1 can stay in bed tomorrow morning because | ... 
Whatever you do, you . 


work 
... touch that switch. It's very dangerou 
forget what | told you. It's very important. 
- get up so early. She gets up early because she prefers t: 
leave yet. We've got plenty of timo. 














Cc ® 03 hà + 








32.11 must/have to ("must" is better - the speaker is giving his own opinion). 


2 have to / must (“have to* is better - the speaker is just giving a fact). 
3 hadto 
4 had to (present perfect) 
5 have to / must ("have to’ is better - the speaker is just giving a fact). 
6 hadto 
7 have to 
B hadto 
9 must/ have to (*must' is better - the speaker is giving his own opinion). 
32.2 1 ... does she have to leave? 3 ..did he have to pay? 
? ..did you have to answer? 4 ...do you have to get up early 
tomorrow? 
32.3 1...... didn’t have to pay (to get into 3 ..ldidn't have to get up early. 
the concert). = 
2 ..he doesnt have to shave. 4 ..l don't have to work. 
32.4 1 don't have to 3 mustn't 
2 mustn't 4 doesn' have to 
5 donthave to 
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BÀI 33: MUST, MUSTN'T, NEEDN'T và 
NEEDN'T HAVE 


a) Must, mustn't và needn't: 


(You) must (do) có nghĩa là bạn cần thiết phải làm một việc gì đó: 
- You haven't got much time. You must hutry. 
(Ban không có nhiều thời gian đâu. Bạn phải nhanh lên mới được). 
- You can tell Tom what | said but he must keep it a secret. 
(Ban có thể kể cho Tom nghe điều tôi đã nói nhung anh ta phài giữ bí mat). 
(You) mustn't (do) có nghĩa là bạn không được làm một việc gì đó. 
The baby is asleep. You mustn't shout. (= It is necessary that you do not shout). 
(Em bé đang ngủ. Con không được la hét). 
- You can tell Tom what | said but he mustn't tell anybody else. (= It is wecessary that 
he doesn't tell anybody else). 
(Bạn có thể kể cho Tom điều tôi dã nói, nhưng anh ta không được kể lại với người 
khác). 
(You) needn't (do) có nghĩa là không cán thiết phải làm một việc gì đó. 
- You've got plenty of time. You needn't hurry. (= It is not necessary to hurry). 
(Ban có rất nhiều thời gian. Bạn không cán phải vội vã). 
- I can hear you quite clearly. You needn't shout. {= It Is not necessary to shout). 
(Tôi có thể nghe tiếng anh rất rõ. Anh không cần thiết phải hét lên). 


b) Thay vì dùng needn't, ban có thể dùng don't / doesn't need to: 


You've got plenty of time. You don't need to hurry. 
_ 7 (Bancó rät nhiều thời gian. Bạn không cán phải vội và). 


Hay nhớ là chúng ta nói “don't need to hurry*, nhưng “needn't hurry” (không có to). 
c) Needn't have (done). 





Hày xem xét tinh huóng máu sau. 







Tom đón xe lửa. Anh ta rời khỏi nhà trễ, do đó anh ta vội và di đến nhà ga. Nhưng xe 
lửa cũng khởi hành trä, mãi hai mươi phút sau khi Tom đến nhà ga xe lửa mới khởi hành. 
- Tom needn't have hurried (because the train was late). 

(Tom lẽ ra đã không cần phải vội và) (bởi vì xe lửa khởi hành trễ). 

“Tom needn't have hurried" có nghĩa là Tom đã vội vã, nhưng điều đó không cần thiết. 

Chúng ta dùng meedn't have để nói rằng ai đó đã làm một điều gl, nhung diéu đó 
không cần thiết: 

Ann bought some eggs but when she got home she found that she already had 
plenty of eggs. So she needn't have bought any eggs. 

(Ann mua một ft trứng ; nhưng khi vê đến nhà, cô ấy mới thấy là còn rất nhiều 
trứng. Vì vậy cô ấy lẽ ra không cần phải mua thêm trüng nữa). 
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Thank you for doing the washing-up but you needn't have done it really. | was going 
to do Ít later. 


(Cám ơn vì bạn dà rửa chén, nhưng thật ra bạn đã không cán phải làm điều đó. Tôi 
định lát sau sẽ rửa đấy chú). 


d) Didn't need to được dùng khác với needn't have. 


Chúng ta dùng didn't need to (và *didn't have to") để nói rằng một hành động nào đó 
là không cần thiết. Điều này được nhận biết ngay vào lúc làm hành động đó: 
| didn't need to go, so | didn't go. 
(Tôi không cán phải di, vì thế tôi đã không di). 
| didn't need to go but | decided to go anyway. 
(Tói khóng cán phải di nhung dù sao tdi củng đã quyết định đi rồi). 
Khi chúng ta dùng needn't have, sự không cần thiết của hành động không được nhận 
biết vào lúc thục hiện hành động. 
| needn't have gone. (= | went - this was unnecessary, but | | didn't know at the time 
that it was unnecessary). 
(Là ra tài không cần phai di). (= Tôi dà di - điều này không cần thiết nhưng lúc đó 
tôi không biết là nó không cần thiết). 


UNIT 33: Exercises: 


33.1 In this exercise you have to write a sentence with needn't. 
Example: Shall | do the shopping now? (no / this afternoon). 
No. you needn't do it Y it fhis af : 
1 Shall | clean the windows today? (no / tomorrow) 


ING) VOU e —— VOU —————— MD ere em 
2 Shaill | type these letters now? (no / later) 
NU stamina: You 


3 Shall!go to the bank this morning? (no / this afternoon) 





33.2 In this exercise you have to complete the sentences with must, mustn't or needn't. 
Examples: We haven't got much time. We must hurry. 
We've got plenty of time. We needn't hurry. 











1 “Do you want me to wait for you?" “No, it's okay. You ................~—......... wait". 
2 Tom gave me a letter to post. |... cssc sss. forget to post it. 
3 WO come if you don't want to but | hope you will. 
4 "What sort of house do you want to buy? Something big?" "Well, it . 
big - that's not important. But it.................. have a nice garden - that's essential". 
S We have enough food at home so we . en QO Shopping today. 
6 This book is very valuable. You look after it very carefully 





and you 
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33.3 This time you have to make a sentence with needn't have. 
Example: | don't know why we hurried. We needn't have hurried. 
| ldontknow why they left so early. They .............. 
2 1 don't know why she shouted at me like that. She 
3 ldon't know why he read the whole book ... 
4 don't know why she cancelled her holiday 











33.4 Now read these situations and make sentences with needn't have. 
Example: Ann bought some eggs. When she got home, she found that she already 
had plenty of eggs. She needn't have bought any eggs. 

1 Tom went out and took an umbrella with him because he thought it was going to 
rain. But it didn't rain. ——————— in 

2 Jack got very angry with din and ‘threw 2 a 1 book at her. Later Jill said: ‘| know you 
were very angry but 

3 Brian had no money, so he sold his car. A few —— later he — tot of money in a 
competition .. —— 1 








KEY l 


33.1 





No, you needn't clean them today. You can clean them tomorrow. 
No, you needn't type them now. You can type them later. 
No, yau needn't go to the bank this morning. You can go this afternoon. 


[^ ~ 


33.2 needn't 
mustn't 
needn't 
needn't ... must 
needn't 
must .,. mustn't 


œ Ơi + G› hò — 


They needn't have feft so early. 

She needn't have shouted at me like that. 
He needn't have read the whole book. 
She needn't have cancelled her holiday. 


hon= 


33.4 


E 


He needn't have taken an umbrella. 
You needn't have thrown a book at me. 
3 He needn' have sold his car. 


nN 
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BÀI 34: SHOULD (1) 


8) Hãy xem xót thí dy sau: 








Ann: Hello. Tom. Did you enjoy the film? 


Tont. Yes, it was great. You should go and see it. 






vừa di xem phim về: 
(Chào Tom. Anh có thích bộ phim này không?) 


(Có, phim hay tuyệt. Em nên di xem nó). 


Tom đang khuyên Ann nén đi xem phim. "You should go" có nghĩa đó là một điều tốt 
nên làm. Chúng ta thường dùng should (do) khi chúng ta nói đến điều mà chúng ta cho là 
tốt hoặc đú: 


dàn nên làm (=> advice, lời khuyên). 





The government should do something about the economy. 

(Chính phủ nén làm một điều gì đó đổi với nén kinh të). 

"Should we invite Sue to the party?" “Yes, | think we should’, 

(‘Ching ta có nên mdi Sue đến dy tiệc khóng?" "Có, tôi nghĩ là chúng ta nén mời”). 


“You shouldn't do something” ("Ban kháng nên làm điều gì đó") có nghĩa: đó không 
phải là điều tốt nên làm: 


You've been coughing a lot recently. You shouldn'! smoke so much. 

(Gắn đây ban ho nhiều lắm đấy. Bạn không nên hút thuốc lá nhiều nhu vậy). 
Tom shouldn't drive really. He too tired. 

(Thật ra Tom không nén lái xe. Anh ta quá mệt rồi). 


Should không nhấn manh bằng must. 


You should stop smoking. (= It would be a good idea). 

(Ban nên ngừng hút thuốc lá). (= Đỏ là một ý kiến hay). 

You must stop smoking (= It is necessary that you stop). 

(Bạn phải ngưng hút thuốc lá). (= Ban cán phải ngưng hút thuóc). 


b) Chúng ta thường dùng should khi chúng ta hồi hoặc nêu ý kiến về một việc gì đó. 
Chúng ta thường dùng kèm với / think / ! don't think / do you think?: 


| think the government should do something about the economy. 

(Tôi nghi chính phủ nên làm môt điều gì đó đối với nền kinh tế). 

| don't think you should work so hard. 

(Tôi không nghi là ban nên làm việc vất vả như thé). 

"Do you think should apply for this job?* "Yes, ! think you should". 

("Anh nghi tôi có nên xin làm công việc này không?" "Có, tôi nghĩ anh nên đây"). 


c) Chúng ta cũng dùng should để nói đến một điều gì đó không đúng hoặc không như 
chúng ta mong đợi: = "lẽ ra ; dáng lé ; nén là”.» 
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The price on this packet is wrong. It says 65 pence but it should be 50. 

(Giá ghi trên gói hàng này sai rồi. Nó ghi 65 xu nhưng nó chi nén là 50 xu thôi). 
Those children shouldn't be playing. They should be at school. 

(Những düa trẻ dó không nén chơi đùa. Lè ra chúng phải đang ở trường). 
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- That motor-cyclist should be wearing a crash helmet. 
(Người lái xe gắn máy đỏ lẽ ra phải đội nón an toàn). 
d) Đối với quá khứ, chúng ta dùng should have (done) (lé ra đã phải : đáng lé ra nén ...) 
để nói rằng ai đó đã làm một điều gi sai: 

- Hello, Ann. The party last night was great. You should have come. Why didn't you? 
(Chào Ann. Bữa tiệc tối hôm qua thật tuyệt vời. Lễ ra ban dà phải đến. Tai sao bạn 
không đến ?) 

.* I'm feeling sick. i shouldn't have eaten so much chocolate. 
(Tôi cám thấy khó chịu. Đáng lé tôi đã không nên an nhiều sö-cô-la nhu thd). 
why were you at home yesterday? You should have been at work. 
(Sao hôm qua ban lại à nhà? Lẻ ra bạn đã phải đi làm chủ). 

- She shouldn't have been listening to our conversation. It was private. 

(Lê ra cô ta không nén nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, đỏ là chuyện riêng). 
e) Bạn có thé dùng ought to thay cho should trong những câu thuộc bài này. 
- It's really a good film. You ough!to go and see it. 
(Đó qué là một phim hay. Ban nén di xem di). 
Tom ought not to drive. He is too tired. 
(Tom không nên lái xe. Anh ta mệt quá rồi). 
It was a great party. You ought to have come. 
(Đö là một bữa tiệc tuyét vài. Lê ra anh nên đến du). 
Để biết thêm vé should, hãy xem bài 35. 


UNIT 34: Exercises 


34.1 You are giving advice to a friend. Use should or shouldn't, 
Example: Your friend is always coughing because he smokes too much. Advise him 
to stop smoking. You shouid stop smoking. 

1 You friend has a bad toothache, Advise him to go to the dentist. You 

2 Your friend rides his bicycle at night without lights. You think this is dangerous. 
Advise him not to do it ..... 

3 Your friend is going to vi 
before he goes 





t Greece. Advise him to learn a few "words of Greek 











34.2 This time you give your opinion about something. Use | think /1 don't think .. 
Example: Tom has just been offered a job. You think. it would be a good idea. for him 
lo accept it. 
1 You think it would be a good idea for all motorists to wear seat-belts. | think 


2 You "dont ‘think ‘it “would be a good idea for Jill and “Sam to get married. I 
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3 Your friend has a bad cold. Tell him that you think it would be a good idea for him to 
stay at home this evening. 


34.3 Now you have to read the situations and write sentences with should (have) and 
shouldn't (have): Sometimes you have to use the present, sometimes the past. 
Examples: The speed limit is 30 miles an hour but Tom is driving at 50. 


When we got to the restaurant there were no free tabies. We hadn't 
reserved one. 
We should have reserved a table. 
1 It's very cold. Mr. Taylor, who has been ill recently, is —— men the road 
WRhoat a coat. He eee ce eaa TI 
2 We went fora walk. ‘While we were walking, we got hungry but \ we 9 hadn't brought 
anything with us to eat. We said: We 
3 1 went to Paris. Marcel lives in Paris but | didn't go to spe hím while | was there. 








When ! saw him later, he said: You .. ————— 
4 The notice says that the shop is open ‘every day from 8.30. It ienow 9 o'clock but 
the shop Isn't open .. assess d Eia m palates 





5 The driver in front stopped ‘suddenly without wanna and I drove into the back of 

his car. It wasn't my fault. . =———....` ` 1 

6 The children normally go to bed ato o "clock. It is now 9.30. They are not in bed ; 
they are watching television. (two sentences) 





7 The accident happened because Tom was | driving on the wrong side of The road. 





KEY 


In all of the exercises in Unit 34 "ought to / ought not to* is possible instead of "should / 
shouldn't* 
34.1 1 You should go to the dentist. 
You shouldn't ride your bicycle at night without lights. 
You should learn a few words of Greek before you go. 
V think all motorists should wear seat-belts. 
1 don't think Jill and Sam should get married. 
| think you should stay at home this evening. 
He should be wearing a coat. / He should wear a coat. / He should have put a 
coat on. 
Wa should have brought something to eat. 
You should have come to see me (when you were in Paris). 
It / The shop should be open. 
He shouldn't have stopped (so) suddenly (without warning). / He should have 
given warning that he was going to stop. 
6 They should be in bed. s 
They shouldn't be watching television. 
8 To shouldn't have been driving on the Wrong side of the road, 


34.2 


~ 0 hồ —  hb 


anon 
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BÀI 35: SHOULD (2) 


a) Dùng should để nói rằng một diéu gi đó rất có thé sẽ xảy ra (=> a probability): 
- A: Do you think you'll be late home tonight? 
(Anh có nghi rang tối nay anh sẽ về nhà trễ không?) 
B: I don think so. | should be home at the usual time. 
(Tôi không nghi thế, có thể tôi sé về nhà vào giờ thường lệ). 
Ở đây, *\ should be home" có nghĩa là “có thể tôi sẽ về nhà". Bạn có thể được dùng 
should dé nói về điểu có thể 86 xày ra. Ought to cũng có thé được dùng với nghĩa này. 
- She's been studying very hard, so she should pass her examination. (or *she ought 
to pass her examination") 
(Có ấy dà học hành rất chăm chi, vì vậy có thể có ấy sẽ thi đậu thôi). 


b) If... should 
- If you should see Tom this evening, can you tell him to phone me? 
(Nếu tối nay ban gặp Tom, ban có thể bảo anh fa gọi an thoai cho tói dugc 
không?). 
Cau này cũng tương tự như câu “If you see Tom" (Nếu bạn gặp Tom) (không có 
should). Với should người nói it chắc chắn (less certain) han: 
If it should rain, can you bring in the washing from the garden? 
(Nếu trời mưa, dem đồ dang phơi ngoài vườn vào nhé?) 
Don't worry, if / should be late home tonight. 
(Đừng lo lắng nếu nhu tôi có về nhà trễ lối nay). 


Bạn cũng có thể bắt đầu câu với should (trước chủ từ): 
- Should you see Tom this evening, can you tell him to phone me? 
(Nếu tối nay bạn gặp Tom, bạn bảo anh ta gọi điện thoai cho tôi được khóng?). 
c) Bạn cò thể dùng should sau các động từ dưới đây (tất nhiên chúng cũng dùng được 
với các cấu trúc khác): 
suggest propose recommend insist demand 
(dé nghi) (dé nghi) (gidi thiệu) (nài nj) (yêu cáu) 
- They insisted that we should have dinner with them. 
(Ho nài nl chüng tói án com tói vdi ho). 
- She demanded that | apologised to her. 
(Có ta yêu cầu tôi xin lỗi có 1a). 


Hãy cần thận với động từ suggest. Bạn không được dùng to-Infinitive (động từ 
nguyên mẫu) (to do / to play v.v...) sau suggest: 
- What do you suggest we should do? 


hoác: What do you suggest we do? 
(Theo anh chúng tôi nén làm gi?). 
Jim suggested (that) | should buy a car. : 
(but not "Jim suggested me to buy"). 
hoặc: Jim suggested (that) | bought a car. 
(Jim dé nghị tôi nén mua một chiếc xe hơi). 
Đối với su +ing, hãy xem bài 53. 

















(but not "What do you suggest us to do?"). 
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d) Bar: có thé düng should sau các tính từ (adjectives) dưới đây: 


important (quan trọng) strange (kỳ /a) funny (buồn cười). 
essential (thiết yếu) odd (kỳ quặc) typical (điển hình). 
natural (tự nhiên) surprised (ngạc nhiãn). 

Interest og (thd vi) surprising (dang kinh ngac). 


it's strange that he should be late. He's usually on time. 
(Thật là lạ anh ta lại đến trễ. Anh ta thường đúng giờ). 
| was surprised that he should say such a thing. 

(Tôi ngạc nhiên là anh ta lại nói một điều như váy). 


UNIT 35: Exercises 





35.1 In this exercise you have to use should to say that you think something will happen. 
Example: Do you think Margaret will pass the examination? 


1 


2 


3 


Well, she should pass the examination. She has studied yery hard. 
Do you think Ted will get the job he applied for? 
Wl. uo ico toe iri rin Sani . He's got aff the necessary qualifications. 
Do you think Jim will win his tennis match against Tom? 
Well, . mmm mmm mme HS a much better player than Tom. 
Do you think £10 wiii be enough to do all the shopping? 
Well, it |... mms. But take a bit more in case it isn't. 





35.2 In this exercise you have to use If... should... 
Example: | don't suppose you'll see Tom this evening but it you should see him, can 


1 


2 


3 


you ask him to phone me? 
| don't think Ann will arrive before | get home but................... can you look after her 
until | come? : 
l don't think there will be any letters for me while I'm away but............................... 
can you send them on to this address? 


| don't suppose you'll need any help but just iet me know. 





35.3 Now you have to write a sentence (beginning in the way shown) which means the 
same as the first sentence. 
Example: “| think it would be a good idea to see a specialist", the doctor said to me. 
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The doctor recommended that ì should see a specialist. 
"You real must stay a little longer", she said to me. She insisted that 








t the museum after lunch 





| said to them. | suggested that 
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4 "Why don't you go away for a few days?" Jack suggested to me. Jack suggested 
that .... . 





35.4 This time you have io put should in these sentences with one of these verbs: 


worry listen leave say be 
Example: it's strange that he should be late. He's usually on time. 


1 It's funny that you 












that. | was going to say the same thing. 





2 It's only natural that parents ~...... about their children. 
3 Isn't typical of him that he ... without saying goodbye? 
A its very important that everyone ..... PREE very Carefully, 
KEY 

35.1 1 he should get the job. d 

2 he should win (the match). - 

3 it should be enough. 

*Ought to* is possible instead of "should” in this exercise. 

35.2 1 ifshe should arrive. 

2 ifthere should be any (letters). 

3 if you should need any (help). 
35.3 1 .. i should stay a little longer. (or | stayed). 

2 ..they should visit the museum after tuach. (or they visited), 

3 ..we should pay the rent by Friday at the latest. (or we paid). 

4 ..lshould go away for a few days. (or | went). 
35.4 1 should say. 

2 should worry. 

3 should leave. 

4 should listen. 
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BÀI 36: CONDITIONAL SENTENCES (Câu 
điều kiện) (hiện tại ; tương lai) 


a) Hãy so sánh các thí dụ sau: 
Tom: | think | left my lighter in your house. Have you seen it? 
(Tòi nghĩ là tôi dà để quên cái bật lửa à nhà ban. Ban có thấy nó không?) 
Ann: No, but i'ii have a look. If | find it, I'll give it to you. 
(Khâng, nhưng tôi sẽ xem lại. Nếu tôi tlm thấy nó, tôi sé đưa lại cho bạn). 
Trong thí dụ này, có một khả năng hiện thực (a real possibility) là Ann sẽ tìm thấy bật 
lửa. Vì vậy cô ấy nói "If | find... l'Il..." (xem thèm bài 9c). 
Ann: If | found £100 in the street, | would keep it. 
(Giả sử tôi flm thấy 100 bằng trên đường, lôi sé giữ nó). 
Đây là một loại tình huống khác. Ann không đang nghĩ về một khả năng hiện thực ; có 
ấy tưởng tượng ra tình huống đó (an imagined situation). VI vậy cô ấy nói: * | found... | 
would...* (không nói: *If | find... | wifl..."). 


Khi ban tưởng tượng ra một sự việc trong tương lai như trên, bạn dùng hinh thức past 
(quá khu) (did/was/found v.v...) sau if. Nhưng ý nghĩa không phải ở quá khu. 
What would you do if you won a million pounds? 
(Ban sẽ làm gi nếu nhu ban thắng được mót triệu bằng?) 
If we didn't go to their party next week, they would be very angry. 
(Nếu như tuần tdi chúng ta không đến du bữa tiệc của họ, ho sé rất tức giận). 
- Ann wouldn't lend me any money if | asked her. 
(Ann sẽ không cho tôi mượn tiền đâu nếu tài hỗi có ta). 


b) Thường thi chúng ta không dùng would trong IF clause (mệnh dé if) của càu. 
- td be very frightened if someone pointed a gun at me. (not "if someone would 
point") 
(Tôi sẽ tất hoáng sợ nếu ai đó chia súng vào tôi). 
- df we didn't go Xo their party next week, they would be angry. (not ‘if we wouldn't 
go") 
(Nếu tuần tdi chúng ta không di dự bữa tiệc của ho, họ sẽ rất tức gián). 
Đôi khi chúng ta cũng có thể nói If... would, đặc biệt là khi chúng ta nhờ ai làm met 
viéc nao dó mót cách trinh trong: 
- | would be very grateful # you would send me your brochure and price list as soon 
as possible. (from a formal letter) 
(Tôi sẽ rất biết an nếu ông gời cho lôi quyển sách hướng dán và bằng giá trong 
thời hạn ngắn nhất). (từ mót lá thư đúng nghi thức) 
- "'Shall!close the door?” "Yes, please, if you would". 
("Tôi đóng cửa lại nhé?" "Vâng, xin cử đóng nếu anh muốn"). 
c) _ Ở phần còn lại của câu (main clause - mệnh dé chính) (không phải if clause) chúng 


ta dùng would / wouldn't. Would thường được rút gọn thành 'd, đặc biệt là trong văn 
nói tiếng Anh (spoken English). 
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If you stopped smoking, you'd probably fee/ healthier. 
(Nếu ban ngưng hút thuốc, ban sẽ cám thấy khde hon). 
They wouldn't come to the party if you invited them. 
(Ho không đến dự tiệc nếu bạn có mời ho di nữa). 


Ban có thể dùng could hoặc might: 


They might be angry if | didn't visit them. 

(Có lš họ sé nổi gián nếu tôi không đến thăm ho). 

If it stopped raining, we could go out. (= we would be able to go out) 
(Nếu trời tanh mua, chúng ta có thể ra ngoài). 


d) Đừng dùng when trong những cau giống như của bài này: 


X 


Tom would be angry if! didn't visit him, (not "when | didn't visit") 
(Tom sé nổi giận nếu như tôi không đến thăm anh ta). 
What would you do if you were bitten by a snake?-(not "when you were") 
(Bạn sà làm gì nếu như ban bị rán cán?) 
em bài 9c. 


Đổi với conditional sentences, xam thêm các bài 37, và 38. 


UNIT 36: Exercises 


36.1 





In this exercise you have to put the verb into the correct form. 


Examples. (f | found £100 in the street. | would keep (keep) it. 


[- 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 


36.2 


They'd be rather angry if you didn't visit (nouvisit) them. 


If 1 was offered the job, I think Do... cerns eee (take) it, 
I'm sure Tom will lend you some money. | would be very surprised if he 
hcec rin Eas didi (refuse). 
Many people would be out of work if that factOry.............................. (close) down. 
If she sold her car, she ............................. (novget) much money for it. 
They're expecting us. They would be disappointed if we ...................... (not/come). 
Wouid George be angry if | ... +» (take) his bicycle without asking? 
Ann gave ma this ring. She . .. (be) terribly upset if | ost it. 
If someone watk) in here with a gun, I'd be very frightened. 
What would happen if you . em (NOLO) to work tomorrow? 

© I'm sure she (understand) if you explained the situation to her. 




















This time you have to make questions. 


Example: Perhaps one day somebody wil! give you a iot of money. 


1 


? 
Perhaps one day a millionaire will ask you to marry him/her. 
What Would you do i.. inr ED ae rte ed elo ecd Mita we RATS 
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Perhaps one day you will lose your passport in a foreign country. 
What................ —— 
Perhaps one day '&omebody: wil throw à an ri egg ist you. 
What ... : isi 
Perhaps or one te day your c car tr will be ‘stolen. 
What ... sine ote REDE EE 
Perhaps c one S day (somebody. will park his car on your foot. 

WWE O TENN 














36.3 Now answer these questions in the way shown. 
Example: Are you going to catch the 10.30 train? (we/arrive too early) 


No. if 0.30 a 
ts he going to take the examination? {he / fail ity 
No, If he .. eT TLL att Geer - 
Are you going to invite Bill to the party? a } have to invite Linda too) 
No, If 1 
Are you going to bed now? (I / not / sleep) 

No... ————— 
ls she | going to apply lo for the job? (se ; not / get it) 

No.. 











KEY 





35.1 


36.2 
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would take 
refused 
closed 
wouldn't get 
didn't come 


took 
would be 
walked 
didn't go 
0 would understand 


Aawna 
+~ORN@ 


What would you do if a millionaire asked you to marry him / her? 
What would you do if you lost your passport in a foreign country? 
What would you do if somebody threw an egg at you? 

What would you do if your car was / were stolen? 

What would you do if somebody parked his car on your foot? 


UC oROIN-- 


If he took the examination, he would fail it. 

If | invited Bill to the party, | would have to invite Linda too. 
If 1 went to bed now, ! wouldn't sleep. 

If she applied for the job, she wouldn't get it. 


"om 
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BAI37: Câu với IF và WISH (hiện tại) 


a) Hãy xem xét tình huổng mẫu sau: 





Tom muốn gọi điện thoại cho Sue, nhưng anh ta không thể làm được điều này vì anh 
ta không biết số điện thoại của cô ta. Anh ta nói: 
- V 1 knew her number, | would telephone her. 
(Nếu tôi biết số điện thoại của cô ta, tôi sẽ goi điện thoai cho có ta). 
Tom nói “If | knew her number ...". Diéu này cho thấy anh ta không biết số điện thoại 
của cò ta. Anh ta đang tưởng tượng ra tình huống đó. Tình huống thật (real situation) là 
anh ta khong biết sð điện thoại của cô ta 





Khi bạn tưởng tượng ra một tình huống tương tự, bạn dùng hình thức past (quá khứ) (I 
did/! was/\ knew v.v...) sau if. 
ip^ y nghĩa của câu là ở hiện tại, chứ không phải ở quá khử. 
Tom would travel jf he had more money. (but he doesn't have much money). 
(Tom sé di du lịch nếu anh ta có nhiều tiền hơn) (nhưng anh ta không có nhiều 
tiền). 
-__-fl didn't want to go, | wouldn't. (but | want to go). 
(Méu tdi không muốn di, tói sé không di) (nhung tôi muốn đi) 
We wouldn't have any money if we didn't work. (but we wark) 
(Ching ta sẽ không có tiền nếu ching ta không làm việc). 
b) Chúng ta cũng dùng hình thức past (quá khứ) cho một tình huống hiện tai (present 
situation) đứng sau wish. Chúng ta dùng wish để nói rằng chúng ta ly làm tide về 
một điều gi, điểu đó không được như chúng ta mong muốn: 





- wish | knew Sue's telephone number. (| don't know it). 
(Udc gi tôi biết số điện thoại Sue). (Tỏi kháng biết) 
Do you ever wish you could fly? (You can't fly) 
(Bạn có bao giờ udc ao là mình biết bay không?) (Ban không biết bay). 

- | wish it didn't rain so much in England. (It rains a lot). 
(Tôi mong ước là trời đừng mua nhiều như thế à nước Anh) (Trời mua rất nhiều). ` 
It's crowded here. | wish there weren't so many people (There are a lot of people). 
(Ở đây đông người quá. Tôi ước gì đừng có nhiễu người quả như vậy). (Có rất 
nhiều người). 
I wish | didn't have to work. (i have to work). 
(U@e gi tôi không phải làm việc). (Tôi phải làm việc} 





c) Trong các câu If và sau wish ban có thể dùng were thay cho was: 
it ! were you, | wouldn't buy that coat. (hoặc là "If | was you") 
(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua cái áo khoác đó). 
-~ Vdgooutif it weren't raining. (hoặc "If it wasn't raining") 
(Tôi sé di ra ngoài nếu trồi không dang mua). 
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- wish my room were larger. (hoặc "I wish my room was larger"). 
(Uóc gì can phòng của tói lên hon) 
d) Đứng dùng would trong mệnh dé If của câu hoặc sau wish: 
- dfi were rich, | would buy a castle. 
(Nếu tôi giàu có, tôi sẽ mua mót tòa lâu đài). ` 
- | wish | were taller. 
(Uôc gì tôi cao hon). 
Nhưng đôi khi ta cũng có thể dùng I wish ... would ... Hãy xem bài 39. 
Could đôi khi có nghĩa là "rất có thể" và đôi khi lại có nghĩa là "dà có thể làm được": 
- She could (= would be able to) get a job more easily if she could (= was able to) 
type. 
(Cô ta rất có thể kiếm được việc làm dễ dàng hơn nếu có ta biết đánh máy). 
Đối với các câu If và wish, xem thêm các bài 36, 3f và 39 


UNIT 37: Exercises 





37.1 In this exercise you have to put the verb into the corract form. 
Examples: If | knew (know) her number, | would telephone her. 
| wouldn't buy (noVbuy) that coat if | were you. 











d Diiic (give) you a cigarette if | had one but I'm afraid | haven't. 

2 This soup would taste better if it.............................. (have) more salt in it. 

MEL... rm (noUgo) to bed so late every night, you wouldn't be so tired 
all the time. 

4 I wouldn't mind living in England if the weather . ===. (be) better, 

5 I'dhelp you if I .. (can) but I'm afraid | can't. 

6 Iflwere you, 1.. .. (not/marry) him. 

7 We would happily buy that house if it... emus... (not/be) so small. 





37.2 This time you have to read a situation and write a sentence with if. 
Example: We don't visit you very often because you live so far away. 
Butif you didn't live so far away. we would visit you more often. 


1 People don't understand him because he doesn't speak very clearly. 

But if he . people .. 
2 Im not going to buy that book because it's too expensive. 

Büt F Nial DOOK smaa 
3 She doesn't go out very often because she can't walk without help. 

But if 
4 He's fat because he doesn't take any exercise. 

jl. —————————————— € ÓÁn 
5 We can't have lunch in the garden because it's raining .... 
6 I cant meet you tomorrow evening because I have to work. 
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37.3 Now you have to write sentences with | wish ... 
Example: | don't know many people (and I'm lonely). Lwish t knew more people. 


1 {can't give up smoking (but I'd like to). | wish | .. 
2 | haven't any cigarettes (and | need one). ! wish 
3 George isn't here (and ! need him). | wish George 
4 It's cold (and | hate cold weather). ! wish .. 
5 (live in London (and | hate London). | ...... 
6 
7 
8 










Tina can't come to the party (she's your best friend). | 
| have to work tomorrow (but I'd like to stay in bed) . 
! don't know 2 about cars (and my car has just broken down). 





not "Wing on a " bezutifui sunny beach (and thats a_ pity). 





9 








KEY - 





37.1 would give 
had 

didn't go 
were/was 
could 

wouldn't marry 
weren't/wasn't 


`XẲ@œŒ@œ +0 h ~ 


37.2 But if he spoke (more) clearly, people would understand him. 

But if that book weren't/wasn't so expensive, | would buy it. 

But if she could walk without help, she would go out more often. 

But if he took some/more exercise, he wouldn't be (so) fat. 

But if it weren't/wasn't raining, we could (or would be able to) have lunch in 
the garden. 

But if | didn't have to work, | could (or would be able to) meet you tomorrow 
evening. 


naona 


o 


37.3 I wish } could give up smoking. 
1 wish | had a cigarette/sorne cigarettes. 
| wish George were/was here. 
ṣi wish it weren'Uwasn't so cold. 
1 wish | didn't live in London. 
{ wish Tina could come to the party. 
! wish | didn't have to work tomorrow. 
t wish | knew something about cars. 
| wish | were/was lying on a beautiful sunny beach. 


€ œ * œỨ + Gà h = 
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BAI 38: Cau vói IF và WISH (quá khu) 


a) Hãy xem xét tinh huống mẫu sau: 










Tháng trước Ann bi bệnh. Tom không biết điểu này, vì thế anh ta đã không dón thăm 
cò ta. Họ gặp lại nhau sau khi Ann đã khỏe hơn. Tom nói: 
- ił} had know that you were ill, | would have gone to see you. 
(Nếu tôi biết ban bị bệnh, tôi dà đi thăm ban). 
Tình huống thật là Tom đã không biết rằng Ann đã bị bệnh. Vì vậy anh ta nói "if | had 
known...*. Khi bạn dang nói về quá khứ, bạn dùng th! Past Perfect (Quá khử hoàn thành) 
| had done / | had been / | had known v.v...) sau If. 





- fl had seen you when you passed me in the street, / would have said hello. 
(Nếu tôi nhìn thấy bạn lúc ban di ngang qua tôi dà chào ban rồi). (Nhưng tôi dà 
khóng nhìn thấy bạn) 
i would have gone out if | hadn't been so tired. = 
(Tôi dà di chơi nếu như tôi không mệt mỏi nhu thé). (Nhung tộj quá mật mỏi). 
If he had been looking where he was going, he wouldn't have walked into the wall, 
(Nếu nhu anh ta để ý xem minh đang di đâu, anh ta dà không đảm sắm vào lường 
như thé). (Nhung anh ta đã không dé y). 

Đứng dàng would (have) trong mệnh dé If của câu: 
If | had seen you, | would have said hello. (Không nói "If ! would have seen") 
(Nếu tôi nhìn thấy bạn thì tói đã chào bạn rồi) 


Cà would và had đếu có thể rút gọn thành 'd: 
- i'd seen you, I'd said hello. 
(Nếu tôi nhìn thấy bạn thì tôi đã chào bạn rồi.). 


b) Bạn cũng phải dung thì Past Perfect (Quá khứ hoàn thành) (I had done) sau wish khi 
ban nói rằng bạn lấy làm tiéc vế một việc nào đó đã xảy ra hoặc dà không xảy ra 
trong quá khứ: 


I wish / had known that Ann was ill. t would have gone to see her. 
(Ước gi tôi dà biết rằng Ann bị bệnh. Tôi sé đã đi thăm có ấy). (Tôi dà không biết 
ráng có ấy bị bênh) 
V feel sick. | wish | hadn't eaten so much 
(Tôi cằm thấy khó chịu. Giả mà tôi đừng an nhiều như thế): {Tõi dà än quá nhiều) 
Do you wish you had studied science instead of languages? 
(Ban có ước rằng ban dà học khoa học thay vì hoc ngôn ngữ không?) (Ban đã 
không học khoa học) 
The weather was awful. | wish it had been warmer. 
(Thời tiết thật khủng khiếp. Tôi ước gì trời dà ấm hơn). (Trời đã không ấm) 
Bạn không thể dùng would (have) sau wish: 
- | wish, it had been warmer. (khòng dùng "would have been") 
(Tôi udc gi trời dà ấm hon). 


c) Would have (done) là thể quá khứ của would (do): 
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If | had gone to the party last night, i would be tired now. 

(Nếu nhu tối hôm qua tôi đi dự tiệc thì bây giờ tôi sé mét mdi lắm). (Bây giờ tôi 
không mệt mỏi - hiện tại) 

If | had gone to the party last night, | would have seen Ann. 

(Nếu nhu tối hôm qua tói dự tiệc thi tôi sé đã gáp Ann). (Tôi đã không gặp Ann - 
quá khứ) 


Might have và could have cũng có thé được dùng thay cho would have: 
If we'd played better, we might have won. (= perhaps we would have won) 
(Nếu chúng ta chơi hay hơn, có lê chúng ta đã tháng). 
We could have gone out if the weather hadn't been so bad. (- we would have been 
able to go out) 
(Chúng ta dà có thé di ra ngoài nếu thời tiết không xấu nhu thé). 


Đối với câu If và wish, xem thêm các bài 36, 37 và 39. 


UNIT 38: Exercises z 


38.1 /n this exercise you have to put the verb into the correct form. 
Examples: |f | had known (know) that you were ill iast week, I'd have gone to see you. 
Tom wouldnt have entered (not/enter) for the examination if he had known 
that it would be so difficult. 


1 Tom got to the station in time. If he............................ (miss) the train, he would 
have been late for his interview. 

2 it's good that Ann reminded me about Tom's birthday. |..........--.... (forget) if she 
hadn't reminded me. 

3 We might not have stayed at this hotel if George .......................... (not/recommend) 
it to us. 

4 I'd have sent you a postcard while | was on holiday if \............................ (have) 


your address 


38.2 Now you have to read a situation and write a sentence with if. 
Example. She didn't eat anything because she wasn't hungry. 
If she had been hungry. she would have eaten something. 

1 The accident happened because the driver in front stópped so 

suddenly. If the driver in front .. six P i IE i 
2 i didnt wake ipd because i? điển ‘know he wanted to get "up "pally, Mf 1 
3 D was able ^o LÀ "We car because Jim lent me the money. If 
4 She wasn't injured in 1 the ‘crash because she was Swearing | a | seat belt. 

If... ————— HÀ 
5 You're re p hungry r now i because you | didnt have breakfast. 

If 
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6 She didn't buy the coat because she didn't have enough money on her. 


If. 








38.3 This time you have to imagine that you are in a situation. For each situation, make a 
sentence with | wish ... 
Example: You've eaten too much and now you feel sick. 


You say: | wish | hadn't eaten so much. 


You've just painted the door red. Now you decide that it doesn't look very nice. You 
say: | wish ! ... T ime d 











2 You are walking in the ‘country. You would like to take some e photographs but you 
didn't bring your camera. You say: |. kd i nid M MONIS ona 

3 A good friend of yours visited your town but ‘unfortunately you were away when he 
came. So you didn't see him. You say: . ———— 

4 YouVe just come back from your holiday. Everything w was s fine except for the hotel, 
which wasn't very good. YOU Say: 1... eerte . 

- 
KEY : 





38.1 1 had missed 


8 
"m 
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would have forgotten 
hadn't recommended 
had had ('d had) 


eon 


if the driver in front hadn't stopped (so) suddenly, the accident wouldn't have 

happened. 

2 ifi had known George wanted (or had wanted) to get up early, I would have 
woken him. 

3 If Jim hadn't lent me the money, | wouldn't have been able to buy the car. 

4 lí she hadn' been wearing (or hadn't worn) a seat-belt, she would have been 

injured in the crash. 

if you'd had (= had had) breakfast, you wouldn't be hungry now. 

if she'd had (= had had) enough money on her, she would have bought the 

coat. 


ow 


1 wish | hadn't painted the door red / | wish | had painted it another colour. 
l wish | had brought my camera. / | wish | had my camera with me. 

| wish | had seen him. / | wish | had been here when he came. 

1 wish the hetel had been better. / | wish we had stayed at another hotel. 


Son= 
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BÀI 39: WOULD 
Đối với would và would have trong IF-clause (câu điều kiện, xem các bài 36,37 và 
38). 


Đối với would trong offers (lời 66 nghi) invitations (lời mời) v.v... xem bài 31. Bài này 
giải thích một số cách dùng khác của would. 


a) Đôi khi chúng ta dùng would sau | wish ... Xem thí dụ sau: 


Trời đang mưa. Tom muốn đi ra ngoài, nhưng 
\ ¡ WISH IT WOMLDN khòng phải di dưới mưa. Anh ta nói: 
L^ lA sae ø/4@ J - - 1 wish it would stop raining, 
| (Tôi udc gì trời tanh- mưa). 
Điểu này có nghĩa là Tom đang phàn nàn về 


cơn mua và muốn mưa tạnh. Chúng ta dùng / wish... 

would... khi chúng ta muốn một điều gl đó xây ra 

hoặc muốn một người nào đó làm một việc gl. Người 

nói đang phan nàn (complaining) về tình huống hiện 
i. 





i wish someone would answer that telephone. Its been ringing for about five 
minutes. 
(Giá mà có ai đó trà lời điện thoại. Điện thog! đã reo được khoáng 5 phút rồi). 
*. The music next door is very loud, | wish they would turn it down. 
(Nhà bên canh mở nhạc quá lớn. Tôi uóc giho vän máy nhỏ bởi). 
Chúng ta thường dùng | wish... wouldn't để phan nàn vé cách thức người khác làm 
một việc gl. 
+ I wish you wouldn't drive so fast. It makes me nervous. 
(Uôc gì anh đừng lái xe nhanh như thế. Nó làm tôi hồi hộp quá). 
Chúng ta dùng | wish... would khi chúng ta muốn một điều gì đó phải thay đổi hoặc 
muổn người khác làm một điều gì đó. Vì vậy bạn không thể nói "I wish 1 would...". 
Để biết thêm vé wish, hãy xem bài 37 và 28. 


b) Would / wouldn't đôi khi là hình thức quá khứ của will / won't: 


Hiện tạ  - Tom: /'lllend you some money, Ann. 
(Tom: Tôi sẽ cho ban mượn một R tiền, Ann a). 
Quá khü - Tom said that he would lend Ann some money. 
(Tom nói rằng anh ta sẽ cho Ann mượn một It tiến). 
Hiện tai - Ann: | promise | won't be late. 
(Ann: Tôi hứa sẽ không đi trễ). 
Quá khử - Ann promised that she wouldnt be late. 
(Ann đã hứa là cô ta sẽ không trễ). 
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Hiện tai - Tom: Damn! The car won't start. 
(Tom: Khi thật! Xe hơi không chịu nổ máy) 
Quá khứ - Tom was angry because the car wouldn't start. 


(Tom giận dd vì chiếc xe khóng chịu nổ máy). 


c) Bạn cũng có thể dùng would khi bạn nhin lại quá khứ và nhớ lại những điều đã 
thường xảy ra (repeated actions in the past): 
- When we were children, we lived by the sea. In summer, if the weather was fine, 
we would all get up early and go for a swim. 
(Khi chúng tôi còn bé, chủng lôi sống gån biển. Vào mùa he, nếu thời tiết tốt, 
chung tôi thường dậy sớm và đi bai). 
> Whenever Arthur was angry, he would just walk out of the room. 


(Mỗi khi Arthur giận dữ, anh ta thường chỉ đi ra khói phòng). 
Used to cũng có thé được dùng trong những câu trên: 

.. We all used to get up early and go... 

(... Chúng tói thường dậy sớm và đi... ) > 
V: used to, xem bài 25. 


UNIT 39: Exercises 


——————————————— 
39.1 In this exercise you have to read a situation and then write a sentence with ! wish... 
would... 


Example: W's raining. You want to go out, but not in the rain. So you want it to stop 
raining. What do you say? Lwish it would stop raining, 


1 You're waiting for Tom. He's late and you're getting impatient. You want him to 
como. Whatido you Say? VWISI iiia eie RR Sim Rai p ERR RUN ORA 4.0 

2 A baby is crying and you're trying to sleep. You want the baby to stop crying. "What 
do you say? | MON 

3 You're looking for a job - so far without success. You want somebody to give youa 
job. What do you say? | wish somebody ... ——À €— 

4 Brian has been wearing the same old clothes ‘tor years. You think he needs some 
new clothes and you want him to buy some. What do you say to him? 








39.2 Now you have to use I wish... wouldn't... 
Example: Tom drives very fast. You don't like this. What do you say to him? 
| wish you wouldn't drive so fast. 
1 You are telling your friend about the man in the next flat. He often plays the piano 
in the middle of the night and you don't like this. What do you say to your friend? 1 
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2 A lot of people drop litter in the street. You don't like this. What do you say? | wish 
people .. - ———————————— 
3 Jack always ‘leaves the door ‘open You don't like this. What do you say to him? | 


39.3 In this exercise you have to write a sentence wilh promised. 
Example: | wonder why she's late. She promised she wouldnt be late. 


1 1 wonder why Tom hasn't written to me. He promised . 
- 9 | wonder why Ann told Tom what | said. She diti 
3 | wonder why they haven't come. They .. T— —— — 








L—————————————————ÉÉ—— 
39.4 These sentences are about things that often happened in the past. You have to put in 
would with one of these verbs:be Pak take shake 


Example: Whenever Arthur was angry, he would walk out of the room. 


1 We used to live next to a railway line. Every time a train went past, the whole 
house ....... — — — 
2 That cinema is nearty always empty now. I remember a few years ‘ago it 
.. crowded every night 
3 When he went out, dack........................ alWAy§.................... an umbrella with him 
whether it was raining or not. 








KEY 


39.1 1 | wish Tom would come. / | wish Tom would hurry (up). 
2 | wish that baby would stop crying. 
3l wish somebody would give me a job. 
4 wish yau would buy some new clothes. 





39.2 1 | wish the man in the next flat wouldn't play the piano in the middle of the 
night. 
2 | wish people wouldn't drop litter in the street. 
3 ] wish you wouldn't always leave the door open. 


39.31 He promised (me) he would write to me. 
2 She promised (me) she wouldn't tell Tom what said. 
3 They promised (me) they would come. 


39.4 1 would shake 
2 would be 
2 would always take . 
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BÀI40: ^ IN CASE (phòng khi) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 


Geoff là một trong tài bóng dá. Anh luôn luôn 
deo hai đồng hổ trong một tran dau, bởi vì có thể 
một chiếc đồng hó sẽ ngừng chay. 

- He wears two watches in case one of them 
stops. 


(Anh ta đeo hai chiếc đồng hồ phòng khi một 
trong hai chiếc ngừng chay). 
In case one of them stops (Phỏng khí một trong hai 
chiếc ngừng chay) = “bôi vì có thể một trong hai 
chiếc sẽ ngừng chạy”. 





Đâu đây là một số thí dụ về in case: x 
John might phone tonight. | don't want to go out in case he phones-(- because it is 
possible that he will phone). 
(Tối nay John có thể sé goi điện thoại tới. Tôi khóng muón ra ngoài phòng khi anh 
ta gọi điện thoại tới). (= bài vì có thể anh ta sẽ gọi điện thoại tdi). 
I'll draw a map for you in case you can't find our house. (= because it is possible 
that you won't be able to find it). 
(Tôi sẽ và một bán đồ cho ban phóng khi bạn không tim ra nhà của chúng tôi). (= 
bởi vì có thể bạn sẽ không tìm ra nó). 


b) Đừng dùng will sau In case. Dùng một thì hiện tại (present tense) khi bạn đang nói về 
tương lai: 


-~ | don't want to go out tonight in case John phones. (không nói "in case John will 
phone"). 


c) In case không có cùng ý nghĩa với if. Hãy so sánh các câu sau: 


We'll buy some more food if Tom comes. (= Perhaps Tom will come ; if he cc mes, 
we'll buy some more food ; if he doesn't come, we won't buy any more food). 
(Chúng ta sẽ mua thêm một it thúc ăn nếu Tom đến). (= Có lẽ Tom sẽ đến ; bây 
giờ chủng ta sé mua thêm một it thức ăn, dù anh ta có đến hay không ; như thé 
chúng ta sẽ có sån thức ăn nếu anh ta đến). 
We'll buy some more food in case Tom comes. (= Perhaps Tom will come; we'll 
buy some more food now, whether he comes or not ; then we'll already havé the 
food if he comes. 
(Chung ta sẽ mua thêm một it thức ăn phòng khi Tom đến). (= Có lẽ Tom sẽ đến ; 
bây gió chúng ta sẽ mua thêm một ít thức án, dù anh ta có đến hay không ; như 
thế chúng ta sẽ có sân thức an nếu anh ta đến). 

Hãy so sánh: 


- This letter is for Ann. Can you give it to her if you see her? 
(Lá thu này gòi cho Ann. Bạn có thể đưa cho cô ta nếu ban gap có ta không?) 


124 


WWw.thuvIien247.net 


- This letter is for Ann. Can you take it with you in case you see her? 
(Lá thư này gài cho Ann. Bạn có thé mang nó theo phòng khi bạn gặp cô ta 
khóng?) 


d) Ban có thể dùng In case (phòng khi) để nói vì sao một người nào dá làm điều gl đó 
trong quá khứ: 


- We bought some more food in case Tom came. (= because It was possible that 
Tom would come). 
(Chúng tôi dà mua thêm một t thúc ăn phòng khi Tom đến) 

- drew a map for her in case she couldn't find our house. 
(Tôi đã và một bàn dá cho cô ta phòng khi cô ta không tim ra nhà của chủng tôi) 
We rang the bell again in case they hadn't heard the first time. 
(Chúng tôi đã bấm chuông lán nữa phòng khi ho không nghe được lán đầu) 


e) In case of khác với In case. /n case of fire có nghĩa là "it there is a firo* (nếu có hỏa 
hoạn, trong trường hợp hóa hoạn): = : 


- dn case of fire, please leave the building as quickly as possible. 
(Trong trường hợp xáy ra hóa hoan, hay rởi khỏi tòa nhà ngay lập túc). 

- In case of emergency, telephone this number. (= if there is an emergency) 
(Trong trường hợp khán cấp, hãy gọi số điện thoại này). (« nếu có chuyện khẩn 
cấp). 


UNIT 40: Exercises 


40.1 Tom is going for a long walk in the country. He has decided to take these things with 
him: his camera, some chocolate, an umbrella, a towel, a map and some lemonade. He 
is taking these things because: 





perhaps he'll need a drink perhaps he'll lose his way 
perhaps he'll want to have a swim perhaps it will rain 
perhaps he'll want to take some photographs perhaps he'll get hungry 


Now write sentences with In case saying why Tom has decided to take these things. 


Example. He is going to take his camera in case he wants to take some photographs. 
1 He's going to take some chocolate in case . 
2 He's going to take 











40.2 ín this exercise you have to write sentences with in case. 
Example. (t was possible that John would phone. So | didn't go out. 


{ didn't go out in case John phoned. 
1 It was possible that he would come to London one day. So | gave him my address. 
( gave him my address in case ............... Lee 
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It was possible that her parents were worried al 


It was possible that t would forget the name of the street. So | wrote it down, 


It was possible that they hadn't received my first letter. So | wrote them a second 
letter. ..... 








40.3 This time you have to pat in case ar if in these sentences. 
Examples: John might phone tonight. | don't want to go out jn case he phones 


n= 


- 0 0C) & 0o 


Could you give this book to Tom if you see him? 















| hope you'll come to London sometime..................... you come, you must visit Us. 
I've just painted the door, I'll put a Wet Paint notice next to it . 
- someone doesn't realise the paint is still wet. 
We have fitted a burglar alarm to the house.................... somebody tries to break in. 
The alarm will ring .......................... somebody tries to break into the house. 
Write your name and address on your bag you lose it. 
Ga to the los! property office ......... . you Jose your bag. 
| was advised to arrange insurance . ..| needed medical treatment while 


! was on holiday abroad. 


KEY 





40.1 1 He's going to take some chocolate in case her gets hungry. 


2-5 
- He's going to take an umbrella in case it rains. 
- He's going to take a towel in case he wants to have a swim, 
- He's going to take a map in case he loses his way. 
He's going to take some iemonade in case he needs a drink. 
40.2 


40.3 
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Ì gave him my address in case he came to London one day. 

| said goodbye in case Í didn't see her again. 

She phoned her parents in case they were worried about ner. 
| wrote down the name of the street ín case Í forgot it. 


1 wrote them a second letter in case they hadn't received my first one. 


1 
2 
3 
4 
5 
1 lf ; 
2 incase 

3 

4 

5 

6 

T 


in case 
it 
in case 
if 
in case 
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BÀI41: UNLESS, AS LONG AS và PROVIDED / 
PROVIDING (THAT) 


a) Unless (trừ phi : nếu ... không): 





Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 
Joe bị lãng tai. Nếu bạn nói binh thường với anh ta, 


HELL anh ta sé không thể nghe thấy bạn nói gl. Nếu ban 
JOE! muốn anh ta nghe ban, ban phải la lớn. 
gen > - Joe can't hear unless you shout. 


4 (Joe không thé nghe được trừ phi bạn la lớn). 
C aea A Điều này có nghĩa là:.*Joe can hear only if you 
CITTA shout’. Unless có nghĩa tå except if (trừ phi). 
Chúng ta dùng unless để thiết lập một ngoai té 
(an exception) cho điều chúng ta nói. 





Sau day là một số thí dụ khác vé unless: 
. Don't tell Ann what | said unless she asks you. (= except if she asks you) 
(Đừng kể cho Ann điều lôi đã nói trừ phi có ta hỏi bạn). 
- Vl come tomorrow unless | have to work. (= except if | have to work) 
(Ngày mai tôi sé đến trừ phi tôi phải làm việc). 
- | wouldn't eat fish unless | was extremely hungry. (= except if | was extremely 
hungry) 
(Tôi sẽ không án cá trù phi tôi qua đỏi). 
Chúng ta thường dùng unless trong các lời cảnh báo (warnings): 
We'll be late unless we hurry. (= except if we hurry) 
(Chúng ta sé trễ giờ trừ phi chúng ta khẩn trương lên). 
- Unless you work harder, you're not going to pass the examination. (= except if you 
work harder) 
(Nếu ban không hoc hành chăm chỉ han, bạn sẽ không thi đậu đâu). 
- The man said he would hit me unless / told him where the money was. (= except if I 
told him) 
(Người đàn ông nói là hắn sẽ đánh tôi trừ phi tôi nói cho hắn biết tiền à đâu). 
Thay vì dùng unless, chúng ta cũng có thể dùng If... not: 
- Don't tell Ann what I said if she doesn't ask you. 
(Đừng kể cho Ann điều tồi dà nói nếu có ta không hài bạn). 
- We'll be late if we don't hurry. 
(Ching ta sẽ trễ giờ nếu chúng ta không khẩn trương lên). 


b) As tong as, provided (that), providing (that) (miễn Ia): 
Các nhóm từ này có nghĩa à but only If (miễn lå): 
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You can use my car as long as (hoặc "so long as"), you drive carefully. (= but only if 
you drive caretully). 


(Bạn có thể sử dung xe hơi của tôi miễn là bạn lái cẩn thận). 
Travelling by car is convenient provided (that) you have somewhere to park. (= but 
only if you have somewhere to park). 
(Đi bằng xe hơi thì tiện lợi đấy miễn là ban tìm được chỗ đậu xe). 

- Providing (that) she studies hard, she should pass the examination. ( but only if 
she studies hard). 


(Miễn là cô ấy hoc hành chăm chỉ, cô Ấy sé thi đậu). 


c) Khi bạn đang nói vế tương lai, đừng dùng will với unless, as long as, provided hoặc 
providing. 


Hãy dùng một thì hiện tại (a present tense): 


We'll be late unless we hurry. s 
(Chung ta sé bị trå giờ trừ phi chúng ta khẩn trương lên). (không dùng "unless we 
will hurry") 

- Providing she studies hard... 


(Miễn là cô Ấy hoc hành chăm chì.. (không dùng "providing she will study"). 
Xem bài 9 để biết thêm về qui tắc này. 


UNIT 41: Exercises 


41.1 In this exercise you have to read a sentence and then write a new sentence with the 
same meaning. Use unless in your sentences. 


Example. You must study more or you won't pass the examination. 
jae 
1 You must listen carefully or you won't know what to do. 
You won't know what to do. . —Á— 
2 Wemust TAN or we'll miss the tran, 
Well.. —— —— MÀ Á—HM MN 


3 You must ‘speak very slowy o or x he won't be able to understand you. 
He.. 


4 My salary. must bi increased c or rm look. tor another job. 
5 She must apologise to me or | won't forgive her.. 












41.2 Now you have to read a sentence with only if and then write a new sentence with 
unless. 


Example: Joe can hear only if you shout. Joe can't hear unless you shout. 
1 I'm going to the party da if you go too. 
I'm not going to the party .. == ca ciavas cia mainte 
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You are allowed into the club Mak if you are a member. 
Yov're not .. sẽ tài 

The dog will ‘attack you ‘only it youn move. 
The dog ... —Á— 
Hen speak to you ‘only it you | ask him 1 a a question. 











41.3 This time you have to choose the correct word or expression for each sentence. 
Example: You can use my car unless/as long as you drive carefully. ("as iong as“ is 


1 
2 
3 


BE NI 


correct). 
I'm playing tennis tomorrow unless/providing it's raining. 
We're going to start painting the house tomorrow unless/provided It's not raining. 
You can smoke in here unless/as long as you leave & window open to let the 
smoke out. 
George doesn't trust anyone. He won't lend you any money uniess/as long as you 
promise in writing to pay him back. 
The children can stay here unless/providing they don't make too much noisa. 
I'm going now unless/provided you want me to stay. 
| can't understand why he's late unless/as long as he didn't get our message. 


KEY 





41.1 


41.2 


41.3 


1 You won't know what to do unless you listen carefully. 

2 We'll miss the train unless we hurry. 

3 He won't be able to understand you unless you speak very slowly. 
4 {ook for another job unless my salary is increased. 

5 |won'tforgive her unless she apologises to me. 


1 I'm not going to the party unless you go too. 

2 You're not allowed into the club unless you're a member. 
3 The dog won attack you unless you move. 

4 He won't speak to you unless you ask him a question. 


unless 
Provided 
as long as 
unless 
providing 
unless 
unless 


NOOe word = 
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BÀI 42: PASSIVE VOICE (Thé bi dóng) (be 
done / have been done) (1) 


a) Active (chủ động) và passive (bi động) - Hãy xem thí dụ sau: 


- This house was built in 1895. 

(Căn nhà này dà được xây vào năm 1895). 

Đây là cẩu bị động (a passive sentence) Hãy so 
sánh: 

- Somebody built this house in 1895. (active) 

(Người ta xây căn nhà này vào năm 1895). 


- This house was built in 1895. (passive) 
(Căn nhà này được xây vào năm 1895). 
Chúng ta thường hay dùng passive voice (thể bị động) 
khi ai hay cái gì đã gây ra hành động | là diéu không 
quan trọng lắm. 
Trong thí dụ này, việc ai dà xày cán nhà khóng quan 
trong lám. 
Trong câu passive, nếu bạn muốn nói ai hay cái gi đã gây ra hành động, hãy dùng by: 
This house was built by my grandfather. (= my grandfather built it) 
(Căn nhà này đã được ông tôi xây). (= ông tôi đã xây nó) 
- Have you ever been bitten by a dog? (= Has a dog ever bitten you?) 
(Bạn có bao giờ bị chó cán chua?) (« Có bao giờ chó cắn ban chua?) 





b) Trong câu passive chúng ta dùng hinh thức đúng của be (is / are / was / were / has 
been v.v...) + past participle (phan từ quá khứ): 
(be)done  (be)cleaned (be) damaged (be) built (be) seen 
(được làm) (được lau) (bi tán phá) (được xây) (được thấy) 


Đối với các past participles bất qui tác (done / seen / written v.v...), xem Phụ lục 2. 

Đổi với passive voice của các thi hiện tại và quá khứ, xem bài 43. 

Passive infinitive (động tù nguyên mẫu bị động) là be done / be cleaned / be built 

v.v... Chúng ta dùng infinitive (động từ nguyên máu) sau các modals (động tif đặc 

biệt) (will, can, must v.v...) và một số động từ khác (thí dụ: have to, be going to, 

want to). Hày so sánh: 

Active: We can solve this problem Chủ động: (Chúng ta có thể giải 
sạc quyết vấn đề này). 


c 





Passive: | This problem can be solved. Bi dóng: (Ván dé này có thé 
ý jai quyết). 
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- The new hotel will be opened next year. 
(Khách sạn mới sé được khai trương vào nàm tới). 
- George might be sentto America by his company in August. 
(Có thể George sé được công ty của anh ta gời di My vào thang Tám). 
- The music at the party was very loud and could be heard from far away. 
(Tiếng nhac ở bữa tiệc rất lởn và có thể được nghe thấy từ dàng xa). 
- This room is going to be painted next week. 
(Căn phòng này sé được sơn vào tuần tdi). 
Go away! | want to be left alone. 
(Cut di! Tôi muốn được để mặc một minh). 


Cũng có hình thức past passive infinitive (động từ nguyên mẫu bị động 
quá khứ): have been done / have been cleaned / have been built v.v... 





Active: Somebody should have Chủ động: (Đáng là phải có ai 
cleaned the windows đó lau chùi những cảnh của 
yesterday. sổ ngày hôm qua). 

Passive: The windows should Bị động: (Nhüng cánh cửa sổ 
have been cleaned yesterday đảng lê phải được lau chùi 


vào ngày hôm qua). 





- My bicycle has disappeared. It must have been stolen. 
(Xe đạp của tôi đã biến mất. Ắt hẳn là nó đà bị đánh cáp). 
She wouldn't have been injured she had been wearing a seat-belt. 
(Có ta rất có thể dà không bị thương nếu nhu có ta có đeo thắt lưng an toàn). 


- The weather was awful. The football match ought to have been cancelled. 
(Thời tiết thật khüng khiếp. Trận bóng dá lẽ ra dà phải bị hủy bỏ). 


UNIT 42: Exercises 





42.1 Complete these sentences with one of the following verbs (in the correct form): arrest, 
wake, knock, check, translate, find, drive, make, spend, carry, heat. 


Example: The music at the party was very loud and could be heard from far away. 
A decision will not ....... masman 


That building is dangerous. It ought to 
When you go through Customs, your luggage may 


1 . until the next meeting. 

2 down before it falls down. 

3 by a customs officer. 
4 _ l 1old the hotel receptionist that | wanted to ................................... UP at 6.30. 

5 Her new book will probably into a number of foreign phu 

6 

7 

8 

9 




















If you kicked a policeman, you'd 











Police are looking for the missing boy. He cant. anywhere. 
Do you think that less money should ........... on arms? 
The injured man couldn't walk and had to — 064 
10 ! don't mind driving but ! prefer to... ccs. DY other people. 
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42.2 Here again you have to complete a sentence. This time use these verbs: must, 
shouldn't, might, would, sp2fuld. 
Example: Did anyone clean the windows? 
No. They should have been cleaned but they weren't. 








1 A: Did anyone invite Ann to the party? 
B: | dont know. She ccce enm * l'm not sure, 
2 A: Did anyone see you? 
B: No, but I... LLL Lc. if It hadn't been so dark. 
3 A:Has someone repaired this machine? 
B: Well, is working again so it ne ee -— 
4 A: Did someone throw those old letters away? 
B: Yes, but it was a mistake. They .. — 





42.3 Now you have to read a sentence and write another sentence with the same 
meaning:Example: We can solve the problem. The problem can be solved. 


1 People should send their complaints to the head office. 

Complaints ... ———— sin sex 
2 They had to postpone the eee b because of illness. 

The meeting .. — Miu aca 
3 Somebody might ‘have ‘stolen your c car rif yov had left the keys init. 

Your car .. UP Sis se HE PRESA SR SRM UN PREMO P DEC sĩ tá Sie 
4 An electrica lau could have caused the fire. 

The fire .. " ————————————————— nmu 
5 Theyare going to hold next years. congress in San Francisco. 

Next year's congress .. — a 
6 They shouldn't have played the football match in such bad weather. 




















The football match ................ esses mem tnt tmm mm mm menm e 
KEY 
42.1 1 be made 2 beknocked 
3 be checked 4 be woken 
5 be translated 6 be arrested 
7 be found 8 bespent ` 
9 becarried 10 be driven 
42.2 1 might have been invited 
? would have been seen ("should have been seen” is also possible) 
3 musthave been repaired 
4 shouldn't have been thrown away 


42.31 Complaints should be sent to the head office. 

The meeting had to be postponed because of iliness. 

Your car might have been stolen if you had left the keys in it. 

The fire could have been caused by an electrical fault. 

Next year's congress is going to be held in San Francisco. 

The football match shouldn't have been played in such bad weather. 


anan 
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BÀI 43: PASSIVE VOICE (Thé bj dóng) (2) (Các 
thi hiện tai và quá khứ) 


Sau đây là hinh thức passive ở các thì hiện tai và quá khứ; 
Simple present (Hiện tại đơn): am/As/are + done/cleaned v.v... 


Active: Somebody cleans every day. 


Passive: |This room | is cleaned every day. 


- Many accidents are caused by dangerous driving. 
(Nhiều tai nạn bị gây ra do sự lái xe nguy hiểm). 
I'm not often invited to parties. 
(Tdi không thường được mdi đi dự tiệc). - 
How many people are injured in road accidents every day? 
(C6 bao nhiêu người bị thương tích trong các tai nạn trên đường phố hàng ngày?) 


Simple past (Quá khứ đơn): was/were + done / cleaned v.v... ` 
Active. Somebody cleaned | this room | yesterday. 


Passive: was cleaned yesterday. 
During the night we were all woken up by a loud explosion. 
(Trong đêm tất cả chúng tôi bị đánh thức bồi một tiếng nổ lớn). 
When was that castle built? 
(Lâu dài đó được xây dựng năm nào?) 
The house wasn't damaged in the storm but a tree was blown down. 
(Căn nhà không bị hư hai gì trong trận bão nhung mót cây to dà bị thổi ngã). 


Present continuous (Hiện tại tiếp diễn): amAs/are belng + done/cleaned v.v.. 


Active: Somebody is cleaning at the moment. 


is being cleaned at the moment. 


Look at those old house! They are being knocked down. 
(Nhìn những căn nhà cũ kỹ kia kìa! Chúng dang bi phá đổi. 
- Are you being served, madam? 
(Người bán hàng với khách hàng) (Có ai phục vụ bà không, thua bà?). 


Past continuous (Quá khứ tiếp diễn): was/were being + done/cleaned v.v... 
Active: Somebody was cleaning | the room| when | arrived. 


was being cleaned when | arrived. 
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- Suddenly ! heard footsteps behind me. We were being followed. 
Đội nhiên tôi nghe thấy tiếng bườc chán sau lưng. Chúng tôi đang bi theo dói) 


Present perfect (Hiện tại hoàn thành): have/has been + done/cleaned v v... 
Active: The room looks nice. Somebody has cleaned [it] 


Passive: The room looks nice. [ J has been cleaned. lở 


- Have you heard the news? The president has been shot. 
(Ban dà nghe tin gì chua? Tổng thống via bị bán đấy). 


- m not going to the party. | haven't been invited. 
(Tói sé không di dự tiệc. Tôi không được mời). 


Past perfect (Quá khử hoàn thành): had been + done/cleaned v.v... 


Active: The room looked much better. Somebody had cleaned! [i.] 


Passive: The room looked much better [id had been cleaned. 


- dim didn't know about the change of plans. He hadn't been told. 
(Jim không hé biết về sự thay đổi kế hoạch. Anh ta dà không được thông báo). 





UNIT 43: Exercises 





43.1 In this exercise you have to read a sentence and then write another sentence with the 
same meaning. Begin each sentence as shown. 
Examples: Somebody stole my bag in the shop. My bag was stolen in the shop. 
The police have arrested three men. 
Three men have bean arrested by the police, 


The bill includes service. Service ..... 
People don't use this road very often. This roa 
They cancelled all flights because of fog. All flight 
Somebody accused me of stealing the money. I .. 
They are building a new iini round the city. 
new ring-road .. — ——————' 
i didn't realise that. someone | was 3 recording our conversation. 
1 didn't realise that our conversation . 
They have changed the date of the meeting. The date of the meeting...... 
Brian told me that somebody had attacked and robbed him in the street. 
Brian told me that he................. 







in the bill. 


Ơ b Ớ Gò B ^ 











On 








43.2 This time you have to make a passive sentence from the words in brackets. 
Examples: That church looks very old. (when/it/build?) When was it built? 
A: is Margaret popular? 


B: Yes. (she/like/by everybody) She is liked by everybody. 
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1. This is a very popular television programmer. (every week it/watch/by millions of 
people) Every week it . 
2. What happens to the cars produced in this factory' 








(most of them/export?' 

















3 A Was there any trouble a the demonstration? 
B: Yes. (about 20 people/arrest) eet 
4 A: There is no longer military service in Britain, 
8: Really? (when/iUabolish?) . v — — con 
5 A: Did anybody call an ambulance to the scene of the accident? 
B: Yes. (but nobody/injure/so i/noUneed) ........... se 
6 A: Last night someone broke into our house. 
B: Oh dear. (anything/take?) ... 





7 Mr.Kelly can't use his office at the moment. (iVredecorate) 








8 George ‘didn't have his car ; yesterday. (ivservice/at the garage) - 





9 Where's my bicycle? It's gone! (ivsteall) .. 
10 The people next door disappeared six months “ago. (hoyinoUseeisince then) 











11 This room ‘looks different. painUsince | was last here?) 


12 A tree was "sing ar across s the road. MEME in the som) 





KEY 





Service is included in the bill. 

This road isn't used very often. 

All flights were cancelled because of fog. 

| was accused of stealing the money. 

A new ring-road is being built round the city. 

! didn't realise that our conversation was being recorded. 

The date of the meeting has been changed. 

Brian told me that he had been attacked and robbed in the street. 


Every week it is watched by millions of people. 
Are most of them exported? 

About 20 people were arrested. 

When was it abolished? 

But nobody was injured sa it wasn't needed. 
Was anything taken? 

{t is being redécorated. 

It was being serviced at the garage. 

It has been stolen! 

10 They haven't been seen since then. 

11 Hae it been painted since | was last here? 
12 It had been blown down in the storm. 


(o @œ*'Œ@(@G- >2 + Œ@ 1Ø Ơi Gò R ~ 
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BÀI 44: PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG) (3) 


8) Một số động từ có thể có hai objects (túc từ). Thí dụ như động từ offer: 


b) 


c) 


- They didn't offer Ann the job. 

(Họ đã không trao cho Ann cóng việc đỏ). (hai túc từ là Ann và the job) 
Vi vậy chúng ta có thể tạo ra hai câu bị động khác nhau: 

Ann wasn' offered the job. 

(Ann đã không được trao công việc đỏ). 

The job wasn't offered to Ann 

(Công việc đó đã không được trao cho Ann). 


Thông thường câu passive hay bắt đầu bằng túc từ ch? người (personal object). Những 


ˆ động từ khác tuong tự offer có hai túc từ là: 


ask (yêu cầu) tell (bảo) give (cho) send (gà) show (chi) 
teach (day) pay (trả tiền) 


Sau đây là một số thí dụ về các câu bị động với những động từ trên: 
1 was given two hours to make my decision. ( they gave me two hours). 
(Tôi được cho hai tiếng để quyết định) (= họ cho tôi hai tiếng để quyết định). 
The men were paid £800 1o do the job. (= someone paid the men £800) 
(Những người đó được trả 800 bảng để làm công việc ấy). (= người ta trả cho 
những người đó 800 bằng) 

- Have you been shown the new machine? (= has anyone shown you the new 
machine?) 
(Ban dà được chỉ cho xem cái máy mới chua?) (= Đã có ai chỉ cho ban xem cái 
máy mới chua?) 


Born: hãy nhớ rằng be born (được sinh ra) là một động tử bị động (passive) và thưởng 
được dùng ở thì quá khứ (past): 

When were you born? (-----> simple pasf) 

(Ban sinh à dáu?) 

“1 was bom in Chicago. ( ----- » simple past) 

(Tôi sinh à Chicago). 
- How many babies are born in this hospital every day? ( -> simple present) 

(Hàng ngày có bao nhiêu dia trà được sinh ra ở bánh viện này?) 


Hình thức bị động của ng là being done / being cleaned v.v... 
Active: 1 don't like people telling me what to do. 
(Tôi không thích người ta bảo cho biết tôi phái làm gì). 
Passive: | don't like being told what to do. 
(Tôi không thích được báo phải làm gì). 
- lremember being given a toy drum on my fifth birthday. (= | remember someone 
giving me...). 
(Tôi nhớ tôi dà được tặng một cái trống đồ chơi vào ngày sinh nhật án thứ 5 của 
tói). 
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Hurry up! you know Mr. Miller hates being kept waiting. (= he hates people keeping 
him waiting) 

(Nhanh lên! Bạn biết là ông Miller rất ghét bị bát phải chờ đợi). 

He climbed over the wall without being seen. (= without anyone seeing him) 

(Anh ta đã leo qua bức tường mà không bi phát hiện). 


d) Đồi khi ben có thể dùng get thay cho be trong thể bị động: 
There was a fight at the pany but nobody got hurt. (= nobody was hurt) 
(Có một cuộc ẩu dà à bữa tiệc nhưng không có ai bj thương cà). 
Did Ann get offered the job? (= was Ann offered the job?) 
(Ann có được trao cho công việc đỏ không?) 
Bạn có thể dùng get trong thể bị động để diễn tả một việc nào đó xảy ra cho ai hay 
cho cái gì. Thường thì hành động đó khòng được du tính trước; nó xày ra một cách tinh cờ. 
The dog got run over by a car. (= the dog was run over) 
(Con chó bj xe cán). 
Trong những loại tình huống khác, get \hưởng khong dùng được. 
George is liked by everyone. (not *get liked") 
(George dugc moi ngudi va thich) 
Get chủ yếu được dùng trong văn nói tiếng Anh thường ngày (informal spoken 
English). Bạn có thể dùng be trong tất cả mọi tình huống. 


UNIT 44: Exercises 





44.1 In this exercise you have lo read a sentence and then wrile a new sentence with the 
same meaning. Begin in the way shown each time. 
Example: They didn't offer Ann the job. Ann wasn't offered the job. 


1 They dont pay Jim very much. Jim .. — 
They will ask you a lot of questions at the interview. "You. 








Nobody told r me o that George w was s ill i. 





His colleagues gave him a present when he retired. He ....................................... 
We will send you your examination results as soon as they are ready. 


ano 








They didn't ask me my name. | 
I think they should have offered Tom the job. | think Tom 


NO 


44.2 When were these famous people born? You have td choose the right year for each 
person: 1889 1770 1452 JQ 1564 
1 Lenin was born In 1870 4 Charlie Chaplin 


2 Shakespeare 5 Beethoven .. 
3 Leonardo da Vinci 6 Andyou?l.. 
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44.3 This time you have to complete the sentences. Each time you have to use being with 
one of these verbs: Pep pay attack give invite use ask 
Example: Mr. Miller doesn't like being kept waiting, 


He came to the party without ........ s: 
She won't go out alone after dark. She is afraid of "n 
[don BK sescenti en — Á stupid questions. 
Few people are prepared to work without 
Mr. Kelly doesn't like his phone . 
Most people like 









œ ơn  @ NÐ ~ 








44.4 Here too you have to complete the sentences. This time make a passive sentence with 
get and one of these verbs: break catch sting use damage steal 


Example. There was a fight at the party but nobody got hurt. 


















1 Ted.............................. by a bee while he was sitting In the garden 
2 How did that window . oor ANUS 2 
3 Did any of these houses ... In the storm last night? 
4 These tennis courts don often. Not many peopte want to play. 
5 If you want to break the law, make sure that you don't diet 
6 Iused to have a bicycle but ít..................................... oe — 
KEY 
44.1 1 Jim isn't paid very much. 
2 You will be asked a lot of questions at the interview. 
3 | wasn't told that George was ill. 
4 He was given a present by his colleagues when he retired. 
5 You will be sent your examination results as soon as they are ready. 
6 | wasn't asked my name. 
7 I think Tom should have been offered the job. 
44.2 2 Shakespeare was born in 1564 
3 Leonardo da Vinci was born in 1452. 
4 Charlie Chaplin was born in 1889. 
5 Beethoven was born in 1770. 
6 Iwasbornin... 
44.3 1 being invited 4 being paid 
2 being attacked 5 being used 
3 being asked 6 being given 
44.4 1 got stung 4 getused 
2 get broken 5 get caught 
3 get damaged 6 gotstolen 
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BÀI 45: IT IS SAID THAT... / HE IS SAID 
TO..., v.v... và SUPPOSED TO 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 





- Bay là Henry. Ông ta rất già nhung không ai 
biết chính xác ông ta bao nhiêu tuổi. Nhưng: 


~ It is said that [he] is 108 years old. 
- is said to be 108 years old. 
Cà hai câu này đều có nghĩa là "People say 


that he is 108 years ald" (Người ta nói rằng ông 
ta đã 108 tuổi rồi"). 








Bạn cũng có thể dùng hai cấu tric này với: 


thought belleved reported understood 
known expected alleged considered 
M is said that Henry eats ten eggs a day. 
= Henry is said to eat ten eggs a day. 
(Người ta nói rằng mỗi ngày Henry ån mudi quá trửng). 
- itis believed that the wanted man is living in New York,” 
= The wanted man is believed to be living in New York 
(Người ta tin ràng kể bị truy nà dang sống ở New York). 
It is expected that the strike will begin tomorrow, 
- The strike is expected to begin tomorrow. 
(Người ta cho rằng cuộc dinh công sẽ bát đầu vào ngày mai). 
- Itis alleged that he stole £60. 
= He is alleged ta have stolen £60. 
(Người ta cho rằng anh ta dà lấy cáp 60 bảng). 
It was alleged that he stolen £60. 
= He was alleged to have stolen £60. 
(Người ta dà cho ràng anh ta dà lấy cáp 60 bằng). 
Các cấu trúc trên thường được dùng trong các bảng tưởng thuật tin tức (news reports): 
- It is reported that two people were killed in the explosion. (= Two people are 
reported to have been killed in the explosion). 
(Tin cho biết có hai người bi thiệt mang trong vụ nổ). 
b) Supposed to 
Đôi khi (be) supposed to có nghĩa "said to" (được nói là, được cho là): 
Let go and see that film. It's supposed to be very good. 


(= It is said to be very good; people say that it's very good). 
(Chúng ta hay di xem bó phim đó di. Người ta nói phim hay lắm). 
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- Heis supposed to have stolen £60. (= He is said to have stolen £60) 
(Người ta nói rằng hắn đã lấy cáp 60 bằng). 


Nhưng đôi khi supposed to lại mang nghĩa khác. Bạn có thể dùng supposed to để 
nói về một việc đã được dy tính hoặc sắp đặt trước (và diéu này thường khác với thực tế 
xảy ra): 

- Fd better hurry. It's nearly 8 o'clock. /'m supposed to be meeting Tom at 8.15. (= 1 

arranged to meet Tom, | said ì would meet Tom). 

(Tốt hon là tdi phài khẩn trương lén. Gắn 8 giờ rồi. Tôi định sé gập Tom lúc 8 giờ 
15). (= Tôi dà thu xếp để gặp Tom. Tôi dà nói rang lôi sẽ gặp Tom). 

The train was supposed to arrive at 11.30 but it was 40 minutes late. (= The train 
should have arrived at 11.30 according to the timetable). 

(Theo đúng lịch thì xe lửa phái tới lúc 11gið 30, nhung nó đã trễ đến 40 phút). 

You were supposed to clean the windows. Why didn't you do it? 

(Ban dà được phân công lau các cửa sổ. Tai sao bạn không làm việc dó?) 

Chúng ta dùng not supposed to để nói về điều không được cho phép (not allowed to) 
hoặc không nên làm (not advisable): B 

- You're nof supposed to park here. (= You aren't allowed to park-here). 

(Ông không được phép đậu xe ở đây). 

Mr. Collins is much better after his illness but he's still not supposed to do any 
heavy work. 

(Ông Collins dà khỏe hơn nhiều sau cơn bệnh nhưng ông ta vẫn không nén làm 
việc nặng). 


UNIT 45: Exercises 





45.1 In this exercise you have to read a sentence and then write another sentence with the 
same meaning. 
Example: tis believed that the wanted man is living in New York. 
The wanted man is believed to be living in New York. 


1 Itis said that many people are homeless after the floods. 

Many people are said .. E EE IE EIE EE E 
2 Itis known that the Prime Minister is is in favour of ther new law. 

The Prime Minister .. as aani MÍN cag gu apa xd MiB gy sik x8. 
3 itis expected that the 'govemment will lose the election. 

The government .. — ——————— 
4 itis thought that the prisoner escaped y ‘climbing over the wall. 

The prisoner .. d ————— 
5 ltis believed that the thieves got i in i through | the kitchen window. 

The thieves .. e EususS omi US MEAN EH MR Ee PLE BI RU 
6 Itis alleged that he drove through the town at 80 miles an hour. 





7 Itis reported that two inicia were seriously injured in the accident. Two “people 
8 Hà is said that three n men were arrested after the explosion. 
pi D i REENER 
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45.2 There are lot of stories about Arthur but nobody knows whather they are true. Make 
sentences with supposed to. 


Example: People say that Arthur eats spiders. Arthur is supposed to eat spiders. 


aom 


5 


People say tnat Arthur is very rich. Arthur . 
People say that he has 22 children. He ..... 
People say that he sleeps on a bed of nails. He ..... 
People say that he won a lot of money gambling. He 
People say that he writes poetry. He .. 

















45.3 Now you have lo use supposed to with its other meaning. In each example what 
happens is not what is. osed to happen. Use supposed to or not supposed to with 
one of these verbs: ci come be smoke phone study take 


Examples: Tom, you're smoking! But you know you are not supposed to smoke in 


aran= 


this room. 

Why are the windows still dirty? You were supposed to clean them, 
Whatare the children doing at home? They . nmm. at school. 
|o Ce P .in the evenings ‘but ‘he aways Goes out. 
Don't put sugar in your tea. "You ‘know you .. — .. Sugar. 
Oli dean i «acetic Ann but | completely forgot, 
They arrived very early at 2.00. They ... —— maio 


KEY 





& 


45.2 


45. 


Many people are said to be homeless after the floods. 

The Prime Minister is known to be in favaur of the new law. 

The government is expected to lose the election. 

The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall. 

The thieves are believed to have got in through the kitchen window. 

He is alleged to have driven through the town at 90 miles an hour. 

Two people are reported to have been seriously injured in the accident. 
Three men are said to have been arrested after the explosion. 


Arthur is supposed to be very rich. 

He is supposed to have 22 children. 

He is supposed to sleep on a bed of nails. 

He is supposed to have won a lot of money gambling. 
He is supposed to write poetry. 


are supposed to be. 

is supposed to study. 
aren't supposed to take. 
was supposed to phone. 
weren't supposed to come. 


3 


NAUNA NAONA o0 ON 
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BÀI 46: CAUSATIVE FORM (Thể truyền khiến) 
(have something done) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 






Mái nhà của Jill bị hư hại trong một trận bão, 
vì thế cô ta đã thu xếp cho một người thợ đến 
sửa nó. Ngày hôm qua người thợ đến và đã làm 
công việc đó. 

- Jill had the roof repaired yesterday. 
(Ngày hôm qua Jill đã cho người sửa lại mái 

. nhà). 

Điều này có nghĩa là: “Jill không tự minh sửa 
mái nhà. Có ta dà thu xếp cho một người nào 
khác đến làm việc đó cho cô ta". 

















Hãy so sánh: 
Jill repaired the roof. (= she did it herself). 
(Jill dà sửa lại mái nhà). (Có ta tự mình làm việc đó) 
- Jill had the roof repaired. (= she arranged for someone else to do it) 
(Jill đã cho người sửa lại mái nhà). (Có ta dà thu xếp để một người khác làm việc 
đó). 
Bây giờ hãy xem câu sau: 
Did Ann make that dress herself or did she have it made? 
(Ann đã tự minh may cái áo đó hay cô ta nhờ người khác may nó?) 
Để nói rằng chúng ta thu xếp cho người khác làm một việc gì đó cho chúng ta, chúng 
ta dùng cấu trúc have something done. 


Trật tự từ rất quan trong: past participle (done/repaired v.v...) đứng sau object (the roof). 


Jill the — replied yesterday. 
Where did you your hair done? 
We are the house painted at the moment 


Tom has just a telephone installed in his flat. 
How often do you your car serviced? 

Why don't you cleaned 

| want to taken 





b) Get something done có thé düng "- cho have something done (chü yéu là trong 
văn nói thường ngày - informal spoken English): 
- [think you should get your hair cut. (= have your hair cut) 
(Tói nghi anh nén di hót tóc). 
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c) Have something done đôi khi có nghĩa khác. Ví dụ: 
- He had all his money stolen while he was on holiday. 
(Anh ta dà bị mất hết tiền trong lúc di nghỉ mat). 
Điều này không có nghĩa là anh ta sap xếp cho một người nào đó ăn cắp tiền của 
minh 
"He had all his money stolen* chỉ có nghĩa: "Atl his money was stolen". 
Với y nghĩa này, chúng ta sử dung have something done để nói rằng điều gì đỏ 
(thường là một diéu không St đẹp) đã xảy ra cho ai. 
George had his nose broken in a fight. (= his nose was broken). 
(George bị gây mũi trong môt cuộc đánh nhau). 


UNIT 46: Exercises 





46.1 In this exercise you have to answer the questions in the way showa, 
Example: "Did Ann make that dress herse!f?" "No, she had it made", 
1 “Did you cut your hair yourself?" "No, | 
2 "Did they paint the house themselves?" "No, they 
3 "Did Jim cut down that tree himself?" "No, . 
4 “Did Sue repair Ine car herself?" “No, ...... 











46.2 This time you have to complete the sentences. Use the words in brackets. 


Examples: We are having the house painted (the house / paint) at the moment, 
Did you have your hair cut (you / your hair / cut) last week? 


1 Your hair is too long. | think you should .. 
How often .. - " .. (you / your car / service)? 
The engine i in n Tom's s s car ‘couldn't be repaired, so he had to 
new engine / fit). 
4 — 

shop yourself to bu 
5 A: What are those workmen doing in your garden? 


(it / cut). 





on 


(you / your newspaper / deliver) or do you go to the 





DAON [seu , (a swimming pool / build). ` 
6 A: Can) see those holiday. photographs y you took? 
B: ('m afraid not. [.................................. ca. na yet. 
7 Is it true that many years ago he ..................... .. (his portrait / paint) by a 


famous artist? 





46.3 Now you have to read a situation and then write a sentence with have something 
done. 
Example: Jill's coat was dirty so she took it to the cleaners. Now it is clean. 
What has Jill done? She has had her coat cleaned. 
| Tom thinks his eyesight is getting worse, so he's gang to the a 
What is Tom going to do there? He is . vi 
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2 Sue is at the hairdresser's at the moment. A hairdresser is cutting her hair. 
What is Sue doing? .............. Tơ EE i 
3 Ann's watch was broken, so she | took it to a jeweller's. Now it's working ‘again, 
What has Ann done? .... 











46.4 Now you have fo use have something done with its second meaning (see section c). 
Example: George's nose was broken in a fight. What happened to George? 
He had his nose broken ina fight, 
1 John's money was stolen on a train. What happened to John? 


He.. —————— 


2 Fred's hat was blown off In the wind, "What happened to Fred? 








——M——— 


3 Georges p papers v were › taken ‘from ‘him. at the police station. What happened to 
George? .. ——— — 








KEY 





46.1 I had it cut. 
they had it painted. 
he had it cut down. 


she had it repaired. 


ean 


have it cut 

do you have your car serviced? 

have a new engine fitted 

Do you have your newspaper defivered 
am having 8 swimming pool built 
haven't had the film developed yet 

had his portrait painted 


NOOPwhd = 


He is going to have his eyes tested. 
She is having her hair cut. 
She has had her watch repaired. 


Na 


46.4 1 He had his money stolen on a train. 
He had his hat blown off in the wind. 
3 He had his papers taken from him at the police station. 
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BÀI47: | REPORTED SPEECH (Lời nói gián 
tiép (1) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 





Bạn muốn kể cho người khác nghe những gì 
Tom đã nói. Có hai cách làm diéu này: 

Bạn có thể nhắc lại Tom nói (direct speech - 
câu trực tiếp): 

- Tom said “i'm feeling ill". 

(Tom đã nói “Tôi dang cảm thấy khó chịu”). 

Hoặc bạn có thể dùng lời nói gián tiếp: 

Tom said (Reported speech) (that) he was 
feeling ill. T i 
(Tom dà nói ráng anh ta dang cám 4háy khó chju). 





Hãy so sánh hai câu sau đây: 











TRUC TIÉP: Tom said [am| feeling ill’ | Bạn dùng dấu " " để chỉ 
Y rằng đây là lời nói trực tiếp. 
GIAN TIẾP: Tom said (that) [was] feeling iu. 





b) Khi chúng ta dùng reported speech (lời nói gián tiếp; câu tưởng thuật) chúng ta thường 
đang nói về quá khứ. Vì vậy trong câu gián tiếp, các động từ thường được đổi sang 


quá khứ. Ví dụ: 

amis —» was are —> were have/has —> had 
will | —> would can —> could 

do / want / know v.v... —> did/ wanted / knew v.v... 


Hay xem xét các thí du sau. Ban dà gap Tom. Duói day là máy y mà anh ta da nói vói 


ban. 
y parents are) (Ann want to go on holiday bu 
very well. 1 don't know where to go. 
(Tói muón di nghi mát nhung 


(Cha mẹ lôi rất (Ann đã mua một 
khỏe mạnh). xe hơi mới)." tôi không biết đi đâu cả). 


I'm going to can’t come m going away for a 
give up my to the party few days. I'll phone you 


"^ ret ` váng nhà môt vài 
(Tôi sắp bỏ việc). (Tói không thé dén fri sản” - 
lộc vào thứ sá ngày. Tôi sẽ gọi điện thoại 

Kế y cho ban khi tôi trở về). 
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Bay giờ bạn kể lại cho người khác những gì Tom đã nói (bằng reported speech): 
- Tom said (that) his parents were very well. 
(Tom dà nói rang cha me anh ta rất khỏe mạnh). 
Tom said (that) he was going to give up his job. 
(Tom nói rằng anh ta sắp bỏ việc). 
Tom said (that) Ann had bought a new car. 
(Tom nói rang Ann dà mua một! chiếc xe hơi mdi). 
- Tom said (that) he couldn't come to the party on Friday. 
(Tom nói rằng anh ta không thể đến dự tiệc vào thử Sáu được). 
- Tom said (that) he wanted to go on holiday but he didn't know where to go. 
(Tom nói rang anh ta muốn di ngh? mát nhưng không biết di đâu cả). 
Tom said (that) he was going away for a few days and would phone me when he 
got back. 
(Tom nói rang anh ta sé vắng nhà mót vài ngày và sẽ gọi điện thoại cho lôi khi 
anh ta trồ về). 


Thì simple past (I did) thường vẫn có thé được giữ nguyên trong lời nói gián tiếp, hoặc 
ban có thể đổi sang thi past perfect (! had done): did —» did/had done. 


c 


TRUC TIẾP: - Tom said “I woke up feeling ill and ao | stayed in bed". 
(Tom đã nói: "Tôi tỉnh dậy cám thấy khó chịu và tôi dà nằm nán lại"). 
GIÁN TIẾP: - Tom sald (that) he woke (or had woken) up feeling ill and so he 
stayed (or had stayed) In bed. 


(Tom đã nói rằng anh ta tinh dậy cảm thấy khó chju và vì thế anh ta 
đã nàm nán lại). 


Về reported speech, xem thêm bài 48 và 50b. 


UNIT 47: Exercises 


47.1 Yesterday you met a friend of yours, Charlie. Charlie told you a lot of things. Here are 
some of the things he said to you: 


Tem thinking of going Ò 
live in Canada. 
2 My father is in hospiti 36 
r^ 10 TT cell Jim 1 saw you.) 
3 Nora and Jim are getting +, 


married next month. 11 You can come and stay with me i 
you are ever in Lond4n. 
4 [haven't seen Bill for a while. 
12 Tom had an accident last week but 
5 l've been playing tennis a lot recently. he wasn'tinjured. - 
6 Margaret has had a baby? `" {saw Jack at a party a few months ago 
z and he seemed fine. 

7 [don't know what Fred is domg 7 


6 


/ 


| 


1 
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Later that day you tell another friend what Charlie said. Use reported speech. 










Charlie said that he was thinking of gaing to five in Canada, 
Oharlesald (ak... roncicsaccicccn coca iii cdad ciao Tr——X———Ó 


47.2 In this exercise Someone says something to you which is the opposite of what they said 
before. You have to answer | though! you said ... 
Example: "That restaurant is expensive". "Lthought you said it wasn't expensive”. 


1 "Annis coming to the party". "| thought you said she J^ 
2 “Bill passed his examination". “I thought you said . 
3 “Ann likes Bill” “I thought ... - 

4 “I've got many friends". "| thought you said. you . 
5 “Jack and Jill are going to get married". " 
6 
7 
8 
9 





“Tom works very hard". ^ ........ 
"| want to be rich and famous". ” 
“Vil be here next week". " ........ 
"I can afford a holiday this year". 


KEY 





47.1 Charlie said that his father was in hospital. 

He said (that) Nora and Jim were getting married next month. 

He said (that) he hadn't seen Bill for a while. 

He said (that) he had been playing tennis a lot recently. 

He said (that) Margaret had had a baby. 

He said (that) he didn't know what Fred was doing. 

He said (that) he hardly ever went out these days. 

He said (that) he worked 14 hours a day. 

10 He said (that) he would tell Jim he had seen me. / ... he saw me. 

11 He said (that) | could come and stay with him if | was ever In London. 

12 He said (that) Tom had an accident last week but he hadn't been injured / ... 
- Tom had an accident last week but he wasn't injured. 

13 He said (that) he had seen Jack at a party a few months ago and he had 

seemed fine. / ... he saw Jack ... and he seemed fine. 


(© Œ »J Ø Ơi + Gò 
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| thought you sald she wasn't coming to the party. 


! thought you said (that) he hadn't passed his examination. / ... he didn't pass 
his examination. 


| thought you said (that) Ann didn't like Bill. . 

| thought you said (that) you hadn't got many friends. / ... you didn't have 
many friends. 

| thought you said (that) they weren't going to get married. 

| thought you said (that) he didn't work very hard. 

} thought you said (that) you didn't want to be rich and famous. 

| thought you said (thaf) you wouldn't be here next week. 

| thought you said (that) you couldn't afford a holiday this year. 
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BÀI 48: REPORTED SPEECH (lời nói gián 
tiếp) (2) 
a) Không phải lúc nào công nhất thiết phải đổi động từ khi bạn dùng lời nói gián tiếp. 


Nốu ban đang tường thuật lại mb! điều gl'dó và bạn cảm thấy điều đó vẫn còn đúng, 
bạn không cán phải đổi thì (tense) của động từ: 


Trực tiếp: - Tom said "New York is bigger than London" 
(Tom nói "New York lớn hơn Luân Đón"). 
Gián tiếp: - Tom said (that) New York is (or was) bigger than London. 
(Tom nói rằng New York lớn hơn London). 
Trực tiếp: - Ann said "I want to go to New York next year" 
(Ann nói “Tôi muốn di New York vào mim tdi"). 
Gián tiếp: - Ann said (that) she wants (or wanted) to go to New York next year. 


(Ann nói rang có ta muốn di New York vào năm tới). 
Chú ý rằng: Khi ta đổi động từ sang quá khứ thì cũng đúng. Nhung bạn phải dùng một 
thì quá khứ (a past tense) khi có sự khác biệt giữa điều đã được nói và điều thực sự đúng. 
. Hãy xem xét tình huống sau: 
Ban gặp Ann. Cô ấy nói “Jim is äl" (câu trực tiếp). 
Sau đó cũng trong ngày bạn gặp Jim dang chơi quần vợt và trông vẫn khóe manh. 


Bạn nói: "I'm surprised to see you playing tennis, Jim. Ann said that you were IM. (Tới that 
ngạc nhiên khi gặp anh đang chơi quần vgt, Jim a. Ann đã nói rang anh bị bệnh). (Không 
dùng “that are ill", bôl vì anh ta hiện giờ không bị bánh). 





Must, might, would, should, và ought vẫn được gid nguyên trong lời nói 
gián tiếp. 
May trong câu trực tiếp thường được đổi thành might trang lời nói gián tiếp. 


b) Say và tell 


Nếu bạn đề cập người mà các bạn đang nói tới, bạn dùng tell. 
- Tom told me (that) he didn't like Brian. (not “Tom said me"...) 
(Tom nói với tôi rằng anh ta không thích Brian). 
Trong trường hợp khác bạn dùng say: 
- Tom said (that) he didn't like Brian, (not “Tom told (that) me...") 
(Tom nói rằng anh ta không thích Brian). 
Ngoài ra ban không được nói: "Tom told about his trip to America". Ban phải nói: 
- Tom told us (me/them/Ann etc...) about his trip to America. 
(Tom đã kể cho chúng tôi (lô/họ¿Ann-v.v...) nghe về chuyến di My của anh ta). 
Nếu bạn không để cập đến người mà anh ta kể cho nghe, bạn phải nói: 
Tom talked (spoke) about hls trip to America. (but i not "said about") 
(Tom đã nói về chuyến di Mỹ của anh ta). 
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c) Chúng ta cũng dùng động từ nguyên máu (to-infinitive) (io do/to say v.v...) trong lời 
nói gián tiếp, nhất là với tell và ask (đối với các mnh lành và yêu cáu). 


Trực tiếp: 
Gián tiếp: 
Trực tiếp: 
Gián tiếp: 
Trực tiếp: 
Gián tiếp: 
Trực tiếp: 


Gián tiếp: 


“Stay In bed for a few days", the doctor said to me. 
(‘Hay nam nghỉ vài ngày”, bác si nói với tôi). 


The doctor told me to stay in bed for a few days. 
(Bác si đã báo tôi nằm nghỉ vài ngày). 


“Don't shouf', | said to Jim. 
("Düng la hét, tôi nói với Jim). 


1 told Jim not to shout. 
(Tôi báo Jim đừng la hét). 


"Please don't tell anyone what happehed", Ann said to me. 
("Làm ơn đừng kể cho ai nghe chuyện gì đó đã xảy ra", Ann nói với tôi), 


Ann asked me not to tell anyone what (had) happened. 
(Ann dà yêu cầu tôi đừng kể cho ai nghe chuyện gì đã xảy ra). 


“Can you open the door for me, Tom?" Ann asked. 
(‘Ban có thể mà cửa giùm tôi không, Tom?" Ann hỏi). 


Ann asked Tom to open the door for her. 
(Ann đã nhờ Tom mờ cửa ra giùm có Ay). 


Said cũng có thể được dùng với động từ nguyễn mẫu: 


- The doctor said to stay In bed for a few days (but not “said me*) 
(Bác si nói hãy nằm nghỉ vài ngày). 


UNIT 48: Exereises 





48.1 In this exercise you have to write what you would say in these situations. 
Example: Ann says ‘I'm tired". Five minutes later she says "Let's play tennis". What 


do you say? You said vou were tired, 


1 Your friend says "I'm hungry" so you go to a restaurant. When you get there he 
says "1 don't want to eat". What do you say? You said .. 


2 Tom tells you “Ann has gone away". Later than day you | meat her. What do. yeu 


say? Tom told 





3 George said "I dont smoke". A few ccm later you see him smoking a cigarette. 


What do you say to him? You said ... 
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4 You arranged to meet Jack. He said "| won't be late". At last he arrives - 20 
minutes late. What do you say? You ............................. mmm mme à 

5 Sue sald "I can't come to the party tonight". That night you see her at the party. 
What do You say 10 IW? ausus a 

6 Ann says “I'm working tomorrow evening". Later that day she says "Let's go out 
tomorrow evening". What do you say? ...... 








48.2 Now you have to complete these sentences with sald, told or talked. 
Example: Tom said that he didn't like Brian. 


Jack 
Tom. 


. me that he was enjoying his new Job. 
it was a nice restaurant but | didn't like a week. 






^ov 











The doctor . that | would have to rest for at least a week. 
Mrs Taylor .......--.~- us she wouldnt be able to come to the next 
meeting. 

5 Ann... Lc. Tom that she was going away.” 

6 George couldn't help me. He ... Án (0 aSk Jack. 

7 Atthe meeting the chairman .... , about the problems facing the company. 

8 JW iiie Ỷ sẽ vn us all about her holiday in Australia. 


48.3 Now you have to read a sentence and write a new sentence with the same meaning. 
Examples: “Listen carefully", he said to us. He told us to listen carefully. 
Don't wait for me if I'm late", Ann said. 
Ann said not Io wait for her if she was late. 
1 “Eat more fruit and vegetables", the doctor said. 
The doctor said sess nc ee eee ee TH mme memet 
2 "Read the instructions before you switch on the machine", he said to me. He told 


S "Shut the door but don't lock ít", she said to us. 





Sha Vll iussu eet ae SES ENCATIEAT NN MAIER ripis ae ae eam maaan 
4 “Can you speak more slowly? I can't understand", he sald to me. 
He asked ... Decause .. 
5 "Don't come before 6 o'clock", | said to him. 
(o. rcr € 
KEY 


48.1 1 You said (that) you were hungry. 
2 Tom told me (that) you had gone away. 
3 You said (that) you didn't smoke. 
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You said (that) you wouldn't be late. / You told me (that) you... . 
You said (that) you couldn't come to the party tonight. / You told me (that) 
you... . 

You said (that) you were working tomorrow evening. / You told me (that) 


told 
said 
said 
told 
told 
said 
talked 
told 


The doctor said to eat more fruit and vegetables. 

He told me to read the instructions before | switched en the machine. 
She told us to shut the door but not to lock it. 

He asked me to speak more siowly because he couldn't understand. 
| told him not to come before 6 o'clock. 


WWw.thuvIien247.net 


BÀI 49: QUESTIONS (Câu hỏi) (1) 


a) Chúng ta thường đặt questions (cầu hài) bằng cách thay đổi trật tự từ trong câu. 
Chúng ta đặt auxiliary verb (trợ động từ) trước subject (chủ từ). 


S + auxiliary auxiliary + S 
it is —» is it? 
you can —> can you? 


- dsitraining? (Trời đang mưa phải kháng?) 
- When can you come and see us? (Khi nào thì bạn có thể đến gặp chúng tôi?) 
- Where has Tom gone? (Tom dà di đâu?) 
Chung ta cũng thành lập các câu hỏi với be theo cách tương tự: 
They were > Were they?~ 
- Were they surprised? (Họ có ngạc nhiên khóng?) 
b) Trong các câu hỏi ở thi simple present, ta dùng do /-does 
- Do you like music? (not “like you") (Ban có thích âm nhạc không?) 
- Where does Jack live? (not “where lives Jack") (Jack sống ở dau?) 
Trong các câu hôi & thì simple past, ta dùng did: 
- When did they get married? (not "when got they*) (Ho lấy nhau khi nào?) 
Why did Ann sell her car? (not "why sold Ann") (Tại sao Ann lại bán xe hơi của có 
ấy di?) 
Nhưng hãy thận trọng với các câu hỏi với who / what / which. 
Nếu who / what / which là chò t của câu, đừng dùng do / does / did. Hãy so sánh: 


who Is the subject 


telephoned Ann. 


[Who] telephoned Ann? 





Trong các thi dụ dudi đây, who / what / which là subject: 
- Who wants something to eat? (not "who does want") (Ai muốn ăn nào?) 
- Who invented the steam engine? (not "who did invent") 
(Ai đã phát minh ra động co hơi nước?) 
- What happend to you last night? (not “What did happen") 
(Chuyện gì đã xây ra với bạn tối hôm qua vậy?) 
- Which switch operates this machine? (not “which switch does operate") 
(Công tắc nào dùng để vận hành máy này?) 
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C) Negative questions (Câu hỏi phủ định): 
Negaive questions đặc biệt được dùng: 
để bay tò sự ngạc nhiền (surprise): 
Didn't you hear the bell? | rang it four times. 
(Bạn không nghe tiếng chuông sao? Tôi đã nh&n: bón lần). 
trong câu cảm thán (exclamations): . 
Doesn't that dress look nice! (= that dress looks nice) 


(Chiếc áo đó đẹp làm sao!) 

khi chúng ta mong đợi người nghe đồng ý với chủng ta: 

"Haven't we met somewhere before?" “Yes, ! think we have". 

NE chúng ta đã gặp nhau & đâu rồi sao?) (Phải, tôi ngh? là chung ta đã 


Hãy lưu ý đến ý nghĩa của yes và no trong các câu trả lời cho negative questlons: 


- Yes. (= yes, he went.)- 
Didn't Dave go to Canada? (Có chứ, anh ấy đã”đi). 
(Dave không đi Canada sao?) + No. (= No, he didn't go). 
(Không, anh ấy không đi). 
Hãy lưu ý đến trật tự từ trong các câu hỏi phủ định với why ...? 

Why didn't you lock the door? (not "why you didn't lock") 

(Tại sao bạn không khóa cia?) 

Why don't we go out for a meal? (not “why we don't go) 

(Tại sao chúng ta kháng di án?) 


UNIT 49: Exercises 


49.1 /n this exercise you have to ask questions about Ed and Liz. 


Examples: (Ed and Liz / be / married?) Are Ed and Liz married? "Yes, they are". 
(they / have / any children?) Have they got any children? "Yes, three". 
















1 (where / Ed and Liz live?) ...... “In Nottingham". 
2 (how long / they / be / married?)............................. si. "15 years". 
3 (they / go out very often?) ...... “No, not very often”. 
4 (what/ Ed do for a living?) .. "He's a policeman". 
5 (he/enjoy his job?) ..... "Yes, very much". 
6 (he/arrest anyone yesterday?) . "No". 
7 (they/have/acar?)... "Yes". 
8 (when/they/ buy it?) .. year ago". 
9 


(how much / it cost?) ... 
10 (they / go / on holiday next summer?) 
11 (where / they / go?) see 


~ò- Y89". 
«To Scotland". 
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49.2 This time you have to make questions with who or what. 
Examples: "Somebody hit me". "Who hit you?" 
"I hit somebody". ^Who did you hit?" 


“Something happened”. “What 
“Someone lives in that house". “Who 
“Somebody gave me this key”. “Who 
“Henry gave me something”. “What . 
"Tom meets someone every day". “Who . 
“| fell over something". "What .... 
7 "Something fell on the floor". "What . 
B "This word means something". “Wha! 


49.3 Now you have to make negative questions. Each time you are surprised. 


Example: "We won't see Ann this evenng;- "Oh! (she / not / come / to the party 
tonight?) 














Ouran 





1 "I hope we don't meet Brian tonight”. "Why? (you / not / like him?)" ... 
2 “I'l have to borrow some money". "Why? (you / not / have / -— 








3 “Dont go and see atm “why? QI not / be / good: 





49.4 In this exercise you have to make exclamations (!). 
Example; You think that dress looks nice. Doesn't that dress look nice! 


1 You think It's a lovely day. .. 

2 You think it was a good film. 

3 You think everything is — these — 
4 You think Tom looked well. . = 











KEY 





Where do Ed and Liz live? 
How long have they been married? 
Do they go out very often? 
What does Ed do for a living? 
Does he enjoy his job? 
Did he arrest anyone yesterday? 
Have they got a car? / Do they have a car? / Have they a car? 
When did they buy it? 
How much did it cost? 
10 Are they going on holiday next summer? / Are they going to go on holiday 
next summer? 
11 Where are they going? / Where are they going to go? 


~  Œœ ¬i œ Ơn SON = 
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49.21 What happened? 


o--4oouoagNv 


Who lives in that house? 

Who gave you this/that key? 
What did Henry give you? 

Who does Tom meet every day? 
What did you fall over? 

What fell on the floor? 

What does this word mean? 





49.3 


1 Don't you like him? 


2 Haven't you got any? / Don't you have any? *- 
3 Isn't it good? 
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BÀI 50: QUESTIONS (Câu hỏi) (2) (Do you 
know where... ? / He asked me where...) 


a) Khi chúng ta hdi người khác để biết tin tức, đôi khi chúng te bat dáu câu hài với Do 
you know...? hoặc Could you tell me...? 


Nếu ban bắt đầu một câu hỏi như thế thi trật tự [7 trong câu.sẽ khác với trật tự tù của 
một câu hài đơn giản (a simple question). 


Hãy so sánh: 


Where Tom gone? (Tom đi đâu vậy?) ==> (câu hỏi đơn giản) 


Do you know where Tom has gone? 
(Anh có biết Tom di đâu kháng?) 


Khi câu hỏi (Where has Tom gone?) là thành phán của một cầu Min non (Do you 
know...), nó sẽ mát di trật tự từ của một câu hỏi thông thường. Hãy so sánh: 





When will Ann Arrive? Have you any idea when Ann will arrive? 
(Khi nào Ann sẽ đến?) (Bạn có biết khí nào Ann sẽ đến không?) 
- * What time is #? (Could you tell me what time it is?) 
(Mấy giờ rồi?) (Anh có thể cho tôi biết mấy giờ rồi không?) 
Why are you laughing? Tell us why you are laughing?. 
(Tai sao ban lại cười?) (Hãy nói cho chủng lôi biết tại sao anh lại cười?). 
Hãy cán thận với các câu hdl do/does/did: 
- When does the film begin? Do you know when the film begin? 
* (Khi nào bộ phim sé bắt đầu?) — (Ban có biết khí nào thì bộ phim sẽ bắt đầu?) 
- Why did Ann leave early? | wonder why Ann left early. 
(Sao Ann di sớm thé?) (Tải không biết tai sao Ann lại đi sớm thé). 


Hãy dùng If hoặc whether khi không có tử nghi vấn (question word) nào khác: 
- Did he see you? Do you know if (or whether) he saw you? 
(Anh ta có thấy ban không?) (Ban có biết là anh ta có thấy bạn không?) 


b) Trật tự từ cũng thay đổi tương tự trong reported questions (câu hỏi gián tiếp; câu 
hỏi được thuật lại): 


Trực tiếp - The policeman said to us [Where are you going?'] 


(Người cánh sát nói vài chúng lôi, "Các anh dang di đâu vdy?') 


Gián tiếp - The policeman asked us [where we were going] 

(Người cảnh sát hỏi chúng tôi rằng chúng tôi đang đi đâu). 
Trựctiếp: - Tom said, “What time [do the banksclose?].. 

(Tom nói, “Ngan hàng đóng cửa vào lúc mấy giờ?") 


Gián tiếp: - Tom wanted to know what time] the banks closed. 


(Tom muốn bidt ngân hàng đóng cia vào lúc mấy gid). 
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Trong các câu hôi gián tiếp, động tử thường được đổi sang hình thức quá khứ (past) 
(were, closed). Để biết thêm về điều này, hãy xem bài 49. 


Bây giờ hãy xem xét các thí dụ sau. Đây là một số cau hỏi bạn được hỏi trong một 
buổi phóng vấn tìm việc: 


- How old are you? 
(Bạn bao nhiêu tuổi?) 

- What do you do in your space time? 
(Bạn làm gì lúc rảnh rỗi?) 
How long have you been working in your present job? 
(Bạn đã làm công việc hiện tại của ban được bao lâu rồi?) 
Can you type? 
(Bạn biết đánh máy không?) 

- Why did you apply for the job? 
(Tại sao ban lại xin làm công việc này?) 
Have you got a driving licence? 

Ban có bàng lái xe chua? 


Bây giờ bạn kể lại cho một người ban (bằng reported speech) những gl người phóng 
vấn đã hỏi bạn: * 
She asked (me) how old ! was. 
(Cô ấy hài lôi bao nhiêu tuổi). 
She enquired whether (or if) / had a driving licence. (or had got) 
(Cô ấy hài tôi có bằng lái xe chưa?) 
- She wanted to know whether (or if) / could type. 
(Cô ấy muốn biết tôi có thể đánh máy được không). 
- She asked (me) what / didin my spare time. 
(C9 ấy hỏi tồi làm gì trong lúc rảnh rỗi). 
- She wanted to know how long / had been working in my present Job. 
(Cô ấy muốn biết tôi dà làm công việc hiện tại của tôi được bao lâu rồi). 
- She asked (me) why / had applied for the job. (or “why | applled") 
(Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi lại xin làm công việc đó). 














UNIT 50: Exercises 


50.1 In this exercise you have to make a new sentence from these questions. 
Example: Where has Tom gone? Do you know where Tom has gone? 


Where is the post office? Could you tel! me 
What does this word mean? Do you know .. 
What's the time? | wonder .. m 
Where did yoa park your car? Cant you ‘remember .. 
Is Ann coming to the meeting? i don't know .. 
Where does Jack live? Have you any idea . 
What time did he leave? Do you know .... 
Where can ! change some money? Could you tell me . 












ONawneswn— 
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9 What qualifications do | need? I want to know ..... 

10 Why didnt Tome come to the party? | don't know 

11 How much does it cost to park here? Do you know . 

50.2 You are making a phone call. You want to speak to Sue but she isn't there. Someane 

' else answers the phone. You want to know three things: (1) where has she gone? (2) 
when will she be back? and (3) did she go out alone? Complete the conversation: 












f *DoyOuknOW «sioe eee ?" "Sorry, lve got no idea". 

2 "Never mind. ! don't suppose you know .. a “No, fm 
afraid | don't". 

3 "One more thing. Do you happen to KNOW p.. sestas ss m mm mem mem em mme 
"I'm afraid didn't see her go out". 


50.3 You have bean away for a while and have just come back to your home town. You 
meet Gerry, a fríend of yours. He ask you lots of questions: 


2 How iong have you been bad 


Now you tell another friend what Gerry asked you. Use reported speech. 
1 He asked me how | was. 
2 Heasked me.. 


3 He asked 
4 He. 














oo-xo0u0 





KEY 


50.1 





Could you tell me where the post office is? 

Do you know what this word means? 

| wonder what the time is. 

Can't you remember where you parked your car? 

I don't know whether (or if) Ann is coming to the meeting. 
Have you any idea where Jack lives? 


Œ Ơn t Qœ› hồ — 


$0.3 
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Do you know what time he teft? 

Could you teli me where | can change some money? 
| want to know what qualifications ! need. 

I don't know why Tom didn't come to the party. 

Do you know how much it costs to park here? 


where she has gone 
when she will be back 
whether (or if) she went out alone 


He asked me how long | had been back. 

He asked (me) what | was doing now. 

He asked (me) where | was living. 

He asked (me) whether (or if) | was giad to be back. 

He asked (me) whether (or if) | was going away again. 

He asked (me) why | had come back. / ... why [came back. 
He asked (me) whether (or if) | still smoked. - 

He asked (me) whether (or if) | could come to dinner on Friday, 
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BÀI 51: ^ AUXILIARY VERBS (Trợ động từ) 
trong câu trả lời / hỏi ngắn: So am | / 
Neither am 1 / l think so / | hope so v.v... 


a) Can yonr swim? ` t have lost my key. He might not come. 
(Ban cá biết bơi không?) (Tôi dà đánh mất chia khóa (Có thể anh ta không đến). 


Trong những câu trên, can, have và might là auxillary verbs (trợ động từ). Chúng 
ta thường dùng trợ động từ khi chúng ta không muốn lập lại một điều nào đó. 
“Are you working tomorrow?" “Yes, | am’ (= | am working tomorrow) 
(Ngày mai bạn có làm việc không?” "Có" (= Ngày mai tôi có làm việc) 
He could lend us the money but he worrt. (= he won't lend us the money) 
(Anh ta có thé cho chúng ta mượn tiền, nhưng anh 4a sé không làm thế đâu) (= 
Anh ta sẽ không cho chúng ta mượn tiền). 


b) Chúng ta dùng trợ động từ trong các short questlons (câu hỏi ngắn): 
- “It rained every day during our holiday" "Did it?” 
[Ngày nào trời cũng mưa trong suốt ky nghl của chung ti") ("Vậy à?") 
“Ann isn't very well today" "Oh, isn't she?”. 
("Hôm nay Ann không được khỏe lắm" “Ó, váy a7". 
- "I've just seen Tom" "Oh, have you? How'is he?" 
("Tôi vừa mdi gặp Tom” 6, thật à? Anh ay có khỏe khóng?") 

Những cau hỏi ngắn ở trên (Did it?, isn't she?, have you?) khóng phải là những 
câu hỏi thực sự. Chúng ta dùng chúng để bày tỏ sự quan tâm một cách lịch sự đến 
những gì mà ai đó đã nói, và chúng giữ cho cuộc nói chuyện được liên tục. 

Đôi khi chúng ta dùng câu hỏi ngắn để biểu lộ sự ngạc nhiên: 

- "Jim and Nora are getting married". "Are they? Realy?" 

("Jim và Nora sẽ lấy nhau" “Vậy sao? Thật khóng?") 

c) Chüng ta cũng dùng trợ động từ với so và nelther: 

- "I'm feeling tired". “So am f (= | am feeling tired too) 

("Tôi cảm thấy mệt mỏi”. “Tôi cũng vậy". (= Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi). 

- "| never read newspapers" “Neither đo l”. (= | never read them either) 

(“Tôi không bao giờ đọc báo". “Tôi cũng vậy"). (= Tôi cùng không bao gid doc 
báo cả). 
Hãy chú ý đến trật tự từ sau so và neither (động từ đứng trước chủ từ). 
- [passed the exam and so did Tom. (not "so Tom did") 
(Tôi dà thi đậu và Tom cùng váy) 

Nor có thé được dùng thay cho nelther. 

- “lL can't remember his name". “Nor can l/Neither can I". 
("Tôi không thể nhà tên anh ta". "Tói cũng vay’). 

Not ... either có thé được dùng thay cho neither và nor: 

- “I haven't got any money”. "Neither have |" or "I haven't either". 
(“Tôi chẳng có đồng nào cà". “Tôi cùng vậy"). 
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d) l think so / hope so v.v... 


Chüng ta dùng so theo cách này sau một số động từ, đặc biệt là sau think, "hop; 
expect, suppose và I'm afraid. 
- “Ig she English?" “I think so". 
("Có ấy là người Anh phải không?” "Tôi nghi thế"). 
“Will Tom come?”. “I expect so". 
("Tom sẽ đến chứ?" “Tôi mong thé"). 
“Has Ann been invited to the party?" “I suppose so". 
("Ann dà được mời đến dy tiệc chứ?” "Tôi cho là thế”). 


Thể phủ định sẽ tùy thuộc vào động từ 


| think so / | expect so - | don't think so / 1 don't expect so 
I hope so / I'm afraid so ~ | hope not / I'm afraid not 
| suppose 80 - 1 don't suppese so hoặc | suppose not. 


“Is she American?" “I don't think so". 

("Có Ay là người My phải không?" “Tôi không nghithé*). 
"Is it going to rain?" "I hope not”. (not "I don't hope so”) 
("Trời sắp mưa phải không?” “Tôi hy vong là không"). * 


` 


UNIT 51: Exercises 





51.1 In this exercise you are talking to someone. Answer him in the way shown. 


Examples: l'm hungry. Are you? I'm nol. . 
I'm not tired. Aren't you? j am. 
1 tike Brian. ......... 
| can't ride a horse. 
tve got plenty of friends. 
1 didn't enjoy the film much. .... 
I'd get married if | were in Tom's position. 
1 don't like tiving in the country .......... 
I'm not going to have anything to eat. 
lve never been to America. ........... 
{ thought the exam was quite easy. 








( to li @ Ơn ® 0ð hồ = 








51.2 Here too you are talking lo someone. You have Ihe same ideas, taste etc. as your 








friend. 
Use So ... or Neither ... each time. 2 

EJ Examples: !'m feeling tired. So am |. 1 don't like eggs. Naither do I. 
1!need a holiday. — PHÓ văn 
2 | don't like milk. .. 


31 couldn't get up this morning. 

4 l'd love a cup of tea. ..... 

- 5 I've never been to Africa. T 

` 6 baniet a 
` 
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7 \ should smoke less. . — 
B Ispent the whole evening watching. television. 
9 Ì didn† know thatAnn was in hospital. .. 












51.3 Now you have to answer with | think so, | hope. not efc. You are B in each 
conversation. 


Read the information in brackets before you answer each question. 
Example: (You hate rain) A: Is it going to rain? B: (hope) | hope not. 


1 (You need more money quickly). 
A: Do you think you'll get a pay increase soon? B: (hope) .. 
2 (You think Tom will probably get the jób which he applied for). 
A: | wonder if Tom will get the fob. 8: (expect) . 
3 (You're not sure whether Jill is married - probably not). 
A: Is Jill married? B: (think)............. . 
4 (You haven't got any money). 
A: Can you lend me some money? B: (afraid). 
4 (Your friend's sister has been badly injured in; an sen): 

















A: Is she badly injured? B: (afraid) .. Mmm PR 
6 (Ann normally works every day, "Monday o Friday ` "tomorrow is 
Wednesday). 
A: Is Ann working tomorrow? B: (suppose) .. 








. 7 (You're in a hurry to catch your train - its important iat you don't miss w. 
A: Do you think we're going to miss the train? B: (hope) .. "— 
B (You're not sure but the cóncert probably begins at 7. 30. 
A: Does the concert begin at 7.30? B: (think) .... 








KEY 





511 7 Doyou?! dont. 2 Can't you? I can. 
3 Have you? ! haven't. 4 Didn't you? | did. 
5 Would you? I wouldn't. 6 Dontyou? l do. 
7 Aren't you? | am. 8 Haven't you? 4 have. 
9 Did you? t didn't. 
n 2 g^ 
512 1 Sodok ? Neither dot. 
3 Neither could |. 4 So would t. ` 
5 Neither have |. 5 Sowasl. ^ 
7 Soshouldl. 8 Sodldl. 
9 Neither did |. 2 
^Nor" is possible instead of "neither" in this exercise. 
51.3 1 lhope so. 2 lexpectso. 
3 {don't think so. 4 I'm.atraid not. - a 
5 I'm afraid so. 6 | suppose so. T 
7 Ihope not. B | think so. 
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Bai 52: QUESTION TAGS (Câu hỏi đuôi) 
(are you?, doesn't he? v.v...) 


a) 


You haven't got a car, have you? (Bạn chưa có xe hơi, phải không?) 
It was a film, wasn't it? (Dó là mót bó phim hay, phái không?) i 
Have you? và wasn't it? là các question tags (câu hỏi đuôi) (= các câu hài nhỏ mà 
chúng ta đặt ở cuối câu). Trong các câu hỏi đuôi, chúng ta dùng trợ động từ (xem bài 
51a). Đối với thi simple present và simple past, dùng do / does / did: 
They came by car, didn't they? 
(Ho đến bằng xe hơi, phải không?) 


b) Chung ta thường dùng câu hỏi đuôi xác định (a pósítive question tag) cho câu phù 
định (negative): - 

















negative sentence * positive tag 

Tom won't be late, will he? 

(Tom sẽ không đến trễ. phải không?) 

They don't like us, do they? 

(Họ không thích chúng ta, ` phải không?) ` 
That isn't George over there, is it? 


i dáng kia khói i là George. düng khóng?) 





Và chúng ta thường dùng câu hồi đuôi phủ dinh (a negative xưng tag) cho cầu 
xác dinh (affirmative): 











affirmative sentence negative tag 
Ann will be hiere soon, won't she? 


(Ann sé có mal à đây ngay bây giờ, phải không?) 

. Tom should pass his exam, shouldn't he? 
(Tom sé thi dáu, phài kháng?) 
They were very angry, weren't they? - 





(Họ đã rất gián dù, phải không?) 


Hãy lưu ý đến các ý hghĩa của yes và no trong các câu trả lời cho quøstion tags: 
e Yes (= | am going) 
~ You're not going to work today, are you? (Có chú. Tdi sẽ di làm). 
(Hóm nay ban sé khóng làm viéc, phài khóng?) No. (s I'm not going) - 
(Không. Tôi sẽ không di làm). 
c) Y nghĩa của một câu hổi đuôi sẽ tùy thuộc vào cách mà bạn nói nó. Nếu ban 
xuống giọng thì không phải bạn thực sự đang hỏi, bạn chỉ mong người khác đồng ý 
với bạn: 
- "Tom doesn't look very well today, does he?". "No, he looks awful". 
(Hôm nay Tom trông không được khỏe lâm; phải không?) 
(Không, anh ta tróng tệ quá). 
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She's very attractive. She's got beautiful eyes, hasn't she? 
(Có ấy rất quyến rù. Cô ấy có đôi mát dep, phải không?) 
Nhưng néu ban lên giọng, thì đó là một câu hỏi thực sự. 
"You haven't seen Ann today, have you?" (= Have you seen Ann today?) "No, 


I'm afraid not". 


(Hôm nay bạn đã không gặp Ann. phải không?) {= tôm nay ban có gap Ann 


khóng?) Không, tôi e rằng khóng. 


Ching ta thường dùng negative sentence + positive tag (cầu phù định + câu hỏi 
đuôi khẳng định) để hỏi về sự việc hay tin tức hoặc để yêu cầu ai làm điều gì đó. Ta 
lên giọng ở cuối câu hỏi đuôi trong các thí dụ sau: 

"You haven't got a cigarette, have you?" "Yes, here you are”. 

(Ban không còn didu thuốc nào, phải khóng?) (Còn chú, đây mời bạn). 
“You couldn't do me a favour, could you?" "It depends what it is". 

(Ban không thể giúp lôi được, phái không?) (Cón túy vào dá là việc gì). 

- "You don't know where Ann is, do you?” "Sorry, I've na,idea". 

(Bạn không biết Ann dang à đâu, phải không?) (Xin lỗi, tôi không biết). 


d) Sau Let's... câu hỏi đuôi sẽ là shall we? 


- Let's go out for a walk, shall we? 


(Chúng ta hãy ra ngoài di dạo, chịu không?) 
Sau mộnh lệnh cách (Imperative mood) (do / don't do something) câu hỏi đuôi sẽ 


là will you? 
- Open the door, will you? 
(Hay mà cửa ra, được không?) 
- Qon't be late, will you? 
(Đừng đến trả, được chi?) 


Hãy lưu ý rằng chúng ta nói aren't P = am I not): 


- I'm late, arent 1? 
(Tôi tdi trễ, phải không?) 


UNIT 52: Exercises 





52.1 In this exercise you have to put a question tag on the end of each sentence. 
Examples: Tom won't be late; will he? They were very angry, weren't they? 


Ann's on holiday, 
You weren't listening, 
Sue doesn’ like onions, 
Jack's applied for the job. 
You've got a camera, 
You can type. 
He won't mind if | go early, ... 
Tom could help you, ....... 
There are a lot of people here, 


. 












@ Œœ xi Ø Ơi t Gì R = 


oJ o9 HỘ 9 c9 9 


10 Let's have dinner, 
11 This isn't very inter 
12 I'm too fat,................... 
18 You wouldn't tell anyone, 
14. Listen, cim ue 
15 | shouldn't have got angry, = 
16 Don't drop it, . 
17 They had to go tome, à 
18 He'd never seen you betore. 








vở nà ng nà nộ 39 9 3c» 
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t 
$2.2 This time you have to read a situation and then write a sentence with a question 
tag. In each example youare asking your listener to agree with you. 
Example: You are with a friend outside a restaurant. You are looking at the prices. 





“him? You... 


It's very expensive. What do you say? It's very expansive, isn't it? 
You look out of the window. it's a beautiful day. What do you say to your friend? 


s.. m ——— ht 
Youve just come ‘out ol ‘the cinema with your friend. You both really enjoyed 
the film. You thought it was great. What do you say? The film .. 

Tom's hair is much shorter. —! he has had his hair cut. What do you say ‘to 











You are shopping, You a are re irying ‹ on ha | jacket. You look in the mirror: it doesn't 
look very nice. What do you say to your friend? tt .. " 
You are talking about Bill. You know that Bill works very hard. Everyone. knows 
this. What do you say about Bill? Bill .. 








toy 


52.3 In these situations you are asking people for information,-askiag people-to do things - 
elc. Make sentences like those in sectionc. ` 
Example. You want a cigarette. Perhaps Tom has got one. Ask him. 
Tom, you haven't got a cigarette. have you? 





Jack is just going out. You want him to get some stamps. Ask him. 
Jack, you .. EE ID 
You're looking tor Ann. “Perhaps Tom knows where she is. Ask him. 
Tom, you 











You need a bicycle pump. Perhaps Tom got one. 
Tom, . ian etal ein Beta acs 
Ann has a a car ar and you ‘don't ‘want to walk home. You want her to give you im. 


Ask her. Ann, 
You're looking for your purse. Pei 








KEY s 
52.1 1 isntshe 11 isit 
2 were you 12 arentl 
3 does she 13 would you 3 
4 hasn't he (*Jack's" = Jack has) 14 will you ` 
5 haven't you 15 shduld! 
6 cantyou 16 wilyou — - 
7 wilihe 17 didn't they (not "hadn't they" 
~ 8 couldn't he - see Unit 32b) 18 had he ("He'd" = He had) 
9 arentthere : 
10 shall we 
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It's a beautiful day. isn't it? 

The film was great, wasn't it? 

You've had your hair cut, haven't you? 
/ You've had a haircut, haven't you? 

It doesn't look very nice, does it? 

Bill works very hard, doesn't he? 


Jack, you couldn't get me some stamps, could you? 

Tom, you don't know where Ann is, do you? 

/ Tom, you haven't seen Ann, have you? 

Tom, you haven't got a bicycle pump, have you? 

/ Tom, you couldn't lend me a bicycle pump, could you? — 
Ann, you couldn't give me a lift, could you? 

Tom, you haven't seen my purse, have you? 

/ Tom, you don't know where my purse is, do you? 
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BAI 53: VERB + -ING (Bóng tif di vói dóng 
từ ở hinh thức -ING) 


a) 



















stop enjoy fancy admit consider miss 
finish mind Imagine deny Involve postpone 
| delay jest ret avoid ictise risk 
Nếu các động từ trên được theo sau bởi động từ khác, động từ đứng sau sē ở hình 
thức -ING theo công thức: verb + -ING 
Stop talking! (Im đi!) 
I'll do the shopping when I've finished cleaning the flat. 
(Tôi sé di mua sắm khi nào tói lau xong căn phóng | này). 
| don't fancy going out this evening. 
(Tối nay tôi không thích di chơi). * 
- Have you ever considered going to live in another country? 
(Có bao giờ ban nghĩ đến việc sang sống à một nước khác không?) 
| can't imagine George riding a motor-bike. 
(Tói không thể tưởng tượng nổi George lại lải xe máy). 
When I'm on holiday, | enjoy not having to get up early. 
(Khi tôi di nghỉ, tôi thích thủ v) không phải dày sớm). 


Các nhóm tử sau đây cũng đòi hi động tù theo sau phải ở hình thức -Ing: 












give up = từ bó put off = hoàn lại keep, (keep on) 
go on = tiếp lục carry on = tiếp tục = cử tiếp lục 





Are you going to give up smoking? (Ban sẽ bỏ thuốc chứ?) 
She kept (on) interrupting me while | was speaking. 
(Có ta vẫn cứ ngắt lời tôi trong khi tôi đang nói). 
Hãy tưu ý đến dạng bị động (passive form) (being done / being seen / being told 
MV...) 
- don't mind being told what to do. 
(Tôi không thấy phiền vá việc bị người khác bảo phải làm gì). 
Thông thường bạn không thể dùng to-infinitive (động tử nguyên mẫu) (to do / to 
dance v.v...) sau các động từ và các nhóm từ nêu trên. . 
- enjoy dancing. (not "to dance") (Tôi thích khiêu vũ). 
- Would you mind closing the door? (Phién bạn đóng giùm cửa được không?) 
- Tom suggested going to the cinema. (Tom dà dé nghi đi xem phim). : 
b): Khi ban dang nói về các hành động dà được hoàn thành (finished actions), ban 
cũng có thể dùng having done/having stolen v.v... Nhung không nhất thiết phải 
dùng hình thức này. Bạn cũng có thể dùng dạng -Ing thông thường cho các hành 
động đó: i 
He admitted stealing (hoặc having stolen) the money. 
(Anh ta thú nhận là đã ân cáp món tiền đó). 
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They now regret getting (ho&c having gof) married. 
(Bây giờ họ lấy làm liếc là đã lấy nhau) 
c) Với một số động từ trong bài này (đặc biệt là admit, deny, regret và suggesf), bạn 
cũng có thé dùng một cầu trúc di với that (that... structure): 
- Me denied tharhe had stolen the money. (hoặc denied stealing) 
(Anh ta không nhận là anh ta dà ăn cáp món tiền đó). 
Tom suggested that we went to the cinema. (hoặc suggested going). 
(Tom dé nghị rằng chủng tôi nén di xem phim). 
Về suggest, xem thêm bài 35C. . . ` 
Về động từ + -ing, xem thèm các bài 56 và 57. 



















UNIT 53: Exercises " g 

53.1 In this exercise you have to complete the sentences with these verbs: 
try steal meet look write make be knocked 
wash la eat splash drive take 
Example: Do you fancy playing tennis afternoon? 
1 Could you please stop ........ cms 80 much noise? 
2 I don't enjoy .............. letters. 
3 Does your job involve a lot of people? 
4 Iconsidered............. job ut in the end I decided against it. 
5 i you use the shower, try and avoid ................................. Water on'the floor. 
6 Jack gave up ~- to find a job in Britain and decided to emigrate. 
7 Have you finished . ees . your hair yet? 
8 The phone rang while 


n was having her dinner. She didn't answer it; she just 

carried on —————————— € 

9 He admitted 
dangerously. 

10 Why do you keep on ~~ at me like that? 

11 They had to postpone . away because their son was ill. 

12 If you walk into.the road without looking, you risk ........... ... down by a car. 





the car but denied 














53.2 This time you have to read a sentence and write a second sentence with the same 
meaning. Begin your sentenca in the way shown. 
Examples: Do you have to travel in your job? Does your job involve travelling? 
He is now sorry that he didn't study harder when he was at college. 
He now regrets not studying harder when he was at callege. 
| don't want to go out this evening. 1 don't fancy .... 
Are yóu sorry you didn't take the job? Do you regret 
Why don't you go away torr.orrow i 
Why don't you put off ...... 
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4 it’s not a good idea to travel — the rush-hour. 


It's better to avoid .. 


5 Could you turn the radio. down, Ld 


Would you mind .. 


6 The driver of the car r said | itw was s true that he điển" have a licence. 
The drivér of the car admitted............................. 
7 Tom said "Let's have fish for dinner". 
Tompi .... 

















53.3 Now make your own sentences. Complete each sentence using -ing. 
Example: \ really enjoy going for long walks in the country. 


2 Do you regret not taking the job? 
(or... that you didn't take...) 

3 Why don't you put off going away 
until tomorrow? 

4 Its better to avoid travelling during 
the rush-hour. - 

5, Would you mind turning the radio 
down, please? 
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1 Atweekends ! enjoy . 
? This evening | fancy 
3 lolten regret................ 
4 Learning English invalves ... 
5 I think people should stop ... 
KEY 
" 8 The driver of the car admitted not 
54.1 1 making having a licence. ` 
2 writing (or... that he didn't have a licence). 
3 meeting 7 Tom suggested having fish for 
4 taking dinner. (or... suggested that we had 
* splashihg fish / suggested that we should have 
6 tying fish...) 
7 washing 
8 eating 53.3 It possible check your sentence with 
9 stealing... driving someone who speaks English. Here 
10 looking - are some example answers: 
11 going 1 At weekends ! enjoy sitting in the 
12 being knocked (passive) garden (if it's warm). — 
2 This evening | fancy going out to eat 
53.2 1 | don't fancy going out this in a nice restaurant. 
evening. 3! offen regret not travelling more 


when | was younger. 

4 Learning English involves Speaking 
as much as you can. 

5 | think people should stop watching 
television so much. 
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BÀI 54: VERB « INFINITIVE (Bóng tü di vói 
dóng tü nguyén máu) 





a) 
agree ofter decide appear forget 
refuse attempt plan . seem learn (how) 
promise manage arrange pretend dare 
threaten fait hope afford - tend 





Nếu các động từ trên được theo sau bởi một động từ khác, động tứ theo sau sẽ s 


hìntrthức to-Infinitive (nguyên mẫu có to) theo công thức: 


- Asitwas late, we decided to take a taxi home. 
(M đã trễ, chủng tôi quyết định đón taxi về nhà). 
| like George but | think he tends to talk too much. 
(Tôi thich George nhưng tôi nghi anh ta có khuynh hưởng nói quá yihiéu). 
- How old were you when you learnt to drive? (or "learnt how to dríve") 
(Ban bao nhiêu tuổi khi bạn học lái xe?) 
They agreed to fend me some money when | told them the position | was in. 
(Họ đã đồng y cho tôi mượn một ít tiền khi tôi kể cho họ nghe vé hoàn cảnh mà. 
46) gặp phải). ` 
Hãy lưu ý đến những thí dụ sau đây với thể phủ định (negative) not to...: 
We decided not lo go out because of the weather. 
(Chüng tôi đã quyết định không ra ngoài vì thời tiết xấu). 
He pretended not to see me as he passed me in the street. 
(Anh ta làm bộ không thấy tôi khi anh ta đi ngang qua tôi ngoài phố). 
Với những động từ quan trọng khác, bạn không thể düng động từ nguyên mẫu có 
to (to-infinitive). Thí dụ như thinkva suggest. 
Are you thinking of buying a car? (not “thinking to-buy*) 
(Ban có nghi đến việc mua xe hơi không?) 
Tóm suggested going to the cinema. (not "suggested to do"). 
(Tom đã đề nghị di xem phim). 

b) Có hinh thức continuous Infinitive (nguyên mẫu tiếp diễn) (to be doing) và hình 
thức perfect Infinitive (nguyên máu hoàn thành) (to have done). Chung ta đặc 
biệt dùng các hình thức này sau seem, appear và pretend. 

- ' | pretended to be reading. {= | pretended that | was reading). 

(Tôi làm bó nhu đang doc). (= Tôi làm bó rằng tôi dang doc). 

You seem to have lost weight. (= it seems that you have lost weight). 
(Bạn đường nhu bi sut cán). (= dưỡng nhu là ban bi sut cản). - 


c) Sau dare ban có thé dùng to-infinitive (nguyên máu có to) hoặc bare infinitive 
(nguyên mẫu không có to): 
- wouldn't dare to ask him; or: | wouldn't dare ask him. 
(Tôi không dám hỏi ông ta). 
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Nhung sau daren't bạn phải dùng bare Infinitive (nguyên mẫu không có to): 
| daren't tell him what happened. (not "daren't to tell") 
(Tôi không dám kể cho anh ta nghe chuyện gì dà xảy ra). 


d) Sau những động từ đưới đây, ban có thể dừng từ nghi vän (question word) theo 


công thức 
ask declde know remember forget explain understand 
(hài)  (quyếtđịnh) (biết (nhở) (quên) (giải thich) (hiểu) 














We asked how to getto the station. 
(Ching tôi hài cách để đi đến nhà ga). 

Have you decided where to go for your holidays? 

(Bạn dà quyết dinh di nghỉ ở đâu chưa?) 

Tom explained (to me) how to change the wheel of the car. 
(Tom giải thich (cho tôi) cách thay bánh xe hơi). 

| don't Know whether to go to the party or not? - 
(Tôi khóng biết có nên di dy tiệc hay không?, 


Ngoài ra cũng có thể dùng: show/tell/ask someone what/how/where to 





Can someone show me how to change the film in this camera? 
(Cá ai chỉ dùm tôi cách thay phim trong máy ảnh này không?) 
Ask Jack. He'll tell you what to do. 

(Hày hài Jack. Anh ta sẽ nói cho anh biết phải làm gl). 


Đối với verb + to-infinitive, xem thêm các bài 55 - 7. 


UNIT 54: Exercises 


54.1 ín this exercise you have to complete each sentence with a suitable verb. 
Example: Don't forget to post the letter 1 gave you. 





Tom refused .. " . me any mohey. 
Jili has decided not.. 3 .acar. 
The thief got into the house | because | forgot 
There was a lot of traffic but we managed ... 
I've arranged tennis tomorrow afternoon. 

One day I'd like to learn — an aeroplane. 

1 shouted to him. He pretended nơt.. . me but I'm sure he did. 
Why hasn't Sue arrived yet? She promise not................. late. 

Our neighbour threatened ..................- the police if we didn't stop the noise. 
10 Ann offered..................... after our children while we were out. 

11 The teacher was very strict. Nobody dared -during his lessons. 


54.2 This time you have to make sentences with seem and appear. 
Examples: ts he waiting for someone? He appears to be waiting for someone. 


Has she lost weight? She seems MN MM, 
f Is Tom worried about something? He seems . —— 

















(Ð Œœ *J Œœ Œ + WN ~= 
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2 . Does Ann like Jack? She appears ......... 

3 Is that man looking for something? HÈ appears 
4 Has that car broken down? It seems 
5 Have they gone out? They appear 













54.3 Now you have lo use the structure in section d. Complete each sentence using 
what or how with one of the following verbs: 
do say use . ride cook »*. 
Example: Do you know how to get to John's house? 
1 Have you decided what .... for dinner this evening? 
2 Can you show me. . the washing machine? 
3 Do you know ..... there's a fire in the building? 
4 You'll never forget . .. a bicycle once you have learned. 
5 Iwas really astonished. | didn't know .. 


54.4 Now make your own sentences. Complete each sentence with to » infinitive. 
Example: This evening | have arranged to go to the theatre" 























1 Not many people can afford ... 
2 | would like to learn 
3 One day I hope .. 
4 wouldn't dare ... 
À Sometimes | tend 
KEY. 
54. 1 1 to lend/to give : 
2 to buy/to hire AE RSR 
3 to shutto close/to fasten/to lock S7 TsPð d6 
4 to get ('arrive" is not possible Aho e 
because we say “arrive at the % * i 
airport") 5 what to say (*what to do" is also 
5 to play possible) 
6 (how) to fiy/to pilot (not ^to drive") 54,4. if possible check your answers with 
7 to hear/to understand/to see someone who speaks English. Here are 
8 to be/to come'to arrive some example answers: 
9 to call/to telephone/to phona/to 1 Not many people can afford to buy 
ring/to fetch/to get a Rolls Royce. 
10 to look 2 | would like to learn (how) to ride a 
11 (to) talk (to) speak/(to) laugh/(to) ` horse. 
* play (After "dare" you can use the 3 One day | hope to have enough 
infinitive — with or without “to” — money to travel round the world. 
68e section c.) 4 | wouldn't dare (to) wear clothes 
54.2 1 He seems to be worried about like that. | would look stupid. 
something. 5 Sometimes | tend to be a bit lazy. 
2 She appears to like Jack. 
3 He appears to be looking for 
something. 


4 It seems to have broken down. 
5 They appear to have gone out. 
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BÀI 55: VERB + OBJECT + INFINITIVE (Động từ 
+ túc tù + nguyên máu) | 

a) ie OBTENER 
want (müón). ask (hỏi, yêu cầu); expect (nghi rằng, tin rằng); help (giúp đội; mean (= 


Intend) (có y); would like (muốn); would preter (thích han). 
C6 hai cấu trúc có thể được dùng sau các động từ trên: 








* Động từ + to + động tÙ nguyên máu. 
| asked to see the manager. (Tói dà y&u cầu gặp Giám đốc) 
- We expected to be late. (Chúng tôi nghi là chủng tôi đến trễ). 
He would like to come. (Anh ta muốn đốn). - 
* Động tU + túc tỪ + to + động tử nguyên mẫu: - 
- tasked Tom to help me. (Tôi đã yêu cầu Tom giúp dà tôi). 
- We expected him to be late. (Chúng tới nghĩ là anh ta đi trả). 
~- He would like me to come. (Anh ta muốn tôi đến). 
Sau help, bạn có thể dùng động từ nguyên mẫu có hoặc không có to: 
- Can somebody help me (to) move this*table. 
(Có ai có thể giúp tôi đời cái bàn này đi không?) - 
Hn đặc biệt cẩn thận với want: đừng nói "want thái... (muốn rằng...) 
Everyone wanted him to win the race. 
(Mọi người đều muốn anh ta thắng cuộc dua). 
Do you want me to come early? . - 
(Ban có muốn tôi đến såm không?) 








b) 














tell remind force enable persuade 








(bào). ^ (nhc) © (bát buóc) (cho phép) (thuyét phuc) 
order wam invite teach (how) get (= persuade) 
(ra lệnh)  (khuyén.cáo). (mòi) (day) .  (thuyét phuc) . 


Những động từ trên được dùng theo cấu trúc: Động từ + túc tử + to + động từ nguyên 
mẫu: ` 
Remind me to phone Ann tomorrow. (Hay nhắc tôi gọi điện-cho Ann vào ngày mai). 
- He warned pe not to touch anything. (Anh ta lựu ý tôi đừng sở vào bất cứ cái gl). 
- Who taufght you (how) to drive? (Ai đã day bạn lái xe thế?) 
1 got Jack to repair my car. (Tôi thuyết phục Jack sửa xe cho tôi). 
Sau đây là một thí dd. vé thé bi động (passive): 
- was warned not to touch anything. 
(Tôi dà được khuyến cáo là đừng sở vào bất cử cái gì). 4 
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Bạn không thể dùng suggest với cấu. trúc này (xem thêm bài 35c): 
Tom suggested that | bought a car. 
(Tom đã dé nghi rằng lôi nên mua một chiếc xe hai). 
c) 
advise recommend encourage allow , Permit 
én, dé nghị, 'khuyến khích, (cho phép) ^ (cho phép) 
Có hai cấu trúc có thể được dùng sau các động từ trên: Hãy so sánh: 















- He doesn't allow smoking in his house He doesn't allow anyone to smoke in his 
















(Ông ãy không cho phép hút thuốc house. 

trong nhà minh) tOng ấy không cho ai hut thuốc trong 

| wouldn't recommend staying at that nha minh). 

hotel. - | wouldn't recommend you to stay atthe 
(Tôi không dé nghị nén nghl tai khách hotel. ^ 






san đó). ` (Tôi không đá nghị anh nghỉ we à 


khách san đó). 





d) Make và Let: 


Hai động từ này được dùng theo cấu trúc: động tù + nguyên mẫu không có to: ` 
- Hot weather makes me feel uncomfortable. (= causes me to feel) 
Thời tiết nóng nuc làm tôi cám thấy khó chịu). : 
- only did it because they made me do it. (= lorced me to do it) 
(Tôi chỉ lam điều đó bồi vì ho dà ép buộc tői phài làm). 
She wouldn't /ef me read the letter. (= allow me to read) 
(Cô ta sẽ không để cho tôi đọc lá thư đó đậu). 
Hãy nhớ rằng make và let được dùng với động từ nguyên mẫu không có v 
- They made me do it. (Họ đã ép buộc tõi làm điều đó). 
- Tom let me drive his car yesterday. 
(Hôm qua Tom đã để tôi lái xe cùa anh ay). 
Nhưng ở thể bi «3ng, make lại được dùng „7i động tù nguyên mẫu có to: 
1 only did it because | was made to do it. 
(Tôi chi làm điêu 46 bài vi tôi dà bị ép buộc phải làm mà thói). 


UNIT 55: Exercises 


55.1 Read each sentence and wrile a second sentence from fe words given. 
* Example: Jill didn't have any money. 
she / want/ Ann / lend her some. She wanted Ann to lend her some. 
1 Tom's parents were disappointed when he decided to leave home. 
they / want / Tom / stay with them ~. sấu ST MEC sa GN 
2 Please don't tell anyone that I'm leaving my job. 
t/ not] Wank } arqOne / knOWi —.— eL erem arce ON 





^ 175 


WwwWw.thuvien24 /.net 


3 There's a football match next Saturday between England and Scotland. 
you / want / Scotland / win? _.................. ee see T 
4 Unfortunately someone had told Sue that | was going to visit her. 
L/ want / it / be a surprise. . e 











55.2 Now you have lo read a sentence and then write a second sentence with the same 
meaning. Each time begin in the way shown. 
, Pampies “Don't touch anything", the man said to me. 
The man told ma not to touch anything. 
My father said | could use his car. My father allowed me to use his car, 


1 "Don't forget to post the letterˆ, Jack said to me. 
Jack reminded ~... 
2 She told me that it wou! 








. She advised 
€———————— 


3 i told. you that you sh.›uldn't tell him anything. = 

| warned 
4 Iwas surprised that it rained. | didn't expect .. 
5 "Would you like to have dinner with me?* Tom said to Ann. 

Tom o ——X———————ÓÁE£(£$Ó 
6 Atfirst | didn't want to play tennis but John persuaded m me. 

JOH N S conem aD ar acad ci iat T10 7771071 0010] 
7 The sudden noise caused me to jump. The sudden | noise e made .. M ee 
B If you've got a car, you are able to travel around more easily. 

Having a car enables _. _ «cul. nee re 
9 She wouldn't allow me to read the letter. She wouldn't let. 


55.3 Now put the verb in the right form: ng, to + infinitive, or infinitive without to. 
Example: Mr. Thomas doesn't allow smoking (smoke) in his office. 






























1 Mr. Thomas doesn't let anyone ... ~~ (smoke) in his office. 
2 I don't know Jack but I'd (ike ..... ..(meet) him. 
3 Where would you recommend me --.. (go) for my holidays? 
4 ‘don't recommend .. (eat) in that restaurant. The food's awful. 
5 The film was very sad. It made me (ery). ý 
6 Jack's parents have always encouraged him ... .. (study) hard. 
7 We were kept at the police station for an hour and then allowed... 
KEY 





55.1 1 They wanted Tom to stay with them. 
| don't want anyone to know. 

Do you want Scotland to win? 

| wanted it to be a surprise. 


0m 
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Jack reminded me to post the letter. 

She advised me to tell the police about the accident. 

| warned you not to tell him anything. 

| didn't expect it to rain. (or... expect that it would rain). 

Tom invited Ann to have dinner with him. (or Tom invited Ann to dinner with 
him). à 

John persuaded me to play tennis. 

The sudden naise made me jump. 

Having a car enables you to travel around more easily. 

She wouldn't let me read the letter. 


smoke 

to meet 

to go 

eating 

cry = 
to study 

to go (= we were allowed to go -passive) 
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BÀI 56: INFINITIVE or -ING? (Bóng tü nguyén 
máu hay -ING?) (1) vói like, would like 
V.V... ` 


a) 
like (thích) hate (ghé!) enjoy (thích) — can't bear (không chịu được) 
dislike (không thich) love (thích) mind (dé y) can't stand (không chịu được) 
cá động từ và các nhóm từ trên thường được theo sau bởi -Ing: 
| enjoy being alone. (Tôi thích à một mình). 
- Why do you dislike living here? 
(Tai sao anh không thích sống à đây?) 
- don't ike people shouting at me. - 
(Tôi không thích người ta la hét tôi). 
Ann hates flying. (Ann ghét di máy bay). 
Tom doesn't mind working at night. 
(Tom không ngại phải làm việc ban dém). 
Sau love và can't bear, bạn có thể dùng -Ing hoặc to-infinitive: 
| love meeting people; hoặc: | love to meet people. 
(Tôi thích gặp gà người khác). 
She can't bear being alone; hoặc: She can't bear fo be alone, 
(Cô ta không chịu nổi sự cà đơn). 


b) Like 


Thường thi không có gì khác biệt khi bạn nói "I like doing" hoặc "| like to đo". Thí dụ, 
bạn có thể nói: 
| like getting up early; hoặc: ! like to get up early. (Tôi thich dậy sớm). 
Chúng ta thường nói "I like doing" khi like có nghĩa là "enjoy" (thích): 
- Do you like cooking? (= do you enjoy it?) (Ban có thích nấu ăn không?) 
- don't like driving. (= | don't enjoy it). (Tôi không thích lái xe). 
Khi ilke không có nghĩa là "thích", chúng ta dùng "I like to do". / like to do something = | 
find it is good or right to do something. (Tôi thấy điều gì đó đáng / nên làm). 
- Mike to wash my halt twice a week. (This doesn't mean that | enjoy it; it means that 
1 think it is a good thing to do). 
(Tôi muốn gội đầu hai län một tuần). (Điều nay không có nghĩa là tôi thích việc đó; 
nó có nghĩa là tôi cho đó là việc nên làm). 
- Tom likes to do the washing-up immediately after the meal. 
(Tom muốn rửa chén dla ngay sau bữa án). 


c) Would like được theo sau bởi to-infinitive: 


| would like to be rich. (Tôi muốn được giàu có). - 
- Would you like to come !o a party? (Bạn có muốn đến dự tiệc không?) 
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Hay luu ý đến sự khác nhau vé y nghĩa giữa I like và | would like, | would like là mộ! 
cách nói lịch sự của 1 want (Tôi muốn). Hãy so sánh: 
1 like playing tennis. (= | enjoy it in general) (Tôi thích chơi quần vợ!). 
| would like to play tennis today. (= ! want to play) 
(Hóm nay tôi muốn chai quán vot). 
Xem thêm bài 31d. 


Chúng tá Vũng có thể dùng to-Infinitiv sau would love / hate / preter 
Would you prefer to have dinner now or later? 
(Bạn muốn ån tối ngay bây giờ hay để lát nữa?) 

- I'd love to be able to travel round the world. 
(Tôi muốn được di vòng quanh thế giới): 


d) Bạn cũng có thé nói "! would like to have- done something" e Tôi tiếc rằng tôi đã 
không hoặc đã khòng thé làm điều gi đó); - 
it's a pity we didn't visit Tom. | would like to have seen him uất 
(Thật tiếc là chúng ta đã không đến thăm Tom. Tôi rất muốn gấp lại anh ấy). 
We'd like to have gone on holiday but we didn't have enough money. 
(Chung tôi đã rất muốn đi ngh? mát nhưng chúng ôi lại không đủ tiền). 
Bạn cũng có thể dùng một cẩu trúc như trên sau would love / hate / prefer: 
- Poor old Tom! | would hate to have been in his position." 
(Tội nghiệp ông già Tom! Tôi cùng chẳng hå muốn lâm vào hoàn- cánh như ông 
ấy). 
I'd love to have gone to the party but it was impossible. 
(Tôi dà rất muốn dự tiệc nhưng không thể di được). 


UNIT 56: Exercises 





56.1 Answer these questions using the verbs given. 
Examples: Why do you never fly? (hate) | hate flying. 
Why does Tom go to the cinema so often? (like) He likes going to the _ 
cinema. 
Why do you always wear a hat? (like) | rea 
Why does Ann watch television so often? (enjoy) She . 
Why do you never go to the cinema? (noVlike)....... 
Why does Jack take so many photographs? (lik 
Why don't you work in the evenings? (hate) .. 











Ơt ® (ò R 





56.2 This time put the verb into the correct Form, -Ing or to + definitive. 
Examples: | enjoy being (be) alone. 

Would you like lo come (come) to a party? 
Do you mind ................. (travel) such a long way to work every day? 





Ann loves............... - (cook) but she hates ... (Wash) up. 
I can't stand people .. (teil) me what to do when I'm driving. 
I don't like that house. ! would hate........................... (live) there. 








Sona 
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Do you like . .... (drive)? 

When I have to catch a train, I'm always worried about missing it. So | like 
... (get) to the station in plenty of time. 

(listen) to classical music. 

(come) to your wedding but it just isn't possible. 

—.-.. (learn) to play the guitar. 





I very much enjoy .. 





| would love .... 
Sometime I'd like 











56.3 Now you have to make your own sentences. Say whether you like or don't like the 
things In brackets (...). Choose one of these verbs for each of your sentences: 


(don't) tike love hate enjoy don't mind can't stand 


Example: (reading) L like reading very much. 


oma 


5 


(playing cards) ! 
(learning languages) 
(visiting museums) .................. 

(lying on the beach in the sun) ~ 
(shopping) -..- 













56.4 Now you have to write sentences like those in section d. 
Example: It's a pity | couldn't go to the wedding. (like) 


[EM 


Lwouid like to have gone to the wedding. 


{t's a pity ! didn't meet Ann. (love) | would love ......—.—.—.. eene 
I'm glad | didn't lose my watch. (hate) | .. 
I'm glad | wasn't alone. (notiike) 
It’s a pity | couldn't travel by train. (prefer) 
It's a pity I didn't see the film. (like) one sse 











KEY 





56.1 1 Ì like wearing a hat. / like to wear a hat. 


2 She enjoys watching television. 
31 don't like going to the cinema. * 
4 He likes taking photographs. * 

5 I hate working in the evenings. 


* in 3 and 4 "like te go" and “likes to take" are also possible. ~.. cing" is more usual in 


these sentences because the meaning is "enjoy" (see section b). 





56.2 1 travelling 
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2 cooking / to cook... washing 
3 telling 
4 to live 


56.3 
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driving (see section b) 
to get (see section b) 
listening 

to come 

to learn 


M possible check your sentences with someone who speaks English. 
Here are some example answers: 

1! don't like playing cards very much. 

2 | enjoy learning languages. 

3 I can't stand visiting museums. 

4 | love lying on the beach in the sun. (or | love to lie...) 


5 I hate shopping. 

1 | would love to have met Ann. i 

2 | would hate to have lost my watch. - 
3 | wouldn't like to have been alone. 

4 I would prefer to have travelled by train. 

5 I would like to have seen the film. 


In this exercise it is also possible to use another structure: 


NaON- 


| would have loved to meet Ann. 

t would have hated to lose my watch. 

1 wouldn't have liked to be alone. 

I would have preferred to travel by train. 
| would have liked to see the film. 
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BÀI 57: INFINITIVE or -ING (Động từ nguyên 
. mẫu hay -ING?) (2) với begin, start, intend, 
continue, remember, try 


begin start . Intend e continue 
(bát dáu) (bắt đầu) ^ (dự dinh) tiếp lục, 
bs động tù trên thưởng có thể được theo sau bởi -ing hoặc to-Infinitive. Vì vậy bạn 
có nói: 
* The baby began crying: or: The baby began to cry. 
(Đứa trẻ bắt đầu khóc). 
- It has started raining. or: \t has started to rain. _ 
(Trời dà bát đầu mua). 
John intends buying a house. or: John intends to buy ahouse. 
(John định mua một cán nhà). 
- He continued working after his illness. or: He continued fo work after his illness. 
(Anh ta đã tiếp tuc làm việc sau khi bị bệnh). 


b) Remember to do và remember doing: 
Remember to do: ban nhớ sẽ làm điều gì trudc khi làm nó. “Remember to do some- 
thing" mang nghĩa trái ngược với “forget to do something” (quên làm điều gl). 
| remembered to lock the door before | left but | forgot to shut the windows. (= | 
remembered to lock the door and then | locked it) 
(Tôi dà nhớ khóa cửa truác khi ra khói nhà nhưng lôi lại quên đóng các cánh cửa 
sổ). (= Tôi đã nhớ phài khóa cửa và sau đó tôi dà khóa). 
- Please remember to post the letter. (= don't forget to post il). 
(Làm dn nhớ bỏ thư đấy). (= đừng quân bỏ thư). 
Remember doing: bạn nhớ lại là dà làm điều gì. "| remember doing something" = tôi 
đã làm điếu gì đó và bây gid tôi vẫn cón nhở điều đó 
- | clearly remember locking the door before | left. (= | locked it and now | clearly 
remember this). 
(Tôi nhớ rõ ràng là dà khóa cửa trước khi tôi di). (= tôi dà khóa cửa và bây on lôi 
vẫn còn nhà rõ điều đó). 
- He could remember driving along the road just before the accident happened but he 
couldn't remember the accident itself. 
(Anh ta vẫn còn nhở là đã lái xe dọc theo con đường đó ngay trước lúc tai nạn xây 
ra, nhưng anh ta lại không thể nhớ được chính tai nạn đó). 


c) Try to do và try doing: 
Try to do = cố gắng làm, nỗ lực làm: 
- was very tired. | tried to keep my eyes open but! couldn't. _ 
(Tôi rất mét. Tôi dà cố giữ cho đôi mát đừng nhắm lại nhưng không thể được): 
- Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep. 
(Làm ơn cố gắng giữ yên lặng khi bạn vé nhà. Lúc đó mọi người sẽ đang ngủ). 


a) 
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Try doing 


Ty còn có nghĩa "làm điều gì để kiểm tra hay thử nghiệm” 
Try some of this juice - perhaps you'll like it. (= drink some of it to see if you like it) 
(Thử mộ! ft nước trái cây này xem - có lẽ bạn sé thích đấy). (= uống một t dé xem 
ban có thích nó không). 

- We tried every hotel in the town but they were all full. (= we went to every hotel to 
$66 if they had a room). 
(Ching tôi dà thù đến từng khách san trong thị xà nhung tất cà ddu hết chỗ). (= 
chúng tôi đến từng khách sạn để xem chúng còn phòng trống hay không). 

Nếu try (với nghĩa này) được theo sau bởi một động từ, chúng ta dùng try + -Ing: 

- ^l can't find anywhere to live". "Why don't you fry putting an advertisement in the 
newspaper?" (= do this to see if it helps you to find a place to five). 
("Tài không thể tlm được nơi nào để à cà". “Tại sao bạn không thi? dáng quằng cáo 
trên báo xem?") (= Hãy làm điều này để xem nó có giúp bạn tìm được một chỗ à 
không?) 
tve got a terrible headache. | tried taking an aspirin but it didn't help. (= I took an 
aspirin to see if it would stop my headache). 
(Tói nhức đầu kính khủng. Tôi dà thử uống mội viên aspirin nhưng chẳng dà tí nào 
cà) (= Tôi dà ug một viên aspirin để xem nó có làm tôi hết nhức đầu hay 
không). 


UNIT 57: Exercíses 


57.1 Here is some information about Tom when he was a child. 





1 He was in hospital when he was four. 4 He cried on his first day at school. 
2 He went to Paris when he was eight. 5 He sald he wanted to be a doctor. 
3 He fell into the river. 8 He was bitten by a dog. 


He can still remember 1,2 and 4. But he can't remember 3,5 and 6. Make sentences 
— He can remember... Or He can't remember... 





57.2 Your friend has some problems and you have to be helpful. For each problem write & 
question with try. 
Example: | can't find anywhere to live. (put an advertisement in the newspaper) 


1 My electric shaver is not — (change the batteries) 


Have you tried .. (—M—————————— 
2 ‘can't contact Fred. He's s not at home. "phone him at work) 
' Kave you 






3 Ym having difficulty sleeping at night. (take sleeping tai 
Have .. 
4 The television picture isn t very ‘good. (move the aerial) 





X 183 


www.thuvien24 /.net 


57.3 In this exercise you have to put the verb into the correct form, -Ing or to + infinitive. ... 
(Sometimes either form is possible). 


Examples: Please remember to post (post) this letter. 


John intends to buy (or buying) (buy) a house. 


A: You lent me some money a few months ago. 

B: Did I? That's strange. | don't renember...................... (lend) you any money, 

We tried. =- (put) the fire out but we were unsuccessful. We had to call 
the fire-brigade. 

When you see Tom, remember ... — .. (give) him my regards, won't you? 
What do you íntend........................... (do) about this problem? 

Someone must have taken my bag. | clearly remember ...................... (leave) it by 
the window and now it has gone. . 























6 When she saw what had happened, she began m (laugh) loudly, 
7 Sue needed some money. She tried (ask) Gerry but he couldn't 
help her. 

B Hetried.. .. (reach) the shelf but hết wasn't talt enough. 

9 “Did you remember...................... aiak la Ann?* "Ohno, | completely forgot". 

10 | asked them to be quite but they continued ... 2n (make) a lot of noise. 
KEY 
57.1 2 He can remember going to Paris when he was eight. 
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3 He can't remember falling into the river. 

4 He can remember crying on his first day at school. 

5 He can't remember saying he wanted to be a doctor. (or He can't remember 
wanting to be a doctor). 

6 He can't remember being bitten by a dog. 


1 Have you tried changing the batteries? 
2 Have you tried phoning him at work? 


3 Have you tried taking steeping tablets? (or Have you tried sleeping tablets?) 
4 Have you trled moving the aerial? 


1 lending 

2 toput 

3 togive 

4 todo (or doing) 

5 leaving 

6 to laugh (or laughing) 
7 asking 

8 toreach 

9 tophone 

10 to make (or making) 
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BÀI 58: INFINITIVE or -ING? (Động từ nguyên 
mẫu hay -ING?) (3) với be afraid, need, 
help 


a) Be afraid to do và be afraid or -ing: 


1 am afraid to do something (tôi ngai/sd phải làm điều gì) = Tôi không muốn làm điều 
gì đó bởi vì điều: đó nguy hiểm hoặc kết quả có thể không được tốt đẹp: 
The streets in this city are not safe at night. Many people are afraid to go out alone. 
(= they don't want to go out alone because it is dangerous). 
(Các đường phố trong thành phố này không được an toàn vào ban đêm. Nhiều 
người sợ ra ngoài một mình). (= họ không muốn ra ngoài một mình bởi vì điêu đó 
nguy hiểm). 
She was afraid to tell her parents that she had "broken the neighbours window (= 
She didn't want to tell her parents because she know th&y would be angry). 
(Cô ấy sợ phải nói cho cha me minh biết ràng cô ấy dà làm và cửa sổ của nhà 
hàng xóm). (= Cô ấy không muốn nói chỡ cha mẹ biết vì có ấy hiểu rằng họ sẽ nổi 
giận). 
| am afraid of something happening (ti ø/sợ điều gì đó sé xảy ra) = có khả năng 
một điều gì đó không hay sé xảy ra. 
- We walked along the path very carefully because it was icy and we were afraid of 
falling. (not *afraid to fall") 
(Chúng tôi di doc theo lối đi đó rất thận: trong vì đường đã đóng băng và chủng tdi 
Sợ bị ngã). 
! don't like dogs. l'm/always afraid of being bitten. (not "afraid to be bitten") 
(Tôi không thích chó. Tôi luôn luôn sợ bj cắn). 
VI vậy, bạn ngại phải làm điều gi (afraid to do something) vì bạn sợ sẽ có cái gi đó xảy 
ra (afraid of something happening) như là hậu quả tất yếu. Hãy so sánh: 
- The boys were afraid to play. football in the garden because they were afraid of 
breaking a window. 
(Các cậu bé ngại chơi bóng trong vuờn bởi vì ching sợ có thể làm và kinh cửa sổ). 
Ì was afraid to stay in the sun because ! was afraid of getting burnt. 
(Tôi sợ à ngoài nắng vi 16i sợ bị phóng da). 


b) Need to do và need + -ing: 


| need to do something = tôi cán phả¡ làm digu gì đó. 

| need to take more exercise. (Tôi cán phải tập thể duc nhiều hơn). 

He needs to work harder. (Anh cán phải làm việc chăm chỉ hơn). 

| don't need to come to the meeting, do |? 

(Tôi không cán phải đến dự buổi họp, phải khóng?) 
Need + -Ing: need to be done (cán được làm): mang ý nghia bị động (passive) 
- The batteries in this radio need changing. (= need to be changed) 

(Pin trong radió này cán phài dugc thay). 
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- This jacket is rather dirty. It needs cleaning. (= needs to be cleaned). 
(Cái ảo vét này khả bán. Nó cán được giặt). 
Do you think the grass needs cutting? (= needs to be cut) 
(Anh có nghi là cà cần được cắt không?) 


C) Help: 


Hep được theo sau bởi động tù nguyên mẫu có hoặc không có to: 
Everybody helped (to) clean up after the party. 
(Mọi người phu giúp don dep sau bữa tiệc). 
- Can somebody help me (to) move this table? 
(Có ai đó giúp tôi dời cái ban này di được không?) 
Nhưng ngoài ra còn có một thành ngữ: can't help doing. "I can't help doing some- 
thing’ = tôi không thể không làm điều gì đó, tôi không thé tránh khỏi việc phải làm điều gì 
đó. 


| tried to be serious but ! couldn't help laughing. 
(Tôi dà có gắng nghiêm túc nhung lôi kháng thể nào nhịn cười được). 

- Vm sorry | broke the glass. Someone pushed me and | couldn't halip- dropgíng it. 
(Tôi xin lỗi vì đã làm vỡ cái ly. Ai đỏ đã đẩy tôi và tôi không thể giữ cái ly lại được). 
He is stupid. It's not his fault. He can't help being stupid. 
(Nó ngu dán nhưng đó khống phải là lỗi của nó. -Nó không thể thoát khdi tinh cách 
đó được). 


- UNIT 58: Exercises 


58.1 /n this exercise you have to make sentences with atrald. Read each situation and then 
use the words in brackets to write your sentence. 
Examples: The streets are unsafe at night. 
(1/ afraid / go out / alone) Lm afraid to go out alone. 
We walked very carefully along the icy path. 
(we / afraid / fall) We were afraid o! falling. 


1 t don't usually carry my passport with me.” 

üt akald / 1096 4 M) các si E E EE NE i 
2 The sea was very rough. 

(we / afraid / go / swimming) ...........................................- 
3 We rushed to the station. 

(we / afraid / miss / our train) ................ seem arm mme 
4 {didn't tell Tom that | thought he had behaved MONI 

(1 / afraid / hurt / his feelings) ... 
5 |n the middle of the film there was a pai 

(wo / afraid / look) ..........— Leere emm metu tte ta a mta t M 
6 The glasses were very full, so Ann iuis them very carefully. 

(she / afraid / spill / the drinks) ... TƯ 
7 (didn't like the look of the food on n my ‘plate. 

a) (I / afraid / eat / it) 

b) {I / afraid / make / myself iif) . 
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58.2 Now you have to make sentences with need-ing. Use the verb in brackets. 
Example: This coat is rather dirty. (clean) It needs cleaning. 

This room hasn't been painted for years. (pain) It. 

Your hair is too long. (cut) It .. 

Those shoes are rather dirty. (polish) They 

This plant hasn't been watered for sometime. (water) . 

Those screws are loose. (lighten) . 

Your jeans are too long. (take up) . 











œ o ® ( N 


58.3 Put the verb into the correct form, -iny or to + infinitive. 


Examples: M you want to pass your exams, you need fo study (study) more. 
I'm sorry | broke the glass. | couldn't help dropping (drop) it. 














1 Does this job need........................... (do) now or can 1Jeave It until later? 
2 Jve got an extra bed, So when you come to stay, you won't | need. 
(bring) your sleeping bag. 
3 Tom helped his mother .. . (get) the dinner ready. 
4 When he told me that everybody had made fun of him, | couldn't ‘help .. 
(fee!) sorry for him. 
5 Those shirts need .................... (iron) but you don't need (do) it now. 
6 He looks so funny. When | see him, | can't help................... (smile). 
7 The line weather helped......................... (make) it a very enjoyable holiday. 
KEY 
58.1 1 I'm afraid of losing it. 
2 We were afraid to go swimming. 
3 We were afraid of missing our train. 
4 was afraid of hurting his feelings. 
5 We were afraid to look. . 
6 She was afraid of spilling the drinks. 
7 a) | was afraid to eat it. 
b) | was afraid of making myself ifl. 
58.2 1 ltaeeds painting. 58.3 1 doing (or to be done) 
2 ltneeds cutting. 2 to bring 
3 They need polishing. 3 get (or to get) 
4 It needs watering. 4 feeling 
5 They need tightening. 5 ironing (or to be ironed)... to do 
6 They need taking up. 6 smiling 
In this exercise the passive would 7 make (or to make) 


also be possible: "It needs to be painted"; 
"They need to be tightened” etc. 
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BÀI 59: PREPOSITON + -ING (Giới từ + -ing) 


a) Khi một động từ theo sau một giới từ (In, at, with, about, v.v...), động từ đó phải tận 
cùng bằng -Ing. Hãy xem các ví dụ sau: 














1. Are you interested In working for us? 
(Anh có thích làm viéc cho chüng tói khóng?) 
2. I'm not very good et learning languages. ' 
(Tôi hoc ngoai ngữ không giỏi lắm). 
3. I'm fed up with studying. 
(Tôi chán ngấy chuyện học hành). 
4. The children are excited about going on holiday. - 
(Mấy đứa trẻ rất hào hứng về việc di nghỉ mát). 
*5. What are the advantages of having a car? 
(Có một chiếc xe hơi sẽ mang lại những lợi ích gl?) 
6. This knife is only for cutting bread. 
(Con dao này chỉ dùng cát bánh mi thôi). 
7. John went to work in spite of feeling II. 
(John đi làm mặc dà càm thấy khó chịu) 
8. | bought a new bicycle Instead of going away on holiday, 








(Tôi dà mua một chiếc xe đạp mòi thay vi di xa nghỉ mát). 
b) Bạn có thể dùng -ing với before và after. : 


Before going out | phoned Ann. 
(Trước khi di ra ngoài tôi đã goi điện cho Ann). 
Ban có thể nói: "Before! went out..." (Trước khi tôi ra ngoài...) ` 
- What did you do after leaving school? 
(Bạn dà làm gì sau khí ra trường ?) 
Bạn cũng có thể nói”... after you left school?" (... sau khí bạn ra trường). 


c) Bạn có thể dùng by + -ing để nói một việc nào đó đã xảy ra như thé nào. 


- They got into the house by breaking a kitchen window and climbing in. 
(Chúng dà đột nhập vào nhà bằng cách đập và một cửa sổ nhà bếp và leo vào). 


d) Bạn có thể dùng -ing sau without (“hông có, mà khóng): 

- Tom let without finishing his dinner. 
(Tom ra di mà chua ãn tối xong). 
She ran five miles without stopping. 
(Cô ấy chạy năm dặm må không ngừng chỗ nào). 

- He climbed through the window without anybody seeing him. 
(or *.. without being seen.) ° 
(Hán leo qua cửa sổ mà không ai thấy). 
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She needs to work without people disturbing her. (or "... without being disturbed"). 
(Cô ta cán làm việc mà kháng bị ai quấy r&y). 

It's nice to go on holiday without having to worry about money, 

(Thật là hay nếu di nghỉ mà không phải lo lắng về chuyện tiền bac). 


e) To thường để chỉ động từ nguyên mẫu (infinitive). Thí dụ: 


They decided to go out. (Ho quyết định di chơi). 
J want fo pley tennis. (Tôi muốn chơi quán voi). 


Nhưng to cũng còn là giới từ (preposition). Thi dụ: 


Tom went to London. (Tom đã di Luân Đôn). 

He gave the book to Ann. (Anh ta dua quyén sách cho Ann). 

4 prefer cities to the countryside. (Tôi thích thành thị hdn nông thôn). 

I'm looking forward to the week-end. (Tôi đang trông đợi kỳ nghl cuối tuần). 


Nếu có động từ di sau giới tU, động từ phải ở hinh thức -ing (xem lại phần a). Vi thế, ˆ 
nếu to là giới từ và có động từ theo sau, bạn phải dùng to + -Ing. Thí dụ: 


| prefer cycling to driving. (not "to drive") (Tói thích đạp xe hơn lái xe hơi). 
I'm looking torward to seeing Ann again. (not to see") . 
(Tôi dang trồng được gặp lai Ann) 


Về be / get used to -Ing, xem bài 62. 


UNIT 59: Exercises 





59.1 In this exercise you have fo read a sentence and then write a second sentence with the 
same meaning. Each time begin in the way shown. 


Example: | phoned Ann and then ì went out. After phoning Ann | went out. 


OND wo 


Torn went to bed but first he had a hot drink. 

Before .. . ——— M 
The plane look off and soon ‘afterwards it crashed. 

Soon after . m ———————— 
We didn't eat at home. ‘We went to a i restaurant instead. 

Instead of .. — CN aes areca ee ca hee pe 
You put people’ s ; lives ir in danger if you ‘drive dangerously. 

You put people's lives in danger by ........... sem ure ed $ 
He hurt his leg but he managed to win the race. 

fn SQN OF aiaia a ilia D — as ia tai 
Bill is a very good cook. Bill is very good  at........................... 
| don't intend to lend her any money. | have no Intention of . 
George took more exercise and so lost weight. 








He was angry with me because | was late. He was angry with me for. ............... 
Tom thinks that doing ronde Is better than ee 
Tom prefers doing nothing to .. = imc nai E i EE ER 
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59.2 Now read each situation and-then write a sentence with without -Ing. 
Examples: She ran five miles. She didn't stop. She ran five miles without stopping. 


. He left the room. Nobody saw him. Ha left the room without anyone sesing 
him. - 


1 He translated the article. He didn't use a dictionary. 
He translated the article without 
2 Look right and left before you cross the road. 
Don't cross .. 6 in smh as nl se 
3 She got marred. Nobody knew about it. 
She .. 








59.3 This time read each situation and write a sÉntence with look torward to. 
Examples: You are going on holiday next week. How do you feel about this? 
I'm looking forward to gaing on holiday. 


Sue is doing an examination next week. Sire's not very happy about it. How 
does she feel about it? 4 

1 A good friend is coming to visit you soon, so you will see him/her again. How do 
you feel about this? I'm 

2 You are going to the dentist. n't like visits to a 
How do you feel about it? ............ — 1 

3 Carol is a schoolgirl. She hates. schoot but she is leaving school "next summer. 'How 
does she feel about thís? She .. 


KEY 


59.1 














Before going to bed Tom had a:- hot drink, (or Before he went...) 

Soon atter taking off the plane crashed. (or Soon after it took.../ Soon after it 
had taken...) 

Instead of eating at home we went to a restaurant. 

You put people's lives in danger by driving dangerously. 

In spite of hurting his leg, he managed to win the race. 

Bill is very good at cooking. 

| have no intention of lending her any money. 

By taking more exercise George lost weight. 

He was angry with me for being late. 

Tom preters doing nothing to working. - 

He translated the article without using a dictionary. 

Don't cross the road without looking right and lett (first). 

She got married without anybody knowing about it, 

I'm looking forward to seeing him/her again. (or l'm looking forward 
to him/his */her coming). 

I'm not looking forward to going to the dentist. 

She is looking forward to leaving school. 

You can say “i'm looking forward to his ... -ing ...” or “I'm looking 
forward to him... -ing ..." 


no 


2-(0oo0-uo0o0dnro 


o 


- DN 


* Gà hà 
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BÀI 60: VERB + PREPOSITION + -ING (Động 
từ + giới từ + -ing) 


a) Nhiều động từ có cấu trúc: động từ (V) + giới từ (P) + túc tJ (object). Thí dụ nhu talk 
about: 


- We talked about the problem. (the problem là một túc từ) 
(Chung tôi dà nói về vấn đề đó). 

Néu túc từ là một động từ khác, động từ đó pri tận cùng bằng -Ing: 
We talked about going to America. (V + P + -Ing) 
(Chung tôi dà nói về chuyện di My). 

Sau đây là vài động từ khác dùng theo cấu trúc V + P + -Ing: 


































succeed In (thành công trong việc...) = 
- Has Tom succeed in finding a job yet? 
(Tom đã thành công khi tlm một việc làm chua?) 
feel like (cảm thấy thích / muốn) 
- I don't feel like going out tonight. 
(Tôi không muốn đi chai tối nay). 
think about / of (nghi vé) 
- Are you thinking of / about buying a house? 
(Ban dang nghĩ đến việc mua một căn nhà phải Mind 
dream of (mo uóc vé) 
- I've always dreamed of being rich. 
(Tôi luôn mơ ước được giàu có). 
approve / disapprove of (tán thành / không tán thành) 
- She doesn't approve of gambling. 
{C6 ta không tán thành chuyện đánh bạc). 
look forward to (mong đợi) 
- l'm looking forward to meeting her. 
(Têi dang mong đợi được gặp cô ấy). 
Insist on (kháng khang, cố nai) 
- He insisted on buying me a drink. 
(Anh ta kháng kháng đòi mua cho lôi một ly rượu). 
decide against (quyết định chống lai) 
- We decided against moving to London. 
(Chúng tói dà quyết định chống lại việc đời đến Luân Đôn). 
apologise for (xin lỗi vå) 
- He apologised foy keeping me waiting. 
(Anh ta xin lỗi vì đã bát tôi chd đợi). 





~ | feel like doing = tồi thích làm, tôi thấy hứng thú làm 
Chúng ta nói “apologise to someone for something" (xin lối al về việc gì): 
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- He apologised to me for keeping me waiting. (không nói "he apologised ma") 
^ (Anh ấy xin lỗi tôi vì-đã bắt tôi chở). 


Với vài động tử ở trên, bạn cũng có thể dùng cấu trúc: V + P + someone + -Ing. 
Thi dụ: 
- We are all looking forward to Peter coming home. 
(Tất cà chúng tôi đều dang mong đợi Peter trà về nhà). 
- She doesn't approve of her son staying out late at night. 
(C8 ta không tán thành việc con trai có ta di chai quá khuya). 
- They insisted on (hoặc my) staying with them. 
(Ho nai nl tôi à Ihi với ho). (Xem thêm bài 35c.) 
b) Những động từ sau đây có cẩu trúc: V + object + P + -Ing: 
accuse (tó cáo) 
- They accused me of telling lies. 
(Ho tố cáo tôi đã nói láo). - 
suspect (nghi ngờ) 
- Did they suspec! the man of being a spy? 
(Ho có nghi ngờ người dàn ông đó là điệp viên không?) 
congratulate (chüc mừng) 
- | congratulated Ann on passing the exam. M 
(Tôi chúc mừng Ann về việc có ấy đã thị đậu). : 
prevent (ngăn cán) 
- What prevented him from coming to the wedding? 
(Điều gl đã ngăn can anh ta đến dự lễ cưới?) - 
stop (ngán cản) 
- We stopped everyone from leaving the building. a 
(Chúng tói ngàn cán không cho mọi người rời tòa nhà). 
thank (cám an) s 
- | thanked her for being so helpful. 
(Tôi cám on bà ta vi dà sốt sáng giúp tói). 
forgive (tha thú} 
- Please forgive me for not writing to you. 
(Xin tha thứ cho tôi vì đã không viết thư cho bạn). 
warn (khUyến cáo. lưu y) 
- They warned us against buying the car. 
(Ho lưu ý chúng tôi không nên mua chiếc xe hơi đó), 


Sau stop, bạn có thể bỏ giới từ from di. Vì vậy bạn có thể nói: 
- We stopped everyone (from) leaving the building. 
(Chúng tôi ngăn cản không cho moi người rời khỏi tòa nhà). 
Một vài động từ à trên thường được dùng à dạng passive (bị động): 


- | was accused of telling lies. 
(Tải bj lố cáo là dà nói lảo). 
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Was the man suspected of being a spy? 
(Người đàn ông đó có bị nghi ngờ là một điệp viên không?) 


_ We were warned against buying it. 


(Chúng tôi được khuyến 240 không nên mua thử đó). 


UNIT 60: Exercises 





60.1 


@© œ ¬ì G ƠI AWN = 





In this exercise you have to write the correct preposition and to put the verb into the 
correct form. Use the verb in brackets at the end of each sentence. 
Example: Jack insisted on going out by himself. (go) 


After a long time we eventually succeeded . .. 8 flat. (find) 

















I've been thinking,................. ... for a new job. (look) 
His parents didn't approve .... him .. out so late. (stay) 
| wonder what prevented him . 


. to the party. (come 


I'm getting inb I'm looking forward . ... dinner. (have) 



















| don't feel .. ... today. (study) 

Forgive me .. you but! must ask you a question. (interrupt) 
The arrested man was suspected . into a house. (break) 

Have you ever thought . married? (get) 

I've always dreamed .... . on a small island ín the Pacific. (live) 
The cold water didn't stop her ~.. a swim. (have) 

Have you ever been accused . .. a crime? (commit) 

She apologises ......... 

We have decided 


Now you have to change direct speech into reported speech. Bagh each of your 

sentences in the way shown. 

Example: "It was nice of you to help me. Thanks very much". (George said to you) 
George thanked me lor helping him. 


*f'll drive you to the station. | insist". (Tom said to Ann) 

Tom insisted .. — iin —ÓM———— ü€ 

"| hear you passed your examinations. Congratulations!” (Jim said to you) “Sim 
congratulated 
^it was nice of you to visit me. Thank you" (Mis. Dent said to Sue) 

Mrs. Dent thanked 2— — oe eames cece ene 
“Don't stay at the hotel near the airport”. (I said to Jack) 





tn ————————————————— onsen 
"I'm sorry | didn't phone you earlier". (Margaret said to you) 
Margaret apologised ... — GÓP wi 


“You didn't pay attention t to D what 1 said". “(the teacher sald to the boy) The teacher 
accused .. ———————— ———— eaS 
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60.3 Now you can write some sentences about yourself. Use -ing. 
Example: Today ! don't feel like going out. 


1 This evening | feel like 
2 I'm looking forward to _ 
3 I'm thinking of _...-..... 
4 would never dream of 










KEY 





60.1 1 in finding ; ES 

2 of / about looking = 
3 ot him staying 

4 from coming 

5  tohaving 

6 like studying 

7 for interrupting 

8  ofbresking 

9 of / about getting 

10 ofliving -` : 

11 (from) having 

12 of committing 

13 for being 2 
14 against buying (or decided not to buy) 


602 1 Tom insisted on driving Ann to the station. d w 
2 Jim congratulated me on passing my examinations. 
3 Mrs. Dent thanked Sue for visiting her. 
4  lwarned Jack against staying at the hotel near the airport. (You can also say 
; "I warmed Jack not to stay..." -see Unit 55b.) 
5 Margaret apologised (tø me) for not phoning (me) earlier. 
6 .The teacher accused the boy of not paying attention to what he/she (had) 
5aid. 
60.3 If possibla check your sentences with someone who speaks English. Here are some 
example answers: * g 


1 This evening | feel like going to the cinema. 

2 I'm looking forward to seeing Ann next week. - 

3 I'm thinking of buying a new camera. 

4 [would never dream of leaving without saying goodbye. 
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‘BAI 61: EXPRESSIONS + -ING (Thanh ngữ + 
-ing}- 


Khi các thành ngữ này được theo sau bởi rhột động từ, động từ đó phải tận cùng bằng 
ing; 5 f 
* H's no uselit’s no good... (that vô h): 
It's no use worrying about it. There's nothing you can do. 
(Thật vô ích khi lo lắng về.điều đó. Bạn không làm được gì đâu). 
- It's no good trying to persuade me. You won't succeed. 
(Cỡ thuyết phục tôi cũng vô ich thôi. Bạn sẽ không thành công di). 
* There's no point In... (chẳng ich igi gi, vô (ch) 
There's no point in buying a car if you don’t want to drive it. ^ 
(Nếu ban không muốn lái xe thì mua xe cũng vô ich thói). - 
- There was no point in waiting, so we went. - 
(Chờ đợi cùng chẳng ich lợi gì, vì thé chúng tôi đã bò đi). 
* It's (not) worth... (hát (không) dáng) » 
My house is only a short walk from here. It's not warth taking a taxi. 
(Nhà tôi chỉ cách đây mấy bước thôi. Chẳng đáng phải di taxi). 
- dts was so late when we got home. i! wasnt worth going to bed. 
(Khi chúng tói vá nhà thì đã quá khuya rồi, chẳng dáng phãi đi ngủ nữa). 
Ban có thể nói: "a book is worth reading / a film is worth seeing, v.v...": 
- Do you think this book is woP reading? 
(Ban có cho rằng quyển sách này dáng đọc không?) 
- You should go arid see the film. It's really worth seeing. 
(Ben nên đi xem bộ phim đó. Nó thật sự đáng xem đấy). 
HẦU ` (Have) ditticulty... (gặp khó khán...) 
| had difficulty finding a place to live. 
(Tói đã gập khó khăn trong việc tim một nơi để ð). 
+ Did you have any difficulty getting a visa? 
(Bạn có khó khăn gì khi xin chiếu khán không?) ' " 
- People often have great difficulty reading my writing. 
(Người ta thường cảm thấy khó khăn khi đọc chữ viết của tôi). 
Nên nhớ trong thành ngữ trên, chúng ta phải nói là “difficulty”, không nói “difficulties”. 
- I'm sure you'tt have no difficulty passing the examination. 
(Tôi tin chắc rằng bạn sẽ vượt qua ky thi không khó khăn gl). 
Bạn cũng có thể nói “(have) difficulty In -ing”; - 
- He's shy. He has difficulty in talking to people he doesn't know well. 
(Anh ta hay ngượng ngüng. Anh ta thường gặp khó khăn khi nói chuyện với nhüng 
người mà anh ta không biết rõ). 
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* A waste of money/time... (tốn tiền/mất thì giờ... vô ich) 
- It's a waste of time reading that book. It's rubbish. 
(Đọc quyển sách đó mất thì giờ vô ích. Nó thật nhằm nhị). 
- Its a waste of money buying things you don't need. 
(Mua sắm những thử ban không cán thi thật là phí tiền). 
* Spend/waste (time)... (dành, bỏ ra/Tàng phí (thời gian)): 
| spent hours trying to repair the clock. 
(Tôi dà bỏ ra mấy giờ liền cố sia cái đồng hồ này). 
- waste a lot of time day - dreaming. 
(Tôi thường lãng phi thời gian để ma ø mộng), 
* Go -ing 
Chúng ta dùng go -Ing cho một số các hoạt động (đặc biệt là thể thao): 
go shopping (đi muasắm) go swimming (di bai) 


go skiing - (ditrugttuyét) go fishing ^ (di câu cá) . 
go climbing (di leo núi) go sailing (di bơi thuyền) 
go riding (cưỡi ngựa) go sight seeing (di ngắm cảnh) 


How often do you go swimming? 
(Ban di bơi có thường không?) 
I'm going skiing next year. 
(Năm idi tôi sẽ di trượt tuyết). 

- Ihave fo go shopping this moming. 
(Sáng nay tôi phải di mua sắm). 

- ve never been sailing. 
(Tôi chua bao giờ di bơi thuyền). 

Về "I've been / I've gone", xem bài 13d. 


UNIT 61: Exercises 


61.1 in this exercise you have to join two sentences to make one sentence. 
Examples: Don't worry about It. It's no use. Ita no use worrying about it, 
Don't get a taxi. It's not worth it. It's not worth getting a taxi. 
















1 Don't try to escape. It's nb use. It's no use ~mm- — NE 

2 Don't smoke. It's a waste of money. It's a waste ...-_. 

3 Don't ask Tom to help you. It's no good. It's no good 

4 Don't hurry. it's not worth it. It's not worth ..... ~ ~ ~..... - - —. Xà 

5 Don't study if you're feeling tired. There's no point.. ..There's no point 
6 D papers. waste of k 

7 Don't get angry. It's not worth it. It's not ................ 

8 Don't work if you don't need the money. There's no There's no 








` 


196 


www.thuvien24 /.net 





61.2 Now you have to make sentences with worth. 
Examples: l'd read this book if | were you. This book is worth reading. 
| wouldn't read this book if | were you. This book isni warth reading, 


1 I'd visit the museum itl were you. The museum .. 

2 | wouldn't repair those shoes if | were you. Those. shoes 
3 I wouldn't keep these old clothes i! | were you. These old ciotfies 
4 I'd consider the plan if | were you. The plan .. ks 












61.3 Read these sentences and each time write a new sentence using difficulty. 
Example: |tound a place to live but it was difficult. 
ti ` 5 
Tom finds it difficult to meet people. Tom has .. 


He found a job. This wasn't difficult. He had no . 
It won't be difficult to get a ticket for the concert. 








on-— 


You won't have any carmen 
4 | find it difficult to understand him when he speaks quickly, 





61.4 Complete these sentences with one of the following expressions. Put the verb into 


the correct form. 3 
go skiing go shopping go swimming go riding go ng 


Barry lives by the sea and he's got a boat, so he often goes &ailini 
There's plenty of snow in the mountains so we'll be able to ...... 
It was a very hot day, $0 we - in the river. 

Margaret likes horses. She often ... — —— MÀ 
The shops are shut now. It's too late to mmm Leere 












wean = 


KEY 





It's no use trying to escape. 

Ws a waste of money smoking. 

It's no good asking Tom to help you. 

It's not worth hurrying. 

There's no point in studying if you're feeling tired. 
It's a waste of time reading newspapers. 

Ws not worth getting angry. 

There's no point in working it you don't need the money. 
The museum is worth visiting. 

Those shoes aren't worth repairing. 

These old clothes aren't worth keeping. 

The plan is worth considering. 


PWN ODNAUSON— 
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Tom has difficulty meeting people. 


“He had no difficulty finding a Job. s 
. You won't have any difficulty getting a ticket for the concert. 


| have difficulty understanding him when he speaks quickly. 


go skiing 

went swimming 
goes riding 

go shopping 
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BÀI 62: BE / GET USED TO (Quen với...) 


8) Hay xem xét tinh huống mẫu sau: 





b) 


Jane là người Mỹ nhung cô ta dà sống ở Anh 
được ba năm. Khi có ta lần đầu tiên lái xe ở Anh, có 
thấy rất khó khăn vì cò phải lái xe bên trái thay vì 
bên phải. Việc lái xe bên trái thì lạ lẫm và khó khăn 


đối với cô vì: 
- She wasn't used to It. 
(C6 ta không quen với việc đó). 
- She wasn't used to driving on the left. « 
(CO ta khó. uen lái xe bên trái), 


Nhung sau nhiều lần thực tập, việc lái xe bàn trái trở nên Bót lạ läm hơn. 
She got used to driving on the left. 
(Cô ấy dà làm quen / bát đầu quen với việc lái xe bên trái). 


Và bây giờ ba năm lái xe bên trái không còn là vấn đề đối với có nữa. 
- She Is used to driving on the left. 
, (Cô ấy quen với vide lái xe bên trái). 


r m used to something = điều đó không còn mới hay lạ lẫm đối với tôi nữa: 
Frank lives alone. He doesn't mind this because he has lived alone for 15 years. So 
he is used to it. He is used to living alone. 
(Frank sống một mình. Anh ta khóng bận tâm vé điều đó vì anh. la dà sống một 
minh 15 năm rối. VI vậy anh ta dà quen vi điều đó. Anh ta dà quen sống một 
minh). 

- My new shoes felt a bit strange at first because | wasn't used to them. 
(Đôi giày mới của tôi lúc đầu hai khó chịư vì tôi mang chưa quen chân). 

- Our new shoes felt a bit strange at first because | wasn't used fo the noise but at 
the moment we find it very disturing. 
(Căn hộ mái của tôi nằm trên một con đường rất nhộn nhịp. Tôi mong rang chúng 
tôi sẽ quen dần với tiếng ồn nhưng hiện thời chúng tôi cảm thấy rất khó chịu). 
Fred has a new job. He has to get up much earlier - at 6.30. He finds this difficult at 
present because he isn't used lo getting up so early. 
(Fred có việc làm mới. Anh ta phái thức đậy sớm hơn nhiều - vào lúc 6 giờ 30. Hiện 
thời anh ta cảm thấy khó khăn vì anh ta không quen đậy sớm nhu vay). 


Lưu ý rằng chúng ta nói "She Is used to driving on the left’. (không nói "She Is used 
to drive"). To trong be/get used to là một preposition (giới từ), chứ không phải là một 
phần của infinitive (động từ nguyên mẫu) (xem thêm bài 58c). VI vậy chúng ta nói: 

Frank is used to living alone. (không nói “is used to live") 

(Frank dà quen sóng mót minh). . é 

Jane had to get used to driving on the left. (không nói "get used to ame) 

(Jane dà phải làm quen với việc lái xe bên trái). 
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c) Đừng nhầm lẫn giữa | am used to doing (be/get used to) với | used to. Chúng hoàn 
toàn khác nhau về cấu trúc và ý nghĩa: 


I am used to (doing) something = một việc gl đó không tòn xa lạ đổi với tôi nữa; 
- Lam used to driving on the left because I've lived in Britain a long time ` 

(Tôi quen lái xà bên trái vì tôi dà sống ở Anh lâu rồi). 

| am used to the weather in this country. 

(Tôi quen với thời tiết à quốc gia này). 


! used to do something chỉ có nghĩa là tôi thường xuyén làm một việc gì đó trong quá 
khứ (xem bài 25). Bạn không thể dùng cấu trüc này cho thì hiện tại. Cấu trúc này là "I 
used to do" (chứ "không phài" ! am used to doing"). 

These days | usually stay in bed until late. But when | had a job, / used to get up 
early. 

(Những ngày gắn đây tôi thường tức đậy rất muộn. Nhưng trước đây khi có việc 
làm, tôi thường thức dậy sðm). 


UNIT 62: Exercises 


62.1 Read these situations and write three sentences with used to as in the example. 
Example: Jane is American. She came to Britain and found driving on the left difficult. 
a) At first she wasn't used to driving on the left 


b) But soon she got used to driving on tha léft. 
c) Now she has no problem. She is used to driving on the left. 


1 Juan came to England from Spain. In Spain he always ‘had dinner late in the 
evening. But in England dinner was at 6 o'clock. Juan found this strange at first. 
8) Atfirsthe wasn't ztstEvakd 
b) But after some time he got „u.m im 
c) Now he finds it quite normal. He 
2 Diane is a nurse. She started working nights two years apo. At first she found it 
strange and didn’ like it. 
a) Atfirst she .-..... 
6) But after a while ... 
c) Now she doesn't mind 


62.2 Now read these situations and write a sentence with be/get used to. 
Example: Frank lives alone. He doesn't mind this. He has always lived alone 
(he/used/llve/alone) He is used to living alone. 

1 Ron sleeps on the floor. He doesn't mind this. He has always slept on the floor. 
(he/used/sleep/on the floor) He .- _.................. .. s 

2 Sue moved from a big house to a much smaller one. "What ‘di she have ‘fo get 
used to? (she had/usedfiive/in a smaller house) She had _- e 

3 Jack once went to the Middle East. It was tes hot for him. 
(he/not/used/the heat) 
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Bil doesn't have any money. He doesn't find this unusual because he has ngvør 
had any money. (he/used/have/no money) .............. 

Tom is going to live in your country. What will he have to get ‘used do? (Write > you 
own answer!) He'll have to 





Now you have to put the verb into the correct form, -ing or infinitive (I am used to 
doing or | used to do). /f necessary. study Unit 26 first. 


Examples: Jane had to get used to driving on the left. (drive) 


Bill used to be very fit, Now he's in terrible condition. (be) 











1 When! was a child, | used to ......................... Swimming every day. (go) . 
2 It took me a long time to get used lo ............. glasses. (wear) 
3 There used to................. a cinema on this corner but it was knocked down. (be) 
4 I'm the boss. I'm not used to :. ~- told what to do. (be) 
5 You'll have to get used to — .. less if yourwant to lose weight. (eat) 
6 IUsedto........... — Ann but now she gets on. my nẹ/ves. (like) 
7 Ron got tired very quickly. He wasn't used to ............................ SO fast, (run) 
B Tomused to... . 8 lot of coffee when he was à student. (drink) 
KEY 
62.1 1a) Atfirst he wasn't used to having dinner at 6 o'clock. 
b) But after sometime he got used to having dinner at 6 o'clock. 
C) He is used to having dinner at 6 o'clock. 
2a) Atfirst she wasn't used to working nights. 
b) But after a while she got used to working nights. 
c) She is used to working nights. 
62.2 1 He is used to sleeping on the floor. j ` 
2 She had to get used to living in a smaller house. 
3 He wasn't used to the heat. (There is no verb after "used to" in this example). 
4 He is used to having no money. 
5 (example answer) He'll have to get used to driving on the right. 
623 1! go 
2 wearing 
3 be | 
4 being 
5 eating 
6 like 
7 running 
8 drink 
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BÀI63: -INFINITIVE OF PURPOSE (Động từ 
nguyén máu chi muc dich) 
- SO THAT (Ménh dé vdi so that) 


a) Chúng ta dùng to - Infinitive (động từ nguyên mẫu có to) để nói về mục đích của 
hành động (= vl sao một người nào đó làm một việc gì đó): 
- | went out to posta letter. (= because | wanted to post a letter). 
(Tôi ra ngoài để bà một là thu). (= vì tái muốn bỏ một lá thư). 
- She telephoned me fo invite me to a party. 
(Cô ấy dà gọi điện thoai cho tôi để mời tôi đến dự tiệc). 
We shouted fo warn everyone of the danger. 
(Chúng tôi đã la lên để báo cho moi người biết sự nguy hiểm). 
Chúng ta cũng đừng to - infinitive để nói về mục dich của việc nào đó, hoặc vi sao 
một người nào đó dùng/muốn/cần một thứ gì đó. - « 
This wall is to keep people out of the garden. 
(Bức tường này là để ngân không cho người khác vào vườn). 
* The minister has two bodyguards to protect him. ` 
(Ông bộ trường có hai cận vệ để bào vé ông ta). 
1 need a bottie-opener to open this bottle, 
(Tôi cán một đồ khüi để mờ nút cái chai này). 
Ban cũng có thể dùng In order to + Infinitive: 
We shouted /n order to warn everyone of the danger. 
(Ching tôi la lên để báo cho moi người biết sự nguy hiểm). 
Đừng dùng for trong các câu này. 
I'm going to Spain to learn Spanish. 
(Tài sẽ di Tay Ban Nha để học tiếng Tây Ban Nha). 


b) Chúng ta còn dùng to - Infinitive để nói về điều có thể được làm hoặc phải được làm: 
It's usually difficult to ‘tind a place to park in the city centre. (= a place where you 
can park). 

(Tìm được một chỗ để đậu xe trong irung tâm thành phố thường là rất khó khăn). ` 
Have you got a lot of work to do this evening? (= work that you must ĐỘ) (Tối nay 
bạn có nhiều việc để làm không?) 
- Would you like something to eat? ™ 
(Bạn có muốn ăn một chút gì đó không?) 
- There were no chairs J2 sit on, so we all had to sit on the floor. 
(Không còn ghế để ngồi, vì váy tất cà chung tôi phải ngồi trên sàn nhà). 
She is a bit lonely. She's got nobody to talk to. ` 
- (C6 ta hơi có đơn..Cô ta không có ai để chuyện trò). 
Chúng ta cũng nói tlme / money / energy to do something: 
- They gave me some money to buy some food. 
(Ho đã cho ti chút ft tiên để mua môt it thức ăn). 
- Did you have time to answer all the questions in the examination? 
(Ban có dà thời gian để trả lời tất cà các câu hỏi trong bài thi kháng?) 
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c) Đôi khi bạn phải dùng mệnh để với ao that (chứ không dùng to- infinitive) để nói về 
mục đích của hành động. Chúng ta dùng eo that: 
i) khi mục đích là negative (phủ định) (so that... won't / wouldn't...): 
| hurried so that | wouldn't be late. (= because | didn't want to be late). 
(Tôi khẩn trương dé khỏi bị trễ giờ). (= vì tôi không muốn bị trễ giờ). 
Leave early so that you won't (hoặc don't) miss the bus. 
(Ban hãy di sớm để khói bj là chuyến xe buyt). : 
ii) với can và could (so that... can/could...): ¿ 
- He's learning English so that he can study in the United States. 
(Anh ta dang hoc tiếng Anh dé có thể di hoc à Mỹ). 
We moved to London so that we could visit our friends more often. ' 
(Chúng tôi dời đến Luân Đôn để có thé thám viếng bạn bè thường xuyên hơn). 
iii) khi một người làm việc này để một người khác làm được việc kia. 
- _ lgave him my address so that he could contact me. 
(T6i đã cho anh ta địa chỉ cầm Si để anh ta có thé liên lac với 18i). 
Ha wore glasses and a false beard so that nobody would recognize him. 
(Anh ta đeo kính và mang râu giả để khóng ai có thể nhận ra anh ta). 


UNIT 63: Exercises 


63.1 Use the words in brackets to answer these quastions. 
Example: Why did you go out? (buy some bread) | went out to buy some bread. 


1 Why do you have to go to the bank? (change some money) ` 
| Have to go : : 
Why did she knock on your door? (wake me up) She . 
Why are you saving money? (go to Canada) | . 
Why is Ron going into hospital? (have an operation) .. 
Why are you wearing two pullovers? (keep warm) .. 









naon 


Why did you go to the police sition? ers that my car fias been stolen} 





63.2 Now you have to complete these sentences with a suitable verb. 
Examples. The minister has a bodyguard to protect him. 

There were no chairs to sit an, so we alt had to sit on the floor. 
We are having a party .. Ann's birthday. 
| didn't have enough time .. . the newspaper bin: 
We've got no furniture - not even a bed 
1 think | need some new clothes . 
Tom didn't have enough energy . 
There willbe a meeting next week . 
I need a box .................. 2 —— ——— these books in. 
it's a pity we haven't got any pictures 
| wish | had enough money . 
















on the wall. 
... 8 new car. 


(O Œ xi ỚƠ Ơi 3Ó Bì = 
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this exercise you have to write sentences with so that. 


Examples: | hurried. | didn't want to be late. Lhurriad so that | wouldn't. be late. 





I'll give you my number. | want you to be able to phone me. 


We wore warm clothes. We didn't want to get cold. 
We wore . 








21 spore very slowly. 1 wanted the n man to understand what | said. 
3 conversation. 
4 Please arrive early. We want to be ‘able 1o o start the meeting on "tme. Please ar arrive 
5 She locked the door She didn't want to be disturbed. — 
6 slowed down. | wanted the car behind to be be abia tooverake, MIU 
KEY 
63.1 1 | have to go to the bank to change some money. 
2 She knocked on my door to wake me up. 
3 I'm saving money to go to Canada. 
4 Ronis going into hospital to have an operation. (or Ron is going into hospital for 
an operation). 
5 I'm wearing two pullovers to keep warm. 
6 {went to the police station to report that my car had been stolen. 
63.2 1 tocelebrate 
2 toread/to buy 
3 tosleep 
4 towear 
5 toclimb/to go up 
6 to discuss/to consider/to talk about 
7 to putto pack/to keep/to store 
8 to hang/to putto stick 
9 to buy/to getto afford 
63.3 1 We wore warm clothes so that we wouldn't get cold. 
2 1 spoke very slowly so that the man would understand what | said/... could 
understand what I said. 
3 | whispered so that no-one would hear our-conversatlon./... could hear.. /... would 
be able to hear... 
4 Please arrive early so that we can start the meeting on time J... so that we will be 
able to start... 
5 She locked the door so that she wouldn't be disturbed. 
6 | slowed down so that the car behind could overtake /... would be able to 
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BÀI 64: PREFER và WOULD RATHER (thích han) 


a) Preter to do va prefer doing 
Ban có thể dùng "prefer to do" hoặc “preter doing" để nói đến điều mà nói chung bạn 
thích hơn. "Prefer to do" thường được dùng hơn: 
} don't like cities. | prefer to live (hoặc prefer living) in the country. 
(Tôi không thích thành thị. Tôi thích sống ð miền qué han). 
Hãy xem sự khác biệt về cấu trúc: 


| prefer (doing) something to (doing) something else 
Nhung: | prefer to do something rather than (do something else 
| prefer that coat Io the coat you were wearing yesterday. i 
(Tôi thich cái áo khoác đó hơn cái áo khoác mà bạn mặc hôm qua). 
- Tom prefers driving to travelling by train; nhưng: Tom prefersto drive rather than 
travel by train. (Tom thích lái xe hơn là di xe lửa). 
| prefer to live in the country rather than (live) in a city. 
(Tôi thich sống ở miền quê hơn là à thánh thi). 
b) Would prefer (to do) 
Dùng “would preter to do” để nói đến điều mà ta muốn làm trong một tinh huống đặc 
biệt nào đó (không phải chung chung): 
“Would you prefer tea or coffee?” "Coffee, please". 
("Ban thích uống trà hay cà phê?“ “Cà phê”). 
- “Shall we go by train?" "Well, I'd prefer to go by car". 
("Chúng ta di xe lửa chu?" *Ó, tôi thich di bằng xe hơi hơn"). 
Hãy lưu ý đến cấu trúc: 


f'd prefer to do something rather than (do) something else. 
Tôi thích làm việc này hon việc kia). 
- Vd prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema, 
(Tối nay tôi thich ở nhà hơn là di xem phim). 


c) Would rather do = would preter to do (thích hơn) 


Sau would rather, chúng ta dùng động từ nguyên màu không có to (= bare infinitive). 
Hãy so sánh: ˆ a 








Well, I'd rather to go by car. 
(Ó. lôi thích đi bằng xe hơi han). 


Shall we go by train? i well, 'd prefer go by car. 





- "Would you rather have tea or coffee?" "Coffee, please". 
("Ban thich uóng trà hay cà phê?” "Xin cho cà phê). 
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I'm tired. I'd rather not go out this evening, If you don't mind. 

(Tôi mệt quá. Nếu bạn không phiền th) tôi không di chơi tối nay được đâu). 
+ "Do you want to go out this evening?" td rather not.” 

("Tối nay bạn có thích di choi không?" “Tải không thích đâu”). 
Hãy lưu y đến cấu trúc: 


I'd rather do something than (do) vướng else. 
bi thích làm việc này han (làm) vide kia). 
- I'd rather stay at home than go to the cinema. 
(Tôi thích à nhà hơn là di xem phím). 


d) Would rather someone did something (muốn ai làm điều gì). 


Khi bạn muốn ai khác làm một điều gì đó, ban có thể nói: I'd rather you did../ i'd 
rather he did..., v.v... Chúng ta dùng thi quá khứ (past) trong cấu trúc này nhung ý nghĩa 
là hiện tại hoặc tương lal, không phải quá khứ. Hãy so sánh: 


I'd rather cook the dinner now. (Tôi thích nấu bữa tối bây giờ han). 
I'd rather you cooked the dinner now. (Tôi muốn bạn nấu bữa tối bây giờ). 


“Shafi | stay here?" “Well, I'd rather you cama with us". 

("Tôi sé ở lại đây à?" Ó, tôi muốn bạn di với chúng tôi"). ' 
- “I'd rather you didn't teli anyone what | said". 

("Tài mong.muốn bạn đừng kể cho bất cù ai nghe điều (6i đã nói"). ` 
- - "Do you mind if | smoke?" “I'd rather you ‘didn't’. 

("Nếu tôi hut thuốc anh có phiền gl không?" “Tôi muốn anh đừng hür}. 





UNIT 64: Exercises 


64.1 Make sentences using "| prefer (something) to (something ase)~ 
Example: (driving / travelling by train) Lprafar driving to travelling by train. _ 
1 (Paris /London) ! prefer Pads ..... 


2 (phoning people / writing letters) | prefer 
3 (gang to the cinema / — films on television) 












Now rewrite sentences 2 and 3 using the siructure 1 preter to do (something).... 
Example: | prefer ta drive rather than travel by train. 

4 - (2)! preter to phone .. 
 *.,5 ^ 
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64.2 Answer these questions using l'd preter... or I'd rather... Use the words in brackets 

for your answers. 

Examples: Shall we walk? (prefer / go by car) si wal ense 

Shall we eat now? (rather / eat a bit later) I'd rather aat a bit later. 

Shall we play tennis? (prefer / go for a swim) ~__ 
Shall we watch television? (rather / read a book) 
Shall we leave now? (rather / wait for a few minutes) . 
Shall we go to a restaurant? (prefer / eat at home) ..... 
Shali we decide now? (rather / think about it for a while) 


Now you have to make sentences using I'd preter... rather than... ór I'd rather... than... 
(see sections b and c). 


Examples: (walk / go by car) I'd rather waik than go by car. 
Y at home / go to the cinema) I'd prefer a 


6 (go for a swim / play tennis) I'd rather n.m 
7 (read a baok / watch television) I'd prefer .. 
B (wait for a few minutes / leave now) I'd prefer 
9 (eat al home / go to a restaurant) I'd rather -.. 
10 (think about it for a while / decide now) I'd prefer .. 









NAON- 
















64.3 Now you have Io use ''d rather you (did something)". You are talking lo a friend, You ` 
say you'll do something but really you want your friend to do it. 


. Example: I'll coók the dinner If you really want me to but td rathar you cooked it. 
l'li phone Tom if you really want me to but I'd rather .... — 
til do the washing-up if you really want me to but 


t'il go to the bank if you really want me to btt „n... 
l'ii tell Ann what happened if you really want me to but ~. 








eon > 





KEY i 


54.1 11 prefer Paris to London. 
2 preter phoning people to writing letters. 
31 prefer going to the cinema to watching films on television. 
4 I prefer to phone people rather than write letters. i 
5 | preter to go to. the cinema rather than watch films on television. $ 
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I'd prefer to go for a swim. 

I'd rather read a book. 

I'd rather wait for a few minutes. 

I'd prefer to eat at home. 

I'd rather think about it for a while. 

I'd rather go for a swim than play tennis. 

I'd prefer to read a book rather than watch television. 

I'd prefer to wait for a taw minutes rather than leave now. 

i'd rather eat at home than go to a restaurant. 

I'd prefer to think about it for a while rather than decide now. 


I'd rather you phoned him. 

ld rather you did it. 

I'd rather you went. 

I'd rather you told her. - 
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BÀI 65: HAD BETTER DO SOMETHING 
IT'S TIME SOMEONE DID SOMETHING 


a) Had better do something (nón làm dié. gì đó) 


Y nghĩa của had better (I'd better) cũng tương tự nhu should (nên). "I'd better do 
something” = tôi nên làm điều gì đó; nếu tôi không làm điều này thi một chuyéh không 
hay có thể sẽ xây ra. 

- | have to meet Tom in ten minutes, I'd better go now or I'll be late. 

(Tôi phải gặp Tom trong mười phút nữa, tốt hơn là tôi nén đi liền bày giờ, nếu 
không tôi sẽ bị trả). 

- “Shall | take an umbrella?" "Yes, you'd better. It might rain". 

(Tôi có nén mang dù theo không nhỉ?" "Có, bạn nén mang. Trời có thể mưa lắm') 

- We've almost run out of petrol. We'd better stop at the next petrol station to fill up. 
(Ching ta sắp hết xáng rồi. Chúng ta nên đừng lai ở tram xăng sắp tới để đổ 
xăng). - 

Thể phù dinh của had better là had better not ('d better not): 

- You don't look very well. You'd befter not go to work today. 

(Bạn trông không được khỏe. Hôm nay bạn khóng nén di làm). 

“Are you going out tonight?" "I'd better not. I've got a lot of work to do". 

(Tối nay ban có di chơi không?” "Tốt hơn là tôi không nén di. Tôi có nhiều việc 
phải làm"). 

Hình thức này luôn luôn là “had better" (thường ia 'd better trong văn nói tiếng Anh). 

Chúng ta dùng had nhưng y nghĩa là hiện tại hoặc tương lai, không phải quá khứ. 
I'd better go to the bank this afternoon. 
'(Tốt hơn là chiều nay tôi nên đến ngân hàng). 

Hãy nhớ rằng had better được theo sau bởi động từ nguyên mẫu không có to (infinitive 

without to): 

+ It might rain. We'd better take an umbrella. 

(Trời có thể mua. Ching ta nên mang dù theo). 


b) It's time... (Đã đến lúc...) 


Bạn có thể nói "It's time (for someone) to do something" (Da đến lúc (ai đó) phải làm 
điều gì). 
It's time to go home. (Đà đến lúc phải về nhà). 
It's time for us to go home. (Đã đến lúc chủng ta phải về nhà). 
Còn một cẩu trúc khác nữa: it's time someone did something (Đã đến lúc '(ai đó) 
phải làm điều gl). 
- dts nearly midnight. /f's time we went home 
(Gần nia đêm rồi. Đã đến lúc chúng ta phải về hà). 
Chúng ta düng thì quá khứ (went) sau "It's time someone.. ." nhung ý nghĩa là ở hiện tại 
hoặc tương lai, không phải ở quá khứ: l 
- Why are you still in bed? it’s time you got up. 
(Tai sao còn nam lì trên giường thế? Đã đến giờ con phải dậy rồi đấy) 
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Chúng ta dùng cấu trúc it'd time someone did something đặc biệt khi chúng ta phan 
nan hay phê bình, hoặc khi chúng ta nghĩ rắng ai đó đáng lẽ phải làm một việc gi đó rồi: 


it's time the childran wera in bed. It’s long after their bed time. 
(Đã đến gid mấy đứa trẻ phải đi ngủ. Quá gid di ngủ của chúng lâu rồi). 
You've been wearing the same clothes for ages. /sn† if tima you bought some new 
ones? 
(Bạn đã mặc bộ đó đó lâu quá rồi. Chẳng Jà chưa đến lúc ban mua bộ MON 
| think if4 time the goverment did something about pollution. 
(Tôi nghi đã đến lúc chính phủ phải làm một điều gì đó đối với sy à nhiễm). 
"It's high time 


Chúng ta cũng có thể nói: ] someone did something". 
"It's about time 


Cầu trúc này làm cho lời phan nàn hoặc lời phê bình mạnh hơn: 


You're very selfish. /fs high time you realised that you're not tha most important 
person in the world. 


(Bạn ích ky quá. Da đến lúc bạn phải nhận ra rằng bạn không phải là người quan trọng 
nhất trên thế giới đâu). 


It's about time Jack did some work lor his examination. 
(Đã đến lúc Jack phài hoc hành để chuẩn bị cho ky thi của anh ta). 


UNIT 65: Exercises 





65.1 Read each situation and write a sentence with had better. 
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Examples: You're going out for a walk with Tom. You think you should take an 
umbrella because it might rain. What do you say to Tom? We'd batter 
take an umbrella. Tom doesn't look very well. You don't think he should 
go to work today. What do you say to Tom? You'd hettar not go to work 
today. : 

Ann suddenly begins to fee! ill. You think she should sit down. What do you say to 





You and Tom are going to the theatre. yeu 
should take a taxi. What do you say to Tom? We — 

Ann wants to play the plano late at night. You know that, she'll wake . up ‘the * people 
next door. What do you say to Ann?...................... 

You and Ann are going to a restaurant for a meal. 'You think you should r reserve a 
table because ihe restaurant might be crowded. What do you say to Ann? 








Tom has just cut himselt. You think he should put a ‘plaster on the cut. What do you 
say to fin)? === ais ss cn sc Cang lách Gà L4 281581300846) 

You are going to take your car on holiday. You think you should have h 'senlced 
before you go. What do you say (to yourself)? __.................. 
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7 You are by arriver. It's à very warm day and your friend suggests going tor a ewim. 


You don't think you should do this because the river looks seni di What do aye 
say? cc ———— S 








65.2 Now you have to write sentences with It's time someone did something. 


Examples: You think the children should be in bed. It's already 11 o'clock. it’s ime 
the children were in bed (or went to bed). 
You think something should be done about the traffic problem in the city 
centre. It's (about) time something was done about the traffic problem in 
the city centra, f 


You think you should have a holiday because you haven't had one tot a very long 
time. N ERO Í vocans 
You think Tom should write to his parents. He hasn't written to them for spis: Its 


UMO worse ———— 








This room should be redecorated. It looks awtul. iu E 







You're waiting for Ann. She is 








You're ‘sitting ‘in a 1 vain ‘waiting ‘for it to leave. s already | five minutes. late. 
You feel very. strongly ‘that t governments should ‘stop spending money on arms ‘and 
Should concentrate on raising the standard of living. 


You ‘think you “should ‘start geting the dinner Teady. Ws nearly dinner-time now. 








for nearly a year. You should go every six months. 


jp i ieee lett E E 


A 
m 
«x 





You'd better sit down. 

We'd better take a taxi. 

You'd better not play the piano (now / so late). 

We'd better reserve a table. 

You'd better put a plaster on it. 

I'd better have the car serviced (before | go on holiday). 
We'd better not go for a swim. (The river looks very dirty). 


It's time | had a holiday. 

It's time Tom wrota \o his parents. 

It's time this room was redecorated. 

It's time Ann was here/... time Ann came./... time Ann arrived. 

It's time the train left. 

It's time governments stopped spending mơney on arms and concentrated on 
raising the standard of living. ] 

It's time ! got the dinner ready. 

It's time | went to the dentist. 

(In these sentences you could also say "it's high time / abouftime...*). - 


"oomca2gwm- 


NANa 


eo 
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BÀI 66: SEE SOMEONE DO và SEE SOMEONE 
DOING (Cấu trúc câu với động từ SEE) 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 


Tom lên xe và lái đi. Bạn thấy việc này. Bạn có ne nói: 
| saw Tom get into his car and drive away. 
(Tôi thấy Tom lên xe và lái di). 


Trong cấu trúc này chúng ta dùng động tù nguyên mẫu không có to (get, drive v.v...): 


id somethi 
Someone did so n9 |i saw someone do something 
| saw this 


Hãy nhớ rằng chúng ta dùng động từ nguyên mẫu không có to (infinitive without to): 


- saw her go out. (không dùng “to go out") - 

(Tôi thấy có ta di ra ngoài). 
Nhưng sau thể bị động (passive) (“he was seen" v.v...), chúng ta dùng to - Infinitive: 
- She was seen to go out. 


(Cô ta bị trông thấy có di ra ngoài). 
b) Bây giờ hãy xem xét tinh huống mẫu sau: 


Hàm qua bạn gặp Ann. Cé ta đang chở xe buýt. Bạn có thể nói: 
- V saw Ann waiting tor a bus. 
(Tôi thấy Ann đang chờ xe buýt). 


Trong cấu trúc này chúng ta dùng -Ing (waiting): 


ER was doing something |. a | |... someone doing something. 


c) Bây gió hãy xem sự khác biệt về ý nghĩa giữa hai cấu trúc trên: 


“I saw him do something” = anh ta đã làm điều gì đó (thì simple pas0 và tôi trông thấy 
việc đó. Tôi chứng kiến toàn bộ hành động (the complete action) từ đầu đến cuối: 
He fell to the ground. | saw this. ———>>| saw him fall to the ground. 
(Anh ta ngã xuống đất. Tôi thấy điều này). ——>> (Tôi thấy anh ta ngå xuống đất). 
- The accident happened. We saw this. ———> We saw the accident happen. 
(Tai nan xày ra. Chúng lôi thấy điều này). (Chúng tôi thấy tai nạn xảy ra). 
“I saw him doing something" = anh ta đang làm điều gì đó (thì past continuous) và tôi 
trông thấy việc đó. Tôi thấy anh ta khi anh ta đang làm điều đó nửa chừng (ín the middle). 
Điều này không có nghĩa là tôi chứng kiến được toàn bộ hành động: 
- He was walking along the street. | saw this when | drove pass in my car. 
——— | saw him walking along the street. 
{Anh ta dang di doc theo con đường. Tôi trông Mấy điều này khi tdi lái xe ngang 
qua). 
—— lôi thấy anh ta di doc theo con đưỡng). 
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Sự khác biệt không phải lúc nào cũng quan trọng. Đôi khi chúng ta có thể dùng cả hai 
cấu trúc: 


I've never seen Tom dance; hay: I've never seen Tom dancing. 
(T6i chưa bao giờ thấy Tom khiêu vũ). 


4) Chúng ta dùng hai cấu trúc này đặc biệt với see và hear. Ngoài ra cũng có thể dùng 
chúng với watch, listen to, feel và notice: 


| didn't hear you come In. (Tôi không nghe ban bước vào). 

| could hear it raining. (Tôi có thé nghe thấy trời mua). 

She suddenly felt someone touch her on the shoulder. 

(Đột nhiên cô ta cám thấy có al đó cham vào vai minh). 

The missing boys were last seen playíng near the river. 

(Những cậu bá bị mát tich được thấy lần cuối lúc đang chơi gắn bờ sông). 
Did you notice anyone go out? 

(Bạn có để ý thấy ai di ra ngoài không?) * a 

Listen to the birds singing! 

(Hãy nghe 10 chim dang hát kìa!) 


Sau smell và find, bạn chỉ có thé dùng cấu trúc -Ing mà thôi: 


Can you smell something buming? 
(Bạn có ngùi thấy cái gì đó cháy khét không?) 
She found him reading her letters. 
(Có ấy phát hiện hắn dang đọc thu của cô ấy). 


UNIT 66: Exercises 





66.1 Answer these questions beginning in the way shown. 
Examples: "Does Tom ever dance?" "I've never seen him danca (or dancing)". 


Oc x on = 


66.2 In each of these situations you and a tiend saw hero or emet somening. This is 





“How do you.know | came in late?" “| heard you come in late" 
"Does Ann ever smoke?" "I've never seen 
“How do you know the man took the money?" “I saw .. 
"Did Jack lock the door?" “Yés, | heard 
"Did the bell ring?" "I'm not sure. I didn't hear 
"Does Tom ever swear (= use bad language)?" “I've never heard.. 
“How do you know Ann can play the. piano?" T ve heard . 
“Did BIll kick the dog?" "Yes, | saw ...---~~' 3 
“Did the boy fall Into the water?" "1 didn't see 

















what you said at the time: 
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Look! There's Ann! She's waiting for a bus. 
Look! There's Sue! She's playing tennis. 
Look! There's Tome! He's having a meal in that restaurant, 
Listen! That's B. He's playing the guitar. 

| can smell something! The dinner's burning! 
Look! There's Dave! He's talking to Charles. 





œ 0n + 0 h ~= 


Later you tell someone what you saw, heard or smelt. 


1 We saw Ann waiting for a bus. 
2 Wesaw. 

























3 In a restaurant. 
4 
5 
6 
66:3 Complete these sentences. Use one ol the following verba in The, correct dorm. 
run explode << siam cry haphen sit 
collide open tell crow climb 
1 Can you smell something burning? 
2 | saw the accident happen 
3 We listened to the old man .. his story from beginning to end. 
4 Listen! Can you hear a child .. i? 
5 Did anybody see the two cârs......................... ? 
6 We watched the two men . across the tnde mem mme & Window 
andđ......................Ắ.Ắ.Ă.Ắ.. through It Into the house. 
7 Everybody heard the bomb . t was a tremendous noise. 
8 Ohlican feel something .... up my leg! It must be an insect. 
9 Iheard someone ........ the door in the middle of the night. It woke me up. 
10 We couldn't find Tom at first. In the end we found him ................ In the garden. 
KEY ; 
66.1 1 I've never seen her smoke/smoking. 66.2 : We saw Sue playing tennis. 
2 | saw him take the money. We saw Tom having a meal in 
a restaurant. 
3 Yes, ! heard him tock the door. 

4 | didn't hear Ít ring. .4 We heard Bäi playing the guitar. 
5 I've never heard him swear/swearing. 5 We smelt the dinner burning. 
6 I've heard her play/piaying the piano. 6 We saw Dave talking to 

; ` Charles. 
7 Yes, | saw him kick the dog. 6&.3 3 tell 7 explode 
B | didn't see him fall Into the water. 4 crying | 8 crawling 
5 collide 9 slam 
6 un... open... 10 sitting 
climb - 


214 


www.thuvien24/7.net 


BÀI 67: -ING CLAUSES (Mệnh đề bát đầu bing - 
ING) (Feeling tired, | went to bed early) 


a) Mộnh dé (clause) là thành phần của câu. Một số câu có hai mệnh đề: 
Feeling tired, | wertt to bed early. 
(Cảm thấy mật mỏi, tài đã di ngủ sói). 
Trong câu này, “t went to bed early" là main clause (mệnh dé chính). 
“Feeling tired" là -ing clause hay -Ing phrese (mệnh dé / cụm tù bát đầu bằng -ing). 


b) Khi hai sự việc xảy ra cùng một lúc, bạn có thể dùng -ing cho một trong hai động từ. 

Mệnh đề chính luôn luôn đứng trước: š 

- She was sitting in an armchair reading a book. - 

(= She was sitting and she was reading) 

(Có ta đang ngồi trên ghé bành đọc sách). 

(= CÓ ta dang ngồi và cô ta đang đọc sách). 

1 ran out of the house shouting. (= | was shouting when I ran out of the house). 
(Tòi vừa chay ra khỏi nhà vừa la lên). (= Tôi la lên khi tôi chạy ra khỗi nhà). 

Chúng ta cũng dùng -ing khi một hành động xảy ra trong lúc hành động khác đang 
diễn ra. Dùng -Ing cho hành động kéo dài tàu hơn. Hành động kéo đài lâu hon ià phần thứ 
hai của câu. 

- Jim hurt his arm playing tennis. (= while he was playing tennis) 

(Jim bi đau tay khi chơi quán vot). 
-~ {cut myself shaving. (= while | was shaving) 
(Tôi bj xước da trong khi dang cạo râu). 

Bạn cũng có thể dùng -ing sau while hoặc when: 

Jim hurt his arm while playing tennis. (Jim bị đau tay khi-chdi quần /ợt). 
Be careful when crossing the road. (Hãy cán thận khi băng qua đường). 


€) Khi một hành động xày ra tước một hành động khác, bạn có thể dùng having done 
cho hành động xảy ra trước: 
Having found a hotel, thay looked for somewhere to have dinner. 
(Tim được khách sạn rồi, ho di kiếm nơi ăn lối). 
Having finished our work, we went home. (Làm xong việc, chúng tói về nhà). 
Ban cũng có thể nói After ing: 
After finishing our work, we went home. (Sau khi làm xong việc, diếng ivé nid). 
Nếu hành động thứ hai xây ra ngay sau hành động thứ nhất, ban có thổ dùng thể -Ing 
đơn giản (doing thay vi having done): 
Taking a key out of hís pocket, he opened the door. 
(Lấy chìa khóa ra khói tủi, anh ta mờ của). 


Các cấu trúc này được dùng chủ yếu trong căn viết (written English). 


d) Bạn cũng có thể dùng một mệnh đề -mg để giải thích một điều gì đó hoặc de néu lý 
do vi sao ai đó làm một diéu gì. Mệnh đề -ng thường đứng đầu câu: 
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- Feeling tired, | went to bed early. (= because | feit tired). 
(Cam thấy một mỏi, tôi đã đi ngủ sóm). (= vì tôi cảm thấy mệt mỏi). 
Being unemployed, he hasn't got much money. (= because he is unemployed) 
(Bi thất nghiệp, anh ta không có nhiều tin). (= vì anh ta bj thất nghiệp). 

- Not having a car, she finds it difficult to get around. (= because she doesn't have a 
car). 
(Không có xe hơi, cô ta cảm thấy khó khăn khi di lại). (= vì cd ta không có xe hài). 
Having already seen the film twice, | didn't want to go to the cinema. (= because | 
had already seen it twice). í 
(Đã xem bộ phim đó hai lån rồi, tôi không muốn đi xem nữa). (= v) tỏi đã xem bộ 
phim đó hai lán rồi). 

Các cấu we này thường được dùng trong văn viết hơn là văn nói. 


UNIT 67: Exercises 


87.1 From each pair of sentances make one sentence using an -ing clause. 
Example. She was sitting in an armchair. She was reading a book. 
st 2 5 ting 9 book 
4 Jil was lying on the bed. She was c-ying. Jill was 
2 | got home. | was feeling very tired. | got mau- 
3 


The old man was walking along the street. He was talking to himsell. 
The old man 


In these sentences one thing happens during another. 
Example: Jim was playing tennis. He hurt his arm. Jim hurt his arm playing tennis. 


Ann was watching television. She fell asleap: Ann 
The man slipped. He was getting off the bus. The man... 

The boy was crossing the road. He was knocked over. The boy 
The fireman was overcome by smoke. He was trying to put out the fire. 

Tha BETIS ERE TCI sinon pases ta soot haee t e MIR P0 tt hte Pb a Meca 
























NOUA 





67 2 This time make sentences beginning Having... 
Example: We finished our work. We went home. 
Having finished our work. we went hama. 
1 We bought our tickets. Then we went into the theatre. E 
2 They had dinner. Then they continued on their journey. 


3 —— € —— ant 
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67.3 Now make sentences beginning -ing or Not -ing (as in section d). 
Example: | feit tired. So I went to bed early. Feeling tired. | went to bad early. 


1 } thought they might be hungry. So | offered them something to eat. 
hos EMEN — 
? Sheis a foreigner. So she needs a visa to stay ir in this ‘country. 





3 i didn't know. his address. "So 1 ‘couldn't contact him. 
Not 





Having 
6 We had TUỆ nean all our money. "So 





KEY 
67.1 1 Jill was lying on the bed crying. 
2 | got home feeling very tired. 
3 The old man was walking along the street talking to himself. 
4 Ann fell asleep watching television. 
5 The man slipped getting off the bus. 
6 The boy was knocked over crossing the road. 
7 The fireman was overcome by smoke trying to put out the fire. 
67.2 1 Having bought our tickets, we went into the theatre. ' 
2 Having had dinner, they continued on their journay. 
3 Having done all her shopping. Sue went for a cup of coffee. 
67.3 1 Thinking they might be hungry, | offered them something to eat. 
2 Being a foreigner, she needs a visa to stay in this country. 
-3 Not knowing his address, | couldn't contact him. 
4 Not being able to understand English, the man didn't know what | said. 
5 Having travelled a lot, he knows ạ lot about other countries. 
6 Having spent nearly all our money, we couldn't afford to stay in a 


hotel. 
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BAI 68: CHANCE va OPPORTUNITY (dip, co héi) 


a) Chance of dng (khả năng có thé xáy ra): 


Ching ta nói "someone has a (good) chance of doing something" (ai đó có thể / khả 
năng (cao) để lam điều gì): 
- Do you think | have a chance of passing the examination? 
(Theo bạn lôi có thé thi đậu không?) 
- We have a very good chance of winning the fhatch. 
(Ching ta có một khả năng rất tốt để mắng frân đấu). 
Ban cũng có thể nói any / no / iittie / much chance: 
-~ I don't think | have much chance of finding a job. 
(Tôi khóng nghĩ rằng tôi có lu khả năng tim được một việc làm). 
He has no chance of passing fe examnination. 
(Anh ta không có cơ may thi đậu). 
Ban cüng có thé nói "stand a chance of doing something" = 
- He doesn't stand a chance of passing the examination. 
(Anh ta chẳng có chát ca may nào dé / chẳng thể nào thi đậu cả). 
Bạn cũng có thể nói "What are the chances of something (happening)?". 
What ate the chances of success? 
(Có bao nhiêu khà năng thành công?) 
What are my chances of passing the examination? 
(Tôi có bao nhiêu hy vong thi đậu?) 
Bạn cũng có thể nói "there Is a chance of something happening” hoặc "there lạ a 
chance that something will happen": i 
Is there any chance of you lending me some money until tomorrow? 
(Liệu từ đây đến mai ban có thể cho tài mượn một ft tiền không?) 
There is a chance thai I'll be late home this homing. 
(Có khả năng tối nay tôi sẽ về nhà trà) 


b) Chance to do something (dip, co hội làm điều gi) 


Chúng ta dùng "chance to do something" khi chance = thời gian, dip hay dip để lam 
điều gl đó. ("chance of -Ing" R được dùng với nghĩa này). 
- "Have you read the book ! lent you?" “No, | have had a chance fo look at it yel 
("Ban đã đọc quyển sách tôi cho ban mượn chưa?” “Chưa, tôi chưa có dip đọc nó"). 
- We didn't have much chance to talk to each other when we last meet. 
(Chúng tôi không có nhiều thi già để nói chuyện với nhau khi ching tôi gặp nhau 
tần cuối). 
- These days | don't get much chance fo watch television. I'm teo busy. 
(Gắn đáy tôi chẳng mấy khi xem tivi. Tôi bận quá). 


c) Opportunity (dip, ed hội) 


Chúng ta thường nói "opportunity to do aw (tuy nhiên, opportunity of -Ing 
cũng có thể dùng được): 


» 
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! have the opportunity-to study In the United States for a year. Do you think | should 
90? (= the chance to study) 

(Tôi có cơ hội được di Mỹ hoc một năm. Anh nghi lôi có nên di không?) 
Alter the lecture there will be an opportunity to ask questions: 

(Sau bài giảng mọi người sẽ có co hội đặt câu hỏi). 


Ban cũng có thé nói any / no / Wttle / much / plenty of / more opportunity: 


Do you have much opportunity to speak English? 

(Bạn có nhiều dip nói tiếng Anh không?) 

We live near the mountains, so we have plenty of opportunity to go skiing. 
(Ghüng tói sống gần vùng núi, vì vậy chúng tới có nhiều dip di trượt tuyết). 


' Đừng nói "possibility to do something": 


UNIT 68: Exercises 


| had the opportunity to study in Canada. (không nói “possibitity to study*) 
(Tôi dà có cơ hội được di học ở Canada). 





68.1 Complete these sentences using chance of -ing or chance to... * 
Each time use the verb in brackets. 


Examples: Do you think | have a chance of passing the examination? (pass) 


1 


anne 


These days | don't get much chance to watch television. (watch) 


I'd like to go to the concert but I've got no.............................. tickets now. They'll 
have sold out. (get) 

He was badly Injured in the crash but the doctors at the hospital say that he has a 
very good ........................ Completely. (recover) 

“Have you written that letter to Jack?" “No, | didn't have a.................. It today. 
There was so much else to do". (do) 

There isn't much ....... sca Sisi & cheap apartment in the city centre. (find) 

We're always very busy at work. We don't get much ... -. to each other. (talk) 
A lot of people have applied tor this job. If } apply, | don't think | stand a very good 








tm afraid | didn't have the _.................. you while ( was in London. | , was only 
there for three days and there wasn't enough time. (visit) - 








ff you work hard at your job, you have a good . .... (be promoted) 
| don't think there is much............................... the rain..... . The sky is very 
grey. (stop) 





68.2 Now you have to write sentences using much opportunity to do something. 
Example: "Do you speak English very often?" 


1 
2 


“No, Ldont have much onportunity to speak English". 


“Do you see many foreign films?" “No, | don't have much 
“Do you go fishing very often? “No, | dont 
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3 "Do you travel much?" "No, ......---... 
.4 “Do you use your English much?" "No, 
5 “Do you go to the theatre very often?" "No, 














68.3 Now use your own ideas to complete these sentences. 


Examples: I'd like to have the opportunity ta go to tha United States. 
e j 1 don't think there is much chance of my going to England in the near future, 


I'd like to have the opportunity eme retten 
| don't think there is much chance of my -..... 
People today have much more opportunity 
These days ! don't get much chance ........... 
Where | live there ig plenty of opportunity .- 
But there isn't much opportunity ~- 
1 think | have a good chance ~- 
I've never had the opportunity ~... 












t® ⁄œ Ơ + Ú B = 





KEY 


chance ot getting 

chance of recovering 

chance to do 

chance of finding 

chance to talk 

chance of getting 

chance to visit 

chance of being promoted 

chance of (the rain) stopping 

1 don't have much opportunity to see foreign films. 
| don't have much opportunity to go fishing. 

| don't have much opportunity to travel. 

| don't have much opportunity to use my English. ` 
| don't have much opportunity to go to the theatre. 


68.3 If possible check your sentences with someone who speaks English. Here 
are some example answers: 


People today have much more opportunity to travel. (or of travelling) 
These days | don't get much chance to go out In the evenings. 
Where | live there is plenty of opportunity to go fishing. 

But there isn't much opportunity to go sailing. 

1 think | have a good chance of gatting a place at university. 

I've never had the opportunity to go to South America. 





L2 


Qi Gv ( Œ xi Œ@ ƠI ® ON 


œ Ji Œœ Ơn + 
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BAI 69: UNCOUNTABLE NOUNS (Danh từ không 
đếm được) (gold, music, advice v.v...) 


Oanh từ (noun) có thé thuộc loại dëm được (countable) hoặc không đếm được 
(uncountable). Đối với danh từ đếm được, xin xem bài 70. 


8) Sau đây là một số danh từ không đếm được (uncountable nouns): gold (vàng), music 
(âm nhac), blood (máu), excttement (sự hào hứng), v.v... 


Danh từ không đếm được là những thứ mà ta không thể đếm được. Chúng không có 
hình thức số nhiều (no plural). Bạn không thể nói “musics”, “bloods”, hoặc "excitements". 


b) Trước các danh từ không đếm được bạn có thé dùng the / some / any / much / this / 
his, v.v...: the music; some gold, much excitement; his blood. 


Bạn cũng có thể dùng các danh từ không đếm được mà. không cần có article (mạo tù) 
di kèm (xem bài 74): 

- This ring is made of gold. (Chiếc nhắn này làm bằng vàng). 

- Blood is red. (Máu có màu đỏ). 


C) Nhiều danh từ có thể vừa được dùng nhu danh tù đếm được vừa được dùng nhu danh 
tù kháng đếm được. Tất nhiên vé ý nghĩa có khác nhau. Thí dy: 
paper: - | bought a paper. (= tð báo - đếm được) 
(Tôi mua một tờ báo). 
- | bought some paper. (= giấy viết - không dém được) 
(Tôi mua một ft giấy). 
hair: - There's a hairin my soup! (= mót si tóc - đếm được) 
(Có một sợi tóc trong bát súp của tői). 
- She has beautiful hair. (= mái tóc - không đếm được). ” 
(Cố ấy có mái tóc dep). 
experience: 
We had many experiences during our holiday. (= sự kiện, việc xảy ra 
- dém dugc) 
(Chúng tôi dà trái qua nhiều việc lý thú trong suốt ky nghl). 
- You need experience for this job. (= kinh nghiệm + khbng đếm Seni 
(Bạn cán phải có kinh nghiệm cho công việc này). 


d) Một së danh từ thường không đếm được (uncountable) trong tiếng Anh nhưng lại là 
danh từ đếm được (countable) trong các ngôn ngữ khác. 


furniture: đồ dao scenery: phong cánh 
advice: lời khuyên Information: Thông tin traffic: sự giao thông 
baggage: hành y x travel: su di lai 


behaviour: hành vi : tin tứ trouble: sự rắc rối 
bread: bánh mi 3 é weather: thời d 
chaos: sự hỗn loan og j ig 
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Những danh từ trên là những danh từ không dém được, vì vậy: 

(i) ban không thể dùng a / an trước chúng. 

® chúng không oó hinh thức ső nhiều (no plural). 
I'm looking for accommodation. (k«hóng dùng “a accommodation") 
(Tôi đang tim chá à). z 
I'm going to buy some bread. (hoặc "a tot of bread", nhung không dùng “a bread") 
(Tôi sẽ mua một ft bánh mi). 

* Tom gave me some good advice. (không dùng "some good advices*) 
(Tom đã cho tói một số lai khuyên bổ ích). 
Where are you going to put all your furniture? (không dùng "furnitures") 
(Bạn định sẽ để tất cå đó đạc vào những chỗ nào?). 

Hãy nhớ ràng news không phài (à danh từ số nhiều: 

- The news is very depressing today. (không dùng "the news are ...) 
(Tin te hôm nay rất dáng buồn). 

Đừng dùng travel với nghĩa nhu journey / trip (chuyến di). 
We had a good journey. (không dùng "a good travel’) 
(Chúng tôi đã có một chuyến di thú vị). 

Hãy lưu ý đến các cặp danh từ đếm được (C) và không đếm được (UNC) sau: 
I'm looking for a job. (C) nhưng: I'm looking for work. (UNC) 
(Tôi dang tìm việc làm). 
What a lovely view! (C) nhưng: What lovely scenery! (UNC). 
(Phong cánh môi dáng yêu làm saol). 


UNIT 69: Exercises 





69.1 Which of the underlined parts of these sentences is right? 


OBN AHS WN 


Example: Sue was very helpful. 
She gave me some good . ("advice' is right) 

Margaret has got very long black hair / hairs. 
We had a vary good waather / very Good weather when we were on holiday. 
Sorry I'm late. | had trouble / troubles with the car this morning. 
| want something to read. in going to buy a / some paper. 
| want to write some letters. | need a / soma writing paper. 
It's very difficult to find a work / job at the moment. 
Bad news don'1/ doasn1 make people happy. 
Our trayaL/ journey from Loftdon to istanbul hy train was very interesting. 
The flat in empty. We haven't got any furnitures / fumitura yet. 
10 When the fire alarm rang. there was a complete chaos / completa chaos. 
11 I had to buy a/ some bread because | wanted to make some sandwiches. 
12 After spending moat of his lile travelling round the world, he is now writing a book 

about his axpedence / experiences. 
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69.2 Now you have to complete these sentences using these words: 


progress advice accommodation halr work experlence 
Intormation paper permission 


Example: We haven't got anywhere to five. We're looking for (game) accommodation. 


1 
2 
-w 


Snans 


62.3 


1 don't think Ann will get the job. She hasn't got mmm.. mmm m mmnm m miea eee 
They'll tell you all you want to know. They'll give you plenty of ... 
You'll easily recognise Alan. He's got graen ~.~ 
Carla's English has improved. She has made .... 
| want to write down your address. Have you got ... 
It you want to leave early, you have to ask for ~.... 
George is unemployed at the moment. He is looking for .. 
1 didn't know what to do. So ! asked Jack for ... 


In this exercise you have to write what you would say 4n these situations. Each time 














bagin in the way shown and use one of the words In sectiond of this unit. 
Example: Your triends have just arrived at the station. You can't see any suitcases or 


on 


bags. 

You say: Have you got any luggage? 
You go into the tourist office. You want to know about places to see in the town. 
You say: !'d like 
The weather is beautiful. You say: What .. 
You are a pupil at school. You want your teacher to advice you about which 
examinations to take. You say: Can you give me 
You want to watch the news on television but you don't know what time it is on. You 
ask your friend: What time ................................. eee =, 
You are stahding at the stop of a mountain. You can see a a vary long way. It is 
beautiful. 
Nou 88V VI 2C 2 a a EM Mono adde id 











KEY 





69.1 


1 hair. 

very good weather 
trouble 

a (= a néwspaper) 
some 

job 

doesn't 

journey 

furniture 

10 complete chaos 
11 some 


«€ Œœ *sŒ ƠI »0oN 


ˆ 12 experiences 
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experience / any experience / much 
experience / enough experience 
information 
hair 
progress / some progress / a lot of progress 
any paper / some paper / a piece of paper 
permission (not “the permission") 
work / some work (not “a work") 

,advice / some advice / his advice 


I'd like some information about places to see in the town. 


What beautiful weather! / What a beautiful day! 

Can you give me some advice about which examinations to take? 
/ ... about which examinations | should take? 

What time is the news on (television)? - 

What a beautiful view! / What beautiful scenery! 
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BÀI 70: COUNTABLE NOUNS (Danh từ dám 
được, di với A/AN và SOME) 


Danh từ có thể thuộc loai đếm được (countable) hoặc không đếm được (uncoun- 
table). Đối với danh từ không đếm được, xin xem bài 68. 


a) Sau đây là một số danh từ đếm được (countable nouns): 


dog (chó) umbrella (cái đủ) Job (việc làm) 

suggestion (ði để nghị) giri (cd gái) 

Danh từ đếm được lå những thứ mà ta có thể đếm được. Chúng ta có thể 
dùng chúng ở hình thức số nhiều (plural): 


two dogs alx Jobe some gins many suggestions 
b) Trước các danh tù đếm được số ít (singular countable nouns), bạn có thé dùng a / an: 
That's a good suggestion. (Đỏ là một đề nghị hay). = 
Do you need an umbrella? (Bạn có cán một cái dù không?) . 
Ban không thể dùng các danh từ đếm được sö Ít một mình (không có a/ar/the/my v.v... 
đi kèm): SG: 
- I'm looking for a job. (Không dùng “l'm looking for job") 
(Tài dang tìm việc làm). 
- Becarelul of the dog. (không dùng "Be careful of dog") 
(Hãy coi chừng con chó). 
- fVe got a headache. (Tôi bi nhức đầu). 
- Would you like 4 cigarette? (Anh có muốn hút thuốc không?) 
Về a/ an và the, xem bài 71. 


€) Chúng ta thường dùng a / an + danh từ khi chúng ta muốn nói vật gì / ai đó là gì, hay 
vật gl / ai đó nhu thế nào: 
- A dog is an animal, {Chó là một loài động vật). 
- This is a really beautiful house. (Đây quả thật là một ngôi nhà dep). 
- What a lovely dress! (Chiếc áo mới đẹp làm sao!) 
- Tom is a very nice person. (Tom là mát người rất từ tế). 
- Jack has got a big nose. (Jack có cái môi to). 
Hãy nhớ dùng a / an với các danh từ chí nghề nghiệp: 
Tom's father is a doctor. (Không dùng “Tom's father is doctor") 
(Cha cia Tom là bác si). 
- | wouldn't like to be an English teacher. 
(Tôi không thích trà thành giáo viên tiếng Anh). 
Trong các câu sau chúng ta chỉ düng các danh từ đấm được số nhiều (plural 
countable nouns) một mình (không dùng với some): 
- Tom's parents are very nice psople. (Cha me Tom là những người rất tử tế). 
- Ann has got blue eyes. (Anh có đôi mắt xanh). 
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- What awful shoes! (Thật là một đôi giày dáng ghét!) 
- Dogs are animals. (Chó là súc vật). 
- Are most of your friends students? 
(Háu hết các bạn của anh đều là sinh viên phái không?) 

d) Chúng ta cũng dùng some với các danh từ đếm được số nhiều. Some = a number of 
(một số) / a tew of (một vài) (nhưng chúng ta không biết chính xác bao nhiêu): 
-. IVe@ seen some good films recenty. (không dùng "i've seen good films") 

(Gần đây tôi dà xem một số phim rất hay). 
- Some friends of mine are coming to stay at the week-end. 
(Một vài người bạn của lôi sẽ đến đây nghÌ vào cuối tuần). 
Đừng dùng some khi bạn nói về sự vật một cách tổng quát / chung chung 
- | love bananas. (không nói “some bananas") (Tôi thich chuối). 
Đôi khí bạn có thể dùng aome hoặc bà nó di cũÄg được: 
- There are (some) eggs in the fridge if you're hungry. 
(Nếu bạn đói thì có trứng trong tà lạnh đấy). a 
V6 some và any, xem bài 84. 
e) Bạn phải dùng some khi bạn muốn hàm y some but not all / not many, v.v... (một vài 
nhưng không nhiều / không phải tất cà...) 
Some children learn very quickly. 
(Một số đứa trẻ (không phải tất cä) học rất nhanh). 
Some policemen in Britain carry guns but most of them don't. 
(Một số cảnh sát à Anh có mang súng nhưng phán lớn thì không mang). 


UNIT 70: Exercises 


70.1 What are these things? Try and find out if you don't know. 
Example: an ant? It's an insect. ants? bees? They are insacis. 


a cauliflower? It's .. 
a pigeon? It... 
a dandelion? . 
a skyscraper? ... 
Earth? Mars? Venus? Jupiter? They 
the Rhine? the Nile? the Mississippi? .. 


And who were these people? 
Example: Beethoven? He was a composer. Beethoven? Bach? Thay were 
composers. s à 


7 Pele? He was 
8 Shakespeare? He 














œ wc o Q h — 
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9 Einstein? 
10 Marilyn Monroe? 
11 Kennedy? Johnson? Nixon? They 
12 Elvis Presley? John Lennon? .... 









70.2 Now you have to read about someone's job and then write what his or her job is. 
Example: Ron flies aeroplanes. He's a pilot. 


Vera types letters etc. in an office. She is ... 
Tim arranges people's holidays for them. He 
Stella looks after patients in hospital. She .. 
Mary teaches mathematics. 
Martha directs films. 
John translates what people are saying from one language into another so that they 
can understand each other. 
—————P—————————————————— H— 


70.3 Now you have to put in a | &n or some or leave a space (without a word). 
Examples: l've seen soma good films recently. Have you got a headache? 











Oanron— 






































Are most of your friends ..........V-..... students? 
1 Have YOU got............................................ CAMOTE? 
2 Would you like to be . + actor, 
3 Bill's got ..... ... big foot. 
4 Do you collect stamps? 
5 Tom always gives Ann = .. flowers on her birthday. 
6 Those are ... really ni nice 6 trousers. Where did you get them? 
7 Whal.......... .. beautiful garden! 
8 What è .. lovely children! 
9 birds, for example the penguin, ‘cannot fly. 
10 Jack has got .. -. Very long legs, so he's .................... fast runner. 
11 You need.......................... .. Visa to visit . foreign countries, but not all of them. 
12 I'm going shopping. I'm going to get ... new clothes. 
13 Jane is .......... teacher. Her parents were .. teachers too. 
14 When we reached the city centre,...................................... Shops were still open 
but most of them were already closed. 
15 Do you enjoy going to .. concerts? 






16 When | was .............. child, | used to be very shy. 


KEY 


70.11 it's a vegetable. 


2 It's a bird. 
3 It's a flower. 
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It's a (very) tall building. 

They are planets. 

They are rivers. 

He was a footballer. 

He was a playwright / a writer / a poet. 
He was a scientist / & physicist. 

She was a film-star / an actress. 

They were American presidents. 

They were singers / musicians. 


She is a typist / a secretary. 

He is a travel agent. $ 

She is a nurse. 

She is a mathematics teacher. - 
She is a film director. 

He is an interpreter. 


Some 
-... a (fast runner) 


a... some 
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BAI71: A/AN VÀ THE 


8) Hãy xem thí dụ sau: 


For lunch | had [a] sandwich and [an] 










Người nói dùng “a sandwich / an apple" (một 
bánh mì xăng-uých / một quả táo) vi đây là 
lần đầu tiên anh ta nói đến chúng. 


sandwich wasn't very nice. 









Người nói dùng "the sandwich" v! bây giờ người 
nghe đã biết anh ta muốn nói đến cái bánh mi 
xăng-uých nảo - đỏ là cái bánh mì xăng-uých mà 
anh ta ăn trong bữa trua” 


Sau đây là một số thí dụ khác: - 


There was a man talking to a woman outside my house. The man look English but | 
think the woman was foreign, 

(Bên ngoài nhà tôi có một người đản ông đang nói chuyện vái một phy nữ. Người 
Gan ông trông có và là người Anh, nhưng tôi nghĩ bà kia là người ngoại quốc). 

Whan we were on hollday, we stayed at a hotel. In the evenings, sometimes we 
had dinner at the hotel and sometimes in a restaurant. 

(Khí chúng tôi di nghl, chúng tôi à tại một khách sạn. Vào buổi lối, thỉnh thoáng 
chúng tôi ăn tối à khách sạn và thỉnh thoáng di an ở một nhà hàng). 

| saw a fitm last night. The film was about a soldier and a beautiful girt. The soldier 
was in love with the gir but the girl was in love with a teacher. So the soldier shot 
the teacher and married the girl. 

(Tối hôm qua tôi xem một bộ phim. Bộ phim kể về một người lính và một cà gái 
xinh dep. Người lính yêu có gái nhưng cô gái lại yêu một thầy giáo. VI thế người lính 
đã bắn chết thầy giáo và cưới có gái no). 


b) Chúng ta dùng a/an khi người nghe không biết đích xác chúng ta muốn nói đến cái 
nào. Chúng ta dùng the khi cái mà ta muốn nói đến đã rõ ràng ai cũng biết: 


Tom sat down on a chair. 

(Tom ngồi xuống một chiếc ghế). (Chúng ta không biết là chiếc ghế nào). 
Tom sat down on the chair nearest the door. 

(Tom ngồi xuống chiếc ghế gắn cửa nhất). (Chúng ta biết dich xác đó là chiếc ghế 
nào). 

Ann is looking for a job. 

(Ann dang tim một việc làm). (Chúng ta không biết cụ thể đó là công việc gl). 
Did Ann get the job she applied for? 

(Ann có nhận được công việc mà có ấy đã xin không?) (Một công việc cụ thể). 
Have you got a car? : 

(Anh có xe hơi không?) (Khong nói đến chiếc xe cụ thể nào) 

ł cleaned the car yesterday. 

(Tôi đã lau xe ngày hôm qua). (Một chiếc xe cụ thể - xe của tôi). 
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c) Chúng ta dùng the khi tinh huống đã rō ràng là chúng ta muốn nói đến vật / người 
nào. Thí dy, trong một cán phòng, chúng ta nói đến “the lighUthe floor/the ceiling/the 
door/the carpet" v.v... (dén/sàn nhàA4rắn nhà⁄cÙa/tấm thăm v.v...). Hãy xem các thí dụ 
SâU: 

- Can you turn off the light, please? (= the light in this room) 
(Ban làm ơn tắt đèn đi được không?) (đèn trong phòng này) 
+ Where is the toilet, please? (= the toilet in this house) 
(Cho hỏi nhà vệ sinh à đâu?) (nhà vé sinh trong nhà này) 
The postman was late this morning. (= our usual postman) 
(Sáng nay người đưa thư đến trễ). (người đưa thư thường khi của chúng tôi) 
I took a taxi to the station. (= the station of that town) 
(Tôi dà di taxi đến nhà ga). (nhà ga của thành phố đó) 
We got to the aírport just time for our flight. 
(Chung lôi đến sân bay vừa kip giờ bay). 
Cũng tương tự như vậy với: the police/the fire - brigade/the amty. 
Chúng ta cũng dùng: the bank, the post office. 
- must go to the bank to change some money and then I'm going to the post office 
to buy some stamps. 
(Tôi phải đến ngân hàng để đổi một ft tiền rồi sau đó lôi sẽ ghé bưu điện để mua 
vai con tam). (người nói thường nghĩ đến một ngân hàng hoặc một bưu điện cy thể 
nào đó) 
Chúng ta cũng nói the doctor, the dentist. 
- John isn't very well. He has gone to the doctor. (= his doctor) 
(John không được khỏe lắm. Anh ta đã di bác si). (bác sĩ riêng của anh ta). 
Về mạo từ the, hãy xem các bài 72-77. 


UNIT 71: Exercises 


71.1 In this exercise you have to put in alan or the. 


4 : 
Example: There was a man and a woman In the room. Ihe man was English but 
the woman looked foreign. She was wearing a fur coat. 





















1 This morning | bought....._ _ _ _ newspaper and ........ magazine ....... newspaper is 
in my bag but | don't know where ........ magazine is. 

2 My parents have ....__..... cat and ......... dog ........... dog never bites ...... cat but 
...... Gat often scratches....._........ dog. 

3 l8aW........ accident this morning ............ car crashed into ............ wall........ 
driver of car was quite badly damaged. 

4 When you tum into Lipson Road, you will see three houses ._..... red one,.......... 
blue one and .......... white one. | live ìn................ white one. 

5 m middie of the village. There is . 
beautiful garden behind .... __..... house ............. roof of ......—..... house is i 
bad condition. 
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71.2 Hare again you have to put in alan or the. 
Examples: l'm looking for a job. Did Ann get the job she applied for? 


Neon 








Would you like ....--------.. apple? 

Could you close . .. door, please? 

We live in ...... ~~~. Small flat near ....................... centra of the city. 
Have you finished with book ! ient you last week? 























We went out for ......-- - meal last night ................ restaurant we went to 
was excellent. s 
Did ...----....... . parson who stole your bicycle? 
..... garden? 
It was warm and sunny, so we decided to sit in .....-----...... garden, 
This morning | had ..... boiled egg and toast for breakfast. 
sese=.s=ss PIOSÍdO! United States is elected every four years. 
As | was walking along the street, | saw ... ^. 10 nòte on... .... pavement. 
} went into the shop and asked to speak tơ ..,..---~-..... manager. 





“Have you got .___.......... car?" “Ng, Ive never had .«............. car in my life". 
There's no need to buy any milk milkman brings it every moming. 





71.3 Now you have to complete these sentences using the + noun. 
Example: M was getting dark in the room, so | turned on the light. 


DODONA On — 


There were no chairs so we all had to sit on ..... 
As soon as | saw the fire, | called _ .............. 
We didn't have any stamps, so we had to go to .. 
1 had a toothache, so | made an appointment with ... 
Ann had to catch a train, so | took her to 2... 
When we found that someone had broken into our house, we called . 
Bill wasn't feeling well, so he went to -----___.... 

We didn't have any money, so we had to go to 
The plane was delayed, so we had to wait at .. 













KEY 





713 1 


This morning ! bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag 
but I don't know where the magazine is. 

My parents have a cat and a dog. The dog never bites the cat but the cat often 
scratches the dog. 

I saw an accident this moming. A car crashed into a wall. The driver of the car 
was not hurt but the car was quite badly damaged. 

When you tum into Lipson Road, you will see three houses: a red one, a blue one 
and a white one. | live fh the white one. 

We live in an old house in the middle of the village. There is a beautiful garden 
behind the house. The roof of the house Is in very bad condition. 
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TES 


i 


(©Ð Œœ ¬i Œ Ơ > ON 


the post office 
the dentist 
the station 
the police 

the doctor 
the bank 


the airport 
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BÀI 72: Mao từ THE (1) 


Về sự khác biệt giữa the và a / an, xin xem bài 71. 


_a) promis khi số lượng của thữ gi đó chỉ là một: 


What is the longest river in the world? (there is only longest river) 
(Con sông dài nhất trên thế giới là con sông nào?) 
(Chỉ có một con sông dài nhất trên thế giới). 
- We went to the most expensive restaurant in town. 
(Chúng tôi dà đi ăn tại nhà hàng sang trong nhất trong thành phố). 
- The only television programme he watches is the news. 
(Chương trinh truyền hinh duy nhất mà anh ta xem là tin We). 
- Parisis the capital of France. 
(Paris là thủ đô của Pháp). 
Everyone lett at the end of the meeting. » 
(Mọi người đều ra về vào cuối buổi hop). 
- The earth goes round tha sun. 
(Trái đất quay chung quanh mật trời). 
Chúng ta cũng nói: the moon / the world / the universe). 


b) Chúng ta nói: the sea) the sky / the ground / the country / the countryside: 
- Would you rather live in a town or in the country? 
(Anh thích sống à thành thị hay à miễn quê hon?) 
- Don't sit on the ground! It's wet. 
(Đừng ngồi xuống đất! Đất còn uet). 
- We looked up at all the stars in the sky. 
(Chúng tôi nhin lên các ngôi sao trên bầu trời). 
Chúng ta nói go to sea / be at sea (không có the) khi y nghĩa là "di — / Vàm một 
cuộc hành trình trên biển”. 
- Kenis a seaman. He spends most of his life at sea. 
(Ken là một thủy thủ. Anh ta sống phần fón cuộc đời minh trên biển). 
Nhưng: | would love to live near the sea (không nói "near sea") 
(Tôi thich sống gần vùng biển). 
Chúng ta nói space (không nói "the space") khi chủng ta muốn nói đến không gian 
trong vũ trụ: 
There are millions of stars in space. (khô ng nói "in the space") 
(Có hàng triéu ngói sao trong khóng gian). 
Nhung: He tried to park his car but the space wasn't big enough. 
(Anh ta cố gắng đậu xe nhưng chỗ trống không dà để đậu). 


€) Cinema / theatre / radio / television: 
Chüng ta nói the cinema / the theatre: 
We went to the cinema last night. 
(Tếi hôm qua chúng lôi di xem phim). 
Do you often go to the theatre? 
(Ban có thường di xem kịch kháng?) 
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Hãy lưu ý rằng khi chúng ta nói “the cinema / the theatre", thường không nhất thiết phải 
hiểu là một rạp chiếu bóng hay một rạp hát cy thể nào: 
Chúng ta thưởng nói the radio: 
- We often listen to the radio. (Chüng tôi thường nghe đài). 
- | heard the news on the radio. (Tôi nghe tin đó trén đài). 
Nhưng chúng ta thường nói television (không có the): 
We often watch television, (Chung tôi thường xem ti-vi). 
1 watched the news on felevísion. (Tôi xem tin tức trên ti-vi). 


Nhưng: Can you turn off the television, please? (- the television set) 
(Ban làm ơn tắt giùm ti-vi được không?) (= cái ti vi mà bạn dang xem) 


d) Meals (các bữa ăn): Chúng ta thường không dùng the với tên bữa ăn. 

- What time is lunch? (Mấy giờ thì ăn trua?) 
We had dinner in a restaurant. (Chúng tôi đã ăn tõi tại một nhà hang). 
What did you have for breakfast? (Ban đã ăn gì trong bữa điểm tâm ?) 
Ann invited me to (for) dinner. (Ann dà mời tỏi di ăn tél). = 

Nhung chúng ta nói a meal: 

* We had a meal in restaurant. 
(Chúng tôi đã dùng bữa tại một nhà hàng). 

Chúng ta cũng dùng a khi có tính từ (adjective) đứng trước /unch / breakfast v.v... 
Thank you. That was a very nice lunch. 
(Xin cám ơn. Thật là một bữa án trưa rt thú vị). 

Để biết thêm về the, xem các bài 7 1,73-7. 


UNIT 72: Exercises 


72.1 Answer these questions in the way shown. 
Example: "Was it a good film?" “Yes, it was the best film I've ever seen". 
3 “lsiLa big hotel?" “Yes, it is ...... in the city". 
2 “Ishe arich man?" "Yes, he is . I've ever met". 
3 "Was it a bad accident?" "Yes, it was .. .. [ve ever seen", 
4 “Is ita cheap restaurant?" “Well, itis .. . you will find". 
5 "It's hot today, isn't it?” "Yes, It Is ..... . day of the year". 




















72.2 In this exercise you have to put in a | an or the. Sometimes you don't need either word 
you leave it blank. (If necessary see Unit 71 for ai an and the). 
Examples: Wa went to the most expensive restaurant in town. 
Do you want to watch... /... television this evening? 
Last night we went out for a meal in g restaurant. 


.. top of the page. 
— earth every 27 days. 


1 
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3 The Soviet Union was................ first country to send a man into .........--... space. 
4 television or at ... cinema ? 
LN. ea lunch, we went for a walk by ... . $88. 

€ I'm not very hungry. | had .. big breakfast. 

7 nly person | talked to at the party. 

8 small village in ..-.. emi .. country. 





country in South America .... . capital is Lima. 
radio. In fact | haven't got mm... radio. 











.. beautiful day ._.--...... sun shone brightly in ...... sky. 
12 I've invited Tom to ................... dinner next Wednesday. 
13 Whatis .. highest mountain in ~............... world? 
14 We dont go to . theatre very much these days. In fact, in................. town 
where we live there isn't ................. theatre. _ 
15 It was a long voyage. We were at _.................. sea for four weeks. 
16 | prefer swimming in ... sea to swimming in Pools. 
17 Can you turn......... - - television down, please? tt's a bit loud. 








72.3 Here are some things Tom did yesterday. Write a sentence for each. 
Morning: 8.00 breakfast 8.30-9.00 radio 9.30 walk/country 
Afternoon: 1.00 lunch 2.30 cinama 
Evening: 6.30 dinner 8.00-10.00 television 
AtA o'clock he had breakfast. 
From 8.30 until 9.00 he listened 
At 9.30 he went for a walk in __ 








NONS UN- 


KEY 


72.1 1 the biggest hotel 
2 the richest man 
3 the worst accident 
4 the cheapest restaurant 
5 the hottest (day) 
72.2 1the 
2 The... the 
3 ... the first country to send a man into space 
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on television or at the cinema 
After lunch... by the sea. 
a 

the 

a... the 

a... The 

the... a 

a... The... the 

to dinner 

the... the 

the... the... a 

atsea 

the 

the (= the television set) 


he listened to the radio. - 
he went for a walk in the country. 

he had lunch. 

he went to the cinema. 

he had dinner. ` 


From 8.00 until 10.00 he watched television. 
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BÀI 73: Mao tü THE (2) 


a) Hãy xem các cầu sau: 


The rose is my favourite flower. 

(Hoa hồng là loại hoa mà tôi yêu thích). 

The giraffe is the tallest of all animals. š 
(Hudu cao cổ là loài cao nhất! trong tất cả thú vat) 


Trong các ví dụ trên the... không ám chỉ một vật cy thể nào. The rose = hoa hồng nói 
chung, the giraffe = hươu cao cổ nói chung. Chúng ta dùng the + a singular countable noun 
(danh từ đếm được số it) như trèn để nói về một loài cây, một loài thú v.v... Hãy lưu ý rằng 
bạn cũng có thể dùng một plural noun (danh từ số nhiều) không có the di kém. 

- Roses are my favourite flowers. (nhung không nói “The roses..." - xem bài 74). 

(Hoa hồng là loại hoa mà tói yêu thích). - 

Chúng ta cũng dùng the + a singular countable noun (danh từ số it) khi chúng ta nói về 
mt loại máy móc, một phát minh, v.v... 

Thí dụ: 

When was the telephone invented? 
(Điện thoại được phát minh vào năm nào?) 
The bicycle is an excellent means of transport. 
(Xe đạp là một phương tiện di lại tuyệt vời). 
Chúng ta cũng ding the trước tên các loại nhạc cụ: 
- Can you play the guitar? 
(Bạn biết chơi ghi-ta không?) 
- The piano is my favourite instrument. 
(Đàn piano là nhạc cụ mà lôi yêu thích). 
b) The + adjective (tính từ) 

Chúng ta dùng the với một số adjective (không có danh từ theo sau). Ý nghĩa luôn 

luôn ở số nhiều (plural). Thi dụ the rich = người giàu có nói chung: 


- Do you think the rich should pay more taxes? 
(Anh có cho rằng người giàu phài đóng thuế nhiều hơn không?) 


Chúng ta thường dùng the với các tính từ sau day: 





[ the rich the young the sick the unemployed 
the poor the blind the dead the Injured 
the old the deaf the disabled 


- That man over there is collecting for the blind. 
(Người dàn ông ở dàng kia đang quyên góp tiền giúp người mù), 
- Why doesnt the government do more to help the unemployed? 
(Tại sao chính phủ không làm nhiều hơn nữa để giúp những người thất nghiệp?) 
Các tử trong bang liệt kê trên luôn luôn ở sổ nhiều. Bạn không thể nói “a blind" hoặc 
"an unemployed", mà phải nói “a blind man”, “an unemployed woman" v.v... 
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c) The + tù ch! quốc tịch: à 
Bạn có thé dùng the với các tính ty chỉ quốc tịch (nationality adjectives) khi ban muốn 
ám chỉ người đân (nói chung) của quốc gia đó. 
Thí dụ: 
- The French are famous for their food. (= the French people) 
(Người Pháp nổi tiếng vá các món ăn cia ho). 
- Why do the English think they are so wonderful? (= the English people) 
(Tai sao người Anh lại cho rang họ quá tuyệt vời nhu vậy?) 
Bạn có thể dùng the theo cách tương tự như trên với các từ chỉ quốc tịch sau: 


the British the Welsh the Spanish the Dutch 
the English the Irish the French the Swiss 


Ngoài ra, ta cũng dùng the với các từ chỉ quốc tịch tan cùng bằng -eae (the Japanese 
Í the Chinese v.v...) P 


Còn đối với các từ chỉ quốc tịch khác, ban phải dùng một plural noun (danh tử số 
nhiều) tàn cùng bằng -s: 
(the) Russians (the) Italians (the) Arabs 
(the) Scots (the) Turks 


Xem các bài 71, 72, 74-77 để biết thèm vé the. 


UNIT 73: Exercises 


73.1 Answer these questions about yourself and your favourite things. Use a dictionary if you 
don't know the English words you need. 


Example: What is your favourite flower? the rose 


1 What is your favourite tree? ..2 m-am mme 
2 Which bird do you like most? 
3 Whatis your favourite car? ..--_.--__--.. 











73.2 Now you have to make sentences from the words ín brackets: 
Example: {Mary / play / piano very well) Mary plays the piano very well. 


1 (Jack / play / guitar very badly) Jack plays ~~. 
2 (Ji/ play vioion in an orchestra) ___ 
3 (I'd like / learn / play / piano) _.. 
4 (you! play / guitar?) _..........~ 













73.3 This time you have to complete these sentences about animals. Choose one of the 
words in brackets. Use a dictionary if you don't know these words. 

Example: The giraffe is the tallest of all animals. (elephanWion/giraffe) 
— is the fastest of all animals. (tiger/cheetah/elephant) 

is a mammal but it lives in the sea. (octopus/elephant/whale) 

is the largest living bird. (eagle/sparrow/ostrich) 
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73.4 Complete these sentences using the with these adjectives: 
fich sick blind poor injured unemployed 

Example. Braille is a system of reading and writing by touch for the blind. 

1 Many people were killed in the plane crash. The bodies of... 
away ... .. were take to hospital. 

2 Every English child knows the story of Robin Hood. It is said that he robbed 
TS and gave the money to 

3 Those people with jobs have enough money but lile is not so easy for 

4 Agnes has been a nurse all her life, She has spent her life caring for ~. 


s=- Were taken 

















73.5 What do you call the people of these countries? 
Examples: England? the English Russia? the Russians 

















| Britain? ... sets 2 Ireland? .. .-. 3 Wales? 
4 Scotland? 5 Spain? ... ~ 6 France? . 
7 Japan? .......... 8 Germany? .. 9 China? 


10 Switzerland? ..... 11 America (the US)? .. 12 the Netherlands? ...... 


* 13 and your county? ..... 


KEY 


73.1 If possible check your answers with | 73.4 
someone who speaks English. 
Here are some example answers: 
1 the willow 
2 the eagle 
3 the Volkswagen Polo 
4 the flute 


the dead... The Injured 
the rich... the poor 

the unemployed 

the sick 


5m 


the British 

the irish 

the Welsh 

the Scots 

the Spanish (or the Spaniards) 
the French 

the Japanese 


13.2 1 Jack plays the guitar very badly. 
2 Jill plays fhe violon in an orchestra. 
3 I'd like to learn to play the piano, 
4 Do you play fhe guitar? / Can you 
play the guitar? ,the Germans 
the Chinese 
73.3 1 The cheetah... 10 the Swiss 
2 The whale... 11 the Americans 
3 The ostrich... 12 the Dutch 
13 ??? 


1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
8 
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BAI 74: PLURAL AND UNCOUNTABLE NOUNS 
(Danh từ số nhiều và danh từ không đếm 
được - có hoặc không có the) 


a) Chúng ta không dùng the trước một danh từ khi chúng te muốn nói đến một cái gi đó 
một cách chung chung (tổng quát): 
- love flowers. (không nói “the flowers"). 
(Tôi thich hoa). (flowers = hoa nói chung, kháng phải một loài hoa đặc biệt nào). 
I'm atraid of dogs. (TÓi sg chó). 
- Doctors are paid more than teachers. 
(Bác sĩ được trà lương cao hon giáo viên). 
-  Crimeis a problem in most big cities. (không nói “the crime") 
(Tội ác là một vấn dé ð háu hết các thành phố lớn). 
- Life has changed a lot since | was a boy. (không nói “the life") 
(Cuộc sống đã thay đổi nhiầu từ khi 18i còn bé). 
1 prefer classical music to pop music. (không nói "the classical/pop muaic°) 
(Tôi thích nhạc cổ điển hơn nhac pop). 
Do you like English food / French cheese / Swiss chocolate? 
(Bạn có thích món ăn Anh / phó mát Pháp / sô-cô-la Thuy Sĩ không?) 
My favourite subject at school was history / physics / English. 
(Món học mà tói ưa thich ở trường là lich sử / vật lý / tiếng Anh). 
- like football / athletics / skiing / chess. 
(Tôi thích bóng dá / điển kinh / trượt tuyết / cà). 
Do you collect stamps? 
(Ban có sưu tập tem không?) 
Chúng ta nói most people / moat dogs v.v... (không nói “the most..."): 
- Most people like George. (không nói “the most people" - xem thêm bài 82) 
(Hầu hết moi người đếu thích George). 


b) Chúng ta dùng the... khi chủng ta muốn nói đến một cái gì đó cụ thể / đặc thù 
(particular): 
I like your garden. The flowers are beautiful. (không nói "Flowers are...*) 
(Tôi thích khu vườn của anh. Hoa à đó rất đẹp). 
(the flowers = hoa trong khu vườn của anh, không phải hoa nói chung) 
Children learn a lot from playing. (Trà con học được nhiều thử trong lúc chơi đùa). 
(Trẻ con nói chung) 
nhưng: - We took the children to the zoo. (Chung tôi dán bọn trẻ đi sò thú). 
(= một bọn trẻ cụ thể nào dé, có thé chính là con của người nói) 
-  Saltis used to flavour food. (Muối được dùng để nêm thức ân). 
nhưng: - Can you pass the salt, please? 
(Làm on đưa cho tôi lọ muối). (= lọ muối trên bàn) 


240 


www.thuvien24 /.net 


^ often listen to music. (Tôi thường nghe nhac). 
nhung: - The film wasn't very good but I liked the music. 
(Bộ phim không hay lám nhung lôi thich phần nhac nén). (= nhạc trong bộ phim). 
All cars have wheels. (Tat cà xe hơi đều có bánh). 


nhung: - All the students in the class like their teacher. 
(Tất cá học sinh trong lap đều thích giáo viên eda ho). 
- Are English people friend? 
(Người Anh có thân thiện không?) (= người Anh nói chung) 


nhung Are the English people you know friendly? 


(Những người Anh mà ban quen biết có thân thiện không?) 
(Chỉ những người Anh mà bạn quen, không phải người Anh nói chung). 


c) Sự khác nhau giữa "cái nói chung (generai)" và “cái cụ thể / đặc thu (particular)" không 
phải lúc nào cũng rõ ràng. Hãy xem những câu sau: 
- like working with people. 
(Tôi thích làm việc với con người). (= người nói chung). - 
| like working with people who are lively. 
(Tôi thích làm việc với nhüng người hoạt bát). (= không phải với mọi người, nhung 
những người hoạt bát vẫn được xem là một ý tưởng ehung chung, chưa cụ thể). 
nhung: - | le the people | work with. 
(Tôi thích hững người đang cùng làm việc với tôi). (= một nhóm người cụ thé). 
Do you like coffee? 
(Anh có thích cà phê không?) (= cà phê nói chung) 
- Do you like strong black coffee? 
(Anh có thích cà phê den dám không?) (Không phải bat cứ loại cà phê nào, nhưng 
cà phê đen đậm vẫn là một ý tưởng chung chung, chưa cụ thể). 


nhưng: - Did you like the coffee we had with our meal last night? 


(Anh có thích loại cà phê chúng ta uống trong bữa ăn lối hôm qua không?) (= một 
loại cà phê cụ thể). 


UNIT 74: Exercises 


74.1 In this exercise you have to write whether you like or dislike something. Begin your 
sentences with: | like .../] don't like ...A love .../ hate .../ don't mind A'm (not) 
Interested In..." have no opinion about ... 


Example: (very hot weather) Ldon't like very hot weather, 


EO) EAE A E - 
(small children) 
(cats) _.......... 
(modern art) .. 
(horror films) 









neon + 
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What do you think about these things? Write a sentence about each one. Begin with: 
In my opinion ../1 think ... don't think .../ don't agree with ...A‘m against .../!*m In 
favour of ... 


Example: (divorce) | think divorce is something necessary. 


1 
2 
3 
4 
5 


(terrorism) 
(smoking) ..... 
(examinations) 
(capital punishment) 
(nuclear power) 




















74.3 In this exercise you have to choose the correct form, with or without the. 


Examples. I'm afraid af dogs / I)ồ»XGgs. Can you pass xf Ihe sali please? 


Aeon 


o 


7 
8 
9 


Apples / The apples are good for you. 

Look at apples / the apples on that tree! They're very large. 

Women / The women are often better teachers than men / the men. 

In Britain coffee / tha coffee is more expensive than tea / the tea. 

We had a very nice meal in that restaurant. Cheese / The cheese was especially 
good. 

Most people / The most people still belleve that marriage / the marriage and family 
life / the family life are the basic of our society. 

They got married but marriage/the marriage wasn't successful. 

| know someone who wrote a book about life/the life of Gandhi. 

Life / The life would be very difficult without electricity / the electricity. 


10 Skiing / The skiing is my favourite sport but i also like swimming / tha swimming. 
11 Second World War / The Second World War ended in 1945. 


12 Do you know people / the people who live next door? 

13 Are you interested in art / the art or architecture / the archilecture? 

14 All books / All the books on the top shelf belong to me. 

15 Don't stay in that hotel. Beds / The beds are very uncomfortable. 

16 Two of the biggest problems facing our society are crime / the crima and 
unemployment /.the unemployment. 


17 i hate violence / the violence, 


KEY 


74.1 If possible check your answers with someone who speaks English. 
Here are some example ánswers: 


5» + Uà hÐ = 
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| hate football. 

t like small children. 

1 don't mind cars. 

| have no opinion about modern art. 
1 don't like horror films. 


74.2 


74.3 


1 
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In my opinion terrorism is stupid. 

| think smoking is stupid too. 

I'm against examinations. 

| don't think capital punishment is effective. 
I'm in favour of nuclear power. 


Apples 

the apples 

Women ... men 

coffee ... tea 

The cheese 

Most people ... marriage ... family life 
the marriage 

the life 

Life ... electricity = 
Skiing ... swimming 

The Second World War 

the people 

art... architecture 

All the books 

The beds 

crime .,. unemployment 

violence 
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BÀI 75: hospital / the hospital, school / the 
school v.v... 


a) Hãy xem xét tình huống máu với hospital sau: 


- Jack had an accident a few days ago. 
(Cách đây vài ngày Jack gặp tai nạn). 
- He had to go to hospital. 
(Anh ta phái vào bénh vién). 
- He is still in hospital now. 
(Hiện thời anh ta vẫn còn nằm viện). 
- Jill went fo the hospital to visit him. 
(Jill vào bệnh viện thăm anh ta). 
- She is at the hospital now. 
(Bây giờ có ấy dang ở bệnh viện). 


Ai đó goes to hospital hoặc is in hospital (váo bénh vién, “hàn i 
bệnh hoặc bị thương. Khi đó chúng ta không nhất thiết phải nghĩ đến một bệnh viện cụ 
thé nào; chúng ta nghĩ đến ý niệm về bệnh viện nói chung. 
Nhung Jill không bị bệnh hoặc bị thương gi cả. Có ấy không nằm viện (ín hospital). 
Cô ấy đến bệnh viện để thăm Jack (như một người khách). Chúng ta nói "Jill went to 
te boton / M st Vio bê chano l SE HẠ io m DP in RU do 
iể 





b) Prison, school, university, college, church: 

Chúng ta nói: "a criminal goes to prison" (một tên tội pham vào tù); "a child go to 
school" (một đứa bé đi hoc); "a student go to university / college" (một sinh viên di hoc). 
Chüng ta khóng düng the khi chüng ta dà nghi dén nhüng noi này (prison, school, 
university, college, church...) một cách chung chung và đúng theo công dụng của chúng: 


After | leave school, lwant to go to university. (as a pupil / student) 
(Sau khi tôi ra trường, tôi muốn vào đại hoc). 
Why aren't the children at school today? (as pupils) 
(Tai sao hôm nay mấy đứa trẻ không di hoc?) 
Mrs. Kelly goes to church every Sunday. (for a religious service) 
(Bà Kelly di nhà thờ vào mỗi ngày Chủ nhật). (để dự lễ) 
Ken's brother is in prison for robbery. (he is a prisoner) 
(Anh trai của Ken đang ngồi tà vi tội an cudp). © 
Chúng ta nói “be In prison", nhưng phải nói "be at school / university / college". Tuy 
nhiên, “in church" và "at church" cà hai đều có thể dùng được. 
Bày gy wire cec MO wal Se ar 
Mr Kelly went to the schoolto meet his daughter's teacher. 
(Ông Kelly đến trường để gặp thầy giáo của con gái ông ta). (Ông ta không đến đó 
như một học sinh). 
Excuse me, where is the university, please? 
(Xin lỗi, cho hỏi trường dai học ở đâu?) (một ngôi trường cụ thể). 
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The workmen went to the church to repair the roof. 

(Những người thợ đến nhà thờ để sửa mái nhà). (họ không phải đến để dự lễ) 

Kent went to the prison to visit his brother. 

(Ken vào nhà tù dé thăm người anh trai). (Ken đến nhu một người khách, chứ 
không phải là tù nhân; anh đến nhà tù nơi mà người anh trai đang bị nhốt). 


€) bed, work, home: . 
Chúng ta nói: “go to bed / be In bed" v.v... (không nói "the bed"): 


It's time to go to bed now. 
(Đã đến giờ di ngủ rồi) 
Is Tom still in bed? (Tom vẫn còn đang nằm trên giường à?) 


"Go to work / be at work / start work / finish work" v.v... (không nói “the work"): 


Why isn't Ann at work today? (Tại sao hàm nay Ann không đi làm?) 
What time do you finish work? (Ban xong việc lúc máy gió?) 


“Go home / come home / be at home / stay at home" v.v... (không nói "the home"): 


Come on! Let's go home. (Thói nào! Chúng ta hãy về nhà). „ 
Will you be at home tomorrow? (Ngày mai ban có à nhà không?) 


Không dùng giới từ di kèm với: go / come / get / arrive home. (không nói "to home"). 


UNIT 75: Exercises 





75.1 Complete these sentences using the words in this unit. 
Example: Two people were injured in the accident and were taken ta hospital. 


OOWNOUS WN = 


10 Bill never gets up before 9 o'clock. It's 8.30 now, so he is still ._ 


I was very tired and it was very late, so | Went s seem 
Fred robbed a bank but was caught by the police. He was sent 
Tom doesn't often go out in the evenings. He usually stays .. 
dill isn't a religious person. She never goes ............ 
In Britain, children from the age of five have to go .. 
Children sometimes get into trouble if they are late for 
There is a lot of traffic in the moming when everybody is going.. 
Mrs. Grimes has just had an operation. She is still ... 
When David leaves school, he wants to study economics __ _ 


















75.2 Write short answers to thesa questions. 
Example: M you wanted to meet your children's teachers, where would you go? 


EM 


Ia the school. 


A triend of yours is in hospital. Where would you go to visit him? ~ 
A friend of yours is in prison. Where would you go to visit him 
A tủand of yours is at church. If you wanted to meet him immediately after the : ser- 
vice, where would you go? 2. ~...... ~ ~ ~~~— ~~-~—~~.— re meer 
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75.3 This time you have to choose the correct form, with or without the. 
Example: Ken's brother is in prisan / IbjPfssan for robbery. (*prison" is correct) 


1 


won 


NOs 


10 
11 
12 
13 
14 
15 


Some children hate school / the school. 

What time do your children finish school / the school? 

After leaving school / tha school, Nora worked as a cleaner is hospital / at the 
hospital. . 

My brother is very ill in hospital / the hospital. 

Alt over the world, people are in prison / the prison because of their political beliefs. 
The other day the fire-brigade had to go to prison / the prison to put out a fire. 

On the way to London we passed through a small village with an old church. We 
stopped to visit church / the church. It was a beautiful building. 

John's mother is a regular churchgoer. She goes to church / the church every 
Sunday. John himself doesn't go to church / the church. 

Every term parents are invited to schooL/ the school to meet the teachers. 

After work / the work, Ann usually goes home / to home. 

Tom left university / the university without doing his examinations. 

When Ann waa ill, we all went to hospital / the hospital to visit her. 

llike to read in bad / the bad before going to sleep. 

What time do you have to start work / tha work tomorrow morning? 

How many people go to university / the university in your country? 


KEY 


75.1 


75.2 
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to bed (or... | went home). 75.3 
to prison 

at home 

to church 

to school 

school 

to work 


school 

School 

School... at the hospital (*) 
hospital 

prison 

the prison 

the church 

in hospital church... church 

at university the school 

In bed 10 work... home 


11 university 
To the hospital. ital 
To n. 12 the hospital 


13 bed 
To the church. 14 work 


15 university 
(*) We usvally say "at the hospital" for visitors 
and for people who work there. But patients are 
"in hospital" 


+ (Ð Œ si Ơ ƠI + WN = 
(@© œ *i œ Ơn + @ Rà = 


o 


Gà Ð d 


a) 


b) 
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BÀI 76: GEOGFRAPHICAL NAMES with and 
without THE (Sử dụng mao từ THE với 


địa danh) 
Lục dia (continents): Chúng ta khóng düng the với tên cáo lục địa: 
Africa (Không nói "the Africa*) Asia Europe South America 
(châu Phi) (châu Aj (châu Âu) (Nam Mỹ) 


Quốc gia (countries) và tiểu bang (states): Thường thi chúng ta không dùng the với tan 
quốc gia và tên tiểu bang: 


France (không nói "the France") Japan West German 
(Pháp (Nhật) (Tây Đức) 
Nigeria Texas 

(Nigéria) (Téc-xát) 


Nhưng chúng ta dùng the với những tên di với những chữ nhu: ^fepublic", "union", 


"kingdom", "states": 


c) 


9) 


e) 


the German Federal Republic the Sovlet Union 

(Cộng Hòa Liên Bang Đức) (Liên Xô) (cũ) 

the United States (of America) the Republic-of Ireland 

(Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ) (Cộng hòa ireland) 

the United Kingdom the United Arab Emirates 

(Vương quốc Anh) (Liên hiệp các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) 
Chúng ta cũng dùng the với tên số nhiễu (plural names); 

The Netherlands The Philippines 

(Hà Lan) (Phi-lip-pin) 


Thành phố (cities): Chúng ta không dùng the với tên các thành phó / thị trấn / làng 
mạc. ` 


Cairo (không nói “the Cairo") New York Giasgow Madrid 
Ngoại lệ: The Hague (ở Hà Lan) 
Đào (islands): Các quần đảo thường có tên số nhiều đi với the: 


The Bahamas The Ganariea / The Canary Islands 
The British Isles 


Các đảo riêng biệt thường có tán số ít không đi với the: 


Conu Sicily Bermuda Easter Istand 

Vüng. mién (regions): Chüng ta nói: 

the Middle East the Far East 

(vùng Trung Đông) (vùng Viễn Đông) 

the north of England the south of Spain tha west of Canada 
(miền bắc nước Anh) (miền nam Tây Ban Nha) (miền tây Canada} 


(Nhung: northem England / southern Spain / western Canada - không dùng the) 


Núi (mountains): Các rặng núi thường có tên số nhiều di với the: 
the Racky Mountains / the Rockies the Andes the Alps. 
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Nhung các ngon núi riêng lẻ không đi với the: 
(Mount) Everest Ben Novis (ở Scotland) 


Hồ (lakes): Tên hổ thường không di với the: 
Lake Superior Lake Constance 


(Mount) Etpa 


Tên đại dương (oceans)! biển (seas) / sông (rivers) / kênh (camals) thường đi kèm với 
the: 


the Atlantic (Ocean) the Indian Ocean 

(Đại Tây Dương) (Ấn Độ Dương) 

the Mediterrannean the Red Sea 

(Địa Trung Hải) (Hồng Hải) 

the English Channel 

(Ea biển nước Anh) 

the Nile the Amazon the Thames the Rhine 
(sóng Nile) (Sóng Amazon) (séng-Thames) (sóng Rhine) 
the Suez Canal the Panama Canal 

(kênh Suez) (kênh Panama) g 


Ghi chú: Trên bán đồ. các địa danh thường không có the. 


UNIT 76: Exercises 


76.1 Read these sentences carefully. Some are correct, but some need the (perhaps more 
than once). Correct the sentences where necessary. 
Examples: Everest was first climbed in 1953. 
Milan is in north of Italy. 
Last year we visited Canada and United States. 
Alrica is much larger than Europe 
South of England is warmer than north. 
We went to Spain for our holidays and swam in Mediterranean 
Ton has visited most countries in western Europe. 
A friend o! mine used to work as a reporter in Middle East. 
Next year we are going skilng in Swiss Alps. 
Malta has baan a republic since 1974. 
Nile is longest river in Africa. 
10 United Kingdom consists of Great Britain and Northern Ireland. 


76.2 Here are some geography questions. You have to choose the right answer. Sometimes 
you need the, sometimes not. Try and find out the answers if you don't know them. 


Example: What is the longest river in the world? (Amazon / Rhine / Nile) the Amazon. 
1 Where is Bolivia? (Africa / South America / North America) ~.. 
2 Where is Ethiopia? (Asia / South America / Africa) 
3 Of which country is Manila the capital? 

(Indonesia / Philippines / Japan) _............................. .. —....-- Sa SH án mette rennen 





RIGHT 
WRONG - tha north of Italy 


(Ð Œœ *i @ Ớt > @ N ~^ 











248 


www.thuvien24 /.net 











4 Of which country is Stockholm the capital? 
(Norway / Denmark / Sweden) «e arm tin mn menses ae mimm 
5 Which country lies between Mexico and Canada? . 
(Venezuela / El Salvador / United States) ................ — m m m imme m me mo tomat —— me = m 
6 Which is the largest country in the world? 
(United States / China / Soviet Union) 22... mien mmi mmn 
7 Which is the largest continent? 
(Africa / South America / Asia) emm mimm rne 
B. What is the name of the mountain range in the west of North America? PIN 
MoiWliihil/ Andes I NIB) sec arise eie meri vi eiue Ep sS VUELO 
9 What is the name of the ocean between America and Asia? 
(Atlantic / Pacific / Indian Ocean) ....... 
10 What is the name of the ocean between 
(Atlantic / Pacific / Indian Ocean) ...................... _._....S......S..... S2 SH eee 
11 What is the name of the sea between England and France? 
(Mediterranean Sea / English Channel / French Sea) 2... cesse en 
12 What is the name of the sea between Africa and Europe? 
(Black Sea / Red Sea / Mediterranean Sea) ssec 
13 What is the name of the sea between Britain and Norway? 
(Norwegian Sea / English Channel / North Sea) ................................ m — «St: 
14 Which river flows through Vienna, Budapest and Belgrade? 
(fina 7 Danube) Volga) casae iioii dcin Esq ou cala D duda USA 
15 What joins the Atlantic and Pacific oceans? 
(Suez Canal / Prime Gan) ausus tec is seit er RR Rain mc dé e rt du 
KEY 
76.11 wrong - Last year we visited 76.2 1 South America 
Canada and the United States. 2 Africa 
2 right 3 the Philippines 
3 wrong - The south of England is 4 Sweden 
warmer than the north. 5 the United States 
4 wrong - We went to Spain for our 6 the Soviet Union 
holidays and swam in the 7 Asia 
Mediterranean. 8 the Rocky Mountains 
5 right (the Rockies) 
6 wrong - A friend of mine used to 9 the Pacific (Ocean) 
work as a reporter in the Middle 10 theWdian Ocean . 
East. 11 the (English) Channel 
7 wrong - Next year we are going 12 the Mediterranean (Sea) 
skiing in the Swiss Alps. 13 the North Sea 
B right á 14 the Danube 
9 wrong - The Nile is the longest 15 the Panama Canal 
tiver in Africa. 
10 wrong - The United Kingdom 


consists of Great Britain and 
Northern Ireland. 
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BAI77: OTHER PROPER NAMES with and 


a) 


b) 


without THE (Sử dụng mao từ THE với 
các tén riéng khác) 


Chúng ta thường không dùng the với tàn đường phó / quảng trường (streets, roads, 
squares...): 


Regent Street (khdng nói “the Regent") Fifth Avenue 


(đường Regent) (Đại lộ số Năm) 
Piccadilly Circus Cromwell Road Red Square 
(Bùng binh Piccadilly) (Đường Cromwell) (Quảng trường Đö) 


Có một vài ngoại lệ, ví dụ như: "The Matt" (ở Luân Đồn). 


Nhiều tên như tên sân bay (airports), trường đại hoc (universities) - bao gồm hai chữ: 
Kennedy Airport Cambridge University - 
(Sán bay Kennedy) (Đại hoc Cambridge) 


Chữ thứ nhất thường là tán người (Kennedy) hoặc địa danh (Cambridge). Chúng ta 


thường không dùng the với những tên như thổ. Các thí dụ khác: 


Victoria station (không dùng “the...") Edinburgh Castle 

(Ga Victoria) (Lâu dài Edinburgh) 

Hyde Park Westminster Abbey Buckingham. Palace 
(Cóng vién Hyde) (Tu vién Westminster) (Cung dién Buckingham) 
London Zoo Canterbury Cathedral - 


(Sở thủ London) (Thánh đường Canterbury) 


Nhưng chúng ta lại nói "the White House" (Nhà tráng), “he Royal Palace" (Cung điện 


Hoàng gla) vi “white” và "royal" không phải là tên riêng. 


Đây chỉ là qui tắc tổng quát, vẫn có những ngoại lệ. Hãy xem phán c về khách sạn 


v.v... và phần e) về tên gọi dùng với of. 


c) 


d) 


Chúng ta thường dùng the trước tên của những nơi sau đây: 


Khách sạn: the Hilton (Hotel), the Station Hotel 

Nhà hàng / quán rugu: the Bombay Restaurant, the Red Lion (pub). 
Nhà hát: the Palace Theatre, the National Theatre. 
Rap chiếu bóng: the ABC, the Odeon, the Classic. 


Vién báo tàng / phóng trung bày: the Britisn Museum, the Tate Gallery. 
Tuy nhiên, cũng vẫn có những ngoai lệ. Xem thêm phán d của bài này. 
Nhiều cửa tiệm, nhà hàng. khách san, ngàn hàng v.v... được mang tên người sáng lập 


ra chúng. Những tàn này tận cùng bằng s hoặc s'. Chúng ta không dùng the trước 
những tên này: 


Của tiệm: Selfridges (không dùng "the Selfridges), Harrods. 
Nhà hàng: Maxim's, Macdonalds, Luigi's Italian Restaurant. 
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Kháchsan:  Claridge's. 
Ngân hàng: . Barclays Bank, Lloyds Bank. 


Các nhà thờ thường được đặt tên theo tên các thánh (St = Saint: Thánh): St John's 


Church St Paul's Cathedral. 
c) Chúng ta dùng the trước tên các noi chốn, công trinh kiến trúc (places, buildings...): 
the Bank of England the Great Wall of China 
(Ngán hàng Anh quóc). (Van lý trường thành Trung quốc). 
the Houses of Parliament the Museum of Modern Art 
(Lưỡng viện Quốc hội Anh). (Bảo tảng Nghệ thuật hiện đại). 
ine Tower of London 
(Tháp Luân Đôn). 
f) Chúng ta dùng the với tèn các tờ báo: * 
the Times the Washington Post the Évening Standard 


UNIT 77: Exercises 





. 77.4 Use the map to answer the questions in the way shown. Write the name of the place 
and the street it is in. On maps we don't normally use the; in your sentences, use the if 
necessary. 





Example: "Is there cinema near here?" “Yes, the Odeon in Baines Street", 
"Is there a supermarket near here?" "Yes, 
"Is there a hotel near here?" "Yes, 
"Is there a bank near here?" "Yes, 
"Is there a restaurant near here?" "Yes, 
"Is there a church near here?" "Yes, . 
"Is there a pub near here?" “Yes, .. 
"Is there à museum near here?" “Yes, . 
“Is there a park near here?" "Yes, 













@OnOMAWN — 
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77.2 In this exercise you have to choose the correct form, with or without the. 
Example: When we were in London, we visited the National Gallery / National Gallery. 


1 


The British Prime Minister lives in Dawning Street / the Downing Straat. 

One of th> nicest parks in London is St James's Park / the St James's Park, which 
is very near Buckingham Palace / the Buckingham Palace. 

Frank is a student at Liverpool University / the Liverpool University. 

Mr. Jenkins reads Daily Telegraph / the Daily Telegraph but his wife reads Times / 
the Times. : 

if you want to buy some new clothes, the shop ! would recommend is Harrison's / 
the Harrison's. 

We flew from London to Orly Airport / the Orly Airport in Paris. 

Tate Gallery / The Tate Gallery is the main modern art museum in London. 

My local pub is called Prince of Wales / the Prince of Wales, 

Have you ever visited Tower of London / the Tower of London? 


10 “Which hotel are you staying at?" "At Sheraton / the Sheratoe”, 

11 Diana and George got married in St Matthew's Ghurch / the St Matthew's Church. 
12 You must visit Science Museum / the Science Museum when you are in London. 
13. Did you see the film at Classic / the Classic (cinema)? 


KEY 


77.1 
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Yes, Turner's in Carter Road. 

Yes, the Park Hotel in Park Road. 

Yes, Lloyds Bank in Forest Avenue. 

Yes, the Peking Restaurant in Carter Road. 
Yes, St Peter's (Church) in Baines Street. 
Yes, the Roya! Oak in Union Street. 

Yes, the City Museum in Baines Street. 

Yes, Victoria Park at the end of Baines Street. 


Downing Street 

St James's Park... Buckingham Palace 
Liverpool University 

the Daily Telegraph... the Times 
Harrison's 

Orly Airport 

The Tate Gallery 

the Prince of Wales 

the Tower of London 

10 the Sheraton 

11 St Matthew's Church 

12 the Science Museum 

13 the Classic 
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BÀI 78: SINGULAR OR PLURAL? (Số ít hay số 


nhiều?) 

a) Có những nouns (danh từ) chỉ được dùng ở số nhiều (plural). Thí du: 
trousers jeans shorts pyjamas tights 
(quần táy) (quán gin) (quán soóc) (đồ ngủ) (vớ lót dài) 
scissors glasses / spectacies 
(kéo) (kính deo mắt) 


b) 


Ban cũng có thể dùng cụm từ a pair of... với những danh từ này: 
1 need some new trousers. hay: | need a new pair of trousers. 
(Tôi cán một cái quán tày mỏi) 


Thường chúng ta không dùng từ person ở số nhiều ("persons"). Thay vào dé, ta 
thường dùng people: 


~ He is a nice person. (Anh ta là một người tử tế). 
~ They are nice people. (Họ là những người tủ tế). 


c) 


Những danh từ sau đây tận cùng bằng -s nhung thường không phải là danh từ số 
nhiều; 


mathematics physics economics athletics gymnastics 
(toán) (vật lý) (kinh tế hoc) — (điển kinh) (thể dục dụng cụ) 
news 

(tin tức) 

- Athletics is my favourite sport 


(Điền kinh là môn thể thao mà tôi ưa thich). 
What time is the news on television? 
(Chương trình tin tức trên tivi bát đầu lúc mấy giờ?) 


Những chù sau đây tận cùng bằng -s và có thé là số ít (singular) hoặc số nhiều 


(plural): 
means = ameans of transport many means of transport 
(phương tiện) (một phương tin giao thông) (nhiều phương tiện giao thông) 
Series = atelevision series two television series 
đoạt, chuỗi) (1 phim truyền hình nhiều táp) (2 phim truyền hình nhiều tap) 
species = a species of bird 200 species of bird 
(loài) (một loài chim) (200 loài chim) 

d) Có một số danh từ số ít (singular nouns) lại thường được dùng với động tử số nhiều 


(plural verb). Thí dụ: 


govemment staff leam family audience committee 
(chính phù) (nhân viên) (đội) (gia đình) (khán giá) (ủy ban) 


Chúng ta thường dùng những danh từ này để tượng trung cho một số người ("they"). VI 


vậy chúng ta thường dùng một động từ số nhiều. 


- The government (= they) want to reduce taxes. 
(Chính phù muốn giảm thué). 
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Tne staff (= they) aren't happy with their new working conditions. 
(Nhân viên không hai lỏng vôi những điều kiện làm việc mdi của họ). 
Tuy nhiên, ta cũng có thể dùng một động từ số ít ("the government wants...*). 
Hãy lưu ý rằng chúng ta thường dùng động t số nhiều với tên các đội thể thao: 
Scotland are playing France in football next week. 
(Đội Scotland sẽ thi đấu bóng dá vời đội Pháp vào tuần tdi). 
Chúng ta luôn luôn dùng động từ số nhiều với the police: 
The police have arrested Tom. (Cảnh sát đã bát giữ Tom). 
Are the police well-paid? (Cảnh sát có được trå lương cao không?) 


e) Đôi khi chúng ta dùng một danh Ù số nhiều (plural noun) với một động từ số ít 
(singular verb). Chung ta làm điều này khi chúng ta nói vá một số tiền, một khoảng 
thời gian, một khoảng cách v.v... 

Five thousand pounds ( it) was stolen in the robbery. 
(Năm ngàn bằng đã bị mất trong vụ đánh cuóp). 
Three years is a long time to be without a job. 

(Ba năm thất nghiệp (à một khoảng thời gian dài). 

f) Chúng ta nói "a holiday of three weeks" nhung phải nói " 'ạ three-week holiday" (một ky 
nghi ba tuần) 

l've got a three-week holiday in July 
(Tôi có một ky nghi ba tuần vào tháng Bảy). 


Ó đây, three-week được dùng nhu một tính từ (adjective) trước danh tù "holiday". Khi 
chung ta dùng "three weeks" như một tính từ, nó không còn -s nữa. Vì vậy chúng ta nói: 


a ten-pound note. two 14-year-old girl. 

(một tờ 10 bang Anh). (hai cô gái 14 tuổi). 

a four-week course. a six-hour journey. 

(một khóa học 4 tuần). (một cuộc hành trình 6 gid). 


Bạn cũng có thể nói "I've got three weeks holiday". Xem bài 79d. 


UNIT 78: Exercises 


78.1 In this exercise you have to complete the sentences with words from section a,b and c. 
Sometimes you need a or some. 
Examples: She can't see very well. She needs glasses (or spaotaciaa) 
This ptant is a very rare species, 
Footballers don't wear trousers when they play. They Wear................................... - 
The bicycle is . of transport. 








The bicycle and car are .... ~==~~.~..... Of transport. 
| want to cut this piece of material. | need ...... e eese 
Ann is going to write .......... of articles for her local newspaper. 


There are a lot of American television ..... 
While we were out walking, we saw 25 different ... 
We need at least four......................... to play this game. 






. on British television. 
of bird. 


œ Ơi ƠI + Gà R — 
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78.2 This time you have to choose the correct form ot the verb, singular or plural. 
Sometimes either a singular or a plural verb is possible. 
Example: Gymnastics is / (Xe my favourite sport. ("is" is correct). 


The trousers you bought for me doesn't / don't fit me. 

Physics was / wera my best subject at school. 

Fortunately the news wasnt / weren't as bad as we had expected. 
The police wants / want to interview Fred about a robbery. 

Three days isn't/ aren't long enough for a good holiday. 

Where does / do you family live? 

England has / have lost all their football matches this season. 
Daas / Do the police know about the stolen money? 

Can | borrow your scissors? Mine isn't / aren't sharp enough. 

10 t'm going to take a taxi. Six miles is Lare too far for me to walk. 


OPNAMSWNH = 


78.3 In this exercise you have to use the structure in section f. 


Examples: Our holiday lasted three weeks. it was a three-week holiday. 
The girls were 14 years old. They were 14 year-old girls. 
The woman 27. She was a 
The flight lasted three hours. It was a 
The strike lasted four days. It was a .... 
The book has 200 pages. It is a.................... 
The boys were ten years old. They were 
The television series has ten parts. It is -~ 
The bottle holds two litres. It is...................... 
Each of the tickets cost ten pounds. They were 
The building has ten storeys (= floors). Wt is 
10 This bag of potatoes weighs five kilos. It is 
11 We walked for five miles. It was 










‹«©© œ ¬i œ Œ› + Q) hò — 








KEY 

78.1 1 shorts 78.3 1 She was a 27 year-old woman. 
2ameans 2 ltwas a three-hour flight, 
3means — : 3 It was a four-day strike. 
4 some scissors / a pair of scissors 4 Itis a 200-page book. 
¬ a 5 itis a ten-year-old boys. 
7 species 6 It is a ten-part television series. 
8 people 7 Itis a two-litre bottle. 

78.2 1 don't 6 do (or does) 8 They were ten-pound tickets. 
2 was 7 have 9 itis a ten-storey building. ] 
3 wasn't 8Do 10 ttis a five-kilo bag of potatoes. 
4 want 9 arent 11 It was a five-mile walk. 
5 isn't 10 is 
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BÀI 79: POSSESSIVE CASE OF NOUNS 


(Hình thức sở hữu của danh từ) 


a) Chúng ta thường dùng 's (possessive case) khi cái làm chủ (the possessor) là người 


(people) hay động vật (animals): the manager's office (không nói "the office of the 
manager’) (phòng giám đốc). 


Mr. Avans's daughter the horse's tail a policeman's hat 
(con gái của ông Evans) (đuôi ngựa) (Chiếc nón cành sát). 
Còn khi cái làm chủ là danh từ ch! vật (things), ta thường dùng cấu tric”... of...": 
the door of the room (không nói “the room's door"): (cửa phòng) 
- the beginning of the story (không nói "the story's beginning") 
(Phán mờ đầu của câu chuyện) > 
Đôi khi chúng ta cũng có thể dùng 's khi cái làm chủ là một vật. Thí dụ chúng ta nói: 
the book's title; hoặc the title of the book ( tựa của quyển sách). 
Nhưng trong trường hợp này, dùng ... of... thì an toàn và thông dung hơn. (Tuy nhiên, 


hãy xem thêm phần b). 


b) Thông thường ban có thể dùng 's khi the posessor (cái làm chủ; sở hữu chủ) là một tổ 


c) 


chúc (= một nhóm người). VI vậy bạn có thể nói: 
the government's decision; hoặc tha decision of the government (quyết định của 
chính phủ). 
the company's success; hoặc: the success of the company (sự thành công của công 
ty). 
Bạn cũng có thể dùng 's với các danh từ chi nơi chón. Vi dụ: 
the city's new theatre. (Nhà hát mới của thành phó) 
- Britain's system of government. (Hệ thống chính quyền Anh) 
the world's population. (Dân số thé giói) — 
- Italy's largest city. (Thành phố lớn nhất của Y) 
Sau một danh từ số it (singular noun), ta dùng 'ø. Sau một danh tư số nhiều (plural 
noun) (tận cùng bằng -s), chúng ta chỉ dùng dấu lược (): 
- my Sister's room (phóng của chị tói) 
+ my sisters‘ room (phóng của các chị tôi) 
- Mr. Carters house (nhà của ông Carter) 
+ the Carters' house (nhà của ông bà Carter) 
Nếu một danh từ số nhiều không tận cùng bằng -s, chúng ta dùng ‘s: 
a children's book (mót quyển sách cho trà em) 
Lưu ý rằng bạn có thể dùng 's sau một nhóm có hai danh từ trở lèn. 
Jack and Jill's wedding (dám cưới của Jack và Jill) 
Mr. and Mrs. Carter's house (nhà của ông bà Carter) 


256 


www.thuvien24 /.net 


Nhung chúng ta lại không dùng 's trong những câu tương tự như sau: 
| met the wife of the man who lent us the money. 
(Tôi dà gáp vợ của người cho chúng ta mượn tiền). 
(Vì "the man who lent us the money” quá dài, chúng ta không ing dùng 's) 
Lưu y rằng ban có thé düng 's mà không cán có danh từ theo sau nó: 
Tom's flat is much larger than Ann's. (= Ann's flat). 
(Căn hộ của Tom lớn hơn căn hộ của Ann nhiều). 


d) Bạn cũng 2ó thể dùng 's với những từ chỉ thời gian (tomorrow v.v...) 
Tomor:ow's meeting has been cancelled. 
(Cuộc hop ngày mai đã bị hùy bỏ }_ 
- Have you still got last Saturday's newspaper? 
(Bạn còn giữ tờ bảo thứ Bảy tuần trước khóng?) 


Bạn cũng có thé nói: yesterday's... today's... this evening's... next week's... Monday's... 
v.v... Chúng ta còn có thể dùng 's (hoặc chỉ dấu lược (') với danh từ số nhiều) với những 
khoảng thời gian 

- PVe got à week's holiday. 

(Tôi được nghỉ một tuần). 
I've got three week's holiday. 
(Tói được nghỉ ba tuần) 
I need eight hours’ sleep at night. 
(Tói cắn ngủ tám tiếng môt đêm). 
- My house is very near here - only about five minutes’ walk. 
(Nhà tôi rất gân đây - chỉ di bó khoáng năm phút thói). 


Hãy so sánh cấu trúc này với "a three-week holiday" (Bài 78). 


UNIT 79: Exercises 


79.1 In this exercise you have ta join two nouns. Sometimes you have to use an apostrophe 
(), with or withouts. Sometimes you have to use... of... 

Examples: the door/the room the door of the room the mother/Ann Ann‘s mother 
1 the camera/Tom ......... 
2 the eyes/the cat ... 
3 the top/the page ~~ 
4 the daughter/Charles 
5 the newspaper/today 
6 the toys/the children _ 
7 the name/your wile __ 
8 the name/this street _...... 
9 the name/the man | saw you with yesterday ... 
10 the new manager/the company ...... 
11 the result/the football match.. 
12 the car/Mike's parents 
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13 the birthday/my father 
14 the new headmaster/the school 
15 the garden/our neighbours ..... 
16 the ground floor/the building 
17 the children/Don and Mary .. 
18 the economic policy/the government 


19 


20 the house/my aunt and uncle .............. 
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the husband/the woman talking to Tom .. 








79.2 Read each sentence and write a new sentence using's with the underlined words. 
Example: The meeting tomorrow has been cancelled. Tomorrow's meeting has been 


1 


cancelled. - 
The storm last week caused a lot of damage. 


[t ————— 





The only cinema in the town has been closed down. 








There will be a big crowd at the football match this evening 
There will be a big crowd at this .......................... 
Tourism is the main industry in the region. 

ur ———————M 








79.3 Now you have to use the information given to complete the sentences. 
Example: 1f | leave my house at 9 o'clock and drive to London, | arrive at about 12 


o'clock. 
So it's about three hours’ drive to London from my house. 


I'm going on holiday on the 12th. ! have to be back at work on the 26th. 

So I've got. -—--——..—.. holiday. 

i went to sleep at 3 o'clock this morning and woke up an tiour later at 4 o'elooN. 
Solonly had........—.——————-— sleep. 

If leave my house at 8.50 and walk to work. | get to work at 9 o'clock. 

So it's only... ~=. Walk from my house to work. 


KEY 





79.1 
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Tom's camera 

the cat's eyes 

the top of the page 
Charles's daughter 
today's newspaper 
the children's toys 
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7 your wife's name 

8 the name of this street 

9 the name of the man I saw you with yesterday 

10 the new manager of the company (or the company's new manager) 

11 the result of the football match 

12 Mike's parents’ car 

13 my father's birthday 

14 the new headmaster of the school (or the school's new headmaster) 

1$ our neighbours' garden 

16 the ground fioor of the building 

17 Don and Mary's children 

18 the economic policy of the government (or the goverament's economic policy) 

19 the husband of the woman talking to Tom 

20 my aunt and uncle's house 
79.2 Last week's storm caused a lot of damage. te 
The town's only cinema has been closed down. 
Britain's exports to the United States have fallen recently. 
There will be a big crowd at this evening's football match. 
The region's main industry is tourisrn. 


ơŒ >0 N ~ 


79.3 1 ..two week's holiday/...a fortnight's holiday/...14 days' holiday 
an hour's sleep/one hour's sleep 
3 ten minutes’ walk 


m 
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BÀI 80: POSSESSIVE PRONOUNS AND 
ADJECTIVES (Đại từ và tính từ sở hữu) 


8) A friend of mine / a friend of Tom's (một người bạn của tôi / một người bạn của 
Tom): Chúng ta nói: *a friend of mine / yours / hls / hers / ours / thelrs" (không nói 
“a friend of me / you / him"v.v...) 

A friend of mine is coming to stay with me next week. (không nói *a friend of me*). 
(Một người bạn của tôi sé đến ở với tôi vào tuần tới). 
We went on holiday with some friends of ours. (không nói “some friends of us"). 
(Chúng tôi dà đi nghỉ với một vài người bạn của chủng tói). 
Tom had an argument with a neighbour of hís. 
(Tom đã cãi nhau với một người hàng xóm của anh ta) 
it was a good suggestion of yours to go swimming this afternoon. 
(Lời dé nghi chiếu nay di bơi của bạn thú vị đấy). = 
Chúng ta cũng nói là “a friend of Tom's", "a friend of my brother's* v.v... 
That man over is a friend of my brother's. 
(Người đàn ông dáng kia là ban của anh trai lôi). 
It was a good idea of Tom's to go swimming. 
(Lời dé nghị di bơi của Tom thủ vị đấy), 


b) My own.../ your own...V.V... (của riêng tôi của riêng ban) 
Bạn không thể nói *an own..." ("an own house", "an own car", v.V...). 
Ban phải dùng my / your / his / her / its / our / thelr trước own: 
my own house your own car her own room 
(nhà cua riêng tôi) (xe hơi của riêng bạn) (Phòng riêng của có ay) 
My own = cái gì đó của riêng tôi, không düng chung hoặc mượn 
Do many people in England have their own house? 
(Có nhiễu người Anh có nhà riéng không?) 
- don't want to share with anyone. | want my own room. 
(Tài không muốn ở chung vỏi bất cứ ai. Tôi muốn mót căn phòng cia riêng tôi). 
Unfortunately the flat hasn't got its own entrance. ` ` 
(Thật không may là căn hộ không có lối đi riễng.} 
It's my own fault that I've got no money. | spend it too quickly. 
(Việc tôi không có tiễn là do lỗi của chính tôi. Tôi xài nhanh quá.) 
- Why do want to borrow my car? Why can't you use your own (car)? 
(Tại sao anh lại muốn mượn xe tôi? Tại sao anh không thể dùng xe riêng của anh?) 
Ban cũng có thể dùng... own... để nói rằng bạn tự mình làm điều gì đó thay vì người 
khác làm cho bạn. Thí dụ: 
- Ann always cuts her own hair. 
(Ann luôn luôn tự cát tóc lấy.) (Ann tự cắt tóc lấy; cô ta không đi tiệm). 
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- Do you grow your own vegetable? (Ban tự trồng rau lấy phải không?) 
(= bạn tự trồng rau lấy trong vườn thay vì mua ở liệm phải không? 


c) On my own / by myself 


Cà on my own và by myself đều có nghĩa là alone (một minh tôi, tự tdi). Chúng ta 
nói: 


on my /your his Mer fits own 
myselt /yourself /himself erself fitselt (số ít) 


ourselves /yourselves Ahemselves (số nhiều) 





l like living on my own / by myself. (Tói thích sống một minh.) 
Did you go on holiday on your own / by yourself? 
(Anh di nghi mát một minh phải khóng?) u 
- Jack was sitting on his own / by himself in a corner of the café. 
(Jack dang ngói mót minh trong góc quán àn). 
Learner drivers are not allowed to drive on their own / by themselves. 
(Người dang hoc lái khóng được pháp lái xa một minh). 


Vé myself / yourselves, v.v... xem thém bài 81 


UNIT 80: EXERCISES 


80.1 Write new sentences using the structure in section a (a friend of mine etc.). 


Example: | am writing to one of my friends. l'm writing to a friend of mine. 





1. We met one of your relations. We met a 

2. Henry borrowed one of my books. Henry 
3. Tom invited some of his friends to his flat. Tom ~ 
4. We had dinner with one ol our neighbours. ... 
5 
6 











Ann is in love with one of her colleagues. 
They went on holiday with two of their friends. 











80.2 Make sentences from the words in brackets. Each time use my own / your awn etc. 
Example: | don't want to share a room. (want / have / room) | want to have my own 


room. " 
1 ! don't watch television with the rest of the family. (have / television / in my 
bedroom) | have mumm mm mm = m m m m = in my bedroom. 


2 Jack and Bill are fed up with working for other people. (want / start / business) 







Henry is extremely rich. (have / private jet) He 
The Isle of Man is an istand off the coast of Britaii 
but (have / parliament and laws) it 


aw 


. It is not completely independent 
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80.3 Now you have to complete these sentences using my own / your own elc. 


Example: Why do you want to borrow my car? Why can't you use your own car? 
Ann never goes to the hairdresser. She cuts her own hair. 


Don't blame me. It's not my fault. It's 
He's always smoking my cigarettes. Why doesn't he buy 
Why do you want my pen? Can't you use .... 
| don't often buy clothes. | usually make ~... 
Nobody cooks Don's meals for him. He has to cook ~ 
She doesn't buy ready-made cigarettes. She rolls _... 











MOAN 








80.4 Complete these sentences using on my own / by my selt etc. 
Example: Learner drivers are not allowed to drive on their own. 


l'm glad | live with other people. | wouldn't like to live on 
The box was too heavy for me to lift by ~.. 
} went over to talk to Tim at the party because he was by . 
Very young children should not be allowed to go swimming by 
Hasn't she got any friends? When | see her, she is always on. 
| don't like strawberries with cream. | like them on 
Do you like working with other people or do you prefer working by ~ 
We had no help decorating the fiat. We did it completely on 


KEY 








OPNONSwONn = 








80.1 1 We meta relation of yours. In these sentences it is not necessary 
2 Henry borrowed a Dook of mine. to repeat the noun. So you can also 
3 Tom invited some friends of his to say: 
his flat. 1 It's your own. 
4 We had dinner with a neighbour of ours. 2 Why doesn't he buy his own? 
5 Ann is in love with a colleague of hers. 3 Can't you use your own? 
6 They went on holiday with two 4 | usually make my own. 
friends of theirs. 5 He has to cook his own. 
80.2 1 have my own television in my 6 She rolls her own. 
bedroom. 80.4 1 on my own 
2 They want to start their own business. 2 by myself 
3 He has / He's got his own private 3 by himself 
jet. 4 by themselves 
4 ...it has its own parliament and laws. 5 on her own 
80.3 1 it's your own fault. 6 on their own 
2 Why doesn't he buy his own 7 by yourself 
cigarettes? 8 on our own 


3 Can't you use your own pen? 
4 | usually make my own clothes. 
5 He has to cook his own meals. 
6 She rolls her own cigarettes. 
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BÀI 81: REFLEXIVE PRONOUNS (Bai tü 
phản thân) 


Các reflexive pronouns (đại từ phản thân) bao gồm: 








Số it: myself yourself (một người) himselt/herselt/itselt 
Số nhiều ourselves yourselves (hai người trà lên, themselves 





Chung ta dùng reflexive pronoun (đại tử phản thân) khi subject (chủ tử) và object (túc 


từ) cùng chỉ một: 


b) 


[ror] cu m] sử [in while he was shaving. (không nói "Tom cut him*) 


(tom bi suót da trong khi dang cạo râu). 
I don't want you to pay for me. II pay for myself. - 
(Tôi không muốn anh trả tiến giùm tói. Tôi sẽ trả phần tôi.) 
The old lady sat in a corner talking to herself. 
(Người phụ nữ lôn tuổi ngồi vào một góc nói chuyện một minh.) 
Don't get angry. Control yourself! (số it) 
(Đừng gián dữ Hay tự kiếm chế). 
- If you want more to eat, help yourselves. (số nhiều) 
(Nếu các bạn muốn ăn thêm. xin cử tự nhiên). 
The party was great. We enjoyed ourselves very much. 
(Bữa tiéc thật là tuyệt. Chúng lôi thích lám). 
Nhung chung ta không dùng reflexive pronoun sau bring/take something with...: 
! went out and took an umbrelia with me. (Không nói "with myself) 
(Tôi di ra ngoài và mang theo một cây dù). 


Chúng ta không dùng “reflexive pronoun" v.v... sau feel/relax/concentrate: 
| feel great after having a swim. (Không nói 'I feel myself great") 
(Tôi cảm thay tuyệt sau khi di bơi vé). 
You must fry and concentrate. 
(Ban phái có gáng và táp trung hon) 
It's good to relax. 
(Nghi ngơi sẽ tốt đấy). 
Chúng ta thường không dung reflexive pronoun sau wash/dress/shave: 
- | got up, shaved, washed and dressed. (Không nói “shaved myself" v.v... 
Tôi thức dây. cao râu, rửa mat và mae quần åo.) 
Nhưng chúng ta nói ~- I dried myself. 
(Tôi dà lau khô người.) 
Hãy lưu ý đến cách dùng meet 
What time shall we meef? (Không nói "meet ourselves/meet us") 
(Chüng ta sẽ gặp nhau lúc máy gió?) 
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c) Hãy xem xét sự khác biệt giữa -selves và each other: 


Tom and Ann stood in front of the mirror and looked at themselves. 
(Tom và Ann đứng trước gương và tự ngắm minh). 
Nhung Tom tooked at Ann and Ann looked at Tom. They looked at each other. 
(Tom nhin Ann và Ann nhin Tom. Ho nhin nhau.) 
Ban cũng có thể dùng one another thay cho each other: 
- How long have you and Bill known each other (noác one another)? 
(Bạn và Bill quen biết nhau được bao lâu rồi?) 
+ Sue and Ann don't like each other (hoàc one another). 
( Sue và Ann khóng ua nhau.) 


d) Chúng ta cũng có thể dùng myself v v... theo cách khác. Ví đụ: 


- "Who repaired your bicycle for you?* “Nobody. | repaired myself." 
("Ai đã sửa xe đạp giùm bạn thé?" "Không ai cà. Tôi tự sửa l&y.") 

“| repaired it myself" = Tôi tự sửa nó, không phải ai khác Sửa nó. Chúng ta dùng 
myself ở dày để nhấn manh cho I (tôi). Ó đây, reflexive pronoun được sử dung nhu là 
emphasizing pronoun (dai tu nhán manh). Các thi dy khác: 

i'm not going to do it for you. You can do it yourself. 

(T6i sẽ không làm điều đỏ giùm anh đâu. Anh có thể tự làm lấy cơ mà.) 

Let's paint the house ourselves. It will be much cheaper. 

(Chung ta hay tự sơn lấy ngôi nhà. Như thể sé ré hơn nhiều). 

The film itself wasn't very good. But I liked the music. 

(Bản thân bó phim thì không hay lắm nhưng tôi thích phán nhạc nén.) 

1 don't think Tom will get the job. Tom himself doesn't think he'll get it. 

(hoặc “Tom doesn't think he'll get it himself.") 

(Tôi không nghỉ rằng Tom sé nhận được công việc đó) Chính Tom cũng không cho . 
là anh ta sẽ nhận được.) 


Về "by myself/by yourself* v.v.... xem bài 80c 


UNIT 81: EXERCISES 


81.1 Complete these sentences using myself/yourself etc. with these verbs: 


kick teach lock lookaHer hurt burn talkto blame x 
Example: Tom cut himsell while he was shaving this morning. ` 


Be carefut! That pan is very hot. Don't 
They couldn't get back into the house. They had... 
It isn't her fault. She really shouldn't... 
What a stupid fool | am! | eould......... 
The boy was lucky when he fell down the stairs. He didn't .... 
I'm trying to... ... Spanish but I'm not making much progress. 
He spends most of his time alone, so it's not surprising that he . 
Don't worry about us. We can ccnl 























Oo Ơn SW = 
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81.2 Complete these sentences with these verbs. This time. use myself etc. only where 
necessary: 


dry concentrate feel enjoy relax wash » 
Example: Tom is growing a beard because he doesn't like shaving 


Ireally............. — P well today - much better than yesterday. 

He climbed out of the pool, picked up a towel and .....................................- «<< meses 
| tried to study but | just couldn't .. 
Jack and | first... sss 
You're always rushing about. Why don't you 
It was a lovely holiday. We really... very much. 

| overslept this morning. | didn't have time to................ 







ata party five years ago 
more? 





NOOSLON = 


.. or have breakfast. 








81.3 In these sentences you have to write -selves or each other. 


Examples. Tom and Ann stood in front of the mirror and looked at themselves, 
How long have Tom and Ann known each other? 


At Christmas friends often give .. present. 

Did the children enjoy. when they were on holiday? 
Jack and Jill are very happy together. They love..................... Very much. 
They had an argument last week. They are still not speaking to .. 
Some people are very selfish. They only think of „u.v. s 
Nora and ! don't see.................................... very V ofien these days, 















Anson 





81.4 Answer these questions using myself/yourself etc. 
Example: "Who repaired the bicycle for you?" “Nobody. | repaired it myself." 









1 “Who cut your hair for you?” "Nobady. | CUt Lem m d 
2 “Who told you Linda was getting married?" ‘Linda .... ; 
3 "Does Mr. Thomas have a secretary to type his letters?’ No, he , 
4 “Do you want me to post that letter for you?" "No, I'll ... 

5 "Can you clean the windows for me?* "Why don't you .... 


KEY 


81.1 Don't burn yourself. 

They had locked themselves out 
She really shouldn't blame herself. 
| could kick myself! 

He didn't hurt himself. 

I'm trying to feach myself Spanish... 
„that he talks to himself. 

We can look after ourselves. 


NN OO SOR = 
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I reaily feel well today. 
. and dried himself. 
... I just couldn't concentrate 
Jack and | first met at a party... 
Why don't you relax more? 
We really enjoyed ourselves very much. 
! didn't have time to wash or 


each other (or one another) 
themselves 
each other (or one another) 
each other (or one another) 
themselves 
each other (or one another) 


Nobody. | cut it myself. 

Linda told me herself. (or Linda herself told me.) 

No, he types them himself. (or No, he does it himself.) 
No, I'll post it myself. (or No, I'll do it myself.) 

Why don't you clean them yourself? (or Why don't you do it yoursell?) 
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BÀI 82: All / all of, no / none of, most / most 
of v.v... 
a) E 
all no/none some/any much/many most little/few 







b) 


c) 


(tất cà) (khóng) (vài) (nhiéu) (hầu hết) — (it) 
each half 


mỗi hân nủa) 


Bạn có thể dùng những chữ này (ngoai t none và half) với một danh tu: 
Some people are very unfriendly. 
(Một sổ người rất kháng thân thiên) 
Did you put any salt in the soup? 
(Bạn có bỏ chút muối nào vào món xup không đẩy ?ƒˆ 
I've got no money. - 
(Tôi không có tiến) 
- All cars have wheels. 
(Tát cà xe hai déu có bánh xe.) 
- Hurry! We have very little time. 
(Nhanh lên! Chúng ta còn rất à thdi gian.) 
Study each sentence carefully 
(Hãy xem xét tung câu một cách cán than.) 
Hãy cán thận với most: . 
Most tourists do not visit this part of the town. 
(Khóng nói *most of tourists", "the most tourists") ` 
(Háu hết du khách đều không đến thăm khu vực nảy của thành phó.) 
George is much richer than most people. 
(George giàu hơn hầu hết moi người) 





Bạn cũng có thể dùng những chữ trên (ngoai trừ no) một minh, không cán có danh từ 
đi kèm: 
"| need some money. Have you got any?" “Yes, but not much." 
("Tài cán một ft tiền. Anh có không?" "Có, nhung không nhiều lám.") 
"How many cigarettes have you got?" “None.” 
("Anh có bao nhiêu diéu thuốc lá?" "Khóng có diéu nào cà." 
Most people like Tom but some don't 
(Hầu hết mọi người đều thích Tom nhưng môt số thi không.) 
Chúng ta thưởng nói each one thay vì chỉ nói each thôi: 
- There were three boxes on the table. Each one was a different colour. 
(Có ba cái hộp trên bàn. Mỗi cái có mót màu khác nhau.) 
Về chữ all, xem bài 87a 


Bạn cũng có thể dùng những chữ trên (ngoại trừ no) với of... Vì vậy bạn có thể nói 
some of the people (một số người), all of these cars (tat cà những chiếc xe hơi này), 
none of my money (không có đồng nào trong sõ tiền của tồi) v.v... 
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an dùng những chữ trên với of, ban cần phải dùng thêm the / this / that / these / 


thore / my / your / his v.v... Bạn không thể nói ‘some of people’, ‘all of cars*. Bạn phải 


nói: 


M 


d) S 


"some of the people", "all of these cars" v.v.. 
Some of the peopie at the party were very friendly. 
(Một số người à bữa tiệc tỏ ra rất than thiện.) 
Most of my friends live in London. 
(Háu hết các bạn của tôi đều sóng ở Luân Đôn.) 
None of this money is mine 
(Không có đồng nào trong số tiền này là của tôi.) 
Each of the rooms in the hotel has its own bathroom. 
(Môi một phòng trong khách san này déu có phóng tám riêng.) 
| haven't read many of these books 
(Tôi chua doc được nhiều cuốn trong số sách này.) 
ói all và half, chúng ta thưởng bỏ of đi: 
all my friends (= all of my friends): tat cá bạn bé cüa lôi. 
half the money (- half of the money): phán nửa sổ | tiền. 
au all of / none of v v... bạn cũng có thé dùng it / us / you /them: 
"How many of these people do you know?" “none of them." 
("Ban quen biết bao nhiêu người trong số những người này?" "Khóng ai cà.") 
Do any of you want to come to the party tonight? 
(Có ai trong sổ các ban muón di dự tiệc tối nay không?) 
“Do you like this music?" "Some of it. Not all of it." 
("Ban có thich loại nhac này không?" “Phần nào thôi. Không hoàn toàn thích") 


Bạn phải dùng ‘all of" và “half of” trước it / us / you / them: 


all of us (không nói “all us"): tát cá chúng ta 
half of them (không nói "half them": phán nửa bọn họ 


Vé no và none, xem thém bài 85c 
Để biết thêm về những chữ đã được liệt ké trong bài này, xem các bài 83-7 


UNIT 82: EXERCISES 





82.1 


Reach each situation and then make a sentence from the words in brackets. 


Example: t need someone who can speak Spanish. (any/your friends/speak Spanish?) 
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Do any of your friends speak Spanish? 

We went out and it started to rain. We all got wet because (none/us/have/an 
umbrella) none .... 
When they got mai |, they kept it a complete secret. (they/novtelVany/their 
friends) 

They 
| don't want all this cake. (you/want/some/it?) Do 
This is a very old town. (many/the buildings/over 800 years old) 
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5 Jim won a lot of money last year. J5 5000/0006 on a new car) 





6 Alotof people were 
who applied) .. 

7 Not many people live in the noi 
south) 





‘the job (the manager/interview/each/the people 





of the country. (most/the population/live/the 


8 The club is mainly for younger people. (few/the members/over 25) 





9 When the post arrived, she looked through it hopefully | but (none/the lotters/for neo 








82.2 Complete these sentences with most or most of. 
Example: Most tourists do not visit this part of the town. 







T (OPO acea orm ern vi: my spare time gardening. 

2 The public transport system is bad but.............................D@Ople have a car. 

B. pania days | get up early. - 

4 We had a lazy holiday. „the time we lay on the beach. 

5 The church is very old it was built in the 12th century. 
8 lexpect... re very tired after your long journey. 








82.3 Answer these questions using the word(s) in brackets. 
Example: Do you like this music? (some) Some of it. 


Did you watch the film? (most) 
Did you take these photographs? (some) 
Have you read these books? (a few) 
Are those people English? (most) . 
How much of this luggage is yours? (ati 
How many of these people do you know? (not many) 
Does this furniture belong to you? (some) .. 
Have you spent all the money | gave you? (not all) .. 
How much of this money is yours? (haif)..................... 













œx@Ø@ + nà ~ 





KEY 





82.1 1... none of us had an umbrella / 6 The manager interviewed each of 
none of us had taken an umbrella. the people who applied. 
2 They didn't tell any of their friends. 7 Most of the population live in the 
3 Do you want some of it? south. 
4 Many of the buildings are over 800 8 Few of the members are over 25. 
years old. 9 None of the letters were (or was) for 
5 He spenV he has spent he is going her. š 


to spend half of it on a new car. 
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most of 
most 
most 
most of 
most of 
most of 


Most of it. 

Some of them. 

A few of them 
Most of them. 

Ail ot it. 

Not many of them 
Some of it 

Not all of it. 

Halt of it. - 
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BÀI 83: Both / both of, neither / neither of, 
either / either of 


a) Chúng ta dùng both, neither và either khi chúng ta đang nói đến hai người hay hai 
vật nào đó. Ban có thể dùng các từ này với một danh tử: 
- Both restaurants are very good. 
(Cả hai nhà hàng đều rất tốt) (Khóng nói "the both restaurants“) 
- Neither restaurant is expensive. 
(Khóng có nhà hang nao đắt hén cả). 
We can go to either restaurant. | don't mind. 
(Chúng ta có thé di án tại một trong hai nhà hang Tại dau cùng được). 
- 4 didn't like either restaurant. 
(Tôi không thích nhà hàng nào cả). (Không thích ca hai). 


b) Bạn cũng có thể dùng both / nelther / elther với of... Khi ban-düng các từ này với of, 
bạn luồn luôn cán thêm the / these / those / my / your / his v.v... Bạn không thé nói 
“both of restaurants". Bạn phải nói "both of the restaurants*, "both of these restaurants" 
v.v. 

- Both of these restaurants are very good. 
(Cà hai nhà hàng này đều rất tốt) 
- Neither of the restaurants we went was (were) expensive. 
(Không có nhá hang nào trong hai nhà hàng mà chúng tôi đến ăn đắt tiền cà). 
- We can go to either of those restaurant. | don't mind. 
(Chúng ta có thể di ăn tai môt trong hai nhà hàng đó. Tại đâu cũng được). 
Với both. bạn có thể bỏ of đi. Vì vậy bạn có thể nói: 
both my parents hoặc both of my parents. 
c) Sau both of / neither of / either of bạn có thể dùng us / you / them: 
Can either of you speak Spanish? 
(Có ai trong hai bạn nói được tiếng Tây Ban Nha không?) 
I wanted Tom and Ann to come but neither of them wanted to. 
(Tôi muốn Tom và Ann đến nhưng không ai muốn đến cả). 
Bạn phải nói "both of" trước us / you / them: 
Both of us were very tired. (khóng nói "Both us...") 
(Cá hai chúng tôi đều rất mệt) 


d) Sau neither of... bạn có thể dùng một động tử sổ it hoặc số nhiều: 
- Neither of the children wants (hoặc wann to go to bed. 
(Không đứa nào trong hai đứa bé muốn đi ngủ cà). 
Neither of us is (hoặc are) married 
(Không ai trong chúng tồi có gia dinh cả). 
e) Bạn có thể nói both... and..,, neither... nor... và either... or Hãy xem các thí dụ sau: 


- Both Tom and Ann were late. 
(Cả Tom lån Ann déu đến trễ) 
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They were both tired and hungry. 

(Ho vừa mệt vừa đói). 

Neither Tom nar Ann came to the party. 

(Và Tom lån Ann đều không đến dụ tiéc). 

He said he would contact me but he neither wrote nor phone. 

(Anh ta nói là sẽ liên lạc với tôi, nhưng rồi anh ta chẳng viết thư và cũng chẳng gọi 
điện thoại). 

I'm not sure where he is from. He's either Spanish or Italian. 

(Tôi không biết chắc anh ta từ đâu đến. Anh ta có thể là người Tay Ban Nha hoặc 
là người Y) 

Either you apologise or I'! never speak to you again. 

(Hoặc là anh xin lỗi hoặc là tôi sẽ không bao gid nói chuyện với anh nữa). 


f) Bạn cũng có thể dùng both / neither / elther một minh: 


Vá 


"Is the British or America?* “Neither. He's Autralian.* 

("Anh ta là người Anh hay người Mỹ?” "Không phải đâu. ANh ta là người Uc đấy.) 
“Oo you want tea or coffee?" "Either. | don't mind." 

("Ban muốn dùng trà hay cà phê?" “Thứ nào cùng được. Tài chẳng bán tam.") 

| couldn't decide which one to choose. | like both. 

(Tôi không thể quyết dinh phải chọn cái nào. Tói thích cả hai). 


1 don't either và neither do |, xem bài 51c. 


UNIT 83: Exercises 





83.1 Complete these sentences with both / neither / either. Sometimes you need of. 
Examples: There are two windows in my room. It was very warm so | had both of them 


> 


-—=@œœxiœ@ 
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open. 
*Do you want tea or coffee?. "Either. ! really don't mind". 


After the accident..cars stopped...drivers got out and started shouting at each 
other...them were very aggressive. 
It wasn't a very good football match. ... team played well. 
A: Which of tne two films did you preter? The first one or the second one? 
8: Actually ! didn1 like ...them. 
There are two ways to the city centre. You can go along the footpath by the river or 
you can go along the main road. You can go ...way. 
„these pullovers are very nice. | don't know which one to buy. 
...my parents is English. My father is Polish and my mother is italian. 
“Do you mind which sandwich | take?“ “No, take..." 
"Is today the 18th or the 19th?* *...It's the 20th". 
Tom and | hadn't eaten for a long time, so ...us were very hungry. 
When the boat started to sink, we were really frightened because ...us could swim. 
A: Did you go to Scotiand or Ireland for your holidays? 
B: We went to ... A week in Scotland and a week in Ireland. 
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83.2 This time you have to make sentences with both...and.., nelther...nor... and 


elther...or... 


Examples: Tom was late. So was Ann. Both Tam and Ann were late. 


He didn't write. He didn't telephone. He neither wrote nor telephoned. 
The hotel wasn't clean. And it wasn't comfortable. 


The hotel was neMhet.... 11 oa niis decessit vpn i ees ia RUN a 
It was a very boring film. It was very long tao. 
The film was .. ———— M 





Is that man's name Richard? Oris it Robert? It's one of the two. 
That man's name Less TR 

I haven't got the time to go on holiday. And | haven't got the money. 
WOOL. eee adn Gen hen nuu mpm d IER ban xũ 











6 He gave up his job because he needed a change. Also because the pay was Tow. 
He gave up his job both ... - 
7 George doesnt smoke. And he doesn't drink. 
8 The front of the house needs painting. The back needs painting too. 
KEY 
83.1.1 both... Both... Both of (them) 2 The film was both very boring and very 
2 Neither long. 
3 either of 3 That man's name is either Richard or 
4 either (You could also say: *You can Robert. 
go both ways.") 4 I've got neither the time nor the money to 
5 Both (or Both of) ' go on holidays. 
6 Neither of 5 We can leave either today or tomorrow. 
7 either (or either of them) 6 He gave up his job both because he 
8 Neither needed a change and because the pay 
9 both of was low. 
10 neither of 7 George neither smokes nor drinks. 
11 both 8 Both the front and the back of the house 
83.2 1 The hotel was neither clean nor need painting. 
comfortable. 
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BÀI 84: SOME và ANY 
Các két hgp vói SOME / ANY 


a) Một cách tổng quát, chủng ta dùng some trong câu xác dinh (affiermative) và any 
trong câu phủ dinh (negative) (nhung hãy xem thêm phán b và d): 
- Ann has bought some new shoes 
(Ann vừa mới mua máy đôi giây mới) 
I've got something In my eyes. 
(Tôi bi cái gì dó lọt vào mát) 
They haven't got any children. 
(Ho không có con) 
- He's lazy. He never does any work. 
(Hắn lười lắm. Hán chẳng bao gid làm việc gì cà). - 
Chúng ta dùng any trong những càu sau đây vì ý nghĩa của những câu này là phủ 
định: 
He left home without any money. (He didn't have any money). 
(Anh ta bỏ nhà di mà chàng có đóng nào cả). 
She refused to say anything. (She didn't say anything). 
(Cô ấy từ chối không chịu nói gì cà). 


b) Chüng ta thường dùng any / anyone / anything v.v... sau if: 


If any letters arrive for me, can you send them to this address? 
(Nếu có lá thư nào gửi đến cho tôi, ban có thể gửi chủng vé địa chỉ nay được 
không?) 
If anyone has any questions, I'll be please to answer them. 
(Nếu có ai muốn hỏi gì, tôi xin sán lòng trả Idi). 
if you need anything, just ask. 
(Nếu ban cán gi, xin cử nói). 
Buy some pears # you see any. 
(Hãy mua một it lê nếu ban thấy có bàn). 
Các câu sau đây không có if, nhưng chủng mang y nghĩa của câu If: 
Anyone who wants to do the examination must give me their names before Friday 
(=if there is anyone who...) 
(Bát cứ ai muốn dụ thi phai dàng ký tên với lôi trước thi Sáu). 
I'll send on any letters that arrive for you (= if there are any ). 
(Tòi sẽ chuyển di bát cứ lá thư nào gài đến cho bạn). 


c) Trong câu hỏi (questions), chúng ta thường dùng any (không dùng *some)): 


Have you got any monay? 
(Ban có liền không?) 

- Has anybody seen Tom? 
(Có ai tróng tháy Tom khóng?) 
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Nhung chúng ta thường dùng some trong cáu hỏí khi chúng ta mong đợi càu trả lời... 
yes" 
- Whats wrong with your eye? Have you got something in its? (= | think you have got 
something in your eye and | expect you to say "yes") 
(Mat ban sao thế? Ban bị cái gì đó lọt vào mát phải không?) (= Tôi nghĩ rằng ban 
bị cải gì đó lọt vào mát và tôi mong ban sé trả lời là “Phai") 
Chúng ta thưởng dùng some trong các câu hỏi khi chúng ta để nghị hay yêu cầu điều 
gi 


Would you like some tea? 

(Ban có muón uóng trà khóng?) 

Can I have some of those apples? 

(Tỏi có thể lấy mấy trái táo đó không?) 


d) Any còn có một nghĩa khác. Any / anyone / anybody / ahywhere có thé mang nghĩa: 
bất cứ, bất kỳ cái nào / ai / cái gì / à đâu: - 
You can catch any of these buses. They all go to the center. 
(Bạn có thé đón bất ky chuyến xe buýt nào cũng được. Tất cå chủng đều chay vào 
trung tâm thành phó). 
Come and see me any time you want. 
(Hãy đến gap lôi bát cứ lic nào bạn muốn). 
You can have anythíng you want for your birthday present. 
(Con có thể được bất cử thử gi con muốn để làm quà sinh nhật cho con). 
- We left the door unlocked. Anybody could have come in. 
(Chúng lôi không khóa cửa. Bát ky ai cũng có thể di vào được). 
I'd rather go anywhere than stay at home during my holiday. 
(Tôi thích di bất cử đâu cũng được hơn là ở trong nhà ngày nghi). 
"Sing a song.” "Which song shall | sing?". “Any song | don't mind." 
(“Hãy hát mót bài di." “Muốn tôi hát bài nào đây?" "Bái nao cũng dugc.") 


e) Someone / somebody / anybody là những từ số it (singular): 
- Someone wants to see you. 
(Có ai đó muốn gặp ban anh đấy). 
Is anybody there? 
(Có ai 6 đó kháng?) 
Nhung chúng ta thưởng dùng they / them / their sau những chữ này: 
- If anyone wants to leave early, they can 
(Nếu ai muốn vé sôm, ho có thé vé) 
Somebody has spilt their (= his/her) coffee on the carpet. 
(Ai đỏ dà dành đổ cà phê lên tám thảm). 
Về some of / any of. xem bài 82. Về not...any, xem bài 85. 
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UNIT 84: EXERCISES 


84.1 Complete these sentences with some / any / someone/anyone / somebody / 
anybody / something / anything / somewhere / anywhere. 
Examples: Ann has bought some new shoes. 















The boy refused to tell us anything 
1 Don. .mind if | smoke? 
2 Would you like ~to eat? 
3 Do you live .. 
4 The prisoners r , 
6; ‘THOS auem panis at the door. Can: you go and see who it is? 
6 We slept in the park because we didn't have .......... to stay, We didn't 
know ..... ...We@ could stay with and we didn't have ...money for a hotel. 


7 Canlhave .... »»Milk in my coffee, please? 
B Sue is very secretive. She never tell..................... 
9 Why are you looking under the bed? Have you los: 
10 You can cash these travellers cheques at ...bank. 
11 1 havent’ read ...of these books but Tom has read 
12 He left the house without n = e 
13 Would you like .... 
14 The lilm is really great. You can ask - a 
15 This is No Parking area. .who parks their car here will have to pay a fine. 
16 Can you give me ......_ .information about places to see in the town? 

17 With this special tourist bus ticket you can go ...........you like on ...bus you like. 


(two words), 

















-more coffee? 





..Who has seen it. 














84.2 In this exercise you have to write sentences with if. 
Example: Perhaps someone will need help. If so, they can ask me. 
It anyone naads help. they can ask me. 
1 perhaps someone will ring the door bell. If so, don't let them in. 


Wisata ctt EEEE E , don't let them in. 
2 Perhaps someone will ask you some questions. If so, don't tell them anything. 





3 Perhaps someone saw the accident. If so, they should contact the police. 





84.3 Complete these sentences. Use anylanyone/anybody/anything/anywhere 
Example: | don't mind what you tell him. You can tell him anything you like. 


1 don't mind what you wear to the party. You can wear 
t don't mind where you sit. You can................................... 
It doesn't matter which day you come. You. 

1 don't mind who you talk to. You 
It doesn't matter which flight you travel on. You 
I don't mind who you marry 
It doesn't matter what time you phone. ee 

















œ0 + t0 = 
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KEY 
84.11 anyone/anybody 
2 something 
3 anywhere 
4 anything 
5$ someone/somebody 
6 anywhere...anyone/anybody...any 
7 some 
8 She never tells anyone anything. (or She never tells anybody anything). 
9 something 
10 any 
11 any..some 
12 anything to anyone/anybody - 
13 some 
14 anyone/anybody T 
15 Anyone/Anybody 
16 some 
17 anywhere...any 
84.21 If anybody rings the doorbell, don't let them in 
2 |f anyone/anybody ask you any questions, don't tell them anything. 
3 if anyone/anybody saw the accident they should contact the police. 
84.3 1 You can wear anything you like. 
2 You can sit anywhere you like. 
3 You can come any day you like. 
4 You can talk tb anyone/anybody you like. 
§ You can travel on any flight you like. 
6 You can marry anyone/anybody you like 
7 


You can phone (at) any time you like. 
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BÀI 85: NO, NONE và ANY 
Các két hgp vói NO và ANY 


a) No, none, no-one, nobody, nothing, nowhere: 
Chüng ta thường dùng những từ phủ dinh này ở đầu câu hoặc dùng một mình: 
No-one (Nobody) came to visit me when | was in hospital. 
(Chẳng có ai đến thăm tói khi tôi nằm bệnh viện cà.) 
- Nosystem of government is perfect. 
(Cháng có hé thóng chinh quyén nào là hoàn háo cà.) 
“Where are you going?" “Nowhere. I'm staying here." 
("Ban dinh đi dau?” "Chẳng di đâu cà. Tói sê ở lại dày.") 
None of these books are mine. 
(Không có quyển sách nào trong số này là sách cùa tói cả.) 
“What did you do?" * Nothing * = 
("Ban đà làm gi?" "Chẳng làm gi cả. ") - 
Ban cũng có thể dùng những tử này ở gia hoặc cuối cầu. Nhưng nhớ, đừng dùng 
"not" với những tử này vi bán than chúng đã mang nghĩa phủ dinh (negative): 
I saw nothing. (Không nói “I didn't see nothing.") 
(Tái chẳng thấy gi cà.) 
lo) giữa hoặc ở cuối câu, chủng ta rất hay dùng not... any / anyone / anybody / 
anying anywhere: 
| didn't see anything. (= | saw nothing) 
(Tôi chang thấy gi cà). 
- We haven't got any money. (We've not no money) 
(Chúng tôi chẳng có đồng nào cà) 
- The station isn't anywhere near here. (= ...is nowhere near here). 
(Gần đây chang có nhà ga nào cà ) 
She didn?tell anyone about hier plans. (= she told no-one) 
(Cô ta không kể cho ai nghe về những kế hoạch của mình). 
Khi đã có một từ phủ định khác thi bạn không cần phải dùng "not" nữa: 
- Nobody tells me anything. (= peopie don't tell me anything). 
(Chẳng có ai kể cho tôi nghe điều gi cả). 


5) No và none: 


Chúng ta dùng no với một danh từ (noun). No = not a hoặc not any (không / không 
chút Lovo): 

We had to walk because there was no bus. (= there wasn't a bus). 

(Chung lôi phải di bộ vì không có xe buýt). 

| can't talk to you now. | have no lime. (= | haven't any time) 

(Tôi không thể nói chuyện với anh vào lúc này được. Tôi không có thời giờ). 
- There was no shops open. {= there wasn't any shops) 

(Không còn cửa hàng nào mở cửa cả). 
Chúng ta dũng none mat minh (không dùng với một danh từ): 

*How many money have you got?* *None.* 

("Ban có bao nhiều tiền?“ "Chẳng có đồng nào cà." 
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Hoặc chúng ta cũng có thể dùng none of: 
none of those shops. none of my money 
(không cửa tiém nào trong số này.) (không khoản nào trong số tiền của tài). 
none of it / us / you / them 
(không cải nào, ai trong số đó / chúng tôi / các bạn / ho ) 

Sau none of + một từ số nhiếu (none of the girls / none of them, v.v...), ban có thể 

dùng một động từ số # hoặc số nhiều. Thông thường người ta dung động từ số nhiều: 

None of the people | met were English. 
(Không có người nào mà tôi đã gập là người Anh cả) 


c) Sau no-one / nobody, chúng ta thường dùng they / them / their: 
Nobody phone, did they? (= did he or she?) 
(Không có ai gọi điện thoại đến, phài không?) 
- No-one in the class did their homework. (= his or her homework) 
(Không có ai trong lỏdp này dà làm bài lập về nhà.) 


d) Ban có thể dùng any / no với các từ so sánh bác hơn (comparative) (any better / no 
Mg V.V...): 

Do you feel any better today? (= Do you feel better at all?) 
(Hôm nay anh có cám thấy khả hơn tí nào không?) (nói với một người hóm qua bi 
bénh). 
We've waited long enough. I'm not waiting any longer. (= not even a minute longer). 
(Chúng tói dà đợi quả đủ rối. Tôi sé không đợi thêm một phút nào nữa). 
| expected your house to be very big but it's no bigger than mine. ( = not even a 
little bigger) 
(Tải cử nghi rằng nhà anh lòn lắm, nhưng thật ra nó cháng hơn nhà lôi chút nào.) 


Về any, xem thèm bài B4. 


UNIT 85: EXERCISES 


85.1 Answer these questions with none (of)/no-ore/nobody/nothing/nowhere. 
Example: What did you do? Nothing. 


1 Where are you going?.................. 
2 How many children has he got? 













4 Who were you talking to? .. 
5 How much of this money is yours? .. 
Now write answers to these questions with wWlilWESkimibsiyhsyiflngfanysiiell: 
Example: * What did you do?" | didnt do anything. 

6 "Where are you goíng?"._....................... "l=. 
7 *How many children have they got?* “They... 
8 "Who did you dance with?" "I... 
9 "What did they give you?* * 
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85.2 Complete these sentences with nolnone/no-one / nobody / nothing / nowhere / any / 
anyone / anybody / anything / anywhere. 
Example: There was no shops open. t don't want anything to eat. 























1 The bus was completely empty. There wasn't n... OM it. 

2 "Where did you go for your holidays?" .. .._. q suy t at home." 

3 | couldn't make an omelette because i had ẽ „eggs. 

4 ldidn'tsay .....———— a Not a word. 

5 The accident looked serious but fortunately .. 

6 The town was still the same when | returned years later .....................had changed. 

7 We took a few photographs but _............ „Of them were very good. 

8 Ican\iad my walch......................... IWR looked all over the house 

9 "What did you have for breakfast?  *......... | don't usually have 
mmn HOF breakfast 

10 We “cancelled the party because ...................of the people we invited could come. 

11 — 





. intelligent person could do such a stupid thing. 

12 There was complete silence in the room............ said.” 

13 "How many cinemas are there in this town? 
closed six months ago". 

14 The four of us wanted to go to a restaurant but we couldn't because 
had .......—......—.........I(Roney. 








he last one 





of us 











85.3 Now you have to make sentences with any/no + a comparative. 
Example: | hear you weren't feeling well yesterday. Do you feel any better today? 


I'm going as fast as | can. t can't go .......... 
What makes you think Harry is old? He is ~~. 








1 
2 
3 I'm sorry I've come a bit late but | couldn't come ... 
4 This restaurant is a bit expensive. !s the other one . 
5 


| must stop for a rest. | can't walk 


KEY 


than you 














85.1 1 Nowhere. 
2 None. 
3 Nothing. 
4 No-one/Nobody. 
5 None of it. 
6 I'm not going anywhere. 
7 They haven't got any (children). 


8 | didn't dance with anyone/anybody. 


9 They didn't give me anything. 


$5.2 1 anyone/anybody 2 Nowhere 
3no 4 anything 
5 no-one/nobody 6 Nothing 
7 none 8 anywhere 
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9 Nothing... 
10 none 

11 No 

12 No-one/Nobody ...anything 
13 None 

14 none ...any 


85.31 | can’t go any faster. 

2 Heis no older than you./He isn't 
any older than you. 

3 ..I couldn't come any earlier / any 

sooner. 

4 Is the other one any cheaper / any 
less expensive? 

S 1 can't walk any further / any farther. 
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BÀI 86: MUCH, MANY, LITTLE, FEW, A LOT 
và PLENTY 


a) Much, many, few, little 


Chúng ta thường düng much và little với các uncountable nouns (danh từ không đểm 
dugc): 


much time much luck little energy little money 

(nhiễu thời gian) (nhiều may mán) (it sức lực) (it tién) 

Chüng ta dùng many và few với các plural nouns (danh từ số nhiều): 

many friends many people few cars few countries 

(nhiéu ban bà) (nhiéu nguói) (It xe hoi) (ít quốc gia) 
b) A lot (af), lots (of), plenty (of) - 

Chúng ta thường dùng a lot offots of/plenty of với các uncountable vàplural nouns: 

4 lot of luck lots of time plenty of money 

(nhiều may mắn) (nhiều thời gian) (nhiều tiền) 

a lot of people lots of books plenty of ideas 

(nhiều người) (nhiều sách) (nhiều ý kiến) 


Plenty = nhiều, (==> du): 
"Have some more to eat." *No, thank you, I've had plenty." 
(“Dùng thêm mát ft nữa di." “Không, cảm on. Tôi dùng nhiều rdi.") 
There's no need to hurry. We've got plenty of lime. 
(Không cán phải vội và. chúng ta có nhiều thời gian mà.) 


c) Chúng ta dùng much và many chủ yếu trong các cáu phủ định (negative) và câu hỏi 
(question): 
We didn't spend much money. 
(Chúng tôi đã không tiêu nhiều tién.) 
- Have you got many friends? 
(Anh có nhiều ban bé không?) 
Trong các câu xác định (affirmative), chúng ta thường dùng a fot (of) hơn. Much rất ít 
khi được dùng trong câu xác định 
We spent a /ot of money. (Không nói "We spent much money") 
(Chúng tôi đã tiêu nhiều tiền). 
- There has been a Jot of rain recently. (Không nói “much rain") 
(Gần đây trời mua rất nhiều). 
Nhưng chúng ta lại thường dùng too much và so much trong các câu xác dinh: 
- l cant drink this tea. There's too much sugar in it. 
(Tôi không uống ly trà này được. Có quá nhiều đường trong đó). 


d) Little/a little,few/a few: 
Little và few (không có a) mang nghĩa phủ dinh: 
Hurry up! We've got little time. (= not much, not enough time) 
(Nhanh lên! Chúng fa còn ft thời gian lắm). 
- He's not popular. He has few friends. (= not many, not enough friends). 
(Anh ta không được ua thích lắm. Anh ta có it bạn bé.) 
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Chüng tà cüng düng very little và very few: 
We've got very little time. 
(Chúng ta có rất it thời gian). 
Ha has very few friends. 
(Anh ta có rất it ban bẻ). 
"A little* và ‘a few* thường mang nghĩa xác định. A llttle/a few = một ít, một vài, một 
số lượng it: 
- Let's go and have a drink. We've got a little time before the train leaves. (= some 
lime, enough time to have a drink). 
(Hay di uống một ly đi Chúng ta còn được chút thời gian trước khi tàu khởi hành) 
- “Have you got any money?" “yes, a little. Do you want to borrow some?*. 
("Anh có tiền không?" "Có, có môt it. Anh có muốn mượn khóng?") 
(a little = không nhiều nhưng đủ cho anh mượn một ít). 
| enjoy my life here. | have a few friends and we meet quite often. 
(Tôi thích cuộc sóng ở dày. Tói có được vài ngudi ban và chúng tòi gặp nhau rất 
thưởng xuyên). 
(a few friends = khàng nhiều nhưng đủ để vui chơi). * 
“When did you last see Tom?” *A few days ago.” (= some days ago") 
("Ban gap Tom lần cuối khi nào?" "Cách đây vải ngày. ") 
Nhung "only a little* và “only a few" lại mang nghĩa phủ định 
Hurry up! We've only got a little time. 
(Nhanh lên! Chúng ta chỉ còn chút xíu thai gian Ihói). 
The village was very small. There were only a few houses. 
(Ngôi làng rất nhỏ. Chl có một vài cản nhà). 


UNIT 86: EXERCISES 


86.1 Complete these sentences with much, many and a lot (of). Sometimes there are two 
possibilities 
Examples: There weren't many people at the party | had seen before. 
It cost me a lot of money to furnish this house. 


We'll have to hurry. We haven't got ..... ................... - time. 
Tom drinks............................... milk - one liter a day. 

She is a very quiet person. She doesn't say umm 
| put salt in the soup. Perhaps too .. 
-..peopte do not like flying. 
The man was badly injured in the accident. He lost 
It's not a very lively town. There isn't ...._ 
This car is expensive to run. It uses ... 
Don't disturb me. I've got n~m... work to do. 

10 He's got so ..................... money, he doesn't know what to do with ít. 
11 He always puts —...Salt on his food. 

12 We didn't take ~ .. photographs when we were on holiday. 



















(0-004025 
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86.2 Now you have to make sentences with plenty (of). Use the word in brackets. 
Examples: We needn't hurry (time) We've got plenty of time. 


1 He's got no financia! problems. (money) He's got.. 
2 We don't need to go to a petrol station. (petrol) We 
3 Came and sit at our table. (room) There is...... 
4 We can make omelettes for lunch. (eggs) We 










6 I can't believe you've still hungry. (to eat) You've had 
7 Why are you sitting there doing nothing? (things to do) You. 





86.3 Complete these sentences with little/a little/few/a few. 


Examples: Hurry! We've got little time. 
i last saw Tom a few days ago. 


















1 We didn't have any money but Tom had 

2 He doesn't speak much English. Only ... 

3 Nora's father đied.................................................. VOAS ago. 

4 "Would you like some more cake?” “Yes, please, but only ... TT 

5 This town isn't very weli-known and there isn't much to see, so tourist c come here. 

6 |! don't think Jill would be a good teacher. She's got... .. patience 
with children. 

7 This is not the first time the car has broken down. It has happened limes 
before. 

8 Thecinema was almost emply. There were very ................................. people there, 

9 There is a shortage of water because there has been very .............. rain recently. 


KEY 


86.1 1 much (‘a lot of" is also possible) 86.21 He's got plenty of money. 





2 alotof 2 We've got/We have plenty of petrol. 
3 much (‘a lot" is also possible) 3 There is plenty of room. 
4 alotof.. much 4 We've got/We have plenty of eggs. 
5 Alotol (*many' is also possible) 5 There are pienty of hotels. 
6 alotof 6 You've had plenty to eat. 
7 much {a lot" is also possible) 7 You've got/You have plenty of 
8 alotof things to do. 
9 alotof 86.31 alittle 2 alew 
10 much 3 alew 4 alittle 
11 alotof 5 few 6 little 
12 many (‘a lot of is also possible) 7 afew 8 few 
9 litte 
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BÀI 87: ALL, EVERY và WHOLE 


a) 


b) 


c) 


All, everyone, everybody, everything: 


Chúng ta thường không dùng all với nghĩa everyone/everybody (mọi người): 
- Everybody enjoyed the party. (Không nói "All enjoyed") 
(Moi người đều thích bữa tiệc). 
Ann knows everyone in her street. (không nói *...al in her street") 
(Ann quen biết mọi người trong khu phó của có ta.) 
Đôi khi bạn có thể dùng all với nghĩa everything (tdt cà mọi thứ). 
Nhưng dù sao dùng everything vẫn tổt hơn: 
He thinks he knows everything. (không nói "knows all"). 
(Anh ta nghĩ rang anh ta biết mọi thú). 
- |twas an awful holiday. Everything went wrong. (không nói "All went wrong") 
(Đó là một kỳ nghĩ khủng khiếp. Moi thứ đều (i tệ.) 
Nhưng ban có thé dùng all trong thành ngữ all about:  ~ 
- They told us aff about their holiday. 
(Ho đã kể cho chúng tôi nghe tất cà vé ky nghỉ của ho). 
Chủng ta cũng dùng all với nghĩa “the only thing (s)" (diéu duy nhất, thứ duy nhất...): 
All ve eaten today is a sandwich. (= the only thing I've eaten) 
(Tất cà những gì tôi dà ăn trong ngày hôm nay chỉ là một bánh mì xáng-uych.) 
(hoặc Thứ duy nhất mà tôi dà an trong ngày hôm nay là một bánh mì xáng-uych.) 


Chúng ta đùng một động từ số ít (singular verb) sau every / everyone / everybody / 
everything: 
- Every seatin the theatre was taken. 
(Mọi chỗ ngồi trong rap hát đều dà có người). 
Everybody looks tired today. 
(Hôm nay mọi người déu có vě mệt mỏi). 
Everything he said was true. 
(Moi diéu mà anh &y nói déu düng cà). 
Nhung chúng ta thường dùng they/them/their sau everyone/everybody: 
- Has everyone got their tickets? {= his or her ticket) 
(Mọi người đều đã có vé rồi chit?) 
- Everybody said they would come. {= he or she would come) 
(Moi người đều nói là sẽ đến). 
All và whole: 


‘ching ta dùng whole chủ yếu với các danh từ sổ it (singular nouns): 
Have you read the whole books? (= all the book) 
(Ban dà doc hét quyén sách dó chua?) 
He was very quiet. He didn't say a word the whole evening. 
(Anh ta rất trầm tu. Anh ta chẳng nói một lời nào suốt cà buổi tối.) 
- She has spent her whole life in India. 
(Cố ấy dà sống hết cuộc đời à Ấn Độ). 
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Chúng ta thường dùng the/my/ner v.v... trước whole. Hãy so sánh: 
the whole book/all the book her whole life/all her life 
(tron quyén sách) (Cả cuộc đời cô ấy.) 
Ban cũng có thể nói “a whole...* 
Jack ate a whole chocolate cake last night. (= a complete cake) 
(Jack đã ăn hết môt cái bánh só-có-la tối qua). 
Chúng ta thường không dùng whole với danh từ không đếm được (uncountable 
nouns): all the money (không nói "the whole moneyˆ) (tất cà món tiền) 


d) Every/all / whole với những tử chỉ thời gian: 


Chúng ta dùng every để chỉ mức độ thưởng xuyên của sự vic: Vi vậy chúng ta nói 
say day/every Monday/every ten minutas/every three weeks v.v... 
We go out every Friday night. 
(Chúng 161 di chơi vào mỗi lối thử Sáu hàng tuần). 
The buses run every ten minutes - 
(Các chuyến xe buýt chay cách nhau mười phút). 
Ann goes to see her mother every three weeks. 
(Ann di tham me có ta ba tuán môt lán). 
All day/the whole day = suốt cá ngày 
We spent all day/the whole day on the beach. 
(Chúng tôi choi & bai biển suốt cà ngày). 
I've been trying to find you all morning/the whole morning. 
(Tôi đã cố tìm bạn suốt cà buổi sáng nay.) 
Hãy lưu ý rằng chúng ta thường nói all day/all week v.v... (không nói “all the day/all the 
week") 
Vé all, xem thém các bài 82 và 106. 


UNIT 87: Exercises 


87.1 Complete these sentences with all, everything or everyonefeverybody. 


Examples: Ann knows everyone in her street. 
All I've eaten today is a sandwich 


Tom is very popular. likes him. 

-.was very kind to us. They did... 2s: they could to help us. 
Jil doesn't do any of the housework. Her husband MOON. oco 7o co CƠN 
Margaret told me........................... about her new job. It sounds quite interesting. 
CON adi write their names on a piece of paper, please? 
"f can't lend you any money............................. !ve got is a pound and need that. 
I can't stand him. He disagrees with....................._...Ắ ._..! Say. 
| didn't spend much money in the shops.....................| bought was a pair of gloves. 
Why are you always thinking abou! money? Money isn't--—~~..--.-..--.-...---~. 
10 He didn't say where he was going......._........... he said was that he was going away. 
| “—-...... has got their faults. Nobody is perfect. 

















(@ œ *! œ Ơn >0 ÐĐ = 
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87.2 Now you have to make sentences with the whole 


Example: He read the hook from beginning to end. He read tha whole book, 


1 He opened a box of chocolate. When he finished eating, there were no chocolates 
left in Ihe box. He ale a aon ie mies ns i rrr a mim GA Hôn id ngã REFER 

2 The police came to our house. They were looking for something. They searched 
everywhere, every room. They searched...... " 

3 She worked from early in the morning until late 

4 Everyone in Tim and Carol's family plays tennis. Tim and Carol play, and so do all 
their children. The... ecce es ennis. 

5 Jack and Jill went on holiday to the seaside for i a week. It rained from the beginning 
of the week to the end. II.................... 

6 {twas a terrible fire. Nothing was left of the ‘building afterwards... 
in the fire. 

7 Everyone in the team played welL................................. -.«.. +. 
now make sentences for 3 and 5 again. This timeuse ‘all instead. of whole. 

8 (3)She.... 

9 (5)... 



























87.3 Now you have to say how often something happens. Use every with these periods of 
time: four years ten minutes four hours — sixmonths  fiyềxmttffes 
Example. There's a good bus service to the center. The buses run evary five minules. 
Tom is iil in bed. He has to take it 
The Olympic Games take place... 
Everyone should have a check-up with the dentist. 
We live near a busy airport. A plane flies over the house 










ov 





KEY 





87.1 1 Everyone/Everybody 87.21 He ate the whole box 
2 Everyone/Everybody...everything 2 They searched the whole house. 
3 everything 3 She worked the whole day. 
4 aI("everything” is also possible) 4 The whole family play tennis. 
5 everyone/everybody (or...plays tennis - see Unit 78d). 
6 AI 5 Itrained the whole week. 
7 everything 6 The whole building was destroyed 
B Al in the fire. 
9 everything 7 The whole team played well. 
10 All B She worked all day. 


11 Everyone/Everybody 9 It rained all week. 
^ 87.3 1 every four hours 
2 every four years 

3 every six months 

4' every ten minutes 
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BÀI 88: RELATIVE CLAUSES (Mệnh dé quan hệ) 
(1): Mệnh dé bát đầu bằng who/ that / 
which 


8) Xem thí dụ sau: 


The man is very friendly. 


relative clause 





(Người sóng à nhà bên canh thì rất thân thiện) 

Mệnh dé là một phần của càu. Một mệnh dé quan hệ (relative clause) cho chủng ta biết 
người hay vat nào (hoặc loại ngưởi hay vật nào) mà người ta muốn ám chỉ: 

The man who lives next door... (who fives next door cho chürft ta biết người dàn 

óng nào). 

People who live in London... (who live in London cho chúng ta biết loai người nào). 

Chúng ta dùng who trong một mệnh dé quan hệ khi chúng ta dang nói vé người. 

Chung ta dùng who thay cho he / she / they... 


The man [he | lives next door - is very friendly 





——> The man [ who] lives next door is very friendly 
(Người sóng ở nhà bên canh thi rất thân thiện.) 
We know a lot of people —— —3 | the live in London. 


— > He know a lot of people ———J» [who | live in London. 








(Chúng tôi quen biết nhiều người sống à Luân Dôn). ; 

An architect is someone who designs buildings. 
(Kiến trúc sư là người thiết kế các tòa nhà). 
What was the name of the man who lent you the money? 
(Người dan ông dà cho bạn mượn tiền lên gi?) 
The girl who was injured in the accidentis now in the hospital. 
(Có gái bj thuang trong tai nan hién dang nàm bénh vién). 
Anyone who wants to do the examination must enter before next Friday. 
(Ai muốn du thi phải dàng kj trước th’ Sáu tuán tôi). 

Ta có thé dũng that thay cho who: 
The man fhat lives next door is very friendly. 
(Người sóng à nhà bén cạnh rất thân thiện). 

Nhưng đôi khi bạn phải dùng who cho người - xem bài 91, 
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b) Khi chúng ta đang nói vé đố vật, chúng ta sung that (không dùng who) trong mệnh dé 
quan hệ. Chúng ta dùng that cho //they: 


Where are the eggs? r{ They | were in the fridge. 





Where are the eggs | that | were in the fridge? 
Ứng trong tủ lạnh đâu rồi?) 
- | don like stories that have unhappy endings. 
(Tôi không thích những câu chuyện có kết cục buồn). 
- Gerry works for a company that make typewriters. 
(Gerry làm việc cho một công ty sản xuất máy đánh chữ) 
Everything that happened was my fault. 
(Mọi việc xảy ra đều do lỗi của tôi). 
- The window that was broken has now been repaired. 
(Cánh của sổ bị vð bay giờ dà được sữa lại rồi). 
Bạn có thể dùng which để chỉ đố vật (nhưng khóng dùng để chỉ người): 
Where are the eggs which were in the fridge? 
(Mấy quả trứng trong tủ lạnh đâu rồi?) - 
Trong bai này that được dòng nhiều hon which. Nhưng dói khi bạn bắt buộc phải 
dùng which - xem bái 91. 


c) Hãy nhớ rằng chủng ta dùng who / that / which thay cho he / she / they / it: 


Do you know the man who lives next door? (không nói "...who he lives..."). 


(Ban có quen người sống à nhà bên canh không?) 
Hãy xem bài kế tiếp để biết thêm về mệnh để quan hệ. 





UNIT 88: Exercises 





88.1 /n this exercise you have to explain what some words maan. Choose tha right meaning 
trom the list and then write a sentence with who. Use a dictionary if nacessary. 


he/she steals from a shop he/she breaks into a house and steals things 
he/she doesn't eat meat he/she doesn't drink alcahot 















1 (an architect) 

2 (a burglar) A burglar is someone .... 
3 (a vegetarian) 
4 (acustomer) 
5 
6 





(a shoplifter) 
(a teetotaller) 





88.2 Now you have fo read two sentences and then wrile one sentence with the same 
meaning. Use a relative clause in your sentence. 


Example: A girl was injured in the accident. She is now in hospital. 
The girl who was injured in the accident is now in hospital. 
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1 Aman answered the phone. He told me you were out. 
THE MER e ——————— 
2 A waitress served us. She was very impolite and impatient. 


3 Some boys were arrested. They have now been released. 
TI DOW. io es ciat laa ca isis annii aa ERE RE PE 





88.3 The sentences in this exercise are not complete. Choose the most suitable ending 
from the list and make it into a relative clause. 
he invented the telephone I makeatypewrites 
she runs away from home it gives you the meaning of words 


they are never on time it won the race 
they stole my car it can support life 
on that wall it was found last week 


1 Gerry works for a company that (or which) makes typewritess 
2 The book is about a gir! 
3 What was the name of the horse .. 

4 The police have caught the men 

5 Alexander Bell was the man .. 

6 Where are the pictures ..---...---__- 
7 

8 

9 

1 
















The police are still trying to identify the body . 
A dictionary is a book 


| don't like people 
0 It seems that Earth is the only planet 








KEY 
88.12 A burglar is someone who breaks 3 The boys who (or that) were 
into a house and ateals things. arrested have now been released. 
Si A bti deii who 88.32 so (or that) runs away from 
" hức ere st a shop. wnoblys S ..that (or which) won the race? 
S A shoplifter is someone who steals 4 ..who (or that) stole my car. 
from a shop. 5 ..who (or that) invented the 
6 A teelotaller is someone who telephone. 
doesn't drink alcohol. 6 ...that (or which) used to hang on 
*That” is possible instead of "who" in all that wall? 
these sentences. 7 that (or which) was found last week, 
88.21 The man who (or that) answered 8 ..that (or which) gives you the 
the phone told me you were out. meanings of words, 
2 The waitress who (or that) served 9 ..who (or that) are never on time. 
us was very impolite and impatient. 10 ...that (or which) can support life. 
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BÀI 89: RELATIVE CLAUSES (Ménh dé quan hé) 
(2): Mệnh đề có hoặc không có who / that 


8) Hãy xem lại các thí dụ thuộc bài 88 sau đây: 
The man who lives next door is very friendly (hoặc “that lives..."). 
(Người sóng à nhà bên canh rất thân thiện). 
Where are the eggs that were in the firdge? (hoặc "which were..."). 
(Mấy quả trúng trong tù lạnh đâu rói?). 


Trong các câu trên, who và that là chù từ (subject) của các động từ trong mệnh dé 
quan hé: "the man lives next door’, "the eggs were in the fridge". Bạn không thể bó who 
hoặc that trong những câu này. 


Đồi khi who và that còn là túc từ (object) của động từ: 
the man - | wanted to see [him] - was away on holiday. = 
The man x that) ! wanted to see was away on holiday. 
(Người mà tôi muốn gặp dà di nghỉ rồi). 
have you found the keys? - you lost [them] 
Have you found the Meri 
(Ban đã tim thấy chùm chia khóa mà ban đánh mát chua? 


Khi who hoặc that là (üc từ của động tù trong mệnh dé quan hệ, bạn có thể lược bỏ 
chúng: 











The man | wanted to see was away on holiday. (nhưng không nói “the man | 
wanted to see hím..."). (Người mà tôi muốn gặp đã di nghi rồi). 
Have you found the keys you iost? (nhưng không nói *Have you found the keys you 
lost them?"). 
(Ban đã tim thấy chùm chìa khóa mà ban đã đánh mát chua?). 
- The dress Ann bought doesn't fit her very well. (= the dress that Ann bought) 
(Chiếc áo Ann mua không vữa või có ta lắm). 
- The girl Gerry is going to marry is American. (= the girl who / that Gerry is going to 
marry) (Cô gái Gerry sắp cưới là người My). 
- Is there anything ! can do? (= is there anything that | can do?) 
(Có việc gì tôi có thể làm được không?). 


b) Giới từ (prepositions) thường được dùng trong các mệnh để liên hệ. Hãy xem xét vi tri 
của giới từ trong các câu sau: 








do you know the girl? - Tom is talking 


[to |ner? 
Do you know the girl (who/that) Tom is tatking [ to |? 


= (Ban có biết cô gai mà Tom dang nói chuyện cùng không?). 
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the bed - I slept f jp] last night - wasn't very comfortable. 
== the bed (that) | slept last night wasn't very comfortable. 





'Chiếc giường tôi nằm tối hôm qua không được thoải mái lắm). 


- The man (who/fhat) | sat next to on the plane talked all the time. 
(Người dàn ông mà tôi ngồi kế bên trên máy bay nói chuyện liên tuc). 
- Are these the books (that) you have been looking for? 
(Đây có phải là những quyển sách mà ban dang tìm khóng?). 
The girl (who/that) he fell in love with tet! him after a few weeks. 
(Có gái anh ta yêu đã bỏ rơi anh ta chi sau vài tuần). 


c) Bạn không thể dùng what thay cho that: 


Everything (that) he said was true. (Không nói "everything what he said") 
(Mọi điều anh ta nói đều đúng cá) 
| gave her all the money (that) ! had. (không nói "all., "what 1 had") 
(Tôi dà đưa cho cô ta tất cả số tiền tói có). - 

What = the things that; 

- Did you hear what | said? (= the words that I said) 
(Ban có nghe những gì tỏi nói khóng?). 

- | won't tell anyone what happened. (= the thing that happened) 
(Tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện gi dà xảy ra) 


UNIT 89: Exercises 


B9.1 The sentences in this exercise are not complete. Complete each one with a relative 
clause. Use the sentences in the box to make your relative clauses. 


we-met her yesterday we wanted to visit it Tom tells them 


Tom recommended it we had it for dinner 
Ann is wearing it the police arrested him | invited them to the pa 








Have you found the keys you lost? 
| like the dress. — 
The museum...... .. was shut when we got there. 







couldn't come. 


Most of the people... 
- (didn't like that woman. 

The fish... was really delicious. 

We stayéd at a hotel. oo nsus cci dens wea 

The stories are usually very funny. 

Tha: man. carnet has now been released. 








OSNOVAN = 





89.2 This time you have to make a relative clause with a preposition. 
you were with her last night 1 am living in it 


taleptirrit 
they were talking about them she is married to him | work with them 
we wanted to travel on it 1 applied for it we went to it 
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The bed | slept in was too soft. 






... has been married twice before. 






The party. -.. Wasn't very enjoyable. 
Who was that gi ————  nÀS d 
The flight... .-.--.---... was fully booked. 


l enjoyed my job because | like the people 
I wasn't interested in the things.. mu 


The house___.-.-.-------.. is not in very good condition. 





89.3 Complete these sentences, where necessary, with that, who or what. If it is possible to 
write that or leave it out, write (that) in brackes. 


Examples: Did you hear what | said? Everything (that) he said was true. 














1 She gives her children everything ellc. they want. 
2 Teime...—-..--— you want and I'll try to help you. 
3. Why do you blame me for everything. ~... s mm m =m: goes wrong? 
4 wont be able to do very much but I'll do the best.. ... | can. 
5 | can lend you any money. All... m l've got is a pound. 
6 Nora is the only person understands me. 
7 Why do you always disagree with everything... . | say? 
B IdonYagree with......................... you've just said. 
9 This is an awful flim. It's the worst..................... I've ever seen. 
KEY 
89.1 2 ...(that) Ann is wearing. 9 ...(that) I'm living in ... 
3 ...(that) we wanted to visit... *Which* is possible instead of "that" in 
4 ...(who/that) | invited to the party... 2, 4, 6, 8 and 9. 
5 ...(who/that) we met yesterday. 
6 ...(that) we had for dinner... 89.3 1 (that) 
7 ...(that) Tom recommended. 2 what 
B ...(that) Tom tells... 3 that (you cannot leave out "that" in 
9 ...(who/that) the police arrested... this sentence because It is the 
"Which" is possible instead of "that" in subject) 
2. 3. 6, 7 and 8. 4 (that) 
89.2 2... (that) | applied for. 5 (that) 
3 ...(who/that) she is married to ... 6 who/that (you cannot leave out 
4 ...(that) we went to. "who" or "that" because it is the 
5 ..(who/that) you were with last subject) 
night? 7 (that) 
6 ...(that) we wanted to travel on... B what 
7 ...(who/that) | work with. 8 (that) 
8 ... (that) they were talking about. 
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BÀI 90: RELATIVE CLAUSE (Ménh dé quan hé) 
(3): Ménh dé vói whose, whom và where 


a) Whose 
Chúng ta dùng whose trong mệnh đổ quan hệ thay cho his/her/their: 


We saw some people- e had broken down 
2 We saw some people car had broken down 





guði có xe bị hu) 


Chúng ta dùng whose chủ yếu để chỉ người: 
- A widow is a woman whose husband is dead (her husband is dead). 
(Một quả phụ là một người dàn bà có chồng bị chết). " 
What the name of the girl whose car you borrowed? (you borrowed her car) 
(Cô gái bạn mượn xe hơi tên là gì?). 
The other day | met someone whose brother ! went to school with. (| went to school 
with his brother). 
(Hôm kia tôi gặp mót người có em trai hoc chung với tôi) 
b) Whom có thể được dùng thay cho who (chỉ người) khi nó là túc từ (object) của động từ 
trong mệnh dé quan hệ (như những câu ở bài 89): 
- The man whom ! wanted to see was away on holiday (I wanted to seø him) 
(Người dàn ông mà tôi muốn gặp đã di nghỉ rồi) 
Bạn cũng có thể dùng whom với một giới tử (preposition) (to/from/wIth whom.) 
- The girl with whom he fell in love left him after a few weeks ( he fell in love with her) 
(Cô gái mà anh ta yêu đã bỏ rơi anh ta chl sau vài tuần). 
Nhưng chúng ta thường dùng whom. Trong văn nói tiếng Anh (spoken English), chúng 
ta thường dùng who hoặc that hơn (hoặc bạn có thể lược bỏ chúng xem bài 89): 
The man (who/whom) | wanted to see. 
(Người dàn ông mà tôi muốn gặp -) 
The girl (who/that) he fell in love with... 
(Cô gái mà anh ta yéu-) 
Về whom, xem bài 91và 92 
c) Where 


Ban có thé dùng where trong mệnh dé quan hệ để chỉ nơi chán: | 


The hotel-we stayed [there] -wasn't very clean 
The hotel [where| we stayed wasn't very clean 


(Khách san nơi chúng tôi à không được sach sé lắm 
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- [recently went back to the town where | was born. (hoặc "the town (that) ! was born 
in") 
(Môi đây tôi có trd về thành phố nơi tói được sinh ra) 
| would like to live in a country where there is plenty of sunshine. 
(Tôi thich sóng à một đất nước có nhiều ánh nắng mat trời) 


d) Chúng ta dùng that (hoặc bó đi cũng được) khi muốn thay thế cho the day/the 
year/the time _(ngày/nãm/lúc mà _): 
- Do you still remember the day (that) we first met? 
(Ban có biết ngày chúng ta gặp lẫn đầu không?) 
The last time (that) | saw her, she-looked very well 
(Lần cuối cùng khi tói gặp cô ta, có ta trông rất khỏe manh) 
- | haven't seen them since the year (that) they got married. 
(Tôi dà không gặp ho tử nam ho lấy nhau.) 


e) Bạn có thé nói "the reson why something happens" hoặc "the reason that something 
happens" (lý do vì sao việc gì đó xảy ra). Bạn cũng có thể bỏ why hoặc that di: 
The reason (why/that) I'm phoning you is to invite you to a party. 
(Ly do tôi gọi điện thoại cho ban là dé mời ban đến dự tiệc). 


UNIT 90: Exerciese , 


90.1 You were on holiday with a friend of your. You met some people who had some bad 
experiences during their holiday. You met: 
some people / their car broke down 
a man / his wife became ill and was staken to hospital 
a woman / her husband was arrested by the police 
a gir / her passpost was stolen 
a couple / their luggage disappeared 
You can't remember the names of these people, so you ask your friend. Make sentences 
with whose. 
Q1 What was tha name of the people whose car broke down? 





nann- 


2 What was the name of the man.. c LLL a nme D 
S WAYS s.-ccansraoetorrrorttlrctesstviGlediuitisglsietemioWniisbrsissrksteanie ? 
4... 1 
5 . 2 


90.2 The sentences in the exercise are not complete. You hava to complete them with 
where. 


Use the sentences in the box to make your relative clauses 


! can buy postcards there +wasborrr-there 


she had bought it there we spent our holidays there 
people are buried there we can have a really good meal there 
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I recently went back to the town where | was born. 
The dress didn't fit her, so she to took it back the shop 





Is there a shop near here... 





A cemetery is a place 





~~.Wwas really beautiful. 





90.3 Again you have to complete the sentences with a relative clause. Use the sentences ir 
the box to make your relative clauses. 





(her) dog bit me 
John is staying (there) 


they haven't got a car (for this reason) 
| didn't write to you (for this reason) 


the Second World War ended (in that year) 



































his/her) parents are dead _you telephoned (that evenin 
1 Do you remember the day (that) wa first met? á 
2 An orphan is a child _.... iem erii er T RI 
3 The reason -.Was that! didn't know your address. 
4 Unfortunately | wasn't at the evening... 
S | protested to the woman. 
6 The reason... is that they can't afford one 
7 Do yau know the name of the hotet- “ 
8 1945 was the year............................. 
90.1 2. What was the name of the man 4 „where | can buy postcards? 
whose wife became ill and was 5 .where we spent our holidays.. + 
taken to hospital? 6 .. where people are buried 
3 What was the name of the woman 

whose husband was arrested by 90.3 2 whose parents are dead, 

the police? 3 .(why/that)l didn't write to you.. 
4 What was the name of the girl : Á€— ciim 

whose passport was stolen? 6 ^T m = nd i is ‘t got 
5 What was the name of the couple E yithat) they haven't got a 

I ? T " 
whose luggage disappeared 7 .where John is staying? 
90.2 2 .where she had bought it. 8 .(that) the Second World War 

3 .where we can have a really good ended. 


meal? 


phi ( ing) ‘ 
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BÀI 91: RELATIVE CLAUSES (mệnh dé quan hệ) 
(4) : mệnh đề “cung cấp thêm thông tin" 
(1) 


a) Xem lại các thí dụ sau: 
The man who lives next door is very triendly. 
(Người đàn ông sống ở nhà bên canh rất thân thiện) 
Gerry works for a company that makes typewriters. 
(Gerry làm việc cho một công ty sản xuất máy đánh chữ) 
Have you found the keys (that) you lost? 
(Ban đã tìm thấy chùm chìa khoá mà ban đánh mất chua?) 


Trong các thí dụ trên, các mệnh dé quan hệ cho chúng ta biết người hay vật nào (hoặc 
. loại người hay vật nào) người nói muốn ám chỉ: 

“The man who lives next door"cho chúng ta biết người đàn ång nào. 

"The keys (that) you lost"cho chúng ta biết những chiếc chìa khoá nào. 

"A company that makes typewriters"cho chúng ta biết loại công ty gl. 


Nhưng không phải tất cà các mệnh dé quan hệ điều tương tự như vậy. Thí dy: 
Tom's father, who ís 78, goes swimming everyday. 
(Cha của Tom, dà 78 tuổi, đi bởi hàng ngày.) 
- The house at the end of the street, which has been empty for two years, has just 
been sold. 
(Căn nhà cuối phố, bà không đã hai năm nay,vưà mdi được bán di) 


Trong các thi dụ trên, các mệnh đế quan hệ (who is 78 và which has been empty for 
iwa years) khàng cho chúng ta biết người hay vật nào người nói muốn ám chi; vì chúng ta 
đã biết người hay vật nào được để cập đến, đó là "Tom's father" và "the house at the of 
end the street". Vi vậy mệnh để quan hệ trong các câu này chỉ cung cấp thêm thông tin về 
người hay vật đã nêu 


b) Trong những mệnh đề quan hệ “cung cấp thêm thông tin", bạn phải dùng who để chỉ 
người và which để chỉ vật. Bạn không thể dùng that và không thể lược bỏ who hoặc 
which. 


Khi viết những mệnh dé quan hệ như thế, ban phải đặc dấu phẩy (.) ð đầu hoặc cuối 

mệnh để Hãy xem thi dy sau: 

- Yesterday | met John, who told me he was getting married. 

(Hôm qua lôi gặp John, anh ta cho tôi biết anh ta sắp lấy vợ) 

- Mr. Yates, who has worked for the same company all his file, is retiring next month. 
(Ong Yates, cå cuộc đời chỉ làm viéc duy nhất cho một công ty, tháng ud sé vé 
hưu). 

- She told me her address, which | wrote down on a piece of paper. 

(Cô ta cho tôi địa chl, tôi đã viết nó vào 1 tò giấy) 

- "The strike at the car factory, which lasted ten days, is now over. 

(Cuộc đình công tai nhà máy sản xuất xe hơi, kéo dài 10 ngày, nay dà kết thúc) 


Hãy nhớ rằng chúng ta dùng who/which thay cho he/she/it/they: 
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- Last night we went to Ann's party, which we enjoyed very much.(không nói " which 
we enjoyed it very much") 
(Tối hôm qua ching tôi có đến dự tiéc của Ann, ching tôi rất vui thích) 

€) Bạn cũng có thể dùng whose, whom và where trong các mộnh đề quan hệ "cung cáp 

thêm thông tin": 
Martin, whose mother is Spanish, speaks both Spanish and English fluontly. 
(Martin, có mẹ là người Tây Ban Nha, nói trôi chày các tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng 
Anh). 

- Mr Hogg is going to Canada, where his son has been living for five years. 
(Ông Hogg see di Canada, nơi con trai óng ta dà sống được 5 năm). 
My sister, whom(who) you once met, is visiting us next week.(Chị tôi , mà có lần 
bạn đã gặp, sẽ dérr thăm chúng ta tuần tới) 

Để biết thêm về whose, whom và where, hãy xem bài 90. „ . 

Xem bài kế tiếp để hiểu rd hơn về mệnh đề quan hệ “cung cáp thôm thông tin” 


UNIT 91: Exercises 


91.1 In this exercise you have to write these sentences again together with a relative clause. 
Sometimes the relative clause is in the middle of the sentence, sometimes at the 
end.Use the sentences in brackets to make your relative clauses. 


Examples: Tom's father goes swimming every day (Tom's father is 78) 
Tom's father. who is 78, goes swimming every day. 





She told me e her address ipd wrote her address down ona piece ot D pepen 





1 She showed me a photograph of her son (Her son is a policeman) 

She showed me a photograph of her son, ---.--------------~..... 
2 We decided not to swim in the sea (The sea looked rather dirty) 

|| 4. —— —— —!""—— —À— rime 








6 Opposite our house there is a nice park ( There are some beautiful trees in this 
park) (use WHO Oa a — copain dai mittit eri es trist P UE M t Gr 
7 The storm caused a lot of damage (Nobody had been expecting the storm) 


9 We offen go to visit our friends in Bristol (Bristol is only 30 miles away) — 
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10 Mr Edwards has gone into hospital for some tests (His health hasn't been Argoad 


11 Jack lools much nicer without his beard (His 


recently) (use whose)... 








12 | went to see the doctor (The doctor told me to resti for a few days) ! 





13 Thank you tor] your letter (1 was very happy to get your letter) 








14 A friend of mine helped me to get a job (His father is the manager of a company) 


(USB WIIDEB) coti enr cisco emn ees shh 





15 Next week-end !'m going to Glasgow (My sister lives in Glasow) (use where) 





16 The population of London is now wen (London was once the largest oity ir in i thé 


world)... 





17 | looked up at the moon (The moon was very bright that evening) 


18 We spent a pleasant day by the lake (We had a picnic by the lake) (use where) 








91.1 
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1 She showed me a photograph of her son, who is a policeman. 

2 We decided not to swim in the sea, which looked rather dirty. 

3 The new stadium, which holds 90,000 people, will be opened next month. 

4 John. who (or whom) | have known for eight year, is one of my closest friends. 

5 That man over there, whose name ! don't remember, is an artist. 

6 Opposite our house there is a nice park, where there are some beauliful trees. 

7 The storm, which nobody had been expecting, caused a lot of damage. 

B The postman, who is nearly always their on time, was late this morning. 

9 We often go to visit our friends in Bristol, which is only 30 miles away. 

10 Mr Edwards, whose health hasn'! been good recently, has gone into hospital for 
Some tests. 

11 Jack looks much nicer without his beard, which made him look much older. 

12 I went to see the doctor, who told me to rest for a few days. 

13 Thank you for your letter, which | was very happy to get. 

14 A friend of mine, whose father is the manager of a company, helped me to get a 
job. 

15 Next week-end I'm going to Glasgow, where my sister lives. 

16 The population of London, which was once the largest.city in the world, is now 
falling. 

17 | looked up at the moon which was very bright that evening. 

18 We spent a pleasant day by the lake, where we had a picnic. 
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BÀI 92: RELATIVE CLAUSES (mệnh dé quan hệ) 
(5) : Mệnh dé "cung cấp thêm thông tin" 
(2) 


Bạn xem hài trước khi xem bài này 
a) Giới từ + whom/ which: 


Trong các mệnh dé cung cáp thêm thông tin, ban có thể dùng mót giới từ (preposition) 
trước whom (chi người) và which (chỉ vật). Vi vậy bạn có thể nói "to whom/ with, whom / 
about which/for which"... 

Mr Carter, fo whom | spoke on the phone fast night, is very interested in our plan. 
(Ong Carter, người mà lôi nói chuyện qua điện thoại tối hôm qua rất quan tam đến 
kế hoạch của chúng ta) *: 

Fortunately we had a map. without which we would have lost 

(Thật may mắn là chủng tdi có bàn đó, nếu không chắc hẳn chúng tôi đã lạc 
đường) 


Nhưng trong văn nói (spoken English), chúng ta thưởng dat giới t sau động tử trong 
mean dé quan hệ. Trong trường hợp đó, chúng ta thường dùng who (khóng düng whom): 
This is Mr Carter, who | was telling you about. 
(Đây là ông Carter, người mà tôi dà nói với ban đỏ) 
Yesterday we visited the City Museum, which I'd never been to before. 
(Ngày hôm qua chúng tôi đến thăm Viện Báo Tang Thành Phố , nơi mà trước đây 
lôi chưa từng đến) 


b) All of/most of.. + whom/which. Hay xem thí dụ sau: 


Jack has three brothers. AN of them are married. (2 câu) 
> Jack has three brothers, afl of whom are married. (1 câu) 
(Jack có ba nguói anh. tất cà điều dà lập gia đình rồi) 

Ann has a lot of books. She hasn't read most of them (2 câu) 
> Ann has a lot of books, most of which she hasn't read. (1 câu) 
(Ann có nhiều sách. nhưng cô ấy chua doc hầu hết chúng). 
Bạn cũng có thể nói: 
None of / many of / much of / (a) few of / some of 
Any of / half of / each of / both of / neither of / + who (chỉ người), which (chỉ vật) 
Either of / one of / two of 
- He tried on three jackets, none of which fitted him. 
(Anh ta mật thử ba cái áo vét, nhung không có cải nào vừa với anh ta) 
- They've got three cars, two of which they never use. 
(Ho có ba chiếc xe hơi, hai trong số đó họ chẳng bao giờ dùng đến) 
Tom has a lot of friends, many of whom he was at school with. 
(Tom có nhiễu bạn, trong đó có nhiều người học cùng trường với anh ta) 
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Two men, neithar of whom | had seen before, came into my office. 
(Hai người đàn ông, không có ai trước đây tôi dà từng gặp, bước vào văn phóng của 
tôi) 

c) Which (không phải " what"): Xem thí dụ sau: 






surprised everybody (2 câu) 
(Jim đã đậu kỳ thi lấy bằng lái Điều này làm mọi người ngạc nhiên) 


Jim passed his driving test,| which) surprised everybody (1 câu) 
(Việc Jim dàu kỳ thi lấy bằng lái đã làm mọi người ngạc nhiên, 
Trong thí dụ này which =" việc anh ta đậu kỳ thi lấy bằng lái." 
Bạn không thể dùng what thay cho which trong những câu tương tự như trên: 

She wouldn't come to the party, which was a pity "không nói". what was a pity” 

(Cô ấy không đến dự tiệc được, đó là điều đáng tiếc) 

The weather was very good, which we hadn't expected Grang nói "., what we 
hadn't expected"). 

(Thời tiết råt tdt, đò không phải là điều chùng tôi mông đợi) ^ 


Về what, xem bài 89c. 











UNIT 92: Exercises 


92.1 In this exercise you have to write these sentences again, together with a relative clause. 
Use the sentences in brackets to make your relative clauses. 


Example: Mr. Carter is very interested in our plan (I spoke to him on the phone last 








92.2 Now you have to make sentences with all of / most of etc. + whom/ which. 
Example: Jack has three brothers. All of them are married. 
Jack has three brothers. all of whom are married. 
1. They gave us a lot of information. Most of it was useless 
They JINO SĐT Qaae adii diio LA cudiCSGi6E6560:10/0603E=Cie.ecbv 
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There were a lot of people at the party. ! had met only a few of them before. 


| have sent him two letters. Neither of them has arrived. 








Norman won £20,000. He gave halt of it to his parents. 


Ten people applied for the job. None of them were suitable. 


92.3 Now you have to complete these sentences with a relative clause. Use the sentences in 
the box to make your relative clauses. 





this means | can't leave the country this was very nice of him 
this makes it difficult to contact her this was perfectly true 


this makes it difficult to sleep thia-was-e-pity 
1 thought this was very rude of them 


















1 She couldn't come to the party, which was a pity: 
2 Jillisn't on the phone, . 
3 They said they didn't have any money. 
4 lhaven't got a passpost, . tái 
5 He offered to let me stay in ‘his house, 
6 They didn't thank us for the meal before they left, 
7 The part of town where I live is very noisy at night, 
KEY 
92.1 1 Thìsisa photograph of our friends, who we went on holiday with, (or. friends, 
with whom we went on holiday). 
2 The wedding, which only members of the family were invited to, took place last 
Friday (or The wedding, to which only members of the family were invited, .. ). 
3 Tve just bought some books about astronomy, which l'm very interested in (or 
~ astronomy in which I'm very interested). 
92.2 1 They gave us a lot of information, most of which was useless. $ 
2 There were a lot of people at the party, only a few of whom | had met betore. 
3 Ihave sent him two letters, neither of which has arrived. 
4 Norman won £20,0000, half of which he gave to his parents. 
5 Ten people. none of whom were suitable, applied for the job. 
6 Tom made a number of suggestions. most of which were very helpful. 
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92.3 2 .. which makes it difficult to contact her. 


302 


3. 
4. 
5. 
6. 


7 


which was perfectly true. 
which means ! can't leave the rountry. 


. which was very nice of him. 
. which | thought was very rude of them. 


~ which makes it difficult to sleep. 
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BÀI 93: -ING and -ED CLAUSES 


(Mệnh dé bắt đầu bằng -ing và —ed) 


a) Mệnh dé là thành phần của câu. Một số mệnh dé bắt đầu bằng -ing hoặc -ed: 


Do you know the girl[falking to Tom?) (mènh dé -ing) 

(Ban có biết có gái dang nói chuyện với Tom không?) 

The man was taken to the hospital. (mệnh dé -ed) 
(Người dàn ông bị thương trong tai nan dà được đưa vào bệnh viện). 


D) Chúng ta dùng mệnh dé -ing để nói rằng ai đó đang làm diéu gì hoặc sự việc nào đó 
đang diễn ra vào một thời điểm cụ thể: 


Do you know the girl talking to Tom? (the girl is talking to Yom). 

(Ban có biết có gái dang nói chuyện với Tom không?) (cô gái dé dang nói chuyện 

với Tom). vị 

The policemen investigating the robbery are looking for three men. (the policemen 

are investigating the robbery). 

(Các cảnh sát điều tra vu cướp đang tim kiếm ba người đàn ông) (cánh sát đang 

điều tra vụ án). 

1 was woken up by a bell ringing. (the bell was ringing). 

(Tôi bi dánh thúc dậy bài mát hồi chuông reo) (chuông đang reo). 

Who was that man standing outside? (the man was standing outside). 

(Người đàn ông dang đứng ngoài kia tà ai thế?) (người đàn ông đang đứng bên 
ngoài). 

Can you hear someone singing? (someone is singing) 

(Ban có nghe ai đang hát không? ) (ai đó dang hát) 


Đối với see / hear someone dolng something, xem bài 66. 


Khi bạn dang nói vá các sự việc (và đôi khi vé con người), ban có thể dùng một mệnh 
dé -ing dé miêu tả các đặc tính cố định (các đặc tính tón tại lâu dài chứ không phải chỉ có 
trong một thời gian cụ thể nào đó): 


The road joining the two villages is very narrow (the road joins the two villages). 
(Con đường nối liền hai ngôi làng rất hẹp) (con đường nói liën hai ngôi làng). 

| live in a pleasant room overlooking the garden. (the room overlooks the garden.) 
(Tôi ở trong một căn phòng dễ chịu trong ra vườn) (cán phòng trông ra vườn.} 


c) Các mệnh dé —ed. mang nghĩa bj động (passive) 


The man injured in the accident was taken to hospital (the man was injured in the 
accident). 

(Người đàn ông bị thương trong tai nan dà được dva vào bệnh viện.) 

None of the people invited to the party can come (the people have been invited to 
the party). 

(Tất cà mọi người được mời dy tiệc đều không đến được) (những người dà được mời 
dy tiệc). 
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Injured và invited là các phân từ quá khứ (past participles). Nhiều động từ có phan từ 
eval khứ bát qui tắc không taf cùng bằng —ed.Thí du: stolen / made / bought / written _ 
The money stolen in the robbery was never found (the money was stolen in the 


(SP in Mi đi vong v cup không bao à được tm hy (số tiền bj tấy đi trong 
vy cUỚp). ` 


- Most of thie good made in this factory are exported (the goods are made in this 
factory). 


(Hầu füft hàng hoá sản xuất tại nhà máy này đều được xuất khẩu.) (hàng hoá được 
sẵn xuất tainhd máy này). 
Xem bằng động từ bát qui tác à phán phụ lục 2 


d) Chúng ta thường dùng các mộnh dé -ing và —ed sau there Is / there was.. 
- Is there anybody waiting for me? 
(Có ai đang đợi tôi không?) 
- There were some children swimming in the river. = 
(Lúc đó có vài đứa trẻ đang bai ồn sóng) 
- When! arrived, fhere was a big red car parked outside the house. 
(Khi tôi đến, đã có một chiếc xe hai to màu dà đậu bên ngoài ngôi nhà) 
Để biết thêm ménh dé -ing, xem bài 67. 


UNIT 93: Exercises 


93.1 In this exercise you have to re-write the sentences. Each time use the information in 
brackets to make an Ang clause. 


Example: That girl is Australian (she is talking to Tom). 
The giữ talki Tom is A i 


1 A plane crashed into the sea — m was s... 28 passengers) 
A plane... ,. yesterday. 
2 Whan | was 1s walking home, “there w was a man mew was s folowing me) 
When T 
3 | wai woken up by the baby (she was crying) 
4 At the and of the street there is a ‘path (the path leads to the river) 
At... € 
5 Some paintings w were stolen from the palace tmey belong t to ‘the Queen) 








93.2 This exercise is similar but this time you have to make an -ed clause. 
Example: The man was taken to hospital (he was injured in the accident) 
Tr tan in it idi : 


1 ee ee Me seni adm — 
The window — ............. — repaired. 
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Most of the Xung: were not very ry preci (they were made at the meeting) 





Did you hear about the boy? (he was knocked down in way to school this s morning) 








93.3 Complete these sentences with the following verbs. Each time you have to put the verb 


Ra 


in the correct from: 
Blow call Pe live offer post read sit study 


Ps wait work 


| was woken up by a bell ringing. 

None of the people invited to the party can come. _ 

Tom has got a brother...................... in a bank in London and a sister.......... 
economics at university in Glasgow - 

Somebody... - Jack phoned while you were out. 

Allietters_ . today should arrive tomorrow. 

When | entered the waiting-room there was riobody................... except for a young 
man een by the window.. a magazine. 

A few days after the interview, | received a letter....................... me the job. 

There was a tree........................ down in the storm last night. 

Sometimes life must be very unpleasant for people......................... near airports, 








KEY 


93.1 


93.2 


93.3 


1 A plane carrying 28 passengers crashed into the sea yesterday 

2 When! was walking home, there was a man following 

3 Iwas woken up by the bady crying. 

4 Atthe end of the street there is a path leading to the river 

5 Some paintings belonging to the Queen were stolen from the palace 
1 The window broken in last nights storm has now been repaired 

2 Most of the suggestions made at the meeting were not very practical 
3 The paintings stolen from the museum haven't been found yet 

4 Did you hear about the boy knocked down on his way to school this morning? 
3 working.. studying 

4 called 

5 posted 

6 waiting... sitting.. reading 

7 offering 

8 blown 

9 living 
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BÀI 94: ADJECTIVES (Tính tù) 
tân cùng bằng-ING và -ED 


a) Có rất nhiéu cặp tính tù (adjectives) tån cùng bằng -ing và —ed. Thi du nhu boring và 
bored. Hày xem xét tinh huóng máu sau: 


- Jane has been doing the same job for a very 
long time. Every day she does exactly the same 
thing again and again. She doesn't enjoy it any more 
and would like to do something different. 

(Jane dà làm cùng một công việc trong một thời 
gian rất dài. Hang ngày cứ làm di làm lại mỗi một 
công việc dé. Có ấy không còn thích công việc ấy 
nữa và muốn làm một việc gì khác). 
Jane's job is boring. 

(Công việc của Jane quá nhám chán.) 
Jane is bored (with her job.) 
chán, 
























Ai đó —ed (nhận hành động nào) niếu cái gi đó (hay ai đó) -ing, (tạo ra hành động) 
Hoặc, nếu một cái gì đó -ing, nó làm cho ban —ed. Vì vậy: 
Jane is bored because her job is boring. 
(Jane chan nan vi công việc của cô ấy quá nhàm.) 
Jane's job is boring. so Jane is bored. (không nói "Jane is boring") 
(Công việc của Jane quá nhàm chán, vi vậy cô ấy chán nản.) 
Hãy xem các thí dụ sau: 


" Ai đó "interested" (thích, quan tâm) vì có điều qi đó (hay ai đó) "Interesting" (hay, hấp 
dẫn, lý thủ): 
- Tomis interested in politics. (không nói “in politics") 
(Tom quan tám dén chinh tri). 
Tom finds politics interesting. 
(Tom thấy chính trị rất ly thu). 
Are you interested in buying a car? 
(Ban có quan tâm đến chuyện mua một chiếc xe hơi khóng?) 
Did you meet anyone interesung at the party? 
(Ban có gặp ai đó dé mến tal bữa tiệc khong?) 
Ai đó "surprised" (ngạc nhiên) vì điều gì đó "surprising" (lam ngạc nhiên): 
Everyone was surprised that he passed the examination. 
(Mọi người ai cũng ngạc nhiên vi anh ta dà thi đậu) 
- It was quite surprising that he passed the examination. 
(Thát dáng ngac nhién là anh ta dà thi dáu) 
Ai đó "disappointed" (thất vọng) vì điều gì đó "disappointing" (làm thất vọng): 
- was disappointed with the film. | expected it to be much better. 
(Tòi thất vọng về bộ phim. Tôi dà nghi nó hay hơn nhiều) 
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- The film was disappointing. | expected it to be much better. 

(Bộ phim làm lôi thất vọng. Tôi đã nghĩ rằng nó phải hay han nhiều). 
Ai đó “tired” (mệt mỏi) vì có điều gi đò “tiring” (làm mật mỏi). 

He is always very fired when ne gets home from work. 

(Anh ta luôn thấy mệt mỏi khi đi làm vé). 


He has a very tiring job. 


(Anh ta có một cóng việc nặng nhọc). 
Những cap tinh từ khác tận cùng bằng -ing và —ed: 








Fascinating (lõi cuốn; hấp dẫn) 
Exciting (sôi đồng) 

Amusing (hay, vui) 

Amazing (làm kinh ngac) 
Astonishing (làm kinh ngac) 
Shocking (làm sửng sốt) 
Disgusting (làm kinh tờm) 
Embarrassing (làm bói rói) 
Confusing (làm bối rối) 
Horrifying (làm kinh hoảng) . 
Terrifying (kinh khiếp) 
Frightening (làm sợ hãi) 
Depressing (làm nản chí) 
Worrying (làm lo lắng) 
Annoying (làm phiền, quấy ráy) 
Exhausting (làm mệt nhoải) 


Satisfying (làm thỏa mán) 





fascinated (bj lôi cuốn; bị thu hut) 
excited (bj kích dóng) 

amused (tháy vui thích) 

amazed (kinh ngạc; thấy lạ lung) 
astonished (kinh ngạc) 

shocked (sửng sốt) 

disgusted (kinh tòm) 
embarrassed (cám thấy bối tối) 
confused (cam thấy bối rối) 
horrified (kính hoảng) 

terrified (khiếp sợ) 

frightened (sợ hãi) 

depressed (nån chí) 

worried (lo lắng) 

annoyed (thấy khó chiu) 
exhausted (mệt nhoải) 








UNIT 94: Exercises 


94.1 in this exercise you have to complete two sentences for each situation. Use an 





adjective ending in -Ing or —ed to complete each sentence. 


Example: 
a) The film was 


The film wasn't as good as we had expected (disappoint). 


disappointing. 
b) We were disappointed with the film. 
1. It's been raining all day. | hate this weather (depress-) 


a) This weather ¡s.................. 


. b) This weather makes me.. 


2. Astronomy is one of Tom's main interests (interest-) 


8) TOM asset 


- in astronomy 
b) He finds astronomy very. TOP 


3 I turned off the tetevision in the middle of the program me (bor-) 


a) The program me was... 
4 Annis going to America ne 
She is really. 
It will be an... 














. b)l was. 
. She has ne! 


about going. 


. experience for her. 


5 Diana teaches young children. It's a a › hard job (exhaust-) 


a) She often finds her job.... 


b) At the end of the day's work shee is › often 





Satisfied (thóa màn) 
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94.2 Choose the right adjective. 


Example: ! was disappointed / diSmegtrling with the fiim. ! had expected it to be better. 


1 


a 


7 
8 


We were all horrifying/ horrifiad when we heard about the disaster. 

It's sometimes embarrassingfembattassed when you have to ask people for 
money. 

Are you interasting/interested in football? 

| enjoyed the football match. It was quite exciting/excited. 

It was a really terrifying/terrified experience. Afterwards everybody was very 
shocking/ shocked. 

I had never expected to be offered the job. | was really amazing/amazed when | 
was offered it. 

The kitchen hadn't been cleaned for ages. ! was really disgusting/disgusted. 

Do you easily get embarrassing/ embarrassed? 


94.3 Complete these sentence with an adjective ending in -Ing or —ed. The first letter(s) of 
the adjective are given each time. 


Example: Jane finds her job boring. She wants to do something different 






















1 | seldom visit art galleries. l'm not very in. 
2 We went for a very long walk. It was very ti. 
3 Why do you always look so b. ? Is your life really so b J 
4 He's one of the most b... . people-l've ever met. He never stops 
talking and never says anything i sein 
5 |wasas. is .. when | heard they, were getting divorced. They had always 
seemed s so o happy together. 
5 l'm starting a new job next week. I'm quite eX................................ about it. 
KEY 
94.1 1 a) depressing b) depressed 
2 a)interested ` b) interesting 
3 a)boring b) bored 
4 a)excited b) exciting 
5 a) exhausting b) exhausted 
94.2 1 horrified 2 embarrassing 
3 interested 4 exciting 
5 territying.. shocked 6 amazed 
7 disgusting 8 embarrassed 
94.3 1 interested 2 tiring 
3 bored. boring 4 boring- interesting 
5 aslonished 6 excited 
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BÀI 95: Thứ tự của tính từ (“a nice new house") 
Tính từ đứng sau động từ (“Do you feel tired?") 


a) Đôi khi chủng ta sử “ng hai hay nhiều tính từ cùng một lúc: 
Tom lives in a nice new house. 
(Tom sóng trong mét càn nhà mời xinh xắn). 
In the kitchen there was a beautiful large round wooden table. 
(Trong nhà bếp có một cái bàn gỗ tròn lôn và dep.) 

Các tính từ nhu new / large round / wooden là các tinh từ miêu tă, chỉ sự kiện (fact 
adjectives). Chúng cho ta biết những thông tin khách quan về một vật hay một diéu gi 
đó(tuổi tác, kích thước, màu sắc..). Các tính từ nhu nice / beautiful là những tính từ chỉ ý 
kiến (opinion adjectives) của người nói. Chúng cho ta biết cảm nghĩ của ai đó về một vật 
hay một sự việc nào đó. “ 


Các tính từ chỉ ý kiến thường đứng trước càc tính từ miêu tà: - 









a nice sunny day (mót ngày náng dep) 
delicious hot soup (món xüp nóng ngon lành) 
Intelligent 


(mót thanh nián thóng minh) 
trón và dep) 


b) Đôi khi có hai hoặc nhiều tính từ miêu tả đứng liền nhau. Chúng ta thưởng (không phải 
luồn luôn) sắp xếp chúng theo thứ tự sau: 


2 3 


beautiful 


a tall young man (1-2) a large wooden table (1-5) 

(một thanh niên cao lớn) (một chiếc bàn lòn bằng gỗ) 

big blue eyes (1-3) an old Russian song (2-4) 

(đôi mát xanh và to) (mật bài hát Nga cổ) 

a small black plastic bag (1-3-5) an old white cotton strin (2-3-5) 
(một chiếc túi nhựa nhỏ màu den) (một chiếc áo sơ mi vài trắng củ ky) 


Các tính từ chỉ kích thước và chiều dài (big/small/tal/short/long v.v...) thường đứng Irước 
các tinh từ chỉ hình dáng và chiều rộng (round/fat/thinvslim/wide _). 
a large round table a fall thin girl 
(một cái bàn tròn idn) (một có gái cao gầy) 
a long narrow street 
(một con đường 0i và hep) 


c) Chúng ta cũng dùng tính từ sau một số động từ, đặc biệt là các động tù be/get/ 


become 
Are you tired? Be careful! I'm getting hungry. 
(Ban có mét khóng?) (Hãy cán thận!) (Tôi đang dói bung đây) 
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ning ta cũng dùng tính từ sau các động từ feel/smell/taste/sound/seem/look: 


Do you feel tired? 

(Ban có mét khóng?) 

The dinner smells good. 

(Bữa cam tối tàa mùi ngon qua) 

Tom sounded angry when | spoke to him on the phone 

(Giọng Tom có vé giận dữ khi tôi nói “huyện qua điện thoai või anh ta) 
This tea tastes a bit strange 

(Loại trà này có vi hơi la) 

Your friend seems very nice 

(Ban của anh có vẻ rất tử tế) 


Nhưng sau các động từ khác ban dùng một trạng tù (adverb) (xem thêm các bài 96 và 97) 


Drive carefully! (không nói "drive careful") 

(Hay lái xe cán thận!) 

Susan plays the piano very well (không nói "plays.. very good") 
(Susan chơi piano rất giỏi) - 

Tom shouted at me angrily. (không nói “shouted .. angry" (s 
(Tom quát tháo tói mót cách gián di.) 


Look: Chúng ta dùng một tính tử sau động tif look khi nó có nghĩa là "dudng nhu, có 


vẽ” 


Tom looked sad when | saw him. 
(Tom có vé buón khi tói gàp anh ta) 


Nhung sau look at, chüng ta phài düng mót trang tJ: 


Tom looked at me sadly. (không nói" looked at me sad") 
(Tom nhin tôi một cách buồn râu) 


UNIT 95: Exercises 


95.1 Put the adjectives in brackets in the correct position. 
Example: a beautiful table (wooden round) a beautiful round wooden table. 


(© Œœ xi Ở Œ + aon = 


an unusual ring (gold) —— IRR TERNEAEN 
an old lady (nice) 

a good-looking man (young) 
a modem house (attractive) 
black gloves (leather) 

an American film (old) 

a large nose (red) 

a sunny day (lovely) 

a hot bath (nice) 

an ugly dress (orange) 

a red car (old/little) 

a metal box (black/small) 

a long face (thin) 
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14 a wide avenue (long) 

15 a big cat (fat/black) 

16 a little village (old/ioved) 

17 long hair (fair/beautiful) 

18 an old painting (interesting/French) 








95.2 Complete each sentence with a verb and an adjective from the box. 


feel look seemed awful fine interesting 1 
smell sounded tastes nice upset wet 


= 


Ann seemed upset this morning. Do you know what was wrong? 
| can't eat this. I've just tried it and it......... 
Jim told me about his new job last night. It. 
better than his old job. 

| wasn't very well yesterday but 
What beautiful flowers! They...... 
6 You- : 


eon 





a 





o 


s ffo. 
Have you been out in the rain? 











95.3 Choose the right word, adjective or adverb 


Examples. The dinner smells good / well. Drive carefully! 
Please shut the door quiet/quietly. 

Can you be quiet/quietly, please? 

This soup tastes nice/nicely. 

Tom cooks very good/well. 

Don't go up that ladder. It doesn't look safe/safely. 

We were relieved that he arrived safe/safely after his long journey. 
Do you feel nervous/nervously before examinations? 

Hurry up! Your’ re always so slow/siowily, 

He looked at me angry/angrily when | interrupted him. 


Ð œ ¬»' øœ Œœ + G› Ð —~ 


KEY 





95.1 an unusual gold ring 

a nice old lady 

a good-looking young man 
an attractive modern house 
black leather gloves 

an old American fiim 

a large red nose 


NOnNLONH 
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8 alovely sunny day 
9 anice hot bath 


10 an ugly orange dress 

11 alitter old car 

12 a small black metal box 

13 a long thin face 

14 a long wide avenue 

15 a big fat black cat 

16 a lovely little old village 

17 beautiful long fair hair 

1€ an interesting old French painting 


2 tastes awful 3 sounded.. interesting 
4 feel fine 5 smell nice 
6 look wet É 
1 quietly 2 quiet 
3 nice 4 well 
5 safe 6 salely 
7 nervous B slow 
9 angrily 
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BAi 96: TINH TU va TRANG TU (1) (quick/quickly) 


a) Hãy xem các thí dụ sau: 
- Our holiday was too short -the time went quickly 
(Ky nghỉ hè chủng tôi quá ngắn -thời gian trôi nhanh ghê.) 
The driver of the car was seriously injured in the accident. 
(Người tà xà bi thương nặng trong tai nạn dó.) 
Quicly và seriously là các trạng từ (adverbs). Nhiều trạng tù được thành lập từ một tính 
tử +y. 


Tính từ: — quick serious careful quite heavy bad 
Trang tù: quickly seriously carefully quitely heavily badly 


Về luật chính tà, xem phán phụ lục 3. Đối với hard / fast / well xem bài 97. 


Không phải tất cà những chữ tận cùng bằng -ly diéu là trạng từ, Có một sé tính từ 
cũng tận cùng bằng -ly. Thi dụ: & 


Friendly lively elderly lonely silly lovely 
(Thân thiên) (Sống động) (Đúng tuói) (Cô dan) (Ngu ngốc) (Đáng yêu) 


b) Tính từ hay trạng từ? 


Tinh từ cho chúng ta biết thêm vé danh từ (tính từ bổ nghĩa cho danh tù). Chúng ta 
dùng tính tử trườc danh từ và sau một động từ (nhất là động từ to be): 
Tom is a careful driver. 
(Tom là một tài xế cẩn thân ) 
Be quiet, please! 
(Xin hay giữ yên lặng!) 
- We didn't go out because of the heavy rain. 
(Chúng tôi dà không ra ngoài vì trời mưa to.) 
- was disappointed that my exam results were so bad. 
(Tôi thắt vọng vì kết quả thi của tôi quá té.) 
Đối với các tính từ sau loeok/smell/ieel.. hãy xem bài 95c 


Trạng từ cho chúng ta biết thêm về động từ (trạng từ bó nghĩa cho động tù). Trạng từ 
mô tà một người làm một việc như thế nào, hoặc một sự việc nào đó xáy ra như thế nào: 
- Tom drove carefully along the narrow road. (không nói "drove careful") 
(Tom lái xe một cách thận trong doc theo con đường nhỏ hep.) 
- Speak quietly, please! (không nói "speak quiet") 
(Làm ơn nói nhỏ thôi !) 
We didn't go out because it was raining heavilly. (Không nói” raining heavy") 
(Chúng tôi không ra ngoài vì hic đó trời đang mua nàng hal) 
¡ was disappointed that I did so badly in the exam. (không nói" did so bad") 
(Tôi thát vọng vì tói dà làm bài thi quá tệ.) 
We didn't go out because it was raining heavily ( khóng nói * raining heavy") 
(Chúng tôi không ra ngoài vì lúc đó trdi đang mưa nặng hel.) 
- I was disappointed that | did so badly in the exam. (không nói “did so bad") 
(Tôi thất vọng vì tôi dà làm bài thi quá tệ.) 
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Hãy so sánh: 
She speaks perfect English. (tính từ «danh từ) 
(Cô ấy nói tiếng Anh hòan hào.) 
She speaks English perfectly. (động từ+túc từ «trang tù) 


(Cô ấy nói tiếng Anh mót cách hoàn hảo) 


c) Chúng ta cũng dùng trạng từ trước tính từ và các trạng tử khác. Ví dụ: 
Reasonably cheap (trạng từ + tinh từ) rẻ một cách hợp ly. 
Terribly sorry (trạng từ+tính từ) rat lấy làm tiếc. 
1oresby quickly (trạng từ + trạng từ) nhanh đến khó tin. 

It's a reasonbly cheap restaurant and the food is extremely good. 
(Đó là một nhà hàng giá cá ré phải chăng và thúc ăn thì ngon vô cùng ) 
Oh, I'm terribly sorry. | didn't mean to push you 
(Ó, thành thật xin lỗi. Tôi không có y đẩy ban đâu.) 
Maria learns languages incredibly quickly. 
(María hoc ngoai ngữ nhanh đến khó tin) s 
| was bittely disappointed that | didn't get the job. 
(Tôi thất vong vó cùng vi khóng nhận được công việc đó) 
The examination was surprisingly easy. 
(Ky thi dá dén kinh ngac) 
Bạn có thé dùng một trạng tÙ trước một phán tù quá khử (injured/ organised...) 
The meeting was very badly organsied 
(Buổi họp được tổ chức rất tói.) 
The driver of the car was seriously injured in the accident. 
(Người tài xế bị thương nàng trong tzi nạn dó.) 
The building was totally destroyed in the fire. 
(Tòa nhà bị thiêu hủy hoàn toàn trong vu hỏa hoan.) 


UNIT 96: Exercises 





96.1 in this exercise you have to decide whether the underlined words are right or wrong 
Correct those which are wrong. 
Examples: The driver of the car was serious injured. WRONG -seriously 
Be quiet, please! I'm trying to concentrate. RIGHT 


| waited nervous in the waiting -room before the interview 
Why were you so unfriendly when | saw you yesterday? 
It rained continuous for three days _ 
Alice and Stan are very happy marri 
Tom's French is not very good but his German is almost fluent. 
Eva lived Ih America for five year, so she speaks very well Wi 
Everybody at the party was very colourful dressed  .......... 
Ann likes wearing colourful clothes ........ 
Sue is terrible upset about losing her job 
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96.2 This time you have to complete the sentences with adverbs. The first letter (s) of 
each adverb are given 
Example: We didn't go out because it was ráining heavily. 





We had to wait for a long time but we didn't complain. We waited pat. 
| lost the match because | played very ba ................ 
| don't think he trusted me. He looked at me so sus 
Sorry, | didn't mean to kick you. ! didn't do it int . 
Nobody knew he was coming. He arrived unex 
Jill has just got a job in a shop but she won't staying there long. 
working there tem.............. .. until she can find another job 
My French isn't very good but i can understand per........................... if people 
speak s! .. T" ... and cl ss " —" 

8 [had little difficulty finding a flat. | found one quite ea.. 






NAUN- 





he îs only 


x 





96.3 Choose two words (one from each box) complete each sentence. 





















absolutely reasonably badiy eheap enormous planned 
completely seriouly fully changed ^ iff quiet 
Slightly damaged insured sor 
1 I thought the restaurant would be Sua but it was ceasonablly cheap. 
2 George's mother is..... icine . in hospital. 
3 The fire destroyed our house but luckly ' we were 
4 What a big house! It's 
5$ It wasn't a serious accident. The car was only.. 
6 A lotof things went wrong during our holiday because it was. 
7 The children are normally very lively but they're........ 
8 When | returned home after 20 year, everything had .. 
8S mco eei. about your book. "li buy you another one. 
KEY 
96.1 1 wrong-nervousiy 5 unexpectedly 
2 right 6 temporarily 
3 wrong-cotinuously 7 perlectly.. slowly.. clearly 
4 wrong-happily 8 easily 
S right 96.3 2 seriously ill 
6 wrong-speaks very good English 3 fully insured (or: completely 
(or speaks English very well) insured) 
7 wrong colourfully 4 absolutely enormous 
B right 5 slightly damaged 
9 wrong-terribly 6 badly planned 
96.2 1 patienbly 7 unusually quiet (or: 
2 badly extremely/completely quiet) 
3 suspiciously 8 completely changed 
4 intentionally 9 exiremeiy sorry 
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BÀI 97: TÍNH TÜ và TRANG TU (2) 
(Good/well, fast/hard/late, hardly) 


a) Good/well: Good là tinh từ. Trang tù của good là well: 


Your English is very good. (Tiếng Anh của ban rất tốt). 
You speak English well. (Ban nói tiếng Anh giỏi). 
Susan is a good pianist. (Susan là một người chơi dương cám giỏi). 
She plays the piano well. (Cô ta chơi dương cắm giỏi). 
Chúng ta thường dùng well với các phân tử quá khứ (dressed, known..): 
Well-dressed (än mặc đẹp) (không nói "good- dressed") 
Well-known (nổi tiếng) well-educated (có hoc vấn cao) 
Nhung well cũng là tính từ với nghĩa “ manh giỏi, khỏe". 
How are you today? “I'm very well, thanks" 
("Hôm nay bạn có khỏe không?) (“Tôi rất khỏe, cám on") - 


b) Fast / hard / late: Những từ này vừa là tinh tử vừa là trạng từ : 


Tính tử: trạng từ: 

Jack is a very fast runner. Jack can run very fast. 

(Jack là một người chay rất nhanh) ` (Jack có thể chay rất nhanh) 
Ann is a hard woker . Ann works hard. 

(Ann là mót cóng nhán tích cuc) (Ann làm việc tích cực / cán cà) 
The train was late. ! got late this moming. 

(Chuyến xe lửa bi trễ) (Sáng nay lôi dậy trà) 


Trạng từ lately = recently: 
- Have you seen Tom /ately? 
(Gần đây bạn có gập Tom không?) 


c) Hardly mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau với hard: 


Hardly = hầu như không. Hãy xem các thí dụ sau: 
George asked Hilda to marry him. She was surpried because they had only known 
each other for two days. She said: "We can't get married now! We hardly known 
each other" (= we know each other very little; we almost don't know each other). 
(George yêu cầu Hilda lấy anh ta Có rất ngạc nhiên vì ho chỉ mới biết nhau có hai 
ngày thói. Có nói:” Ching ta không thé lấy nhau vào lúc này được! Chúng ta hầu 
như chưa biết gì về nhau cả). 
{= chúng ta biết về nhau quá it; chúng ta hầu như không biết gì về nhau cà). 
Why was Tom so unfriendly at the party last night? He hardly spoke to me. 
(Tai sao Tom lại có và không thân thiện nhu thế lại bữa tiệc lối hôm qua? Anh ta 
hầu như chang nói chuyện với tôi). 

Chúng ta thường dùng hardly với can / could: 
Your writing is terrible. | can hardly read it (= ! can read it but only with a lot of 
difficulty). 
(Chữ viết của ban xấu quá. Tói háu nhu kháng đọc được gi cả) (=lôi có thể doc 
được nhưng phải rất khó khăn). 
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- My leg was hurting me. | could hardly walk. 
(Chân tôi đau quá. Tôi hầu nhu không đi nổi nữa) 
Chúng ta cũng dùng hardly với any / anyone / anything / anywhere:* 
"How much money have you got?" "Hardly any" (=almost none, very little). 
(Bạn có bao nhiều tiền?" “Hầu nhu không.” (=rất ít) 
- l'U have to go shopping. We've got hardly any food (=almost no food, very little 
food). 
(T6i sè phải di chợ. Ching tői hầu như chẳng còn ti thức ăn nào) (=còn rất it thức 
ăn). 
- The examination results were very bad. Hardly any passed (-almost no-one 
passed, very few people passed.) 
(Kết quả thi rất kém. Háu nhu khóng có ai đậu cà.) (=rất it người đậu). 
- She ate hardly anything because she didn't feel hungry (=sho ate almost nothing, 
she ate very little). 
(Có ta hầu như chẳng an gì cả bởi vì có ta không thấy đói ) (=cd ta ăn rất ít). 
Hãy lưu ý rằng bạn có thể nói: 
- She ate hardly anything hoác She hardly ate anything. 
(Có ta hầu nhu không ăn gì cả). 
We've got hardly any tood hoàc We've hardly got any food. 
(Chúng tôi hầu như chẳng còn ti thức ăn nào) 
Hardly ever = almost never (hầu như chưa bao già) : 
I'm nearly always at home in the evenings. | hardly ever go out. 
(Tôi gắn như luôn có ð nhà vào buổi tối. Tôi hầu như không di đâu cà.) 


UNIT 97: Exercises 





97.1 in this exercise you have to decide whether the underlied words are right or wrong. 


Correct those which are wrong. 
Examples: We lost the match because we didn't play very good. WRONG-well 
Ann has been working very hard recently. RIGHT 


Give my best wishes to your parents. ! hope they are well. 

The children behaved themselves very good. 

| tried hardly to remember his name but | couldn't. 

The company's financial situation is not well at present. 

Jack has started his own business. Everything is going quite good. 
Don't walk so fast! Can't you walk more slowly? 

See you soon! Don't work too hard. 


NOONAN- 


97.2 This time you have to finish these sentences with well+one of the following words: 


balanced dressed informed kept known. 


1 Thechilden were very good. They were well - behaved 
2 Many people have heard of him. He is quite well- ................ sse 
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Their garden is neat and tidy. It is vefy........................... --: á 
You should eat differen! types ot food. Your diet should be. 

Ann knows quite a lot about many things. She is quile........ 
His clothes weren't very smart. She wasn't very..... 














97.3 Now you have to make sentences with hardly. Use the words in brackets. 
Example: George and | have only met once. (know / each other) We hardly know. 


m 


each other. 


I'm very tired this morning (slepUlast night) I... 
You're speaking very quietly (can/hear) | can 


. night. 
.: you. 






| met Keith a few days ago. | hadn't seen him for a long time. He looks very 
different now (recognised) | ———— n —— P 
They were really shocked when they heard the news (coupes) 





97.4 Complete these sentences with hardly + anything / any / anyone / anywhere / ever. 
Example: l'Il have to go shopping. We've got hardly any food. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


listen to the radio a lot but! sss .. Walch televison. 

The weather was good during our holiday. The're re was. ———— E. OM 
He is not very popular... T . . tikes him. 

It's crowded in here. There eve . to sit down. 

We used to be good friends but v we. .. See each other now. 

| hate this town. There’s............. 
| enjoyed driving this morning. There w was. 












KEY 


97.1 


97.2 
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right 97.3 1 I-hardly slept last night 
wrong-well 2 lcan hardly hear you 
wrong-hard 3 | hardly recognised him 
wrong-good 4 They could hardly speak 
wrong-well 97.4 1 hardly ever 

right 2 hardly any 

right 3 Hardly anyone/anybody 
kế Dong 4 hardly anywhere 
well-kept 5 hardly ever 
well-balanced 6 hardly anything... hardly anywhere 
well-informed 7 hardly any 


well-dressed 
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BÀI 98: ' SO và SUCH 


a) 


b) 


c) 


Hãy xem các thi du sau: 
| didn’t enjoy the book. The story was so stupid. 
(Tòi không thich quyén sách dó. Cáu chuyên quà nhàm nhi) 
| didn't enjoy the book. It was such a stupid story. 
(Tôi không thích quyển sách đó. Đó là một câu chuyên quá nhàm nhị) 





Chúng ta dũng so với một tinh từ không kém theo danh từ: so stupid 
Chúng ta dùng such với một tinh tử có kèm theo danh từ: such a stupid story 








Bạn cũng có thé dung so với một trạng tù: 
He's difficult to understand because he speaks so quickly. 
(Khó mà hiểu dược anh ta bởi vi anh ta nói quá nhanh) ^ 
So và such làm cho y nghĩa của tính từ manh hơn: - 
It's a lovely day, isn't it? It's so warm. (=teally warm) 
(Thát là một ngày đẹp trời, phải không? Trời ấm thật) 
We enjoyed our holiday. We had such a good time. (=a really good time) 
(Chúng tôi rất thích ky nghl vừa qua. Chúng tói dà hưởng được những giờ phút thật 
thù vi) 
Hãy so sánh so và such trong hai cau sau đây: 
like Tom and Ann. They are so nice 
(Tôi thich Tom và Ann. Họ thát tử tế) 
1 like Tom and Ann. They are such nice people. (không nói" so nice people") 
(Tài thích Tom và Ann Họ là những người thật tử tế) 
Chúng ta thường nói so... that... và such... that... (quả... đến nổi...) 
| was so fired that | went to bed at seven o'clock.. 
(Tói mệt đến nổi tôi dà phải di ngủ vào luc bảy giờ) 
- She worked so hard that she made herself iil. 
(Cô ấy làm việc cực nhọc đến nói ngả bệnh) 
It was such lovely weather that we spent the whole day in the garden. 
(Thời tiết hôm đỏ dé chịu đến độ chủng tôi dà à cả ngày ngoài vườn) 
The book was so good that | couldn't put it down. 
(Quyển sách hay đến nổi tôi không thể nào bỏ nó xuống được) 
- It was such a good that | couldn't put it down. 
(Đó là một quyển sách hay dén nổi tôi không thể bó nó xuống được) 
Bạn có thể lược bò that trong những câu trên: 
1 was so tired (fhat) | went to bed at 7 o'clock. 
(Tói mệt mỗi đến nổi tôi dà phài di ngù vào lúc 7 gid) 
Trong những câu sau đây, chúng ta dung so và such theo một cách khác: 
| expected the weather to be much cooler. | didn't expect it to be so warm. (=as 
warm as it is). 
(Tôi nghi thời tiết sé mat hơn nhiều. Tôi không ngờ nó lại ám như thế) 
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I'm tired because | got up at 6 o'clock. | don't usually get up so early. (=as early as 
6 o'clock) 
(Tói thấy mệt vì dà thức dậy lúc sáu giờ. Tôi không thường dậy sớm như thế) 
Hurry up! Don't walk so slowly. (-as slowly as you are walking) 
(Nhanh lên. Đừng di chậm như váy) 
- (was surpried when Jack told me the house was built 100 year ago 
(Tôi đã ngạc nhiên khi Jack cho tôi biết căn nhà được xây cách đây 100 năm) 
| didn't realise it was so old. 
(Tôi không nhận ra là nở lau ddi đến thế) 
| didn't realise it was such an old house. 
(Tôi không nhận ra cán nhà đó lại lâu đời đến thé) 
d) Chúng ta nói: so long nhưng phải nói "such a long tlme", so far nhưng "such a long 
way", so many, so much nhung “such alot (of)": 
! haven't seen him for so Jong that I've forgotteri what he looks like. 
(Tôi không gập anh ta lâu đến nói 161 dà quên anh ta hinh dáng thế nào) 
| didn't know you lived so far {rom the city centre (or... such a long way from...) 
(Tói không biết là ban sống xa trung tâm thành phó đến nhu vậy) 
Why did you buy so much food? (or... such a lot of food?) 
(Sao ban mua nhiều thức an quả váy?) 


UNIT 98: Exercises 





98.1 /n this exercise you have to put in so or such 


Examples: Come on! Don't walk so slowly. 
I've never read such a stupid book 


1 was surpried that he looked.................. .. well afte his recent illness 
They've got...................... a lot of money, they don't know what to do with it 
She is a very attractive girl. She's got... ................... beautiful eyes 







.. expensive these days, isn't it? 

nose Stupid questions? 

a boring fi film that ) fell asleep in the middle of it 

The wind was. ...... Strong, it was difficult to walk 

The food at the hotel was very bad. I've never eaten...............................- awful food 


OnounrhoOn = 





98.2 This time you have to make a sentence with so from two sentences. 


Example: She worked very hard. She made herseif ill. 
She worked so hard (that) she made herself ill, 
1 | was very excited abou! going away. | couldn't sleep 
I was so... 
2 The water v was very ry dirty. We decided not to » go swimming 
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3 She speaks English very well. You would think it was her native language 


98.3 /n this exercise you have to use such instead of so. 
Example: The book was so good that ! couldn't put it down. 


1 The road is so narrow that It ie difficult for two cars to pass each other. 

It is... TTE TTE 
? The weather w was so warm m that L didn't head a a coal 

it... 
3 His feet are so big that he has — VỮNG shoes to fit him. 

He has got.... — —— — 
4 There were so o many people. In the r room s that y we e couldn' "m move. 

There were.. 











98.4 Now you have to complele these sentences. 
Example: We had a lot of problems. We hadn't expected to Mave so many problems. 
1 It's quite a long way from your house to the station. 
t didn't know it was so. 
2 It took us a long time to ‘get home ‘this ‘evening. 
It doesn't usually take US §O..................................... rnnt 
3 You've got a lot of funiture in this room 





Why Bave: YOU gb BO. usua saonnsarna rii UP ER UHR a 
KEY 
98.1 150 2such 3such 2 It was such warm weather (that) | 
4so Ssuch 6such didn't need a coat. 
7 so 8 such 3 He has got such big feet (that) he 
98.2 1 | was so excited about going away has difficulty finding shoes to lit 
(that) I couldn't sleep. ` him. 
2 The water was 80 dirty (that) we 4 There were such a lot of people in 
decided not to go swimming. the room (that) we couldn't move. 
3 She speaks English so well (that) 98.4 1 | didn’t know it was so far from 
you would think it was her native your house to the station. 
language. 2 It doesn't usually take us so long 
98.3 1 Itis such a narrow road (that) it is to get home (in the evening) 
difficult tor cars to pass each 3 Why have you got so much 
other. furniture in this room? 
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BÀi 99: ENOUGH và TOO 


a) Vị trí của enough: 
Enough đứng sau tính từ và trang từ: 


He didn't get the job because he wasn't experienced enough. (không nói "enough 
experienced") 

(Anh ta không nhận được công việc đó vì anh ta không dù kinh nghiệm) 

You won't pass the examination if you don't work hard enough. 

(Bạn sẽ không thi đậu nếu ban không hoc hành chăm chỉ đúng mức) 

She can't get married yet. She's not old enough. 

(Cô ta chưa thé lập gia dinh được. Cô ta chua di tuổi) 


Enough đừng trước danh từ: 


He didn't get the job because he didn't have nouo bed (không nói 
*experience enough"). 

(Anh ta không nhận được cóng việc đó vì anh ta T có đủ kinh nghiệm) 

I'd like to go on holiday but | haven't got enough money. 

(Tôi muốn di nghỉ mát nhung chua có đỏ tiền) 

Some of had to sit on the floor because there weren't enough chairs. 

(Một vài người trong chúng tói phải ngồi trên sàn nhà vì không có đủ ghé) 


Ban cũng có thể dùng enough một mình (không có danh từ đi kèm); 


I'll tend you some money if you haven't got enough. 
(Tôi sè cho bạn mượn một ít tiền nếu bạn không có dù) 


b) Sau enough và too bạn có thể dùng for someone / something: 


| haven't got enough money for a holiday. 

(Tôi chua có đù tiền để di nghỉ mát). 

He wasn't experienced enough for the job. 

(Anh ta không đủ kinh nghiệm đối với công việc đó). 
This shirt is too big for me. | need a smaller size. 

(Cái áo sơ mi này quá to đối với tói. Tôi cán cà nhỏ hơn). 


Nhưng thưởng thì chúng ta không nói "enough / too... for doing something". Chúng ta 
ˆ dùng to + động từ nguyên máu sau enough và too. Vì vậy chúng ta nói Ki aa money to 
do someting “old enough to do something”, "too young to do something" v:v.. 
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| haven't got enough money to go on holiday (kháng nói "for going"). 

(Tôi kháng có đủ tiền để di nghl mát). 

He wasn't exeperienced enough to do the job. 

(Anh ta không đủ kinh nghiệm đối vdi công việc đó). 

She's only sixteen. She's not old erigugh to. get married (or She's foo young to get 
married). 

(Cà ta mdi mười sáu tuổi Có ta chua đủ tuổi để lập gia đình (hoặc Cô ta còn quá 
trả không thể áp gia dinh duge). 

Let's get a taxl. It's too far to walk. 

(Chüng ta hãy đón một chiếc laxi. Đường quá xa không thể ài dad được). 
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- There weren't enough chairs for everyone to sit down. 
(Không có đủ ghế cho moi người ngồi). 
The weather wasn't nice enough to go swimming. 
(Thời tiết không được tốt lắm để di bơi). 
- He spoke too quickly for us to understand. 
(Anh ta nói nhanh quá khiến chúng tôi không hiểu được). 


c) Chúng ta nói: 


- The food was hot that we couldn't eat jf. 
(Thức ăn nóng đến nỗi tôi không thể an được). 


và: - The food was very hot. We couldn't eat / it. 
(Thức ăn rất nóng. Chúng tôi không thể ăn được). 
hoặc chúng ta nói: + The food was too hot to eat. (không có "it"). 


(Thức ân nóng qué không thể ăn dược). 
Sau đây là một số thi dụ tương tự: 

That picture is too heavy to hang on the wall. 
(Buc tranh đó quá nặng không thể treo trên tưởng được). - 
| had to carry my wallet in my hand. It was too big to put in my pocket. 
(Tôi phải cám cái vi trong tay. Nó quả to không thể bỏ vào túi được). . 
The water wasn't clean enough fo swim in. 
(Nước không dà sach để có thé bơi được). 


UNIT 99: Exercises 





98.1 Complete these sentences using enough with one of the following wolds.. 
big warm well cups money qualifications room, time 


She can't get married yet. She's not old enough. 

Tom would like to buy a car but he hasn't got. ...... 
| couldn't make coffee for everyhody. There weren't. 
ATE you......................‹.......? Or Shall I switch on the heating? 
it's only a smali car. There isn’ for all of you. 
George didn‘ t feel... . to go work this morning: 
| didn't finish the “examination. 1 didn't have... 
Do you think I've got... 
Try this jacket on and si see if i 


99.2 Answer these questions using the ward in brackets. 


Example: "Is she getting married?" (not old enough). 
"No, she isn't old enough to get married". 
1 “Why can't you talk to me now?" (toa busy) “I’m too. 
2 "Lets qo to the cinema" (too late) "No, it's. 
3 "Why don't we sit in the s lính warm mengu 
"Its not... T 3 "— s 


















(© Œœ ¬i œ ƠI t> ( Bò ~ 





cinema” 
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"Would you like to be a politician?" (too nice) 


“No, I'm... 


"Are you going on holiday this year?" (not enough money) - 
"No, | haven't got..................-..--...---....... 
“Shall we take a photograph?” (too dark) "No, 






"Did you hear what he was saying?" (too far away) 


“No, we.. 


*Can he make | himself. understood (n English)? (not enough English) - 


"No, he doesn't speak... 


“Does Harry work?" (too lazy) "No, he 8. 














99.3 /n this exercise you have to make one sentence (using too or enough) from the two 
sentences given. 


Examplle: We couldn't eat the food. It was too hot. The fond was too hot (lor us) to eat. 


1 


V can't drink this coffee. It's too hot. This coffee is.-. 

















2 . Nobody could move the piano. It was tog heavy. - 
The piano... ee 
3 I can't wear this. coat i in winter. W s not warm enough. 
This coat... . TOT c7 TT 
4 Don't stand c on that ch r. It's not strong ugh. 
That chair.. mm 
5 Two people c cam 1 sleep in ‘this bed. ts not. wide enough fo for two "o people, 
This bed... ———————— €— 
KEY 
99.1 2 enough money 7 No, we were too far away to hear 
3 enough cups what he was saying. 
4 warm enough 8 No, he doen't speak enough 
5 enough room English to make himself 
6 well `. understood. 
7 enough time " 
& enough qualifications 9 No, he's too lazy to work. 
9 big enough 99.3 1 This coffee is too hot (for me) to 
99.2 1 I'm too busy to talk to you now. drink. 
2 No, it's too late to go to the 2 The piano was too heavy (for 
cinema. 
ae anybody) to move. 
= eee enough 30 eK in Whe 3 This coat is not warm enough (for 
4 No, l'a tao nice to be a politician. me) to wear in winter. 
5 No, | haven't gat enough money to 4 That chair isn't strong enough (for 
go on hofiday this year. you) to stand on. 
6 No, it’s too dark to take a 5 This bed is not wide enough for 
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BÀI 100: TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MAU 


sau TÍNH TỪ 


a) Hãy so sánh hai câu sau đây: 


- Jim doesn't speak very clearly. 
(Jim nói không rà ràng lám.) 


(Thật khó hiểu được anh ta.) 


[ A. Itis difficult to understand him. 
B. He is difficult to understand. 


(Khó mà hiểu được anh tạ.) 
Hai câu A và B có cùng ý nghĩa. Nhưng hay lưu ý rằng chúng ta nói "He is 





difficult to undertand" (không nói "He is difficult to understand ^im." 


Ban có thể dùng cấu trúc câu B sau difficult/eaay / impossible / hard và sau một số 
tinh tü khác: 


Your writing is almost impossible to read. (không nói "-to read it"). 
(=It is almost impossible to read your writing.) 

(Chữ viết cùa bạn hầu nhu không thể đọc dugc). 

Do you think this water is safe to drink? (không nói "..to drink it") 
(Ban có cho rằng nước này uống được không?) 

Jill is very interesting to talk to. (không nói "..to talk to her") 

(Thát thü vj khi nói chuyén vdi Jill). 


Sen cũng có thể dùng cấu trúc này với một tính tù + danh từ: 


, This is a very difficult question to answer. (không nói "..to answers it"). 


(Đây là câu hỏi rất khó trà lời) 

Jill is an interesting person to talk to. 

(Jill là một người thú vj để cùng trò chuyện) 

} enjoyed the football match. It was an exciting game to watch. 
(Tôi thích trận bóng đá đó. Nó hào hüng dáng dd xem). 


b) Chúng ta dùng torinfinitive (động từ nguyên máu có to) sau the fist / the second / the 
third- và sau the next / the ias†:. 


Who was the fist man to reach South Pole? 

(Ai là người đầu tiền đặc chân đến nam cực?) 

If | have any more news, you'll be the fist to know. 

(Nếu tôi có thêm tin tức gì, ban sé là người đầu liên được biết). . 
The next train lo arrive at platform 4 will be the 6.58 to Cardiff. 
(Chuyến xe lửa kế tiếp đến ga số 4 sẽ lå chuyến 6 giờ 58 di Cardiff). 
Who was the last person fo leave the building last night?), 

(Ai là người cuói cùng rời khỏi tòa nhà tối hôm qua?) 


c) Bạn có thé dùng to-Infinitive sau một số tính từ để nói ai đó cảm thấy thế nào về một 
điều gì đó, thí dụ: 


1 was sorry to hear that your father was ili. 

(Tôi rất tiếc khi nghe nói rằng ban bi bánh) 

Was Tom surprised to see you when you visited him? 

(Khi ban đến thám, Tom có ngạt nhiên khi gặp bạn không?) 
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1 was delighted to get your lettter tas! week. 
(Tôi rất vui khi nhận được thư của bạn tuần rồi) ` 


Sau đây là một a6 tính từ khác bạn có thể dùng theo cách này: ' 


Happy pleased disappoited amazed 
(vui) (hài lỏng) (that vong) (kinh ngạc) 
glad sad relieved astonished 
(hân hanh; vui ) (buón) (nhe nhồm) (ngạc nhiên} 


d. Hãy lưu ý đến cấu trúc (ít Is) nice of someone to do something. Màu này có thể 
dude dùng sau mội số tính tử bao gồm: 


Nice mean silly polite ` generous 
(từ tế) (kém cài) (dai; ngốc) (lễ phép) (rộng lượng) 
kind stupid’ clever careless s 

. » lễ, tốt) (ngu) (tháng minh) (bat cán) 


Ì was nice of you to take me to the statiori. Thank you very much. 
(Bạn thật tử tế khi đưa tôi đến nhà ga. Cám ơn bạn rất nhiều). 
It was careless of Jack to leave the door unlocked when he went out. 
(Jack thật bất cẩn dà không khóa cửa khi di ra ngoài). 
It's stupid of him to give up his job when he needs the money. 
(Anh ta thật ngu ngốc khi bó việc trong lúc dang cán tiền). 
- It Was generous of Ann to lend us the money. 
(Ann thật rộng lượng đã cho chúng 18i mượn tiền). 


UNIT 100: Exercises 


100.1 Write these sentences in another way, beginning as shown. 

Example: ttis difficult to understand him. He is difficult to understand. 
It's quite easy to find our house. Our house is......... 
It was very difficult to open the window. The window . 
It's impossible to translate some words. Some words. 
it's not very difficult to make bread. Bread .... 
It's not safe to stand on that chair. That chair. 
It's difficult to explain some BR rules. 
Some grammatical rules .. ——Ó— 
It's hard to find a pe restaurant i in ihis town. 
A good restaurant... LEREN IREEN 














@Œ Œ + (3 hồ ~= 


N 








100.2 Use the following words to complele each sentence: 
tish man/walk — físh/complaln ^ lest/arive last peraor/eee nex paarve 








1 The next train to arrive at platform 2 will be the 7.45 to Birmingham 

2 When anything goes wrong, harry is always 

3 Nobody has seen Keith for days. Who was... 

4 Neil Armstrong was.. .~ on the moon. 

5 We always have to wait for him. ‘He's s always... — 
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100.3 Use the following words to complete sentences: 


1 


3 


4 
5 





get 
Thank you for your letter. I'm..... 
When í walked into my bedroom, | was 
sleeping in my bed. 
Hello ! I'm so glad you could come. I'm really... 
J 





100.4 Make sentences using the word in brackets. 


Example: Jack left the door unlocked when he went out (careless). 
It was careless of Jack to leave the door unlocked when he went out. 


Tom offered to "- me (kind). 
ltwa............ 


It's. 


astonished/find. — sorry/hear pleased/seè - 


1 was really delighted to get your letter last week. 
- that you're "x well. 








... that your mother is ill. 


.me. 
You make the s: same s mistake ‘again and again (careless: 


` gladihear 


.a complete stranger 


you again. 
hope she gets better soon. 











She went out In the rain without a raincoat UNA 


It... 
He let without. saying thank: you (not polite). 
It wasn't . 





Don and Jenny Invited m me eto say with | them or a | (ew w days (nes) 








KEY 
100.1! Our house is quite easy to find 5 
2 The window was very difficult to 100.3 2 
open. 3 
3 Some words are impossible to 4 
translate. 5 
4 Bread is not very difficult to make. ` 
5 That chair isn't safe to standon, 100-41 
6 Some grammatical rules are 
difficult to explain. 2 
7 A good restaurant is hard to find in 
this town. 3 
100.22 the first (person) to complain. 
3 the last person to see him 4 
4 the first man to walk on the moon 
. 5 


the last (person) to arrive 

glad to hear 

astonished to find 

pleased to see 

sorry to hear 

It was kind of Tom to offer to help 
me. 

It's careless of you to make the 
same mistake agaln and again. 

It was stupid of her to go out in the 
rain without a raincoat. 

It was nice of Don and Jenny to 
invlte me to stay with them for a 
few days. 

It wasn't polite of him to leave 
without saying thank you. 
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BÀI 101: SO SÁNH của TÍNH TU và TRANG TỪ 
(1) : cheaper, more expensive, v.v.. 


a) Hãy xem các thí dy sau: 


Let's go by car. It's cheaper. 
(Chúng ta hãy di xe hơi. Như thế rẻ tiền hơn). ~ 


Don't go by train. it's more expensive. 
(Đừng di bằng xe lửa. Nó đắc tiền hơn). 
Cheaper và more expensive là hình thức so sảnh bậc hơn (comparative). 
Sau cấp độ so sánh hơn, ta dùng than: 
It's cheaper to go by car than to go by train 
(Di bằng xe hơi rẻ tiền hơn đi bằng xe lửa) 
Vé than xem thêm bài 103 





b) Chúng ta thêm —er vào tinh từ và trang tù ngắn (1 vần): 
Cheap/cheaper hard/harder large/larger thir/thinner 
- This jacket is too small. | need a /arger size 
(Cái áo vét này quá nhỏ. Tôi cán một cà lớn hơn) 
- Ann works harder than most of her friends 
(Ann làm việc chăm chl han hầu hết các bạn của có ta) 


Chúng ta cũng thóm-er vào một số tính từ hai vån, đặc biệt là các tính từ tận cùng 
bằng -y. Thidy: 
lucky^uckier, funny/funnier, easy/easier, pretty/prettier, quiet/quieter, clever/cleverer, 
narrow/narrower, simple/simpler 
- The examination was easier than we expected. 
(Kỳ thi dễ han là.chúng tói nghĩ). 
it's too noisy here. Can we go some where quieter? 
(Ö đây ồn ào quá. Chúng ta có thể đi đâu đó yén tinh hơn không?) 


Về qui tác chính tà xem phán phy lục 3. ER 


.c) Chúng ta dùng more. (khóng dùng "-er") đối với các tính từ dai (tính từ hai van trở lên, 

ngoại trừ các tính từ hai vần đã liệt kê ở phần b: 

more modern more serious more expensive more comfortable 

- More expensive hotels are usually more comfortable than cheaper ones. . 
(Khách sạn đắc tiền thường tiện nghi hơn khách sạn rà tiền.) 

- Her iliness was more serious than we at first thought. 
(Bệnh tình của có ta trắm trong hơn là chủng tôi nghỉ lúc đầu). ` 

Chúng ta cũng dùng more. cho các trang từ tận cùng bằng-ly: 

more slowly more seíously more quietly more carefully. 

- Could you speak more slowly, please? 
(Ban làm ơn nói chậm han được không?) 
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Chüng ta cüng nói more often: 
- | don't play tennis much now. | used to play more often. 
(Bây giờ tôi không chơi quần vot nhiéu. Trưởc kia tôi chơi thường xuyên hon). 
Nhưng chủng ta lại nói earfier (không nói "more early"). 
- Yau always tired in the mornings. You should go to bed earlier. 
(Ban luôn mật mỏi vào buổi sáng. Ban nén dí ngủ söm hơn). 


d) Trước hình thức so sánh hơn của tính từ và trang từ, bạn có thể dùng kèm: 


abit a little much alot far (=a lot). 

- Let's go by car. it's much (hoặc a lof) cheaper. 
(Chúng ta hay đi bang xe hơi. Nhu thế sẻ ré tiền hơn nhiều). 

- Don't go by train. It's much (hoặc a lot) more expensive. 
Đừng đi bằng xe lửa. Như thế đắc tiền hơn nhiều). 
Ann works a lot (hoặc much) harder than most of her friends. 
(Ann làm việc siéng năng hơn hầu hết các bạn của có ta nhiều). 
Could you speak a bit (hoặc a little) more slowly? 
(Ban có thé nói chậm hơn một chút được không?) - 
Her lllness was far more serious than we at first thought. 
(Bệnh tình của có ta trầm trong han nhiều so với lúc dáu chủng tôi nghị). 


UNIT 101:Exercises 


101.1 Complete these sentences. Each time use the comparative from of one of the 
following adjectives or adverbs: 


crowded early easily expensive Interested near often quiet 
thin 





This jacket is too small. | need a larger size. 
VOU WOOK ——— Have you lost weight? 
He's not so keen on his studiens. He's. .. in having a good time. 
You'll find your way around the town... f you have a map. ~ 
You're making too much noise. Can you be a bit 
There were a lot of people on the bus. It was 
You're late. | expected you to be here ...... 
. You hardly ever write to me. Why don't you write a bit... 
The hotel was surprisingly cheap. | expected it to be muc 
10 It's a pity you live so far alway. | wish you lived 











than usual. 








( œ »x ƠØ Ơ +>Ó@ N — 


_101.2 Complete these sentences. Use the comparative of the words in brakels + than. 


Example: Her illness was more serious than we at fist thought. (serious). 
Sorry I'm late. It took me. 


-= to get here..................... | expected (long). 
..... it was yesterday (painful). 

. She looks (old). 

ou think (simple). 











1 

2 - 

3 She looks about 20, but in fact she's much 
4 The problem is not so complicated. It's_... 
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5 Your English has improved. You speak a lot................................. your did when we 
last met (fluently)..— 

6 Health and happiness are............... TT .. money feet 

7 We always go camping when we goo on n holiday. Its much...... — ^. Staying 
in a hotel (cheap). 

8 ! like the countryside. IVs......................... and... living in a town 
(healthy/peacetul). pu 

101.3 This exercise is similar but this time you also have to use a bit / a little / much; a lot 


1 far. Use than where necessary. 


Example. Her illness was much more serious than we at first thought (much/serious) 















f It's. MÀ EDCENY................. ~ it was see (a little/warrh) 
2 You re e driving 100 fast. Can you drive... ise isst +? (a bi slowly) 
3 A:Did you enjoy your visit to the mustum? e 
B: Yes, | found it.......... . | expected. (lar/intgresting) 
4 i prefer this armchair. It's the other one. (much/comfortable) 
5 You looked depressed this morning but you look. ... now. (a bit/happy) 
6 This flat is too smáll for me. | need something. (much/big) 
7 IVs............ to learn a foreign language in the country where it la spoken (a lot/easy) 
KEY 
101.12 thinner è 6 more important than 
3 more interested . 7 cheaper than 
4 more easily 8 healthier (or more healthy) and 
5 quieter (or more quiet) mora peaceful than 
6 re crowded 
7 ie : 101.31 a little warmer today than 
A aa ERT "- 4 much more comfortable than 
101.21 longer. than 5 abit happier (or a bit more happy) 
: 6 much bigger 
9 morepeiniurian 7 aloteasier (or a lot 
S older than more easy) 
4 simpler than (or more simple than) 
5 more fluently than 
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BAI 102: SO SÁNH (2) 


8) Một số tính từ và trạng từ cô hinh thức so sánh bậc hơn bất qui tác (irregular 
comparative): x 
Good / well better Let me ask.him. | know him better than. you do. 
(Hãy để tôi hỏi anh ta. Tôi biết anh ta rō han là ban 
biết) ! 
The garden looks better since you tidied it up. 
(Khu vườn trông khá hơn từ lúc ban don dep nó). 
Bad/badly worse “Is your headache better?” "No, it's worse". 
("Ching nhức đầu của ban tó dà hơn không?” 
“Không, nó còn té hại hơn nùa”). 
The situation was much wo£sø than-wa expected. 
(Tinh hinh tệ hon chúng tôi nghĩ nhiều) 
Far turther I'm very tired.| can't walk much futher (hoặc.. much 
(hoặc farther) farther). 
(Tôi mệt quá. Tôi không thể đi 


Furthe (không phải "farther") cũng cỏ nghĩa là “hon, thêm, thêm nữa" : 
- Letme know immediately if you hear any further news (=any more news). 
(Hãy cho tôi biết ngay nếu bạn có thêm bất cử tin tức gì). 
Hãy lưu y đến hai từ so sánh more và less: 
- lsmoke more than ! used to. 
(Tôi hút thuốc nhiều hon trước đây). 
We've got /ess time than ! thought. ] 
(Chung lôi có & thời gian hơn là tói nghi). 
b) Older và elder: 
Hinh thức so sánh hơn của old là older: 
- Tom looks older than he really is- 
(Tom trông già hơn tuổi thái cia minh). 
Chúng ta dùng elder khi chúng ta nói vế các thành viên trong gia đình. Chúng ta nói: 
(my) elder brother tanh Yai} | sister (chị gái) / son (con trai lớn) / daughter (con gái lớn): 
My elder brother is a pilot. (Anh lôi là một phi công). 
Chúng ta cũng dùng elder trước danh từ: 
- My brother is older than me. (không nói “elder than me”). 
Vé eldest, xem bài 104c. 
c) Đôi khi ban có thể dùng 2 từ so sánh bật hơn cùng một lüc.Thí dụ: harder and 


harder, more and more, more and more difficuit. Chúng ta dùng cấu trúc này dé 
diễn tà sự thay đối liên tục của một sự việc nào đó: 
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{t's becoming harder and harder ta find a job. 
(Tim việc làm cảng ngày càng trà nên khó khăn hơn). 
Your English is improving. It's getting better and better. 
(Vốn tiếng Anh của ban dang khá lên đấy. Nó dang trò nên ngày càng tố! hơn). 
it's becoming more and more difficult to find a job. 
(Càng ngày càng khó kiếm việc (ám hơn). 
- These days more and more people are learning English. 
(Ngày nay càng ngày càng có nhiều người học tiếng Anh han). 
d) Hãy lưu y đốn cấu trúc: the + so sánh hơn + the better. Thí dụ: 
- “What time shall we leave?" “The sooner the better". 
(«tt will be best if we leave as soon as possible). 
("Chúng ta sé lên đường lúc mấy giờ?” “Càng sớm cảng tốt") 
- “What size box do you want?" “The bigger the better". 
(zit will be best if the box is as big as possible). 
("Anh muốn hộp cð nào?" “Càng to càng !ốt"). s 
Chúng ta cũng dùng the... the... (với hai từ so sánh bậc hơn) để diễn tả sự phụ thuộc 
của việc này vào việc khác: 
- The warmer the weather, the better | feet. 
(Thời tiết càng ấm tôi càng cảm thấy khá han). 
The earlier we leave, the sooner we will arrive. 
(Chung ta càng di sớm chừng nào chúng ta càng đến sớm chừng ấy). 
- The more expensive the hotel, the better the service. 
(Khách san càng đắt tiền sự phục vụ càng tối). 
- The more electricity you use, the higher your bill will be. 
(Ban càng dùng nhiều điện bạn càng phai trả tiền nhiều). 
- The more you have, the more you want. 
(Bạn càng có nhiều ban càng muốn nhiều). 


UNIT 102: Exercises 


102.1 Complete these sentences using these words: better, worse, futher, older, elder 
You have to use some of these words more than once. Use than where necessary 
Example. Let me ask him. | know him better than you do. 


We complained about the food in our hotel. But intead of improving, it got............ 
Your work isn't very good. I'm sure you can do_ — Ra aÜ 

Ann's younger sister is stil! at school. Her. ister Is a nurse. 

Our teamp layed really badly this afternoon. We played..............................-- we have 
ever played before. 

You're standing too near the camera. Can you move a bít.......................... away? 
“Is Jim younger thanTom?" "No, he's. 











x0 R ~ 


oc 





7 The damage to our car wasn't so bad. It could have been much 
B It you need any... .. information; please contact our head office. 
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102.2 In this exercise you have to use the structure. and. (see section c). 


Examples: It's becoming harder and harder to find a job (hard). 
{t's becoming more and morre difficult to find a job (difficult). 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


As | waited for my interview, | became. 
That hole in your pullover is getting 
The suitcase seemed to get............ 
As the day went on, the weather got.. 


As the conversation went on, he became 


Travelling is becoming...... 


Since she has been in Britain, her English has got 















+ (nervous). 

. (big). 

i$ | carried it along the road (heavy). 
(bad). 

— (talkative). 
(expensive). 





- (good). 


102.3 in this exercise you have to write sentences with the. the. Choose a halt-sentence 
from box A to go with a half-sentence from box B. 


KEY 
102.11 worse 2 better than 
3 elder 4 worse than 
5 further (or farther) 6 older (than him) 
7 worse 8 further : 
102.2 1 more and more nervous 







A theearierweleave 

the longer he waited 

the more | got to know him 

the more you practise your English 
the longer the telephone call 

sell 





the fasther you'll learn 
the more you have to pay 
the-seoner Wwe arrive 


the more profit you'll make 
the more impatient he became 
the more | liked him 








2 bigger and bigger 

3 heavier and heavier 

4 worse and worse 

5 more and more talkative 

6 more and more expensive 
7 better and better 


102.3 2-6 

The longer he waited, the more 
impatient he became. 

The more | got to know him, the 
more liked him. s 

The more you practise your 4 
English, the faster you'll 
learn. . 

The longer the telephone call, 
the more you have to pay. 

The more goods you sell, the 
more profit you't! make. 
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BÀI 103: SO SÁNH (3): as. as; than 


a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 






Joe, Henry và Arthur đều là triệu phú. Họ rất 
giàu có. Joe có 5 triệu, Henry có 4 triệu và 
Arthur có 2 triệu. Như vậy: 
Henry is rich. (Henry giàu có). 
He is richer than Arthur. 
(Ông ta giàu hon Arthur.) 
But he isn't as rich as Joe (= Joe is richer 
SR than he is). (Nhung ông ta không giàu bằng Joe) 
= (Joe giàu hơn ông ta). 
Sau day là một số thí dụ khác có cẩu trúc as..as: ^ 
Jack isn't as old as he looks (=He looks older than he is) * 
(Jack không lón tuổi như vẻ mát của anh ta) (-Anh ta trông già hơn tuổi thật) 
- The city centre wasn't as crowded this morning as it usually is. (= it is usually more 
crowded). 
(Sáng nay trung tám thành phố không đông đúc như mọi khi) (= Mọi khi ở đó đông 
đúc hơn) 
Jim didn't do as well in his examination as he had hoped. (= he had hoped to do 
better). 
(Jim làm bai thi không tốt như là anh ta dà hy vọng) (= Anh ta dà hy vọng làm bài 
thi tốt hơn). 
"The weather's better today, isn't it?" "Yes, it's not as cold" (=yesterday was colder). 
("Hôm nay thời tiết tốt hơn, phài không?” "Phài, trời không lạnh bằng hôm qua") 
(=hôm qua lạnh hơn). 
| don't know as many people as you do (=you know more people). 
(Tôi không quen biết nhiều người ban) (=ban quen biết nhiều người hơn). 
Bạn có thể nói "not so... as” (thay cho "not as... as"): 
Henry isn't so rich as Joe. 
(Henry không giàu bằng Joe). 





















b) Bạn cũng có thể dùng as... as ( nhưng không dùng "so... as") trong các câu xác định 
(affirmative) và câu hỏi (question): 
I'm sorry I'm late. | got here as fast as | could. 
(Xin lỗi vi tôi đến trể. Tôi đã cố hết sức đến đây thật nhanh). 
- . There's plenty of food, so eat as much as you like. 
(Có rất nhiều thúc ăn, vi vậy cử ân bao nhiêu tùy thích). 
Let's walk. It's just as quick as taking the bus. 
(Chúng ta hãy di bó. Như váy cũng nhanh như xe buyt). 
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Can you send me the money as soon as possible, please? 
(Anh làm ơn gời tiền cho tôi càng sớm cáng tốt được không?) 


Chúng ta cũng có thể nói twice as_ as, three times as.. as V.V.: 


Petrol is twice as expensive as ñ was a few year ago. 
(Hiện nay xàng đắt gấp hai lán vài năm trước đây). 
Their house is about three times as big as ours. ` 

(Nhà của họ lớn khoảng gấp ba lần nhà của chúng tôi) 


c) Chúng ta nói the same as (không nói "the same like"): 


Ann's salary is the same as mine. (hoặc: Ann gets the same salary as me). 
(Lương của Ann bằng lương của lồi) (= Ann lãnh cùng một mứe lương như tôi). 
Tom is the same age as George. 

(Tom bang tuổi George). 

“What would you like to drink?" "I'll have the same as last time". 

("Ban muốn uống gì?” “cũng như lần trước thói"). 


d) Sau than và as ta thường dùng me / him / her / them / us khi không có động từ theo 
sau. Hãy so sánh các câu sau đây; 


You are taller than ! am. nhưng: You are taller than me. 

(Bạn cao hơn tôi). 

They have more money than we have nhưng: They have more money than us. 
(Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi). . 

| can't run as fast as he can. nhưng: | can't run as fast as him. 

(T6i không thể chạy nhanh bằng anh ta). 


UNIT 103: Exercises 





103.1 /n this exercise you have to complete the sentences using as_ as. 
Example: l'm quite tall but you are taller. I'm not as tall as you, 


Fon 


o 


Ann works reasonably hard but she used to work much harder. 
Ann doesn't work as hard as she used.to. 
My salary is high but yours is higher. My salary isn't- 
You know a bit about cars but | know more. You don't. 
| still smoke but | used to smoke a lot more. |.don't. 
still feel quite tired but | felt a lot more tired yesterday. 
I don't. 
Theyve 
They havent... piahi 
{ was a bit nervous before the interview. but usually I'm a loin more nervous. 
I ro c A T ATTI E 
The weather is still unpleasant today but yesterday it was s worse. 
The weather isn't... essem ———— 
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103.2 Re-write these sentences so that they have the same meaning. Begin as shown. 

Example: Jack is younger than he looks. Jack isn't as old as he looks. 

1 It's warmer today than yesterday. It isn't. 
The station was nearer than | thought. The station wasn’ 
1 go out less than | used to. | don't.............. 
The hotel is cheaper than | expected. The hotel isn 
There were fewer people at this meeting than at the last one. 

B A. a RU Faser E aS ko PARERE ERAN XY VADER G0086 oy 
6 The examination was easier than we expected. 
The examination wasn't . 







ns œ N 





103.3 Complete these sentences using just as with one of the following words: 








bad comfortable expensive well-qualified = 

1 Let's walk. It's just as quick as taking the bus. 

2 I'm going to sleep on the floor. I's...................................-... Sleeping in that bed. 
3 Why did he get the job? I'm....... “him. 

4 | thought you were nice but you're eveybody else. 

5 You won't find a cheaper restaurant than this. They'll all be ...... 








103.4 Now you have to make sentences with the same as. 


Example: (Tom/same age/George) Tom is the same age as George. 

1 (your hair/same colour/mine) Your hair ...........................-.....--- + nennen 
2 (l arrived here/same time/you) 
3 (you made/same mistake/l made) 











KEY 


103.1 1 My salary isn't as high as yours. 
You don't know as much about cars as | do (or... as me). 
\ don't smoke as much as | used to. 
1 don't feel as tired as | felt yesterday (or... as | did yesterday). 
They haven't lived here as long as we have (or... as us). 
| wasn't as nervous before the interview as | usually am (or... as usual). 
The weather isn't as bad today as it was yesterday (or_ isn't as unpleasant 
today-). 
103.21 It isn’t as cold today as (it was) yesterday. 
2 The station wasn't as far as | thought. 





NOwnr ond 
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1 don't go out as much as | used to (or as often as | used to). 

The hotel isn't as expensive as | expected (or... as dear as laxpected). 

There weren't as many people at this" meeting as (at) the last one. 

The examination wasn't as difficult as we expected (or... as hard as we expected). 


just as comfortable as. 

just as we!l-qualified as. 

just as bad as. * 

just as expensive (as this one). 


Your hair is the same colour as mine. 


`I arrived here at the same time as you. 


You made the same mistake as | made (oer... as me). 
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BÀI 104: SO SÁNH CUC CAP : the longer, the 
most ejoyable; . ˆ 


8) Hãy xem các thí dy sau: 


What is the longest river in the world? i 
(Con sông dài nhất trên thé giới là con sông nào?) 


* What was the most enjoyable holiday you've ever had? 
m .... kỳ nghỉ vui nhất mà bạn đã từng trải qua?) 
oyable là hình thức so sánh cực cáp 





b) Chúng ta thêm «est hoặc dùng most_ để thành lập hình thức cực cấp của nh từ và 
trạng ^J. Nói chung, chúng ta dùng —est cho những từ ngắn (một vần) và most. cho 
những từ đâi (hai vần trở lên). Qui tắc cũng tương tự như 8 bài 101. Ví dụ: 

long / longest hot / hottest easy / easiest herd / hardest 

nbung: mostíamous „most boring most difficult most expensive 
vé các qui tác chính tà,xem phán phụ lục 3 

Yesterday was the hottest day of the year. 

(Hôm qua là ngày nóng nhất trong nām). 

That was the most boring film I've ever seen. 

(Đó là bộ phim dà nhất mà tôi từng xem). 

"Why did you stay at that hotel?" "It was the cheapest we could find". 

("Tai sao bạn à khách san đó?” “Đồ là khách sạn rõ nhất mà chúng tôi có thể tìm 

được"). 

She Is really nice person-one of the nicest people ! know. 

(Cô ấy quà là một người tù t&-màf trong những người tử tế nhất mà tôi bili 
Hãy lưu ý đến hai từ cực cấp bất qui tác best và worst: 

„ That was a delicious meal. It's one of the best I've ever had, - 

(Đó là một bữa ăn ngon.Nó là một trong những bữa än mà tôi thưởng thức). 

Why does he always come to see me at the worst possible moment? 

(Tại sao lúc nào anh ta cũng đến gặp tôi vào những lúc bất tiện nhất?) 


Đừng quên là chúng ta thường düng mao từ the với so sánh cực cấp: "the best, the | 
most boring". 


c) Oldest và eldest: 


Hinh thức cực cấp của old và oldest: 

That house over there |s the oldest building In the town 

(Ngôi nhà dáng kía là ngôi nhà lâu đời nhất trong thị trấn) 
Chúng ta dùng eldest khi chúng ta đang nói về các thành viên trong gia dinh: 
- My eldest son is 13 year old. 

(Con trai ión nhất của tôi được 13 tuổi). 
- Are you the eldestin your family? 

- (Ban là con cà trong gia đình phài không?) 
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d) Sau các từ cực cấp, chúng ta dùng in với nơi chốn (thành phố, nhé-). 
-  Whatis the longest river in the world? (Không nói “of the wond’). 
(Con sông dài nhất là con sóng nào?) 
- ‘We were lucky to have one of the nicest rooms in the hotel. 
(Chúng lôi may mắn được à một trong những phòng tốt nhất khách sạn). 
“Ngoài ra: "(the best.) in the class / in the team / in the company, .” 
Nhung: "the happiest day of myvtife, the hottest day of the yea" (ngày hạnh phúc nhất 
trong đời tdi / ngày nóng nhất trong năm). 
Hãy lưu ý rằng ching ta thưởng dùng thi present perfect (| have done) sau so sánh 
cực cấp (xem thám bài 14a): 
What's the best film you've ever sean? : 
(Phim hay nhất mà ban đã từng xem là phim gì?) ' € 
That was the most delicious meal Y ve-had for a long time. 
(Đó là bữa ăn ngon nhất lôi được thường thức từ lâu nay.) " 
e) Đôi khi chúng ta dùng most + tinh tt) (không có "the") với nghĩa "very": 
- The book you lent me was most interastíng. (=very interesting). 
(Quyển sách bạn cho tôi mượn rất hay). 
Thank you for the money. It was most generous of you. (=very generous). 
(Cám ơn vé số tiền đó. Bạn that rộng rãi). 


UNIT 104: Exereises 


* 104.1 Complete the sentences with a superlative and preposition. ” 
Example: It's a very nice room. It's the nicest room in the hotel. 
1 It's a very cheap restaurant. It's... . 
2 It was a very happy day. t was. . 
3 She's a very intelligent student, She. 
4 It's a very valuable painting. It.. ....... 


In the following sentences use one of the + superiative. 

Example: Ws a very nice room. It's one of the nicest rooms in the hotel. 
He's a very rich man. He's one- 

' It's à very old castle. It's_ ..... 


He's a very good player. He... 
It was a very bad experience. It was_ 
He's a very dangerous criminal. He .... 


















DONDU 





104.2 Read these sentences and then write a new sentence with the same meaning. Use a 
superlative each time and begin each sentence as shown. 
Example: I've never seen such a boring film. It's the most boring film l've saen. 
_ 1 fve never heard auch a funny story. That's the.............. “heard. 
2 He's never made such a bad mistake. (Va......................... 
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! haven't tasted such good coffee for a longtime. 
That's... ... 


I've never slept in such an uncomfartable bed. 








l've never had such a big meal. It's 





- I've never met such a generous person as Ann. 


Ann is... 
l've never had such a good friend as you. “You 


| haven't had to make such a difficult decision for years. 
This is_............ 











Years. 





104.3 Now here are some questions for you to answer. But first you have to write the 
questions using the words In brackets. The answer them. 
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1 (what/large/city/your country?) What is the largest city in your country? 
2 (who/ famous singer/your country? Who.. 
3 (whaVpopular sport/your country?) What . 
4 (whatexpensive thing/you/ever bought?) . 
5 (whaVhappy/day/your life?) What was 
6 (whaUstupid thing/you/ever done?). 
7 (who/intelligent person/you know?) 
8 (who/beautiful person/you know?).. 
KEY 
- 104.11 It's the cheapest rosiourant in the 4 This is the most uncomfortable 
town. bed I've ever slept in. 
2. lt was the happiest day of my life. . 5 W's the biggest meal I've ever had. 
3 She is the most intelligent student 6 Annis the most generous person 
in the school. è I've ever met. 
4 Itis the most valuable painting In 7 You are the best friend Ive ever 
- the gallery. had. 
5 He's one of the richest men in the 8 This is tha most difficult decision 
world. I've had to make for years. 
6 It's one of the oldest castles in 104.32 Who is the most famous singer in - 
Britain. your country? 
7 He is one of the best players in 3 What is the most popular sport in ˆ 
the team. your country? 
B It was one of the worst 4 Whatis the most expensive thing 
experiences of my life (or... in my you have ever bought? 
life). a 5 What was the happiest day of your 
* 9 Heisone ofthe most dangerous P life? 
* ` criminals on the country. 6 What is the most stupid thing you 
104.21 Thats the funniest story I've ever have ever done? 
= heard. 7 Who is the most intelligent person 
2 It's the worst mistake he's ever - you know? 
made. - 8 Whois the most beautiful person 
3 That's the best coffee I've tasted ` youknewt 
for a long time. 3 v ` 
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BÀI 105:  TRẬT TỰ TỪ (1) : động tù+túc từ; noi 
i chốn và thời gián 
a) bong từ+túc từ (verb«object) : . ` 
Động từ và các túc tữ của động từ thường di chung với nhau, thường | thì phông ta 
, không thêm chữ nào khác vào giữa chúng: . 
Ũ Hike children very much (không nói "I like very much children). 
(Tôi t thích trẻ con) 


Did you see Norman yesterday? . 
` - moma qua ban có gặp Noman sheng?) 


Ann often playa 





Sau day là mot số thí dy: ` 
Do you clean the house every week-end? (không nói "Do you clean every week- 
end the house?"), 
(Bạn có lau nhà vào mỗi cuối tuần kháng?) 
_ + Everybody enjoyed the party very much. (không nói "Everybody enjoyed very much 
" the party"). 
(Mọi người đầu rất thích buổi tiệc đỏ). 
Our guide spoke English fluently. (khong nói '~ spoke fluently English”) 
(Người hướng dán của chúng ói nói tiếng Anh trôi cháy). 
- |} not only lost all money-t also lost my passport, (không nói ' lost also my passport") 
(Tôi không chi mất hết tiền-tôi còn mất cả hộ chiếu nữa). 
At the end of the street you'll see a supermarket on your left. (không nóL".. see on 
your left a supermarket") 
(ð cuối con đường, ban sé thấy một siêu thị nằm bên tay trái). 


- Về vị trí của các từ nhu also và often trước động tù, xem bài 106. 
b) Nơi chốn và thời gian: 


Chúng ta thường dùng tù chỉ nơi hőn oie trước tu cht thai gian (when? / how 
often? / how long?): g 











" á ai gì : 
Tom walks to work every morning (không nói “Tom walks every 
moming to work). > 
(Tom di bộ đến chỗ làm mỗi buổi sáng). ` 


She hes been In Canada since April. 
(Có ta đã 8 Canada từ tháng tu). 

We arrived at the aiport earty. 
(Chúng lồi đã đến sân bay sóm). 
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Sau đây tà một số thí dy khác: 
- I'm going to Paris on Monday. (không nói I'm going on Monday to Paris"). 
(Tôi sẽ di Parisvào thứ hai). 
Don't be late. Make auityou're here by 8 o'clock. 
(Đừng đến trễ. Nhớ là bạn phải có mat ở đây vào lúc 8 gid). 
- Why weren't you at home last night? 
(Tại sao tối hôm qua bạn không có à nhà?) 
You really shouldn't go to bed so late. 
(Ban thực sự không nên di ngủ quá trễ như thế). 
Ta cũng có thể đặt từ chỉ thời gian ở đầu câu: 
On Monday I'm going to París. 
` (Thứ hai tôi sẽ đi Paris). 
Every morning Tom walks to work. 
4Mỗi sáng Tom đi bộ đến chỗ làm). 
Hãy lưu ý rằng bạn không thể dùng early hoặc Iate ở đầu cẩu theo cách này được. 
Hãyxem bài 106 để biết thêm về trật tự tử. 


UNIT 105: Exercises 


105.1 in this “exercises you have to decide whather the-word order is right or wrong. Correct 
the sentences which are wrong. 
Example: | like children very much RIGHT, 
Tom walks every morning to work WRONG -to work every moming. 

Jim doesn't like very much football ... — 
Ann drives every day her car to work 
When | heard the news, | phoned Tom immediately .. 
Maria sp&aks very weil English _. 
After eating quickly my dinner, | went out. 
You watch ail the time television. Can't you do something else? 
Jim smokes about 20 cigarettes every day... 
| think I'l go early to bed tonight............... 
You should go to the dentist every six months 

10 When | heard the alarm, | got immediately out of bed. 

~“ 11 Did you learn a lọt of things at school today? . 

12 How many people do.you know who go on Sundays 
————————————————————————————————— 
105.2 Now you have to put the parts of a sentences in the correct order. Tha first nine 

sentences are like those in section a. - : 

Example: (chilldrenvery much like) | like children very much. 

1 (he won/easily/the game) He won.. 

2 (again/please don't ask/that question) ‘Please. 

8 (football/every week-end/does Ken play?) Does 






















«© Œœ xi Œ Ơn k (ở Bồ ~ 















342 7 


www.thuvien247/.net- 


(quietly / the door / | closed) | s 
(his name / after a few minutes / | remembered 
(a latter to her parents / Ann writes / every week) 
(at the top of the page / your name / please write) - 
(some interesting books/we found / in the library) 
(opposite the park/ a new hotel / they are bullding) .. 
The next six sentences are like those in section b. 
10 (to the bank / every Friday / | go) ! go 
11 (home / why did you come/so late?) Why 
12 (around the town / all moming / I've been walking) 
13 (recently / to the theatre /have you been?)......... 
14 (to London“ tor a few days next week / l'm going). 
15 (on Saturday night / | didn't eee you/at the party) .. 












DOnaune 














KEY i " » . 
eee 
105.11 wrong-Jim doesn't like football 5 |remembered his name after a 
very much few minutes (or After a few 
2 wrong-Ann drives her car to work 


minutes | remembered his name). 


4 oey day 8 Ann writes a letter to her parents 
fig 
4 wrong-Marla speaks English very . <r (on Every Se 
"og wea „Aor eating my diner 7 Please write your name at the top 
quickly, went out ot the page. 
6 wrong-You watch television ail the 8 We found some interesting books 
ams ˆ in the library. 
7 rght . 9 They are building a new hotel 
8 wrong- i think I'll go to bed early . Opposite the park. i 
tonight 10 igo to the bank every Friday (or 
9 right Every Friday | go to the bank). 
10 wrong- | got out of bed ” 11 Why did you come home so late? 
immediately - 12 I've been walking around the town 
73 right all moming. : 
12 wrong: who go to church on . 13 Have you been to the theatre 
Sundays recently? 
105.21 He won the game easily 14 I'm going to London for a few days 
2 Please don't ask that question next week. 
again. . 15 I didn't see you at the party on 
3 Does Ken play footbali every Saturday night. . 
wech-end? * 


4 closed the door quietly. 
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BÀI 106: TRẬT TỰ TỪ (2) : trạng từ đi với động từ 


a): Chúng ta dùng một số trạng tử (ví dy như always, also, probably) cùng với động tử ở. 
giữa câu: 
Tom always goes to work by car. 
(Tom luôn luôn di làm bằng xe hoi). " 4 
We were feeling very tired. We were a/so hungry. T 
(Chúng tôi cám thấy rất mệt. Chúng lôi lại odin thấy đói nữa).ˆ ad 
Your car has probably been stolen. 
(Có lè xe hơi của bạn đã bị đánh cáp) 


b) Hay xem những qui tất sau vé vị trí của trạng từ khi đứng giữa câu (Đây chỉ là những 
qui tắc tổng quát, vì vậy vẫn có những ngoại lộ). 


i) Nếu động tù chỉ là một chữ (gops, cooked..), chúng ta thường đặt trang từ trước 
động từ: - 


trang từ 


Tom always 
Tom _ luôn k * 





- l ¢leaned.the house and also cooked the dinner (không nói "cooked ada 
(Tôi đã lau nhà và còn nấu luôn bữa tối). 
- Jack hardly ever watches television and rarely reads newspapers. 
(Jack hầu như không bao giờ xem ti vi và # khi nào đọc báo). 
She almost fell over as she came down the stairs. 
(Co ta suýt té nhào khi đi xuống cầu thang). 
- Hãy lưu ý rằng các trạng từ này (always / often / aleo_) luôn luôn đứng trước have to: 
- We always have to wait a long time for the bus. 
(Chúng tôi luôn phài đợi xe buýt rất lâu). 
Nhung các trạng từ thường đứng sau am / is / are / was / were: 
- We were feeling very tired. We were aiso hungry. ` 
(Chung tôi cảm thấy rất mệt. Chúng tdi lại thấy đói nữa). 
-. Why are you always late? You're never on time. § 
` (Tai sao lúc nào bạn cũng đến trễ thế? Bạn chẳng bao gid đến đúng giờ cả). 
The traffic in usually ss bad as it was this morning. 
(Thường thi giao thông không đến nỗi tệ như sáng nay). j . 


ii) Ddi khi động tù gồm hai hay nhiều chữ (can remember, doesn't smoke; has been 
stolen). Khi đó chúng ta thường đặc trạng từ sau chữ đầu tiên của cụm động tử:. 


.  độngtừ1  trạngtỲ động từ 2 
i can never remember his name. 


(Tôi không bao giờ có thể nhở được tên anh ta). 
Ann' -doegnt 
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động từ 1 trạng từ động từ 2 . 
Are you - definitely going to the party tomorrow? 


(Ngày mai ban có chắc chắn đến dự tiệc không?) 
Your car has probably been stolen 
Có lš xe hơi của bạn đã bj đánh cáp : 


+ My parents have always lived in London. 
(Cha me tôi luôn luôn sống ở Luân Đôn) 
- Jack can! cook. He can't even boil an egg. 
(Jack khónibiét nấu ăn. Ngay cà luộc trứng anh ta cũng không biết). 
The house was only built a year ago and it's already falling.down. 
(Căn nhà chỉ mới được xây cách đây một năm mà đã đổ sụp xuống)... E 
Trong câu phủ định probaply đứng trudc từ phủ định. Vi vậy ta nói: 
| probably won't see you. Hoác: | will probably not see you (nhưng không nói “| 
won't probably see you") 
(Có lẽ tôi sẽ không gặp bạn). 
c) Chúng ta cũng dùng all và both ở những vị trí tương tự: 
- We all falt i after the meal. 
(Tất cà chủng tôi déu cảm thấy khó chịu sau bữa än). 
Jack and Tom have both applied for the job. 
(Cá Jack và Tom đâu nộp đơn xin làm công việc đó). 
We are all going out for a meal this evening. - 
(Tối nay tất cà Ching tôi sẽ di ăn tiệm). 
My parents are both teachers. 
(Cha me tôi đầu là giáo viên). 


UNIT 106: Exereises : : , 


106.1:/n this exercies you have to decide whether the underlined words are in the right 
postion or not. Correct the sentences which are wrong: tow ` 
Example: Tom goes always to work by car WRONG-Tom always goes-. 
| cleaned the house and alsa cooked the dinner RIGHT. 


| have a good memory for faces but | always forget names. 

Those tourists over there pmhahly are American. 

Tom gets hardly ever angry. 

We both were astonished when we heard the news. 

1 gaon found the keys | had lost. 

1 did some shopping and ! went also to the bank. ` 

Tom has always to hurry in the morning because he gets up so late. 
The baby is very good. Shé seldom cries during the night. 

1 usually am very tired when t get home from work. 

O Lusually have a bath when | get home from work. - 








OBNANPRWN= „Ố 


-æ 
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106.2 This time you have to re-write the sentences to include the word in brakets. 
Example: Ann doesn't smoke (usually) Ann doesn't usually smoke. 
Have you been arrested? (ever) Have .. 
1 don't have to work on Saturdays (usual 
Does Tom sing when he's in the bath? (always) 
I'll be home this evening (probably) ... 
We are going away tomorrow (alf) ..... 
(Don't take me seriously) | was joking (only) | . 
Did you enjoy the party? (both) .. 
(I've got a lot of housework todo; 
bs 











@œ ¬i Gứ >6 + 





106.3 Now you have to put the words in brackets into.the sentences in tha correct order. 
Exemple: | can never remember. his name. [rememberhwedicen), 
























d Eon ... Sugar in my tea (take / usually). 
2 "Where's Jim^* “He........................ home early". (goes / has / probably). 
S Anlaess . very generous. (is / always).  . 
4 Annand Tom. . in Manchester. (both / were / born). 
5 Tim is a good plát .-... Very well. (sing / atso/can). 
6$ Our television down. (often / breaks). 
T WBugi.dr.. a long time for the bus, (have / always / to wait). 
8 My sight isn't very good. ! . ^» With glasses. (read / can /only). ~ 
B. Maso: .. earty tomorrow. (probably f leaving. / will / be). 
10 I'm afraid |... . able to come to the party. (probably / be / won't). 
11 it we hadn't same train, we..... .. each other (never/met/mighƯnave). 
KEY 
106.11 right 7 Did you both enjoy the party? 
2 wrong-. are probably American $8 | must also write some letters 
3 wrong-Tem hardly ever gets angry a R 
4 wrong-We were both astonished. 10.31 usually take 
5 right 2 has probably gone 
6 wrong-_ | also went to the bank : one 
7 wrong-Tom always has to hurry. 5 ecan also sing 
A Bis -1 am usually very tired $ often breaks 
10 (i ng g "y 7 7 always have to walt 
fight 8 ead ("I can read onhý 
106.21 Have you ever been arrested? con only reac | onhy 
2 TU have adn with glasses” is also possible) 
Saturdays à 9 will probably be leaving 
3 Does Tom always sing when he's 10 probably won't be (or wili probably 
- 2: nobe]  - 
inthe bath? 11 might never have met 
4 i'l probably be late home this j A 
evening 
5 We are all going away tomorrow 
o 


1 was only joking 
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BÀI 107: STILL và YET 
ANY MORE/ANY LONGER/NO LONGER 


a) Still và yet 


Chúng ta dùng still để nói rằng một hành động hoặc một tình huống nào đó van dang 
tếp diễn. SW thường đứng giữa câu cùng với động từ (xem 106b để biết vj trí chính xác): 
It's 10 o'clock and Tom is still in bed. 
(Bây giờ 10 gid, váy mà Tom vẫn còn ngù). 
- "Have you given up smoking?" 'No, I stil! smoke" 
("Anh đã bỏ thuốc chưa?” “Chưa tôi vẫn còn hut’). 
Are you stif living in the same house or have you moved? 
(Ban vẫn dang sống à nhà cù hay đã don di nơi khác rồi?) 
When | went to bed, Ann was still working. 
(Đội khi di ngủ, Ann vẫn còn đang làm việc). 
Oa you still want to go to the party or have you changed your mind? 
(Ban văn còn muốn đến du tiệc hay đã đổi ý tồi?) 


Chúng ta dùng yet để hỏi một sự việc nào đó dà xảy ra chưa, hoặc để nói rằng một sự 
việc nào đó vẫn chưa xãy ra. Chúng ta dùng yet chủ yếu trong cáu hỏi và câu phủ định. 
Yet thường đứng cuối câu: 

I'm hungry. is dinner ready yer? 
_(Tôi đói rồi. Buổi tối dà sån sàng chua?) 

- Have you finished writing that Jétter yer? 

(Ban dà viết xong lá thư đó chua?) ñ 
~ It's 10 o'clock and Tom hasn't got up yet (hoặc ".. isn't up yet") 

(Đã 10 giờ rồi mà Tom vẫn chưa thức dậy) 

We don't know where we're going for our holidays yet. 

(Chúng tôi vẫn chưa biết! sẽ đi nghỉ ở đâu). 

Chúng ta thường dùng yet với từ present perfect ("Have you meted ening that letter 
yet?") Xem thám bài 15b. 

Bây giờ hãy so sánh stili và yet trong các câu sau đây: 

Jack lost his job a year ago and he Js still unemployed. 
(Jack mất việc cách đây mét năm và bây giờ anh ta vẫn thất nghiệp) 

- Jack fost his job a year ago and hasn't found another job yet. 

- (Jack mất việc cách đây một năm và vẫn chua lầu được việc làm khác) 

- sit stiff raining? 

(Trời vẫn còn mưa phải không?) 
- ‘Has it stopped raining yet? 
(Tréi đã tanh mua chua?) - . 
Stiti cũng có thể được dùng trong câu phủ định: 
He said he would 5e here an hour ago and he still hasn't come. 
(Anh ta nói là sé có à đây cách đây mót giờ, vậy mà hiện. giÐ anh ta vẫn chưa đến) 

Câu trên có cùng ý nghĩa với câu "he hasn't come yet". Nhưng vias not biểu lộ sự 

ngạc nhión hay nón nóng mạnh hơn. Hãy so sánh: 


Lr 
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She hasn't written to me yef (but | expect she will write soon). 

(Cô ta chua viết thư cho tôi). (nhưng tôi mong có ta sẽ sớm viết thư cho 160. 
Shesstíll hasn't written to me. (she should have written before now). 

(Cô ta vẫn chua viết thư cho tôi.) (dáng lẽ có ta phải viết rồi). Ey 


b) Ching ta dùng not. ahy more, not. any longer và no longer dé nói rằng một tình 
huống nào đó đã thay đổi. . 
Any more và any longer đứng ở cuối câu: J j 
- Mr Daviá doesn't work here any more (hoặc any longer). He lett about six months 


d Davis không còn làm việc à dày nüa. Ông ta đã thôi việc cách đây 6 tháng). 
~ -We were good friends once but we aren't friends any more (hoặc any longer). 
(Trước kia chúng lôi là bạn thân nhưng bay giờ chúng tỏi không còn là bạn nữa). 
No longer đứng ở giữa câu (xem bài 106b): 
- Weare no longer friends. 
(Chúng tôi không còn là bạn của nhau nca) 
She no longer loves him. - 
: (Cô ta không còn yêu anh ta nữa). 


Chúng ta thường không dùng nơ more theo cách này: 
He is no longer a student. (không nói “ He is no more a student.") 
(Anh ta không còn là sinh viên nda.) 


UNIT 107: Exercises - 


107.1 In this exercise you have to ask some questions about a friend, Dave. You haven't 
seen Dave for a very long time. When you last saw him: | 





1 he was living in Harrow Road 4 ha had a beard 


2 he wag single 5 he wanted to be a politician 
3 he was working in a facto 6 he smoked a lot 





You meet someone who has met Dave recently. Ask questions about Dave using still. 
1 Is he still living in Harrow Road? 4 .. 





107.2 This time you have fo write sentences with yet 
Example: it's still raining (stopped) It hasn't stopped raining yat 


Goerge is still here gone) He ............... 
The concert is still going on (finished) It.. 
The children are still asleep (woken up) .. 
Ann is still on Holiday (come back)... 
Jack is still up (gone to-bed) ~... 











œ ơn + Ó h + 


We're still waiting tor | him to is bd our 


N 
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107.3 In this exercise you have to use stili and not. any more. 
Example: Tom used to play tennis and football (still/tennis but..). t 


1 Jack used to have long Mair and a beard (stili/iong hair but.) 


. He... ves „but. 





2 Shewas in ‘hospital and she was on the danger list. (stil/hospital but nl 


*ivStk9EG4056935238164v25sxsE iios UU sua 


3 She used to — in God and go to ‘church c on n Sindaye (sod b bu a 
4 iwas feeling: tired and sick (etlirea pu-)) — 


-B He was ‘a ‘good ‘player and he was the best in the toam m (stlgood player b b 


6 Iused to like George and Ken (still/George bu 















Now use no longer instead of not_ any more in sentences 1-4. 


7 i 
9 (3)She.. 





KEY 


(2) - 
10 (4) . 








107.1 2 ~s he still single? _ 
- S8 Is he stil! working in a factory? 


4 Has he.still got.a beard? (or Does he 


still have a beard?) 


5 Does he still want to be a politician? 


6 Does he still smoke a lot? 


107.2 1 - He hasn't gone yet. 
2 It hasn't finished yet. 
3 They haven't woken up yet. 


4 She hasn't come back yet (or She isn't - 


back yet). - 
He hasn't gone to bed yet. 


5 

6 He hasn't replied to our letter yet. 

7 | haven't decided what colour to paint 
the wall yet (or | haven't yet decided 


what colour. ). 


107.31 He has still got long hair (or He stili hes 
long hair) but he hasn't got a beard any 
mors (or he doesn't have a beard any 


more). 


- 


9 


She is still in hospital but 
she isn't on the danger list 
any more. 

She still believes in God but 
she doesn't goto church on 
Sundays any more. 

I'm still feeling tired (or | still 
feel tired) but I'm not feeling 
Sick any more (or I don't feel 
Sick any more). 

He is still a good player but 
he ien't the best in the team 
any more. 

I still like George but | don't 


` like Ken any more. 


She is no longer on the 
danger list. 

She no longer goss to 
church on Sundays. 


10 I'm no longer feefing. ajck (or ^ 


| no longer feel síck). 
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BÀI 108: QUITE và RATHER 


a) Quite: không bằng "very nhưng nhiềư hơn (hoặc lớn hon) "a little": 
- m surprised you haven't heard of him. He's quite famous. (=less than very famous 
but more than a little famous). 
(Tôi ngạc nhiên là ban chưa nghe gi vá ông ta. Ong ta khả nổi tiếng). 
- Ms quite cold. You'd better wear your coat. 
(Trời khá lạnh. Ban nên mat áo khoác). 
- Tom lives quite near me, so we see each other quite often. - d 
(Tom sống khá gán chổ ti, vi vậy chúng tôi gặp nÏau khá thường xuyên) 
Quite đứng trước a / an: 
quite a nice day quite an old house . quite & long way 
Chúng ta cũng dùng quite với một số động từ, đặc biệt là like và enjoy: 
- | quite like tennis but it's not my favourité^sport. 
(Tôi khá thích quán vợt nhung nó không phải môn Thể thao lôi ưa thích). 


Quite còn có một nghĩa khác,xem ở phần c. : - ` 


b) Rather mang y nghĩa tương tự nhu quite nhưng chúng ta dùng rather chủ yếu với „ 
những từ và những ý phử định: 
It's rather cold, so you 'd better wear your coat. 
(Trai khá lạnh, vi vậy ban nên mat áo khoác vào) 
“What was the examination like?" “Rather difficult, I'm atraid" 
("Ky thi thế nào?" “Kha khó, tôi e rằng thé"). 
Let's get a taxi. It's rather a long way to walk. 
(Chúng ta hay di taxi. Nấu không ta phải di bộ một quảng khá xa đấy). 
Quite cũng có thể được dùng trong các câu trên. 
Chúng ta thường dùng quité với ý nghĩa tích cựe (positive) và rather với ý nghĩa phử định 
(tiêu cực) (negative): 
- Sheis quite intelligent but rather lazy. 
(Có ta khá thông minh nhưng hơi lười). “ 
Khi chúng ta dùng rather với những tù tích cực (ion / interésting..), nó sẽ có nghĩa là 
"khác thường", “bất ng" Thi dụ: 
Rather nice = tốt / ti? tế không ngờ. . 
These oranges are rather nice. Where did you get them? 
- (Mấy quà cam này ngon quá. Ban mua chúng ở đâu thế?) 
- Ann didn't like the book but | thought it was rather interesting: (=more interesting 
than expected). i . 
(Ann không thích quyển sách đó nhưng tôi nghĩ nó khá hay). 
Rather có thé đi trước hay sau a / an: " 
a rather interesting book, hoặc: rather an interesting book. 
c) Quite còn có thể mang nghĩa "hoàn toàn”. Thí du: y ` 
- “Ars you sure?" “Yes, quite sure" (=completely sure). 
(‘Ban chắc thé chữ?" “Vâng, chắc trăm phán trăm"). 
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- Quite mang nghĩa “hoàn toàn” khi di với một tinh từ, đặc biệt là: 

sure nght true unnecessary different 
certain wrong safe extraordinary impossible 
She was quite different trom what | expected (=completely different) 
(Cô ta hoàn toàn khác với những gì tôi nghị). 

- Everything they said was quite true (=complete true). 
(Moi điều họ nói đều hoàn toàn đúng). 

Chúng ta cũng dùng quite (hoàn toàn) với một số động từ: 

- quite agree with you (=| completely agree). è 
(Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn). ğ * 
They haven't quite finished thelr dinner yet. 
(Họ chưa ăn xong bữa lối). 
| don't quite understand what you mean. 
(Tôi haàn toàn không hiểu anh ta muốn nói gl). a 


- - 


UNIT 108: Exercises 


amazing 
amazed 





108.1 Re-write these sentences lo include quite. 
Example. They like in an old house. 
They like in quite an oid nouse. 
Tom's got a good volce .. 
They bought an expensive camera 
It was a nice day............... 
We had fo walk a long way . 
It was a frightening experience . 
There was a strong wind ....... 
You've made a lot of mistakes . 
I've had a tiring day .............. 


ONGAN- 











— 
108.2 Completa these sentences using the words in brackets. Each tima use quite with the 


positive word and rather with the negative word. 
Example: Carolia -— but —— (intelligent/lazy). 
The weather is. 
Jis flatis_...... s X 
The water in the pool was....... but.. .. 














€ 0ow00^&onWv- 


-(warm/windy). 
..(clean/untidy). 
(warm/dirty). 
(good/long). 
..(exeiting/frightening). 
«n (Well/noisy). 
..(a hard worker/siow). 
to get to his house (near/dHficult). 
{interesting/complicated). 
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work (a well-paid job/hard). 
.. (pleased/disappointed). 
^ 





sees DUTIES... 
with the hotel but Jim w 











108.3 Complete these sentences using quite with one of the following words: 
different, amazing impossible sight safe sure unnecessary té 




















1 We didn't believe them at first, but they said was — 
2 You needn't have done that. It was ............ : 
3 Im afraid | can'd do what you ask. It's .......... 
4 „í couldn't agree with you more, You are... 
5 You won't fall. The ladder is...... 
6 You can't compare the two things. They are. 
7 I think | saw him go out but I'm not -... 
8 | couldn't believe what had happened. tw was 
KEY . “ 
108.1 1 Tom's got quite a good voice. 8 quite near me but it's rather 
2 They bought quite an expensive difficult 
camera. '* 9 quite interesting but rather 
3 It was quite a nice day. complicated ` ` 
4 We had to walk quite a long way 10 ‘quite a well-paid job but It's rather 
5 It was quite a frightening hard work 
experience. 11 quite pleased with the hotel but 
6 There was quite a strong wind. Jim was rather disappointed 
7 Yoü Ve made quis à lot of 108.32 quite unnecessary 
matikas; 3 quite impossible 
8 I've had quite a tiring day. 4 hard á E 
108.21 quite warm but rather windy. — ^ x bì sa 
2 quite clean but rather untidy 6 quit different 
3 quite warm but rather dirty 7 quite sure 
4 quite good but rather long 8 quite amazing is 
5 quite exciting but rather * 
frightening 
6 quite well but it's rather noisy 
7 quite a hard wroker but he's rather 


slow 
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BAI 109 ALTHOUGH / THOUGH / EVEN 
THOUGH IN SPITE OF / DESPITE 


'a) Hãy xem xét tinh huống mẫu sau: 













Năm ngoái Jack và Jill nghỉ mát bên bó biển. 
Trời mưa nhiều nhưng họ vẫn vui thích. Bạn có thể 


P nói 
z ~ “3 Although it rained a lot, they enjoyed 
Tie 7 themselves. (= It rain a lot but they enjoy 
ra Uy . themselves) 

^0 (Mặc dà trời mua nhiều, ho vẫn vui thich). 
PINE T^ hoğc: Inspite of | the rain, they enjoyed 


Despite themselves. 
Bắt chấp trời mua, họ vẫn vui thích). . 


.b) Sau although chúng ta dùng chủ từ + động tử: 


Although she smokes 40 cigarettes a day, she is quite fit. 
(Dù hút 40 điếu thuốc mỗi ngày, bà ta vẫn hoàn toàn khỏa mạnh). 
= Although it rained a lot, we enjoyed out holiday. 
(Mac dù trởi mưa nhiều, chúng tôi vẫn nghi mát vui vB). 
| didn't get the job although ! had all the necessary qualifications. 
(T6i khóng nhận được công việc đó mặc du tôi có tất cả những bằng cấp cán thiết), 
Sau In apite ot (hoặc despite) chúng ta dùng một danh từ, một đại tù (this/that/what 
v.v...) hoặc động từ -ing: 
- n spite of the rain, we enjoyed our holiday. 
(Mặc dù trời mưa, chúng tôi vẫn nghỉ mát vui vẻ). 
- ! didn'† get the job despite my qualifications. 
(Tôi không nhận được công việc đó mặc dù có đủ bằng cấp). 
She wasn' well, but in spíte of this she went to work. 
(Cô ta không được khỏe, mặc dà vậy cô ta vn đi làm). 
Despite what! said last night. | still love you. 
(Du tối qua anh có nói gì di nữa, anh vẫn yêu em). 
{'m not tired in spite of-working hard all day. 
(Tỏi không thấy mệt mặc dù đã làm việc vất vå suốt ngày). 
Hãy lưu ý rằng chúng ta nói “in spite of" nhưng nói "despite" (không có giới từ of): 
Bạn cũng có thể nói in spite of/despite the fact (that)... 
- dn spite of the fact (that) | was tired, | couldn't sleep. 
(Mặc dà mệt mỏi, tôi vẫn khóng ngủ được). 
She's quite fit despite the fact (that) she smokes 40 cigarettes a day. 
(Bà ta vẫn hoàn toàn khỏa manh mac dà hút 40 điếu thuốc mỗi ngày). 
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Hãy so sánh although và In spite of/despite: 
Although the traffic was bad, | arrive on time. 


In spite of the traffic, | arrived on time. 

(Dù tinh hình giao thông rất tdi tệ, tôi vẫn đến đúng gid). 
| couldn't sleep although | was very tired. 

{ couldn't sleep despite being very tired. 

(Tôi không ngủ được dù rất mát). 


c) Đôi khi chúng ta dùng though thay cho although: 
- | didn't get the job though ! had all the necessary qualifications. 
(Tôi không nhận được công việc đó mặc dù tôi có tất cà những bằng cấp cán thiết). 
Hong văn nói tiếng Anh (spoken English). chúng ta thường dủng though ở cuối câu: 
The house isn't very nice. | like the garden though. (= but | like the garden), 
(Căn nhà không đẹp lắm. Tuy nhién tôi thich khu vườn). r 


- 1 see him every day. fve never spoken to him though. (= but Ive never spoken to 
him) 


(Ti gap anh ta hằng ngày. Tuy vậy tôi chưa bao giờ nói chuyén với anh ta). 
Even though là hình thức nhấn mạnh của although: 
- Even though | was really tired, | couldn't sleep. 

(Cho dù tôi thực sự một mỗi, tôi vẫn không ngủ được). 


‘UNIT 109: Exercises 


109.1 Complete these sentences. Each time use although + a sentence from the box. 


| didn't speak the language Ì 
| had never seen him before we don't like her very much 
It was quite cold he had promised to be on time 


1 Although he has a very responsible job, he isn't particularly well-paid. 
2 Although ... Su iae , | Fecoghised him from a photograph. 
3 I didn't wear a coat — 


4 We thought we'd better invite her to the party m 
y managed to make myself understood. 

































6 Hewas late. 





109.2 Complete these sentences with although or In spite of. k 


uin: now it rained a lot, we enjoyed our holiday. 
>..... all my careful plans, a iot-of things went wrong. 
had planned everything carefully, a lot of things went wrong. 
~~~~.... | Can't play a musical instrument. ˆ 
being very tired, we carried on walking. 
this the house was still cold. 
... I advised him not to. 











5 The heating was full on, but... 
6 Keith decided to give up his Job .... 
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109,3 Read these sentences and then write a new sentence with the same meaning. Use the 
word(s) in brackets in your sentences. 


Example: | couldn't sleep although t was tired. (despite) 
° Loouldn't sleep despite being tired (or daspite the fact (that) | was tired). 
1 Although he's got an English name, he is in tact German. (despite) 
Despite ... UTR d m amps HEAR 
2 inspite of her injured toot, she. managed to ‘walk to the village. nota 








3 h decided to accept the job although the salary \ was low. (in spite of) 
! decided ., ——————— nmi s 
4 We lost the match although v we were ‘the better team. (despite) 








ours, T didn't leel hungry. (even though) 





109.4 Now use the words in brackets to make a sentence with though at the end. 


Example: The house isn't very nice. (like/garden) L like the garden though. 
1 She's very nice. (don't like/husband) | .. 
2 Its quite warm. (a bit windy) It ....... 
3 We didn't like the food. (ate) We ... 











KEY "TN . 





109.12 Although i had never seen him 2 Although she had an injured foot, she 
_  belore managød to walk to the 
3 although it was quite cold village./Although her foot was 
4 although we dont like her very ` injured... 
much 3) decided to accept the job in spite of 
5 Although ! didn't speak the the low salary./,.. in spite of the salary 
language being low./in spite of the fact (that) the 
6 although he had promised to be u salary was low. 
on time . 4 We lost the match ‘despite being the 
109.21 in spite of (or despite) - better team./... despite the fact (that) 
2 Although i . we were the better team. 
3 although. © `... 5 Even though | hadn't eaten for 24 
4 In spite of (or despite) hours, | didn't feel hungry. 
5 in spite of (or despite) 108.4 1 | don't like her husband though. 
6 although 2 It's a bit windy though. 
109,31 Despite his English name, hei is in 3 We ate it though. 


fact German ./Despite having an 
English name.../Despite the fact 
(that) he has... 
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BÀI 110: EVEN 


: a) Hãy xem thi dụ sau: 








Our footbaíí team lost yesterday. We all played badly. Bill is our best player but 
yesterday even Bill played badly. 

(Hôm qua đội bóng chúng tôi bị thua. Tất cả chúng tôi đều chơi rất-tệ. Bill là cầu 
thù giỏi nhất nhưng hôm qua ngay cả Bill cũng chơi rất tồi). 

Chúng ta dùng even để nói rằng một việc gl đó là bất thường hoặc đáng ngạc 
nhiên. Chúng tôi nói "ngay cả Bill...” vi anh ta là một cầu thử giỗi và hiếm khi nào anh 
ta chơi tồi. Nếu anh ta chơi tồi, quả thật đó là một ngày den tối của đội bóng. 

- These photographs aren't very good. Even / could take better photographs than 
these. (I'm certainly not a good photographer, so they. must be bad). 

(Những tấm ảnh này không dep lắm. Ngay cả tôi cũng có thể chụp những tấm ảnh 

đẹp hơn những tấm ảnh này.) (chác chán tôi không phải là một thợ chụp hình giỏi, 

Vì vậy chung quà là xấu that). 

- dts avery rich country. Even the poorest people own cars. (80 the rich people must 
be very rich). 

(Đó là mól quốc gia giàu có. Ngay cà những người nghèo nhất cüng có xe hdi.) (vì 

vậy những người giàu át hẳn là rất giàu). 

- He always wears a coat - evén in summer. ' 

(Anh ta luôn luôn māc áo khoác - ngay cà vào mùa he). 

- Nobody would lend him the money - not even his best friend. (= Een his best friend 

wouldn't lend him the money). . 

(Không ai cho anh ta mượn tiền cả - ngay cá người bạn thân nhất cla anh ta cũng 

không). 


b) Chúng ta rất hay dùng even + động tù à giữa câu (xem bài 106b để biết vi trí chính 

xác): 

- Don has travelled all over the world. He has even been to the Antarctic. (It's 
especially unusual to go to the Antarctic, so he must have travelled a lot). è 
(Don đã đi khắp thể giới. Anh ta dà đặt chán đến ngay cả Nam cyc.) (Đặt chân đếm 
Nam cực là một điều hết sức đặc biệt, vì vậy ắt hẳn anh ta dà đi rất nhiều nơi). 

- “He always wears tie. He even wears tle in bed! 

ˆ (Anh ta luôn luôn đeo cà vat. Anh ta deo cà vat ngay cả lúc ngàl). 

- They are very rich. They even have their own private jet. 

(Họ rất giàu. Ho có cá máy bay phan luc riêng). 

Sau dày là một vài ví dụ với not even: 

- | can't cook. | cant even boil an egg. (so t certainly cant (t cook, because boiling an 
egg is very simple). 

(Tôi không biết nấu án. Ngay cả trứng tôi cũng không biết luộc nữa.) (Vì vậy chắc 
chắn là tôi không biết nấu ân, vì luộc trứng là một việc tất đơn giản). 
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EI 
They weren't very lriendty to us. Thay didnt even say hello. 
(Ho không thân thiện với chúng tôi lắm. Ngay cà chào hỏi họ cũng không màng 
đến). 
He's very ft. He's just run five miles and he's not even out of breath, 
(Anh ta rất khỏe. Anh ta vừa mới chạy năm dặm mà vẫn chua đứt hơi). 


c) Ban có thể dùng even với các hình thức so sánh bậc hơn (hotter ! more surprised 
VV...) 


It was very hot yesterday but today it's even hotter. . 

(Hôm qua trời rất nóng nhưng hôm nay trời còn nóng hơn nữa). 

t got up at six o'clock but Jack got ip even earlier. 

(Tải dây lúc 6 già nhung Jack dậy còn sởm hon nữa). 

I knew | didn't have much money but I've got even lass than | thought. 

(Tôi biết tôi không có nhiều tiền nhưng hóa ra tôi có còn ft tiền hơn là tài tường). 

1 was surprised to get a létter from her. | was even more surprised when she 
appeared at my door the next day. 

(Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được thư của có ta. Nhung 16) lại còn ngạe nhiên han 
nữa khi có ta xuất hiện trước cửa nhà tôi ngày hôm sau). 


d) Bạn có thể dùng even với It, when và though: 


I'll probably see you tomorrow. But even if | don't, we're sure to see each other 
before the week-end. 

(Có thể tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai. Nhưng dù nếu tôi không đến, chúng ta chdc 
chán sẽ gặp nhau trước ngày nghỉ cuối tuần). 

He never shouts even when he's angry. 


- (Anh ta không bao giờ la hát ngay cà khi giận di). 


He has bought a car even though he can't drive. 


(Anh ta đã mua xe hơi mặc dù anki ta không biết lái xe). 


UNIT 110: Exercises 





110.1 /n this exercise you have to complete a conversation. Use even or not even. 
Example:. A: We iost the match. The whole team played badly. i 


B; Really? Evan Bill? A: Yes, aven Bill played badly. 
A: Everyone was on time for work this morning. 
B: Really? `... Sue? AINE, uci ias — h 
A: Everyone makes mistakes sometimes. : : 
B: Reality? ...---__~.... you? A; VOB, .... renes od > 
A: The whole country is going on strike. 
B: Really? .-............... the police? KEY eorom ^ 
A: Nobody knows where Peter has gone. 
B: Really? Not .....—........ his wife? BENG) «ttm cim eivai aires 
A: Everybody passed the examination. 
B: Really?..................... George? ` AVES, c ico ae? 
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110.2 Make sentences with even. Use the words in brackets. 
Example: He wears a tie all the time. (in bed) He even wears a tie in bed. . 
1 They painted the whole room white. (the floor) 
They 
He hds to work every day. (on Sundays) He .. 
You could hear the noise from a long way away. à ront the next siteon) 







on 


4 Tey n have the ‘window ‘open ‘all the time. (when its free 





In scr sentences you have lo use not.even. 

Example: She didn't say anything to me. (hello) She didn't even say y hello. 
| can't remember anything about her. (her nama) |... 
There isn't anything in this town. (a cinema) There 
I haven't eaten anything today. (a piece of bread)... 
He didn't tell anyone where he was going. (his wile) 


9 i dont know anyone in ‘our ‘street. the people néxt door). 


110.3 Complete these sentences with even a comparative. 

Example: t was very hot yesterday but today it's even bottar, 
We found a very cheap hote! but the one Jack found was 
That's a very good idea, but I've got an ...... ..... 
The shop is always quite crowded buttoday "s 


This church is 500 years old but the house next tq it is 
1 did very little Work for the examination but you did .... 





Onan 
















than usual. 







Naona 


KEY 


110.1 1, B: Even Sue? 

A: Yes, even Sue was on tíme. 

2 B:Even you? ` 

: A: Yes, even | make mistakes sometimes. 

3 B:Even the police? 
A: Yes, even the police are going on strike. 

4 B:Noteven his wife? 
A: No, not even his wife knows whére he has gone. 

5 B:Even George? _ S s 
A: Yes, even George passed (the examination). 





- 110.2 


110.3 


1 


oonan awn 


nawn- 
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They evett painted the Hoor white. ‘ 
He even has to work on Sundays. 

You could even hear the noise from the next street. 

They even have the window open when it's freezing. 

(or They have the window open even when It's freezing). 

t can't even remember her name. ` 

There isn't even a cinema (in this town). 

| haven't even eaten a piece of bread (today). 

‘He didn't even tell his wite (where he wae going). 

| don't even know the people next door. 


even cheaper 

even better 

even more crowded 

even older - 
even less 
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BÀI 111: Liên từ AS (chỉ lý do và chỉ thời gian) As 


(chỉ lý do) 

- "As I was feeling tired; went to bed 
early" As (chi thài gian) 

- “I watched her as she opened the 
letter" 


a) As (chỉ lý do): 
Ae thường có nghĩa là "because" (vì, bởi vì), 


As | was feeling tired, | went to bed early. (= because | was feeling tired). 
(Vì càm thấy mệt tôi đã di ngù sớm). 

As they live near us, we see them quite often. 

(Vì họ sống gần chỗ chúng tôi, chúng {ôi gặp ho khá thường xuyên). 

As tomorrow is a public holiday, all the shops will be shut. 

(VI ngây mai là lễ, tất cả các cửa tiệm đều sẽ đóng cùa). 

As we had nothing better to do, we watched television thé whole evening. 
(Vì chúng tôi không có việc gi lý thú han để làm chúng tôi đã xem ti-vi suốt buổi - 
tối). 


Nhưng chung ta cũng dùng as để nói rằng hai sự việc nào đá xây ra cùng một lúc. 
Hãy xem phần kế tiếp. 


b) As (chỉ thời gian): —» Hal sự việc xảy ra cùng lúc. 
Bạn có thé dùng as khi hal sự việc xảy ra cùng lúc hay cùng trong một khoảng thời 


I watched her as she opened the letter. 

(Tôi quan sát có ta khi có ta mở lá thu). 

As they walked along the street, they looked In the shop ifd: . 
(Khi họ đi doc theo con đường, họ nhìn vào các tù kính bảy hàng). 

Turn off the light as you go out please. ` 

(Làm ơn tắt đèn khi ban đi ra ngoài). 


Chúng ta thường dùng as khi có hai hành động ngắn ngúi xây ra cùng lúc. 
- - George arrived as | left. (= he arrived and | left at the same time). 


(George đến khi tôi di.) (= anh tả đến và, tôi đi cùng: một lúc). 
We all waved goodbye to Tom as he drove away in hls car. 
(Tất cà chúng tôi đều vẫy chào tam biệt Tom khi anh ta lái xe đi). 


Bạn cũng có thể dùng Just as (= ngay khi): 
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George arrived just as | left. 

(George đến ngay khi tôi ra di). 

Just as | sat down, the phone rang. 

(Ngay khi tôi ngồi xuống thì chuông điện thoại reo). 
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Chúng ta cũng dùng as khi có hai việc chuyển biến xảy ra trong cùng một khoảng thời 
gian: : 
- Asthe day wenton, the weather go! worse. 
(Khi ngày trôi qua, thời tiết trà nên tồi tệ hơn). _ 
- | began tơ enjoy the job more as | got used to it. 


(Tôi bắt đầu thích công việc đó hơn khi tôi đã quen với nó). 


c) As (chỉ thời gian): —> Một việc xảy ra trong khi một sự việc khác đang tiếp diễn: Bạn 
có thể nói rằng bạn đã làm một việc này trong khi (= a8) bạn dang làm một việc khác. 
Khi chúng ta dùng aø theo cách này, thường cả hai hành động đều rất ngắn ngủi. 

- The man slipped as he was getting off the train. 
(Người đàn ông đó đã trượt chân khi dang bước xuống xe lùa). 
Jill burnt herself as she was taking the cakes out of the oven. 
(Jill đã bị phỏng khi cô ta lẤy bánh ra khỏi lò). ` * 
The thief was seen as he was climbing over the wall. 
(Tên tróm bị phát hiện khi hắn đang leo qua tường). 
Bạn cũng có thể dùng just as: g 
- Just as we were going out, it started to rain. 
(Ngay khi chúng tôi dang di ra, trời bát đầu mưa). 
- [ha to leave just as the conversation was getting interesting. 
(Tôi đã phải di ngay khi cuộc nói chuyện trà nên lý thú dán). 
Đối với thì past contindaus (was getting / were going v. V...) xin xem bài 12. 

Hãy tưu ý rằng chúng ta chỉ dùng as khi hai hành động xây ra cùng lúc. Đừng dùng as khi 

hành động này xây ra sau hành động kia: 

- When I got home, | had a bath. (không nói "as | got home") 
(Khi về đến nhà, tôi di tám). 


UNIT 111: Exercises 





111.1 /n this exercise you have to join a sentence from box A With a sentence from box B. 
Begin each of your sentences with as (reason) 





tomorrows a publie hetiday ˆ B Iwalked in 
there isn't anything to eatin the house" Fhad to walk home 
Ít was a nice day we came in vary quietly 
we didn't want to wake anyone up s h 
the door was open ; let's go out for a meal 
= 1 didn't have enough money for a taxi we decided to go for a walk 





oo ® tò bà ~ 
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111.2 From each pal; of sentences make one sentence with as (time). 


Example: She opened the letter. | watched her. | watched her as she opened the ietter. 
1 We posed for the photograph. We smiled. 

WO GINO "—"————————————— 
2 He explained what | had to do. I listened carefully. 

ks —————— 
3 The two ‘earner ran n onto the pitch. The crowd cheered. 

The crowd .. 
4 She passed me in the street. She didn't look atm me. 





In the following sentences use just as. 
Example: |satdown. Just at that moment the phone rang. 





a M 


The phone rang just as | sat down, 
5 We arrived at the beach. Just.at that moment it started to rain. 
It started .. 


6 ltook the photograph. Just at that moment you moved. 





In mese sentences, one thing happens during another. 
Example: Jill was taking the cakes out of the oven. She burnt herself. 


7 Tom was climbing out of the window. He fell. 
TOM Millau iade ccm LED ELS Lr 
B We were'driving along the road. A dog ran out in front of the c; 
A dog... 
9 She was getting out lof the c car. She dropped her bag. . 








KEY 





111.1 2-6 As there isn't anything to eat in the house, let's go out for a meal. 
As it was a nice day, we decided to go faga walk. 

As we didn't want to wake anyone up, we came In very quietly. 
As the door was open, I walked in, 

As | didn't have enough money for a taxi, | had to walk home. 
We smiled as we posed for the photograph. 

I listened carefully as he explained what | had to do. 

The crowd cheered as the two teams ran onto the pitch. 

She didn't look at me as she passed me in the street. 

It started to rain Just as we arrived at the beach. 

You moved just as | took the phótograph. 

Tom fell as he was climbing out of the window. _ 

A dog ran out in front of the car as we wer& driving alongtbe road. 
She dropped her bag as she was getting gut of the car. 


. 1112 
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BÀI 112: LIKE và AS 


a) Like mang nghĩa “similar to, the same as, for example" (tương tự như; chang han): 
- What a beautiful house! it’s like a palace, ` 

(không nói “as a palace"). 

(Ngôi nhà mới dep làm sao! Trông nhu một dinh thự vậy). 

“What does George do?" "He's a teacher, like me". ` 

("George làm nghề gì?” “Anh ăy là giáo viên như tôi"). 

Why đo you always talk about boring things like your job? i 

(Tại sao anh luôn nói về những điều nhàm chán nhu việc làm của anh?) 

Be careful! The floor has been polished. It's like walking on ice. 

(Hãy cẩn thận! Sàn nhà vừa được đánh bóng. Nó trơn như ởi trên bằng vậy). 

It's raining again. | hate weather /ike this. 

(Trời lại mua. Tôi ghét thời tiết nhu thế này quá). * 

Like là một giới tù (preposition). VI vậy nó được theo sau bởi một danh từ (like a 
palace / like your job"), một đại tù ("like me / like this)-hoặc -ing (“like walking‘). Bạn cũng 
có thể nói "like (someone / something) -ing”. 

- "What's that noise?" "It sounds like a baby crying". 

("Tiếng gì thế?" "Nghe như tiếng con nít khóc &y"). 
b) Chúng ta dùng as (không dùng "like*) trước một chủ tù + động từ: 
- Dont move anything. Leave everything as it is. 
(Đừng di chuyển bất cú vật gì Hãy để yên mọi thứ tại chỗ). 
Hãy so sánh like và as trong hai câu sau: s 
- You should have done It like this. (like + đại tù) 
(Đáng là anh nên làm như thế này). ` 
- You should have done it as / showed you. (as + chủ từ + động từ). 
(Đáng lẽ anh phải làm như tôi đã chỉ anh). 

Nhưng chúng ta dùng such as (= for example) không có động từ: 

- Some sports, such as motor-racing, can be dangerous. 

(Vài môn thể thao, chẳng hạn nhu dua xe hơi có thé nguy hiểm). 

Hãy lưu ý rằng chúng ta nói as usual: 

- You're late as usual. 

(Anh lai di trá nhu moi khi). 4 
C) As + chủ từ + động lờ có thể có những ý nghĩa khác. Thí dụ: 
- Do as you are toid! (= Do what you are told). 
(Hay làm theo những gì anh đã được dàn dò). 


- They did as they promised. (= They did what they promised) 
(Ho dà làm nhu họ hứa). 
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Ban cũng có thể nói as you know / as we expected / as i sald v.v...: 


As you know, it's Tom's birthday next week. (= you know this already). 
(Như-bạn biết đấy, tuần sau là sinh nhật của Tom) . 

Ann failed her driving test, as we expected. 

(Đũng như chúng ta nghi, Ann không đậu kỳ thi lấy bằng iái). 


d) As cũng có thể là giới từ (có nghĩa là bạn có thể dùng nó với một danh tù), nhung khi 
đó as mang nghĩa khác với like. 


Chúng ta dùng like khi chúng ta so sánh các sự việc: 


She looks beautiful - like a princess. (she isn't really a princess). 

(Có ta trông dep nhu một nàng công chúa.) (thực sự cô ấy không phải là công 
chúa). 

Everyone is ill at home. Our house is //ke a hospital. (it isn't really a hospital) 

(Mọi người đều bệnh phải nằm bep ở nhà. Nhà tôi như mật bệnh viện ấy.) (thực ra 
nó không phài là bệnh viện). 


Chúng ta dùng as + danh từ để nói rằng một diéu gì đó: thực sự đã hoặc hiện diễn ra 
tnuất là khi chúng ta nói về nghề nghiệp cia ai, hay cách chúng kể : sử dụng một thứ gì): 


A few years ago | worked as a bus driver. (| really was a bus driver). 

(Cách đây vài năm tôi làm nghề tài xế xe buyt). (Tôi thực sự đã là mót tài xế xe 
buyt). 

Sue has just found a job as a shop assistant. 

(Sue vừa mdi tlm được công việc làm người bán hàng). 


- During the war this hotel was used as ø hospital. (so it really was a hospital) 


(Trong chiến tranh khách san nay được ding làm bệnh viện). 
We haven't got a car, so we use the garage as a workshop.  . 
(Chúng tôi chua có xe hơi, vì thế chúng tôi dùng ga-ra làm nhà xường). 


UNIT 112: Exercises 


——————————————————————————— 
112.1 Complete these sentences with like or as. The sentences in this exercise are like 


those in sections a, b and c. 


Examples: This house is beautiful. it's like a palace. 



















Ann failed her driving test as we expected. ^- 
1 Do you think Ann looks ...................... .. 
2 He really gets on my nerves, I can't stand people ....................... `. him. 
3 Why didn't you do It... LLL I told you to do It? " 
4 "Where does Bill work?" “He works In a bank, „. Moat of his friends”. 
5 He never listens. Talking to him Is talking to & wall. 
Gf spren 1 said yesterday, I'm thinking of going to Canada. 
7 Tom's kiea seemed a good one, so we did .. he suggested. 
8 it's a difficult problem. | never know what to do in situatlons,........................-- this. 
9 t'il phone you tomorrow evening .....__..—................... sual, okay? . 
10 This coffee is terrible. It tastes ...... € water. š v 
11 Suddenly there was a terrible noise. it was a bomb exploding. 


12 She's a really good swimmer. She swims .... 
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112.2 This time you have to choose like or as. (preposition ~ see section d). 

` Examples: She looks beautiful this evening -like a princess. 

A few years ago | worked as a bus driver. 

He's been leaming English for a few years but he still speaks 
My feet are really cold. They're .. blocks of icex: 
Margaret once had a part-time job . .... a tourist guide. 
We don't need all the bedrooms in the house, so we use one of them . 
His house is full of lots of interesting things. It's .. 
Have you ever worked..................... ~ a labourer ona building site? 
The news that he was getting married came a complete surprise to me. 
He's 35 but he sometimes behaves ..... a child. 





+. 8 beginner. 




















œ1 @œ@+>bN~ 








112.3 /n this exercise there are sentences of all types. Put in llke or as. d 
1 Your English is very fluent. ¡ wish | could speak .... 














You needn' take my advice if you don't want to, You can do you tike. 
He wastes too much time doing things ...... sitting in cafes all day. 
There's no need to change your clothes. You can go ou ».. YOU are, 
The weather's terrible for the middle of summer. It's .... . winter. 





He's decided to give up his job à |ournalist and become a teacher. 

t think | prefer this room ....... it was, before we decorated it. 

When we asked Jack to help us, he agreed immediately, ............ | knew he would, 
While we were on holiday, we spent most of our time doing energetic things ........... 
sailing, water-skiing and swimming. 

10° Ann's been working ...... a waitress for the last few weeks. 







co-xm0onstomN 








KEY 
112.1 1 like 2 like 
2  3as “4 like 

5 like 6 As 
7as 8 like 
9 as 10 like š 
11 like 12 like 

1122 1 like 2 like 
3as 4as 
5 like 6as 
7 as 8lke . . 

4123 1like 2as 
3 like 4as 
5 like 8as 
7as 8as 
9 like (or such as) 10 as 
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BÀI 113: AS IF 


a) Ban có thể dùng as if để nói rằng ai dó hay cái gi đó trông như thé.nào (look)/nghe có 
vẻ thé nào (sound)/cảm thấy thế nào (feel) v.v...: 
- The house looked as if nobody was living in it. 
(Căn nhà trông như thé không có người ở vậy). 
Ann sounds às if she's got a cold, doesn't she? 
(Giọng Ann nghe như thể cô ta bi cảm lanh, phải không?) 
ve just come back from holiday but | feel tired and depressed. | don't fae! as if Ive 
had a holiday. x 
(Tài vừa di nghỉ mát vé nhung tài cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi cảm thấy như 
thé mình chua di nghi váy). 
Hày so sánh: 
- You look tired. (look + tính từ) (Ban trồng có vẻ mệt mỏi). 
You look as Jf you haven't slept. (look as if + chủ từ + động từ) 
(Ban trông nhu là dà không ngù vậy). 
~- Tom sounded worried. (sound + tính từ). (Giong Tom có vé lo lắng). 
Tom sounded as if he was worried. (sound + as if + chủ tù + động từ). 
(Giọng Tom nghe có vè như anh ta dang lo lắng). 
Bạn có thể dùng as though thay cho as if: 
Ann sounds as though she's got a cold. 
(Giong Ann nghe nhu thé có ta bi cám lanh váy). 


b) Bạn cũng có thể nói It looks/sounds/smells as if (hoặc as though): 


Tom is very late, isn't he? It Jooks as i he isn't coming. 
(Tom trễ lắm rồi, phải không? Có vẻ như anh ta sẽ không đến). 
We took an umbrella because it /ooked as if it was going to rain. 
. (Ching tôi dà mang dù theo vì có vé nhu trời sắp mưa). 
- Do you hear that music next door? It sounds as if they are having a party, doesn't 
it? 
(Bạn có nghe thấy tiếng nhac à nhà bên canh không? Nghe nhu ho dang cỏ tiệc, 
- phải không?) 
It smeils as though someone has been smoking in here. 
(Có mùi như ai đó hút thuốc trong này) 
Sau It looks/sounds/smells, ta cũng có thể dùng like thay cho as If / as though: 
It tooks like Tom isn't coming. 
(Có và nhu Tom sé không đến). 


c) Ban cũng có thé dùng as if với những động từ khác để diễn tả ai đó làm một điểu gl 
đó như thế nào: ` 
- He ran as if he was running for his life. 
(Hắn chay nhu thể gặp nguy hiểm chết người). ` 
- After the interruption, she carried on talking as if nothing had happened. 
(Sau khi bị ngắt lời, có ta đã tiếp tục nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả). 
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- When told them my plan, they looked at me as ifi was mad. 
(Khi tôi nói cho họ biết kế hoạch của tói. ho đã nhin tôi như thể tôi bị điên vậy). 


d) Sau as M đôi khi chúng ta dùng thi quá khứ (past form) khi chúng ta nói về hiện tại. Thi 
dụ: ' 
- | don't like Norman. He talks as if he knew everything. i 
(Tôi không thích Norman. Anh ta nói cứ nhu thé anh ta biết hết mọi thú). 


Y nghĩa của câu trên không phải Ò quá khứ. Ching ta dùng hình thức quá khứ (*as if 
he knew") bởi vì câu này không đúng sự thật (thực sự anh ta không biết hết mọi thứ). 
Chúng ta cũng dùng thi quá Rhu tương tự như vậy trong cầu diéu kiện và sau wish (xem 
bài 37). » 

Khi dùng thi quá khứ theo cách này, bạn có thể dùng were thay cho was: 

Harry's only 50. Why do you talk about him as Jf he were (hoặc was) an old man? 
(Harry chỉ mới có 50 tuổi thôi. Tai sao anh lại nói v ông ta nhu thé ông ta là một 
ông già vậy?). 

They treat me as if | wera (hoặc was) their own son. {I'm not their son.) ` 

(Họ đối xử với ti như thể tôi là con trai của ho váy.) (Tôi không phải là con trai của 
họ.) 


UNIT 113: Exercises 





113.1 Use the sentences in the box to make sentences with as if. 
She had hurt her leg -he hadn't washed for ages 


she was enjoying it she was going to throw it at him ha was half-asleep 
'OU've seen a ghost they hadn't eaten for a week i'm going to be sick - 








1 Tom looks very tired. You say to him: You look as if you need a good rest. 
2 When you talked to Jack on the phone last night, he had difficulty speaking. And he 
said some strange things. He soundad .............. ear: 
3 Carol had a bored expression on her face aag the concert. 
' She didn't look .. ——— cố an 
4 You could smell him from a a ong way y away. ‘He ‘badly needed a bath. 
He smelt .. - —————— PI 
5 Your friend « comes into the n room m looking absolutely terrified.-His face is white. 
You say: What's the matter? You look .. NSDAEEPU AVIA IE E SAA 
6 You've just eaten a whole box of chocolates. Now youa are feeling ill. 
You say: | feel .. - EE EO ES 
7 When you saw Sue, she W was s walking i ina a strange way. 
She looked .. mm— Sanda ee 
B They were extremely hungry and ass their dinner. very quickly. 
They ate their dinner .. Hiền ga - — 
9 Ann and Tom were having a an argument. “She w was very angry. Suddenty she picked 
up a plate. She looked .. es 





— 
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113.2 Now you have to make sentences beginning It looks/sounds as if... 


‘| heisnit-geingte-come you had a good time there's been an acoldent 
have to walk home it's going to rain they are having an argument 


1 Tom hasn't arrived yet and it's late. You say: Renae tae NL cc 
2 The sky is full of black clouds. You say: It .. 
3 You hear two people oe at each other next “door. "You “say: n sounds 











4 There isa an n ambulance, some ‘policemen and two damaged cars ‘at the side of the 
road. You say: . 
5 You and your fend have just missed ‘the last bus home. You say; ..... 
6 Sue and Dave have just been telling you about all the interesting thi ings they did on 
holiday. You say. 

















113,3 These sentences are like the ones in section d. Complete each sentence. 
Example: Norman doesn't know everything, but he Talks as if ha knew everything, 


1 I'm not a child, but sometimes you talk to me ....... 
2 She doesn't know me, so why did she smile at me 
3 He's not my boss, but sometimes he acts . 





a child. 









KEY 


113.1 2 . He sounded as if he was half-asleep. 

She didn't look as if she was enjoying it. 

He smelt as ii he hadn't washed for ages. : 
You look as if youve seen a ghost. 

| feel as if I'm going to be sick. 

She looked as if she had hurt her leg. 

They ate their dinner as if they hadn't eaten tor a week. 
She looked as if she was going to throw it at him. 





Q œ - 0 U ^0 


113.2 It looks as if it's going to rain. 

d It sounds as if they are having an argument. 
It looks as if there's been an accident. 
It looks as if we'll have to walk home. 


it sounds as if you had a good time. 


ONAN 


113.3 


as if | were (or was) a child. 
as if she knew me. 
3 asifhe were (or) was my boss. 


D 
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BÀI 114: — AT/ ON/IN (chi thời gian) 


a) At: Chúng ta dùng at để chỉ thời điểm (point of time): 
at 5 o'clock 8t 11.45 at midnight at lunchtime 
(vào túc 5 gid) (vào lúc 11 giờ 45) (vào nửa đêm) (vào lúc ăn trưa) 
Tom usually leaves work at live o'clock. 
(Tom thường rời.sờ làm lúc 5 gid). 
Nhưng chúng ta thường bỏ at di khi chúng ta hài (At) what tlme...?: 
What time are you going out this evening? 
(Tối nay ban sé ra ngoài chơi lúc máy gid?) 
Chüng ta cüng düng at trong các thành ngü sau: 
at night 1 don't like going out at night. 
(Tôi khóng thích di chơi vào Đan dám.) 
at the week-end / at week-ends Will you be here at tha week-end? 
` (Ban sẽ có à đây vào cuối tuần chu?) 














at Christmas / at Easter We give each other presents at Christmas. 
(những kỳ nghỉ lễ chính thức) (Chúng tôi tặng quà nhau nhân dịp lễ Giáng sinh.) 
at the moment / at present Mr. Benn is busy at the moment / at present. 

(Hiện gid ông Benn dang bán.) 
at the same time * Ann and | arrive af the same time. 


(Ann và tôi đến cùng một lúc.) 
at the age of... 





b) On: Chúng ta dùng on với ngày (day) và nhật kỳ (date). 
on 12 March on Friday(s) on Christmas Day (hoặc at Christmas) 
- They got married on 12 March. (Ho cưới nhau vào ngày 12 tháng Ba.) 
Chúng ta cũng nói: i 
on Friday morning(s) i on Sunday aftemoon(s) 
on Monday evening(s) . A on Saturday night(s) v.v... 


- usually go out on Monday evenings. (Tôi thường di chơi vào nhüng tối thứ Hai.) 
c) In: Chüng ta dùng In cho những khoảng thời gian dài hơn (chẳng hạn như nói về 


tháng, năm. mùa): D 
in April in 1968 in (the) winter 

in the 18th century in the 1970s in the Middle Age 

+ They got married in 1968. (Ho cưới nhau vào nam 1968.) 

Chúng ta cũng nói: 


in the morning(s) / in the afternoon(s) / in the evening(s) 
- [W see you in the morning. (but “I'l see you on Friday morning") 
(Tôi sẽ gap bạn vào buổi sáng.) (nhung “Tôi sở gặp ban vào sáng thứ Sáu") 
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d) Chúng ta không dùng at / on / | last và next: "T 
v moo Big, or d 3) AVAONTA PAR 
Lin: tht VAD ONTSAG IAL) 
They got married last March... ' T 


(Ho cưới nhau vào tháng Ba ri) : . 
e) in + f. khaáng thời gian = một thải điểm: trong tướng lại: ` tà 2 ' " 
- The train will be leaving in a few minutes. (-'a few minutes rom now) 
(Xe lửa sẽ khởi hành trong một vài phút nữa.) . 
- Jack's gone away: Hb'Tnbe back in/a week: (= a week from a 
(Jack dà di rồi. Một tuần nữa anh tasé quay vé.) 


- They are getting married in six morts. (- six months from now) - 
(Sáu tháng nữa họ sé cưới nhau) I 


Bạn cũng có thể nóii-"in six months’ time", "in a week's di VV... (rong sáu hlii 
nữa, trong một tuần nữa): ` : 
They are petting rherriét sie ioni Wne. la Đà 
+ (Sáu thằng iba tro 69 Git nhau.) » 


Chúng ta cũng, dủng In để chỉ khoảng thôi gian n cán thiết để wm một vi việc; 
learnt to deive jn, four weeks.: - h R be 
(Tôi dà học lái xe trong bốn tuần)... 














UNIT 114: Exercises ` Spey. ee 


114.1 In this exercise you have to complete the sentences. “Each ti ind use ai, on. or in with 
‘One of thie phrases | fom the box. 








the 1920s — 1917 the 15th i century atio NS minutes - the same time 
Saturdays i 21 July 1969 ` the’ moment 


Columbus discovered:America in tha-iSth century. 
„The first, man landed on the moon... 
In Britain football matches à are usually ‘playe 
You Can s88'the stars: s dE. 
In Britain children have t start school .. 
Jazz became. popular in the United States 
it's difficult to4iaten-when everyone is speaking 
The Russian Revolution took-place ipa, 
Tom isn't here -... Heil be back .. 


114.2 Put in the correct prepositions: morg in. 


Examples: The conceit starts af 7:45 Meant to p dire: tour Weeks. 
1 ThW-cbürse Begins -::-- 7 Jámuary änt ends 






















CONADEON= 
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I went to bed .... m AHAA rago salala TE AMOR a 











We travelled overnight to Paris and arriv . the momin 

Mozart was born in Salzburg _...... —.... 1756. 

Are you doing anything special .. . the week-end? . . » Wis 
ive minutes, ' 


‘OV Haven't s&en-Ann for a few days. 1 last: sew her 
I! phone you ._-_---... .. Tuesday moming ... ~. about 10 o'clock, okay? .. 
| might not be at home .. 


. the morning. Can you piona | 
afternoon instead? - Tame 


10 Tom's grandmother died ...................... 1977. 
11 Jack's brother is an engineer but he's out of work 
12 The price of electricity is going up. —— —- ~ x 
O eee Sunday aftemoons't usually go for.a walk inho country. 

14 There are usually a lot of parties .~ .. New. Year's.£ve. , 

15 | like walking round the town ...... aways so peaceful. 

16 Do you fancy going to the ANEMA `. mmm aai Diii Friday night? i :- - ' 

17 Tom doesn't see his parents very often these days - usually only ~s.. Christmas 

and sometimes . the ‘summer for a few days, - 

18 I've been invited to a wedding .~..:->~..~~„....:....›... 14 FebriuerV. T 
19 I'm just going out to do some shopping. l'U be | back. Tai hall. an hour. 
20 Carol got marriad - 17, which ig rather. young to 9: married. 
21 Ann works hard during the week, so she likes 10 relax . " 
,22 It was quite a short book and easy to read. | 'ead 
23 The telephone and the doorbell ming... 
24 Mary and Henry always go out for a meal 
25 Mĩ. Davis la 63. He'll be retiring from his job 


KEY 


114.1 


ad. tude Tuesday. , 





2 
3 
4 
5 
6 Hurry up! We've got to go ...... 
v 
8 
9 


Late meee 



































~ their wedding "eed 
.iwo' yeán tii B: 





on21 July 1969 . 
on Saturdays 

at night 

at the age-ot five. . . .- 
in the 19208 = 
at the same time 

in 1917 

at the moment... in about five 
minutes 





2 
3 
4 
5 
6 
Zz 
8 
9 
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BÀI 115: FOR, DURING và WHILE 


a) For và during: e 
Chúng ta dùng for + một khoảng thời gian để nói rằng một sự nào đó diễn ra trong 


bao lâu: 
for six years for two hours for a week 
(trong 6nâm (trong hai giờ) (trong một tuần) 


I've liva in this house for six months. 

(Tôi đã sống trong căn nhà này được 6 tháng rồi). 

We watched television for two hours last night. 

(Tối hôm qua chúng tôi đã xem ti-vi trong hai gid). 

Ann ls going away for a week in September. 

(Ann sẽ vắng nhà một tuần trong tháng Chh). 

Where have you been? I've been waiting for ages. 
(Bạn dà ở đâu thế? Tôi đã chờ bạn lâu lắm rồi). - 
Are you going away for the week-end? 

(Cuối tuần này bạn sẽ vắng nhà phải không?) 


Ban không thé dùng during trong trướng hợp này; 


It rained for three days without stopping. (không nói "during three days") 
(Trời đã mưa không ngdt trong ba ngày.) 


Chúng ta dùng during + danh từ để chỉ lúc nào sự việc xây ra (không phải "trong bao 


lâu"): 
during the film duríng our holiday during the night 
(trong buổi chiếu phim) (trong ky nghĩ của chúng tôi) (trong đám) 


1 fell asieep during the film. 

(Tôi dà ngữ gat trong buổi chiếu phim.) 

We met a lot of interesting people during our holiday. 

(Chúng tôi dà gặp nhiều người rất thú vị trong ky nghĩ của chúng idi). 
The ground is wet. It must have rained đuríng the night. 

(Mat dát ẩm ướt. Chắc hẳn trong đêm trời đã mua). 

l'il phone you sometime during the afternoon. 

(Tôi sé goi điện thoại cho bạn vào môt lúc nào đó trong buổi chidu nay). 


b) During va while: 
Chúng ta dùng during + danh tij; while + chủ từ + động từ. 
Hãy so sánh: 










l fell asleep during the film. 
(Tôi dà ngù gật trong buổi chiếu phim. } 


lfeliasleep while 1 was watching television. 


(Tôi đã ngủ gật trang khi dang xem ti-vi. 


Danh từ 


Chủ tii + Động ti 
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Hy 80 sánh during và while trong các thí dụ sau: 
We met a lot of interesting people during our holiday. 
(Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị trong kỳ nghỉ cùa chúng tôi). 
We met a lot of interesting people while we were on holiday. 
(Chúng tôi đã gặp nhiều người thú vị trong kMi chúng tôi di nghl). 
Robert suddenly began to feel ill during the examination. 
(Robert dót nhiên cám thấy khó chịu trong ky thi). 
Robert suddenly began to feel Ill while he was doing the examination. 
(Robert đột nhiên cảm thấy khó chịu trong khi đang làm bài Pi 
Sau đây là một số thí dy khác về while: 
We saw Ann while we were waiting for the bus. 
(Chúng lôi dà gặp Ann khi chúng tói đang chờ xe buýt). 
- While you were out, there was a phone call you. 
(Trong khi bạn vắng mat, có một cú điện thoại gọi cho bạn đẩy). 
Tom read a book while / watched television. 
(Tom dà đọc sách trong khi tôi xem ti-vi). - 


Sau while bạn phải dung th) hiện tại (Không dùng will) để nói về tương lai: 
- m going to London next week. | hope to see Tom while l'm there. 
(Tuần iði tôi sẽ đi Luân Đón. Tôi hy vong sé gặp Tom khi lôi à đó). 
- What are you going to do while you are waiting? 
(Ban sé làm gì trong khí chờ đợi?) 
Xem thêm bài 9a. 


Về while Ing, xem bài 67b. Về for và since, xem bài 19b. 


UNIT 115: Exercises 





445.1 In this exercise you have to put in for or during. - 


Examples: It rained tor three days without stopping. 













| feli asleep during the film. 
1 ! waited for you ........... half an hour and then decided that you weren't coming. 
2 He hasnt lived in Britain all his life. He lived in India ......... ~=~... four years. 
3 ` Production at the factory was seriously affected the strike, 
4 | felt realty ill last week. | couldn't eat anything .~.... three days. 
5 When we were at the theatre last night, we met Ann ... the interval. 
6 Sue was very angry after our argument. She didn't speak to me ... 8 Week. 
7 We usually go out at week-ends, but we don't often go out , the week. 
8 





Jack started a new job a few weeks ago. Before that he was out of work .. 
months. 








115.2 This time you have to put in while or during. 


Examples: We met a lot of peopie while we were on holiday. 

We met a lot of people during our holiday. sr 
1 ImetTøm............. | was waiting for the bus. 
2_........... WO Were in Paris, we stayed at a very comfortable hotel, 
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.. our stay in Paris, we visited wo mere baia deve gellerles, . . 
The phone rang three times. -WA werg, hing ener last night: 


What did she say oh dk Mii aden oad pepe saom?..- 
Jack read a lotofbooks-and magaf#ines u2 noon ius. : 

| went out for dinnertagt.night-.Larfortunately he: 
- Many interesting 800095018 'Wbtø.mìadt)›....: 
10 Please don't Perrupt hte: 
11 Theré were mrt A 
12 Can you lay the table .. 



















AN 


€oxoo02xo0 


tail | fell asleep while 3d 
1 diddt'siéep very well: a i 


| fell asleep during .... C 
The lights. Suddenly. want out white Doc 
1 hurt my FTA. while i... na oi onc 
The students looked bor&d during > 

Can you wait here while ....: x 
It rained a lot during .... 
| feit off my chair during .. 
it started to rain while .. 
She burnt hersetf while 


M Ben... 


e Sua D 








DAabR22Lognu 


tO Œœ si Œœ us On = 







cn e night, 
K fall off my chai ing the int 
"g^ Lp: pie Pod " 


eni 
115.3 if possible, check your answers 


aspramen ie 


'e Were 
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BÀI 116: «BY và UNTIL - 
BY THE TIME... 


a) "t (+ thói điểm) = không trễ hơn: 


posted the letter today, sơ they should receive it by Monday. 
(= ön or before Monday, on Monday at the lalest) . 
(Hóm nay tôi bỏ thư rối, vì vậy ho sẽ nhận được thu vào khoáng thứ Hai.) 
(= vào hoặc trước thứ Hai, trễ nhất A thứ Hai) 
= We'd better hurry. We have to be at home by 5 o'clock. 
(= at or before 5 o'clock, at 5 o'clock at the latest) 
(Chüng ta nên khẩn trưởng lén. Chúng ta phải có mát ở nhà Adding 5 giờ.) 
(= vào hoặc trước 5 giờ. trễ nhất là 5 giờ) 
Where's Ann? She should be here by now. 
(= now or before now; so she should have already arrived) 
(Ann đâu rồi? Giờ nay đáng lẽ cô ta phải có mật rồi chứ. ). 
(= Giờ này hoặc sôm hơn, vì vậy dáng lẽ cô ta đã đến rồi) 
Bạn không thể dùng until với nghĩa này: 
Tell me by Friday whether or not you can come to the party. 
(không nói “Tell me until Friday’) 
(Trễ nhất là thứ Sáu ban cho tôi biết ban có thể đến dự tiệc được không.) 


Chúng ta dùng until (hoặc till) để nói một sự việc nào đó tiếp diễn trong bao (âu: 
-. "Shall we go now?" "No, let's wait until (hoặc fill) it stops raining". 

("Bay giờ chủng ta di chứ?” “Không, hãy chờ cho đến khi trời tanh mua da”) 

| was tired this morning, so | stayed in bed until half past ten. 

(Sáng nay tôi thấy mệt, vì váy ti đã nằm N trên giưởng đến 10 giờ rudi). 
ux so sánh until và by trong những câu sau đây: 

Tom will be away until Monday. (so he'll come back on Monday.) 

(Tom sẽ vắng nhà cho đến thi Hai.) (anh ta sé vé vad thử Hai.) 

Tom will be back by Monday. 

(= he'll be back on or before Monday, on Monday at the m 

(Tom sé vé vào khoảng thứ Hai.) 

(= anh ta sé về vào hoặc truóc thử Hai, trẻ nhất il Thử Hai) 

I'll be working until 11 o'clock. (so I'll stop working at 11 o'clock) 

(Tôi sẽ làm việc cho đến 11 giờ.) (= cho nên tôi sẽ ngưng làm việc vào lúc 11 giờ) 
- I'l have finished my work by 11 o'clock. 

(= II finish my work at or before 11 o'clock, at 11 o'clock at the latest) 

(Tôi sẽ hoàn tất cóng việc vào khoáng 11 gió.) 

(= Tôi sẽ hoàn tất công việc vâo hoặc trước 11 giờ, trễ nhất là 11 già). 


b) Ban cũng có thể nói by the time (something happens...) Hãy xem xét kỹ những thi 
dụ sau: 
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It's not worth going shopping now. By the time we get to tha shops, they will be 
shut. 

(= they will be shut between now and the time we gat there). 

(Không ích gì khi bây gió di mua sắm. Vào lúc chung ta đến cửa hàng thì chúng đã 
đóng cửa mất rồi.) 

(= chủng sẽ đóng cửa trong khoáng từ bay giờ cho đến khi chúng Ia đến đó) 

(from a letter) \'m flying to the United States this evening. So by the time you 
recsive this letter, l'il probably be in New York. (= | will arrive in New York between 
now and the time you received this letter.) 

(Từ một lá thư). Tối nay ti sé bay sang My. Vì váy vào lúc bạn nhận được lá thư 
này, có lẽ tôi đã đến New You rồi. 

(= lôi sẽ đến Now York kong keane từ bây giờ cho đến lúc bạn nhận được lá thư 
này} 


Khi bạn nói về quá khứ, bạn có thể dùng By the time (something happened)... 


Tom's car broke down on the way to the party | last night. By the time he arrived, 
most of the guests had left. 

(Xe hai cüa Tom bị hư trên đường đến dự tiệc Mĩ qua, Vào lúc anh ta đến nơi, háu 
hết khách khửa đã ra vé.) 

| had a lot of work to do yesterday evening. By the time | finished, | was very tired. 
(Tối hôm qua tôi có nhiều việc phải làm, Vào lúc xong việc. tôi cằm thấy rất mệt 
mỏi). 

it took them a long time to find a place to park their car. By the time they got to the 
theatre, the play had already started. 

(Ho dà mất nhiều thời gian tìm chỗ đậu xe. Đến lúc họ đến được rạp hát thì và kịch 
dà bát đâu rồi.) 


Bạn cũng có thể dùng by then hoặc by that time: 


Tom finally arrived at the party at midnight. But by then (hoặc by that time), most of 
the guests had left. 

(Cuối cùng Tom cũng đến dự tiệc vào lúc nửa đêm. Nhưng lúc đó háu hết khách đã 
ra về.) 


UNIT 116: Exercises 





116.1 Make sentences with by. 
Example: | have to be at home not later than 5 o'clock. Lhave to be at home by 8 


1 


2 


376 


o'clock. 
| have to be at the airport not tater than 10.30. à 
| have \o be at the airport .... — MÓN 
Let me know not later than Saturday "whether | you cạn coms to the party. Let me 
know .. ae ——————À 
Please make s sure re that you ‘are here ‘not later than 2 o'clock. 
Please .. 





If you want to “to ‘the ‘examination, You "have to enter not later than 3 April. If 
if we leave now, we should be in London notiaer than lunchüme. ỒỐC 
It... 
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116.2 In this exercise you have to put in by or until. 
Examples: Tom has gone away. He'll be away until Monday. 
Sorry, but | must go. | have to be at home by 5 o'clock. 


1 Tve been offered.a job. | haven't decided yet whether to accept it 

or not. | have to decide................................... Thursday. 

JW UB VER eausa dite Thursday before making a decision. 

| hear you're writing a book. Have you finished it yet? 

Not quite, but i hope to finish it .....,...-......... the end of this month. 

I'm going out now. I'll be back at 4.30. Will you still be here? 

1 don't think so. I'll probably have gone ........................ then. 

5 I'm moving into my new flat next week. i'm staying with some friends... then. 


on 


> 
o»o» 


A: Do you think I'll still be unemployed this time next year? 
B: No, of course not. Pm sure you'll have found a job .............. that time. 


116.3 Read these situations and then complete the sentences using By the time... 


Example: Tom was invited to a party but he got there much later than he intended. 
By the time he got to the party, most of the guests had left. 
1 | had to catch a train but it took me longer than expected to get to the station. 
^, MY train had left. 
2 T saw won men n who looked a dt they were trying to steal a car. So | ealled the 
paes But it was some time before the police arrived. 
€———Á .. the two men had disappeared. 
3 A. man escaped om the | prison last night. It was a long time before the guards 
discovered what had happened. 
———— a .. the escaped prisoner was mites away. 
4 lintended (o 9o shopping ‘shor finishing my work.-But | finished my work much later 





than expected. 
———————S it was too late to go shopping. 
t 
KEY 
116.1 1 | have to be at the airport by 10.30. 116.21 by, 2 until 
2 Letme know by Saturday whether 3 by 4 by 
you can come to the party. 5 uhtil 6 by 
3 Please make sure that you are 
here by 2 o'clock. 1 8ythe time! got to the station 
4 If you want to do the examination, 2 By the time the police arrived 
you have to enter by 3 April. 3 Bythe time the guards 
5 If we leave now, we should be in discovered what had happened. 
London by lunchtime. 4 By the time | finished my work. 
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BÀI 117: — IN/AT | ON cent " vn m: 











a) tn: Hãy xem bevy saus tb pr). tias Ỳ 










ASN SONIS S rl inl PTS ADETS 1 M D 
in a room: (trong phông) " the Water: (hài | dmatowio5 t 
"ira buildihg = (rong Wa 'nhã) É +» ` 2^ nude; dhao) *dnaclimge (rong d 
In a garden: (trong vườn) ^n the sea: (trán bién, dudi dầy/hàng) 
in a park: (trong cóng'viền) «v. - - : diiénp s od ee |! Wernueue: rong hàng 
in a town: (rong thành phố) ‹:-. -- in a riveri (trén sông, dubi. t - vo nốj:đuôi nhau) 
ina country: fron n pe Loue) us sáng) - 


ipe 2 BAS Oy) HU Rite 
su Theres no«na.is ffa.oom/dn: he building +in.‡he epi 2 ww 
(Không có: abtrong-phéng / trong-tóa rrbic/-trong cửa NeT): 
`The children are playing in «the garden. / in-the pathy o nito 
(Bon trà dang chơi trong vườn /trong. aóng viên.) . 

- À2 “Wher we were fri taly, we eperit faW days in 'VBh/@6.! e com ow rc 
(Khi chúng lới ð Y, TT M p tl sol 2 











- She keeps her. money jn her bagdi jest pire. 
"gia .4Gô-tạ cất tiền trong thi xách / trong). ppt xát 
- Xô ban son gu CE lant Zin your net 
(Bett cắn cái gì trong tay ý ngậm cái gì trong miệng vậy?) 
- Look at that girl swimming in the water / in the sea / in the river! 
(Hay nhin có gái dang bơi dưới nước / ngoài biển / trên sóng klal) 
When | go to the cinema, t prefer to sit in the front row. 
(Khi đi xem phim, tôi thích ngồi hàng ghế đầu hon.) 
- Mave you-read this article in the newspaper?, .. ; 
(Ban đã đọc bài báo này. chứa?) 
Hãy lưu y rằng Chung ta nöi:: 


` {sit} In an arm chair (nnung "or y Èfai 

((ngồi) trong ghi, bánh / (ng) trên ghế) 

in a pholograpb /In a picture./ In a mirror 
kaniVong gương) 





PWG te 
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"Where did you meet Tom?" "/n the street". 
("Ban dà gặp Tom ở đâu?” “Ngoài đường”. (không nói "on the street") 
- Whois the woman in that photograph? 
(Người dan bà trong tám anh đó là ai thé?) (Không nói “on that photograph") 
It was a lovely day. There wasn't a cloud in the sky. 
(Đó là một ngày dep trời. Bầu trời không có một dám máy nào.) 
Don't sit in that armchair. It's broken. 
(Đừng ngồi vào cái ghé bành đó. Nó bị gãy rồi.) 


b) At: Hãy xem các thí dụ-saU: 


s = at the top (of the page) 
ex | ; (ở đầu trang) 
PH 


at the bus stop (ở tram xe buýt } 
at the door (ở cửa ra vào') 
atthe window (ở cửa sổ) 





at the bottom (of the page) 
{ (ở cuỗi trang) 


at the back : (ở phía sau ; ở hàng cuối) 


at the end 
of the street 
(ở cuói con đường) 





at the front : (ở phía trước ; ở hàng đầu) 


Who is that man standing at the bus stop/at the door/at the window? 

(Người đàn ông đang dung à trạm xe buyt/à cửa ra vào/ð cửa sổ là ai thế?) 
- Turn lett at the traffic lights. 

(Hãy rẽ trái à chỗ cột đèn giao thông.) 

If you leave the hotel, please leave your key at reception. 

(Nếu ông ta rời khói khách san, xin gồi chia khóa ở quầy tiếp tân.) 


- Write your name at the top/at the bottom of the page. 
(Hãy viết tên ban vào dáu/vào cuối trang giấy.) 
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- Jack's house is the white one af the end of the street. 
(Nhà của Jack là cán màu tráng ở cuối con đường.) 

- couldn't see very well because | was standing at the back. 
(Tôi nhìn không được rõ lắm vì tôi đứng ð phía sau.) 


(Xem thêm phần e.) 


c) On: Hãy xem các thí dụ sau: 






en the ceiling 
(trên trần nhà) 





on a page 
(à trang) 





on the floor 
(trên sàn nhà) 


on her nose sẻ 
(trên mũi của cô ấy ) 


- Don't sit on the floor / on the ground / on the grass! 
(Đừng ngồi trên san nhà / trên mát đất / trên bãi cỏ!) 
There's a dirty mark on the wall / on the ceiling / on your nose. 
(Có một vết bán trên tưởng / trên trần nhà / trên mũi ban.) 
Have you seen the notice on the notice-board? 
(Ban dà xem thóng báo trén báng thóng báo chua?) 

- The book you are looking for is on the top shelf / on the table. 
(Quyển sách ban đang tim à trên kệ cao nhất / trên bàn.) 

- There's a report of the football match on page 7 of the newspaper 
(Có một bài tường thuật vé trận bóng đá đó trên trang 7 của tờ báo.) 
Don't sit on that chair. It's broken. (nhưng "sit in an armchair’) 
(Đừng ngồi lên ghế đó. Nó bị gãy rói.) 

Hãy lưu ý rằng chúng ta nói: 


on the left / on the right (hoặc on the left / right-hand side) 
(bên trái / bên phải (hoặc bên tay trải / bên tay phải) 


on the ground floor / on the first floor / on the second floor v.v... 
à táng trệt / trên tầng một / trên tang hai v.v... 
- n Britain we drive on the left. (hoặc on the left-hand side) 
(Ở Anh chúng ta lái xe bên tay trái.) 
- Our flat is on the second floor of the building. 
(Căn hộ của chúng tôi nằm à tang hai của tòa nha.) 
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Chüng ta düng on khi nói vé các hón dào nhó: 
Tom spent his holidays on a small island off the coast of Scotland. 
(Tom đã nghi mát trên một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Xcótlen.) 


Chúng ta cũng nói rằng một nơi nào đó "on the coast" (nằm trên bờ biển), "on a river" 
(nằm trên dòng mo “on a road" (nằm trên con đường). 


- London is on the river Thames. 
J” (Luan Đôn nằm trên dòng sóng Thames.) 


- Portsmouth is on the south coast of England. 
Portsmouth nàm trén bó bién p 

Chúng ta nói một nơi nào đó "on the way" (nằm trên đường) di đâu: 
- We stopped ata pretty village on the way to London. 

(Chühg 16i dà düng lai à mót ngói làng xinh xán trén ! đường di Luán Dón.) 

d) In / at / on the corner. Chúng ta nói “in the corner of a rooRy, nhung "at the corner 

(hoặc on the corner) of a street": 
- The television is in the corner of the room. 

(Máy truyén hinh nàm à góc phóng.) 

There is a telephone box at / on the corner of the street. 

(Có một tram điện thoại à góc đường ) 


e) In / at / on the front In/at/on the back: 





Chúng ta nói: "in the front / in the back of a car" (ở hàng ghé trước/ð hàng ghế sau trên 
xe) 
1 was sitting in the back (of the car) when we crashed. 
(Tôi đang ngồi ở hàng ghé sau (trên xe hơi) khi xe chủng tôi dung phải một chiếc 
xe khác.) 
Chúng ta nói “at the front / at the back of a building/hall/cinema/group of people" 
V.V... 
The garden is at the back of the house. 
(Khu vườn nằm ở phía sau ngôi nhà.) 
- Let's sit at the front (of the cinema) (nhung “in the front row’) 
(Chúng ta hãy ngồi ở hàng ghé phía trước) (trong rạp chiếu bóng). 
Chúng ta nói " on the front / on the back of a letter / piece of paper" v.v.. 
Write your name on the back of this piece of paper. 
(Hãy viết tên của bạn vào mật sau của tờ giấy này.) 
Hãy xem thêm bài 118. 


UNIT 117: Exercises 


117.1 In this exercise you have to answer questions about the pictures. Use in, or on with 
the words in brackets. 
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Where's the label? (bottle) ca xi. DOLIO. 


Where's the man standing? (gate) 
Where's Tom sitting? (armchair) 
Where's the picture? (wall)............. 
Where's Ann standing? (top/stairs) 
And where's the cat? (bottom/stairs) . 
What's George doing? (looking/mirror). He's 
Tom lives in this building. Where's his flat exactly? (second floor) 
Where is the dog? (back/car) ........... 
Tom is in the cinema. Where's he sitting? (back) 
or: (back row) ..... 
9 Where's the post office? (left)................ And the bank? (right) 
10 Where's the notice? (door) .. 
11 Where is the girl standing? (comer) .. 
12 There is the man standing? (corner) . 


on— 









> 





ONON 
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efe be. vu oue | r7, 
the front row New York se the west coast 

Jhe third floor... the back of the class — — theSwissAlps - 
my way to work the back of the envelope the window 
the front page of the newspaper 





117.2 Gompiate these sentences. Each ne usa in ab ot n wi ong othe phrasos fom 




























The headquarters of the United Nations is in New York. 
In most countries people drive d 
I usually buy a newspaper .... 
Last year we had a lovely skiing holiday 
San Francisco is . Of the Uni 
She spends all day sitting 
| have to walk up a lot of stairs every day. My fiat i is 
| read about the accident. There was a report .. 
We went to the theatre last night. We had seats . aor " 
10 | couldn't hear the teacher very well. She had a. quiet voice and | was sitting 


—————————————— —— i m. 


11 When you send a letter, it is a good idea to write your name and address 





happening outside. 
id there is no lift. 


(© Œœ ¬i Œœ ƠI +» OND ~ 








117.3 Complete these sentences with In, at or on. 


Examples: Turn left at the traffic lights. 
You'll find the cups on the top shelf. 






























1 ftcan be dangerous when children play fơơtbail........ 

2 Vlimeet you ....— the corner (of the street) at 10 

3 We got stuck in a traffic jam . 

4 There was an accident ........ = the crossroads this morning? 

5 ook at those beautiful horses .......__...__... that field! — 

6 Icantfind Tom.................. this photograph. Is he .. avisar lt 

T olo. the end ofthe street there is a path leading. to the river. 

' (wouldn't like an office job. | couldn't spend the whole day sitting ......... a desk. 

9 Do you take sugar ~... LL VOUF coffee? d 

10 Ann's brother lives .. a small village ............. the south coastot England. 

11 You'll find the sports results.................... the back page of the newspaper. 

12 Sue and Dave got married .......................... Manchester tour years ago. ` 

13 Parisis... 5. . the river Seine. 

14 Mr. Boyle's office is the first floor..When you come out of the lift, 
it's the third door ................... ..... your left. 

15 We normally use the front entrance to the building but there's. another éntrance 


16 If you want to get away from modem life, you should go and live . 
small island in the middle of the ocean. 








$88. 


17 The man the police are looking for has a scar... 
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his right cheek. 


18 | wasn't sure whether | had come to the right flat because there was no name 
EAEAN the door. 





KEY 


117.1 


117.2 


f17.3 


384 


on the bottle 

at the gate 

in an armchair... on the wall 

at the top of the stairs... at the bottom of the stairs 
He's looking (at himself) in the mirror. 
on the second floor 

in the back of the car 

at the back (or in the back row) ie 
on the left... on the right 

on the door = 
aton the comer (of the street) 

in the corner (of the room) 

on the right 

on my way to work 

in the Swiss Alps 

on the west coast 

at the window 

on the third floor 

on the front page of the newspaper 
in the front row 

at the back of the class 

on the back of the envelope 

in 

at/on 

on 

at 

in 

in... in 

At 

at 

in 


on... on 
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BÀI 118: — IN/ AT / ON (chỉ vi trí) (2) 


8) Chúng ta nói ai đó: "at an event" (có mặt ở mót dịp / sự kiện...) Các thí dụ khác: at a 
party / at a corcert / at a conference / at a football match. 
(à một buổi tiệc / ở một buổi hòa nhạc / à một buổi hội thảo / ð một trận bóng đá) 
- Were there many people at the party / at the meeting? 
(Có nhiều người du tiệc / dự họp không?) 
| saw Jack at the football match / at the concert on Saturday. 
(Tôi gặp Jack ở trận bóng đá / ở buổi hóa nhạc hôm thứ Bảy) 


b) Chúng ta nói: 


at home at university at the seaside In bed 
at work at a station at sea (on a voyage) In hospital 
atschool at an airport 
- Vi be at work until 5.30 but li be at home all evening. 

(Tôi sẽ làm việc cho lôi 5 già 30 nhung tôi sé à nhà suốt tối.) 

Julia is studying medicine at university. 

(Julia dang hoc ngành Y à dai hoc). 
- We'll be arriving at 9.30. Can you meet us at the station? 

(Ching tôi sẽ đến vào lúc 9 giờ 30. Bạn có thé ra ga đón chung tôi không?) 
- Tom's father is in hospital. g 
(Cha cùa Tom dang nằm bệnh viện.) 
Have you ever worked on & farm? 
(Ban có bao gid làm à nóng trai chua?) 


c) Ban có thể dùng In hoặc at với các tòa nhà (buildings). Ban có thể nói "In a hotel" 
hoặc "et a hotel" (ở khách san); bạn có thé "eat In a restaurant" hoặc “eat at a 
restaurant" (ăn ở nhà hàng) 














on a farm 





Chúng ta thường dùng at khi chúng ta nói đến nơi một sự kiện nào đó xảy ra (thí du: a 
concert, 8 film, a meeting, a sports event v.v...) - 

- We wentto a concert at the Royal Festival Hall. 
(Chúng 16) đi nghe hòa nhac à sánh đường Royal Festival). 

- The meeting took place a! the company's headquarters. 
(Cuộc hop diễn ra lại trụ sà của công ty). 

- “Where were you last night?" “At the cinema. / At the theatre". 
("Tối qua ban à đâu?” “Đi xem phim. / Đị xem kịch”. 

Chúng ta nói at someone's house: 
I was at Tom's house last night. (hoặc: | was at Tom's last might). 
(Tôi à nhà Tom đêm hôm qua). 


Chúng ta đùng In khi chúng ta chỉ đến bản thân tòa nhà đó: 
- The rooms in Tom's house are very small. 
(Các phòng trong nhà Tom rất nhỏ). 
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- enjoyed the film but It was very cold ín the cinema. 
(Tôi thích bó phim đó nhưng trong rạp lạnh quá). 
d) Chúng ta thường dùng In với các thành phố và làng mạc: 
| . Tom's parents live in Notlingharf. (không nói "at Nottingham") 
(Cha mẹ Tom sống ở Nottingham). 
Nhưng bạn có thể dùng at khi thành phố hay ngôi làng đó là một chặng nghi trong 
suốt lộ trinh: 
“=: De -e "is train stop at Nottingham? 
(Chuyên tàu này-có.mgüng à Nottingham không?) 
- We stopped ata pretty village on fhe way to London. 
(Chúng tói dà dừng lại à mgt ngói làng xinh xắn trên đường di Luân Đôn.) 
^| Chúng ta nói “arrive IN a country or town" (đến mót nước / một thành phó): 
+ When did he arrive in Britain / in London? 
(Anh ta đà đến Anh / Luân Đôn khi nào vậy?) - 
Chúng ta nói arrlve AT với những chỗ khác (tòa nhà, sở làm v.v...) hay những sự kiện 
nào đó. 
+ What time did he arrive at school / at work / at hotel / at the party? 
(Anh ta dà đến trưởng / đến sở làm / đến khách sạn / đến dự tiệc vào lúc mấy 
gio?) 
Chüng ta nói arrive home (không có giới từ): 
- When did he arrive home? "o. 
(Anh vé nhà vào lúc nào?) 


UNIT 118: Exercises 


118.1 Complete these sentences. Use In,.at or on with one of ‘the words or phrases from 















the box. 
bed sea the National Theatre a farm hospital 
school rison the airport the cinema the station 
- 1 My train arrives at 11.30. Can you meet me atthe station? , 
- 2 {didn't feel very well when | woke up, so I stayed is yh ui aas itd 216705 
3 Are they showing any good films............................ this week? - 
4 Many people are _........................ for crimes that they did not commit. 
5 | like the countryside and the fresh air | think I'd like to work... 
6 Did you get on well with your teachers when you were ....... 
7 We went to see a play............... uno —.. when we were in London. 
8 Linda was injured in a road áccldent a few biis ago. She is still .. Blscisaenis 
9 lLwas a very long voyage. We were .. -.. for ten weeks. 





E 


+10 Our flight was delayed. We had to walt... m= for four hours. 
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118.2 Complete these sentences with In or at. 
Example: Were there many people at the concert? 


| didn't see you...................... the party on ia d Where were you? 

It was a very slow train. It stopped .. s Very little station. 

He speaks quite good French. He studied ere Paris for a year. 

Tom's ill. He wasn't ... work today. He was . home............... bed. 

The exhibition ... ... the art gallery finished on Saturday. 

There will be a public meelting....................... the Town Hall next week to discuss 
. , the plan to build a new road. 

7 lhavermt seen Ken for some time. | last saw him ................... Dave's wedding. 











NaN- 


B Paulisastudent.................. London University. ` 
9° Don't phone tomorrow @veniág. | won't be..................... home: li be............. Ann's. 
10 it's always too hot............................ Ann's house. She has the heating on too high. . 





Hệ, 3 Complete these sentences with a preposition if a reposition is necessary. 


Example: What time did you arrive at the station? - i 

1 After many years away, he arrived back .. England a month ago. 
2 - The train from London arrives............... . platform 4. 

3 What time do you expect to arrive . . London? 

4 What time do you expect to arrive . the hotel? 

5 What time do you usually arrive . home in the evening? 

6 What time do you usually arrive . .. Work in the morning? 
7 

8 

9 

1 













We arrived . the town with nowhere to stay. 
When we arrived ...................... the cinema, there was a long queue outside. 














It's a strange feeling when you first arrive ... . 8 foreign country. 
0 lamved.a uae tese horne feeling very tired. : 
KEY 
118.1 2 inbed 7 at 
3 atthe cinema 8 at 
4 in prison 9 anat 7 
*& ona farm i 10 in 
6 atschool ? xả 
7 atthe National Theatre 1183 1 in 
8 in hospital 2 at 
9 atsea ^ 3 in 
10 at the airport 4 at 
1182 1 at A arig home (no preposition) 
2 at 7 in 
sản: "E. 8 at 
4 atwork... at home... iri bed 9 in 
5 at('in'is possible) 
6 at ("in is possible) " arrived home (no preposition) 
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BAI 119: TO, BEEN TO, INTO 
By car / in my car 


a) To: Chúng ta nói go/comeAtravel (v.v...) to một nơi nào hay sự kiện gì. Thí dy: 


go to America“ come.to England ~ return to Italy 
(di My) (dén Anh) j (trà vá Ý) ` 
fly to Moscow walk to work drive to the alrport 


en he” (dí bộ đến sở làm) (lái xe đến sán bay) 


di đến ngân hàng) go to a party g0 to a concert 
^s n prison - (di du tiéc) - (di nghe hòa nhac) 
(bi tống vào tù) be taken to hospital go to bed 
* (dugc đưa vào bệnh viện) ^ (dingù) 





Chúng ta nỗi get to (nhung arrive in/at - xem bài 118c): 
- What time did you get to London/work/the party? ` 
(Bạn đến Luân Dór/dén sở làm/đến dự tiệc lúc mấy giờ?) 
Chúng ta nói go home/come home/get home v.v... (không có giới từ): 
I'm tired. Let's go home. 
(Tôi cảm thấy mệt. Chung ta về nhà di) 
- What time did you gef home last night? 
(Tối qua bạn về nhà lúc mấy giờ?) 


b) Been to: | have been to (a place) = Tôi đã đến thăm nơi nào đó el dà dén dé nhung 


báy giờ tôi đã quay về) (xem thêm bài 13d): 

- ` Have you ever been fo Japan? 
(Ban có bao giờ đến Nhật chua?). d 
I've been to Rome four times. i 
(Tôi dà đến Rome bón lần rồi). 
Ann has never been to a football match in her life. 

- (Cà đời Ann chưa bao giờ di xem một trận bóng dá nào.) 

Jack has got pfenty of money. He has just been to the bank. 
(Jack có nhiều tiền Am. Anh ta vừa đi ngân hàng.) 


C) into! “Go into/come Ìnto* v.v... = đi vào (mộtcăm-phòng/một tòa nhà v.v...): 
| opened the door and went into thé toom.. 


(Tôi mở của và di vào phóng.) : <4 into | ‘ 
Dofi't wait outside! Come into the house. | 
(Đừng chờ bên ngoài! Hay vào trong nhà di.) 
.The man the police were chasing ran into a shop. 
` (Người mà cảnh sát dang truy đuổi đã chạy vào một cửa tim.) 
- A bird few infothe room through the window. 
(Một con chim đã bay vào phòng qua cửa sổ.) 
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d): By car / in my car. Chúng ta dùng by... dé nói dán phương tiện đi lại. 


by car (bằng by train by plane by boat/ship , by bus 
x6 hoi) ` (bàng xe (bằng mày (bằng tàu) (bằng xa buyt) 
Wa) bay) 


+ 


By road by rail by alr bằng by sea by Underground 
(bang đường (bằng đường đườnghàng (bàng dung (bằng xe điện 
bộ) < sát) khóng) biển), nhầm) 





“How did you go to Paris?" *By plane". 
(Ban di Paris bàng phương tiện gì?" “Bằng máy bay".) 
Tom usually goes to work by bicycle / by car / by bus / by train, 
(Tom thường đi làm bằng xe đạp/bằng xe hoi/bang xe buýt/bằng xe Wa.) 
Nhưng chúng ta nói *on foot": 
Did you come here by car or on foot? d ad 
(Ban đến đây bằng xe hơi hay di bó?) 
Nhưng bạn không thể dùng by nếu bạn nói * my car / the train / a taxi" v.v... Chúng ta 
nói: In my car (không nói “by my carˆ), “on the train" (không nói "by the train“), 


Chúng ta dùng ìn cho xe hơi và taxi: 
in my car in Tom's car in the car Ina car in a taxi 
(báng xe (hằng xe hơi T (bằng xe hơi) (bằng tax) 
hơi của tôi) của Tom) - í z 
Chúng ta nói get In (toJ/get out of a car/taxi. 
He got into the car and drove aff. (hoặc: He got In the car...) 
- (Anh ta leo lên xe và lái di mất.) x 
Chúng ta dùng on cho xe dap và các phương tiện di lại công cộng (xe bust, xe lửa, 
v.V...). 
on my bicycle on the bus on the 6.45 train —. .on a big ‘ship 
(bang xe dap (bằng xe bujt) (bàng chuyến xe lửa (bång một con tà 
-của tól), - 6gí 45  . lớn} 
Chúng tà nói get on/off a bicycle, bus hoặc train: 
- Quick! Get on the train. It's ready to leave. 
(Nhanh lént Lên xe lửa di. Nó sắp khi hành rồi đấy.) 





UNIT 119: Exercises 





119.1 Complete these sentences with to, Into, on or by. if no Prepositions 2 is necessary, 
leave the sentence as it is. 


Examples: When are you going to Spain? 
_ Tom usually goes to work hy car. 
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1 (m tired. I'm gomg bed. 

2 What time are you going . home? 

3 ! decided not to go . car. 1 wani dba my biké instead. 

4 Waewent._................... a very good party last night. We didn't get ............ home 
until 3 a.m. 

5 Isaw Jane this momig. She Was.............................. @ bus which passed me. 

6 Sorry l'm late. | missed the bus, so | had to come wis raise FOOT. 

7 The easiest way to get around London is ............... Underground. 

8 Imustgo....................the bank today to change some money. 

9 † had lost my key but | managed to climb .. the house through a window. 





10 Marcel has just returned .......—......—...... 
11 I didn't feel like walking, 20i came home 


rance after two years in England. 
— 3201.7 





119.2 In this exercise you have to use been to. Write questions asking someone if they 
have been to these places. - 


Example: (Australia) Have you been m Australia? - 
(London) Have 
(Sweden) ... 
(Iteland) . 
(Moscow) 
(Rome) ... 
(the United States 


Now-choose four of these placas-and say whether you have been to them. Answer in the 
way shown. — a 
Example: (Australia) lye been to Australia once/Diice/many times sic, 





@œ ơ +> ( 8Ð = 






7 ive 
8 


119.3 In this exercise you have to write sentences using get Intefout otfon/oft. 


Example: You were walking home. A friend passed you in his.car. He-saw you, 
stopped and offered you a lift. 'He opened the door. What did you do? | gat 
into the car. 


1 You were waiting.for your bus. At inm your bus arrived. The doors opened. What 
did you 05 DNUT TQUE oir scri pM M EI AGI SR CN CR dE AE 

2 You drove home in your car. You arrived at your house and panes the car. What 

did you do then? .. — 
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3 You were travelling by train to Bristol. When the train arrived at. 
Bristol, what did you do? .. 





door. What did you do then? .. ian ca RR rit i RA RN 
5 You were riding your bike. There v was a Li ‘hit and you didn't have the energy to 
cycle up it, What did you do? suus .. and pushed it up the hill, 


KEY 


119.1 





1 10 

2 going home (no prepositlon) 

3 by..on 

4 to... get home (no preposition) ° 
5 on (n" is possible) 

6 on 

7 by (or on the Underground) 

8 

9 into 

10 to 
11 in 


119.2 1 Have you been to London? 
2 Have you been io Sweden? 
3 Have you been to Ireland? 
4 Have you been to Moscow? 
5 Have you been to Rome? 


6 Have you been to the United States? 


If possible check your sentences for numbers 7-10 with someone who 
speaks 
English. Here are some example answers: 

I've been to Ireland many times. 

I've never been to the United States. 

I've been to Rome once. 

I've been to Sweden three times. 


119.3 1 l goton the bus. (*got into the bus" is possible, but less usual) 
2 | got out of the car. 

3 | got off the train. ("got out of the train" is possible) 

4 l got Infinto the taxi. i 

5 1gotoff my bike... 
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BÀI 120:  Ontime/in time 


At the end / in the end 


8) On time và in time: 


On time = đúng gid, khổng trỗ. Nếu một sự việc nào đó xảy ra "on time", tức là nó xảy 
ra đúng giờ qui định hay vào đúng lúc dự tính: 


The 11.45 train left on time. (= it left at 11 45) 

(Chuyến xe lửa 11 gid 45 khởi hành đúng giờ.) (= nó khởi hành lúc 11 gió 45) 

A: I'll meet you at the comer at 7.30 

B: Okay, but please on time. (= don't be late / be there at 7.30) 

A: (Tôi sẽ gặp ben à góc đường lúc 7 giờ 30). 

B: (Được! Nhưng làm ơn đúng giờ đấy nhé.) (= đừng đến bi ily Ge GB lúa 7 gid 
30). à 
The conference was very well organised. Everything began and finished on time. 
(Buổi hội thào được tổ chức rất chu đáo. Moi việc đều bát đâu và kết thúc đúng 
giờ). 


In time (for something / to do something) = vừa kịp lúc (sớm một chút) để làm gl. 


Will you be home in time for dinner? (= soon enough tor dinner). 

(Ban sẽ về nhà kịp bữa tői chứ?) 

tve sent Jil her birthday present. | hope it arrives (for her birthday) in time. 

(= soon enough for her birthday) 

(Tôi dà gỗi quà sinh nhật cho Jill. Tôi hy vọng nó đến kịp lúc.) 

| must hurry. | want to get home in time to see the football match on television. 
(= soon enough to see the football match). 

(Tói phải vội. Tôi muốn về nhà kịp giờ để xem trận bóng đá trên tivi.) 


Trái nghĩa với In time là too late (quả trễ): 


1 got home too late to see the football match. 
(Tôi đã vé nhà quá trễ nên không kịp xem trận bóng đá.) 


Hãy lưu ý đến thành ngữ just in time (vừa kjp lúc, vừa đúng lúc): 


We got to the station just in time to catch the traln. 

(Chúng lôi đến nhà ga vừa kịp lúc lên tàu.) 

A dog ran across the road in front of the car, but | managed to stop just h time (to 
avoid hitting the dog). 

(Một con chó chạy băng qua đường trước đâu xe, nhưng tôi đã đừng được xe vừa 
kịp lúc) (để khói đụng con chó). 


b) At the end và in the end 
At the end (of something) = vào lúc cuối / chót, vào phần cuối (của một sự kiện, thời 


gian...). Thí dụ: 
at the end of the month at the end of January 
(vào cuối tháng) (vào cuối tháng Giêng) 
at the end of the film at the end of the course 
(vào cuối bộ phim) : (vào cuối khóa) 
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at the end of the match at the end of the coneert 
(vào cuối trận đấu) (vào cuối buổi hòa nhac). 


~,- Um going away at the end of January / at the and of the month. 


(Tôi sẽ đi vắng vo cuối tháng Giéng / vào cuối tháng). 

At the end of the concert, there was tremendous applause. 
(Vào cuối buổi hòa nhạc, mọi người vỗ tay vang dội). 

All the players shook hands af fhe end of the match. ' 
(Tất cä các cầu thủ đầu bắt tay nhau lúc kết thúc trận đấu). ' 


Bạn không thể nói: "in the end of something’. « 
Trái nghĩa với at the end là at the beginning: 


at the beginning of the concert at the beginning of January 
(vào đầu buổi hòa nhac) (vào đầu tháng Giêng) 


In the end = cuối cùng, sau cùng. Chúng ta dùng in the end khi chúng ta muốn nói - 
kết quà cuối cùng của một tình huống / một sự việc là gl: 


We had a lot of problems with our car. in the end weesold ít andfibought another: 
one. 

(Chúng lôi đã gap nhiều phiền phúc với chiếc xè của chúng 16! Cuối cùng chúng 
tôi bán nó đi và mua một chiếc khác). 

He got more and more angry. /n the end he just walked out of the room. 

(Anh ta càng lúc càng giận dU. Cuối cùng anh ta bỏ di ra khói phóng). 

Tom couldn't decide where to go for hls holldays. He decided to go to Italy in the 
end. 


{Tom khong thể quyết định sẽ di nghỉ à đâu. Cadi cùng anh ta đã quyết định đi Ý). 


UNIT 120: Exercises 





120.1 Complete these sentences with on time or in time. . 
Example: The bus was late this morning, which Is unusual. It's usually on time. 


1 
2 


ane 


George is usually late for work but this moming he arrived. 
! washed your shirt this morning: but it should be dry 
wear it this evening. 

We had to get on the train without tickets because we didn't get to the station 
dOSIE a inito ES to buy them. 

It's a very good train service. The train always run. 
Our car is being repaired. | hope it's ready ............. 
Our best player was injured in the last match. We hope he will be fit .. .. to 
play in the next game. 

Please don't be late for the meeting. We want to begÌn..................... -—~~— ~—.~-+« 
We plan to go to America in two weeks' time, but we're stil waiting for our visas. L 
hope they arrive .. ———— MM€ (€ QM M — MÀ ÁQÓ € € I QI 

| like to get up.........~ ~~..—~~—~.... to have a big breakfast before going to work. 





. for you to 












« for our emu 
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120.2 In this exercise you have to make sentences with Just in time. 


Example: A dog ran across the road in front of the car. You saw it at the fast 
moment. 


(l/ manage / stop /time) Lmanaged ta stop just in tima, 


Tom was going to sit on the chair you had painted. You said, *Don't e't on that 
chair!* ao he didn't. (1 / stop / him / time) I 
You were walking home without an umbrella, Just after you home, it started to rain 
vary heavily: (1/ Get ime ) mn) iia rernm mit ed Pid ct 
You thought you were going to-mies the beginning of the film, but it began.just as 
you sat down in the cinema. (I 7 get / the cinema / time / beginning / film). 


— „5...1... 1...1 








120. 3 Complete these sentences with at or In. 
Example : The players shook hands at the and of the match. 


1 


ow 








It took John a long time to find a job after he left school ~. ~ the end he 
found a job as waiter. 

"When d you get paid?" "... the end of the month*. i 

Are you going away the beginning of August or the end? 






| couldn't decide what to get Ann for her birthday .. the 1o end I didn't get 


her anything at all. 5 










5. We waited ages for a taxi. We gave up ..~..... CROP the end and walked home. 
6 ..........Ắ............. the end of the course the students usually have a party. 
7 Ibe moving to a new address ... . the end of September. 
8 His illness got worse and worse ... the end he had to go Into 
hospital for an operation. 
9 Tom didn't want to lend us the money at first but .. me ^ the 6nd he agreed. 
KEY 
120.1 1 on time 2 in time 
3 in time 4 on time 
5 in time 6 in time 
7 on time B in time 
9 in time 


120.2 11stopped him justin time. ` 


2 | got home just in time 
3 I got to the cinema just in time for the beginning of the flim. 


120.3 tin 2 At 
3 at... at 4 in 
“Sin 6 At 
7at 81n 
9in 
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BÀI 121: DANH TỪ + GIỚI TU ("reason for", 
` "cause of" v.v...) |. 


Hãy xem bång liệt kê noun + preposition (danh tù đi với giới từ) sau đây. Đôi khi ta 
van có thể ding các giới tù khác. Một cuốn ty điển được biên soạn tốt sẽ cung cấp thêm 
chỉ tiết cho bạn: 


8 cheque FOR, (một số tiền): 
- + They sent me a cheque for £50 
(Ho dà gởi cho tôi một tờ séc 50 bang.) 
a demand / a need FOR something: 
- The firm ctosed down because there wasn't enough demand for its product. 
(Hãng đó dà đồng cửa vì không có đồ nhu cầu tiêu thy sản phẩm của nó) 
' a reason FOR something: 
The train was late but no-one knew the raason for the delay. ^ 
(Chuyến xe lữa di trễ nhung không ai biết lý do của sự trì hoãn đó.) ˆ 
a rise/an increase/a fali/a decrease IN something: 
There has been an increase in road accidents recently. 
(Gần đây số vụ tai nạn giao thông đã gia tăng.) 
an advantagb/a disadvantage OF something: ` 
- The advantage o! living alone is that you can do what you like. 
(Su tiện lợi của việc sóng một mình là ban có thể làm bất cử điều gi bạn thich.) 
Nhưng chúng ta nói: “there is an advantage in doing something": 
- , There are many advantages in living alone. 
(Có nhiều sự tiện lợi trong việc sống một minh.) 
8 cause OF something: 
- Nobody knows what the cause of the explosion was. ` 
(Kháng-ai biết nguyên nhân của vụ nổ là do đâu.) 
a photograph / * picture OF someone / something: 
- He always keeps a photograph of his wife in his wallet. 
(Anh ta luôn luôn giữ tấm Ảnh vợ anh ta trong ví} 
damage TO something: 
- The accident was my fault, só | paid for the damage to the other car. 
(Tai nạn là do lỗi d tôi, vì vậy tôi dà bôi thường thiệt hại của chiếc xe kia.) 
an invitation TO a partyfa wedding v.v.. 
- Did you get an invitation to the pany? 
(Anh có được mời đến dự tiệc không?) 
8 reaction TO something: 
++ Iwas surprised at his reaction.to what | sald. 
(T8i ngạc nhin vá phân-ứng của anh ta đối với điều tôi dà nói.) 
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‘a solution TO a problem / an angwer TO a question / a reply TO a letter / a key TOa 
door: 
- Do yóu think we'll find a solution to this problem? 
(Anh có nghĩ rằng chúng ta sé tìm ra giải php. cho ván d này khóng?) 
The answer to your question is *No"! 
(Câu trà lời cho câu hdl của anh là "Không”!) 
an attitude TO/TOWARDS someone/someling: . 
- His attitude to/towards his job is very negative. 
(Thái độ của anh ta đối với công việc là rất tiêu cực.) 
a relationship/a connectionicontact WITH someone/something: 
Do you have a good relationship with your parents? 
(Ban.có quan hé tốt với cha mẹ mình không?) 3» % 
Potice want to question a man in connection with the robbery. 
(Cảnh sát muốn thám vấn mát người đàn ông có liên quan đến vy cup.) 
Nhung: a relationship/a connectlon/contact/a difference BETWEEN twa things: 
- Police have said that there is no connection between the two murders. 
(Cành sát nói ràng không có sự liên quan nào giữa hai vụ giết người cà.) 
There are some differences between British Engllah and American Englisti. 
(Có một vài điểm khác biệt giữa tiếng Anh cùa người Anh và tiếng Anh củz người 
Mỹ) . - 



















UNIT 121: Exercises a 





121.1 in this. exercise you have fo read a sentence and then coiiplee another sentence with 
the same meaning. 


Example: What caused the explosion? What was the cause ame explosion? 
We're trying to solve the problem. We're trying to find a solution .. 9" 
Ann gets on weli with hes brother. Ann has a good relationship 
Prices have increased @ lot. There has been a big increase ... 
ï don't know how to angwer your question. | can't think of | ans 
-Nabody wants to buy shoes like these any more. 
There is no demand .. 
| think that being married as some 
| think that there are some advantages ... n PE 
7 The-number of people without jobs has fallen this year. 
There has been.a fall . 
8 {don't think that a new 3 
i don't think that there is any need ............... 







[EN 






o 














121.2 Complete these sentences with the correct preposition. 
Example: There are some differences between British English and American English. 


1 Ive just received an Invitation .--...._.... a wedding next week. 
2 Thecause ... the'fire in the hotel last night is still unknown. 
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Ann showed mé a.photograph ..... the hotel where she stayed during her holiday. 
Money isn't the solution ,........ ———— every problem. 

The company has rejected the workers' demands ............. an increase .... 
The two companies are completely ‘independent. There is no connection 
When | opened the envelope, | was delighted to find a cheque ... 

Have you seen this picture ...... the town as it looked 100 years ago? 
Sorry | haven't written to you for so long. The reason ~~... this is that I've 
been ill recently. 


see pay. 
. them. 
.. £500. 








` The advantage ...... having a car is that you don't have.to rely on public transport. 


There are many advantages .. 


. being able to speak a foreign language. 
There has been a sharp rise... 


.. the cost of living In the past few years. 








, The front door is locked. Have you got the key ........................ the back door? 


Bill and | used to be good friends but | don't have much contact dnm 
Ive never met Carol but I've seen a photograph — ddl 
It wasn't serious accident. The damage the car was only slight. 
Tom's reaction ................. my suggestion was mot vety énthusiaslic. 

What were George's reasons........................ giving up his job? 
The fact that he got a job in the company has no connection ..... 
his father is the managing director. 

When he left home, his attitude ........ .......... his parents seemed to change. 

| wrote to Jim last week, but I still havent received a reply........Ẳ.............. my letter. 


-.... him now. , 














~ the fact that 





121.2 . 


1 a solution to the problem. 

2 a good relationship with her brother. 

3 abig increase in prices. 

4 an answer to your question. 

5 no demand for shoes like these any more. 7 

6 some advantages in bélng married (“advantages to being married* is also. 
possible). 
a fall in the number of people without jobs this year. 
any need for 8 new road. 


» 

7 

8 

1 d "EE a 

3 of E + 4 to 

5 for..in 6 between 

7 fot. B of 

9 for . . 10 of * 

11 in ` 412 in - 

13 to 14 with 

15 of - 16 to : 
17 to su 18 for : ` 
19 with - = - 20 totowards 
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BÀI 122: GIỚI TỪ + DANH TỪ 
("by mistake", "on television", v.v...) 


'Học sinh thường dùng sai giới từ trước Marg danh từ trong bài này. Vì vậy hãy xem 
Xét kỹ bang liệt kê (giới từ + danh từ) và các thí dụ sau đây: 


to pay BY cheque (nhưng "to pay IN cash* hoặc "to pay ssa: trả bằng ngân phiếu 
(séc) / trả bằng tiền mát. ^ y 
Did you pay by cheque or in cash? 
(Ban đã trả bằng ngân phiếu hay bằng tiền mát?) 
(to do something) BY accident / BY mistake / BY chénce: Bạn điều gi một cách 
ngẫu nhión / do nhắm lăn / môt cách tinh cờ: 
- We hadn't artanged to meet. We met by chance. -  .` 
(Chúng tôi dà không tinh gap nhau. Chúng tôi chỉ tinh có gặp gà thôi. Pé 
a play BY Shakespeare / a painting BY Rembrandt f a novel BY Tolstoy v.v...: một 


và kjch cüa Shakespeare / mót buc tranh của poe cuốn tiểu thuyết của Solstoy 
vA... 


. Have you read any books by Agatha Christie? {= any book written by Agatha 
Christie?) 
: (Ban dà đọc cuốn sách nào của Agatha Christia chưa ? 
(to be / to fall) IN love WITH someone: yêu ai 
Have you ever been in love with anyone? 
(Ban dà từng yêu ai chưa?) 
IN (my) opinion: theo ý (tôi) 
- dn my opinion the film wasn't very good. 


{Theo tôi, bộ phim đó không hay lắm). 
(to be) ON fire: dang cháy. 
Look! That car is on fire. 
(Nhìn kia! Chiếc xe hơi 66 dang bốc cháy). 


(to be) ON telephone / ON the phone : 
- You can't phone me. I'm not on the phone. {= | havén't got a phone). 
(Bạn không thé goi điện thoại cho tói được đâu. Tôi không có điện thoại). 
I've never met her but I've spoken to her on the phone. 
(Tôi chua từng gặp cô ta.nhung tôi đã nói chuyện vdi cô ta que dién thoai). 
ON television / ON the radio: 
1 didn't watch the match on felevisior: | listened to it on the radio. 
(Tôi không xem trận đấu trên ti-vi. Tôi nghe nó trên đài.) 
(to be/to go) ON a diet: đang ân kiêng. 
I've put on a lot of weight. I'll have to go on a diet. 
(Tôi đã lên cân nhiều. Tôi sẽ phải ăn kiêng thôi), 
(to be/to go) ON strike: dang dinh công. 2 
There are no trains today. The railway workers are on strike. i 
(Hôm nay không có chuyến xe lửa nào. cà. Công nhân đường sát đang dinh công). 
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(to be/to go) ON holiday / ON business / ON a trip / ON a tour / ON an excursion / 
ON a crulse / ON an expedition v.v...: di nghỉ / dí công tac / di du ngoạn / di du lịch / di 
than, quan / đi tàu / ới thám hiểm v.v... 

Tom's away at the moment. He is on Aofiday in France. 
(Hiện già Tom di vắng rồi. Anh ta dang đi nghỉ à Pháp). 
Did you go to Paris on business or on holiday? 
(Anh sang Paris để công tác hay để ngh] mái?) 

+ —::- One day †'d'lke to go on a world tour. 
(Một ngày nào đó tôi muốn di du lịch vòng quanh thé giới). 

Nhưng bạn cũng có né nói *go to a place FOR a holiday / FOR my holiday(s)°: 

Tom has gone to France for a holiday. 
(Tom đã di Pháp để nghỉ mát). 

- Where are you going for your holidays this year? 

(Nàm nay bạn sé di nghĩ mát à đâu?) Y 
(to,go/tó come) FOR a walk / FOR a swim / FOR a drink v.v... ; đi dao / di bai / di uóng 
nước... 

She always goes lor a walk with her dog in the morning. 

(Cà ta luôn luôn di dạo cũng với con chó vào buổi sáng.) ˆ 

After work we went to a calé for a drink. `- 

(Sau giờ làm việe chúng tôi di ra quán dé uấng nuác). s 

(to have Something) FOR breakfast / FOR lunch / FOR dinner: (ăn 9) trong bữa điểm 
tâm / bứa trưa / bữa tối. 

- What did you have for lunch? 

(Bạn đã ăn gì trong bữa trua?) 


UNIT 122: Exercises 


122.1 Complete these sentences. Each time use a preposition with one of the words or 
phrases from the box. 











mistake business a diet breakfast aswm | strike 
the phone — television — a drink Shakespeare cheque love 


. After work we went to a café [or a drink. 
The factory has closed because the workers have gone . 
| didn't Intend to take your umbrella. | took it ......... 
1 got up {ate this morning and had to rush. All t had .. 
| feel lazy this evening. Is there anything worth watching 
They fell... Loses with each other almost imm 
married in a few weeks.» 

7 ltwas an extremely hot day, so we wenf....................~~........... in the river. 
& Jim's job involves a lot of travelling. He often goes to other towns . 
9 Ididn't have any money on me, so | paid 
10 George has put on a lot of weight recently. 

- 11 It's difficult to contdet 3ue because she's not . 

12 Hamlet and Macbeth ¿re plays................... 










was a cup of coffee. 
? 


œ Ơ » (ào ~ 
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122.2 Completa these sentences with the correct preposition. 
Example: We hadn't arranged to meet. We met by chancé. 






























1 ‘I'm hungry. What's .. dinnar this evening? 

D umani my opinion, violent films shouldn't be shown ni 5 Si «television, 
3 I think | need a bit of exercise. Shall we go a walk? 

4 ` Do you know any songs ....................... the Beatles? 

5 \ mustn't eat too much. I'm supposed to be ......... a ^... a diet. 

6 There was panic when people realised the building —Ó—X HG, 

7 The weather was terrible when we were . holiday in Scotland. 

8 Next month f'm going to Scotland ... .. a short holiday. 

8 Where did you go ..........~~.~~.—....... . your holidays last year? 

10 | won't be at work next week. I'll be ... . holiday. 


11 We're going...:............ 
12 1 wouldn't like to go... 





+... holiday with some friends of ours in September. 


a cruise, | think I'd get bored. 






13 The shop assitant wouldn't accept my cheque and insisted that | paid ... „ cash. 


14 Ann reads a lot of books.................... ossis 


... American women wtiters. 





15 Did you hear the news this morning ............. i ^^ the radio? 
TẾ It was only comansas accident that | found out who the man really was. 
17 When we went to Rome, We went................................... 8 four around the city. 


18 | wouldn't like his job. He spends most. of his time talking .. 
19 What's that music? | can't remember the title but | know it's 
20 When | was 14,4 went 





.. the telephone. 
... Beethoven. 
8 trip to France organised by my school. 















21 Ann liked the dress, but _....... s MY Opinion it didn't suit her. 
‘ › 
KEY 
122.12 on strike 1222 1 for 13 paid in cash (or paid 
3 hy mistake 2 In..on , cash-no preposition) 
4 for breakfast 3 for 14 by 
5 on television 4 by - 15 on 
6 in love 5 on E 16 by. 
7 fora swim 6 on. 17 on - 
B on business 70n |. 18 on 
9 by cheque B tor 19 by 
10 on a diet 9 for. 20 on 
11 on the phone 10 on 21 in 
12 by Shakespeare 11 on 
d 12 on 
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BÀI 123: TÍNH TỪ + GIỚI TỪ (1) 


Hãy xem xét các nhóm tính từ + giới từ dưới đây, Đôi khi ta vẫn có thể dùng các giới 
từ khác. Một cuốn tự điển được biên sogn tốt 86 cung cấp thêm ch! tiết cho bạn. 







nice / kind / good / generous / mean / stupid / ellly / Intelligent / clever / sensible / 
(Im) polite / rude / unreasonable OF someone (to do something): 
Thank you. It was very nice / kind of you to help me. 
(Cám ơn. Bạn thật từ tế đã giúp đỡ tói.) 
- I's stupid of her to go out without a coat. She'll catch cold. 
(Cô ta that ngốc khi di ra ngoài má không mặc áo khoác. Cô ta sẽ bj cằm lạnh.) 
nhung: (to be) nice / kind / good / generous / mean / (Im)polite / rude / (un)pleasant 
^ (unytriendiy / cruel TO someone: 
She has always been very nice / kind to me. (khóng nói *with me"). 
(Cô ta đã luôn rất từ tế với tôi). 
- Why were you 80 rude / unfriendly to Ann? 
{Tai sao ban lại thô 4Ã / khóng thân thiện với Ann nhu thế?) 
i [ ABOUT something 
angry / annoyed / furious WITH someone FOR doing something, 
What are you 80.angry / annoyed about? 
(Bạn giận dữ / bực mình chuyện gl thé?) 
- They were furious with me for not inviting them to the party. 
(Ho tức giận vì tôi đã kháng mời họ đến dy tiệc). 
delighted / pleased / satisfied / diaappointed WITH something: 
| was delighted / pleased with the present you gave me. 
(Töi rất vui thích / hài lòng với món quà bạn đã tặng tôi). 
- Were you disappointed with your examination results? 
(Bạn đã thất vong về kết quà thi của bạn phải kháng?) 
bored / fed up WITH something: 
- You get bored / ied up with doing the sama thing every day. 
(Ban chán ngán vì ngày nào cũng phài làm cùng mộ! công việc dó.) 
surpriaed / shocked / amazed / astonished AT / BY something: 
Everybody was surprísed / shocked at / by the news. 
(Mọi người ai cùng ngạc nhiên / sing sốt vì tin đó.) 
excited / worried / upset ABOUT something: 
- Are you excited about going on holiday next week? 
(Bạn có phấn khài vé việc di ngh! mát vào tuần tái không?) 
Ann is upset.about not being invited to the party. 
(Ann bực bội v) không được mời đến du tiệc.) 
afraid / frightened / terrified / scared OF someone / something: 
- “Are you afraid of dogs?" "Yes, I'm terrified of them“. 
(Ban có sợ chó kháng?" "Có. tôi sg ching lắm”). ` 
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proud / ashamed OF someone / something: 

I'm not ashamed of what | did. tn fact l'm quite proud of it. 

(Tôi không xấu hổ về điều tôi đã làm. Thật ra tôi rất hành diện vé nó.) 
jealous / envious / suspicious OF someone / something: 
- Why are you always so jealous of other people? 

(Tại sao lùc nào bạn cũng ganh tj với người khác thế?) 

He didn't trust me. He was suspícious of my intentions. 

(Anh ta không tin tưởng tái. Anh ta nghi ngẻ những ý định của lôi.) 
aware / conscious OF something: 

“Did you know they were married?" *No, | wasn't aware of that’, 

("Ban có biết rằng ho dà cưới nhau không?" "Không, tôi không biết chuyện đó"). 
good / bad / excellent / brilliant / hopeless AT (doing) something: 

I'm not very good at repairing things. 

(Tôi sửa chữa đồ vát không được giỏi lắm). - 
married / engaged TO someone: 

Linda is married to an American. (khóng nói "with an American’) 

(Linda dà kết hôn với một người Mỹ). 





UNIT 123: Exercises 


123.1 /n this exercise you have to say hcw yau feel about George in each situation. 
Example: George has kept you walting for hours. (annoyed) tm annoyed with him. 
George hasn't been eating well recently. (worried) I'm................................ him, 
George has been telling lies about you. (angry) I'm ..... . him. 
George is much better at everything than you are. (jealo 
George is big, strong. aggressive and violent. (afraid) . 
You've had enough of George. (fed up) I'm ..... 
(ladies only) But George is your husband. (married) 












œ Ư + Gò hồ + 





123.2 Complete these sentences with the correct preposition. 
Example: | was delighted with the present you sent me. 


It's very nice....................... you to let me use your car. Thank you very much. 

Why are you always so rude .......... your parents? Can't you be nice ........... them? 
It wasn't very polite .... him to leave without saying thank you. 

{ can't understand people who are cruel .... animals. 

Why do you always get so annoyed . little things? 

The people next door are annoyed .. - W8 ewan. Making so much 
noise last night. 

We enjoyed our holiday but we were rather disappointed............... . the hotel, 

| was surprised .. the way he behaved. it was quite out of character. 

She doesn't often go out at night. She's afraid.................... the dark. 











oo +> tò N = 











oon 
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l've been trying to learn Spanish but I'm not very satisfied 
Jill starts her new job on Monday. She's quite excited ....... 
| was shocked ....__ =- What you said. You should be ashamed ... 
Did you know that Linda is engaged..................... a friend of mine? 

| had never seen so many people before. | was astonished ................. the 
crowds. 

Bill has been doing the same job for too long. He's bored 
These days everybody Is aware..................... the dangers ol 
Are you still upset ......— what | sald to you yesterday? 

She's quite nice but | wouldn't like to be married ...................... het. 

Mr Davis spends a lot of time gardening. His garden is very well-kapt and he's Very 
proud ....................... Ít. 


.. my progress. 











. yoUrsell. 











123:3 Now you have to write sentences about yourself. Are you good at these things or not? 
Examples: (repairing things) I'm hopeless at repairing things. 
















(tennis) I'm not very good at tennis. ' - 
1. (repairing things 
2 (tennis)............. 
3 (remembering people's names) 
4 (telling jokes) 
5 (languages) ... 
KEY f 
123.1 1 i'm worrled abaut him. 
2 I'm angry with him. 
3 l'm jealaus of him. 
4 I'm afraid of him. 
5 l'm fed up with him. 
6 I'm married to him! 
1232 1 ot 15 with 
2 to..to 16 af 
3 of 17 about ("by* is also possible) 
4 to 18 to 
5° about 19 of 
6 with... for 123.3 tf possible check your sentences 
7 with with someone who speaks 
8 atby English. Here are some example 
9 of answers: 
10 with 1/2 see examples 
11 about 3 I'm very good at remembering 
12 shocked at/by... ashamed of people's names 
13 to 4 I'm hopetess at telling jokes. 
14 aby 5 I'm quite good at languages 


403 


www.thuvien247.net 


BAI 124: TÍNH TỪ + GIỚI TU (2) 


Hãy xem bang liệt kê các tinh từ + giới từ sau đây: 


sorry ABOUT something: lấy làm tiếc, hối bếc về điều gì. 
- I'm sorry about the noise last night. We were having a party. 
(Tôi xin lỗi về tiếng ồn đêm qua. Chúng tôi có tiệc). 
nhung sorry FOR doing something: hổi tiếc vì đã làm gì. 
-  |'m sorry for shouting at you yesterday. = 
(Tôi xin lỗi vì đã quát tháo ban ngày hôm qua). 
Thông thường chúng ta hay nói: I'm sorry lI... 
I'm sorry ! shouted at you yesterday. . 
(Tôi xin lỗi vì tôi dà quát tháo ban ngày hóm qua). 
(to feel / to be) sorry FOR someone: (cdm thấy) tội nghiệp ai. 
1 fee! sorry tor George. He has got no friends and no money. 
(Tôi cảm thấy lội nghiệp cho George. Anh ta không có bạn và cũng chẳng có tiền) 
impressed BY / WITH someone / something: có ấn tượng / xúc động về... 
- wasn't very impressed by / with the film. 
(Tôi không có ấn tượng gì nhiều về bó phim đó.) 
famous FOR something: nói tiếng vẻ. 
- The italian city od Florence is famous for its art treasures. 
(Thành phố Florence của Y nổi ñếng về những kho tàng nghệ thuat). 
responsible FOR something: chịu trách nhiệm vé... 
- Who was responsible for all that noise last night? 
(Ai chịu trách nhiệm vé tất cả những liếng ồn ào tối hôm qua?). 
diflerent FROM (hoặc TO) someone / something: khác với... 
- The film was quite different from (or to) what! expected. ` 
(B4 phim hoàn toàn khác với những gì 16i mong đợi.) 
Interested IN something: thích, quan tâm đến... 
- Are you interested in art and architecture? 
(Ban có quan tám đến nghệ thuật và kiến trúc không?) 
capable / incapable OF something: có khà nàng, đủ sức / không đủ khà năng, không 
đù sức làm điều gì: 
{'m sure you are capable of passing the examination. 
(Tôi tin chắc rằng ban có đủ khà nàng vượt qua ky thi.) 
fond OF someone / something: thích ai / cái gì: 
Mary is very fond of animals. She has three cats and two dogs. 
(Mary rất thich súc vật. EAE ee nu eo. 
full OF something: đẩy (cái gì). E 
- The letter ! wrote was full of mistakes. 
(Là thư lôi viết đầy lỗi.) 
short OF something: thiếu (cái gì) 
l'm a bit short of money. Can you lend me some? 
(Tôi hơi ket tiền. Ban có4hé cho tdi mượn một It không?) 
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tired OF something: chán (cái gi). 
- Come on, let's go! /m tired of waiting. 
(Nào, ta đi thôi! Tối chán cảnh chờ đợi lắm rồi.) 
keen ON something: thích, quan tâm, nhiệt tinh với... 
.- We stayed at home because Ann wasn't very keen on going out in the rain. 
(Chúng lôi đã Ó nhà vì Ann không mấy thich thú với việc di chơi udi mua.) 


similar TO something: tướng tự như... 
- Your writing i is similar to mine. 

(Chữ viết của anh tựa như chữ viết của tôi.) 
crowded WITH (people v.v...): đầy, đông đúc... 
- The city centre was crowded with tourists. 

(Trung tám thành phó dóng nghet du khách.) 


. 





UNIT 124: Exercises 





124.1 In this exercise you have to complete the sentences. Each lime use the most suitable 
word in the box with the correct preposition. 





differant full sony responsible interested 
- short similar tired apable impressed 
1 l don't feel sorry for George. All his problems are entirely his own fault. 
2 lcan'tstop to talk to-you now, i'm a bìt.................... „ time. 
3- "Do you want to watch the football match on televisión?" "No, thanks. $ m not 
PRAE BERE o s 
4 Your shoes. aro ani —X Z... mine but they're not exactly the same. 
5 My new job is a completely new experience for me. It's quite : ... what Í 
did before. 
6 Manisnow..................... destroying the whole world with nuclear weapons. 
7 We've got plenty of things to eat. The fridge is ...-—- food: 
B. I wasn't very ..— sss. hệ service inia Mi rant; We had to wait ages before 
- getting our food. 
9 Can't we have something different to eat for a.change? I'm ... eee, having 
the same thing day affer day. & š 
10 The editor is _...................... what appeare in his newspaper. 





ae Complete these sentences with the correct preposition: ˆ 
Example: Serry about the noise last night. We were having a party. 
1 I'd rather not go to an Indian restayrant. i'm not very MRR einem Indian tood” 
Ann is very fond .................. hiér younger brother. ⁄ 


2 
3 This part of town is always very lively at night. It'e usually crowded: ore. POOPIE, 
4 Inthe cupboard | found a box full .___......... old letters, ` g 
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5 | felt sorry.............. the children when we went on holiday. It rained every day 
and they had to spend most of the time indoors. 
6 He said he was sorry ... . the situation but that there was nothing he could do. 
7 Britain certainly isn't famous ..................... Its food. 
8 They looked bored. | don't think they were interested.................. what I was saying. 
9 That man’s very honest. He isn't capable ... . telling a lie. 
10 The man we interviewed for the job was quite intelligent but we weren't very 
impressad................................—. --- his appearance. 
11 Travelling is great at first but you get tired ... . It after a while. 
12 Do you know anyone who might be interested .... buying an old car? 
13 Our house is similar.................. theirs - | think ours is a bit larger. 
14 Bill and | come from the same town but my accent is different....................... his. 
15 The police are responsible .....-........ maintaining law and order. 
16, We're short........................ .- staff in our office at the moment. There aren't enough 
people to do the work that has to be done. - 
17 I'm sorry --.. the smell in this room. It's just been painted. 
KEY 
124.1 2 short of 
3 interested in 
4 similar to 
5 different from / to 
6 capable of 
7 full of 
B impressed with / by 
9 tired of 
10 responsible for 
124.2 t on . 2 of 
3 with 4 of 
5 for 6 about 
7 for 8 in 
9 of 10 with / by 
31 of 12 in 
13 !0 14 from/to 
15 for 16 of 
17 about - 
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Bài 125: ĐỘNG TỪ + GIỚI TỪ (1) 


Hãy xem bảng liệt kê các động từ + giới từ sau đây: 


apologise (TO someone) FOR something: xin lỗi (ai) vế điều gi (xem thêm bài 60): 
- When I realised | was wrong, / apologised to him for my mistake. 
(Khi tô nhận ra là tôi sai, tôi đã xin lỗi anh ta về lỗi lắm của minh.) 
apply FOR a job/a place at university v.v...: xin viéc/xin hoc đại học: 
| think this job would suit you. Why don't you apply for it? 
(Tôi nghĩ công việc này hợp với bạn đấy. Tại sao ban không nộp đơn xin di?) 
belleve IN something: tin (vào) điều gì: 
- Do you believe ia God? (= Do you believe that God exists?) 
(Bạn có tin vào Thượng đế không?) ( Bạn có tín là có Thượng đế kháng?) 
- believe in saying what | think. (=| belleve that It is a 99od thing to say what | think) 
(Tôi tin rằng nói ra điều mình nghi là tốt.) 
belong TO someone: thuộc về ai. ^ 
- Who does this coat belong (07 ˆ 
(Cái áo khoác này của ai thế?) 


care ABOUT someone/something: quan tâm đến a(/cái gì. 
- He is very selfish. He doesn't care about other people, 
(Anh ta rất ích ky. Anh ta chẳng quan tám đến ai cả.) 
care FOR someone/something: 
V) thích cái gi đó (thường dùng trong câu phủ định và câu hỏi) 
- Would you care for a cup of coffee? 
(Ban có muốn uống một tách cà phê không?) 
- | don't care for hot weather. 
(Tôi kháng thich thời tiết nóng nuc.) 
ii) chám sóc ai dó. 
She is very old. She needs someone to care for her. 
(Bà ta già lắm rồi. Bà ta cán có người chăm sóc.) 
take care OF someone/something: chăm sóc altróng coi cái gì 
- Have à nice holiday. Take care of yourself. 
(Đi nghỉ vul và nhé. Hãy nhớ báo trong đấy!) 
collide WITH someone/something: va chạm, đụng phải al/cái gl. 
There was an accident this morning. A bus collided with a car. 
(Sáng nay có một tai nan. Một chiếc xe buýt đụng phải một chiếc xe hai.) 
complain (TO someone) ABOUT someone/something: phan nàn, than phiền (với ai) về 
Ùđiều gì. 
We complained to the manager of the restaurant about the food. 
(Chúng tôi đã than phiền với người quản ly nhà hàng về thức ăn.) 
concentrate ON something: tập trung vào việc gì: 
Don't look out of the window. Concentrate on your work. — . 
(Đừng nhìn ra ngoài của sổ. Hãy tập trung vào công việc di.) 
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consist OF something: gồm, bao gdm cái gì. 
- We had an enormous meel. it consisted of seven courses. 
(Chúng tôi đã ăn một bữa lính dinh. Nó gồm có bày món.) 
craeh / drive / bump / run INTO someone/something: (lái xe) đâm sám vào ai/cdi gì. 
- He lost control of the car and crashed into a wall. 
(Ông ta lac tay lái và đâm sắm vào một bức tường.) 
depend ON someone/something: lệ thudc, tùy thuộc vào ai/diáu gi 
“What time will you arrive?" “| don't know. it depends on the traffic". 
("Ben sé đến vào lúc mấy già?" “Tôi kháng biết nữa. Điều đó còn tùy thuộc vào 
tình trạng giao thông"). 
Ban có thể lược bó on trước các từ nghi vấn (when/where/how v.v...) 
- "Ate you going to buy 11?" "It depends Yon) how much it is” 
("Bạn så mua nó chứ?” “Cái đó còn tùy thuộc vào giá tiền của nó"), 
die OF an illness: chết vì bệnh gl. 
- “What did he die of?" "A heart attack". : °. 
("Ong ta chết vì bệnh gì thế?” “Bệnh đau tím"). 











UNIT 125: Exercises 


125.1 In this exercise you have to complete the sentences. Each time use one of the 
following words with the correct preposition: belong applied die iesacentrite: ¿ 











believe crashed ~ depends apologised 
1 When | realised that } had taken the wrong umbrella, ! Immediately apologised for 
my mistake. 
2 | was driving along when the car in front of me stópped suddenly. Unfortunately I. 
couldn't stop In time and ... ~~~~..... the back of IC 
“Does this bag -~--~ you?" “No, it lent mirne”. ' 
Don't try and do two things at once, ........-----........ one thing at a time. 


Ken is still unemployed, He has .............. several obs but hasn't had any luck yet. 
“Are you playing tennis tomorrow?" "| hope so, but it .... the weather". 
If you smoke, there ie a greater chance that you will . lung cancer. 
{don't ..-........... ghosts. | think people only imagine that they see them. 





œ 0 0 bò 





125.2 Complete these sentences with a preposition (If a preposition is necessary). 
, Example: There was an accident this morning. A bus collided with a car. 








1 He loves complaining. He complains ... everything. 

2 Our neighbours complalned..... _...... the noise we made last night. 
3 She hasn't got a job. She depends ........ -.......... her parents for money. 

4 You were very rude to Tom. Don't think you should apologise __——.......... him? 

5 Are you going to apologise ... what you did? 

6 


Tom and | ran -----......... each other li town yesterday aftémoon. 
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7 He decided to give up sport In order to concentrate „mimm... his studies. 
8 | don't believe ... Working hard. It's not warth it. 
9 A football team consists ....... 11 players. 


10 Itis terrible that some people are dying -~--. 
11 As! was going out of the room, | collided .. 
12 There was an awful noise as the car crashed ... 
13 Do you belong ......---~.... „... a political party? - 

14 I don't know whether I'l go out tonight. It depends 







unger while others eat too much. 
someone who was coming in. 
oss the tree. 


how | feel. 








125.3 In this exercise you have to put in tha correct preposition after care. 
Example: He's very selfish. He doesn't care about other peopie. 











t Are you hungry? Would you care _.... _.......... sométhing to eat? 
2 He doesn't care ~. the examination. He's not worried whether he passes or fails. 
3 Please let me borrow your camera. | promise I'll take good care ...................... It 
4 Idon'tcare ................. money. It's not important tome, ~ 
5 Don't worry abou arranging our holiday. l'li take care 
6 "Do you like this coat?” "No, I don't care :...e.......S........ 
KEY 
125.1 2 crashed into 3 belong to 
4 Concentrate on .5 applied for ` 5 
6 depends on ` 7 die of 
8 believe in 
125.2 1 about . 2 to... about 
3on 4to 
5 for 6 into : 
7on em z 
9of 10 of " 
11 with 12 into 
13to 14 on (or "depends how | feel” - no preposition) 
125.3 1 tor ` a 2 about 
3 ot g 4 . * x A 
Sot 6l . - : f m 


408 


www.thuvien247.net 


BÀI 126: PONG TỪ + GIỚI TỪ (2) 


Hãy xem bảng liệt kê các động từ + giới từ sau đây: 


dream ABOUT someone / something: md về, mơ thấy, mơ đến ai / cái gì: 
| dream about you last night. 
(Đêm qua tôi nằm mơ thấy bạn.) 


dream OF being something / doing something: mơ, tưởng tượng trà thành cái gì / làm 
































gi 
| often dream of being rich. 
(Tôi thường md mhh trà nên giàu có.) 
Ta cũng có thể nói: (I) wouldn't dream (of doing something): (tôi) không hế nghĩ 
đến... 
- “Don't tell anyone what | said” "No, | wouldn't dream of it". 
("Đừng kể cho ai điều tôi đã nói”. “Ó không, tôi không hề nghĩ đến chuyện đó”) 
happen TO someone / something: xäy đến với ai / cái gì: 
A strange thing happened fò me the other day. 
(Ngày hôm kía có một điều lạ xảy đến với tôi.) 
- What happened to that gold watch you used to have? 
(Chuyện gi đã xảy ra với cái đồng hồ vàng anh vẫn thường deo?) 
hear ABOUT something: nghe nói về diéu gì. 
- Did you hear about the fight in the club on Saturday night? 
(Bạn có nghe nói về vụ ẩu dà trong câu lạc bộ tối thứ Bay không?) 
- Have you heard about Jane? She's getting married. 
(Bạn dà nghe gì v Jane chua? Cô ta sắp lấy chồng đấy.) 
hear OF someone / something: nghe về, biết về ai / cái gì. 
- "Whois Tom Madely?" "I have no idea. I've never heard of him". 
("Tom Madely là ai thế?” "Tôi không biết. Tôi chua bao giờ biết đến anh ta") 
- Have you heard of a company called "Smith Electrics"? 
(Ban có nghe nói đến một cóng ty tên là "Smith Electrics" không?) 
hear FROM someone: được tin aj. ` 
- “Have you heard from Ann recently?” "Yes, she wrote to me last week". 
(“Gần đây bạn cò được tin Ann không?” “Có. tuần trước cô ấy có viết thu cho tôi"). 
laugh / smile AT someone / something: cười / mim cười vd ai / chuyện gl. 
- Ilook stupid with this haircut. Everyone will laugh at me. 
(Tôi có và ngố với kiểu tóc này. Mọi người sẽ cười lôi mất thói.) 
listen TO someone / something: lắng nghe ai / cái gl. 
- We spent the evening //stening fo records. 
(Chúng tôi dành buổi tốì để nghe nhac.) 
live ON money / food: sống nhở vào tiền / thức ăn. 
- George's salary Is very low. It isn't enough to Jive on. 
(Lương của George rất thấp. Nó không đủ sống.) 
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look AT someone / something: nhin ai / cái gl. 


Ta cũng có thể nói: have a took AT, stare AT, glance AT 
look AFTER someone / something (= take care of): chăm sóc ai / trông coi cái gl. 


look FOR someone / something (= try to find): tlm kiếm ai / cái gì. 
pgy (someone) FOR something: trả tiến (ai) về cái gì. 


Nhung: pay a bili / a fine / £50 / a fare / taxes v.v... (không có giới từ). (thanh toán 
hóa đơn / đóng phạt / trả 50 bang / trà tiền cước phí / đóng thuế vv...) 


rely ON someone / something : tin cậy, tín tưởng ai / điều gì. 
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Why are you looking at me like that? 
(Tai sao ban lai nhin tói nhu thé?) 


She's very old. She needs someone to look after her. . 

(Bà ta già lắm rồi. Bà ta cán có người chăm sóc.) 

You can borrow this book If yqu promise to look after it. 

(Ban có thể mượn quyển sách này nếu ban hứa giữ gin nó cán thận.) 


ve lost my keys. Can you help me look for them? 
(Tôi dà đánh mất chùm chìa khóa rồi. Ban có thể giúp tôi tlm chúng không?) 


| didn't have enough money to pay for the meal. 
(Tôi không có dà tiền để trả cho bữa án.) 


You can rely on Jack. He always keep his promise. 
(Bạn có thể tin cậy Jack. Anh ta luôn luôn giữ lời hứa.) 


UNIT 126: Exercises 





126.1 


O00 +) h ^ 


Complete these sentences. Each time use one of the following words with a 
preposition: 
rely listen Dd live laughing glanced palid happened 
She's very old and can't live alone. She needs someone to look after her. 
1 havent seen Harry for ages. | wonder what's......................... him. 
YOU TH erc this record. You'll love it. 

».. the newspaper to see if there was anything interesting in it. 
When you went to the theatre with Paul, who 
It's not a very good bus service. You can't .. 
What are you .. ~.._......... ? don't understand what's funny. 
It's a very cheap country. You can . enn. V@rY little money there. 












126.2 Complete these sentences with a preposition (if a preposition is necessary). 
Example: She smiled at me as she passed me in the street. 


1 





. what he says. He's stupid. 





What happened .....- —--------- the picture that used to be on that wall? 

A: You wouldn't go away ¡ without telling me, would you? 

B: Of course not. | wouldn't dream .._ ................ it. 

! dreamt......................... Ann fast night. We were dancing together at a party when 


she suddenly hit me. Then | woke up. - 
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The accident was my fault, so | had to pay .... 
| didn't have enough money to pay .. 
You know that you can always rely . . me l†you need any help. 
The man sitting oppasite me on the train kept staring,........................... me. 
She doesn't eat very much. She lives .................. bread and eggs. 


In these sentences put in the correct preposition after hear. 


10 "Did you hear .........~ ~_.......... the accident last night?" "Yes, Ann told me”. ` 
11 Jill used to write to me quite often but | haven't heard ...... her for a long time now. 
12 A: Have you read any books by James Hudson? ë 

B: James Hudson? No, I've never heard ......... him. 
13 Thank you-for your letter. it was nice to hear ........ you again. 
14 "Do you want to hear .......... our holiday?" "No, tell me later". 
15 The town | come from is very small. You've probably never heard ............. it. 


In these sentences put in the correct preposition after look. 
16 When | looked ........ my watch, ! couldn't belleve that it was so late. ~ 
17 Who looked ....... you when you were ill? » 


18 The police are still looking ........ the seven-year-old boy who disappeared from his 
home las! week. Nobody knows where the-boy is. 





«(ooo 











19 When we went out for the evening, a neighbour of purs looked ... the 
children. 3 
20 I'm looking ........ Tom. Have you seen him anywhere? 
a. TO i ` 
KEY . : 
126.1 2 happened to 
3 listen to # 3 E 
4 glanced at 
5 paid for : k : P 
~ SGreyon . -7 vớ mÉ 
7 laughing at : 
8 liveon — = = 
126.2 110 Tos 2to E : : = 
3 ot 4 about E Lâu 
5 for - ` 6 pay the bill (no preposition 
7on - - Bat. . i - . s 
Son d - .10about _ * p" " La 
difrom , -120 : 
13 from 2c 14 about - 
150f -- oe - 16st 
17 after ^ iator 


-.-«  19after 20 for 
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BÀI 127: ĐỘNG TỪ + GIỚI TỪ (3): 


Hãy xem bảng liệt kê các động từ + giới từ sau đây: 





search (a person / a place / a bag v.v..) FOR someone / something: khám xét (một 
người / một ndi./ một cái túi v.v...) để tìm ai / cái gl: 
- IVe searched the whole house for my keys but. | still can't find them. 
{Tôi dà luc tung cà nhà lên để tim chùm chìa khóa nhung vẫn không tim ra được.) 
The police are searching for the escaped prìsoner. 
(Cảnh sát đang truy tìm lên tù vượt ngục.) 
shout AT someone: quát tháo ai (khi gián dữ) 
- Me was very angry and started shouting at me. 
(Anh ta đã nổi giận dùng dùng và bắt đầu quát tháo lôi.) 
nhung shout TO someone: la lớn (để người khác có thể nghe thấy bạn ) ^ 
- He shouted fo me from the other of the street. 
(Anh tà gọi to tên tôi từ bên kia đường.) 
speak / talk TO someone: nói chuyện vời ai , 
(on the telephone) Hello, can | speak to Jane, please? . 
(trên điện thoại) (Alô, tôi nói chuyện với Jane được không a?) ⁄ 
Who was that man | saw you talking to in-the pub? : 
(Người đàn ông mà lôi thấy cùng ban chuyện trò trong quán rượu là ai thế?) 
sufler FROM an iliness: bi bệnh gì. 
- The number of people suffering from heart disease has increased. 
(Số người bj bệnh tim đã gia tăng } 
think ABOUT someone / something: suy nghi về ai / điều gì: 
- You're quiet this morning. What are you thinking about? 
(Sàng nay ban có vé trám tu. Bạn đang nghi về chuyện gì thể?) 
‘ve thought about what you said and f've decided to take your advice: 
(Tôi dà suy nghi về didu ban nói và đã quyết định nghe theo lời khuyên của ban.) 
"Will you lend me the money?" “I'll think about it”. 
(Bạn sé cho lôi mượn tiền chứ?" “Tôi sẽ xem xét chuyện đó"). 
think OF someone / something: nhớ đến, nghĩ đến ai / điều gl. 
He told me his name but | can't think of it now. (không nói "think about it"). 
(Anh ta đã cho lôi biết tên nhưng bây giờ tôi không nhớ ra được.) 
- That's a good idea. Why didn't think of that? 
(Đó là một ý kiến hay. Tại sao tôi lại không nghi ra được nhi?) 
Chúng ta cũng dùng think OF khi chúng ta nêu ý kiến hoặc hỏi ý kiến người khác: 
"What did you think of the film?" “I didn't think much of it". 
("Ban nghĩ gì về bó phim đó?“ “Tôi không thích nó lám.") 
Sự khác biệt giữa thInk OF và think ABOUT đôi khi rất nhà. Thông thường ta có thể 
dùng cà OF lẫn ABOUT: 
- My sister is thinking of (or about) going to Canada. 
7 — (Chi tôi đang suy xét việc di Canada). 
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Tom was thinking of (or about) buying à new car but changed his mind. 
(Tom dà nghi đến chuyên mua một chiếc xe hơi mới nhung sau đó lại thay đổi y 
dinh). 


When I'm alone, | often think of (ot about) you. 

(Mỗi khi có đơn, anh thường nghi đến em.) 
wait FOR someone / something: chờ đợi ai / cái gl: 

I'm not going out yet. l'm waiting for the rain to stop. 

(Tôi chưa di ra ngoài. Tôi đang chờ mua tanh.) 
write TO someone: viết thư cho ai. 

Sorry | haven't written to you for such a long time. 
(Xin lỗi vì đã lâu quá rồi tôi không viết thu cho ban.) 









Chúng ta không dùng giới từ với các động tù sau đây: - 
phone someone: gọi điện thoaí cho ai. 
Did you phone your father yesterday? E 
(Hôm qua ban có gọi điện thoai cho cha bạn không?) 
discuss something: bàn luận, bàn bạc chuyện gì. 
We discussed many things at the meeting. 
(Ching tôi dà ban luận nhiều việc tại buổi hop.) 
enter (= go into a place): đi vào nơi nào đó. 
She felt nervous as she entered the room. 
(Có ta cảm thấy bối rối khi bước vào phòng.) 


UNIT 127: Exercises 





127.1 Complete these sentences with a preposition where necessary. If no preposition is 
necessary, leave the sentence as it is. 


Example: He was angry and started shouting at me. 





1 I've seached everywhere ... John but | haven't been able to find him. 

2 Ken gets very jealous. He doesn't like his girlfriend talking _............. other men. 

3 Idon' want to go out yet. I'm waiting ..........—.....—..... the post to arrive. 

4 Please dontehout............................... me! Be nice to me. : 

5 We passed Tom as we were driving along. | shouted ..._..... him but he didn't hear. 
6 -Ann doesn't write.......................... her parents very often but she phones 


mue: tem at least one a week. ¬ 
7 Cani speak ... ~~—~—..... YOU a moment? There's something | want to ask you. 
8 Sally is often not well. She suff@rs................. ... Severe headaches. 
9 The police have been searching the countryside 
10 She's a bit lonely. She needs someone to talk .. 
11 I don't want to discuss ..._. ... What happened last night. | want to forget about it. 


12 We're going out for a meal tonight. | must phone ............................ the restaurant to 
reserve a table. 
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in these sentences you have to use the correct preposition (of or about) after think. 
Remember that sometimes you can use either of or about. 


13 
14 
15 


Before you make a final dicision, think carefully .....-..-.-.... what said. 
| don't know what to get Ann for her birthday. Can you think ...... muam anything? 
You're selfish. You only think ... .. yourself. ' 

























16 “Ive finished the book you lent me”. "Oh, have you? What did you think -Ö 12" 
17 We're thinking............... going out for a meal tonight. Would you like to come? 
18 | don't really want to go out to dinner with Tom tonight. I'll have to think .............. an 
excuse. 
19 When he asked her to marry him, she said that she wanted to go away and think 
mmm it for a while. 
20 She is rather homesick. She's always thinking..................... her family back home. 
21 t don't think much . this coffee. It's like water. 
127.2 Complete these sentences with one of the following words. Use a preposition if 
necessary. PS 
phoned discussed entered wrote waited shouted 
1 He got angry and shouted at me. 
2 Ann last week but she hasn't replied to my letter yet. 
3 Tom yesterday but there was no answer. He must have been out. 
4 the problem but we didn't reach a decision. 
5 m for half an hour but he never arrived. 
6 The children stopped talking when the teacher ..................... the room. 
KEY 
1271 1 lor 14 of 
2 to('with" is possible) 15 of/about 
3 tor 16 of 
4 at 17 of/about 
5 to 1B of 
6 write to her parents... she 19 about 
phones them (no preposition) 20 of/about 
7 to ("with” is possible) " 21 of 
5 E 1272 2 wrote to 
10 to ("with" is possible) 3  phoned [no preposition) 
11 discuss what happened (no 4 discussed (no preposition) 
preposition) : 5 waited for 
12 phone the restaurant (no 6 entered (no preposition) 
preposition) r 
13 about 
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BÀI 128: | ĐỘNG TỪ + TÚC TỪ + GIỚI TỪ (1) 


Hãy xem bảng liệt kê các động từ + túc từ  gldl tij sau đây: 


accuse someone OF doing something: tố cáo al đã làm gì (xem thám pa 60b): 
- Tom accused Ann o! being selfish. 
` (Tom buộc tội Ann là (ch kỷ). 
Three students were accused of cheaÌing in the examination. 
(Ba sinh viên bị tố cáo là đã gian lận trong ky thí.) 
ask (someone) FOR something: Adi (ai) về điều gi / hỏi xin ai cái gì: 
| wrote to the company asking them for more information about the job. 
(Tôi dà viết thư cho công ty để hỏi thêm chi tiết vá công việc dó.) 
nhưng: "ask (someone) a question (không có giới từ), hài (aj) một câu hỏi. 
blame someone / something FOR something: đổ lỗi cho ei / cái gi về chuyện gì: 
Everybody blamed me for the accident. 
(Mọi người đều đổ lỗi cho tôi về tai nạn đó.) 
hoặc: blame something ON someone / something: 
Everybody blamed the accident on me. 
(Mọi người đều đổ lỗi cho tài về tai nạn đó.) 


Chúng ta cũng có thể nói: "(someone is) to blame for something": (ai đó) có lỗi 
trong chuyên gì. 
- Everybody said that / was to blame for the accidant. 
(Moi người đều nói rằng tôi có lỗi trong tai nan đó.) 
borrow something FROM someone: mượn cái gì của ai. 
- {didn't have any money. | had to borrow some from a friend of mine. 
(Tôi chẳng có đồng nảo cà. Tôi đã phải mượn nộ! người bạn của lôi Å tiền.) 
charge someone WITH (an offence / a crime): buộc lội ai (dà phạm pháp / phạm 
tói hinh su): wa 
- Three man have been arrested and charged with robbery. 
- (Ba người đàn dng đã bi bát và bị buộc tội ăn cướp.) 
congratuiate someone ON (doing) something: ehúc müng ai làm được điều gi (xem 
thém bài 60b). 
When | heard that he passed his examination, | phoned him to congratulate him 
on his success. ^ 
(Khi tôi hay tin anh ta thi đậu, tôi dà gọi điện thoại để chúc mừng sự thành công 
của anh ta.) 
divide / cụt / sptit something INTO (two or more parts): chia /. cát cải gl thành (hai 
hay nhiều phán): 
- The book is divided into three parts. 
(Cuốn sách được chia thành ba phán.) 
- Cut the meat into small pieces before frying it. 
(Hãy cắt thịt ra thành những miếng nhỏ trước khi rán.) 
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do something ABOUT something: làm gì để cải thiện (một tình trang xấu): 
The economic situation Is getting worse and worse. The government ought to 
do something about it. Fs 
(Tinh hinh kinh tế càng ngày càng xấu di. Chính phủ cán phải làm một điều gì đó 
để cải thiện nó.) 
explain (a problem / a situation / a word v.v...) TO someone: giải thích (một vấn đề 
/ một tình huống / một từ v.v...) cho ai hiểu: 
- Can you explain this word to me? (không nói "explain me this word") 
(Bạn có thể giải thích cho tôi chữ này không?) 
Ta cũng có mé nói: "explaln (to someone) that / what / how / why..." 
(hãy lưu ý đốn trật tự tù). 
- Let me explain to you what | mean. 
(Để tôi giài thích cho ban điều tói muốn nói.) 
Invite someone TO (a party / a wedding, v.v...): mời ai dén(dy tiệc, dự tiệc cưới v.v...): 
- Have you been invited to any parties recently? 
(Gần đây bạn có được mời đến dự bữa tiệc nào không?) = 
leove (a place) FOR (another place): rói khói (một ehỗ) để đến (một chë khác). 
- haven't seen her since she left home for work this morning. 
(Tôi chưa gặp cô ta từ lúc có ta rời khỏi nhà để di làm sáng nay.) 


point / alm something AT someone / something: chia, chỉ cái gì vào ai / cái gl: 
+ Don't point that knife at me! It's dangerous. » 
(Đừng chia con dao đó vào tôi! Nhu thế nguy hiểm đấy.) 








UNIT 128: Exercises 


128.1 Complete these sentences with a preposition. 
Example: | didn't have any money, so | had to borrow some from a friend of mine. 














1 You're always asking me _.................... money. Why don't you ask someone else 
for a change? 

2 I've been invited...................... the wedding but unfortunately | can't go. 

3 When! saw Dave, | congratulated him ............—...... passing his driving test. 

4 Be careful with those scissors. Don't point them . —=~~....... MOL 

5 It's not very pleasant when you are accused .... something you didn't do. 

6 The driver of the car was taken to the police station and later charged ............... 
dangerous driving. 5 

7 “ts that your own book?" “No, | borrowed it -= the library”. 

B it's a very large house. it's divided -— four flats. 





8 Mrand Mrs Roberts are on a tour of Europe at the moment. They're in Rome now, 
but tomorrow they leave ..................------ ------ ee Venice. 

10. The roof of the house is in very bad condition.:! think we ought to do something 

; it. á 
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128.2 In this exercise you have to use the correct preposition after blame. Sometimes you 
have to use for, and sometimes on. 


Examples: Tom said that the accident was my fault. Tom blamed me forthe accident. 
Tom sald that the accident was my fault. Tom blamed the accident on ma, 


1 


Now re-write sentences 3 and 4 using... to blame for... 


Ann said that what happened was Jim's fault. Ann blamed Jim .. 





You always say that everything is my fault. You always blame everything ........-. 
Do you think that the economic situatian is the fault of the government? 

Do you blame the government .. sâu 
1 think that the increase in violent crime is the fault of television. 
I blame the increase in violent crime .. 


————— mist. 


Example: Tom said that | Was to blame for the accident. 


5 (3) Do you think that the government is ... 


6 (4) I think that... 








128.3 /n this exercise you have to make sentences using explaÌn You ask someone to 
explain somethings that you don't understand. 


Examples: (| don't understand this word). Gan you explain this word to me? 
{| don't understand what you mean) Gan you explain to rna what you 








mean? 
1 (I don't understand this question.) Can you explain 
2 (| don't understand the system.) Can you .... 
3 {l don't understand how this machine works. sẽ 
4 (I don't understand why English food is so bad.) ........................~ se, 
KEY 
128.1 1 for 5 Do you think that the 
2 to govemment ls to blame for the 
3 on economic situation? 
4 at 6 _ Ì think that television is to blame 
5 of for the increase in violent crime. 
S NM 128.3 1 Can you explain this question to 
7 from 2 
8 into mer 
9 for 2 - ad you explain the system to 
me 
30: about 3 Can you explain to me how this 
128.2 1 Ann blamed Jim for what machine works? 
happened. 4 Can you explain to me why 
2 You always blame everything on English food is so bad? 
me. : 
3 Do you biame the government 
for the economic situation? 
4 I blame the increase in violent 
crime on television. 
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BÀI 129: PONG TỪ + TÚC TỪ + GIỚI TỪ (2) 


Hãy xem bảng liệt kê các động từ + túc từ + giới từ sau đây: 


prefer someone / something TO someone / something: thích ai / cái gl han ai / cái gì 
(xem thém bài 64): 
I prefer tea to coffee. 
(Tôi thích trà hơn cà phê.) 
protect someone / something FROM (or against) someone / something: che chở, bảo 
vệ ai / cái gì tránh khài ai / cái gì: 
- He put sun-tan oil on his body to protect his skin from the sun. (or... against the 
sun.) 
(Anh ta dà thoa dầu chống nắng lên người để bảo vệ da khỏi ánh nắng mat trời.) 
provide someone WITH something: cung cấp cho ai cái gì: 
The school provides all its students with books. 
(Trường học cung cấp sách cho tất cà học sinh.) - 
regard someone / something AS something: xem ai / cái gl như... 
- I've always regarded you as one of my best friends. 
(Tôi đã luôn xem anh như môt trong những người bạn tốt nhất của lôi.) 


remind someone OF someone / somothing: nhác / gợi / làm cho ai nhớ đến ai đó / 
điều gì: 
- This house reminds me of the one | lived in when | was a child. 
(Ngôi nhà này làm cho tôi nhở đến ngôi nhà tôi dà sống khi còn bé.) 
Look at this photograph of Tom. Who does he remind you of? 
(Hay xem tấm ảnh của Tom đây. Anh ta làm bạn nhớ đến ai?) 
nhưng: remind someone ABOUT something: nhắc nhờ ai về điều gì: 
I'm glad you reminded me about the party, | had completed forgotten it. 
(Tôi rất mung là bạn dà nhác tôi vé bữa liệc. Tõi dà hoàn toàn quân bang di. ) 
Vé "remind someone to do something", xem bài 55b. 
- sentence someone TO (a period of imprisonment): kết án ai (một thời gian tù): 
He was found guilty and sentenced to six months' imprisonment. 
(Anh ta bj xem là có lội và dà bị kết án 6 tháng tù.) 
spend (money) ON something: fêu xài, dùng (tin) vào việc gì: 
- How much money do you spend on food each week? 
(Bạn tốn bao nhiêu tiền để ăn uống hàng tuần?) - 
Hãy lưu ý rằng chúng ta thường nói “spend (time) doing something" (dành thời gian 
để làm việc gì). 
- spent a lot of time reading. 
(Tôi đà dành nhiều thì giờ để đọc sách.) 
throw something AT someone / something: ném vật gì vào ai / cái gì: 
Someone threw an egg al the minister while he was speaking. 
(Ai đó dà ném một quả trứng vào óng bộ trường khi ông ta dang phát biểu) 
nhung: throw something TO someone: ném cái gì cho ai (để người đó bắt iy). 
Ann shouted "Catch!" and threw the keys to me from the window. 
(Ann la lên: "Bắt lấy!" và ném chùm chìa khóa cho tôi từ cửa ső.) 
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translate (a book v.v...) FROM one language INTO another one: dich (một quyển 
sách...) tù ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. 
- George Orwell's books have been ranslated into many languages. 
(Sách của George Orwell đã được dịch sang nhiều thứ tiếng ) 
warn someone ABOUT someone / sornething (đồi khi có thể dùng OF): lưu ý, cảnh 
cáo, báo cho ai biết trước vé ai đó / cái gì: 
I knew she was a bit strange before | met her. Tom had wamed me about her.: 
(Trước khi gặp cô ta, tôi dà biết cô ta hơi ky quậc. Tom đã báo cho tôi biết trước về 
cô ta.) 
- Everybody has been warned about the dangers of smoking. 
(Mọi người dà được cảnh cáo vé các điều nguy hiểm của việc hút thuốc lá.) 
Về "warn someone against doing something", xem bài 60b. 
Vé "warn someone not to do something", xem bài 55b. * 





UNIT 129: Exercises. 





129.1 In this exercise you have to read a sentence and then complete another sentence with 
the same meaning. Each time begin in the way shown. 
Example: Many people think he is one of the greatest pianists in the world. 
Many people regard him as one of the greatest pianista In the world, 
1 | don't mind pop music but | prefer classical music. 
| prefer ... sáo 
2 Hehas enemies but he has a bodyguard to protect him. 
He has a bodyguard to proteot.......................... clem his enemies. 
3 Ionen aw ashen ei 
Tom provided .. —— á———— àn 
4 WVbought a pair of. shoes This. moming = hey. cost 40. 
This morning ! spent ... —————— 
5 Ann said to Tom, “Don't forget your ‘appointment with Mr Fox". 
Ann reminded .. 


129.2 Complete these sentences with the correct preposition. 
Example: Ann shouted "Catch!" and threw the keys to me from the window. 














Do you prefer your present job.................. the one you had before? 

They wore warm clothes to protect themselves ................... the cold. 

He's written many books but most people regard his first book ............. his best. 
Do you spend much money ....... _ _............. Clothes? 
Do you see that girl over there? Does she remind you .. 


ŒƠ + 0 hà ~ 





anyone you know? 
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6 Remind me ......... the meeting tomorrow night. l'm sure to forget otherwise. 
7 | love this music. It always makes me feel very happy. It reminds me . a 
warm spring day. : 
8 When we went on our skiing holiday last year, the organisers provided us .......... ali 
the equipment we needed. 
9 Before he came to Britain, many people had warned him ................. the weather. 
So he wes prepared for plenty of rain. 
10 He was senteneed..................... life imprisonment for the murder of a policeman. 
11 Don't throw stones ..................... the birds! It's cruel. 
12 If you don't want to eat that sandwich, throw iL................... the birds. They'll eat it. 
13 1 couldn't understand the letter because t was in Spanish. So a friend of mine 
translated I\.............~......... English for me. 
14 ! prefer travelling by train......................... driving. It's much more pleasant. 
15 What do you spend most of your money ? 
16 She got really angry. She even threw a ch: . mel 
17 You remind me very much ......................... someone | usgd to know a long time 
ago. You are really llke him in many ways. 
18 Some words are difficult to translate .... one language ._ . another. 
19 Before you go into the house, | must warn yoù .................... the dog. He can be 
very aggressive sometimes. 
KEY 
129.1 11 preter classical music to pop music. 
2 He has a bodyguard to protect him from (or against) his enemies. 
3 Tom provided me with all the information | needed. 
4 This morning | spent 40 on a palr of shoes. 
5 Ann reminded Tom about his appointment with Mr Fox. 
1292 1to 2 from/against 
3as 4 on 
5 of 6 about 
7 ot 8 with 
9 about 10 to 
11 at 12 to 
13 into 14 to 
-15 on 16at 
17 of 18 from... into 
19 about 
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BAi130: ĐỘNG TỪ KEP 
(get up, break down, fill in v.v...) 


8) Chúng ta thường dùng động từ với những chữ sau: 


on oft In out up down away 
back over about round forward through along 


Chúng ta thưởng dùng những chữ trên với các động từ chỉ sy di chuyển. 
Thí dụ: 


get on (lên xe): The bus was full. We couldn't get on. 
(Xe buýt dà chật cung. Chúng tôi không thé nào leo lên 
được.) 

drive off (lái di): She got into the car and drive off. 


(Cô la leo lên xe hol rồi lái di.) 
come back (trà vé. Tom is leaving tomorrow and coming back on Saturday. 
(Tom sé di vào ngày mai và trà vé vào thử Bảy } 
turn around (quay lại): When | touched him on the shoulỏet, he fumed around. 
(Khi tôi cham vào vai anh la, anh ta quay lại.) 
Nhung thường những từ này (on / off / up / down v.v...) cũng lạo một y nghĩa đặc biệt 
cho động từ. Thí dụ: 
." Sorry l'm late. The car broken down. 
(Xin lỗi vi tói đến trễ. Xe hơi của lôi bj hu.) 
Look out! There's a car coming. 
(Coi chừng! Có một chiếc xe hai đang đến đấy.) 
It was my first flight. ! was very nervous as the plane took off. 
(Đó là lán đi máy bay đầu tiên cia tôi. Tôi rất bồn chán khi máy a cất cánh.) 
- | was so tired this morning that I couldn't get up. 
(Sáng nay tôi mệt mdi đến độ không dậy nói.) 
How did you get on in your examination yesterday? 
(Hàm qua ban làm bài thi ra sao?) 
- Những động từ này (break down / get up / get on v.v ..) được gọi là động từ kép 
(phrasal verbs). ˆ 


b) Đôi khi một động từ kép có fúe tử theo sau. Thông thường một túc từ có thể đứng ở 
hai vị trí khác nhau. Thí dụ bạn có thể nói: 


[—4 tct (7 tic tà — 
+ turned off the light. hoặc | fumed the fight off. 
(Tôi dà tắt dén.) 


Sau đây là một số thí dụ khác: 


Codd » fill in this form? 
= fill this form in? 
(Xin hãy điền vào mẫu don này) 
Take off your coat. 
it's warm. L 
Take your coat off. 


(Trời ấm má. Hãy cdi áo khoác ra di.) 
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] f 
- The fire-brigade soon arrived and 2 “i jis = 
re out. 


(Đội cứu hỏa đến ngay và dập tát dám cháy.) 


- THhÌnkPW [ throw away these old newspapers. 
throw these old newspapers away. 
(Tôi nghi tôi sẽ vứt những tờ báo cũ này di.) 


breaking down the door. 
The police got-into the house ey—[. 


breaking the door down. 
(Cảnh sát vào nhà bằng cách phá cửa.) 


Đôi khi túc từ của động từ kép là một đại từ (it / them / me / you / him / her / us). 
Những đại từ này thưởng đứng trước on / off / In / out / up / down v.v... 
They gave me a form and told me to fill it in. (không nói “to fill in it") 
(Họ dua cho tôi một mẫu đơn và bào tôi điền vào chỗ tróng.) 
-  Ann's asleep. Don't wake her up. (không nói "wake up hef) 
(Ann đang ngủ. Đừng đánh thức có ta.) - 
+ "What shall | do with these old newspapers?" "Throw them away". 
(“Tôi nên làm gì với những tờ báo cũ này?" "Wit chúng đi".) 
- Here's the money you need. Don't forget to pay me back. 
(Đây là số tiền anh cán. Düng quên trả lại tôi đẩy nhé.) 


c) Đôi khi chúng ta dùng một động từ kép + giới từ. Thí dy: look forward to (mong đợi) 
! kep up with (theo kịp) / cut down on (giảm bởi). Tac tù luôn luôn đi Sau giới từ: 

Are you looking forward to your holiday? 

(Ban có mong đợi ky nghỉ đến không?) 

+ You're walking too fast. | can't keep up with you. 

(Ban di nhanh quá. Tôi không thể theo kip ban.) 

Jack has cut down on smoking. He only smokes five cigarettes a day now. 

(Jack dà bớt hút thuốc. Hiện giờ anh ta chỉ hút năm điếu mỗi ngày thôi.) 


UNIT 130: Exercises PE 


130.1 In this exercise you have to complete the sentences using a suitable phrasal verb 
from the box. Use the correct form of the verb each time. 





break-down clear up (= become bright- for get on 
speak up (= speak louder) weather) grow up 
turn up (= appear/arrive) show off (= show how good you are fall off 
close down at something) move in 
1 Ba careful on that horse! Don't tall off! 

2 Sorry I'm late. The car broke down on the way here. 

3 How did you .......——................. in your interview yesterday? 

4 


There used to be a very good shop qn the corner but it ...._-.... 8 year ago. 


Apa 


5 
6 
7 
8 
9 


10 (on the telephone) | can't hear you very well. Can you . 
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"We've bought a new house". “Oh, have you? When are you .............:......... JM 
Wayne is eight years old. When he....................... he wants to be a pilot. 

| arranged to meet Jim after work last night but he didn't . 
The weather's horrible, isn't it? | hope it -........-----..... 
We all know how wonderful you are. There's no need to .. 












130.2 Complete these sentences as shown in the examples: 
Examples: He told me to fill in the form, so | filled it in. 


NOaeron— 


He told me to throw away the newspapers, so | threw them away. 
He told me to put out my cigarette, so ! 
He told me to take off my shoes, so | ... 
He told me to turn on the heating, so ... 
He told me to ring up Ann, so ........ 
He told me to give up smoking. so 
He told me to put on my glasses, so . 
He told me to write down my address, 30 
















190.3 Complete these sentences using a suitable phrasal verb from the box. Where 


necessary use the past tensa of the verb. Each fime use It / them / me with the verb. 


















took up wake up tu6wn shave off 
cross out knock out on 
1 The radio is a bit loud. Can you turn it down a bit, please? 
2 There was a 20 note lying on the pavement, so I . 
'3 The chidren are asleep. Don't ! 
4 Ifyou make a mistake, just .... 
5 ! Saw a jacket which I liked in the shop. So | went in and . .. o see ilit fitted me, 
6 There were a few words that | didn't understand, so I.... in my dictionary. 
7 He had a beard for a long time but he got fed up with it. So hẹ+............... _._...~-. 
8 Astone fell on my head and ............—... | was unconsciius for half an hour. 
KEY 
130.1 3 geton 
4 closed down 
5 moving in 
6 grows up 
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turn up 

clears up (or will clear up) 
show off 

speak up 


| put it out. 

| took them off. 
| turned it on 

| rang her up. 

| gave it up. 

| put them on 

I wrote it down. 


picked it up 

wake them up " 
Cross it out 

tried it on 

looked them up 

shaved it off 

knocked me out 
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PHU LUC 1: 
DANH MỤC CÁC THÌ HIỆN TAI VÀ QUÁ KHỨ 


Hiện tại đơn (simple present) ! do (Bài 2-4) 


- t workin a bank but ! don't enjoy it very much. 
(Tôi làm việc à một ngân hàng nhưng tôi không thích nó lắm.) 
- Tom watches television every evening. 
(Tom xem truyền hình mỗi tối.) 
- Do you like parties? 
(Anh thích tiệc tùng không?) 
- We don't go out very often. We usually sfay at home. 
(Chúng tôi không di chơi thường lắm. Chúng lôi thường ð nhà.) 


Hiện tại tiếp diễn (Present continuous) | am doing (Bài 1,3 và 4) 


Please don't disturb me. I'm working. = 
(Xin đừng làm phiền lôi. Tôi dang làm viéc.) 

What's Tom doing?" "He's watching television". 

("Tom dang làm gì?" "Anh Ấy đang xem truyền hình".) 

Hello, Ann. Are you enjoying the party? 

(Chào Ann. Cô thích bữa liệc chứ?) 

We aren't going to the party tomorrow night. 

(Chüng ta sé không di dự tiệc tối mai ) 


Hiện tại hoàn thành (Present perfect) / have done (Bài 13-21) 


- I've lost my key. Have you seen it any where? 

(Tõi dà mất chia khóa rồi. Ban có nhìn thấy nó đâu không?) 
- "Is Tom here?" "No, he has gone home". 

("Phải Tom à đây kháng?" “Không, cậu ấy đã di vá nhà rồi" ) 
- How long have they been married? 

(Ho đã lấy nhau được bao làu rồi?) 

The house is very dirty. We haven't cleaned it for weeks. 

(Nhà do quả. Chúng ta đã không lau nó mấy tuần rồi.) 


Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) | have been doing (Bài 16- 
18) 
- I'm tired. ve been working hard ati day. 

(Tải mệt. Tôi đã làm việc vất và suốt ngày.) 

You're out of breath. Have you been running? 

(Anh thở h$t hơi rồi. Phải anh đã chạy suốt khóng?) 

How long nas he been learning English? 

(Anh ấy dà học tiếng Anh được bao lâu rồi?) 

| haven't been feeling very well recently. 

(Gan day tói đã không cám thấy khòe lắm.) 
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Quá khứ đơn (simple past) / did (Bài 11) 


| lost my key yesterday. 

(Tôi mất chìa khóa ngày hôm qua.) 

They went to the cinema but thay didn't enjoy the film. 
(Ho dà di xem xinê nhung ho không thích cuốn phim.) 
What time did you get up this morning? 

(Sáng nay anh thức đậy lúc mấy giờ?) 

It was hot in the room, so she opened the window. 
(Trong phòng khá nóng, vi thé cô ta đã mờ cửa sổ.) 


Quá khử tiếp diễn (Past continuous) / was doing (Bài 12) 


When | arrived, Tom was watching television. 

(Khi tói dén, Tom dang xem truyén hinh.) 

This time last year ! was living in Brazil. - 

(Giờ này năm ngoái tôi dang sóng ở Brazil.) - 
What were you doing at 10 o'clock last night? 

(Lúc 10 giờ tối qua bạn dang làm gi?) 

The television was on but they weren't watching it. 

(Truyền hinh đã mà nhưng họ không xem nó.) 


Quá khử hoàn thành (Past perfect) / had done (Bal 22) 


1 couldn't get into the house because | had lost my key. 

(Tôi không thể vào nhà bởi vì tôi dà đánh mất chìa khóa.) 

When | arrived at the party. Tom wasn't there. He had gone home. 

(Khi tôi đến dự tiệc, Tom không có à đó. Cậu ấy đã về nhà rồi ) 

They didn't come to the cinema with us because they had already seen the fiim. 
(Họ đã không đến rạp xiné với chúng lôi bdi vì ho đã xem phim đỏ rồi.) 

The house was dirty because we hadn't cleaned it for weeks. 

(Can nhà thật da bởi vì chúng tôi dà không lau nó mấy tuần rồi.) 


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous) / had been doing (Bài 23) 


| was very tired. | had been working hard all day. 

(Tôi đã mệt lắm rồi. Tói dà làm việc vất và suốt ngày.) 

He was leaning agalnst a wall, out of breath. He had been running. 
(Anh ta dang dựa vào tường thở hết hơi. Anh ta dà chạy suót.) 
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PHU LUC 2: 
ĐỘNG TỪ QUI TÁC VÀ BẤT QUI TÁC 
1. Động từ qui tác (Regular verbs) 


Quá khứ đơn (simple past) và quá khử phân từ (past participle) của những động từ qui 
tắc là thém -ed ở cuối động từ. Vi dụ: 









nguyên mẫu cie. improve paint carry 
quá khứ don. quá khứ phân từ: — cleaned Improved palnted carried 
Về luật chinh tà xem phụ lục 3. 








Về quá khứ đơn xem bài 11 


Chúng ta dùng quá khứ phân từ để tao thành các thì hoàn thành (perfect tenses) 
that / has / had cleaned) và cho tất cả các dang bị động (passive) (xem bài 42-4): 
| cleaned my room yesterday. (quá khứ đơn) 
(Hóm qua tôi dà lau phóng mình ) 
Your English has improved. (hién tai hoàn thành Bài 13-21) 
(Tiếng Anh của bạn đã được cải thiện.) 
The house was dirty. We hadn't cleaned it for a long time. (qua khử hoàn thành - 
Bài 22) 
(Nhà da thát. Chüng ta đã không lau nó lâu rồi.) 
This door has just been painted. (hiện tại hoàn thành bị động) 
(Cánh cửa này dà vừa mới được san.) 
He was carried out of the room. (quá khứ don bi động) 
(Nó đã được bé ra khỏi phòng. ) 
Khi quà khứ đơn và quá khử phân từ không tận cùng bằng -ed thì đỏ là động từ bất 
qui tắc (irregular). 


2. Những động từ dưới đây có thể là qui tắc hay bất qui tác: 





















quá khứ don quá khử đơn 
nguyên mẫu quả khứ phân từ nguyên mẫu quả khứ phán tử 
burn burnt hay bumed smell smelt hay smelled 
dream dreamt hay dreamed spell spelt hay spelled 
lean leant hay leaned spiil spilt hay spilled 
learn learm hay  learned spoil spoil ^ ha spoiled 
Vi thé ban có thé nói: 
- I leant out of the window hay | Jeaned out of the window. 
(Tôi nghiêng ra ngoài cửa số.) 


- The dinner has been spoilt. hay The dinner has been spoiled. 
(Bữa ăn tối dà hóng.) 


Trong tiếng Anh hình thức bát qui tắc (burnt/learnt v.v...) được dùng nhiều hơn. 
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3. Bóng từ bất qui tác (Irregular verbs) 


Có một số động từ bát qui tác có cà 3 hinh thức gióng nhau (nguyên mẫu, mé khứ 
đơn. au khi phán tử). Thí dy: hit: 
Someone hit me as | came into the room. (quá khứ đơn) 
(Người nào đó đã đụng tôi lúc tôi vào phóng.) 
- {ve never hit anyone in my life. (quá khứ phân từ) 
(Trong đời của minh tôi chua hé đánh ai.) 
George was hit on the head by a stone. (quá khử phản từ) 
(George bị một viên đả va vào đầu.) 
Có một số động từ bất qui tắc khác có quá khứ đơn giống quá khứ phân từ (nhưng 
khác nguyên mẫu). Thi dy: tell - told. 
He told me to come back the next day. (quà khử đơn) 
(Ông ta bảo lôi trà lại ngày hôm sau.) - 
- Have you fold anyone about your new job? (quá khứ phán từ) „ 
(Anh có bào ai về việc làm mdi của anh không?) 
| was fold to come back the next day. (quá khứ phân từ) 
(Tôi được bào trà lại ngày hôm sau.) 
Có những động tử bát qui tác có cá 3 hinh thức khác nhau. Thí dy: break - broke — 
broken. 
He broke his arm in a climbing accident. (quá khử đơn) 
(Ông ta dà gay tay trong mót tai nạn leo núi.) 
- Somebody has broken the window. (quá khử phân từ) 
(Người nào đó dà làm và kinh cửa sổ.) 
When was the window broken? (quá khứ phân từ) 
(Kinh cửa sổ bi và lúc nào váy?) 


4. List of irregular verbs (Bảng động từ bất qui tác) 








)nlinitive past past infinitive > past past participle 
simple participle simple 

be was/were been buy bought bought 
beat beat beaten catch caught caught 
become became become choose chose chosen 
begin began begun come came come 
bend bent bent cost cost cost 
bet bet bet cut cut cut 
bite bit ` bitten deal dealt dealt 
biow biew blown dig dug dug 
break broke broken do did ^ done 
bring brought brought draw drew drawn 
build built built drink drank drunk 
burst burst burst drive drove driven 
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eat ate eaten 
lai ” fell fallen 
feed fed ted 
feel feit „ feit 
fight fought fought 
find found found 
fly flew tlown 
forbid forbade forbidden 
forget forgot forgotten 
forgive forgave forgiven 
freeze froze frozen 
get got got 
give gave given 
go went gone 
grow grew grown 
hang hung hung 
have had had 
hear heard heard 
hide hid hidden 
hit nit hit 
hold held heid 
hurt hurt hurt 
keep kept kept 
know knew known 
lay laid laid 
lead led led 
leave left left 
lend lent lent 
let let let 

lie lay lain 
light lit lit 
lose lost lost 
make made made 
mean meant meant 
meet met met 
pay paid paid 
put put put 
read/ri:d/ read/red/ read/red/ 
ride rode ridden 
ring rang rung 
rise rose risen 
run ran run 
say seid said 
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see 
soek 
sell 
send 
set 
sew 
shake 
shine 
shoot 
show 
shrink 
shut 
sing 
sink 
sit 
sleep 
speak 
spend 
split 
Spread 
spring 
stand 


steal 
Stick 
sting 
stink 
strike 


sweat 
sweep 
swim 
swing 
take 
teach 
tear 
tell 
think 
throw 


saw 
sought 
sold 
sent 
set 
sewed 
shook 
shone 
shot 
showed 
shrank 
shut 
sang 

„ sank 
sat 
slept * 
spoke 
spent 
split 
spread 
sprang 
stood 
stole 
stuck 
stung 
atank 
struek 
swore 
swept 
swam 
swung 
took 
taught 
tare 
told 
thought 


threw 


understant understood 


wake 
wear 
win 

write 


woke - 
wore 
won 
wrote 


sean 
sought 
sold 
sent 
set 
sewnisewed 
shaken 
shone 
shot 
shown 
shrunk 
shut 
sung 
sunk 
sat 
slept 
spoken 
spent 
split 
spread 
sprung 
stood 
stolen 
stuck 
stung 
stunk 
struck 
sworn 
swept 
swum 
swung 
taken 
taught 
tom 
told 
thought 
thrown 
understood 
woken 
worn 
won 
written 
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PHU LUC 3: 
CHÍNH TÀ (SPELLING) 


Các danh từ, động từ và tính từ có thé có tàn cùng (ending) là: 















danh từ + -s/ee (số nhiều) books ideas matches 
động từ + -a/es (sau he/she/it) works enjoys washes 


động tử + -Ing working enjoying washing 
động tử + -ed worked enjoyed washed 
tính từ + -er (so sánh hon) cheaper quicker brighter 
tính từ + -est (cực cấp) cheapest quickest brightest 
tinh từ + Jy (trang fu) cheaply quickly brightl 





Khi dùng các tận cùng này, đôi khi có sự thay đổi về chính tả. Hãy xem những thay 
đổi ở danh sách dưới đây: u 


Nguyên âm và phụ Am 
a,e,o,u,Ì là nguyên âm (vowel). 
Các mẫu tự khác (b,c,d,f v.v...) là phụ âm (consonant) 


1. Danh tù và động tù + -s/es 
Khi một từ tận cùng bằng -s/-ss/-sh/-clv-x thi ta thom -es: 


match / matches bus / buses box / boxes 

wash / washes miss / misses search / seatches 
Cũng lưu ý: 

potato / potatoes tomato / tomatoes 

do / does go/goes  " 


2. Các từ tận cùng bằng y (baby, carry, easy v.v... 
Nấu một từ tận củng là một phụ Am + y (-by/-ry/-sy v.V...); 





y đổi thành le trước khi thêm -8: 


baby/babies lorry/lorries country/countries secretary/secretaries 
hurry/hurries — study/studies apply/applies try/tries 

y đổi thành i trước khi thêm -ed: 
hurry/hurried  study/studied apply/applied try/tried 

y đổi thành i trước khi thêm -er vá æst: 


easy/easier/easiest heavy/heavier/heaviest — luckyAuckier/luckiest 
y đổi thành i trước khi thêm -ly: : 
easy/easily heavy/heavity temporary/temporarily 
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y không thay đổi nếu ta thêm -ing: 


hurrying studying applying trying 
y không thay đổi nếu từ tàn cùng là một nguyên âm «y (-ay/-ey/-oy/uy): 
play/plays/played enjoy/enjoys/enjoyed monkey/monkeys 
Tru: day/daily 
Cũng lưu y: pay/paid lay/laid say/said 


3. Các động từ tàn cùng bang -ie (die, lie, tie) 


Nếu một động từ tàn cùng bằng -ie thi ie đổi thành y trước khí thêm -ing: 
lie/Iying die/dying tie/tying 


4. Các từ tàn cùng bằng -e (smoke, hope, wide v.v...) 








Động từ = 


Nếu một động tif tàn củng bằng -e thì chúng ta bỏ e trước khi thám -ing: 
smoke/smoking hope/noping = dance/dancing confuse/confusing 


Tru: be/being 
Những động tử tận cùng bằng -ee: 


See/seeing agree/agreeing 
Nếu một động từ tan cùng bằng -e, ta thám -d à quá khứ: (đối với động từ qui tác): 
smoke/smoked hope/hoped dance/danced confuse/contused 











Tính từ và trang tù: 
Nếu tinh từ tận củng bằng -e, ta thèm -r và -st cho so sánh hơn và so sánh cực cáp: 


wide/wider/widest late/later/atest large/larger/largest 
Néu tính từ tàn cùng bằng -e, ta giữ e trước khi thêm -ly để tao thành trạng từ: 
polite/politely extreme/extremely absolute/absolutely 


Nếu tính từ tàn cùng bằng -le (terrible, probable v.v...) ta bó e và thêm -y để tao 
thành trạng tu: 
|_ terrible/terribly probable/probably Teasonabie/reasonably 


5. Gấp đôi phy Am (stop/stopping/stopped, hot/hotter/hotlest v.v...) 


Đôi khi một động từ hay tinh từ tan cùng bằng phy Am - nguyên ám - phụ Âm. VÍ du: 

stop plan rob hot thin wet prefer begin 

Chúng ta gấp đôi phụ âm cuối (-pp, -nn, v.v...) ca những từ này trước khi thám -Ing, - 
ed, -er và -est: 

stop/stopping/stopped plan/planning/pianned rob/robbing/robbed 

hoUhotter/hottest thin/thinner/thinnest wet'wetter/wettest 
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Nếu từ có hơn một vần (prefer, begin v v...), ta gấp đôi phụ âm cuối nếu chỉ có vần 
cuối được nhấn giọng: 


prefer/preferring/preferred permit/permitting/permitted 
regret/regretting/regretted begin beginning 

Nếu vần cuối không được nhấn thi không gấp đôi phụ âm cuối: 
visitVvisiting/visited develop/developing/developed 
listen/listening/listened remember/remembering/remembered 


Ngoại lệ: Trong tiếng Anh động từ tan cùng bằng - trở thành -il trước -Ing và -ed (dù 
phụ âm cuối có nhấn giọng hay không) 
travel/travelling/travelled cancet/cancelling/cancelled 
Chung ta không gấp đôi phụ âm cuối nếu tif tận cùng bằng hai phụ âm (-rt, -rn, -ck 
vv...) 


start/starting/started turn/turning/turned . thick/thicker/thickest 
Chúng ta không gấp đôi phụ âm nếu trước nó có hai nguyên âm (-gil, -eed, -ain v.v...) 
boil/boiling/boiled need/needing/needed explain/explaining/explained 
cheap/cheaper/cheapest loud/louder/ioudest quiet/quieter/quietest 


Luu ý rằng chúng ta không gấp đôi phy âm y hay w ở cuối các từ (y và w không phải 
là phụ âm, chúng là một bộ phận của hệ thống nguyên âm); 
stay/staying/stayed grow/growing new/newer/newest 
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PHU LUC 4 
DANG RUT GON (!'m/you've/didn't, v.v...) 


Trong tiếng Anh đàm thoại (spoken English) chúng ta thường nói “I’m/you've/didn't, 
VN...) (= | am/you have/did not). Chúng ta cũng dùng dang rút gọn trong văn viết tiếng 
Anh thân mật (informal writing). (thí dy nhu thu tử cho bạn bè). Khi viết theo dang rút gọn, 
chúng ta dùng dấu () thế cho một hay nhiều mẫu tự bô đi: 

I'm = (| am you've = you have didn't = did not 


Dang rút gọn của trg động tù (am/is/arehave/has/had/will/shall/would): 








'm = am 
‘s = is hay has 
‘re = are 


‘ve = have 
‘N= will hay shall 
"d = would hay had 





ʻe có thể là is hay has: 

- He's il! (= He is ilf) 

- He's gone away (z He has gone away) 
'd có thể là would hay had: 


- I'd see a doctor if | were you. (= | would see) 
I'd never seen her before. (= ì had never seen) 


Chúng ta dùng một số dang rút gọn sau các từ nghi vấn (who/whaUnow v.v...) và sau 
that/there/here: 








- Who's that girl over there? (= who is) 
What's happened? (= what has) 
> think there'll be a lot of people at the party. (= there will) 


Đôi khi chúng ta dùng dang rút gon (đặc biệt là 's) sau một danh từ: 
- John's going out tonight. (= John is going) 
My friend's just got married. (= My friend has just got) 
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Không được dùng dang rút gon ('m/s/ve v.v...) ở cuối một cau. (Bởi vì động từ ở vi trí 
này được nhấn giọng). 

- "Are you tired?" "Yes, | am". (không dùng "Yes, I'm"). 

- Do you know where he is? (không dùng "Do you know where he's?) 


Dạng rút gon của trợ động tử + not (isn'Vdidn't v.v...) 










isn't (= is not) 





havent (= have not) wouldn't (= would not) 













aren't (= are not) hasnt (= has not) shouldn't (= should not) 
wasn't (= was not) hadn't (= had not) mightn't (= might not) 
weren't (= were not) can't (= cannot) mustn't (= must not) 
don't (= do not) couldn't (= could not) needn't (= need mot) 
doesn't (= does not) won't (= will not) daren't (= dare not) 
didn't (= did not) shan†  (- shall not 





Lưu ý là ban có thé nói: a 
he isn't/she isn'vit isn't hay he's not/she's not/it's not 
you aren't/we aren'ưthey aren't hay you're noUwere notUthey're not 
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PHU LUC 5: 
TIÉNG MỸ (Tiếng Anh của người My) 


Có một vài sự khác biệt vó văn phạm giữa tiếng Anh (British English) và tiếng Mỹ 
(American English). 


Bài 13: Trong tiếng Mỹ thì quá khứ đơn (simple past) thường được dùng 
để cung cấp thông tin mới hay để thòng báo một digu gì xảy ra gần đây: 

I lost my key. Can you help me look for it? 
(Tôi đánh mất chìa khóa rồi Ban giüp tôi tìm nó nhé?) 

Thi quá khứ đơn được dùng vời just và atready: 
I'm not hungry. | just had lunch 
(Tôi không dói. Tôi vửa ân cơn trưa xong.) - 
“Don't forget to post the letter". “I already posted it" 
("Dung quên gởi lá thư” “Tôi đã gỏi cói".) 


Bài 15b: Người Mỹ dung quá khử đơn với yet: 
| didn't teli them about the accident yet. 2 
(Tôi đà chưa nói või họ vé tai nan.) 


Bài 24a: Trong tiếng Mỹ hình thức | have/l don't have/do you have? thường dùng hon 
“I've goU\ haven't got/have you got?” 
We have a new car. (Chúng tôi có chiếc xe mdi ) 
Do you have any change? (Anh có tiền lä khong?) 


Bài 35c: Nguời Mỹ thường düng nguyên máu (infinitive) hông có to trong cấu trúc 
Với insisUsuggest v.v... 
They insisted that we have dinner with them. 
(Họ nai nỉ chúng tôi dùng bữa tôi với ho.) 
Jim suggested that ! buy a car. 
(Jim dà dé nghi tôi mua mót chiếc xe hoi.) 


Cầu trúc này cũng được dùng trong tiếng Anh. 
Bài 75a: Người My nói "the hospital": 


The injured man was taken to the hospital. 
(Người bi thương được đưa dén bệnh viện.) 


Bài 104d: Người My nói “on a team": 


He's-the best player on the team. 
(Anh ta là cầu thù giỏi nhất trong đội.) 
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Bài 108a: "Quite" không thường được dùng với nghĩa này trong tiểng Mỹ. Trong tiếng 
Mỹ "quite" thường có nghĩa là “hoàn toản" nhu trong muc c. 


Bài 114d: Người Mỹ nói “on the week-end/on week-ends" 


Bài 124: Trong tiếng Mỹ "different than” (khác hơn) cũng có thể được dung. "Different 
to” thi không dùng. 


Bài 127: Người Mỹ nói "write someone" (không có to): 
Please wrife me soon and tell me how you are. 
(Vui lòng viết thư cho tôi sóm và cho tôi biết bạn khỏe không.) 


Phy lục 2.2.: Các động từ này (burn, learn v v...) thường là có qui tác (regular) trong 
tiéng Mỹ: burned, learned vv... 
Phụ luc 2.4.: Quá khử phân từ (past participle) của get là gotten trong tiếng Mỹ: 
Your English has gotten much better since | las! saw you. 
(Tiếng Anh của ban dà trà nén khá hơn nhiều kể từ khi tôi gặp bạn lần trước.) 


Phụ lục 3.5.: Lưu ý lối chính tả Mỹ của các từ này: 
traveling, traveled canceling. canceled 
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English Grammar in Use 


A selfstudy reference and practice book 
for intermediate students 


This unique book for intermediate and more advanced 
students combines reference grammar and practice exercises 
in a single volume. 

* Easy to use : on each Left-hand a grammar point is 
explained and on the facing page there are exercises to 
check understanding. 

* Provides comprehensive coverage in simple language of 
the problems intermediate students encounter. 

* Designed for self-study : lesarners choose and study those 
points which they find difficult. 

* Contents list and detailed index ensure that users can 
easily find the unit (s) they need. 


* Key section contains answers to all the exercises, 


* Appendices deal with formation of tenses, irregular verbs, 
speeliing, short forms and American English. 
"This is a really excellent book - lively, reliable and 
attroctivelv produced”. 
Sylvia Chalker in EFL Gazette 
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